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- Dùng cho học sinh 
® Ban cơ bản 
® Ban Khoa học Tự nhiên 
® Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn 
® Ôn thí tú tài và các kì thi Quốc gia 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Các em học sinh quý mến, 

HỘ sách Kiến thức cơ bạn Nuữ văn THPT gồm có bà cuốn: Kiến thức cơ bản 
Nhu vàn 10, Kiến thức cơ bản Ngữ văn LÍ, Kiến thức cơ bản Ngữ văn E2. Đây là cuốn 
sách thứ ba trong bộ sách ấy. 

“Kiến thức cơ bản Ngữ văn I2" được biên soạn theo Chương trình Ngữ văn I2 
Nâng cao THPT của Bộ giáo dục và Đào tạo - Chương trình cải cách được áp dụng 
trên pham vị toàn quốc từ năm học 2008 - 2009. 

Cuốn sách gồm có 2 phần: Văn học (văn học Việt Nam và văn học nước ngoài), 
Tiếng Việt và Tập làm văn. Phần Văn học là trọng tâm của cuốn sách. Nội dung được 
đề cập đến là một số kiến thức cơ bản về tác giả, về xuất xứ, chủ đề, về giá trị tư tưởng 
và giá trị nghệ thuật của tác phẩm; kèm theo bài văn tự luận và bài đọc tham khảo để 
mở rộng và nâng cao kiến thức ngữ văn cho học sinh I2 THPT. Tuy tách ra làm hai 
phần như đã trình bày, nhưng kiến thức cơ bản của ba phân môn đều có mối liên hệ 
khá chặt chẽ. Khi đọc, các em cần đối chiếu từng bài theo trình tự sách giáo khoa thì 
mới có thể thu nhận được kết quả tốt đẹp. 

Nhóm tác giả cuốn sách “Kiến thức cơ bản Ngữ văn 12” xin gửi lời biết ơn 
chân thành tới các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã giúp chúng tôi nhiều tài 
liệu, tư liệu quý báu để biên soạn cuốn sách. 

“Kiến thức cơ bản Ngữ văn 12" dùng để tự đọc và tự học cho tất cả các em học 
sinh lớp 12 THPT, dù học ở Ban Tự nhiên hoặc ở Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
Cuốn sách là tài liệu học tập và tham khảo đáng tin cậy đối với tất cả các em học sinh, 
nó có giá trị như một cẩm nang Ngữ văn 12 để ôn luyện trong quá trình học tập và thi 
Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia. 

Nhân dịp cuốn sách ra đời chào mừng năm học mới 2008 - 2009, nhóm tác giả 
xin trân trọng gửi lời chào thân ái tới các em học sinh lớp I2 THPT gần xa. 

Chúc các em học giới và sớm thành đạt. 

Nhóm Văn học Thuận Hoá 
Chủ biên 
Ta Thanh Sơn 


Phần thứ nhất 


VĂN HỌC 








KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM 
TỪ CÁCH MANG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 
I. Kiến thức cơ bản 
1. Hai giai đoạn văn học 

- Giai đoạn văn học từ Cách mạng thần, Tám năm 1949 đến năm 1975. 

- Giai đoạn văn học từ 1975 đến hết thế ki XX 
2. Ba đặc điểm cơ bản của Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975. 

- Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu. 

- Nền văn học hướng về đại chúng. 

- Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. 

3. Những đóng góp to lớn của Văn học giai đoạn 1945 đến 1975 

- Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ lịch sử: tuyên truyền cổ vũ chiến đấu, ca ngợi những 
chiến công của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mĩ xâm lược. 

- Có những đóng góp lớn về tư tưởng: khắc sâu và tô đậm truyền thống yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng, nêu cao truyền thống nhân đạo của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. 

- Văn học phát triển một cách mạnh mẽ và toàn diện; thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết có 
nhiều thành tựu rực rỡ. 

4. Những đổi mới của Văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến hết thế kỉ XX 

- Đổi mới về ý tức nghệ thuật trong hoàn cảnh lịch sử mới: khi đất nước bước vào thời 
kì đổi mới, hội nhập, phát triển theo nền kinh tế thị trường. 

- Đổi mới về thể loại, vẻ đề tài, về cảm hứng. Thơ không có thành tựu. Văn xuôi nhất 
là truyện, kí, phát triển mạnh mẽ, hướng về đề tài đổi mới với cách thể hiện mới . 

IE. Bài văn tự luận, tham khảo 
1. Nêu ngắn gọn đặc điểm thứ nhất của Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975 
Bài làm 

Đặc điểm thứ nhất của Văn học Việt Nam giải đoạn 1945 đến 1975 là phục vụ cách 
mạng, cổ vũ chiến đấu. 

Nền Văn học ca ngợi sự hồi sinh của đất nước và dân tộc sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945; cổ vũ cuộc chiến đấu của quân và dân ta trong 9 năm kháng chiến chống Pháp 
(Thăm lúa của Trần Hữu Thung, Xing kích của Nguyễn Đình Thì, Hoan hộ chiến sĩ Điện 
Biên của Tố Hữu, Núi Đôi của Vũ Cao, Bài ca mùa xuân 7961 của Tố Hữu, Đoàn thuyền 
đánh cá của Huy Cận, Ngói mới của Xuân Diệu, Mùa lạc của Nguyên Khải, Sông Đà của 
Nguyễn Tuân, v.v... 

Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta diễn ra vô cùng ác liệt và dữ dội. 
Quân và dân ta đã “về dọc Trường Sơn đi cứu nước `, để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc. Vàn thơ đã cổ vũ, đã ca ngợi cuộc chiến đấu anh hùng của quân và dân ta (Bài thơ về 
tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, Đứ của Anh Đức, Rững và ñu của Nguyễn Trung 
Thành, Hà Nội ta đánh Mĩ giới của Nguyên Tuân, Máu và hoa của Tố Hữu, v.v....). 


2. Cảm nhận của em về đặc điểm thứ hai của Văn học Việt Nam giải đoạn 1945 đến 19775: 
nền Văn học hướng về đại chúng 
Bài làm 

Đặc điểm thứ hai của Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975 là nền Văn học 
hướng về đại chúng. Cách mạng là ngày hội lớn của quần chúng, của đại chúng. Đ)ại 
chúng được nói đến là các tầng lớp nhân dân ta, tiêu biểu nhất là: công, nông, binh, Đó. là 
những con người lao động đang sản xuất trên đồng ruộng, trong nhà máy, hầm mỏ, đang 
cầm súng đánh giặc: 

"Cấy ngay đầu hố bom 
Cấy trong tâm dạn bắn 
Hàng sông với hàng con 
Vấn chạy dài ngay ngắn” 
(Hoàng Trung Thông) 
"Ôm đất nước nh người áo với 
Đi đứng lên thành những anh hùng” 
(Nguyễn Đình Thị) 

Các tác phẩm như truyện “Làng” của Kim Lân, “Vợ chồng A Phú” của To Hoài, 
"Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của Tố Hữu, "Đá" của Anh Đức, "Rừng và nu” của 
Nguyễn Trung Thành, “Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thị,... đã làm hiện 
lên hình ảnh rất đẹp của đất nước và con người Việt Nam trong khói lửa chiến tranh, diấy 
lên trong lòng người đọc biết bao tự hào. 

3. Trình bày những cảm nhận của em về đặc điểm thứ ba của Văn học Việt Nam giai đoan 
1945 đến 1975: nền Văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. 
Bài làm 

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn là đặc điểm thứ ba của Văn học Việt Nam 
trong giai đoạn 1945 đến 1975. Văn học trong giai đoạn này là sản phẩm tỉnh thần của dân tộc 
ta ra đời trong bão táp chiến tranh, trong một giai đoạn lịch sử vô cùng đau thương và oanh liệt, 
với bao sự tích anh hùng của dân tộc, với những tấm gương yêu nước chói ngời. 

Văn học mang khuynh hướng sử thi thấm đẫm tình yêu nước; là tiếng nói của cả một 
dân tộc với lời thể: “Cung ta thà hy xinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chị làm nô lệ” (Hồ Chí Minh). Là Văn học của những sự kiện lịch sử, của số 
phận toàn dân, của chủ nghĩa anh hùng. Trong đó, nhân vật trung tâm của tác phẩm là 
những anh hùng mang khí phách của dân tộc đã làm nên những sự tích thần kỳ, được ca 
ngợi và ngưỡng mộ. Khuynh hướng sử thi trong Văn học bao giờ cũng có giọng văn mạnh 
mẽ, hùng hồn. mang âm hưởng anh hùng ca. 

“Năm mươi sáu ngày đém 
Khoét núi, ngủ hẳm, mưa đâm, cơm vắt, 
máu trộn Đùn 10H. 
Gan không nứng 
Chí không mòm! 
Những đồng chí thân chôn làm giá súng 
Đâu bịt lỗ châu mai 
Băng mình qua lưới thép gái 
Ào ào vũ bão...” 
Tố Hữu 
(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

Khuynh hướng sử thi gắn liền với cảm hứng lãng mạn. Trong chiến đấu gian khổ, hy 
sinh, quân và dân ta vẫn lạc quan yêu đời, vẫn hướng về ngày mai, mệt ngày mai thắng 
trận; từ trong bóng tối vẫn hướng về ánh sáng tương lai. Hình ảnh cô Nguyệt trong truyện 
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“Anh trăng cuối rừng”, tuy bị thương lúc giúp Lăm dưa xe vượt ngầm trong bom đạn 
vẫm cười. Là tư thê ung dung, dùng mãnh của người chiến sĩ lái xe trên con đường chiến 
lược Trường Sơn (Bài thơ về tiểu đội ve không kính). Là tiếng hát cất lên giữa núi rừng 
cFnéa khu một thời khói lửa: 
“Nhớ sao ngày tháng cơ quan 
Gian nan đời vẫn ca vang múi đèo ” 
(Việt Bắc - Tố Hữu) 
Cảm hứng lãng mạn biểu hiện ở tâm lý thí vị hoá cuộc đời, miêu tả hiện thực được 
nhân lên nhiều lần với mơ ước, với tầm vóc, với kích thước của tương lai: 
“Tôi đi trên đất nước thân yêu 
Không biết bao nhiều, chỉ biết nhiều 
Ngói mới. 
Muôn trầm hạnh phúc dưới trời vanh 
Có lẻ lòng tôi cũng hoá thành 
Ngói mới. ” 
(Xuân Diệu, 9 -1959) 
Văn học của một dân tộc anh hùng nên mới mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng 


lãng mạn trắng lệ như vậy. 
Bài số 2 


Tuyên ngôn Độc lập 
Hồ Chí Minh 
I. Kiến thức cơ bản 
1. Tiểu sử 

Hồ Chí Minh thuở nhỏ tên là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19-5-1890, tại làng Kim 
Liên (nay thuộc xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ của Người là cụ 
Phó bảng (Tiến sĩ) Nguyễn Sinh Sắc, từng làm quan dưới thời Nguyễn; thân mẫu là bà 
Hoàng Thị Loan. 

Sớm tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc và quê hương xứ Nghệ, năm 1911, 
Người xuất đương tìm đường cứu nước và đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc. Lúc làm bồi 
tàu, lúc quét tuyết, lúc làm bồi bàn, lúc vẽ truyền thần, trải qua bao khó khăn để học tập và 
hoạt động cách mạng. Người từng làm chủ bút báo “Người cùng khổ”, gia nhập Đảng Xã 
Pháp (1920). sang Liên Xô, quê hương Cách mạng tháng Mười Nga (1923). Người đã từng 
đên Thái Lan và Trung Quốc hoạt động cách mạng. Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản 
Việt Nam (3-2-1930), đào tạo nhiều hẹt giống đổ của Cách mạng. Năm 1941, Người bí 
mật về Cao Bằng, gây dựng phong trào cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5- 
1941), dấy lên cao trào cách mạng đánh Pháp đuổi Nhật, thành lập chiến khu Cao-Bắc- 
Lang và Thái-Tuyên- Hà; tổ chức Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tháng 12 
năm 1944 (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay). 

Từ tháng 8-1942, Người lấy tên là Hồ Chí Minh. 

Ngày 16-8-1945, tại Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Quốc dân Đại hội đã cử ra Chính 
ptủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lặp, 
kkai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 19-12-1946, người đọc "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” chống thực dân 
Piáp xàm lược làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Người đã tiếp tục 
lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ viết nên bao trang sử vàng chói lọi. 


Ngày 2-9-I969, Người qua đời ở tuổi 79. 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, là danh nhân văn hóa thế giới, là 
niềm tự hào của nhân dân ta: 

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen, 
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hả” 
2. Hoàn cảnh lịch sử 

Ngày 19-8-1945, chính quyền Hà Nội đã về tay nhân dân ta. Ngày 23-8-19-15, Hải 
Phòng và Huế đã giành được chính quyền. Ngày 25-8-1945, hơn một triệu đồng bào Sài 
Gòn đã khởi nghĩa thành công. Chỉ trong vòng mười ngày, Cách mạng tháng Tám đã 
thành công rực rỡ trên các tỉnh, thành khắp cả nước. 

Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng ở Việt Bắc đã về tới 
Hà Nội. Tại căn gác số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc: lắp. 
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình trước nửa triệu đồng bào Thủ đô và các vùng 
phụ cận, Người thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyến ngôn 
Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kí nguyên mới Độc lập. Tự 
do của dân tộc. 

3. Nói dung bẩn Tuyên ngôn Độc lập 

- Mở đầu, Người xác nhận quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền được tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc đã được nêu rõ trong bản Tuyên ngôn Độc láp năm I 776 của 
nước Mĩ và trong bản Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyển của Cách mạng Pháp nám 
1791; từ đó, Người khẳng định: “Tá? cả các dân tộc trên thế giới đêu sinh ra bình đẳng, 
dân tộc nào cũng có quyển sống, quyển sung sướng và quyền tự do”. 

- Tiếp theo, Người vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp đã lợi dụng lá cò tự 
do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta, gây ra những tội ác vô 
cùng dã man suốt 8Ô năm trời. 

Về chính trị, chúng tước đoạt hết quyền tự do, dân chủ của nhân dân ta, thị hành luật 
pháp dã man, chia cắt đất nước ta, đàn áp nhân dân ta, “tắm các cuộc khởi nghĩa củc ta 
trong những bể máu”, thi hành chính sách ngụ dân và đầu độc dân ta bằng thuốc phiên, 
rượu cồn hòng làm cho nồi giống ta suy nhược. 

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ, cướp không ruộng đất, hầm mỏ, 
nguyên liệu, giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng, nhập cảng, sưu thuế nặng nề, chèn ép 
các nhà tư sản, bóc lột vô cùng tàn nhẫn công nhân. 

Thực dân Pháp hai lắn bán nước ta cho Nhật; gây ra nạn đói năm 1945, làm hơn hai 
triệu đồng bào ta bị chết đói, trước khi thua Nhật, bỏ chạy chúng còn nhẫn tâm giết nô số 
đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. 

- Trước sức mạnh chiến đấu của dân ta: “Pháp chạy, Nhát hàng, vua Báo Đại thoái 
wf". Một chế độ mới ra đời: nước Việt Nam độc lập, theo chính thể Dân chủ, Cộng hòa. 

- Chỉ rõ, nhân dân ta đã lấy lại nước từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. 

- Chính phủ lâm thời tuyên bố /hoát l¡ hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xó¿ bỏ hếi \iệp 
ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóz bở rất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất rước 
Việt Nam. 

- Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam “.. đư 
thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thân và 
lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lận ấy". 

4. Ý nghĩa lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập 

Tuyên ngôn Độc lập có một ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại; tuyên bố thủ tiêu ĩnh 
viễn chế độ thực dân, phong kiến trên đất nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Diânchủ 
Cộng hòa, mở ra một kỉ nguyên mới độc lập, tư do của dân tộc. 


$. Nahê thuật của bản 'THyên ngôn Độc lập”. 

- Tuyền ngôn Đóc láp là một văn bản chính luận mẫu mực, tiêu biểu cho phong cách 
chính luận của Hồ Chí Minh. 

- Lí lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ, luận cứ đanh thép. 

- Giọng văn lúc thì đĩnh đạc, hùng hồn, lúc thì căm thù sôi sục, lúc thì mạnh mẽ biểu 
th: khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do và quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta để giữ 
vững quyền tự do, độc lập ấy. 


II. Bài vàn tự luận, tham khảo 
Bài I 

Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập. Nêu một vài cảm nhận 
về phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản 
Tuyên ngôn Độc lập này 

Bài làm 

19-8-1945, chính quyền ở thủ đô Hà Nội đã về tay nhân dân ta. 23-8 tại Huế, trước 15 
vạn đồng bào ta, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ngày 25-8, hơn 80 vạn đồng bào Sài Gòn, 
Chợ Lớn, quật khởi đứng lên giành chính quyền. Chỉ không đầy mười ngày, Tổng khởi 
nghĩa và Cách mạng tháng Tám đã thành công rực rỡ. Chế độ thực dân kéo dài 80 năm 
cùng với chế độ phong kiến hàng ngàn năm sụp đổ tan tành. 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trinh trọng đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỉ nguyên mới Độc lập, Tự do. Hà Nội tưng bừng màu đỏ, 
cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. 

Đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” đến nửa chừng, Hồ Chủ tịch dừng lại và bỗng dưng 
hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Tức thì một tiếng “có” của một triệu con người 
cùng đáp, vang dậy như sấm. 

“Việt Nam độc lập muôn năm !" - Một triệu con người, một triệu tiếng hô cùng hòa 
làm một, vang dội núi sông, khi Hồ Chủ tịch vừa kết thúc bản Tuyên ngôn: 

"Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đa thành mội nước 
tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

Có thể nói: bản "Tuyên ngôn Độc lập” thể hiện một cách hùng hồn khát vọng, ý chí và 
sức mạnh Việt Nam. Nó có một giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Nó phản ánh một cách tập 
trung nhất, tiêu biểu nhất phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hô Chí Minh. 

Nếu như “Nưm quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt mở đầu bằng một lời tuyên ngôn 
đanh thép: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư", "Bình Ngô đại cáo” khẳng định một chân lí 
lịch sử: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân điểu phạt trước lo trừ bạo”, thì "Tuyên 
ngôn Độc lập” lại mở đầu bằng cách trích đẫn hai câu nổi tiếng trong hai bản “Tuyên ngôn 
Độc lập” nổi tiếng trên thế giới. 

Câu thứ nhất trích dẫn từ bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ năm 1776: 

“Tất cả mọi người đêu sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không 
óL có thể xâm phạm được; trong những quyển ấy, có quyển được sống. quyển tự do và 
cuyên mưu cầu hạnh phúc”. 

Câu thứ hai rút ra từ bản Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyển của Cách mạng Pháp 
răm 1791: 

"Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và 
bình đẳng về quyền lợi", 


Hồ Chí Minh không chỉ trích dẫn mà còn bình luận, suy Tộng ra: Trát cá cóc đân tộc 
trên thể giới xinh ra đều bình đăng; dáâh tộc nào CN CÓ QHYỂN SỐH. qHYỂN SN sướng và 
quyền tự do”, và đi tới khẳng định: “Đó là những lẻ phải không ai chối cải được”. Qua đó, 
ta thấy ý tưởng cao cả, sâu sắc của Hồ Chí Minh là từ sự xác nhận và để cao một í tưởng 
thời đại về tự do, bình đẳng, bác ái. về nhân quyền đi đến một yêu cầu, một khít vọng 
cháy bỏng và vô cùng thiêng liêng của nhân đân Việt Nam là độc lập dán tộc. Vị “Độc 
lập - Tự do - Hạnh phúc” là mục tiêu phấn đấu của nhân đân ta, của cách mạng Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đăng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, việc trích dẫn ấy còn là để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của dư 
luận tiến bộ trên thế giới, nhất là đối với các cường quốc năm châu. Như vậy, kh: ta nói 
đến giá trị lịch sử của “Tuyên ngôn Độc lập" trước hết phải nói đến dụng ý chiến lược và 
chiến thuật của việc trích dẫn hai câu nổi tiếng trong hai bản “Tuyên ngôn Độc: láp” của 
MI và Pháp. 

Giọng văn từ trang nghiêm, trang trọng chuyển thành hùng hồn, cảm giận khi Hồ Chủ 
tịch vạch trần và lên án tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta trong gần mít thế ki 
qua. Bộ mặt của chúng vô cùng xão quyệt và dã man Tợi dụng lá cờ tự do, bình đèng, bác 
ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta”. Tác giả đã điểm qua một cách khái quất và 
điển hình tội ác của thực dân Pháp trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế và nhữn; tội ác 
khác chồng chất như núi. Đó là 5 tội ác ghê tởm về chính trị và 5 tội ác cực kì đã man về 
kinh tế của chúng. 

Năm tội ác lớn về chính trị là tước đoạt quyền tự do dân chủ; luật pháp đã man, chia để 
trị, đàn áp và khủng bố. thi hành chính sách ngu dân; đầu độc bằng rượu cồn vì thuốc 
phiện “để làm cho nòi giống ta suy nhược”, Trong “Bình Ngô đại cáo”, Nguyên Trãi đã 
nói về tội ác của quân “cưồng Minh”: "Nướng dán đen trên ngọn lứa lung tàn - Vũi con 
đỏ xuống dưới hẳấm tại vạ”. Hơn 500 năm sau, trong “Tuyên ngôn Độc lập”, người anh 
hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh cũng viết: 

“Chúng láp ra nhà tà nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết nhấn; người 
yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những Để náu”. 

Đó là những bằng chứng chúng không chối cãi được. Câu văn ngắn, đanh thé;, hùng 
hồn. Chữ “c/zg“ được nhấc lại nhiều lần. Cách so sánh cụ thể, mỉa mai (lập ra nhà tù 
nhiều hơn trường học ). Cách dùng vị ngữ, trạng ngữ xác đáng (thẳng tay chém giế), cá:h 
dùng hình ảnh (bể ma 1) - tất cả tạo nên phong cách chính luận Hồ Chí Minh: sứ tch, láp 
luận chặt chế, danh thép, lời lẽ hàng hồn đây sức thuyết phục. 

Năm tội ác về kính tế của thực đân Pháp là bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khến cho 
“dán ta nghèo nàn, thiểu thốn, nước ta xơ vác, tiêu điểu”; chúng đã cướp không ruúng đt, 
hầm mỏ, nguyên liệu; độc quyền m giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng v.v... Lên ấa chính 
sách sưu thuế vô nhân đạo của chúng, tác giả căm giận viết: “Chúng đặt ra hàng tim tứ 
thuế vô lí, làm cho dán ta, nhất là dân cày và dán buôn, trở nên bản cùng”. Hàng tiêm thứ 
thuế vô lí ấy của thực dân Pháp đã bóc lột dân ta đến tận xương tủy: 

“Các hạng thuế; các làng tăng mới, 
Hết định điền rồi lại trâu bò, 
(...) Làm cho thập thát cửu không, 
Làm cho đau đớn khôn cùng không thôi †!...” 
("Đề tỉnh quốc dân ca" - 1906) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần bộ mặt hèn nhất và phản bội của thực đât Phá. 
Mùa thu năm 1940, thực dân Pháp “¿uy gối đầu hàng, mở cứa nước ta, rước Nhật, Phịp 

và Nhật đã cau kết với nhau, bóc lột dân ta thậm tệ, gây ra thảm họa năm Ấ Dậu 194i: 
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“TW đó, dân tạ chín hai tầng xiễng xích: Pháp và Nhật. Từ đó. dân tạ càng cực khó, nghèo 
nàn Kết qua là cuối năm ngoái sang đâu năm nay, từ Quang Trị đến Bắc Kì, hơn hài triệu 
dinh bào ta Dị chét đói 

Sự hèn hạ, tần ác của thực đân Pháp không thể nào kế xiết f Ngày 9-3-1945 Nhật đảo 
chính Pháp “quản Pháp bở chạy hoặc đâu hàng” Tác giá chăm biếm lên án: “Chăng 
nằntmg chúng không “bưo hộ” được ta, trái lạt, trong Š năm, chúng dd bán nước ta hai lân 
co Nhật 7“. Thậm tế và tần nhẫn hơn nữa là trước khi rút chạy “cứng còn nhấn tân! giới 
Một xố đồng tà chính tị ở Yên Bái và Cao Bằng” 

Bằng cách lập luận chặt chẽ, đanh thép, hùng hồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định một sự thật lịch sử: Từ năm 1940 trở đi, nước ta đã trở thành thuộc địa của Nhật, chứ 
không phải thuộc địa của Pháp nữa. Việt Minh đã lãnh đạo nhân đân nổi dậy giành chính 
quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để đập tan luận điệu của Đờ Gôn và 
bọn thực đân phản động Pháp đang âm mưu “rái chiếm” Đông Dương, Hồ Chí Minh hùng 
hồn tuyên bố: “$ thất là dân tạ đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phái từ 
tay Pháp”. 

"Tuyên ngôn Độc lập” có giá trị lịch sử to lớn. Tác giá chỉ rõ một cục diện chính trị 
mới: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Báo Đại thoái ví”. Từ nô lệ, dân ta đã giành được độc 
lập: “Dđu ra đã đánh dỡ các xiêng xích thực dân gân 100 năm này để gáy đụng nên nước 
Việt Nam độc lập”. Một chế độ mới, một nhà nước mới ra đời: “Đón 0a lại đánh đổ chế độ 
quản chủ này mươi thể kỉ mà lập nén chế độ Dán chủ Công hòa”, 

Phần tiếp theo là lời tuyên bố sáng ngời chính nghĩa, thể hiện một quyết tâm sắt thén, 
không một thế lực thù địch nào có thể lay chuyển nổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên 
lập trường dân tộc kêu gọi các nước Đồng minh “công nhận quyển độc lập của nhân dân 
Việt Nam”. Đồng thời mạnh mẽ tuyên bố: “thoát tý hẳn quan hệ với thức dân Pháp, vóa 
bỏ hết những hiệp óc mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, vóa bở tất cả mọi đặc qHyền của 
Pháp trên đất nước Việt Nam”. Tác giả tự hào nêu cao truyền thống anh hùng bất khuất 
chống thực dân, chống phát xít của dân tộc ta và khẳng định: “Đón tộc đó phái được tự 
do? Dán tộc đó phái được độc lập !. 

Kết thúc bản “Tuyên ngôn Độc láp” là một lời tuyên bố mang ý nghĩa lịch sử như một 
lời thể thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do của nhân đân ta, biểu thị 
quyết tâm và sức mạnh Việt Nam: 

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tt do và độc láp, và sự thạt da thành một nước tự do 

độc lập. Toàn thể dán tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thân và lực lượng, tính mạng và 
của cái để giữ vững quyển tự do, độc lập áy”. 
2. “Tuyến ngôn Độc lập” đã thể hiện một cách cao đẹp và sáng tô phong cách chính luận 
của Hỏ Chí Minh. Bác viết văn làm thơ là để phục vụ cách mạng. Trước lúc cầm bút, 
Nzười tự hỏi: ” Viế! cho d2 Viết nhằm mục đích gì? Viết về vấn để gì? Viết nhự thế 
néo2”, Đối tượng của “Tuyển ngôn Đóc lập” không chỉ nói với nhân dân Việt Nam mà 
cèn để nói với thế giới, đặc biệt là để nói với bọn đế quốc, thực dân đang âm mưu (ái 
chiến Việt Nam. Mọi lí lẽ, luận cứ đều tập trung hướng về những đối tượng ấy và khẳng 
định quyền độc lập, tư. đo của nhân dân ta. 

Những luận cứ được Hồ Chủ tịch nêu lên trong bản “Tuyền ngôn Độc lập” là những 
bing chứng không thể chối cãi được. Chỉ một lời vạch tội, một mũi tên mà bắn trúng hai 
đí:h: “Cung lặp ra nhà tì nhiều hơn trường học”, Đó là chính sách đản áp khủng bố và 
nạt cân của thực dân Pháp. 

Lối viết ngắn gọn, hàm súc, đầy thuyết phục. Chỉ một câu 9 từ mà nêu bật một cục 
địn chính trị: “Pháp chạy, Nhật hàng. vna Bảo Đại thoái ví”. Cách dùng từ ngữ của Bác 
râ chính xác, gợi cảm. Văn chính luận, bản chất của nó là lí lẽ và cách lập luận. Thế 
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nhưng, có lúc xuất hiện những hình ảnh cực kì xúc động: “Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của 
tạ trong những bể máu". Cách dùng từ ngữ, nhất là động từ, trạng ngữ vừa chính xác vừa đanh 
thép: “thẳng tay chém giết...", "thoát lỉ hẳm...", "xóa bỏ hết...", "dóa bở tất cả...”. Văn phong 
của Bác rất nhuần nhi, uyển chuyển trong cách sử dụng điệp từ điệp ngữ, cấu trúc cân xứng, 
trùng điệp, tăng cấp... tạo nên những câu văn đẹp, ý tưởng sâu sắc, đầy ấn tượng: 

"Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã 
gan góc đứng về phe Đồng mình chống phát vít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! 
Dân tộc đó phải được độc lập !". 

Hồ Chí Minh đã viết “Tuyền ngôn Độc lại” vào hạ tuần tháng Tám năm 1945, tại căn nhà 
số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, ngay sau ngày Người từ chiến khu Việt Bắc về tới Thủ đô Hà 
Nội (26-8-1945). Hồ Chí Minh đã có lần nói, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, chỉ có lúc 
soạn thảo “Tuyên ngôn Độc láp” là "những giờ phút sảng khoái nhất” của Người. 

Bản “Tuyên ngôn Độc lập” đã kế thừa và phát triển bài thơ “Thản” của Lý Thường 
Kiệt, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi. Nó là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí 
Minh. Nó nói lên khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam anh hùng. Với giá trị lịch 
sử to lớn, với lập luận chặt chẽ, sắc bén đanh thép, hùng hồn, bản “Tuyên Yigôn Độc láp” là 
một trang sử chói lọi góp phần làm rạng rỡ nền văn hiến Việt Nam. Trong cuốn hồi kí 
"Những năm tháng không thể nào quên”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết: 

"Bản án chế độ thực dân Pháp” đã có từ 30 năm trước đây. Nhưng hôm nay mới chính 
là ngày chế độ thực dân Pháp bị đưa rà cho toàn dân Việt Nam công khai xét xử. Lịch sử 
đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu: Kỉ nguyên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc... Cả 
dân tộc đã hồi sinh. Võ vàn khó khăn còn ở phía trước mắt. Nhưng đối với bọn đế quốc, 
muốn phục hồi lại thiên đàng đã mát, mọi việc cũng không còn để dàng nh Xưa”, 

“Tuyên ngôn Độc lập” là thành quả chiến đấu trong suốt 80 năm của nhân dân ta, là sự 
kết tỉnh bằng máu của hàng triệu con người Việt Nam: 


„ 


“Tự do đã nở hoa hồng, 
Trong dòng máu đó, trên đồng Việt Nam”. 
(Tố Hữu) 


Bài 2 

Kết thúc bản "Tuyền ngôn Độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tu;zên 
bố rằng: 

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc láp, và sự thật đã thành một nước tự 
do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tát cả tỉnh thần và lục lượng, fnh 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ảy"'. 

Dựa vào những hiểu biết về tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập", anh (chị) hãy phân 
tích đoạn văn trên để làm sáng tỏ những tư tưởng lớn của Người 

Bài làm 

Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 - 9 - 1945, tại Quảng trường Ba Đình. trrớc 
hơn nửa triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc sản 
“Tuyên ngôn Độc lập”. Áng văn này mang ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại: tuyên bố:hủ 
tiêu vĩnh viễn chế độ thực dân - phong kiến trên đất nước ta, khai sinh ra nước Việt am 
Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỉ nguyên độc lập, tự do của dân tộc. 

Kết thúc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố: 

"Nước Việt Nam có quyển hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước to, 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính mụin‡ và 
của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". 


bể 


Một lời tuyên bố đanh thép và hùng hồn, đã kết tĩnh một cách sáng ngời những nội 

dưng cơ bản của “Tuyền ngôn Độc lập”. 
1. Trước hết, Hồ Chủ tịch khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tư do và độc lập" 
vì đó là điều phù hợp với đạo lí và pháp lí. Đất nước và con người Việt Nam cũng như tất 
cái mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi người “đều vinh ra có quyền bình đẳng (...), có quyền 
đượi sông, quyển tự do và quyền ướt cầu hạnh phúc” (“Tuyên ngôn Đóc láp” năm 1776 
của nước MỸ). “Nước Việt Nam có quyển hưởng tư do và độc lập” bời lẽ “người ta xinh ra 
tựf do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” 
(Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791). 

Từ nhân quyền, Hồ Chủ tịch đã “suy rộng r¿”, nói đến quyền tự quyết của mọi dân tộc: 
“Tát cá các dân tộc trên thể giới đều xùnh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống. 
quyền sung xướng và quyền tự do”, Lẽ phải ấy không ai chối cãi được và vô cùng thiêng 
liêng. Sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp thống trị, lời tuyên bố “Nước Việt Nam có quyền 
hướng tự do và độc lập” biểu lộ niềm tự hào dân tộc và khát vọng độc lập, tự do của đất 
nước và con người Việt Nam. 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, “và sự 
thật đ thành một nước tự do, độc lập”. Đó là một thực tế lịch sử không ai chối cãi được. 
Hồ Chủ tịch đã vạch trần những tội ác dã man về chính trị, về kinh tế của thực dân Pháp 
đối với dân tộc ta trong suốt 80 năm trời. Chúng áp bức, bóc lột dân ta đến tận xương tủy, 
"khiến cho dân tạ nghèo nàn, thiếu thốn. nước ta xơ xác, tiêu điểu”. Thực dân Pháp đã 
tước đoạt tự do, đìm nhân ta vào máu và nước mắt trong đêm trường nô lệ: “Cung lập ra 
nhà tì nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nồi 
của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu”,... Thực dân Pháp chỉ 
trong vòng 5 năm (1940-1945), chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật. Pháp và Nhật đã 
gây ra nạn đói năm Ất Dậu (1945) làm cho hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Trước khi 
thua chạy (9 - 3 - 1945), bọn thực dân Pháp “còn nhẫn tâm giết nốt số đông tà chính trị ở 
Yên Bái và Cao Bằng”. 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thát đã thành một nước tự do, 
độc láp”. Đó là lẽ phát, là sự thật lịch sử không ai chối cãi được. Cách mạng tháng Tám 
bùng nổ và thắng lợi, “lân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật. chứ không phải từ tay 
Pháp”. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời khi ba kẻ thù bị lật đổ, thất bại: “Pháp 
chạy, Nhật hàng, vua Báo Đại thoái vị” Độc lập và tự do là thành quá đấu tranh và cách 
mạng bền bỉ, gan góc, lâu dài của đân tộc tu: 

"Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 30 năm này, một dân tộc đã 
gan góc đứng về phe Đồng mình chống phát vít mấy năm nay, dân tộc đó phái được tự do 
† Đâu tộc đó phải được độc lập !". 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là một sự thật lịch sử, nên Hồ Chủ tịch mới 
tuyên bố một cách đanh thép, hùng hồn: "Tuyên bố thoát lỉ hẳn quan hệ thực dân với 
Pháp. vóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, vóa bổ tất cả mọi đặc 
quyển của Pháp trên đất nước Việt Nam”. 

2. Độc lập tự do là khát vọng, là ý chí của đất nước và con người Việt Nam, của dân 
tộc Việt Nam. Lời tuyên bố vang lên như một lời thể thiêng liêng làm chấn động lòng 
người: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cá tỉnh thân và lực lượng. tính mạng và 
của cái để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". 

Cụm từ “Toàn thể dân tộc Việt Nam” nói lên sức mạnh đại đoàn kết, triệu triệu con 
người Việt Nam kết thành một khối mà không thể một kẻ thù tàn bạo nào có thể khuất 
phục được ! “Tự do hay là chết !, “Dù phái đốt cháy cá dãy Trường Sơn cũng phái giành 
lại nên độc lập ?". Quyết tâm ấy được Hồ Chủ tịch tuyên bố đanh thép hùng hồn. Triệu 
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triệu con người Việt Nam “¿@wvết đem tất cả tỉnh thân và lực lượng. tính mạng và của cái 
để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". 

Lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với thực dân Pháp đang 
âm mưu tái chiếm Việt Nam một lần nữa, đồng thời kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam 
sẵn sàng chiến đấu hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Ba mươi năm kháng chiến 
chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân ta đã thể hiện một cách hùng hồn lời tuyên bố 
mạnh mẽ ấy. Đó là khát vọng, là ý chí sắt đá về độc lập tự do của dân tộc ta, của nhân đân 
ta. Một lần nữa, Người lại Tuyên bố: “Chúng fa thà hí sữnh tất cả, chứ nhất dịnh không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nộ lệ 7”. (Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - 
19 - 12 - 1946). 

Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngỏn Độc 
lập”: Những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc ta đã trải qua rất đáng tự hào: Cách 
mạng tháng Tám - Chiến thắng Điện Biên oai hùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn tháng - 
Non sông liền một đải, Bắc Nam sum họp một nhà... 

“Tuyên ngôn Độc láp” xứng đáng là một áng “thiên cổ hìng văn”, Nó đã kế tục truyện 
thống vinh quang của “Nưm quốc sơn hà”, của "Bình Ngô đại cáo”, Nó là lời Non Nước 
cao cả và thiêng liêng, thể hiện sâu sắc tư tưởng vĩ đại: “Không có gì quý hơn độc lớp tự 
do", biểu lộ ý chí và sức mạnh Việt Nam. 

Đọc đoạn văn cuối bản “Tuyên ngôn Độc láp”, chúng ta càng thấm thía tự hào về độc 
lập, tự do mà dân tộc ta đã giành được bằng xương máu của bao thế hệ, của bao anh hùng 


liệt sĩ. 


Nguyên Ái Quốc - Hồ Chí Minh 

IL. Kiến thức cơ bản 
1. Tiểu sử: (Xem mục I, Bài số 2) 
2. Một số tác phẩm tiêu biểu: 

- Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) 

- Tuyên ngôn Độc lập (1945), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có ¿¡ 
quý hơn độc lập tự do (1966). 

- Truyện, kí viết bằng tiếng Pháp: Lời han văn của bà Trưng Trắc (1922), Ví hành 
(1923), Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Cháu (1925)... 

- Ngục trung nhật kí (1942 - 1943). 

- Thơ chữ Hán, thơ Tiếng Việt (1941 - 1968): Nguyên tiêu, Báo tiệp, Tức cảnh Pác Bé, 
Đi thuyểên trên sông Đáy, Cảnh khuya,... 
3. Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh 

- Rất phong phú, đa dạng: vừa có văn xuôi và thơ. Văn xuôi có truyện kí, văn chím 
luận. Thơ có thơ chữ Hán, thơ tiếng Việt. Người sử dụng ba thứ tiếng để viết văn, làm th: 
tiếng Việt, tiếng Pháp, chữ Hán. 

- Văn chính luận: hùng hồn, đanh thép, thể hiện lòng yêu nước thương dân vô cùn 
mãnh liệt, thiết tha. 

- Thơ chữ Hán rất hàm súc, cổ điển. Thơ tuyên truyền rất giản dị, mộc mạc, dễ đi sâi 
vào lòng người. Thơ chúc Tết đậm đà chất dân tộc. 

- Chất thép và chất trữ tình hài hòa trong thơ văn Hồ Chí Minh: 

“Văn thơ của Bác vẫn thơ thép 
Mà vẫn mênh mông bát ngắt tình”. 
Hoàng Trung Thông 
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4. Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh 

Thơ. văn là một bộ phận quan trọng của cuộc đời và sự ngiệp cách mạng của lãnh tụ 
Hỗ Chí Minh. Qua thơ văn, tạ nhận rõ được quan điểm sáng tác của Người. 

- Một là, Hồ Chí Minh coi trọng thơ văn, lấy thơ văn làm phương tiện lợi hại, làm vũ 
khí sác bén đề tuyên truyền, để vận động cách mạng. Qua các bài ca, bài điển ca, thơ chúc 
Tết của Người, ta cảm nhận sâu sắc điều đó: 

"Đua nhan vào hội Việt Minh, 
Trước: là giHP HHỚC, VAN gIÚD ĐIÀNH HIỚI HỆ. 
Làm cho thiên hạ biết tên, 
Làm cho rổ mặt cháu Tiên, con Rồng”, 
(Phụ nữ, 1-9-1941) 
- Hai là, Người quan niệm thơ văn phải có tính chiến đấu (có chất */h¿;”): 
“Nay ở trong thơ nên có thép, 
Nhà thơ cũng phái biết vung phong”, 
(Cảm tưởng đọc - Thiên gia thi -) 

Văn hóa, văn nghệ là một mặt trận của cách mạng, nghệ sĩ là chiến sĩ: "Văn hoá nghệ 
th uất cũng là một mặt trần, anh chị em là Hgười CHIẾU xĩ trên mặt trần ấy”. 

- Ba là, viết văn làm thơ cần ngắn gọn, giản dị, dê hiểu... sao cho phù hợp với tâm lí, 
trình độ của quần chúng (lúc bấy giờ). Người chỉ rõ, trước lúc viết phải tự hỏi: "“Vie? cho 
a2", ®Viét đểlàm gì?”, “Viết cái gì?” và “Cách viết thế nào?” 

Ngày 8-9-1962, Người nhắc các nhà văn, nhà báo: “Bài báo thường quá dài, đây cà ra 
dãy muống, không hợp với thời giờ và trình độ của quản chúng” hoặc “Khuyết điểm năng 
nhát là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng”. 

- Bốn là, thơ văn phải chân thật, thiết thực. Người nói: “Viế† phải thiết thực, nói có 
sách, mách có chứng, tức là nói cái việc ấy ở dâu, thế Viết cho ai nào, ngày nào, nó sinh 
ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào...”. Người coi trọng việc nêu gương người 
tốt, việc tốt; phải “tên tá cho hay, cho chân thật, cho hùng hồn. 

- Năm là, viết văn làm thơ phải thể hiện rõ cứi 6m, cái chí của người cầm bút, nghĩa là 
phục vụ Tổ quốc và nhân dân, chống lại mọi kẻ thù của dân tộc; có lúc là biểu lộ tình yêu thiên 
nhiên tạo vật, lòng lạc quan yêu đời, phong thái ung dung, cốt cách thanh cao của nhà thơ 
chiến sĩ. Ta nên biết, thơ Hồ Chí Minh nói nhiều đến trăng, đến suối, có cây hoa lá: 

Ngững đầu: mặt trời đo, 
Bên xuối, một nhành mái. 
(Lên núi, 1942) 
Giữa dòng bàn việc quán. 
Khuya về bát ngát trăng ngắn đây thuyền. 
(Rằm tháng giêng, 1948) 

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với các nhà văn 

nhà thơ, và cả đối với học sinh chúng ta. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 
Nêu những nét chính về sự nghiệp văn học của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
Bài làm 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1890-1969) là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà thơ 
lớn, nhà văn hóa lớn của đất nước ta trong thế ki XX. 
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Người đã lấy văn thơ làm vũ khí cách mạng vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. V ăn 
thơ của Người phong phú, đa dạng, sâu sắc, đẹp đẽ được viết bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
tiếng Pháp và chữ Hán. 

Thời kì (1922-1925), Người đã viết hàng loạt truyện kí như “Vị hành”, “Lời than vấn 
của Bà Trưng Trắc", “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Cháu ”,... Các tác phẩm ấy 
giàu tính chiến đấu, kể chuyện lĩnh hoạt, châm biếm hóm hỉnh, thể hiện chất trí tuệ và tính 
hiện đại đặc sắc. 

Người có tập “Ngực trung nhát kí" bằng chữ Hán (1942-1943) viết khi Người bị chính 
quyền Tưởng Giới Thạch cầm tù. Đó là những “ẩn thơ thép mà vẫn mênh mông bát ngắt 
tình", vừa cổ điển, vừa hiện đại. Ngoài ra, Bác Hồ còn có trên 30 bài thơ chữ Hán được 
viết tại Việt Bắc và sau này. Những bài thơ như “Nguyên tiêu", "Báo tiệp", "Thu dụ”... thể 
hiện một hồn thơ chiến sĩ tuyệt đẹp: 

“Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng, 

Chính thị Liên khu báo tiệp thì”. 
("Báo tiệp" - 1948) 

“Yên ba thảm vứ đàm quản sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”, 
("Nguyên tiêu" - 1948) 

Người còn để lại gần I00 bài thơ tiếng Việt, tiêu biểu nhất là các bài: “Cảnh khuya”, 
"Đi thuyển trên sông Đáy”,... và nhiều bài thơ chúc tết đậm đà tính chất dân tộc. 

Văn chính luận của Hồ Chủ tịch hùng hồn, đanh thép, là “lời Non nước” Đó là “Tuyền 
ngôn độc lập", “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Không có gì quý hơn độc lập ht( do"... 

"Chúng ta thà hỉ sinh tát cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ ?" 

(Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) 

Hồ Chí Minh! Đẹp nhất tên Người. Văn thơ Hồ Chí Minh giàu tình yêu nước thương 
dân, yêu thiên nhiên, là di sản tỉnh thần cao đẹp của Người để lại cho nhân dân ta, đất 
nước ta muôn đời mai sau. 


Bài 2 
Cảm nhận của em về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh 
Bài làm 

Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh rất độc đáo, phong phú và đu đạng về ngôn 
ngữ, về giọng văn, về thể loại, về sắc thái biểu cảm. Một cây bút uyên bác, tài hoa sử dụng 
tiếng Pháp, chữ Hán và tiếng Việt để sáng tác thơ ca, truyện kí, văn chính luận; ở phương 
diện nào, thể loại nào, Người cũng thu được những thành tựu đặc sắc. Một lối viết ngắn 
gọn, đầy ấn tượng: Người hay dùng thơ tứ tuyệt; Tuyên ngôn Độc lập chỉ có khoảng 1000 
chữ, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chỉ có 196 chữ,... 

Lối kể chuyện ở truyện kí rất biến hoá; biến hoá về tình tiết, sự việc, biến hoá về giọng 
văn dí dỏm, hài hước, vừa thâm trầm, vừa sâu cay. Cái cử chỉ khinh bị của Phan Bội Châu 
đối với Va-ren, lối vi hành của vua bù nhìn Khải Định mãi mãi là “bi¿ miệng” ở đời! 

Thơ ca để tuyên truyền, vận động cách mạng được Người viết bằng thơ năm chữ, thơ 
lục bát rất bình dị, dễ hiểu, đi sâu vào lòng người. Có khi Bác dùng hình thức diễn ca lịch 
sử, lại có lúc Bác dùng hình thức ngụ ngôn, ẩn dụ để kêu gọi đồng bào đoàn kết, vùng lên 
đánh Pháp, đuổi Nhật (Cơ sợi chỉ, Hòn đá to, Con cáo và tổ ong, Nhóm lửa, Trẻ chăn 
trâu, Chơi trăng...). 
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Lựa cách mạng sáng choang bờ cối, 
Chiếu lén cờ độc lặp, tự do? 
Nhóm lửa 
(Ngày 1 tháng 8 năm 1942) 
Có lúc, Người dùng hình thức chơi chữ để châm biếm, khinh bị. Pê-tanh là thống chế, 
là tông thống Pháp đã quy gối đầu hàng phát xít Đức một cách nhục nhã: 
Bán nước lại còn khoe CỨU HưỚC, 
Ô danh mà muốn được thơm danh. 
Già mà nhĩ chú, già thêm dại, 
Tiếng vấu muôn đời nhuốc sử vanh. 
Tặng thống chế Pê-tanh 
(Ngày 11 tháng 7 năm 1942) 
Người gọi Toàn quyền Đờ-cu là "*c/”, một kẻ hèn hạ chỉ biết “đội khu”, bê đít phát 
xít Nhật: 
Đối dân Nam Việt thì lên mặt, 
Gặp bọn Phù Tang chí đội khu, 
(...) Cũng như thống chế Pé-tanh váy, 
Chủ cứ cú cù được mát ru! 
Tặng toàn quyền Đờ-cu 
(Ngày 11 tháng 8 năm 1942) 

Thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh mang vẻ dẹp trữ tình, hàm súc, cổ điển. Mây, số, 
trăng, hoa, tuyết, núi sông... đều là tâm hồn của Bác, lúc thì san sẻ nỗi đau buồn với nhà 
thơ đang bị cùm trói trong ngục tối; lúc thì đang đồng hành, đang tâm tình với người chiến 
sĩ trên dặm đường khói lửa trường chính. Thiên nhiên trở thành trí âm, trí kỉ của Bác. 
Người tả ít mà gợi nhiều. Ngoại cảnh và hồn người đồng điệu, nhiều thơ mộng thanh cao: 

ˆ Hoa hương thấu nhập lung môn Ïí, 
Hướng tại lung nhân tố bất bình. 
Văn cảnh (Cảnh chiều hôm) 
n Sơm lâu chung hưởng kính thu mộng, 
Chính thị Liên khu báo tiệp thì. 
Báo tiệp (Tin thẳng trận) 

Văn chính luận của Hồ Chí Minh thể hiện một phong cách đa dạng, đặc sắc, độc đáo. 
Những số liệu, những nhân chứng được nói tới trong “Bưn án chế độ thực dân Pháp” là sự 
thật lịch sử mà kẻ thù của dân tộc ta không thể nào chối cãi! “Tuyên ngôn Độc lập”, “Lời 
két gọi toàn quốc kháng chiến”, “Không có gì quý hơn độc láp tự do”,... là những bài 
hịch, bài cáo trong thời đại Hồ Chí Minh; những văn kiện lịch sử trọng đại ấy đã thể hiện 
khát vọng độc lập, tự do và khí phách anh hùng của đất nước và con người Việt Nam. 
Giọng văn đanh thép, mạnh mẽ, hùng hồn vang lên như tiếng gọi tha thiết của non sông: 

"Hới đồng bào! 
Chúng ta phái đứng lên! 

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chía tôn giáo, đáng phái, 
dán tộc. Hệ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứ Tổ quốc. Ai có 
súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cưốc, thuổng, gậy sộc. 
Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước ” 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
lạ :WHà Nội, ngày: 19 tháng Á2ãm1946 ì 
[RUNG TÃI ENỊ 
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của Nguyễn Đình Chiếu đã diễn tả. thật là xinh động và não nùng, cảm tình của đặn tộc 
đối với người chiến sĩ của nghĩa quản, vốn là người nông dân, xi kia Chỉ quen cày CHỐC, 
bồng chốc trở thành người anh hùng cứu nước". 

Bên cạnh một số trích dẫn chọn lọc trong bài Văn rể nghĩa sĩ Cẩn Giuộc nói về nguồn 
gốc xuất thân, tính cần cù, lòng yêu nước, tỉnh thần chiến đấu quả cảm của người chiến sĩ 
nghĩa quân, Phạm Văn Đồng còn so sánh "bởi cứ" của Nguyễn Đình Chiểu với bài "Bình 
Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi: "Hơi bài văn: hai cảnh ngộ. hai thời buổi. nhĩớg một dân 
tộc. Bài cáo của Nguyễn Trái là khúc ca khải hoàn, ca ngợi những chiến công oanh liệt 
chưa từng thấy, biểu dương chiến thắng làm rạng rỡ nước nhà. Bài "Văn tế nghĩa sĩ Cân 
Giuộc ” là khúc ca những người anh hàng thất thế, nhưng vẫn hiện ngang: Sống đánh giặc, 
thác cũng đánh giặc... muôn kiếp nguyện được trả thù kia..." 

Với cách lập luận chặt chẽ, cách chứng minh sáng tỏ sau khi dẫn tiếp bài thơ "Xúc cảnh", 
tác giả cho biết, con người Nguyễn Đình Chiểu, thơ văn Nguyễn Đình Chiểu không phải là 
những trường hợp hi hữu; phong trào kháng Pháp sôi nổi và mạnh mẽ lúc bấy giờ ở Nam Bộ 
"làm nảy nở nhiều nhà văn, nhà thơ tài năng vưất chúng, bản lĩnh phí thường, mà tác phẩm là 
những bông hoa của một thời oanh liệt và dau thương: Phan Văn Trị, Nguyễn Thông, Đài Hữu 
Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Văn Lạc, Nguyễn Hữu Huán, Hồ Huán Nghiệp... ”. 

c. Phần tiếp theo, Phạm Văn Đồng nêu lên một vài nhận xét về truyện Lục Vận Tiên 
của Nguyễn Đình Chiểu. Tác giả cho rằng Lục Vân Tiên là "tác phẩm lớn nhất” của 
Nguyễn Đình Chiểu, rất phổ biến trong dân gian, nhất là ở miền Nam. /e Vớn Ti2n là 
"một bản trường ca ca ngợi chính nghĩa, những dạo dức đáng quý trọng ở đời, ca ngợi 
những người trưng nghĩa!” Các nhân vật như Lục Vân Tiên, Nguyệt Nga, Tiểu đồng... "/2 
những người đáng kính, đáng yêu, trọng nghĩa, khinh tài, trước sau một lòng, mặc (lâu khố 
cực, gian nguy. quyết phản đấu vì nghĩa lớn"; "họ gân gũi chúng ta và câu chuyện của họ 
làm chúng ta cảm xúc và thích thú, 

Về văn chương, theo tác giả thì Lực Ván Tiên là một chuyện "ké”, chuyện "zới”, văn 
"nôm na" là dụng ý của nhà thơ, nhằm “truyền bá rộng rãi trong dán gian”. Có một 1 "Sơ 
sóí” về văn chương do cảnh ngộ éo le của nhà thơ nên "khó xứu chữa và duyét lại nguyên 
bản". Phạm Văn Đồng dẫn ra một vài câu thơ Lục Vân Tiên và ông cho biết "ôn g thuộc 
lòng nhiều vần thơ rất hay": 


“Kim Liên ơi hỡi Kim Liên, 
Đây xe cho chị qua miền Hà Khê”. 

Đánh giá truyện thơ này của Đồ Chiểu, tác giả nói: "Trong dân gian miền Nam), *gười 
ta thích Lục Vân Tiên, người ta say sưa nghe kể Lục Văn Tiên, không chỉ vì nội dư} câu 
chuyện, còn vì văn hay của Lục Ván Tiên”. 

d. Phần cuối văn bản, là sự đánh giá tổng quát vẻ cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn 
Đình Chiểu. Nếu bài "Nguyễn Đình Chiểu. ngôi sao sáng trong văn nghệ của đâm tẹc" là 
một tấm đá hoa cương thì câu văn sau đây, là những chữ vàng óng ánh khắc trên tân đá 
hoa cương ấy: 

"Tóm lại, Nguyễn Đình Chiểu là một chí sĩ vêu nước. một nhà thơ lớn của nước t. Đời 
sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiếu là một tấm gương sáng, nêu cao địa vị và tác 
dụng của văn học, nghệ thuật, HÊU cao xứ mạng của người Chiến xĩ trên mặt trần vất hoá 
và ft tưởng”, 

Qua bài "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc", Phạn Văn 
Đồng đã thể hiện một văn phong uyển chuyển, tính tế và phong phú. Lí lẽ sắc lbét, lập 
luận chặt chẽ, bình luận gắn kết với chứng minh, mà trích dẫn nào cũng chọn lọc, sátg tỏ, 
đầy sức thuyết phục. 
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“Tác giá đã dành những lời tốt đẹp nhất ca ngợi nhà thơ lớn của đất Đồng Nai với lòng 
biết: ơn ⁄à niềm tự hào sâu sắc, 

Bài ` Nguyễn Đình Chiếu, ngói xao sáng trong văn nghệ của dân tóc” là một bài nghĩ 
luậm mẫu mực về tác giả và tác phẩm văn chương, nêu lên nhiều bài học quý báu, tốt đẹp 


cho: thanh niên học sinh chúng ta. 
Bài số 5 


Mấy ý nghĩ về thơ 
Nguyễn Đinh Thị 
I. Kiến thức cơ bản 
1. Tác gia 

- Nguyên Đình Thi (1924 — 2003) là một trí thức nhiệt thành yêu nước. Ông từng tham 
gia phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên từ năm 1941, vào Hội Văn hoá cứu quốc 
củat Đảng năm 1943. Là đại biểu Quốc hội khoá I, đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong công 
tác vàn nghệ. 

Ông viết văn, làm thơ, viết lí luận phê bình, viết kịch bản văn học, sáng tác ca khúc, 
lnlh vực nào cũng có thành tựu đặc sắc. Về thơ, ông để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng 
độc giả. 

Tác phẩm tiêu biểu gồm có: 

- Truyện, tiểu thuyết: Xung kích, Vỡ bờ, Mặt trán trén cao,... 

- Kịch: Con nai đen, Hoa và Ngân, Giác m,,... 

- Lí luận, phê bình: Máy vấn đề văn học. Công việc của người viết tiểu thuyết... 

- Ca khúc: Diệt phát vít, Người Hà Nội... 

- Thơ: Người chiến sĩ, Bài thơ Hắc Hai, Dòng sông trong vành, Tìa nắng,... 

2. Xuát xứ 

Nguyễn Đình Thi viết bài “Mấy ý nghĩ về thơ” vào ngày 12-9-1949 tại chiến khu Việt 
Bắc thời kháng chiến chống Pháp. 

Các văn nghệ sĩ tham gia kháng chiến thời ấy đã từng tranh luận về hội hoa, về thơ, về 
tiểu thuyết,... Bài “Máy ý nghĩ về thơ” là những ý kiến của tác giả đã trình bày trong cuộc 
tranh luận ấy. 

3. Các luận điểm chính 

- Một vài nhìn nhận hoặc định nghĩa về thơ. 

- Thơ là tiếng nói của tâm hồn 

- Đặc trưng của thơ 

+ Hình ảnh trong thơ 

+ Câu, chữ trong thơ 

+ Nhạc của thơ 

+ Đường đi của thơ 

+ Tính hàm súc của thơ. 
- Thơ tự do và thơ không vần. 
- Thơ với thời đại mới. 


IL Bài văn tự luận, tham khảo 


Nêu lên một số cảm nhận của em về thơ khi đọc 
"Máy ý nghĩ về thơ" của Nguyễn Đình Thi 
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HL. Bài văn tự luận, tham khảo 
Những cảm nhận của em về bài "Thương tiếc nhà văn 
Nguyên Hồng" của Nguyễn Đăng Mạnh 
Bài làm 

Ngay sau khi tác giả “Những ngày thơ ấu", "BỶ vỏ"... qua đời, Nguyễn Đăng Mạnh đã 
viết bài "Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng", đăng trên báo Nhân Dán. số 10189. ra ngày 
16-5-1982. 

Có người cho rằng bài viết của Nguyễn Đăng Mạnh là một điếu văn thương tiếc một 
nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam vừa quá cố. 

Tác giả không nói về tiểu sử mà chỉ nói về văn chương, con người và vị trí của Nguyên 
Hồng trong lịch sử văn học dân tộc. 

Phần đâu, Nguyễn Đăng Mạnh nói về giá trị hiện thực và tinh thần nhân đạo trong tác 
phẩm Nguyên Hồng. Lời đánh giá vừa sâu sắc vừa chí tình: "Văn Nguyên Hồng bao giờ 
cũng lấp lánh sự sống. Những dòng chữ đây chỉ tiết cứ cựa quậy. phập phông. Một nhà 
văn bám riết lấy cuộc đời, quấn quýt lấy con người". Cái tâm của Nguyên Hồng rất nồng 
hậu, ông luôn luôn đặt cái "êm” nóng hổi của mình trên trang sách. Tác giả nhắc lại cái 
chết đau đớn của người đàn bà nông dân theo đạo Thiên Chúa được nói đến trong truyện 
ngắn Linh hồn, tác phẩm đầu tay của Nguyên Hồng đăng trên Tiểu thuyết thứ bẩy năm 
1936 để chỉ rõ: Nguyên Hồng bước vào nghề văn là "để nói lên nôi khổ đa oan ức không 
cùng của những người dân nghèo thấp cổ bé họng trong vĩ hội cũ, đặc biệt là người phụ 
nữ lao động”. Từ Bỉ vỏ đến Những ngày thơ ấu, từ Quán Nói đến của Cửa biển.... hình ảnh 
người đàn bà oan khổ, đau khổ theo đuổi, ám ảnh ngòi bút của ông. 

Chủ nghĩa nhân đạo thấm đẫm trên trang văn Nguyên Hồng là "chủ nghĩa nhân đạo 
thống thiết", có lẽ vì thế mà ông "cứ đổ dồn dập lên đâu nhán vật của mình đủ thứ tạ¿ hoa 
trên đời". Là nhà văn cùng khổ, ông đã dành tất cả tình yêu thương, niềm tin mãnh liệt đối 
với "hiện căn” bên vững của nhân dân lao động. Nguyễn Đăng Mạnh đã thấu hiểu 
Nguyên Hồng, đã dành cho nhà văn Ngõ Cấm ngày xưa và những đứa con tỉnh thần của 
"cậu giáo” những lời tốt đẹp nhất: "0 vực thẳm tối tăm ngày trước. từ đống bùn rác ngập 
ngụa trong xã hội cũ, những Tám Bính, những mẹ La của tiểu thuyết Nguyên Hồng vẫn giữ 
chắc bản chất hồn hậu, trong sáng của mình mà vươn lên, như những mâm cây căng nhựa, 
xuyên thủng lớp lớp bàn đất dày đặc để nhô lên đón lấy ánh sáng mặt trời". 

Thật thú vị khi ta được nghe tác giả so sánh giữa Go-rơ-ki với Nguyên Hồng. Hai nà 
văn của hai đân tộc Nga, Việt tuy “khác nhau về tâm cố" nhưng có những nét tương đổi g. 
Cả hai "từng lăn lộn" với những con người “dưới đáy” xã hội cũ, cùng viết với một trái tm 
tha thiết yêu tin con người, cùng sớm giác ngộ lí tưởng cộng sản chủ nghĩa. Cả hai đầu 
viết đủ thể loại, viết rất hay, rất cảm động về tầng lớp lưu manh, xây dựng hình tượng 2à 
mẹ rất đẹp. Họ đều có tài viết về đám phu phen thợ thuyền... Đặc biệt "họ đều thuỐc số 
những nhà văn dẫn đâu trong việc ca ngợi lao động, phát hiện ở lao động một đối tượng 
thẩm Mĩ thật sự". Phải có "con mắt tỉnh đời", và phải có một tấm lòng "rí đm”, tác giả 
mới viết và so sánh tỉnh tế như vậy. 

Văn Nguyên Hồng dào dạt chất lãng mạn, "đây căm vúc, đẩy chất thơ". Không phải là 
chất thơ từ mây, gió, trăng, hoa, mà là chất thơ được “chế fqoø", được “huyện bằng tham Hụi 
nhà máy, những bến tàn, bằng sối đá những đổi khô có cháy, hoà với chất mồ hải mãn 
chát và nóng bỏng của những người lao động". 

Con người Nguyên Hồng, nhà văn Nguyên Hồng là “một tấm gương rất đẹp về sụt gín 
bó chặt chế giữa nghệ thuật và lao động”, "sinh ra từ môi trường lao động, tự lên đíc 
thành chất người lao động, vì nhân dân lao động mà căm cưỉ viết và viết không ngừng, 
không nghỉ. cho đến hơi thở cuối cùng". Lời bình luận vừa sâu sắc vừa chí tình. 
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Nguyên Đăng Mạnh nhấc lại lời khen của Nguyễn Tuân về cái tài tả nắng của Nguyên 
Hồng, rồi ông chấm phá: "một thứ nắng vùng cửa biên, pháp phới, lồng lộng”; "một thứ 
nắm® có xức sống, có lĩnh hồn, .... nhự reo lên, hát lên hoà với nhịp sống tưng bừng náo 
nhiệt của thành phố Hai Phòng rực rỡ màu phượng vĩ”, Tâm hồn của Nguyên Hồng "đẩy 
ánh sáng. đây ánh năng” “mọi cảnh vát ông nHÊU ta đều tưƠI FỐI, HỞ Hàng, HIÀH HỠ, tràn 
đẩy sức sóng”... Tác giả nhấc lại khoảnh khác “hơi thở tàn” của ông già nghèo khổ nơi nhà 
thương làm phúc, rồi trích câu văn của Nguyên Hồng: "Ảnh nắng lại đón chào ông. Ảnh 
nắmg vàng ngời nh lựa đối của buổi sáng mùa hè lúc đó gió còn mát dịu, thối chờn vờn 
nhữmh lá cây, lá có lập lánh sương”. Đúng là thứ "ánh nắng có sức xua tan cả âm khí, tử 
khí trên những xác che”. Thứ ẩnh nắng ấy đã tạo nên chủ nghĩa lạc quan trong văn nghiệp 
Nguuyên Hồng. 

Nguyễn Đăng Mạnh đã chỉ ra những nguyên nhân và nguồn gốc sâu xa tạo nên một 
chủt nghĩa lạc quan vững khoe của Nguyên Hồng: “Đó là lí tưởng cách mạng mà nhà văn 
đŒ tiếp thu được ngày từ thời KÌ Mặt trận Dán chủ Đông Dương... Đó là bản tính yêu đời, 
yếm! sống của nhân đán lao động đã thấm vào máu thị, tám hồn ông. Đó là sức mạnh tính 
thâm của một con người bao giờ cũng sống hết mình vì CHỘC sống, VỚi HỌI HgHỜI, mỌi VIỆC 
.VWHHĐ quanh”, 

Phần tiếp theo, Nguyễn Đăng Mạnh đánh giá sự nghiệp văn chương của Nguyên Hồng. 
Nguyên Hồng đã sống 64 năm trên cõi đời (1918-1982) đã có 46 năm bền bỉ liên tục sáng 
tác (1936-1982), cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng "chưa hề có dấu hiệu gì vơi cạn; tập 
hại tiền thuyết lịch sử “Núi nững Yên Thể” còn “Chưa ráo nực"”. 

Nguyên Hồng “không có những kiệt tác hoàn chỉnh nhưng có những trang viết gọi là 
kiệt tác”. Tác giả nhắc đến cảnh mẹ La vượt ngục, cảnh Huệ Chỉ: bước dần tới cái chết với 
những kỉ niệm đầy chất thơ của tình mẫu tử, tình quê hương...; nhắc đến những quỷ sứ như 
Tây Cậu, Nguyễn Kim Tú để khẳng định: "Văn Nguyên Hồng thường tạo nên sự đối lập 
giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiên đường và địa ngục”. 

Xuân Điệu đã có lần nói, Nguyên Hồng có năng khiếu của một nhà văn lớn. Nguyễn 
Đăng Mạnh ca ngợi: "Đói với lịch sử văn học nước tạ năm mươi năm qua, Nguyên Hồng 
có một vì trí chắc chắn lắm, bền vững lắm". Quá trình sáng tác của Nguyên Hồng “không 
có lúc nào xuống tay hẳn”. 

Phần cuối bài văn, tác giả nói về chuyện Nguyên Hồng. "là con người rất dễ xúc động, 
rất đề khóc”. Nhiều nhà văn đã nói về chuyện này. Hai câu hỏi thật sự gợi cho người đọc 
bao suy nghĩ và cảm xúc: 

“Nguyên Hồng đã sống hơn sáu mươi năm, đã viết hơn bốn mươi năm, di biết được 
ông dã đổ ra bao nhiêu nước mắt cho đời và cho nghệ thuật? Bảy giờ nằm dưới ba thước 
đất, nguồn nước mắt ấy, liệu có bao giờ khó cạn được chẳng?” 

Ở nước ta, đã có nhiều người viết chân dung văn học. Nhưng phần lớn những bài viết 
đó đều nhạt và mờ. Bài “Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng" của Nguyễn Đăng Mạnh là 
một ắng văn mang vẻ đẹp hoàn hảo. Sự đánh giá, bình luận sắc sảo, chí lí, chí tình. Một 
cách viết đằm, chặt chẽ. Ngôn từ trang trọng. Trang trải trên trang văn là cả một tấm lòng 
“tương tiếc” mà tác giả đã gửi gắm ở đầu nhan đề. Nén tâm hương Nguyễn Đăng Mạnh 
thấp lên chắc sẽ làm cho hương hồn Nguyên Hồng rơi lệ! 
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Đuốc hoa là cây nến thấp lên trong phòng tối tân hôn, “7ruyện Kiểu” có câu: “Đướốc 
hoa chẳng then với chàng mai xưa "(3096). Quang Dũng sáng tạo thành “hội đuốc »ou “để 
nói về đêm liên hoan lửa trại giữa các cán bộ chiến sĩ đoàn binh Tây Tiến với đồng bào 
các bản Mường. Chữ “bững” vừa chỉ ánh lửa, ánh đuốc sáng bừng lén, vừa tả âm thanh 
tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát, tiếng khèn vang lên tưng bừng rộn rã trong hội đuốc hoa. 
Đêm lửa trại. đêm liên hoan chắc là có múa sạp, có múa xoè của các cô gái Mường, cô gái 
Thái tham gia? Chữ ”2¿” là đại từ để trỏ một đối tượng (người, vật) từ xa; trong văn cảnh 
thể hiện sự ngạc nhiên. niềm vui thích, tình tứ của chàng lính trẻ Tây Tiến khi nhìn thấy 
các “em”, các “nàng” đến dự hội đuốc hoa trong bộ xiêm áo xinh đẹp. Hình ảnh “nàng: ổ 
đp” là một nét vẽ tài hoa và có hồn đã gợi tả vẻ đẹp duyên dáng, kín đáo, tình tứ của các 
thiếu nữ miền Tây. Ánh lửa, tiếng hát, tiếng khèn, màu xiêm áo rực rỡ, vẻ đẹp kiều diễm 
của các “ơm”, các “nàng” như đã "váy hồn thơ” các chàng lính trẻ. Con người thì trẻ trung, 
xinh đẹp, hào hoa, đa tình: ngòi bút của thị nhân cũng rất tài hoa, lãng mạn. Qua hội đuốc 
hoa, ta càng thấy đời sống tình thần vô cùng phong phú của đoàn bình Tây Tiến nơi chiến 
trường miền Tây gian khổ ác liệt. h 
2. Bốn câu thơ tiếp theo dòng hồi tưởng “ôi” về một miền đất lạ, đó là Châu Mộc thuộc 
tỉnh Sơn La, nơi có những bãi có bát ngát mênh mông, nơi có dãy núi Pha Luông cao 
1884 mét, nơi có bản Pha Luông sầm uất của người Thái. Quang Dũng người lính chiến 
với tâm hồn thi sĩ đã khám phá ra bao vẻ đẹp kì thú miền Châu Mộc. Năm tháng đã trôi 
qua, cảnh và người miền đất lạ ấy đã trở thành một mảnh tâm hồn của bao người: 

“Người đi Châu Mộc chiếu sương ấy 
Có thấy hồn lau neo bén bờ 

Có nhớ dáng người trên độc mộc 
Trôi dòng nước lũ hoa đong đt”, 

“Chiếu sương ấy” là chiều thu 1947. Sương trắng phủ mờ núi rừng chiến khu chiều thu 
ấy in đậm hồn người; hoài niệm càng trở nên mênh mang. Chữ “y“ câu trên bất vần với 
chữ ”/hấy” câu dưới tạo nên một rên lưng giầu âm điệu, như một tiếng khế hỏi “có /hấy” 
cất lên trong lòng. ổn /au là hồn mùa thu. Hoa lau nở trắng cờ, lá lau kêu xào Xạc trong 
gió thu “nơo bến bờ”, nơi bờ sông bờ suối. Với tâm hồn thí sĩ tài hoa, Quang Dũng đã cảm 
nhận vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên Châu Mộc qua cảnh sắc “chiếu sương” và "hồn lau 
nẻo bến bờ”. Những thì liệu ấy đã tạo nên vẻ đẹp cổ điển bức tranh suối rừng nơi miền đất 
lạ. Thấp thoáng trong vần thơ “Táy 7e“ là những câu cổ thi tuyệt bút: 

“Sương dâu núi buổi chiêu như đội, 
Nước lòng khe nẻo suối còn sả..." 
(Chinh phụ ngâm) 
Các thị sĩ xưa nay vẫn gọi hổn thu là hồn lan: 
“Ngàn lau Cười trong nắng 
Hồn của nhìu thu về 
Hồn mùa thụ sắp đi 
Ngân lau xao vác trắng”. 
(Lau mùa thu - Chế Lan Viên) 

Điệp ngữ "có thấy” và “có nhớ” làm cho hoài niệm về chiều sương Châu Mộc thêm 
phần man mác, bâng khuâng. Nhớ cảnh rồi nhớ đến người. Trong chia phôi còn “có nhớ". 
“Có nhớ” con thuyền độc mộc và “dáng người” chèo thuyền độc mộc? “Có øðhớ” hình ảnh 
“hoa đong dưa” trên đồng nước lũ 2 “Hoa dong đưa” có phải là hoa rừng “đóng đưa” làm 
duyên trên dòng nước lũ như giáo sư Phan Cự Đệ đã nói 2 Hay “Hoa đong đưa” là hình 
ảnh ẩn dụ gợi tả các cô gái miền Tây xinh đẹp lái thuyền độc mộc duyên dáng, uyển 
chuyển như những bông hoa rừng đang “đøng đưa” trên sông suối. Bài hát “Sơn nữ ca” 


" 
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của nhạc sĩ Trần Hoàn, ”Ww cười sơn cước” của nhạc sĩ Tô Hai cho tạ cảm nhận ấy. Phải 
có “fœ\ lái ra hoa” mới có thể “đong đưa” được như vậy. 

Những dòng hồi tưởng trên đây về cảnh sắc và con người nơi suối rừng miền Tây, nơi 
cao nguyên Châu Mộc đã được thể hiện một cách tuyệt đẹp qua bút pháp tài hoa và hồn 
thơ lăn øg mạn. Thuở ấy, núi rừng Tây Bắc vô cùng hoang vu, là chốn rừng thiêng nước độc, 
những Quang Đũng với tâm hồn lạc quan và yêu đời của một khách chính phu thời đại 
mới đã cảm nhận và phát hiện bao vẻ đẹp thơ mộng, xinh đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và 
con người Tây Bắc. 

Hoài niệm, kí niệm về chiến trường núi rừng miền Tây như được chất lọc qua tâm hồn. 
Nhà thơ có gắn bó với cảnh vật và con người Tây Bắc, có vào sinh ra tử với đồng đội mới 
có kỉ niệm đẹp và sâu sắc như vậy, mới có thể viết nên những vần thơ sáng giá như thế. 

lức tranh chiều sương Châu Mộc và hội đuốc hoa như một bức tranh sơn mài của một 
danh họa mạng vẻ đẹp màu sắc cổ điển và lãng mạn kết hợp hài hòa với tính thời đại và 
hiện đại trong máu lửa chiến tranh. 


Bài 2 
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài "Tây Tiên"' của Quang Dũng: 
“Táy Tiến đoàn bình không mọc tóc 
(...) Sông Mứ gảm lên khúc độc hành”. 
Bài làm 

“Táy Tiến” là bài thơ hay nhất của Quang Dũng cũng là một trong những bài thơ tuyệt 
tút viết về “nh bộ đội Cụ Hồ” trong kháng chiến chống Pháp. Quang Dũng là nhà thơ - 
chiến sĩ, vừa cầm súng đánh giặc, vừa làm thơ. Ông viết về đồng đội, vẻ đoàn binh Tây 
Tiến thân yêu của mình. Thơ của Quang Dũng nóng bỏng hào khí chiến trường. 

Sau một thời gian xa đơn vị và đồng đội, ông viết bài thơ “T¿y T7” này vào năm 
1948, tại Phù Lưu Chanh, một địa điểm bên bờ sông Đáy hiển hòa. Cảm xúc chủ đạo của 
bài thơ là nổi nhớ và mềm tự hào đối với đoàn bình Tây Tiến, đối với con sông Mã và núi 
từng miền Tây xa xôi. Đó là nỗi nhớ “chơi với” bạo kỉ niệm đẹp và cảm động một thời 
trận mạc đầy gian khổ, hi sinh. Đây là đoạn thơ thứ 3 trong bài “Táy T/ố?”, đã khắc họa 
khí phách anh hìng và tâm hồn lãng mạn của người chiến sĩ trong mắấu lửa: 

“Táy Tiến đoàn bình không mọc tóc 
(...) Sông Mdđ gâm lên khúc độc hành”. 

Trên những nẻo đường hành quân chiến đấu. vượt qua bao núi cao đốc thắm “Heo hút 
uốn mây súng ngửi trời”, đoàn bình Tây Tiến hiện ra giữa mầu xanh của núi rừng trùng 
điệp, vừa kiêu hùng vừa cảm động. Người chiến binh với quân trang màu xanh của lá 
rừng, với nước da xanh phong sương vì sốt rét rừng, thiếu thuốc men, lương thực: “không 
"lọc tác”. Câu thơ trần trụi như hiện thực chiến tranh những năm đầu kháng chiến vốn thế. 
“Không mọc tóc” là hình ảnh phản ánh cái khốc liệt của chiến trường: 

“Tay Tiến đoàn bình không mọc tóc, 
Quán vanh màn lá đữ oal hìm,. 

Cái hình hài không lấy gì làm đẹp: “quân xanh màu lá”, “không mọc tóc” tương phản 
ZớIi “dữ oái hàm” là một nét chạm khắc tài tình làm nổi bật chí khí hiện ngang, tỉnh thần 
4uả cảm xung trận của các chiến bình Tây Tiến từng làm cho quân giặc phải khiếp sợ. 
'Dữ öoai làm” là một hình ảnh ẩn dụ nói lên chí khí người lính mang tính kế thừa và sáng 
ạo của Quang Dũng. Các chiến binh “Sát Thát" đời Trân: “Tưm quản tỳ hổ khí thôn 
Nga“ (Phạm Ngũ Lão); “Tỳ hổ ba quản, giáo gươm sáng chói” (Trương Hán Siêu). Nghĩa 
quân Lam Sơn xung trận trong khí thế "bình Ngô”: "Sĩ tốt kén tay tì hổ - Bề tôi chọn ke 
tưới nanh" (Bình Ngô đại cáo)- Một dân tộc anh hùng trên trận tuyến đánh quân thù, thời 
đại nào cũng có những chiến sĩ “rì hổ” và “dữ oai hàm” như thế đó ! Với niềm tự hào, 
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3. Chủ đề 

Bài thơ thể hiện tình yêu mến, thương nhớ và tự hào đối với quê hương Kinh Bắc; căm 
giận quân xâm lược đang giày xéo quê hương; niềm tín vào một ngày mai chiến thêng, 
quê hương thanh bình, được gặp lại người thương trong ngày hội non sông. 

4. Những tình cảm đẹp về quê hương và những câu thơ hay đáng nhớ 

a. Hai câu thơ mở đầu với tiếng “*em`` thân thương. Không xác định. Có thể là người 
thương trong nỗi nhớ đồng vọng. Có thể là một nhân vật trữ tình xuất hiện mơ hồ trong 
tâm tưởng thi nhân? Cũng có thể là sự phân thân của tác giả? *£m” xuất hiện, gợi nhớ gợi 
thương, để vỗ về an ủi và chia sẻ nỗi đau buồn, thương nhớ. Cũng là để thi sĩ khơi nguồn 
cảm xúc đang dào dạt trong lòng. Ý vị đậm đà chất thơ của bài “*Bền kia sông Đường” là ở 
tiếng “em” và hai câu thơ này: 

“Em ơi buồn làm chỉ 
Anh đưa em về sông Đuống” 

(Trong tập thơ Về Kinh Bắc xuất bản năm 1994, Hoàng Cảm lại viết: “Anh đưa em về 
bên kia sông Đuống”. Chúng tôi nghĩ sách Văn 12 in thiếu). 

b. Dòng sông tuổi thơ. 

Với Hoàng Cầm thì sông Đuống là dòng sông thơ ấu với bao thương nhớ. Con sông đã 
gắn bó với tâm hồn nhà thơ. Nhớ không nguôi “cát trắng phẳng !ì”, nhớ nao nao lòng 
“Sông Đuống trôi đị. — Một dòng lấp lánh"; lấp lánh ánh bình mình, lấp lánh trăng sao soi 
vào gương sông trong xanh. Nhớ về dáng hình, về thế đứng của dòng sông quê mẹ trong 
lịch sử: “Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì". Câu thơ mang hàm nghĩa thế 
đứng hiên ngang của quê hương trong chiến tranh. 

Đôi bờ dòng sông quê hương là một màu “*v¿n/: vớm” bát ngát, là sắc "Điểng biếc” của 
bãi mía, bờ dâu, của ngô khoai. Bức tranh quê trù phú, giầu đẹp thật “nhớ tiéc” và “xát và” 
vô cùng: 

“Xanh vanh bại mía bờ đâu 
Ngô khoai biêng biếc 

Đứng bén này sông sao nhớ tiếc 
Sưo xót xa nh rụng bàn tay" 

c. Quê hương có nền văn hóa lâu đời đang bị quan thù giày xéo tàn phá. Nhà thơ sử 
dụng nghệ thuật tương phản đối lập để làm nổi bật nỗi nhớ tiếc, nỗi xót xa, nỗi đau đớn 
căm hờn... Tương phản xưa với nay, thuở bình yên với từ ngày khủng khiếp, đối lập giữa 
cảnh tưng bừng rộn rã với bây giờ tan tác về đâu... 

- Giác Pháp cướp nước là ke đã gây ra cảnh chém giết và đốt phá vô cùng đau thương 
và điêu tàn khủng khiếp: 

Quê hương tạ từ ngày khúủng khiếp 
Giặc kéo lên ngùn ngụt lứa lung tàn”, 
Ruộng ta khô 

Nhà ta cháy 

Chó ngộ một đàn 

Lưỡi dài lê sắc máu... 

Xưa kia, vùng Thuận Thành, bên kia sông Đuống, quê hương thân yêu của nhà thơ là 
một vùng giàu đẹp, có hương lúa nếp “hơn nồng”, có làng tranh Đông Hồ nổi tiếng, sự 
kết tinh những tỉnh hoa văn hóa cổ truyền giàu bản sắc dân tộc”. 

“Bên kia sông Đuống 

Quê hương ta lúa nếp thơm nông 
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong 
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”. 
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Này giặc kéo đến thị "Kưông ta khó - Nhu háy"”, điêu tần, tan tác, đau thương. Nỗi 
tanø tóc trum lên, đề nặng mọi kiếp người. Hàan phúc và ước mơ bị giày xéo, bị chà đạp. 
Sự sống bị huỷ điệt đến kiệt cùng: 

®Kiót cùng ngõ thấm bờ hoang. 

Mẹ con dàn lợn dm dương, 

Ca lìa đội nụa 

Đá! cướt chuột đang tưng bừng rộn rd 
Báy giờ tan tác về đâu. 

Tranh Đông Hồ trong thơ Hoàng Cầm khêng chỉ là nét đẹp riêng rất tự hào của quê 
hương mình mà còn là một biểu tượng của hạnh phúc, đoàn tụ, yên vui trong thanh bình, 
là nỗi đau trước sự tàn phá. điêu tàn, tan tác của một miền văn hoá lâu đời thời máu lửa. 

Thuận Thành, Kinh Bắc có núi sông Mĩ lệ, chùa chiền thắng cảnh với bao lễ hội tưng 
bừng mạng theo bao huyền thoại, sự tích thần kỳ, với những gác chuông, những tháp, 
những tượng Phật có kính bao đời này, Chùa Phật Tích, núi Thiên Thai, chùa Dâu, chùa 
Bút Tháp. tượng Phát Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Ca dao: Dữ ai đi đấu đi đâu — Cứ 
nhìn thấy tháp Chùa Dáu mà vẻ”. Tục ngữ: "Móng bay hội Khám, mồng tám hội Dáu, 
mồng chín đí đảâu cũng về hội Gióng"”. Phan Huy Chú đã viết trong “Lịch triểu hiển 
chương loại chỉ": ®Kinh Bắc có mạch núi cao chót vớt, nhiều sông quanh vòng, là mạn 
trên của nước ta... Mạch đất tốt tụ vào đấy nên càng nhiều chỗ có đấu tích đẹp. tỉnh hoa 
hợp vao đáy nên xinh ra nhiều dụnh thân”. 

Trong chiến tranh, đứa con ly hương nhớ tiếc, xót xa quê hương: 

"Ai về bên kia sông Đuống 
Cho ta gi tấm the đen 
Mấy trăm năm thập thoáng mộng bình yên 

Nhữmg hội hè đình đám 

Trên múi Thiên Thai 

Trong chùa Bút Tháp 

Giữa luyện Lang Tài 

Gửi về may áo cho di 

Chuông chìa văng vắng nay người ở đâu "... 

đ. Nhớ con người quê hương 

Nhớ sông Đuống, nhớ bãi mía bờ dâu, nhớ hương lúa nếp thơm nồng... Nhớ mãi, nhớ 
nhiều những hội hè đình đám, nhớ tranh gà lợn, nhớ giấy điệp. Nhớ núi Thiên Thai, nhớ 
chuông chùa ngân nga... Nhớ “nàng môi cắn chỉ quết trâu”, nhớ cụ già “phơ phơ tóc 
trắng”, nhớ “những em sột soạt quần nâu”. Nhớ bồi hồi “từng khuôn mặt búp sen — Những 
cô hàng vén răng đen — Cười nhí mùa thị toá nắng” Nhớ “những người thợ nhưộm - 
Đồng Tỉnh, Huê Cầu..." 

Câu thơ "*Báy' giờ tan tác về đâu” và "Bảy giờ đi đáu về đâu” được nhấn đi nhấn lại 
nhiều lần. vừa gợi tả nỗi đau thương tan tác, vừa thể hiện nổi nhớ ứa máu tơi bời, nỗi xót 
xa và căm giận lũ hung tàn cướp nước. 

Những câu thơ nói về nỗi thương nhớ đàn con thơ và mẹ già rất xúc động: 

- Thương mẹ già: 


* 


“Mẹ ta lòng đói dạ sâu 
Đường trơn nữa lạnh mái đâu bục phơ” 
- Thương đàn con thơ: 
“Ngày tranh nhau một bát cháo ngô 
Đêm lín ríu chủ gảm giường tránh đạn...” 
c Quê hương chiến đấu 
Cảnh đón bộ đội về làng rất cảm động. Cuộc hội ngộ tình quân dân cũng là sự hồi sinh 
và nềm hạnh phúc: 
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®Lifa đèn leo lét soi tÌnh mẹ, 
Khuôn mặt bừng lên như dựng trăng” 

Cảnh giết giặc: Dao loé giữa chợ - Gậy lùa cuối thôn - Lúa chín vàng hoe, giặc mất 
hồn... Chúng mày phát điên - Quay cuồng như xéo trên đống lửa”... 

- Đồng quê quật khởi đứng lên: 

“Mà cánh đồng ta còn chan chứa 

Bao nhiên nắng đẹp niìa xuân 

Gió đưa tiếng hát về gẩn 

Thợ cấy đánh giặc. dân quản cày bữa”. 

ý Ngày hội non sông 

Hoàng Cầm viết bài thơ “Bên kia sông Đưống” vào năm 1948, lúc bấy giờ quê hương, 
đất nước ta còn đầy bóng giặc, chân trời thắng lợi còn xa vời. Phải gần 7 năm sau, ta mới 
có chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế mà thi sĩ đã nói: đến ngày hội non sông. Thơ kháng 
chiến hay nói đến “ngày mi”, một ngày mai thanh bình ca hát. Phải đổ biết bao xương 
máu, phải có ngàn van chiến sĩ ngã xuống, nhân dân ta mới có “ngày mới” như các nhà 
thơ đã viết: 

“Phải bạo máu thấm trong lòng đất 
Mới ánh hồng lên sắc tự hào?” 
(Tố Hữu) 

Vì vậy, ta có thể nói, phẩn cuối bài “Bên ki¿ sông Đuống" rất hay. Cảm hứng lãng mạn 
dào dạt. Nhân vật “em” lại xuất hiện. Duyên dáng, trẻ trung, tình tứ. Niềm tin về một ngày 
mai tái hợp sáng bừng vần thơ: 

“Buo giờ về bên kia sông Đuống 

Anh lại tìm em 

Em mặc yếm thắm 

Em thắt lụa hông 

Em đi tẩy hội non sông 

Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân danh”, 

Kết luận 

Cách chúng ta gần ba nghìn năm, nhà thơ Hô-me (Hy Lạp) đã viết: '*Không có mưnh đất 
nào êm đêm bằng quê cha đất mẹ”. Bài thơ *Bên kia sông Đuống” giúp ta cảm nhận sâu hơn 
ý tưởng của Hô-me. Con sông Đuống và Thuận Thành, Kinh Bắc là quê hương nhà thơ. 
Nhưng người đọc thấy vô cùng thân thiết gắn bó với mình. Cái ý vị, cái hay của bài thơ là ở 
chỗ ấy. Câu thơ dào dạt theo cảm xúc rất hồn nhiên mà giàu nhạc điệu. Nhạc điệu ngọt ngào 
của dân ca Quan Họ. Sâu lắng, thiết tha, bồi hồi là am hưởng, là sắc điệu trữ tình đất nước. 
*Bên kia sông Đuống"” xứng đáng là kiệt tác của thi ca Việt Nam hiện đại. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ "Bên kia sông Đuống " của Hoàng Cẩm: 
“Bên kia sông Đuống 
Quê lương tạ lúa nếp thơm nồng 


(...) Đám cưới chuột đang trng bừng rộn rd 
Báy giờ tan tác về đâu”... 
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Bài làm 

Nếu thơ ca Tà tiếng vọng của lòng người vào năm tháng thời gian, để thương để nhớ lại 
cho đời thì bài “Bóéu Kia sông Đuống” của thì sĩ Hoàng Cầm là một bài thơ mạng tính chất 
kì điện như vậy. Một đêm tháng 4 năm 1948, đang sống và chiến đấu giữa núi rừng Việt 
Bắc, thị sĩ nghe tin quê hương bị giặc Pháp chiếm đóng, tàn phá điêu tàn, giữa canh khuya, 
ông sáng tác bài thơ này. “Đẻn kia sóng Đuống” xuất hiện lần đầu tiên trên báo “Cứu 
guốô« “ tháng 6-1948, nó được nhanh chóng phố biến từ chiến khu Việt Bắc tới khu Ba, khu 
Bốn, vào miền Nam và ra tận Côn Đảo. Nó là một trong những bài thơ hay nhất viết về 
quê hương đất nước trong thơ ca Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. 

“Trong phần “V7 thành” của tập thơ “Về Kinh Bắc” in năm 1994, thí sĩ Hoàng Cầm có viết 
một đói dòng về bối cảnh và cảm hứng của mình khi sáng tác bài thơ “Bẻn kia xông Đuống”: 

TTót đang ở trong trạng thái bồn chồn, thao thức, tâm tt, rối bời sau khi nụhe báo 
cáo vẻ quẻ hương mình bị giác vâm lược kéo lên tàn phá. giết chóc, tôi chưa định viết gì, 
lúc “quá nứa đêm vắng lặng, bỗng vàng vắng bên tai ba câu: 

“Em ơi buôn làm chì 
Anh đưa em về bên kia sông Đuống 
Ngày va... cát trăng phàng lì...”, 

Tôi chộp kấy, ghỉ ngày và cứ thế cảm vúc trào ra một nạch dài, viết rất nhanh, xợ 
không theo kíp những thanh âm làn điệu đụng cuồn cuộn dạng lên trong lòng mình. Cho 
đến gán sáng thì xong bài thơ, một trong những bài được các bạn già, trẻ, na Hữ yÊH mến 
đã gân nữa thế kỉ...” 

Mười câu đầu bài thơ, thi sĩ nói lên nỗi nhớ thương da điết về con sông Đuống thân 
yêu. Nỗi nhớ thương đau buồn gắn liền với nỗi xót xa “như rụng bàn ray?”. Tiếp đó là 
phần chính của bài thơ gợi lên cảnh tan tác, điêu tàn của quê hương yêu dấu: 

“Bên kia sông Đuống 
Bảy giờ tan tác về đâu 2" 

Đoạn thơ dài 15 câu là sự trải rộng tấm lòng tha thiết và bồi hồi, của đứa con đi xa đối 
với nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Một tình quê đằm thắm dào dạt. “Bên kid sông 
Đuống” - Bên này là đất tự do, nhà thơ hướng lòng mình về “Bén &¡i¿” là vùng bị giặc 
chiếm đóng và giày xéo. Đó là vùng Thuận Thành thương yêu. 

"Quê hương ta” đẹp lắm, đáng tự hào biết bao ! Sông Đuống êm đềm, lững lờ “(rồi đi 
một dòng lắp lánh” nên thơ. Một màu xanh bạt ngàn như dẫn hồn nhà thơ đi về cõi mộng. 
Bức tranh quê thân mật. bình dị "Xưnh vành bấi mía bờ đâu - Ngô khoai biếng biếc" đã để 
thương để nhớ cho đứa con li hương. Màu xanh ngọt ngào của đồng quê yêu đấu đã trở 
thành mánh tâm hồn của kẻ xa quê. 

“Quê hương ta” đẹp lắm. Một miền quê trù phù đáng yêu. “Hương lúa nếp thơm nồng” 
từ những cánh đồng quê tươi tốt đã tỏa rộng trong không gian thời gian, đã thấm sâu vào 
hồn người không thể nào phai nhạt được. Hương vị đậm đà của quê nhà chẳng phải là 
"canh rau muống với cà đâm tương" mà là “hương lúa nếp thơm nồng” - thơm ngào ngạt 
dâng lên trong những ngày mùa, trong hương cốm mới, trên mâm cỗ ngày giỗ ngày tết... 
đã thấm đượm một mối tình quê vơi đầy. Trong khói lửa chiến tranh, đứa con lí hương 
quên sao được “hương lúa nếp thơm nồng” của quê cha đất mẹ? 

Kinh Bắc - quê hương yêu dấu của Hoàng Cảm là một miền đất cổ kính có bề dày văn 
hóa qua các triểu đại phong kiến Lý, Trần, Lê. Là quê hương của những vương phi, hoàng 
hậu, những cành vàng lá ngọc... Là nơi sản sinh ra nhiều trạng nguyên, tiến sĩ của đất 
nước ta mà câu đồng dao đã khắc vào năm tháng: “Mội bồ ống cống - Một đống ông nghè 
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- Một bè tiến xỉ - Mót bị trạng nguyên - MộộI thuyểên bằng nhốn...”. Là một vùng quê có 
bao danh lam thắng cảnh, những non tiên, núi gấm, những chùa chiến... đã đi vào huyền 
thoại cổ tích. Là quê hương của những hội hè đình đám: “Mông bảy hội Khám, nông tám 
hội Dâu - Mông chín đâu đâu cũng về hội Gióng" (Tục ngữ). Thương nhớ “Qué lương tạ” 
tiếng thơ của Hoàng Cầm cất lên tha thiết tự hào: 

"Trunh Đông Hồ gà lợn Hét tươi trong, 

Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”. 

Các từ ngữ “tươi trong”, “sáng bừng” gợi tả đường nét, gam màu tươi, sáng, thanh nhẹ 
đẹp tươi... đã làm hiện lên trong tâm hồn chúng ta những bức tranh dân gian với để tài 
bình dị, thân thuộc được treo trong ngày tết đón xuân sang. Tranh gà lợn, tranh đánh đu, 
đấu vật, tranh Tố nữ, thầy đồ Cóc, đám cưới chuột, tranh hứng dừa, tranh đánh ghen, tranh 
Bà Trưng cưỡi voi ra trận, tranh Phù Đổng Thiên Vương... tất cả đều diễn tả khát vọng, mơ 
ước nghìn đời của nhân dân ta. Cảnh sắc làng quê, sinh hoạt làng xã của. “ấy trăm năm 
thấp? thoáng mộng bình yên..." như "sáng bừng" trong tâm hồn mỗi chúng ta, “sáng bừng 
trên giấy điệp”. Tranh Đông Hồ thể hiện bản sắc nền văn hóa Việt Nam. Trên nền giấy dó 
láng một lớp điệp mỏng óng ánh làm nền, được chát luyện từ vỏ sò, màu sắc tranh Đông 
Hồ: màu son, màu tím sim, màu cánh sen, màu vàng nghệ, màu xanh BÌ đồng, màu lá 
chuối tơ... đúng là “àw dân tộc” đã làm “sáng bừng” một tình quê Kinh Bắc. 

“Máy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên”.... cồn đâu nữa ? Từ bồi hồi hoài niệm, 
giọng thơ trở nên đau xót, cảm giận, nghẹn ngào. Cánh thanh bình trên quê hương Kính 
Bắc vụt tan vỡ. Xóm làng quê hương chìm trong bóng giặc. Giặc tràn tới giày xéo, đốt phá 
và chém giết. Bao trùm lên xóm làng quê hương là “ngàn mgụt lứa hung tàn” chết chóc: 

“Qué hương ta từ ngày khủng khiếp 
Giặc kéo lên ngìu ngụt lựa lung tàn”, 

Vần thơ như tiếng nấc nghẹn ngào và căm giận. Câu thơ bỏng rút ngắn lại 3, 4 từ. Fình 
ảnh tang thương và điêu tàn nối tiếp xuất hiện như một cuốn phim, đoạn phim cận cảnh 
làm nhức nhói tim gian: 

“Ruông ta khô 

Nhà ta cháy 

Chó ngộ một đàn 

Lưỡi dài lê sắc máu 

Kiệt cùng ngõ thắm bờ hoang” 

Một không gian bao la bị đốt phá, bị giày xéo. Sự sống bị hủy diệt đến “kiệt cửig”. 
Ruộng vườn, nhà cửa của nhân dân ta từ bao đời nay bỗng chốc bị “/ứớ lưng tàn” làm cho 
“khô”, làm cho “cháy”. Màu xanh biêng biếc của lúa ngô khoai bị tàn lụi kiệt cùng. Xóm 
làng tan hoang. “Ngõ thẩm bờ hoang" vốn là nơi hẻo lánh, khuất nẻo hoang vắng, thé mà 
từ ngày “kung khiếp” cũng bị lũ giặc tàn phá đến “Xét ‹ TừNg” điêu linh. Nếu như trong 
“Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi căm giận lên án quân “cưổng Minh” là “hưng tràn, là 
quân “cường bạo”, cực kì ghê tờm: “Thảng há miệng, dứa nhe rằng, máu mỠ bấy 19 né 
chưa chán” thì ở đây Hoàng Cầm khinh bí, căm thù gọi giặc Pháp là bầy “chó ngộ” - chó 
điên - "lưỡi dài lê xác máu”. Hình ảnh thơ nói về lũ giặc rất sáng tạo, đã khơi dậy bao ›ăm 
giận đối với quân xâm lược trong nửa thế kỉ nay. 

Giặc đã kéo tới chiếm đóng và tàn phá quê hương. Nỗi đau về vật chất cùng vớ: nỗi 
đau về tỉnh thần như được nhân lên nhiều lần. Đình đền, chùa chiền bị đập phá. Còn đâu 
nữa tiếng chuông chùa ngân vang sớm chiều? Còn đâu nữa những bức tranh Đông Hồ ? 
“Đàn lợn âm dương", “Đám cưới chuột”... là hai bức tranh nổi tiếng nói lên ước mơ noấm, 
hạnh phúc và cách ứng xử của nhân dân, chẳng có tội tình gì cũng bị quân thù hủy diệt 
đến “kiệt càng” đau đớn † 
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“Mẹ con đàn lợn ám đương 

Cha lìu đội nụa 

Đám cưới Chuột đang tưng Đừng HỒn rã 
Báy giờ tan tác về đâu” 

Thực tại và mộng do như trộn lẫn vào nhau, hình ảnh “rơ» rác” trong tranh trở thành sự 
thật “km. khiếp” ngoài đời. Trong những câu thơ trên nỗi đau xót, căm thù được khắc 
sâu bằng sự đối lập giữa hai cảnh trước và sau, thanh bình và chiến tranh, tương phản giữa 
ngôn từ. Xưa kia, những năm tháng bình yên thì “tưmụ bừng rộn ra”, "báy giờ” khi giặc 
tràn tới thì “ca la đôi ngd”, “tan tác về đâu 7”. 

Câu thơ “Báy giờ tan tác về đâu 2" và “Bảy giờ đi đâu về đâu” là những câu thơ hay, 
cảm động, được nhắc lại nhiều lần như một điệp khúc. Nỗi đau như xé lòng. Quê hương 
mịt mù khói lửa. Nỗi đau đớn xót xa tưởng như không còn giới hạn nào, không thể nào kể 
xiết ! 

Viết về tội ác quân xâm lược, hầu như nhà thơ nào cũng để lại những câu thơ tâm 
huyết làm xúc động lòng người. Đó là “những vần thơ một thời mà mi mái”: 

- "Bồng cuối mùa chiêm quản giặc tới 
Ngõ Chùa cháy đỏ những thán can”, 
("Núi Đôi" - Vũ Cao) 
- “Giác về giặc Chiếm (4H XHơng náu 
Đan cá lòng sông, đan cổ cây”, 
(Quê mẹ" - Tố Hữu) 
- "hàng ta mấy lần bom giội nát 
Dừa ngã ngốn ngàng, vơ vác bờ tre”. 
("Trở về quê nội" - Lê Anh Xuân) 
Đ, 

Thơ hay là thơ có hồn. Đoạn thơ trên đây từ cảm xúc đến ngôn ngữ, hình tượng đã để 
lại trong lòng người đọc những tình cảm sâu sắc, những ấn tượng mạnh mẽ về tình người, 
tình quê hương, đất nước. Cấu trúc đoạn thơ thành hai máng đối lập: quá khứ thanh bình, 
yên vui, tươi đẹp với hiện tại đau thương, xót xa, có tác dụng như một lời kết tội đanh thép 
quân xâm lược. Hoài niệm đẹp về quê hương gắn liền với hiện tại điêu tàn, để ta “nhớ 
tiếc”, để ta “vót xư” và căm giận. Tình yêu quê mẹ đất cha, yêu dòng sông Đuống “ngày 
v”, yêu màu sắc hương vị của lúa ngô khoai, của tranh Đông Hồ... được Hoàng Cầm nói 
lên một cách thiết tha, sâu nặng. Chất Kinh Bắc được thể hiện một cách tài hoa độc đáo, 
làm nên vẻ đẹp thẩm MI bài thơ “Bên kia sông Đuống" để ta yêu quý và trân trọng. 


Bài 2 
Phân tích bài thơ " Bén kia sông Đuống" của Hoàng Cảm 
Bài làm 
Hoàng Cầm, nhà thơ của miền quê Kinh Bác. Ông sinh năm 1922. Ông nói về quê Mẹ 
đát Cha: 
“Tôi người Quan họ 
Quê mẹ bên này sông 
Cách quê cha một dòng 
Nước trắng...” 
Dòng sông “ước trắng” ấy chính là đồng sông Đuống yêu thương. 
Hoàng Cầm là một trong những thi sĩ đương đại cực kì tài hoa. Tâm hồn ông đã chơi 
vơi với những mối tình thơ mộng như đi tìm “lá điêu bông” một chiều thu tím nào. Cuộc 
đơi ông đã từng nếm nhiều nỗi đau. Ông khóc mình... rồi khóc con gái “mệnh yếu”: 
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“SựC nhớ cha VÒ VÕ tHYẾT SƠN 

Con hóa thành tra xao Thương 

Cát ngàng đường vao băng”. 
(Men đá vàng) 

Nếu tính từ năm 1937 khi viết "Hạn Năm Quan” đến năm 1995, tập thơ "Men Đá 
Vàng” xuất bản, Hoàng Cầm đã có ngót 60 năm làm thơ. `Bén kia sông Đuống”, `Lá diện 
bông”, "Mưa Thuận Thành”, kịch thơ “Trương Chỉ”... là những tiếng thơ, tiếng hát để 
thương, để nhớ cho đời. 

Hoàng Cầm viết bài thơ “Bên kia sông Đuống" vào một đêm tháng 4 năm 1948 tại 
chiến khu Việt Bắc. Xúc động trào dâng sau khi được nghe những tin tức quê nhà bị giặc 
chiếm đóng, tàn phá, dưới ngọn đèn đầu sở, trong tiếng vọng của tiếng súng, ông viết thâu 
canh, cho đến lúc gà gáy sáng thì hoàn thành bài thơ. *Bén kia sông Đuống” là một trong 
những bài thơ hay nhất viết về đề tài quê hương của thơ ca kháng chiến chống Pháp; thi 
phẩm này đã làm vẻ vang cho nhà thơ Hoàng Cầm. Tràn ngập bài thơ là cái tình quê, hồn 
quê đạt đào. Nỗi nhớ thương, tự hào quê Mẹ đất Cha, nỗi xót xa, căm giận, nuối tiếc... quê 
hương đang bị quân thù giày xéo, là cảm xúc chủ đạo của áng thơ này. Với 134 dòng thơ 
sâu lắng, thiết tha, bồn chồn... hòa quyện vào nhau. bài thơ cứ ngân nga rung động hoài 
trong tâm trí người đọc. Hoàng Cầm đã có lần tâm sự sẻ *Bén kia sông Đuống”: “Hương 
vị dân tộc, chát tình tứ, hư do của những cáu ca Quan họ đã thấm đẩm trong hổn tôi từ 
những ngày nhỏ dại”. Chính hương vị ấy, chất tình tứ, hư ảo ấy đã dệt nên sắc điệu tr ữ tình 
của bài ca quê hương này. 

1. Mở đầu bài thơ là một tiếng gọi mơ hồ, xa xăm vọng lên từ tâm tưởng, trong hoài niệm, 
nhiều bồi hồi, xao xuyến. Như an ủi, như vỗ về, như thương nhớ, tủi sầu: 

Em ơi buồn làm chỉ 

Anh đưa em về sông Đuống 

Ngày xưa cát trắng phẳng lì”. 

Con sông tuổi thơ “*cá/ trắng phẳng lì” là cội nguồn của nỗi buồn, nỗi nhớ của anh và 
em, của ngày xưa, của năm tháng. Em là sự phân thân của nhà thơ, hay “ðgười tình cung" 
từng “để thương, để nhớ để sâu cho ai...”. Em đến để tâm tình, để thổ lộ... và hẹn em trong 
“ngày hội non sông”: “Em mặc yếm thắm - Em thất lụa hồng - Em đi trấy hội nón wông - 
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh”. “Em” đến đúng lúc để “anh” giãi bày, để khơi 
gợi nguồn thơ. Đó là chất tình tứ hư ảo trong thơ Hoàng Cầm mà ta cảm nhận được. 

Cùng với em là hình ảnh con sông Đuống thương yêu xuất hiện. Dòng sông thơ ất từ 
hoài niệm “Ngày vớ cát trắng phẳng 1?” trôi theo đồng lịch sử, theo thời gian và long 
người mà hiện về trong thương nhớ, với màu sắc, với đáng hình thân thuộc: 

"Sông Đuống trôi đi 
Một dòng lấp lánh 
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kÌ”. 

Hai tiếng “rrói đỉ...” gợi lên cái êm đềm, cái man mác “ước chảy lơ thơ...” “Một dang 
sông lấp lánh” vì cát trắng, vì gương sông chở ánh hồng bình minh, chở trăng sao rihững 
đêm thu đẹp. Đó là dòng sông thơ mộng. Dáng sông Đuống trong hiện tại chẳng uốn: lượn 
như hình con long của sông “/dng f¿” (ca dao) mà lại *®Mắm nghiêng nghiêng trong khéng 
chiến trường kì”. Một câu thơ hay để ta cảm xúc, đọc lên nhận vào hồn mình với bao 
nhiêu nhã thú, thi vị. Tưởng như tác giả viết bằng bút pháp siêu thực? Tưởng như câu hơ 
được cấu tạo nên bằng kĩ thuật điện ảnh tân kì? Đó là một sáng tạo thi ca độc đáo của thi 
sĩ tài hoa Hoàng Cầm. 

Sông Đuống là sông của tuổi thơ, sông của hoài niệm. Màu “*xưnh xanh” của bấi nía 
bờ dâu, màu “b/éng biếc” của ngô khoai là màu xanh của miền thơ ấu, là hình bón;ø cuê 
hương. Bức tranh quê tươi tắn, đầy sức sống... Nhớ quê hương nơi chôn nhau cắt rốm của 
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mình, đứa con lí hương “đứng bên này sông" nhìn về “bên kia sông Đuống”, từ vùng tự do tả 
ngạn nhìn về hữu ngan, nơi "(ám hồn ta thấm đáf”, nỗi nhớ, nỗi đau không thể nào kể xiết: 
“Đứng bên này sông sao nhớ tiếc 
Sưo vót và nhí rụng bàn tay”. 

"mo nhớ HC... sưo vót và...” vì quê hương đang chìm trong máu lửa. Nội nhớ, nội đau 
đến cực đó, làm tê tái cả hồn người, làm "chớ? đi” từng phần cơ thể. Câu thơ “Sơo vớ? xư 
như tăng bàn tay” đã cụ thể hoá nỗi đau đớn xót xa cả về thể xác lẫn tỉnh thần. Đầu thế ki 
XX, Nguyễn Khuyến đau đớn khi “chợt nghe” tín bạn chí thân qua đời: "Làm sao bác vôi 
về ngay - Chợt nghe tôi bổng chân tay rụng rời”. Một đằng khóc bạn, một đăng khóc quê. 
Hai nhà thơ đều mượn cách nói dân gian để diễn tả một tâm trạng, một nỗi lòng tan nát. 
Có yêu quê hương tha thiết, gắn bó thuỷ chung với quê Mẹ đất Cha thì Hoàng Cầm mới có 
nỗi đau “nhớ tiếc” và “vớt và như rụng bàn tay” Ấy. 

Có thể nói, mười dòng thơ trong phần tiền tấu của khúc ca quê hương “Bên kia sông 

Đuống” là một cái nhìn đâm đấm “nhớ iếc”, là nỗi đau tê tái '*vớ/ vư”, là nỗi nhớ thương 
khôn nguôi... của đứa con li hương. Vần thơ như những tiếng khóc thầm, rồi bật lên như 
mệt tiếng nghẹn nấc: “'biểng biếc... nhớ tiếc... nhì rụng bàn tay”. 
2. Phân thứ hai gồm có ! 18 dòng thơ, chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất đài 69 dòng thơ 
nói lên nỗi đau, nỗi nhớ tiếc xót xa về quê hương tươi đẹp, yên vui trong thanh bình... 
bỗng bị quân thù kéo tới chiếm đóng, tàn phá. Đoạn thứ hai là 49 dòng nói về quê hương 
chiến đấu, xóm thôn vùng lên khi bộ đội “bến sông trở về. 

Đoạn thứ nhất cấu trúc tương phản giữa xa xưa thanh bình với hiện tại tang tóc, điêu 
tàn. Các câu thơ "Bén kia sông Đuống” và “Ai về bên kia sông Đuống” nối tiếp nhau xuất 
hiện, điển tả hình bóng quê hương hiện lên như những đợt sóng vỗ vào lòng đứa con xa 
qué bao nồi nhớ thương và căm giận. Một tình quê vơi đầy trong nỗi nhớ: 

“Bén kia sông Đuống 

Quê hương ta lúa nếp thơm nồng 

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong 
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp". 

“Bên kia sông Đuông” là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, một miền quê trù phú và 
có nền văn hóa, văn hiến ngàn năm thuộc vùng Kinh Bắc. Chỉ bằng hai nét vẽ mà nhà thơ 
đã gợi lên hương sắc quê nhà. Ba tiếng “gwé hương ra” vang lên tự hào, lay động thiết tha. 
Hương lúa nếp thơm nồng của cốm mới, của cánh đồng màu xanh lúa trỗ, hương xôi, 
hương bánh... trên mâm cỗ tết, trong ngày giỗ trên bàn thờ gia tiên. Hương lúa nếp thơm 
nồg đã quyện lấy tâm hồn “ơn” và “em” tự thuở nào. Nhớ “quê hương f¿” là nhớ mùi 
“ươm nồng” của lúa nếp, là nhớ tranh làng Hồ, tranh gà lợn, nhớ nét vẽ tài hoa xinh đẹp 
“ft tươi trong”, nhớ “màn dân tộc”, nhớ sắc mầu rực rỡ, tươi đẹp “súng bừng trên giấy 
đí,” óng ánh, mượt mà. Tình yêu quê được gửi gắm, được thể hiện qua các thanh âm 
(ng, trong, bừng, điệp...), qua các tính từ phẩm chất đã làm dậy sắc hương của lúa nếp, 
củ: tranh gà lợn: thơm nông, tươi trong, sáng bừng, điệp. Đặc biệt hai chữ “sáng bừng" đã 
thé hiện cái hồn quê nồng nàn say đắm, đã làm sáng lên cả vần thơ và hoài niệm, đã thổi 
vào bức tranh quê cả sức sống và tình yêu mặn nồng. Cũng như dân ca Quan họ, mảng 
trah dân gian Đông Hồ được tác giả nói đến với bao yêu mến, tự hào, từ đề tài đến chất 
liệt, từ tư tưởng đến phong cách nghệ thuật đều mang vẻ đẹp bình dị, dân dã, mến yêu 
"sng bừng " màu sắc dân tộc. 


Nhưng giờ đây còn đâu nữa? - “Quê hương ta từ ngày khủng khiếp — Giặc kéo lên ngàn 
ngự lửa hung tàn”. “Ngày khủng khiếp” kể từ 19-12-1946, ngày toàn quốc kháng chiến, 
nhíng miền quê rộng lớn bình yên đã bị giặc Pháp biến thành đống tro tàn. '“*Những cánh 
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đồng quê chảy mát”, những đường làng “vương máu tời bởi”... cả một không gian bao la 
chìm trong máu lửa, chết chóc. Quân cướp nước kéo tới quê hương ta là: "Chó ngộ một 
đàn - Lưỡi dài lẻ sắc máu”. Chúng điên cuồng đốt phá. bản giết: ruộng khô. nhà Cháy, ngõ 
thắm bờ hoang kiệt càng. Sự sống bị tiêu diệt, cả một miền quê tan tác, đau thương: 

“Mẹ con đàn lợn âm dương, 

Cha lìa đôi nụd 

Đám cưới chuột đang trmg bừng rộn rã 

Báy giờ tan tác về đán”. 

Ước mơ ấm no, yên vui, hạnh phúc của “gué hương ra”) bao đời nay bị quân xâm lược 
làm cho tan nát chia lìa. Từ nỗi đau vật chất đến nỗi đau tỉnh thần là vô cùng ghê sợ! lLấy 
hình ảnh trong hai bức tranh làng Hồ, bức tranh lợn và bức tranh đám cưới chuột để cực tả 
cảnh đau thương chia lìa, tan tác trên quê hương. Nhà thơ đã lay động hồn quê, tình qu& ứa 
máu, thấm lệ trong lòng người bấy nay. Vẻ đẹp văn hóa trong lòng người, trong nếp sống, 
trong cảnh vật đã bị “ngọn lửa hưng tàn” huỷ diệt! Những câu thơ ngắn đan xen với những 
câu thơ dài đã góp phần tô đậm nỗi căm uất, nghẹn ngào chứa chất trong lòng người đang 
bùng lên dữ dội. 

Nhớ da diết bồi hồi quẻ hương, Hoàng Cầm lại tha thiết nhắn gọi: “Ai về bên kia sông 
Đuống - Cho tạ gửi tấm the đen... - Gửi về may áo cho ái...” - Vẫn chỉ là phiếm chỉ: “Ai 
vể...”, “cho ai...”, gợi lên một nỗi nhớ bồi hồi, mênh mông. Tình quê trong hoài niệm là 
“thấp thoáng mộng bình yên”, là nhớ chùa xưa thấp cũ, nhớ hội hè, nhớ núi Thiên Thai, 
nhớ chùa Bút Tháp, nhớ huyện Lang Tài, nhớ tiếng chuông chùa sớm sớm chiều chiều 
ngân buông. Nhớ cuộc sống yên vui thanh bình, nhớ những địa danh, những thắng cảnh... 
đã in dấu đậm đà, đã gắn bó với tâm hồn đứa con l¡ hương: 

“Máy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên 
Những hội hè đình đám 

Trên núi Thiên Thai 

Trong chùa Bút Tháp 

Giữa huyện Lang Tài 

Gửi về may áo cho di 

Chuông chùa văng vắng nay người ở đâu”. 

Tiếng chuông chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Bách Môn... chỉ còn “văng vdng`”” từ 
“mấy trăm năm tháp thoáng mộng bình yên" vọng về trong hồn người đã làm cho nỗi nhớ, 
nỗi đau thêm nhức nhối, gợi lên sự hoang vắng, điêu tàn của quê hương, nói lên mơ ước 
ngàn đời được sống ấm no, yên vui trong thanh bình. 

Nhớ cảnh rồi nhớ người. Nỗi nhớ tràn ngập, nhớ từng dáng hình, nhớ từng nét mặt, nhớ 
làn môi, nhớ mái tóc, nhớ quần nâu, nhớ cụ thể, nhớ nhiều... Chữ “những” điệp lại nhiều 
lần diễn tả nỗi nhớ mênh mang, xao xuyến, bồi hồi: 

“Những nàng môi cắn Chỉ quết trâu, 
Những cụ già phơ phơ tóc trắng 
Những em sột soạt quản nâu 

Báy giờ đi đâu về đâu”. 

“Ai về... có nhớ" - về bên kia sông Đuống, quê hương ta, của anh và của em. Ai có 
nhớ, riêng ta nhớ lắm. Nhớ “từng khuôn mặt búp sen”, nhớ nụ cười ấm áp, tươi vui, rạng 
rỡ của những cô gái xinh đẹp, tình tứ, địu dàng. Nhớ người dăng tơ, nhớ nàng đệt sợi, nhớ 
người thợ nhuộm,... những con người cần mẫn, siêng năng, khéo tay hay làm, rất đắng 
yêu, đáng tự hào. Cuộc sống và con người quê hương hiện hình qua nỗi nhớ lần lượt nối 
tiếp xuất hiện trong kí ức đầy ám ảnh, khôn khuây: 
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"Ai về bên kia sông Đuưỡng 

Có nhớ từng Khuôn mặt búp sen 
Những cô hàng vén rằng đch, 
Cười nhự na thu toa nẵng 

Chợ Ho. chợ Sul người đua chen, 
Bởi Trảm Chỉ người giăng tờ nghền lôi 
Nhữmg nàng đệt xơi 

Đi bán lụa màu 

Những người thợ nhuộm 

Đồng Tỉnh, Huê Cầu 

Báy giờ đi đâu về đán”. 

Nỗi nhớ ấy vừa thực, vừa mộng áo, gắn bó nhịp sống đời thường nhộn nhịp với cái vẻ 
tình tứ đáng yêu gợi ra trong lòng chúng ta một trời bâng khuâng thương nhớ: “Ai lên 
Đẳng Tình, Hué Câu - Đóng Tùnh bán thuốc, Hué Câu nhuộm thám - Dà ai đh chợ Thanh 
Lam - Mua anh một áo vdi thám hạt đến". Qua đó, tạ cảm nhận hương vị dân tộc, chất 
tình tứ, hư ảo đã làm nên vẻ đẹp trữ tình trong thơ Hoàng Cầm. 

Sau hình ảnh những cô gái xinh đẹp, tình tứ... Hoàng Cầm nói về bà mẹ và đàn con thơ 
với nhiều thương nhớ, đau xót. “Me già nha còm cối gánh hàng rong” xuất hiện giữa 
phiên chợ nghèo, khi “/7 quý mắt vành” kéo đến cướp bóc: “Lá đa lác đác trước lêu - Vài 
bạ vết máu lang chiều mìa đóng” Bồ tre thì “hứn húi”, trời thì “hứa lạnh”, con đường 
thì “ơn `... cả một không gian tăm tối, lạnh lẽo, hãi hùng... Tiên trời, cánh cò xao xác 
®bạy tần vi... “về đáu...” Trên đường trơn, mẹ già mái tóc bạc phơ lầm lũi "bước cao 
tháp” với bao nội kinh hoàng. Hình tượng thơ đầy ám ảnh, nhức nhối đau thương: 

®Có con cò trắng bay vừn vụt, 

Lướt qua dòng sông Đuống về đâu 

Mẹ ta lòng đói dạ sâu 

Đường trơn nhớt lạnh mái đâu bạc phở”. 

Đàn con thơ đang sống trong cảnh đói rét sợ hãi. Chỉ có bát cháo ngô cầm hơi, chỉ biết 
“chủ gầm giường tránh dạn”, đêm đêm sống trong nỗi kinh hoàng giữa tiếng súng giặc: 
“Ú ớ cơn mê - Thon thói giát mình”... Hình ảnh bà mẹ và em thơ trong đoạn thơ này tiêu 
biểu cho nỗi đau thương của những bà mẹ, những em bé, những nạn nhân trong chiến 
tranh. Câu thơ khép lại phần hai là tiếng thét căm hờn. Hoàng Cầm diễn tả lòng căm thù 
giặc bằng một cách nói độc đáo, mạnh mẽ: 

*Đ@ có đất này chép tội, 
Chúng tạ không biết nguôi hờn”. 

Ngoài biện pháp tương phản đối lập giữa “máy trăm năm tháp thoáng mộng bình yên” 
với '“*'QHê hương ta từ ngày khủng khiếp”, Hoàng Cảm lặp đi lặp lại các câu thơ: “Báy giờ 
tan tác về đâu... Chuông chùa văng vắng nay người ở đâu... Bảy giờ đi đâu về đâu...” - 
điệp cú, điệp khúc ấy không chỉ gợi tả âm điêu xót xa và bao nỗi ngơ ngác, kinh hoàng về 
đau thương, tang tóc trong lửa đạn quân thù, mà còn tạo ra ám ảnh khôn nguôi về sự tiếc 
nuối những năm tháng thanh bình êm đẹp và thơ mộng của quê hương. 

Giọng thơ thay đổi ở đoạn hai 49 câu tiếp theo. Có niềm vui gặp gỡ thắm tình quân dân 
khi "bộ đội bén sông đã trở vể°. Hình ảnh bà mẹ quê hương tượng trưng cho niềm vui hồi 
sinh “bừng lén” sau luỹ tre điêu tàn một thời “khưmg khiếp”: 

“Lưu đèn leo lét soi tình mẹ, 
Khuôn mặt bừng lên như dựng trăng”. 

Có biến động “Trợi giặc bắt đầu run trong sương”. Cả một vùng quê bao la vùng lên 
đánh giặc, đem lại màu xanh cho ruộng đồng: 
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"Gió chưa tiếng hát về gán, 
Thợ cây đánh giặc. dạn quản cày bừa, 
Có niềm vui “mở hội...” và niềm vui chiến thăng. Câu thơ ngắn, nhịp thơ hối há, rộn 
ràng. Sông Đuống hiện ra giữa một rạng đông tuyệt đẹp: 

“Vì nắng sắp lên rồi 

Chán trời Âđ tỏ 

Sông Đuống cuỔn CHỘN Trôi...” 

Đoạn hai tuy có một số câu thơ cảm động, một số hình ảnh gợi cảm, những ngôn ngữ 
thơ dàn trải, yếu tố “k£” lấn át yếu tố trữ tình. Bài thơ được tác giá viết vào mùa xuân 
1948, phải sáu năm sau (1954), trải qua những chặng đường gian khổ, hy sinh vô cùng to 
lớn, mới có cảnh tượng “¿o nhiêu đồn giác tới bởi”, và mới có “chữm múa hoa cười” 
trong lòng đứa con xa quê thời khói lửa. Do đó, cảm hứng lãng mạn khi nói về quê hương 
chiến đấu và chiến thắng ít nhiều dễ dãi, sơ lược. 

3. Phần thứ ba với sáu dòng thơ nói lên niềm mơ ước “*bưo giờ về bên kia vông Đuống” 
trong ngày hội non sông, trong niềm vui tái hợp. Một lần nữa, hình ảnh cô gái Kinh Bắc 
hiện lên trong vẻ đẹp kì diệu và tình tứ: 

“Anh lại tì em 

Em mặc yếm thắm 

Em thất lụa hồng 

Em đi trấy hội non sông 

Cười mẻ ánh sáng muôn lòng xuân xanh 

Sau một chuỗi câu thơ ngắn bốn tiếng, bài thơ khép lại bằng hai câu thơ lục bát có giá 
trị gợi tả niềm vui ngân nga mãi trong lòng người. 

“Quê hương nghĩa nặng tình sáu...” có ai đó đã nói như vậy) Tình yêu quê hương là 
một trong những tình cảm sâu sắc nhất, mãnh liệt nhất của con người Việt Nam chúng ta. 
Tình quê hương với Hoàng Cầm là nỗi nhớ và niềm tự hào; nhớ cảnh vật, nhớ con người, 
nhớ dòng sông Đuống “ôi đi một dòng láp lánh”, nhớ núi Thiên Thai, nhớ chùa Bút 
Tháp, nhớ khuôn mặt búp sen thiếu nữ, nhớ mùa xuân tưng bừng lễ hội, nhớ mẹ, nhớ dàn 
con thơ... Nhớ và tự hào về một miền quê giàu đẹp, có màu xanh lúa ngô khoai, nương dâu 
bãi mía, có tranh Đông Hồ “Gà lợn nét tươi trong - Màu dân tộc sáng bừng trên giấy 
điệp”. Tự hào về quê hương bất khuất hiên ngang. Tìn tưởng về ngày hội non sông, và 
ngày vui tái hợp. Bài thơ còn chất chứa bao nỗi căm hờn đối với quân xâm lược. 

Thơ của Hoàng Cầm giàu nhạc điệu và âm điệu lôi cuốn. Có vang vọng của ca dao, 
dân ca. Bài thơ thấm một tình yêu và hồn quê lai láng. Con sông Đuống, cô gái "cười "hư 
niàa thụ tỏa nắng”... là của riêng Hoàng Cầm. 

Nhưng lạ thay, kì diệu thay, người đọc gần xa trong nửa thế kỉ nay đã tìm thấy nột 
phần bóng hình quê hương mình và nỗi lòng, tình thương, nỗi nhớ của mình trong bài 'hơ 
tuyệt tác “Bên kia xông Đư‹ng”, Thơ hay mới cho tạ *§ đồng cưm niệm màu” ấy, 


Dọn về làng 
Nông Quốc Chấn 
I. Kiến thức cơ bản 
1. Tác gia 
Nông Quốc Chấn (1923 - 2002), họ tên khai sinh là Nông Văn Quỳnh, dân tộc Thy, 
quê ở Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Trước năm 1945, ông từng dạy học ở Nà 
Khoang, dưới chân Đèo gió, vừa dạy tiếng Tày, chữ Hán và chữ Quốc ngữ. 


42 


Ông sớm tham gia cách mạng, hoạt động bí mật trong tổ chức Việt Minh, từ năm 1941. Từ 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, ông công tác ở 
Tỉnh uý Bắc Cạn, ở Sở Văn hoá Khu tự trị Việt Bắc, rồi làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. 

Nông Quốc Chấn là nhà thơ vừa sáng tác băng tiếng Tày vừa viết bàng tiếng Việt. Thơ 
ông mượt mà. giàu chỉ tiết hiện thực rất sống động. đậm đà màu sắc dân tộc. Tác phẩm 
gồm có: Tiếng ca người Việt Bắc (1959), Đèo gió (1968), Suối và biển (1984)... 

“Đón về làng”, ®Đèo gió”,... là những bài thơ đặc sắc của tác giả được nhiễu bạn đọc 
yêu thích. 

2. Hoàn canh sáng tác 

Từ giữa năm 1949, Tỉnh uy giao cho Nông Quốc Chấn dẫn đầu một đoàn cán bộ vũ 
trang trở lại Ngân Sơn năm tình hình địch, ta trước khi chiến dịch Biên giới mở màn. 
Trước cảnh tang thương, điêu tàn và sự hồi sinh được giải phóng của quê hương, Nông 
Quốc Chấn viết bài thơ “M2 vuên trở về” vào mùa đông 1950. Phần cuối bài thơ trở 
thành bài "Toón mà bản” bằng tiếng Tày, tác giả tự dịch sang tiếng Việt: '2ðn về làng”. 

Năm 1951, tại Đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở Béc-lin, bài thơ 
được tặng giải Nhì. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi và nữ văn sĩ Ma-đơ-len Ri-phô đã dịch 
®Độn về làng ”sang tiếng Pháp, giới thiệu trên tạp chí châu Âu. 

Hiện có hai văn bản: một bản đài 62 đồng thơ; một bản đài 52 dòng thơ. Văn bản thơ 
trong sách Nụuữ Văn f2 Nóng cao đài 52 cầu thơ tự do. 

3. Chủ để 

Qua “DĐọn về làng”, Nông Quốc Chấn xúc động nhắc lại cảnh điêu tàn, tang tóc của 
gia đình và quê hương do súng đạn của lũ xâm lược gây ra, đồng thời nói lên niềm vui hân 
hoan khi quê hương được giải phóng và hồi sinh, ghi lại cảnh người con từ biệt mẹ lên 
đường ởi chiến đấu. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Phân tích bài thơ “Dọn về làng” của Nông Quốc Chấn 
Bài làm 

Nông Quốc Chấn là nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa, người dân tộc Tày ở Bắc Cạn. Từ 
một ông giáo hiển lành, sớm được giác ngộ cách mạng, được rèn luyện trong khói lửa 
chiến tranh, ông trở thành một cán bộ trung kiên, một nhà hoạt động văn hóa, một nhà thơ 
xuất sắc của Đảng và dân tộc. 

Bài thơ “Đọn về làng ” được sáng tác trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, là tác 
phẩm tiêu biểu nhất của Nông Quốc Chấn. Nguyên tác bằng tiếng Tày, sau đó được tác 
giả dịch ra tiếng phố thóng theo thể thơ tự do. Năm 1951, tại Đại hội liên hoan thanh niên 

và sinh viên thế giới tại Béc-lin, bài thơ đã được tặng giải Nhì, đã được dịch sang tiếng 
Pháp, giới thiệu trên Tạp chí châu Âu. 

Nhà thơ đã sử dụng biện pháp tương phản giữa quá khứ đau thương với niềm vui chiến 
thắng và giải phóng để ca ngợi sự hồi sinh, sự vươn dậy của quê hương và của đồng bào 
các dân tộc Cao-Bắc-Lạng. 

Mở đầu bài thơ “Dọn về làng” là tiếng gọi mẹ cất lên; gọi mẹ để báo tin vui, tin mừng 
chiến thắng: 

"Mẹ! Cao - Lụng hoàn toàn giải phóng 
Tây bị chết bị bắt sống hàng đèn 

Vệ quốc quản chiếm lại các đồn 

Người đông nhự kiến, súng đẩy như củi ” 

Đoạn thơ làm sống lại cảnh tượng chiến trường Biên giới năm 1950. Gọng kìm đường 
số Bốn của giặc bị chặt đứt, bị phá tung. Quân ta đánh chiếm đồn Đông Khê, tiêu diệt hai 
binh đoàn Sác-tông và Lơ-pa, hàng ngàn giặc Tây “bị chết bị bắt sống”. Hai so sánh 
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“Người đông như kiến, súng đây như củi” đã nói lên thật hay sức mạnh và khí thê chiến 
đấu, chiến thắng của quân và dân ta thuở ấy. 

Từ niềm vui chiến thắng, đứa con đau đớn nhớ lại những năm 2i gian hố, đau thương 
dưới ách kìm kẹp, chiếm đóng của lũ giặc Pháp hung tàn. 

Trên bước đường trở về làng cũ để “*xứu nhà phát có”, để YCủy ruộng vườn trồng lúa 
ngô khoai”, đứa con bồi hồi nhớ lại: 

“Mấy năm qua quên tết thắng giêng, quên rằm tháng báy, 
Chụy liết núi lại khe, cay đẳng đủ nà”. 

Những lễ tết lâu đời phải “én” đi! Những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc 
phải “quên” đi. Bàn thờ tổ tiên nguội lạnh hương khói. Trải bao cay đắng vì phải chạy giặc 
triển miên: “Chạy hết núi lại khe, cay đẳng đủ mài". 

Quên sao được những kỉ niệm thương đau một thời gian khổ với bao thiên tai, địch 
họa. Mưa rừng mù mịt, gió bão, sấm sét, lán sụp, cửa nát, vắt bám đầy chân. Giặc lùng 
sục, đốt lán, cướp bóc, gây ra bao thảm cảnh: 

“Sứng nổ kìa! Giặc Táy lại đến lùng, 
Từng cái lán, nó đốt đi trơ trụi. 
Nó vơ hết áo quần trong tí”... : 

Đoạn thơ như một đoạn phim ghi lại cảnh chạy loạn giữa rừng sâu của đồng bào các 
dân tộc vùng biên giới phía Bắc đất nước ta trong những năm đầu kháng chiến chống 
Pháp. Biện pháp liệt kê và tự sự mở ra một không gian nghệ thuật với bao chỉ tiết hiện thực 
rất sống và cảm động. Cảnh người mẹ chạy giặc, vừa địu con, vẫy em, vừa “Fa¿y đất bà, 
với đeo đẩy tay nai - Bà bị lòa mắt không biết lối bước đ`. Cảnh người chà bị giặc bắt, 
"Cha chữi Việt gian, cha đánh lại Táy rồi bị giặc giết một cách dã man: 

"Súng liền nổ ngay củng một loạt. 
Cha ngã xuống nằm trên mặt đất". 

Cảnh chôn cất người chồng, người cha thân yêu đầy nước mắt: 
“Lán anh em rải rác không biết nơi từn 
Không ván, không người đưa cha đi chôn cất 
Mẹ tháo khăn phủ mặt cho chồng, 
Con cởi áo hệm thân cho bố, 
Mẹ con ấm cha đi nằm ở chân rừng 
Máu đây tay, nước tràn đây mặt..." 

Tất cả những cảnh đau đớn và thương tâm ấy được nhà thơ tái hiện lại một cách chân 
thực với nhiều máu và nước mắt. Sau tiếng khóc nghẹn ngào là tiếng thét cảm thù uất hận 
vang lên: 

“Mày sẽ chết! Thẳng giác Pháp hung tàn. 
Bảm vương thịt mày, tao mới ha”, 

Qua đó, ta càng thấy rõ: máu không thể nào đìm được chân lí; súng đạn của quân giặc 
cướp nước không thể nào khuất phục được nhân dân ta. 

Phần thứ hai của bài thơ nói lên niềm vui giải phóng, quê hương được hồi sinh. sức 
sống của dân tộc trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. 

Có bao âm thanh giữa không gian rộng lớn Cao - Bắc - Lạng. Có tiếng “cười vang”, 
tiếng “người nói”, tiếng cười con trẻ "“ríu rí?” cấp sách đến trường. Có tiếng ô tô "kêu 
vang”; có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Có bao hình ảnh náo nức đáng yêu: 

“Hóm này, Cao-Bắc-Lạng cười vàng, 
Dọn lán, rời rừng, người xuống làng 
Người nói có lay trong ruộng rậm 
Cuốc đất, dọn có mẹ khuyên con”. 


44 


Cuộc sống hồi sinh, cuộc sống +: .h yên đã trở lại với bà con làng bản: “Mở mờ khói 
bếp bay trên mái nhà lá ”. Phải nhiều máu đổ xương tan mới có ngọn khói lam chiều đáng 
yêu ấy. 

Nếu ở phần đầu bài thơ, tác giá nhác lại sáu lần chữ “không” (không biết lối bước đi, 
cha khó» biết nói rồi, khóng ai chống gậy khi bà cụ qua đời, Áhông biết nơi tìm, không 
ván k2; người đưa cha đi chôn cất) để phản ánh bao nội đầu đề nàng lòng người, thì ở 
đoạn hai, điệp ngữ “không” bốn lần xuất hiện để làm nổi bật một hiện thực kháng chiến, 
đó là sự hỏi sinh và sự vươn mình đứng thăng dậy của dân tộc ta, của đồng bào các dân 
tộc Cao - Bắc - Lạng 

- Từ nay không ngáp có lời đi. 

- Hở không dám để con trong vườn chuối. 

- Qua trong vườn không lo tự chín, tự rụng. 

- Ruông sẽ không thành nơi máu cháy từng vũng. 

Một lần nữa, Nông Quốc Chấn đã thành công ở phép liệt kê, nêu lên hàng loạt chỉ tiết 
rất thực, rất sống để thể hiện niềm vui chiến thắng và sự hồi sinh của quê hương sau ngày 
được giải phóng. 

Bốn câu thơ cuối bài là lời từ biệt mẹ già của đứa con lên đường đi chiến đấu. Mẹ ở lại 
hậu phương, con ra tiền tuyến với quyết tâm “đưới hết" giặc Pháp. giặc MI. Hình ảnh 
“Mặt trời lên sáng rổ” mang hàm nghĩa nói về sự thắng lợi của kháng chiến, của cách 
mạng, sự đổi thay to lớn và niềm vui dâng lên trong lòng người. 

Lời mẹ dặn biết bao yêu thương thiết tha, đằm thắm. Cuộc lên đường đầy khí thế và 
đào đạt niềm tin: 

"Mặt trời lên Sáng rõ rồi mẹ ạ! 

Con đi bộ đội, mẹ ở lại nhà, 

Giác Pháp, Mĩ còn giết người, cướp của trên đất ta 
Đuổi hết nó đi, con sẽ về trông mẹ ”. 

Cái hay của “Dọn về làng” là ở giọng thơ mộc mạc bình dị với bao chỉ tiết chọn lọc 
cảm động. Nỗi đau thương thời giặc giã, hình ảnh người bà, người cha, người mẹ trong 
khói lửa đau thương, niềm vui giải phóng và hình ảnh quê hương hồi sinh được nói lên 
một cách thật giản đị, cảm động đáng yêu. "*®Dọn về làng” là một trong những thành tựu 
đáng tự hào của thơ ca kháng chiến thời chống Pháp. Tự hào hơn nữa vì đó là lời ca, bông 
hoa rừng đẹp và thơm của đứa con thân yêu người dân tộc Tày. Hơn nứa thế ki sau, bài thơ 
vẫr. để lại cho chúng ta nhiều xúc động. 


Việt Bác 
Tố Hữu 
I. Kiến thức cơ bản 
1. Xuất xứ 
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954), miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải 
phóng. Tháng 10 năm 1954, Hồ Chủ tịch và Chính phủ kháng chiến cùng đoàn quân thắng 
trận trở về Thủ đô Hà Nội sau hơn ba nghìn ngày khói lửa: 
Trên đường ta về lại Thủ đô 
Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ. 
(Ta đi tới - Tố Hữu) 
Trong hoàn cảnh lịch sử hào hùng và vẻ vang ấy, Tố Hữu viết bài thơ Vi¿r Bác in trong 
tậr thơ cùng tên - tác phẩm thứ hai của tác giả. 
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2. Chủ đề 

Qua cuộc tiên đưa đây thương nhớ, lưu luyến giữa /ơ với mìn?, TC Hữu đã thể hiệt và n;ngợi 
ca tình nghĩa thuỷ chung son sắt của người cán bộ kháng chiến đối với Việt Bắc, nói lên lèlòng 
tự hào và biết ơn về Việt Bắc, về đất nước và con người Việt Nam trong: thời máu lứa. 

3. Thể thơ 

Bài Việi Bác viết theo thể thơ lục bát, dài 150 câu thơ. Giọng thơ tha thiết, ngọt ngigào 
mang màu sắc và âm điệu ca đao, dân ca qua cảnh tiên đưa đầy lưu luyến, nhé thưcrơng 
giữa mình với fa, giữa fd VỚI mình. 

H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I1 
Về đẹp của bộ tranh tứ bình trong đoạn thơ sau bài "Việt Bác” của Tố Hữu: 
“Tạ về. mình có nhớ ta, 
(...) Nhớ ai tiếng hát án tình thủy chung”. 
Bài làm ) 

“Việt Bắc” - bài thơ lục bát mang tâm vóc một trường ca dài 150 câu thơ, cảm xxúc 
dâng lên mênh mông dào dạt. Bài thơ ra đời vào tháng 1O năm 1954, ngày giải phóng TThủ 
đô Hà Nội. Qua bài thơ, Tố Hữu nói lên một cách thiết tha mặn nồng mối tình Việt BBác, 
mối tình cách mạng và kháng chiến. 

Đoạn thơ 10 câu dưới đây trích từ câu 43 đến câu 52 trong bài thơ “Việt Bức" nói Ì lên 
bao nỗi nhớ vô cùng thắm thiết thủy chung đối với Việt Bắc: 

“Tu về, mình có nhớ ta, 


Nhớ di tiếng hát ân tình thủy chung”. 
1. Hai câu thơ đầu là lời hỏi - đáp của “4”, của người cán bộ kháng chiến về xuô, ta Fhỏi 
mình “có nhớ ta”. Dù về xuôi, dù xa cách nhưng lòng ta vẫn gắn bó thiết tha với Việt BBác: 
“Tu về, ta nhớ những hoa cùng người", Chữ “ta”, chữ "nhớ" được điệp lại thể hiện nột tíấm 
lòng thủy chung son sắt. Nỗi nhớ ấy hướng về “những hoa cùng người”, hướng về thiiên 
nhiên núi rừng Việt Bắc và con người Việt Bắc thân yêu: 
“Ta về, mình có nhớ ta, 
Tu về, ta nhớ những hoa cùng người". 

Hai chữ “mình - t¿” xuất hiện ở tần số cao trong bài thơ, cũng như ở trong hai sâu tÌthơ 
này đã thể hiện một cách rất đẹp tình cảm lứa đôi hòa quyện trong mối tình Việt Böác, 
đồng thời làm cho giọng thơ trở nên thiết tha bồi hồi như tiếng hát giao duyên thuở nàào, 
Đó là sắc điệu trữ tình và tính dân tộc trong thơ Tố Hữu. 

2. Tám câu thơ tiếp theo, mỗi cặp lục bát nói lên một nỗi nhớ cụ thể về một cảnh: sắc, muột 
con người cụ thể trong 4 mùa đông, xuân, hè, thu. 

a. Nhớ mùa đông là nhớ màu “vành” của núi rừng Việt Bắc, nhớ màu “đổ /ớï” của haoa 
chuối như những ngọn lửa thắp sáng rừng xanh. Nhớ người đi nương đi tẫy "dao gài thhất 
lưng” trong tư thế mạnh mẽ hào hùng đứng trên đèo cao “nắng ánh...”. Con dao của ngưười 
đi nương đi rẫy phản quang “nắng ánh” rất gợi cảm: 

“Rừng xanh, hoa chuốt đỏ tươi 
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”. 

Màu “với” của rừng, màu “đố 0ưới” của hoa chuối, mầu sáng lấp lánh của “nắng ánh," 
từ con dao; màu sắc ấy hòa hợp với nhau, làm nổi bật sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của 
thiên nhiên Việt Bắc, của con người Việt Bắc đang làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc đđời 
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troranp báng chiến. Tố Hữu đã có một cái nhìn phát hiện về sức mạnh tính thần làm chủ 
tập 2 thể ủa nhân dân ta do cách mạng và kháng chiến mang lại. Người lao động sản xuất 
thì ¡ hàorùng đứng trên “©o cưo” ngập nắng và lộng gió. Đoàn dân công đi chiến dịch thì 
“bưước tán nát đá muôn tàn lưa bay”, Người chiến sĩ ra trận màng theo sức mạnh vô địch 
của a thẻ đại mới: 

“Nữi không đè nổi vai vươn tới 

Lú HụY trang reo với gió đèo”. 

(Lên Tây Bắc) 

b. thớ ngày xuân Việt Bắc là nhớ hoa mơ “nở trắng rừng”. Chữ “trắng” là tính từ chỉ 
mààu sử được chuyển từ loại thành bố ngữ “nở trắng rừng”, gợi lên một thế giới hoa mơ 
baoo ph khắp mọi cánh rừng Việt Bắc màu trắng thanh khiết mênh mông và bao la. Cách 
đùnng titài hoa của Tố Hữu gợi nhớ trong lòng ta câu thơ của Nguyễn Du tả một nét xuân 
thơơ mộø, trinh bạch trong “Truyền Kiểu”: 

"Co nón vạnh tận chân trời, 
Cảnh lẻ trắng điểm một vài bông hoa”, 

Nhị “ở nở trăng rừng”, nhớ người thợ thủ công đạn nón “chuốt từng sợi giang”. 
"C/huố" nghĩa là làm bóng lên những sợi giang móng mảnh. Có khéo léo, kiên nhân, tỉ mi 
mớới cóh€ “chuối từng sợi giang” để đạn thành những chiếc nón, chiếc mũ phục vụ kháng 
chiiến, ế anh bộ đội đi chiến dịch có “ánh sưo đâu súng bạn cùng mĩ nan”. Người đán 
nóøn đực nhà thơ nói đến tiêu biểu cho vẻ đẹp tài hoa, tính sáng tạo của đồng bào Việt 
Bắc. Ma xuân Việt Bắc thật đáng nhớ: 

“Ngày VHân tơ nở trắng rừng, 
Nhớ người đạn nón chuốt từng xợi giang”. 

c, Mớ về Việt Bắc là nhớ mùa hè với tiếng ve kêu làm nên khúc nhạc rừng, là nhớ màu 
vànng ca rừng phách, là nhớ cô thiếu nữ đi “hái măng một mình” giữa rừng vẫu, rừng nứa, 
rừnng trc: 

“Ve kêu nừng phách đổ vàng, 
Nhớ cô cm gái hái mắng một mình”. 

Mẹ chữ “đ” tài tình. Tiếng ve kêu như trút xuống “Ø” xuống thúc giục ngày hè trôi 
nhaanh làm cho rừng phách thêm vàng. Xuân Diệu cũng có câu thơ sử dụng chữ “đổ” 
chuuyếi cảm giác tương tự: “Đổ tười vạnh ngọc qua nôn lá...” (Thơ duyên - 1938). Câu 
thơơ “NMớ cô em gái hái măng một mình” là câu thơ đặc sắc, giàu vần điệu, thanh điệu. Có 

Hà : "năng - mỘI - mình”, Đây 
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vắnn lưp: “Gới” vần với “hứi”. Có điệp âm qua các phụ âm “m 
là ¡ nhữp vần thơ nên họa nên nhạc, tạo nên một không gian nghệ thuật đẹp và vui, đầy 
mààu: sẽ âm thanh. “Có cm gái hái măng một mình” vẫn không cảm thấy lẻ loi, vì cô đang 
laoo độg giữa khúc nhạc rừng, hái măng để góp phần “nói quân” phục vụ kháng chiến. 
Côô gánái măng là một nét trẻ trung, yêu đời trong thơ Tố Hữu. 
ál- Riớ mùa hè rồi nhớ nưàa thui Việt Bắc, nhớ khôn nguôi, nhớ trăng ngàn, nhớ tiếng hát: 
“Rừng thu trăng rọi hòa bình, 
Nhớ at tiếng hát án tình thủy chúng”. 

TTràpg xưa "vàng gieo ngắn nước cây lông bóng sản”. Trăng Việt Bắc trong thơ Bác Hồ là 

“trvămg ng cổ thụ bóng lồng hoa”. Người cần bộ kháng chiến về xuôi nhớ vầng trăng Việt Bắc 
giũữa rùg thu, trăng “zø¡” qua tán lá rừng xanh, trăng thanh mát rượi màu “hò¿ bình” nên thơ. 
“AA/” làlai từ nhân xưng phiếm chỉ, “nhớ œi” là nhớ về tất cả, về mọi người dân Việt Bắc giàu 
tìnhh ngĩa thủy chung, đã hi sinh quên mình cho cách mạng và kháng chiến. 
4. Đioa thơ trên đây dào dạt tình thương mến. Nỗi thiết tha bồi hồi như thấm sâu vào cảnh 
vật vàòng người, kẻ ở người về, mình nhớ ta, ta nhớ mình. Tình cảm ấy vô cùng sâu nặng 
biếết bo ân tình thủy chung. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng tiếng hát ân tình thủy chung ấy 
mããi mi như một dấu son đỏ thắm ¡in đậm trong hồn người. 
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Đoạn thơ mang vẻ đẹp một bức tranh tứ bình đặc sắc, đậm đà phong cách dân tộc. Mở 
đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là mùa đông năm 1946, đến mùa thu tháng 10- 
1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng- Tố Hữu cũng thể hiện nổi nhớ Việt Bắc qua bốn mùa: 
động - vuân - hè - thứ, theo đồng chảy lịch sử. Mỗi mùa có một nét đẹp riêng dạt dào sức sống: 
màu xưn": của rừng, màu ¿ở rươi của hoa chuối, màu rắng của hoa mơ, màu vờ của rìng 
phách, màu (rđng vành hòa bình. Thiên nhiên Việt Bắc trong thơ Tố Hữu rất hữu tình, mang về 
đẹp cổ điển. Con người được nói đến không phải là ngư, tiểu, canh, mục mà là người đi nương 
đi rẫy, là người đan nón, là cô em gái hái măng, là những ai đang hất ân tình thủy chung. Tất 
cả đều thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của đồng bào Việt Bắc: cẩn củ, làm chủ thiên nhiên 
tở làm chủ cuộc đời trong lao động. kiên nhân, khéo léo. tài hoa, trẻ trung lực quan vên đời, 
ân tình thuy chụng với cách mạng và kháng CHIẾN. 

Một giọng thơ ngọt ngào, tha thiết bồi hồi cứ quyện lây tâm hồn người đọc. Nỗi nhớ 
được nói đến trong “Viết Bắc” cũng như trong đoạn thơ này cho thấy một nét đẹp trong 
phong cách thơ Tố Hữu: chất trữ tình công dán và tính dân tộc. màu sắc cổ điển và tính 
thời đại được kết hợp một cách hài hòa. 

Hình tượng đẹp, phong phú, gợi cảm. Một không gian nghệ thuật đầy sức sống, với 
những đường rét, âm thanh, màu sắc, ánh sáng, cấu trúc cân xứng hài hòa, để lại trong 
tâm hồn ta một ấn tượng sâu sắc như Bác Hồ đã viết: 

“Cảủnh rừng Việt Bắc thật là hay..." 

Thơ đích thực “fd ảnh, là nhán ảnh... từ một cái hữu hình nó thức dạy được những vô 
hình bao la” (Nguyễn Tuân). Đoạn thơ trên đây gợi lên trong lòng ta tình mến yêu Việt 
Bắc, tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Đoạn thơ “nhịp mái lên một tâm lòng xứ 
điệp”, để ta thương, ta nhớ về mối tình Việt Bắc, mối tình kháng chiến. 


Bài 2 
1. Bình giảng đoạn thơ sau đây trong phần đâu bài “Việt Bắc ” của Tổ Hữu: 

- Mình về mình có nhớ ta 

Mười lăm năm ấy thiết thai mặn nỗng 
Mình về mình có nhớ không 

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn ? 
Tiếng ai tha thiết bén cn 

Bảng Lhuáng trong dạ, bồn chồn bước đi 
Áo chàm đưa buổi phân lỉ 

Cẩm tay nhàn biết nói gì hôm nay... 
- Mình đi, có nhớ những ngày 

Mu nguồn suối lũ, những máy cùng nhà 
Mình về, có nhớ chiến khu 

Miếng cơm chấm muốt, mối thà nặng vai? 
Mình về, rừng mứt nhớ ai 

Trám bùi để rụng. măng mái để già 
Mình đi, có nhớ những nhà 

Hất lu lau vám, đậm đà lòng son 
Mình về. có nhớ núi nón 

Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh 
Mình đi. mình có nhớ mình 

Tán Trào, Hồng Thái, mái đình, cáy đa. 
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Bài làm 

“Việt Bác ” là bài thơ lục bát đài 150 câu thơ của Tố Hữu được sáng tác vào tháng 10 
năm 1954, ngày Thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng. 

“Việt Bác ” là bản hùng ca và tình ca của cách mạng và kháng chiến. Đoạn thơ sau đây 
đài 20 câu thơ nằm trong phần đầu bài "Viớ! Bác”: 

- Mình về mình có nhớ ta 
Táún Trào, Hồng Thái, mái đình, cáy đa. 

Đoạn thơ ghi lại tình cảm của r¿ khi đưa tiên mình: mình đi... mình về... Có thể hiểu ta 
là cô gái Việt Bắc, là đồng bào các dân tộc Việt Bắc; minh là người cán bộ kháng chiến, là 
anh bộ đội Cụ Hồ. Chữ ¿ được vây bọc, được quấn quýt trong vòng tay yêu thương của 
mười hai chữ minh. 

Bốn câu thơ mở bài cất lên nghe thật tha thiết bồi hồi; cảm xúc được nén lại trong lòng 
bỗng ùa đậy và trào lên. 7œ hỏi mình, hay r¿ đang hỏi lòng ứở trong buổi phân li ấy: 

- Minh về mình có nhớ ta 

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng 
Mình về mình có nhớ không 

Nhìn cáy nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn? 

Tình nghĩa giữa f¿ với mình không phải là ngày một ngày hai mà đã giao hoà gắn kết 
"thiết tha, mặn nồng” trong suốt mười lăm năm trời, kể từ ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 
(1940) đến ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng (tháng 10-1954). Cáy, mứi, sông, nguồn 
Việt Bắc "mình có nhớ không? ”. Câu hỏi tu từ mở ra một trời thương nhớ. 

Tố Hữu đã học tập và vận dụng sáng tạo ca dao dân ca, gợi nhớ trong lòng người đọc 
hai tiếng mu”, ra trong những bài hát giao duyên của trai gái làng quê thuở nào: “Minh về 
có nhớ tu chăng - Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”. Chất trữ tình đắm thắm ấy đã tạo 
nên một nét đẹp trong đoạn thơ, cũng như cả bài thơ. 

Bốn câu thơ tiếp theo gợi tả không gian, thời gian và tâm trạng nghệ thuật của người ra 
đi, của kẻ ở lại. Tiếng hát tha thiết của øi cất lên bên cồn, nơi mé rừng, nơi bờ suối? Hình 
ảnh hoán dụ "đo chàm:" làm nổi bật đối tượng đưa tiễn và màu sắc Việt Bắc. “Bảng 
khuáng trong dụ, bồn chồn bước đi... Cẩm tay nhau biết nói gì hôm nay...” gợi lên nhiều 
thương nhớ rưng rưng. Các từ láy: “ha thiết, bảng khuâng, bồn chồn” là tâm trạng của 
mình, của ta: 

Tiếng ai tha thiết bên cồn 

Bảng khung trong dụ, bồn chồn bước đi 
Áo chàm đưa buổi phán lỉ 

Cẩm tay nhan biết nói gì hôm nay... 

Mười hai câu thơ tiếp theo, các cặp từ ngữ: “mình đi” và “mình về” được giao hoán, 
luân phiên đến ba lần đầy ấn tượng. Điệp ngữ “có nhớ” được láy lại đến năm lần, chốt lại 
ở các cđu lực, tạo nên cảm xúc bâng khuâng; bồn chồn, tha thiết: 

Mình đi, có nhớ những ngày 

Mưa nguồn suối lũ, những máy cùng mà 
Mình về, có nhớ chiến khu 

Miếng cơm chấm muối, mốt thì nặng vai? 

Những gian khổ, thiếu thốn, khó khăn khi cách mạng còn trứng nước, những ngày Bác 
Hồ mới vẻ nước "0,hóm lửa” tại Pắc Bó, Cao Bằng. “Mướứ nguồn suối lũ những mây cùng 
mì” nơi chiến khu giữa vòng vây của giặc Pháp, giặc Nhật đã trở thành kỉ niệm sâu sắc 
trong lòng kẻ ở người về. “Miếng cơm chám muối ” thuở ấy đã làm cho tình đồng chí, tình 
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đồng đội, tình quân đân thêm sắt son bền chặt, đã soi sáng lí tưởng chiến đấu cứu nước, 
cứu nhà, đã làm cho mối thù đế quốc thêm “tăng vơi ” khắc sâu vào xương tủy: 
Mày sẽ chết! Thằng giặc Pháp hung tàn 
Băm xương thịt mày, tao mới há. 
(Dọn về làng - Nông Quốc Chấn) 

Mình về xuôi, mình đi xa để lại bao nhớ thương cho /¿, cho người ở lại, cho cảnh vật 
cỏ cây, núi rừng chiến khu. Rừng núi, trám bùi, măng mai được nhân hoá, mang theo bao 
nỗi nhớ, bao nỗi buồn thương. Cảnh vật như hoà lệ. Các chữ “rwng”, chữ “già” gợi lên 
nhiều bơ vơ, man mác, bâng khuâng: 

Mình về. rững núi nhớ ai 
Trám bùi để rụng, măng mai để già. 

Làm sao có thể quên được nghĩa tình Việt Bắc trong những tháng ngày gian lao và anh 

dũng ấy: 
Mình đi. có nhớ những nhà 
Hát hìu lau xám, đậm đà lòng son 

Tố Hữu đã sáng tạo nên những hình ảnh tượng trưng, tương phản (lưu vám / lòng son) c 
ca ngợi đồng bào các dân tộc Việt Bắc. Tuy nghèo khó, thiếu thốn nhưng tình yêu nước, tìn 
cách mạng vẫn thuỷ chung son sắt, vẫn đậm đà. Đây là những vần thơ đẹp nhất, cảm độn 
nhất nói về nỗi nhớ, lòng biết ơn và lòng tự hào đối với Việt Bắc. 

Việt Bắc là "“đđu nguồn”, là "cái nói” của cách mạng và kháng chiến, là căn cứ địa 
của Việt Minh thời kháng Nhật, là Tân Trào, nơi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân làm lễ xuất kích (tháng 12-1944), là mái đình Hồng Thái, nơi họp Quốc dân đại hội 
(tháng 8-1945). Việt Bắc là chiến khu bất khả xâm phạm, là thủ đô gió ngàn: "Núi giảng 
thành luỹ sắt dày — Rừng che bộ đội. rừng vây quân thà ”, nên có bao giờ có thể quên: 

Mình về, có nhớ núi non 

Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh 
Mình di, mình có nhớ mình 

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa. 

Những địa danh lịch sử, núi non, mái đình, cây đa... đã trở thành kỉ niệm sâu sắc trong 
lòng kẻ ở, người về đối với Việt Bắc: 

Mười lăm năm ấy ai quên 
Quê hương Cách mạng dựng nên Cộng hoà. 

Một nét đặc sắc của đoạn thơ là tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật đối xứng rất 
tài tình. Các cáu bát được tạo thành hai vế đối nhau (0iể¿ đối) làm cho ngôn ngữ thơ hài 
hoà, mang vẻ đẹp cổ điển: 

Nhìn cáy nhớ ni, !Ú nhìn sông nhớ nguồn? 
Bảng khuảng trong dạ, 0! bồn chồn bước đi 
Mưa nguồn suốt lũ. !! những máy cùng mù 
Miếng cơm chấm muối, II mối thù nặng vai? 
Trám bùi để rụng, !! măng mai để già 

Hát híu lau xám, 00 đậm đà lòng son 

Nhớ khi kháng Nhật, !! thuở còn Việt Minh 
Tân Trào, Hồng Thái. !! mái đình, cây đa. 

Đoạn thơ trên đây cũng như cả bài thơ, có trường hợp chữ mình xuất hiện đến ba lần 
trong một câu thơ. Thật không dễ phân biệt rạch ròi chủ thể trữ tình trong ba chữ zmình đó. 
Phải chăng mình: cũng là ta, r¿ cũng là mình, hai tâm hồn đã nương tựa vào nhau: 

- Mình đi, mình có nhớ mình 
- Minh đi, mình lại nhớ mình. 
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"Viết Bác” là đỉnh cao của thơ Tố Hữu, cũng là thành tựu đặc sắc của thơ ca kháng 
chiến. oan thơ trên đây tiêu biểu cho vẻ đẹp đặc sắc đó. 

Ngôn ngữ thơ vừa thấm đẫm chất trữ tình ca đao dân ca, vừa mang vẻ đẹp của thi ca cổ 
điển dân tộc. Tình nghĩa thuỷ chung của /ứ với mình, lòng biết ơn, niềm tự hào đối với 
chiến khu Việt Bắc và đồng bào các dân tộc Việt Bắc đã tạo nên tính nhân dân sâu sắc của 
bài thơ. 

Sau hơn nửa thế kỉ, đọc "Vi: Bắc ” của Tố Hữu, ta càng xúc động, bồi hồi về điệp ngữ “có 
nhớ”. “Vzer Bắc” là bài ca tình nghĩa thủy chung. Bài ca ấy, bài học ấy cho tuổi trẻ chúng ta 
thời đổi mới ngày nay niềm tin yêu và sức mạnh để bước vào đời và biết sống đẹp. 


Bài 3 
Bìmh giảng đoạn thơ sau trong bài ”V¿¿t Bắc"? của Tố Hữu: 
“Mình đi, có nhớ những ngày 
(...) Hát hìu lau vám, đâm đà lòng son”... 
Bài làm 

“Trên đường ta về lại thủ đô 
Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ". 

(Ta đi tới) 

Sau hơn ba ngày ngàn khói lửa, thủ đô Hà Nội và miền Bắc hoàn toàn giải phóng 
(10-1954). Bài thơ “Việt Bác” của Tố Hữu ra đời trong bối cảnh lịch sử hào hùng và vẻ 
vang ấy. Mang tầm vóc một trường ca, với 150 câu thơ lục bát, bài thơ ca ngợi mối tình 
Việt Bắc, những kỉ niệm sâu sắc cảm động của người cán bộ kháng chiến đối với Việt Bắc 
với bao ân tình thủy chung “mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng”. 

Phần mở đầu bài "Việi Bác” gồm có 20 câu thơ, là lời đưa tiên của kẻ ở lại đối với 
người về, của “ư” đối với “mình". Đoạn thơ 8 câu dưới đây (từ câu 9 đến câu 16) nằm 
trong phần mở đầu bài thơ “Việt Bác”: 

+ Mình đị, có nhớ những ngày 
Hát híu lan xám, đâm đà lòng son”... 

Đoạn thơ đầy áp kỉ niệm vẻ Việt Bắc, “Quê hương Cách mạng dựng nén Cộng hòa”, 
mà “?4“ hỏi “mình đi, có nhớ". Hai chủ thể trữ tình, là người ở lại, là đồng bào Việt Bắc, là 
cô gái Việt Bắc, đang hát lời tiễn đưa “tha thiết bên côn". “Mình” cũng là một chủ thể trữ 
tình phiếm chỉ, ước lệ, cùng với “7z” tạo nên một cặp nhân vật trong giao duyên, đưa tiễn, 
ở đây là người cán bộ kháng chiến về xuôi, trong đó có nhà thơ. Mỗi cặp lục bát nhắc lại 
một kỉ niệm về Việt Bắc. Những chi tiết nghệ thuật vừa cụ thể, vừa mang ý nghĩa tượng 
trưng giàu sắc thái biểu cảm. 

1. Các câu /c trong đoạn thơ là những câu hỏi tu từ nối tiếp xuất hiện, như nhắc nhở, như gợi 
nhớ gợi thương: “Minh đi, có nhớ những ngày".... "Mình về, có nhớ chiến khu”... "Mình về, 
nững nHỉ nhớ di”... “Mình đi, có nhớ những nhà”... Điệp ngữ "có nhớ" làm cho cảm xúc thơ 
lắng đọng, giọng thơ trở nên tha thiết bồn chồn, ngọt ngào sâu lắng. Hai tiếng “mình đi” và 
“mình vể" được luân phiên giao hoán, chuyển đổi, một cách diễn đạt biến hóa, sinh động, có 
giá trị gợi lên cảnh tiễn đưa nhiều bâng khuâng, hình ảnh người cán bộ kháng chiến về xuôi 
mỗi lúc một đi xa dần, nhưng trong lòng vẫn mang theo tiếng hát và nỗi nhớ. 

2. Các câu bát trong đoạn thơ đều được tạo thành hai vế tiểu đối 4/4 cân xứng hài hòa. 
Những kỉ niệm sâu sắc chứa chan ân tình ân nghĩa đối với kẻ ơ, người về được nhắc lại gợi 
lên bao nỗi niềm “báng khuảng trong dạ. bổn chồn bước đi"... 
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Mình đi, có nhớ “AM nguồn suối lũ 1! những mây cùng mà” ? Cảnh mưa trắng nguồn, 
lũ ngập đầy suối, mây mù bao phủ núi rừng... là sự khắc nghiệt của thời tiết, của tihhiên 
nhiên Việt Bắc. Mưa, lũ, mây, mù còn mang ý nghĩa tượng trưng cho những gian khổ. thử 
thách mà quân và dân ta phải trải qua trong những năm dài máu lửa. 

Mình về, có nhớ “Miếng cơm chấm muối II mối thì nặng vai" 2 Tố Hữu đã lấy cái cụ 
thể “Miếng cơm chấm muối" để nói lên cái trừu tượng: gian khổ thiếu thốn. “Mối thì mặng 
vai” cũng là một hình ảnh cụ thể biểu cảm. Mối thù đối với quân xâm lược đề nặng đôi 
vai, luôn luôn nhắc nhở nuôi dưỡng ý chí chiến đấu để giải phóng đất nước, giành lại tự 
do, hòa bình cho nhân đàn. Không bao giờ có thể quên “mối rhì nặng vai” ấy. 

Hỏi núi rừng “nhớ ¿ï”, cũng là hỏi “mình về, có nhớ". Nghệ thuật nhân hóa và đại từ 
"a¡” phiếm chỉ gợi lên bao man mác bâng khuâng: 

"Mình về, rừng núi nhớ di 
Trám bùi để rụng 1! măng mai để già”. 

Trám bùi, măng mai là nguồn lương thực vô tận của núi rừng Việt Bắc để nuôi bệ đội 
đánh giặc trong những tháng ngày gian khổ. Hương vị núi rừng ấy tượng trưng cho mối 
tình Việt Bắc sâu nặng ân nghĩa. Các từ ngữ: “để rụng”, “để già" thoáng chút bùi ngùi, cô 
đơn, thương nhớ. 

Ki niệm thứ tư, ta hỏi “mình đi, có nhớ”: 


“Mình đi, có nhớ những nhà 
Hát hìu lau xám 1 đậm đà lòng son”. 

Hai câu thơ có hình ảnh tượng trưng và tương phản đặc sắc. “Những nhà” được nhà thơ 

nói đến là tất cả đồng bào các dân tộc Việt Bắc. "Hát híu lau vám” là cảnh hoàng vụ 
hoang vắng của núi rừng, biểu tượng cho sự nghèo đói, thiếu thốn vật chất. Tương phản 
với "hắt híu lau xám" là "đậm đà lòng son”, một hình ảnh ẩn dụ rất đẹp ca ngợi tấm lòng 
son sắt thủy chung. Câu thơ “Hát lì lau xám, đậm đà lòng son" là một câu thơ hay và 
đẹp. Đẹp ở hình tượng và hay vì giàu sắc thái biểu cảm. Qua thủ pháp tương phản, Tố Hữu 
ca ngợi đồng bào Việt Bắc tuy còn nghèo khổ, thiếu thốn nhưng giàu tình yêu nước, gắn 
bó thủy chung với cách mạng và kháng chiến. 
4. Cùng với chữ “¿”, chữ “mình” xuất hiện với tần số cao trong bài “Việt Bác” cũng như 
trong đoạn thơ này, đã tạo nên sắc điệu trữ tình thắm thiết, đậm đà tính dân tộc. Tố Hữu 
đã vận dụng cách nói và cách thể hiện tình cảm của dân gian trong ca dao, dân ca một 
cách sáng tạo. Tình cảm cách mạng và kháng chiến, tình Việt Bắc, tình lưu luyến của lứa 
đôi, của kẻ ở người về được diễn tả qua hai tiếng “mình - ta” ấy. 

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Tố Hữu đã sống và hoạt động tại Việt Bắc, đã 
cùng đồng chí, đồng bào, bộ đội trải qua những tháng ngày gian khổ mà hào hùng, vinh 
quang. Lời đưa tiễn thiết tha, sâu lắng, bồi hồi trong lòng kẻ ở người về. Cảm xúc ấy là 
tiếng lòng của “rmình - f¿” cũng là tiếng lòng của nhà thơ. 

"Thơ là tiếng lòng trang trdi", "Việt Bắc" là tiếng lồng trang trải của người cán bộ 


Ũ 


kháng chiến với bao "án tình thủy chung”. 


Bài 4 
Ta" với " mình"' trong bài thơ " Việt Bắc"? của Tố Hữu 
Bài làm 
“Việt Bắc” là bài thơ trữ tình cách mạng. Mối tình giữa Việt Bắc và người cán bộ cách 
mạng được Tố Hữu diễn tả như một mối tình riêng của một đôi bạn tình. Đôi bạn tình đã 
chung sống với nhau mười lăm năm “(ha thiết, mặn nồng”, giờ đây họ chia tay nhau vì 


người cán bộ phải đi làm nhiệm vụ mới. Buổi chia li đầy lưu luyến lại phảng phất không 
khí những buổi chia tay của những đôi bạn tình trong ca dao hàng trăm năm nay. Tố Hữu 
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mượn thể hát đối đáp rất dân tộc, đồng thời cũng mượn luôn cả ngôn ngữ đậm đà màu sắc 
dân tộc để thể hiện những tình cảm mới. “*Tø” với “mình” tưởng như chỉ có thể có một đời 
sống riêng trong ca dao, với Tố Hữu, bỗng lớn dậy, tự nhiên thoải mái đi thẳng vào đời 
sống chung của dân tộc, ôm trùm lấy những tình cảm lớn của thời đại. 

Trong buổi chia tay, Việt Bắc đặt ra cho bạn mình những câu hỏi dồn dập, nặng tình, 
nặng nghĩa, nặng suy nghĩ, bộc lộ yêu thương, đồng thời cũng đòi hỏi được yêu thương. 
Day dứt nhất là câu này: 

Mình đi mình có nhớ mình, 
Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa. 

Đây là một trong những câu thơ hay nhất của bài “Vi Bác”. Cũng không sợ nói quá là 
câu thơ đã cõng cả chủ đề bài thơ, đi nhiên là còn câu chị câu em hộ vệ. Linh hồn của câu 
thơ đọng ở ba chữ mình. Hai chữ mình trước ngôi thứ hai đã đành, chữ mình sau cũng là 
ngôi thứ hai. Lạ nhất là đại từ mình ngôi thứ hai này. Trong ca dao, không gặp kiểu đại từ 
đổi ngôi như vậy. 

Mình đi mình có nhớ mình. 

Câu thơ vốn có gốc rễ sâu xa trong ca dao của dân tộc bỏng vụt lớn lên, mới mẻ hiện 
đại. Nói nôm na ra là anh đi anh có nhớ anh không? Anh nhớ em, và anh còn phải nhớ anh 
nữa. Anh có thể quên em, nhưng ngay cả anh, anh cũng có thể quên đấy. Câu hỏi thật sâu 
nặng, nghe mà giát mình. Ca dao chủ yếu chỉ nói nhớ em thôi. Vậy mà Tố Hữu thêm 
hương, thêm sắc cho chữ tình, và chủ đề sâu sắc của bài thơ lộ ra một cách kín đáo, chứ 
không đợi đến những câu ướm hỏi dè chừng sau này... 

Mình ở đây trong sáng biết mấy, đẹp đẽ biết mấy, anh hùng biết mấy. Minh đã từng gắn 
bó với những kỉ niệm êm đêm, đã từng đồng cam cộng khổ “miếng cơn chấm muối, mối 
thà nặng vai”, đã từng chia bùi sẻ ngọt “Thương nhau chỉa củ sắn lài - Bát cơm sẻ nữa, 
chăn sui đắp cùng” chẳng khác gì “tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt 
ngào” (Bình Ngô đại cáo). Cho nên mình để lại những trang sử oai hùng, mình gắn liền với 
những di tích lịch sử vô giá “Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa”. Bây giờ “Mình về 
thành thị xa xót”, rồi “nhà cao”,... rồi “phố đông”, rồi “sáng đèn”... liệu mình có thay lòng 
đổi đạ hay không? Minh có thay lòng đổi dạ với mình không? Mười lãm năm trước đây, Tố 
Hữu như thấy trước những diễn biến tư tưởng trong hoà bình cho nên đã mượn lời Việt Bắc 
ướm hỏi một cách xa xôi, gợi rất nhiều suy nghĩ. Tước đi cái vỏ ngoài là cách phô diễn đối 
đáp, “Vi¿f Bác” còn lại nguyên hình là một bài thơ lòng dặn lòng. Lời thơ, tiếng thơ “Việt 
Bắc” cứ xao xuyến lên là ở cái hương trầm này mà ra. Dân rằng “uống nước nhớ nguồn”, 
mình hãy nhớ lấy, nhớ lấy và trong cuộc chiến đấu mới hãy giữ gìn và phát huy những 
phẩm chất đạo đức cao đẹp trong những ngày kháng chiến vô cùng gian khổ này. Đó vừa là 
đạo lí làm người của dân tộc ta, vừa là phẩm cách mới của người cách mạng. Về mặt tâm lí 
thật sâu sắc, Thực ra người hỏi “có nhớ mình” không, cũng là một dịp nữa để hỏi “có nhớ 
f4” không, bởi vì “mình với tạ ty hai mà một”. Những trang sử oanh liệt kia, những di tích 
lịch sử vỏ giá kia đâu phải chỉ là mình? Cách thể hiện tình cảm ở đây thật kín đáo, tế nhị. 

Trước những câu hỏi chân tình, tha thiết của Việt Bắc, người về xuôi đáp lại những câu 
cũng chí tình: 

Mình đi mình lại nhớ mình, 
Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. 

Lạt gặp ba chữ mình. Minh ngôi thứ nhất, nhớ mình ngôi thứ hai. Sử dụng ngôi thứ hai 
của đại từ như vậy không có gì đặc biệt, nhưng dùng liền ba chữ øøh khiến câu thơ rất 
quyện và ấm. Nếu thay mìn?h ngôi thứ nhất bằng /œ thì tình cảm sẽ lạnh và xa xôi hẳn, điều 
tối kị treng những buổi chia li, nhất là đối với người ra đi. Ngược lại, chữ /z trong câu thơ 
sau đây thì rất thích hợp: 


BE) 


Mình về mình lại nhớ ta, 
Mái đình Hồng Thái, cây đa Tản Trào. 

Trong lời hỏi của Việt Bắc, Tố Hữu dùng ba đại từ ngôi thứ hai, trong lời đáp của 
người về xuôi, Tố Hữu lại dùng ba đại từ ngôi thứ nhất. Sự chuyển đổi ngôi thứ của đại từ 
thật là linh hoạt. Cùng có thể nói nôm na anh về anh vẫn nhớ anh đấy! 

Tố Hữu sử dụng rất khéo léo những đại từ /œ, mình trong câu làm giàu thêm ý nghĩa 
của câu thơ. Đây là r¿ với mình trong cảnh chia lï: 

Mình về mình có nhớ ta, 
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. 

Mình và ra đứng ở hai đầu câu thơ nhìn nhau đau đấu. Câu thơ gợi cảm xa xôi, hợp với 
tâm trạng của người ở lại. Trong tâm trạng chia tay, người ở lại cứ muốn nói xa ra, để 
được đòi thương, đòi yêu, đòi nhớ, để được thêm cớ nghi kị, ghen tuông. Cách cấu trúc 
câu thơ này, chúng tì cũng bắt gặp trong bài thơ “Thể non nước” của Tản Đà: 

Nước non nặng một lời thể. 
Nước đi đi mái không về củng HOH. 

Lúc thể nguyền, nước non đứng sóng đôi nhau. Khi xa cách, nước non tách ra đứng ở 
hai đầu mút câu thơ. Xa vời biết mấy! 

Trong lời của người về fœ với mình lại gài chặt với nhau: 

Ta với mình, mình với ta, 
Lòng ta sau trước mặn mà định nình 

Hoặc: 

Nưa mai mình gửi quê nhà, 
Nước non đâu cũng là ta với mình. 

Tú với mình xoắn xuýt, quấn quýt nhau làm nồng nàn cả câu thơ, làm yên lòng người ở lại. 

Bài thơ “Việt Bác ”” nồng đượm hương vị ca dao dân tộc. Một trong những yếu tố tạo ra 
màu sắc dân tộc đó là ngôn ngữ. Ngôn ngữ dân tộc được Tố Hữu vận dụng rất nhuần nhị. 
Những từ vốn có một đời sống riêng trong ca dao được nhập vào với gia đình ngôn ngữ 
hiện đại. Tơ, mình đã mang lại cho bài thơ trữ tình cách mạng một màu sắc tình cảm đặc 
biệt thấm thía, làm riêng cả mối tình chung. Và /¿, mình đi qua tâm hồn Tố Hữu lại cũng 
được sáng ra, lấp lánh những ý nghĩa mới. Tơ với mình ấy là đân tộc. Tư với mình ấy là 
hiện đại. 

Nguyễn Đức Quyền 
(Tạp chí Ngôn ngữ - số 3/1970) 


Bài 5 
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Vit Bấc " của Tố Hữu: 
` “Ai về ai có nhớ không ? 
(...) Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng". 
Bài làm 
"Việt Bắc” là một trong những thành tựu thơ ca xuất sắc, là đỉnh cao nhất tập thơ kháng, 
chiến của nhà thơ Tố Hữu. Sau chiến thắng Điện Biên oai hùng, hiệp định Giơ-ne-vơ được 
kí kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng: “Hồ gươm vanh thắm quanh bờ - Thiên thu 
hồn nước mong chờ bấy nay..." (Lại về). Tháng 10-1954, sau 9 năm khói lửa, Hồ Chủ tịch 
cùng đoàn quân thắng trận trở lại thủ đô Hà Nội. Bài thơ “Việt Bác” của Tố Hữu ra đời 
trong hoàn cảnh lịch sử trọng đại ấy. 
“Việt Bắc” được viết bằng thể thơ lục bát, dài 150 câu thơ. Phần đầu bài thơ tái hiện 
một thời gian khổ mà oanh liệt của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay 
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đã trở thành những kỉ niệm sâu nặng trong lòng người. Phần sau nói lên sự gắn bó giữa 
miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hòa bình tươi sáng của đất nước, và kết thúc 
bằng lời ngợi ca công ơn Bác Hồ và Đảng đối với dân tộc. Đoạn thơ này dài I6 câu (từ câu 
59 đến câu 74), trích trong phần đầu bài “Việt Bác”. Bao trùm đoạn thơ là những nỗi nhớ 
với tất cả niềm tt hào, nhớ chiến công, nhớ những con đường chiến dịch, nhớ đoàn quản, 
nhớ dan công, nhớ ngọn đuốc, nhớ ngọn đèn pha của đoàn ve ra trán... Âm điệu hào 
hùng, niềm vui dào dạt. Sáng bừng vần thơ là sự cư ngợi sức sống mãnh liệt của đất nước 
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và con người Việt Nam trong máu lửa. 

1. Bốn cáu đâu là lời “hỏi - đáp” giữa mình với ta, giữa kể ở với người về. 

“Ái vé ai có nhớ không ?" - câu hoi phiếm chỉ, hình như không hỏi riêng một người nào 
mà là hỏi tất cả, hỏi nhà thơ, hỏi người cán bộ kháng chiến, hỏi anh bộ đội đã từng “chín 
năm nắng múi mưa ngàn” với Việt Bắc, một thời gian khổ mà oanh liệt. Một câu hỏi gợi 
nhiều lưu luyến bâng khuâng, đậm đà tình nghĩa. Sau câu hỏi “Ái về ơi có nhớ không ?" là 
câu trả lời: “Tư về ra nhớ...”, cấu trúc vần thơ cân xứng, thượng, hạ hô ứng nhịp nhàng. 
Người về xuôi giàu tình nghĩa thủy chung mới có tiếng nói ấy, tấm lòng ấy, và nỗi nhớ ấy: 

"Tạ về ta nhớ Phà Thông, đèo Giảng... 
Nhớ sông Lô, nhớ nhố Ràng 
Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà 

Chỉ một chữ “nhớ” trong câu hỏi mà có đến 5 chữ “nhớ” thiết tha trả lời. Nỗi nhớ bao 
trùm tất cả, nhớ đèo, nhớ sông, nhớ phố, nhớ những trận đánh đẫm máu, nhớ những chiến 
công oai hùng một thời oanh liệt. Nhớ trận Phủ Thông, đèo Giàng, với lưỡi mác và ngọn 
giáo búp đa, anh bộ đội Cụ Hồ trong tư thế dũng sĩ lẫm liệt đã làm cho giặc Pháp bạt vía 
kinh hồn những năm đầu kháng chiến. "Nhớ sóng Lô" là nhớ chiến thắng Việt Bắc thu 
đông 1947: "“Tdu giác đảm sông Lô - Tha hồ mà uống nước - Máu tanh đến bây giờ - 
Chưa tạn mài bữa trước” (Cá nước). Nhớ phố Ràng, nhớ trận công kiên chiến có pháo 
binh tham gia vào cuối năm 1949, đánh dấu bước trưởng thành trong khói lửa của quân 
đội ta, để từ đó, tiến lên đánh lớn và thắng lớn trong chiến dịch Biên giới giải phóng Cao 
Bằng, Lạng Sơn: “Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà”. "Nhớ từ... nhớ sang...” nỗi nhớ 
đào đạt, mênh mông, nhớ tha thiết, bồi hồi. Đoạn thơ với những địa danh Phủ Thông, đèo 
Giàng, sông Lô, phố Ràng, Cao Lạng, Nhị Hà... như những trang kí sự chiến trường nối 
tiếp xuất hiện, để lại bao tự hào trong lòng người đọc về bước đi lên của lịch sử dân tộc 
trong thời đại Hồ Chí Minh. Có biết bao máu đổ xương rơi, bao chiến sĩ anh hùng ngã 
xuống mới có thể đưa những tên núi, tên sông, tên đèo vào lịch sử, vào thơ ca, tạc vào lòng 
ta nỗi nhớ ấy. Phép đối xứng được Tố Hữu vận dụng sáng tạo gợi lên vẻ đẹp thi ca, làm 
cho câu thơ, vần thơ hài hòa cân xứng, diễn tả những bước đi lên hào hùng của dân tộc 
kháng chiến: "A¿ về ai nhớ...", “Ta về ta nhớ...". Câu thơ lục bát được ngắt thành hai vế 
3/3 và 4/4 đối nhau, đọc lên đầy ấn tượng: 

"Nhớ sông Lô ! nhớ phố Ràng, 
Nhớ từ Cao Lạng ! nhớ sang Nhị Hà”. 

1. Tám cán thơ tiếp theo nói về những đường Việt Bắc, những nẻo đường hành quân, 
những nẻo đường chiến dịch: 

“Những đường Việt Bắc của ta, 
Đêm đêm râm rập như là đất rung". 

Những nhịp điệu “đêm đêm”, những điệp thanh “rẩm rập... đất rung”, cùng với so sánh 
"nh là đất rung" đã gợi tả thật hay, thật hào hùng âm vang cuộc kháng chiến thần thánh 
và sức mạnh nhân nghĩa 4000 năm của dân tộc. Khí thế chiến đấu thần kì của quân và dân 
ta lm rung đất chuyển trời, không một thế lực tàn bạo nào có thể ngăn cản được ! Cả một 
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dân tộc ào ào ra trận. Chúng ta tự hào về các tráng sĩ đời Trần mang chí căm thù “Sứ 
Thát”, quyết chiến và quyết thắng: “Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quân 
thù”. Chúng ta tự hào về các nghĩa. sĩ Lam Sơn: “Đánh một trận sạch không kinh ngạc - 
Đánh hai trận tan tác chỉữm muông”. Chúng ta càng tự hào về cuộc kháng chiến nhân dân 
thần thánh của thời đại Hồ Chí Minh: 
“Quản đi điệp điệp trùng trùng 

Ánh sao đầu súng bạn cùng mĩ nan 

Dân công đỏ đưốc từng đoàn 

Bước chân nát đá muôn tàn lứa bay”. 

Không khí kháng chiến, không khí lịch sử được tái hiện qua màu sắc thần kì sử thi. 
Đoàn quân ra trận đông đảo, người người lớp lớp, như sóng cuộn “điệp điệp trùng trùng”. 
Có "ánh sao đâu súng", có “đỏ đuốc”, có "muôn tàn lửa bay”, có sức mạnh của bước chân 

"nát đá". Câu thơ “Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan” là một tứ thơ sáng tạo, vừa hiện 
thực vừa mộng ảo. Ánh sao đêm phản chiếu vào nòng súng thép. Ánh sao của bầu trời 
Việt Bắc, ánh sao lí tưởng chiến đấu vì độc lập, tự do như soi sáng nẻo đường hành quân 
ra trận của anh bộ đội. Đặc biệt các phụ âm “đ” (đi, điệp điệp, đầu, đỏ, đuốc, đoàn) với 2 
chữ “nát đá” góp phần tạo nên âm điệu anh hùng ca, gợi tả sức mạnh Việt Nam trong 
kháng chiến chống Pháp. Ta càng đánh, càng mạnh và chiến thắng giòn giã. Những ngày 
đầu kháng chiến, quân và dân ta chỉ có gậy tầm vông, giáo mác, vũ khí thơ sơ. Ta càng 
đánh, càng thắng, lực lượng kháng chiến ngày thêm hùng hậu. Quân đội ta đã phát triển 
thành những binh đoàn, có pháo binh, có đoàn xe kéo pháo, chở súng đạn, chở binh lương 
ra tiền tuyến: 

“Nghìn đêm thăm thẳm sương dày 
Đèn pha bật sáng như ngày mái lên”. 

Ngọn đèn pha của đoàn xe kéo pháo, của đoàn xe vận tải “bát sáng” phá tan những lớp 
"sương dày", đầy lùi những thiếu thốn, khó khăn, soi sáng con đường kháng chiến, “như ngày 
mái lên” một bình minh chiến thắng ! Hình ảnh thơ mang ý nghĩa tượng trưng cho một tương 
lai tươi sáng của đất nước. Con đường Việt Bắc, con đường ra trận đầy máu lửa và chiến công, 
cũng là con đường đi tới ngày mai huy hoàng tráng lệ của đất nước, dân tộc. 

3. Bốn câu cuối đoạn thơ, một lần nữa Tố Hữu lại gọi tên các địa danh "chiến tháng 
trăm miền” trên đất nước thân yêu. Là Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên. Là Đồng Tháp, An 
Khê. Là đèo De, núi Hồng. Mỗi địa danh ghi lại một chiến công. Nhà thơ có một cách nói 
rất hay, rất biến hóa để diễn tả niềm vui chiến thắng dồn dập, giòn giã: “Tin vui chiến 
thắng... vui về.. vui từ... vui lên”; không chỉ có một hai nơi rời rạc, lẻ tẻ mà là “răm miền”, 
khắp mọi miền đất nước. Điệp từ “vw¿” như tiếng reo mừng thắng trận cất lên trong lèng 
hàng triệu con người từ Bắc chí Nam: 

“Tin vui chiến thắng trăm miền 
Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về 
Vưi từ Đồng Tháp, An Khê 
Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng". 

Đọc thơ Tố Hữu ta đã nhiều lần bắt gặp các địa danh. Trong bài “Việt Bắc” hơn 10 ân 
nhà thơ dùng cách gọi tên đó. Chế Lan Viên đã có nhận xét rất tinh tế về biện pháp nghệ 
thuật gọi tên các địa danh trong thơ Tố Hữu:... “hãy đọc to lên, hãy để cho hồn thơ, nhạc 
điệu lôi cuốn ta đi, ta sẽ thấy rằng nhạc điệu ở đây đã tạo cho ta một tình cảm rất sâu: đó 
là lòng yêu đắm say đất nước. yêu như tát mãi không cạn. gọi mãi không cùng, yêu như 
muốn nêu mãi tên lên mà gọi, chỉ một cái tên thôi cũng đủ chấn động lên rồi”. (Thơ Tố 
Hữu). Có thể nói, cách gọi tên các địa danh đã tạo nên nét đẹp riêng trong thơ Tố Hữu, đã 
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thể hiện tình yêu sông núi và niềm tự hào dân tộc. Và đó cũng là một nét đẹp trong đoạn 
thơ này. 

Nếu “thơ là sư thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp”, thì đoạn thơ trên đây 
của Tố Hữu giúp ta cảm nhận ý kiến ấy. Đây là một đoạn thơ hay và đẹp trong bài “Việt 
Bắc”. Đoạn thơ vang lên như một khúc ca thắng trận. Âm điệu thơ lục bát vốn nhẹ nhàng, 
êm ái nhưng ở đây, Tố Hữu đã chọn từ, dùng điệp âm, điệp thanh, gọi tên các địa danh - 
nên đã tao nên một giọng điệu mạnh mẽ, mang âm điệu anh hùng ca, có sức lôi cuốn hấp 
dẫn kì lạ. 

Những con đường Việt Bác thời máu lửa cũng là con đường vui, con đường thơ, nó đã 
tỏa sáng hồn ta ngọn lửa Điện Biên thần kì, để ta yêu thêm, tự hào hơn Việt Bắc, "Quẻ 
hương cách mạng dựng nên Cộng hòa”. Nửa thế kỉ đã đi qua, đọc đoạn thơ trên, âm vang 
lịch sử, am vang “Quản đi điệp điệp trùng trùng...” ra trận vẫn còn chấn động lòng ta. Nỗi 
nhớ trong đoạn thơ là một nỗi nhớ đẹp; nỗi nhớ của một tình yêu lớn: yêu Việt Bắc, yêu 
kháng chiến, yêu Đất nước Việt Nam thân yêu. 


Bác ơi! 
Tố Hữu 
L. Kiến thức cơ bản 
1. Cảm hứng thì ca về lãnh tụ 
Tố Hữu là nhà thơ viết sớm nhất, viết nhiều nhất, viết hay nhất về lãnh tụ: Hồ Chí 
Minh (1945), Sáng tháng năm (1950), Cánh chím không mới (1958), Bác ơi! (1959), Theo 
chân Bác, ... 


Ngay trong bài '*Viér Bắc” Tố Hữu cũng có một số câu thơ rất đẹp viết về Bác Hồ kính yêu: 
"Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời 
Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường... ” 
2. Xuất xứ và thể thơ 
Ngày 2-9-1969, Bác Hồ qua đời. Lễ quốc tang được cử hành trọng thể tại thủ đô Hà 
Nội. Ngày 6-9-9609, bài thơ của Tố Hữu được giới thiệu trên báo Nhàn Dân. 
*Bác ơi!" được viết bằng thể thơ fhấ! ngôn trường thiên, gồm có 52 câu thơ, chia đều 
thành 13 khổ thơ. Giọng thơ trang nghiêm, bùi ngùi, tiếc thương, cảm động. 
3. Chủ đề l 


Qua bài thơ, Tố Hữu đã ca ngợi công ơn vĩ đại, tình thương bao la mênh mông của Bác 
Hồ. thể hiện lòng đau đớn tiếc thương vô hạn, xin nguyện nối tiếp bước đường cách mạng 
của lãnh tụ kính yêu. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 
Phân tích bài thơ “Bác ơi” của Tố Hữu và nói lên cảm nghĩ của em 
Bài làm 
'Bác ơi!" được Tố Hữu viết vào ngày 6-9-1969, bốn ngày sau vị lãnh tụ kính yêu của 


dân tộc qua đời. “Bác ơi!” được viết theo thể thơ thất ngôn trường thiên, gồm 13 khổ thơ, 
mỗ khổ thơ có 4 câu thơ. 
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Bài “Bác ơi?” là tiếng khóc tiễn biệt, mang ý nghĩa như một bài điếu văn rất cảm độn:g, 
vừa ca ngợi lòng yêu nước thương dân bao la của Bác Hồ, vừa biểu lộ lòng tiếc thương, ghi 
nhớ công ơn to lớn của lãnh tụ. 

1. Mở đầu bài thơ là tiếng khóc. Bác Hồ qua đời để lại nỗi đau thương trong lòng hàng 
triệu đồng bào ta và bạn bè gần xa. Nỗi đau thương trùm cả cõi đời và cả vũ trụ bao la 
mênh mông: 

Suốt mấãy hôm rày đau tiễn đưa 

Đời tuôn nước mắt. trời tHÔH "ưa... 

Câu thơ thứ hai, chữ "?zón ” được điệp lại hai lần đã cực tả nỗi mất mát, đau thương 
của dân tộc thật vô hạn. 

Đọc hồi kí của Tố Hữu, ta biết lúc Bác Hồ mất, nhà thơ còn đi công tác xa. Nghe tin 
Bác mất, tác giả vội “chạy vé". Đó là một buổi chiều đau đớn, bàng hoàng. Hai chữ "Z 
lạnh " diễn tả nỗi đau đớn tái tê ấy: 

Chiểu nay con chạy về thăm Bác 
Uớt lụnh vườn rau, mấẫy gốc dừa! 

Bác ra đi, ngôi nhà sàn của Bác trở nên vắng lặng, hiu hắt buồn. Chuông chẳng còn reo 
nữa. Ánh đèn 2đ”, “rèm buông”, phòng của Bác ở và làm việc thì đã “lặng”. Sự sống 
như ngừng lại trong đau thương: 

Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa 
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn! 

Bác ra đi quá bất ngờ, đột ngột. Cả miền Nam, cả tiền tuyến lớn anh hùng đang trên đà 
chiến thắng. “ước Bác vào thăm ”... là ước mơ đẹp của đồng bào, chiến sĩ. Nhưng giờ đây 
còn đâu nữa khi Bác đã đi xa: 

Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội 
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười! 

Ngày hội chiến thắng, ngày hội thống nhất non sông... thế là vắng bóng Bác. 

Bác ra đi, có cây hoa lá, thiên nhiên tạo vật đều đau đớn tiếc thương. Vườn rau, pỐc 
dừa, trái bưởi, hoa nhài, ao cá... những vật thân quen ấy của Bác được nhân hoá gợi ra bao 
đau đớn, cô đơn, buồn tủi, ngậm ngùi. Lấy ai để san sẻ nỗi đau buồn thương tiếc? Tố Hữu 
có một lối nói biểu cảm rất sâu sắc. Ông đứng lặng, tự hỏi lòng mình rồi hỏi cỏ cây hoa lá: 

Trái bưởi kia vàng ngọt với di 
Thơm cho at nữa, hỡi hoa nhàt! 
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm 
Quanh mặt hồ in máy trắng bay... 

Bốn khổ thơ đầu, Tố Hữu đã mở ra một không gian nghệ thuật từ đất trời, cõi đời, ... 
đến vườn rau, ao cá, gốc dừa, ngôi nhà sàn,... đồng hiện một tâm trạng nghệ thuật, đó là 
nỗi đau đớn, tiếc thương đã và đang thấm sâu vào lòng người, lòng dân tộc. Đó là ngày 
Bác đi xa, ngày 2 tháng 9 năm 1969, ngày Quốc tang. 

Sự kết hợp các câu cm thán, câu hỏi tu từ làm cho ° giọng thơ như tiếng nấc cất lên, 
nghẹn ngào, biểu cảm: 

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! 
.. trái bưởi kia vàng ngọt với ai 
Thơm cho ai nữa, hơi hoa nhài! 
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm... 
2. Sáu khổ thơ tiếp theo trong phần hai bài thơ nói lên tình thương bao la và phẩm chất cao 
đẹp của Bác. Cách cấu trúc bài thơ giống như bài văn tế khi nhắc tới công đức của con 
người vừa qua đời. 


38 


Bàng hình ảnh hoán dụ, Tố Hữu ca ngợi lòng yêu nước thương dân, tình nhân ái bao la 

của Hì Chí Minh. Đây là hai câu thơ trong bốn câu thơ hay nhất trong bài thơ “Bác ơi!” 
Bác ơi, tim Bác mềnh mông thế 
Ôm cả nón sông, mọi kIẾƑ? HHỜI. 

Bảng nghệ thuật liệt kê, tác giả nhắc lại tấm lòng nhân ái bao la, mênh móng của Bác. 
Đó là nỗi đau và nỗi lo của Bác. Lòng Bác sâu nặng như lòng mẹ: “Cử fo muôn môi nhí 
lòng nợ — Cho hôm nay và cho mới sau” Đó là lòng Bác; Bác sống, Bác yêu, Bác cho, 
Bác đ£, Bác răng: 

Bác sông như trời đất của ta 

Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành họa 
Tự do cho môi đời nô lệ 

Sữa để cho em thơ. lua tặng già. 

Đó là Bác nhớ, Bác nghe, Bác lắng... Đó là tình cảm của lãnh tụ dành cho chiến sĩ và 
đồng bào nơi Thành đồng Tổ quốc: 

Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà 
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha 
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến 
Lắng mỗi tin nưừng, tiếng súng xa. 

Bác đã từng nói: “Miền Nam luôn trong trái từn tôi”. Thơ chúc Tết năm 1969, Bác đã 
viết: 'Năm qua thắng lợi về vàng — Năm nay tiền tuyến chắc càng tháng to...". Bác là 
niềm vui thắng trận. Bác là chỗ dựa tinh thần để tiền tuyến xốc tới “Đánh cho Mĩ cút, 
đánh cho nguy nhào!” Tố Hữu vừa khóc thương Bác, vừa làm sống lại tâm hồn Bác. 

Điệp ngữ "ww7” và các động từ: "nàng níu, quên ” đã nói lên một cách sâu sắc tâm hồn 
Hồ Chí Minh: lạc quan yêu đời, giàu đức hi sinh. Hình ảnh so sánh đầy chất thơ: 

Bác vui như ánh buổi bình mình 

Vui mỗi mâm non, trái chín cành 
Vui tiếng ca chung hoà bốn biển 

Nàng nìu tất cá, chỉ quên mình. 

Bác sống giản dị, thanh bạch. Chiếc va li nhỏ, vài ba bộ quần áo đơn sơ, đôi dép cao 
su... "chẳng vàng son”. Nhiều người thường nhắc đến hai câu thơ tuyệt bút sau đây để ca 
ngợi đức tính giản dị của Bác Hồ: 

Mong mạnh áo vdi, hồn HIHÔH tƯỢNG 
Hơn tượng đồng phơi những lối môn. 

Tư tưởng lớn, ý thơ đẹp và hay, nghệ thuật tưởng phản tài ba, Tố Hữu đã để lại câu thơ 
trong trí nhớ nhiều người. 

Có thể nói, đoạn thơ đã thể hiện sâu sắc cảm động tâm hồn, phong cách, đạo đức và lối 
sống Hồ Chí Minh. 

3. Ba khổ thơ trong phần cuối là tiếng khóc, là sự ghi nhớ, là lòng biết ơn, là lời ước nguyện. 

Thương Bác, nhớ Bác càng thấy lòng mình bơ vơ, đau đớn: "Ôi Bác Hồ ơi. những xế 
chiều — Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu!” 

Bác đã đi xa, bước vào "thế giới Người Hiển”. Sự nghiệp cách mạng, đạo đức cách 
mạrg của Bác mãi mãi là “Ánh hào quang đỏ thêm sông núi ”, là tài sản tỉnh thần vô giá 
có tíc dụng động viên, cổ vũ đồng bào, chiến sĩ “cùng nhau tiến lên ” với niềm tin sắt đá: 

“Còn non, còn nước, còn Hgười, 
Thắng giặc Mĩ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay ””. 
(Di chúc) 

Nhớ mãi công œn của Bác, nhân dân ta nguyện ghi sâu trong lòng lời Bác dặn, quyết tâm 
vươn lên hoàn thành sự nghiệp cách mạng của Bác để lại. Bài thơ khép lại bằng một hình ảnh 
so sinh mang tượng hình sông núi kì vĩ. Tố Hữu khóc Bác bằng một lời thề chiến đấu: 
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Xin nguyên Cùng NGƯỜI VƯƠN tỚi nai 
Vững như muôn ngọn đái Trường Sơn. 

Tố Hữu là nhà thơ viết về Bác Hồ nhiều nhất, sâu sắc nhất, hay nhất. Hình ảnh Bác Hồ: 
"Người là Cha. là Bác. là Anh - Qua tim lớn lọc trăm dòng máu nhớ” đã in đậm trong 
nhiều trang thơ của Tố Hữu. 

“Bác ơi!” là một trong những bài thơ hay nhất viết về Hỗ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại 
kính yêu của dân tộc. 

Bài 2 
Bình giảng khổ thơ sau trong bài thơ “Bác ơi ?” của Tố Hữu: 
“Bác để tình thương cho chúng con 
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son 
Mong máạnh áo vải, hồn muôn trượng 
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Hơn tượng đồng phơi những lối mòn `. 
Bài làm 

Ngày 2-9-1969, ngày quốc tang, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. “Tổn thất này thật là 
lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn?”. Và ngày 2-9-1969, Tố Hữu viết bài thơ “Bác 
ơi!” bằng thể thơ thất ngôn trường thiên, gồm 13 khổ thơ, tất cả 364 chữ. Có thể xem bài 
thơ như một bài văn tế biểu lộ tình cảm đau xót, tiếc thương, ngợi ca sự nghiệp cách mạng 
cao cả, phẩm chất sáng ngời của Bác Hồ vĩ đại. Giọng thơ thống thiết bị ai, ngôn ngữ 
trang trọng, gợi lên không khí vừa gần gũi thân thiết vừa tôn kính thiêng liêng. 

Đây là khổ thơ thứ 10 của bài “Bác ơi?” ca ngợi cuộc đời thanh bạch, tâm hồn trong 
sạch, cao cả của Hồ Chủ tịch vĩ đại: 

“Bác để tình thương cho chúng con 
Mội đời thanh bạch, chẳng vàng son 
Mong mạnh áo vải, hồn muôn trượng 
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn". 

Mỗi câu thơ là một tiếng lòng chí tình chí nghĩa. Câu thơ *Bác để tình thương cho 
chúng con" cất lên như một tiếng khóc đầy lệ. Cách xưng hô “Bác”, “chúng con” thể hiện 
tình cảm thân thiết, yêu kính, gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân. Tình thương mà Bác Hồ 
để lại đã “m cả nón sông, mọi kiếp người”. Người đã đi xa, và đã “để lại muôn vàn tình 
thân yêu cho toàn dân toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhỉ 
đồng" (Di chúc). Người đã đi xa “?nà tình thương mênh mông ôm hết mọi lĩnh hồn”, mà 
“Muôn vàn tình thân yêu trầm lén khắp quê hương” (Thơ Việt Phương). Với Nguyễn Trãi, 
đó là "lòng ưu ái”. Với Bác Hồ, đó là "0ình thương”, Sự vĩ đại của những tâm hồn vĩ đại 
chói ngời đến muôn đời mai sau. 

Câu thơ thứ hai có ngôn ngữ rất đẹp, gợi cảm: 

“Một đời thanh bạch, chẳng vàng son” 

Thanh bạch nghĩa là trong sạch, sáng trong. Vàng son trong văn cảnh có nghĩa là xa 
hoa, phú quý. Hai chữ “*óội đời” khẳng định suốt đời, cả cuộc đời không hề thay đổi. Chữ 
“thanh bạch” tương phần, đối lập với chữ “vàng son” đã ngợi ca lối sống trong sạch, trong 
sáng của Bác Hồ không màng xa hoa, phú quý, khác hẳn với cuộc đời của các vương giả, 
quyền quý mọi thời. Ở nhà sàn, đi dép lốp, mặc bộ ka ki, thích ăn quả cà xứ Nghệ quê 
hương, biết trồng hoa, trồng rau, nuôi cá, v.v... đó là nếp sống giản dị, thanh cao của Bác. 
Bảy mươi chín mùa xuân “một thời thanh bạch” Bác để lại gương sáng ngàn thu. 
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Một lần nữa, Tố Hữu lại sử dụng rất thành công nghệ thuật tương phản đối lập nhằm ca 
ngợi lối sống giản dị, bình đị và tâm hồn trong sạch, cao cả của Người: 
“Mong manh áo vái, hồn muôn trương” 


Áo vải thì “ong man” tâm hồn thì cao vút “uốn trượng. Tố Hữu đã thể hiện một 
cách tài tình nhân cách Hồ Chí Minh có sự hài hòa, thống nhất giữa hai phẩm chất: bình 
thường mà vĩ đại, bình dị mà cao cả, chất phác mộc mạc mà cao quý thiêng liêng. “Hồ 
Chủ tịch là một con người rất lao thực” (Phạm Văn Đồng). Đảo ngữ “mong manh / áo 
với” là một nét vẽ rất tỉnh tế, đầy biểu cảm. Chiếc áo nâu Bác mặc đã đi vào thơ và nên thơ 
vì tâm hồn Bác thanh bạch như mọi cụ già quê ta: 

“Bác Hồ đó. chiếc áo nàu giản dị 
Màu qué hương bên bị đậm đà". 
(Sáng tháng năm) 

Mỗi câu thơ của Tố Hữu nối tiếp xuất hiện, đã làm đẹp thêm tâm hồn Hồ Chí Minh. 
Câu thơ cuối đoạn thơ được tạo nên bằng một so sánh đặc sắc nhằm khẳng định những khí 
phách, tỉnh hoa, những giá trị tỉnh thần mà Bác đã để lại cho đất nước và dân tộc: 

“Hơn tượng đồng phơi những lõi mòn”. 


Tượng đồng bia đá là sự tôn vinh những danh nhân anh hùng. Các công viên, các 
quảng trường là nơi dựng tượng đồng bia đá để người đời chiêm ngưỡng và khắc sâu vào 
lòng sự kính yêu và biết ơn. Câu thơ của Tố Hữu đã thể hiện một cách tuyệt vời cuộc đời 
thanh bạch, thanh cao của Bác đã vượt ra ngoài mọi danh vọng cao sang. Bác thích sống 
khiêm nhường “nu đỉnh non cao tt giấu hình...”. Bác đã sống trong lòng nhân dân. Đó là 
sự vĩ đại của Bác - Không một chút gia tài, không một tấm huân chương, nhưng Bác vô 
cùng vĩ đai: 

“® Người không có một mảnh vườn rIêng, 
mội tổ ẩm riêng, 
Một đứa con riêng, Người chẳng có 
Chỉ có vâng trăng chía đều cho cháu nhỏ 
Và hát chung cùng nhán dân điệu hát 
kết đoàn..." 
(“Người chẳng có gì riêng" - Chế Lan Viên) 

Nếu đứng tách riêng, đoạn thơ trên đây sẽ là một bài thơ tứ tuyệt đặc sắc viết về Bác 
Hồ mà mỗi chúng ta có thể đặt cho một cái nhan đề thật hay, thật vừa ý. Đoạn thơ là tấm 
lòng kính yêu. biết ơn và tự hào của Tố Hữu đối với Hồ Chủ tịch, là sự ngợi ca tư tưởng, 
tình cảm, đạo đức cao đẹp của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hình ảnh Bác Hỏ được thể 
hiện trong đoạn thơ vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Đó là sự thành công của Tố Hữu. 


Bài 3 
Bình giảng khổ thơ sau trong bài thơ “Bác ơi!” của Tố Hữu: 
“Bác sống như trời đất của ta 
Yêu trừng ngọn lúa, mỗi cành hoa 
Tự do cho mỗi đời nô lệ 
Sữa để em thơ, lụa tăng già ?". 
Bài làm 
Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trong dịp lễ quốc tang lãnh tụ vĩ đại, 
bài thơ “Bác ơi ?° của Tố Hữu được giới thiệu trên báo “Nhân đán”, sau này ïn trong tập 
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thơ “*&œ rán”. Bài thơ gồm có 52 câu thơ thất ngôn, chia đều thành 13 khổ thơ. Bốn khổ 
đầu thể hiện nỏi đau thương bao trùm sông núi và lòng người. Sáu khổ thơ giữa ca ngợi 
công đức to lớn của Bác Hồ. Ba khổ thơ cuối nói lên nỗi thương tiếc Người và ngu yên thực 
hiện lời Bác dặn. Đây là khổ thơ thứ 7 nằm trong phần 2 bài thơ "Bác ơi”: 

"Bác sống như trời đất của ta 

Yêu từng ngọn lúa. mỗi cành họa 

Tự do cho mỗi đời nô lệ 

Sữa để em thơ, lụa tặng già”. 

Đoạn thơ đã cứ ngợi tâm vóc và tâm hồn cao cả, lớn lao, tình yêu thường mênh: nông 
của Bác Hồ kính yêu. Mỗi câu thơ là một khám phá, một nét vẽ tuyệt đẹp tâm hồn của 
Bác. Giọng thơ trang trọng, trang nghiêm. 

1. Câu thơ thứ nhất là một so sánh, một lời ngợi ca khẳng định: 

“Bác sống nhị trời đất của ta". 

“Trời đất của ra” là quê hương đất nước, là xứ sở thân yêu của ta vô cùng tươi đẹp, 
rộng lớn và vĩnh hằng. Cuộc đời *'79 ;¿ vuân” và đời sống tỉnh thần của Bác được so 
sánh với "tời đất cưa tu” nhằm ca ngợi tâm vóc lớn lao và cao cả của Người. Đó là sự 
nghiệp cách mạng cứu nước cứu dân, là lý tưởng và đạo đức cách mạng của Bác Hồ. Đó là 
một tâm hồn trong sáng, thanh cao, thoát khỏi mọi ràng buộc của danh lợi vươn tới cái vô 
cùng, cái cao cả. Là một chiến sĩ “Mong manh áo vài, hồn muôn trượng”. Là một lãnh tụ 
“Một đời thanh bạch, chẳng vàng son”. Lầ một con người Việt Nam mang cái tên đẹp “Ái 
Quốc” đã “Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. Lấy thiên nhiên để so sánh với con người là 
một cách nói quen thuộc của nhân dân ta. Ca ngợi công cha nghĩa mẹ, ca dao có câu: 

"Công cha như núi ngất trời 
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông”. 
Trong nhiều bài thơ viết về Bác Hồ, với lối nói ấy, Tố Hữu đã sáng tạo nên nhiều câu 
thơ tuyệt đẹp: 

“Bác ngồi đó lớn mênh mông 

Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước noi”. 
( Sáng tháng năm) 

“Bác ơi ! 

Thôi đạp rồi chăng ? Một trái tim 

Đồ nh xao Hỏa, sáng sao Kim P 
(Theo chân Bác) 

2. Ba câu thơ tiếp theo nói lên lẽ sống cao đẹp và trái tìm yêu thương mênh mông của 
Hồ Chủ tịch hướng tới năm đối tượng. Bác “yêu rừng ngọn lúa, môi cành hoa". Hai vế tiểu 
đối: "trừng ngọn lúa 1 môi cành hoa” là biểu tượng về thiên nhiên, về sự sống cần lao, về 
cái đẹp trong cuộc đời. Bác có nói: “Đất nước ta là một vườn hoa đẹp, mỗi người là một 
bông hoa đẹp". Tất cả đêu được Bác yêu thương quý trọng. Chữ “ng”, chữ “mỗi” thể 
hiện sâu sắc sự chăm chút yêu thương của Bác đối với thiên nhiên và sự sống. Câu thơ thứ 
ba “Tự do cho mỗi đời nô lệ” nói lên lẽ sống cao đẹp của Người. Tự do, chiến đấu cho tự 
do, “Tư do cho đồng bào tôi. tự (lo cho Tổ quốc tôi” là ý nguyện suốt đời của Bác. Câu thơ 
của Tố Hữu đã nói lên sâu sắc cái gốc nhân ái, cái “hư nuiốn tột bực” của Người “là làm 
sưo cho nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta được hoàn toàn tự đo, đồng bào ta, 
di cũng có cơm ăn, áo mặc, di cũng được học hành”. Tự do là lý tưởng cao đẹp của Hồ 
Chủ tịch. Trong “Tuyên ngôn độc lập”, Người đã viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới 
đêu xinh ra bình đẳng, ân tộc nào cũng có quyển sống, quyên sung sướng và quyển tự 
(Ío”. Câu thơ của Tố Hữu đã ca ngợi “Hồ Chí Minh là lương tâm của thời đại”. 

Câu thơ cuối đoạn cũng có hai vế tiểu đối thể hiện tình yêu thương mênh mông của 
Bác Hồ hướng tới hai lứa tuổi trong xã hội là em thơ và các cụ già Việt Nam: 
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"Sữa đổ em thơ, lựa tặng già”. 

*®Để” có nghĩa là "de dành cho”. Chữ "tặng" thể hiện một tấm lòng, một cách ứng xử 
vô Cung trân trọng quý mến. Với tuổi thơ Việt Nam, Bác đã dành cho tất cả tình thân yêu. 
Sản sẻ một ảnh trăng thu sáng ngời. Nhiều cái hôn Bác dành cho các cháu gần xa. Các vị 
lão giả cao niên * 0 nay hiểm chắc đã về cõi, nhưng chiếc áo lụa Bác Hồ tặng các cụ, 
vẫn mãi mãi là kỉ vật thiêng liêng của con chầấu muôn đời mai sau 2 Cả bạ câu thơ đều viết 
dưới hình thức liệt kê và đối xứng, tựa như những trang đời của Bác Hồ được dần mở rộng 
ra. Và môi chúng ta tưởng như đang mở rộng tầm mất và tâm hồn chiếm lĩnh dần “lương 
nhân ái” Hồ Chí Minh, như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: 

*®Đoá hoa sen mặt đất tỏa hương trời 
Hướng nhân ái thẩm vào hồn ta mi”. 


Đoạn thơ trên đây của Tố Hữu không có hình tượng Mĩ lê, nhưng đọc lên, “ttnh thơ, 
hương thơ, hồn thơ” cứ quyện lấy lòng ta mãi. Tố Hữu đã dùng cách nói bình dị, hồn 
nhiên để thể hiện cái cao cả vĩ đại, đó là tâm hồn và nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh. Các 
vị ngữ được sử dụng: “sống”, “yêu”, “cho”, ®để”, “tăng” - đã cho thấy ngòi bút nhuần nhị, 
tinh tế của Tố Hữu khi viết về Bác Hồ kính yêu. Đoạn thơ trên đay đã trở thành câu hát 
của mỗi chúng ta khi nhắc đến tên Người với niềm tự hào và biết ơn vô hạn. 


Tố Hữu 
I. Kiến thức cơ bản 
1. Tác giả 
.__ Tố Hữu là bút danh của Nguyễn Kim Thành. Ông sinh năm 1920 và mất năm 2002. 
Quê ông là làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
- Sinh năm 1920, ông tính tuổi mình: "Liên Xô nở trước đời tới ba nHươi tuổi", 
- Là đứa con của "Huế đẹp và thơ", như ông viết : 
“Hương Giang ơi, dòng sông êm, 
Qua từn ta, vẫn ngày đêm tự mình” 
- 19 tuổi, ông trở thành đảng viên đảng cộng sản, tiếp tục hoạt động bí mật chống Pháp - Nhật. 
- Sau cách mạng, ông phụ trách công tác văn nghệ, là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. 
- Tố Hữu là nhà thơ lớn của đất nước ta. Hơn nửa thế kỉ làm thơ, năm 70 tuổi ông viết : 
“Bạc phơ mái tóc. mây đưa HÔNG 
Thanh bạch hồn thơ, nắng nở hoa” 
(Bảy mươi'-10-1990) 
2. Tác phảm thơ 
- Từ ấy, (1937-1946) 
- Việt Bác (1954) 
- Gió lộng (1961) 
- Ra trận (1972) 
- Máu và hoa (1977) 
- Một tiếng đờn (1979-1992) 
‹1. Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu 
- Tố Hữu là nhà thơ trữ tình chính trị thể hiện nồng nhiệt niềm tự hào lí tưởng cách 
mạng, đời sống cách mạng của nhân dân ta. 
- Tố Hữu là nhà thơ của lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn. Khuynh hướng sử thi, 
cíi tôi trữ tình-cái tôi chiến sĩ mang tầm vóc hoành tráng, màu sắc lịch sử được diễn tả 
bằng bút pháp thần thoại hoá, hình tượng thơ kì vĩ, tráng lệ. 
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- Nét đặc sắc trong thơ Tố Hữu là có giọng điệu riêng. Thơ liền mạch, nhất kh: tự 
nhiên, giọng tâm tình, ngọt ngào tha thiết. 

- Nghệ thuật thơ Tố Hữu giàu tính dân tộc. Phối hợp tài tình ca dao, dân ca, các thể 
thơ dân tộc và "/ơ mới". Vận dụng biến hoá cách nói, cách cảm, cách so sánh ví von rất 
gần gũi với tâm hồn người Việt Nam chúng ta. Thơ Tố Hữu rất phong phú vần điệu, câu 
thơ mượt mà, đễ thuộc dễ ngâm. 

- "Việt Bác", "Nước non ngàn dặm", "Theo chân Bác"... là những bài thơ tuyệt bút của 
Tố Hữu. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài 1 

Anh (chị) hãy kể tên, năm sáng tác và trình bày ngắn gọn nội dung các tập thơ 

của Tố Hu gắn liền với những chặng đường lớn của cách mạng Việt Nam 
Bài làm 

Tố Hữu lì nhà thơ lớn của dân tộc ta trong thế kỉ XX. 

1. Thơ Tố Hữu gắn bó chặt chẽ với cuộc sống đấu tranh cách mạng, nên các chàng 
đường thơ cũng song hành với các giai đoạn cuộc sống đấu tranh ấy, đồng thời thể hiện sự 
vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ. 

2. Năm tập thơ và nội dung cơ bản của mỗi tập thơ Tố Hữu: 

- Tập thơ “Tư ấy” (1937 - 1946) gắn liền với quá trình vận động của cách mạng Việt 
Nam từ khi có Đảng đến Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. Tập thơ gồm ba phần: 
Máu lửa, Xiểng xích và Giải phóng. Là tiếng ca reo vui, hân hoan, nồng nhiệt của một tâm 
hồn trẻ khao khát lẽ sống đã bắt gặp ánh sáng lí tưởng; đồng thời tập thơ cũng giàu chất 
lãng mạn, trong trẻo, sôi nổi, trẻ trung của một cái tôi trữ tình, mới mẻ cách mạng. 

_~ Tập thơ Việt Bắc (1947 - 1954) ghi lại những chặng đường gian lao, anh dũng, trưởng 
thành và đi lên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tập thơ kết tỉnh 
những tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam, là bản anh hùng ca ngợi ca cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta. 

- Tập thơ “Gió lộng” (1955 - 1961) khai thác những nguồn cảm hứng lớn cũng là 
những tình cảm bao trùm trong đời sống tỉnh thần của người Việt Nam đương thời: niềm 
vui, niềm tự hào, tin tưởng vào cuộc sống xây dựng cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa trên 
miền Bắc; tình cảm với niềm Nam và ý chí thống nhất Tổ quốc, tình cảm quốc tế vô sản 
rộng mở... 

- Hai tập thơ “Rœ rán” (1962 - 1971) và “Máu và hoa” (1972 - 1977) gắn liên với 
những năm tháng chống Mĩ cứu nước quyết liệt, hào hùng. Hai tập thơ là lời ngợi ca, cổ vũ 
cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, khẳng định ý nghĩa thời đại và phẩm chất của con 
người Việt Nam, là khúc ca khải hoàn ngợi ca cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước vĩ đại 
của dân tộc. 


Bài 2 
Giới thiệu một vài nét khái quát về tác phẩm (thơ) 
và phong cách nghệ thuật thơ của Tố Hữu 
Bài làm 

Tố Hữu là bút danh; họ tên là Nguyễn Kim Thành. Ông sinh năm 1920 tại Thừa Thiên 
- Huế, và mất năm 2002. 

Về sự nghiệp chính trị, Tố Hữu là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Về thi ca, 
ông là nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. 
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Hơn nửa thế ki làm thơ, Tố Hữu hiện để lại nhiều tập thơ. Mỗi tập thơ đánh dấu một 
chăng đường lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỉ XX. 
- Từ ấy (1937-1946) 
- Viết Bác (1946-1954) 
- Gió lộng (1955-1961) 
- Rư trán (1962-1971) 
- Máu và Hoa (1972-1977) 
- Mộit tiếng đờn (1979-1992) 

Tế tữu làm thơ là để phục vụ chính trị, phục vụ cách mạng và kháng chiến. Phong 
cách ngiệ thuật thơ của Tố Hữu có thể khái quát trong 4 điểm sau đây: 

1.T/ơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. Cảm hứng chủ đạo trong thơ ông là những lời 
tâm huyšt say mê về một /£ sống lớn, tình cảm lớn, niển vui lớn của đất nước và dân tộc 
trorig cá:h mạng và kháng chiến. 

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, 

Mặt trời chân lí chói qua tú”. 
(Từ ấy) 

"Chưa bao giờ đẹp thế, sắc trời xanh 

Và sắc đỏ của lá cờ ra trận”. 
(Tuổi 25) 

"Ôi Việt Nam! Yêu suốt một đời 

Nuy mới được ôm Người trọn vẹn, Người ơi!” 
(Vui thế, hôm nay...) 

2. T12 Tố Hữu in đậm khuynh hướng sứ thí. Có thể nói đó là những bài ca chiến đấu, 

những kiúc ca thắng trận vang dội âm điệu anh hùng ca: 
"Đêm lịch sứ, Điện Biên sáng rực 
Trên đất nước. như huận chương trên ngực 
Dán tộc ta, dân tộc anh hùng!". 
(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 
5Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp 
Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta 
Chúng con đến, vanh ngời ánh thép 
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa” 
(Toàn thắng về ta) 

3. ứng điệu tâm tình dịu ngọt là nét đặc sắc đậm đà trong thơ Tố Hữu. Tình quê, tình 
non nước, tình yêu Đảng, yêu Bác, tình mẹ con, tình đồng chí, đồng bào... là dư vị thiết 
tha, nồn: ấm dào dạt trong thơ ông. 

“Hương Giang ơi, dòng sông êm 

Qua tim tạ, vẫn ngày đêm tự tình”, 
(Bài ca quê hương) 

“Ôi Bác Hồ ơi. những xế chiều 

Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu!”. 
(Bác ơi!) 

4. Ngiệ thuật thơ Tố Hữu giàu tính dân tộc. Tế Hữu sử dụng nhiều thể thơ, nhưng đặc 
sắc nhất.thành công nhất là thể thơ lục bát. Ngôn ngữ thơ thanh thoát, giàu vần điệu nhạc 
điệu nhưea dao, dân ca, như Trwyện Kiều, nên rất đễ ngâm, dễ thuộc. 
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“Mình về mình có nhớ ta, 
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng”... 
(Việt Bắc) 

"Nghìn năm san nhớ Nguyễn Du, 
Tiếng thương HÌW HIẾN mẹ pH HÌHững ngày...” 

(Kinh gửi cụ Nguyễn Du) 

Nếu thơ ca là những dòng sông thì thơ Tố Hữu là một dòng sông trong xanh mà ta 
thương mến. Dòng sông ấy đang hợp lưu trong lòng ta. 


Tiếng hát con tàu 
Chế Lan Viên 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Phan Ngọc Hoan, bút danh Chế Lan Viên (1920 —- 1989). 

Tác phẩm tiêu biểu gồm có: “Điêu tàn” (1937), “Ánh sáng và phù sự” (1960). “Hoa 
ngày thường, chỉm báo bđo” (1967), "Những bài thơ đánh giặc” (1972)... "Hoa trên 
đá...” (1984)... 

Thơ Chế Lan Viên giàu chất suy tưởng và vẻ đẹp trí tuệ, sử dụng thủ pháp nghệ thuật 
tương phản đối lập, sáng tạo ra những hình ảnh mới lạ và ngôn ngữ sắc sảo. 

2. Xuất xứ 

Bài thơ “Tiếng hát con tàu " rút từ tập thơ “Ánh sáng và phù sa" xuất bản năm 1960. 

3. Chủ đề 

Bài thơ thể hiện sự gắn bó với đất nước và nhân dân trong kháng chiến cũng như trong 
kiến thiết hoà bình; đối với Tây Bác, gặp lại nhân dân là để đền ơn đáp nghĩa, để trở về cội 
nguồn hạnh phúc cũng là tìm thấy nguồn vui trong lao động sáng tạo nghệ thuật. 

4. Nói dung bài thơ 

a. Khổ thơ đề từ 

“Tây Bắc t2 Có riêng gì Tây Bắc, 
Khi lòng ta đa hoá những con tàu 

Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát 

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu. ” 

Tây Bắc trong bài thơ là biểu tượng cho mọi miền đất nước thân yêu, là “ơi máu rở. 
tâm hồn ta thấm đất” trong kháng chiến, cũng là nơi “tình em đang mong, tình mẹ đang 
chờ”, là mảnh đất xanh màu hi vọng “nay dạt dào đã chín trái đầu vuán”. Và con tàu, 
chính là lòng ta, tâm hồn ta mang sức mạnh và niềm vui khát vọng lên đường khi “Tổ 
quốc bốn bề lên tiếng hát". Lên đường đến với mọi miền đất nước, để '*œ lấy lựi vàng ta”, 
tìm thấy tâm hồn đích thực của mình, cũng là để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo thị ca. 

b. Trở lại Tây Bắc 

- Là mảnh đất anh hùng: 

“Trén Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc 
Xứ thiêng liêng, rừng núi đã anh hùng. 
Nơi máắu rổ tâm hồn ta thấm đất 

Nuy dạt dào đã chín trái đầu xuân ”. 

- Trở lại Tây Bắc là trở về cội nguồn tình thương, như cỏ,non, như chim én đón xuân 
về, như trẻ thơ đói lòng gặp sữa mẹ,... 


66 


- Trở lại Tây Bắc là để đến œn đáp nghĩa đối với những tấm lòng nhân hậu thuy chung: 
là em giao liên giữa rừng sâu "2 mười năm tròn Chưa mát một phong thí”: là anh dụ kích với 
“chiếc áo nàn anh mặc đêm công đồn... Đêm chối cùng anh cới lại cho con”. Là bà mế 
Tây Bác “nữm con đam mế thức một màa đài — Con với mế không phái hòn máu cắt — 
Nhưng trọn đời con nhớ mặt ơn nuôi” Là cô gái Tây Bắc “Vắt xôi nuôi quản cm giấu giữa 
nữns+... Bữa với đu còn toa nhớ nhỉ lương 

- Trở lại Tây Bắc là để đo lòng mình. khám phá chiều sâu tâm hồn mình về tình yêu 
nước, thương dân, về ân nghĩa thuỷ chung ở đời: 

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn” 

Vấn thơ giàu chất triết lý, kết tỉnh những trải nghiệm ứng xử, sự chất lọc tình đời, tình 
người qua mỗi trái tim, mỗi tâm hồn trong sáng. 

c. Khúc hát lên đường: 

- Nhịp điệu dồn đập, âm điệu rộn rằng, phấn chấn say mê: 

“Tân hãy vỗ giữm ta đôi cánh vội 
Mắt ta thèm mái ngói đổ trăm ga 

- RỂ người mà “Ï, vịn tay mà đến 
Mặt dát nồng nhựa nóng của cần lao”. 

Mang ước vọng tìm thấy nguồn thơ, tìm thấy cái tâm đích thực của lòng ta: 

“Táy Bắc ơi, người là mẹ của hồn thơ 
Mười năm chiến tranh, vàng ta đau rong lựa, 
Này trở về, ta lấy lại vàng ta”. 

- Nếu khi chưa lên đường "Tòu đói những vành trăng) thì nay, con tàu đã ôm bao 
"hông tưởng” và kì điệu thay “mỗi đêm khuya không tổng một vắng trăng?”. Có hạnh 
phúc nào, niềm vui nào bát ngát hơn “khử lòng ta 4đ hoá những con tàu”, khi: 

“Lòng ta cũng như tÀ, fd CHHg Hống 
Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân” 

“Mặt hồng em” là một hình tượng đẹp thể hiện cuộc sống muôn màu muôn vẻ, là hiện 
thực phong phú của đất nước ta, của nhân dân ta. Với người nghệ sĩ thì đó là những sáng 
tạo thi ca đích thực. 

$. Đánh giá 

Chế Lan Viên đã có một lối nói rất thơ, rất tài hoa. Cấu trúc bài thơ, sáng tạo hình ảnh, 
chất cảm xúc hoà quyện với chất trí tuệ đã tạo nên những vần thơ hay, mới lạ, độc đáo. 

Bài học về tình yêu nước, sự gắn bó với đất nước và nhân dân là những bài học sâu sắc, 
cảm động. Khát vọng được trở về trong lòng nhân dân, để tự khẳng định mình, làm cho 
tâm hồn mình thêm trong sáng, để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, đó là những 
ý tưởng rất đẹp được Chế Lan Viên thể hiện bằng trải nghiệm, bằng thái độ sống và sáng 
tạo với tất cả tâm huyết của chính mình. 

Nửa thế kỉ đã trôi qua, bài thơ “Tiếng hát con tàu” vẫn đẹp và xanh tươi mãi trong lòng 
người yêu thơ. 

H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài 1 
Hãy nêu nội dung bài thơ "Tiếng hát con tàu" và giả 
của bài thơ. Bình giảng khổ thơ được lấy làm đẻ từ của bài 


¡ thích ý nghĩa nhan đề đó 
thơ 
Bài làm 
"Đi ta đi khai phá rừng hoang 
Hỏi núi non cao đâu sắt đâu vàng...” 
(Tố Hữu) 
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Năm 1960, miền Bắc bước vào kế hoạch **% năm lân thứ nhất” xây dựng và phát triển 
kinh tế, văn hóa. Trong bài thơ chúc Tết, Bác Hồ viết: “Đường lên hụnh phúc ròng thênh 
thênh”. Một phong trào cách mạng rộng lớn dâng lên động viên tuổi trẻ lên đường, đi đến 
mọi miền xa xôi của Tổ quốc, đến với chiến trường xưa với mơ ước biến Tây Bác thành 
“hòn ngọc ngày mai của Tổ quốc” (Phạm Văn Đồng). 

Phong trào cách mạng rộng lớn đã khơi gợi cảm hứng trong tâm hồn nhà thơ Chế Lan 
Viên với bao nghĩa tình thắm thiết về một vùng đất **ấm máu” và đồng bào Tây Bác thân 
yêu. Bài thơ “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên mang tiếng reo vui của thời đại được 
sáng tác vào thời gian này. Bài thơ được rút từ tập “Ánh sáng và phủ sa” - một thành tựu 
thi ca xuất sắc của Chế Lan Viên. 

1. Nội dung bài thơ '“Tiếng hát con tàu” và ý nghĩa nhan đề đó của bài thơ. 

Hình ảnh con tàu trong bài thơ là biểu tượng cho những cuộc lên đường đi tới những 
vùng đất xa xôi và thân yêu của đất nước. Thực tế cho đến ngày nay vẫn chưa hề có đường 
tàu và con tàu lên Tây Bắc. Gắn “(/Zng hát” với “con tàu” tạo thành nhan đề "“Tưếng hát 
con tàw” để nói lên cảm hứng lãng mạn, niềm khao khát đi tới Tây Bắc, đi tới mọi rniền xa 
xôi “vời vợi nghìn trùng” của Tổ quốc mà hiến dâng và phục vụ. Lên đường cùng với “coi 
tàu" và “tiếng hát" với khát vọng đi xa, đi tới những chân trời mơ ước. Lên đường để vượt 
ra những cuộc đời quẩn quanh chật hẹp đến với cuộc sống rộng lớn của rhân dân: “đi 
nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp - Tàu gọi anh đi, sao chứa ra đị?...”. Đến với Tây Bắc 
là trở về với nhân dân, đến với cội nguồn hạnh phúc, là đến với chiến trường xưa “rời máu 
rổ, tâm hồn ta thấm đá”. Là đến với những con người cần cù, dũng cảm, nghĩa tình như 
anh du kích, em liên lạc, bà mế “lửư hồng sơi tóc bạc” nuôi giấu cán bộ mè “Trọn đời con 
nhớ mãi ơn nuôi”, đến với cô gái vùng cao “Vắt vôi nuôi quản em giấu giãa rừng. .”. Đến 
với Tây Bắc là trở về với ân nghĩa thuỷ chung: 

“Con gặp lại nhận dân nhất Hai VỀ suối CŨ 
Cở đón giêng hai, chỉm én gặp mùa 

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa ". 

Không chỉ là đất nước gọi lên đường mà chính là sự thức nhận của lòn; mình vẫy gọi: 
"Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi?”; là sự mong đợi của mẹ và em: “Tình zm đan g mong, 
tình mẹ đang chờ...”. Phân cuối bài thơ là tiếng hát say mê, phấn chấn: “T2w hãy về giìm 
ta đôi cánh vội - Mắt ta thèm mái ngói đỏ trăm ga...”. Đến với Tây Bắc lì đến với chính 
mình, tự khẳng định mình: 

“Mười năm chiến tranh vàng ta đau trong lửa 
Nay trở về, ta lấy lại vàng ta”. 

“Tiếng hát con tàu” còn là khúc ca tâm tình của người nghệ sĩ chân chính tự nguyện 
đến với cuộc sống cần lao, đến với suối nguồn của niềm vui, là đến với án! sáng và phù sa 
cuộc đời đang “đổi sác thay da”. Tây Bắc sẽ là nơi ươm hạt giống, làm tẩy mầrn những 
mùa hoa đẹp của thi ca: 

"Lấy cả những cơn mơ! Ai bảo con tàu không mộn/ tưởng” 
Mỗi đêm khuya không uống một vâng trăng? 

Lòng ta cũng nh tàu, ta CỮNg tông 

Mặt hồng em trong suối lớn nưìa Xuân”. 

Có thể nói nhan đề “Tiếng hát con tàu” biểu trưng khá sinh động clo nội diurg tình 
cảm chủ đạo của bài thơ. Cảm hứng chủ đạo ấy được mở rộng ra, nâng :ao lên tâm suy 
tưởng triết lí, từ một vấn đề thời sự cụ thể, nhà thơ khẳng định một đạo í sống ‹đẹa, mối 
quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, tư cách công dân của người nghệ sichân chím: 


68 


".. Rể người mà đl, ví tay mà đến 
Mặt đất nồng nhựa nóng của cẩn lao ”, 

2. Hình giảng khổ thơ đề từ 

Để từ là một hiện tượng ta thường bắt gặp đó đây. "Tràng giang” của Huy Cận, “Người 
lái đò Sôztg Đà” của Nguyễn Tuân, một số bài thơ của Xuân Diệu trong “Thơ thơ” và “Gửi 
hương cho gió” đều có lời đề từ. Đề từ có lúc nói lên mục đích, động lực khơi nguồn cảm 
hứng, có lúc làm nổi bật cảm hứng chủ đạo bao trùm tác phẩm. Trong bài thơ “Tiếng hát 
con tàu”. khổ thơ để rừ khái quát ý nghĩa của toàn bài: 

“Tây Bắc 2? Có riêng gì Tây Bắc 

Khi lòng ta đã hóa những con tàu, 
Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát 
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu” 

Trước hết phải khẳng định đây là một hồn thơ lãng mạn, cất cánh tung bay. Mỗi câu 
chữ và hình tượng dạt dào cảm xúc. Cấu trúc câu thơ là những câu hỏi tu từ đã để lại trong 
lòng người nhiều ấn tượng mãnh liệt. Tây Bắc là miền tây thân yêu của Tổ quốc ta, “Xứ 
thiêng liéng rừng núi đã anh hàng”, nơi có nhiều tiềm năng, nơi có truyền thống anh hùng, 
nhân dân cần cù, dũng cảm và tình nghĩa, nhưng còn nghèo nàn lạc hậu. “Táy Bác 2 Có 
niên gì Tây Bác” - nó tượng trưng cho những vùng rừng núi bao la của đất nước thân yêu 
như Việt Bắc, Tây Nguyên... Đến với Tây Bắc là để lao động và xây dựng, khám phá và 
sáng tạo. Chỉ có thể đến với Tây Bắc và mọi miền xa xôi khác với điều kiện “Khi lòng ta 
da hóa những con tài”. Lúc đầu là con tàu “đói những vành trăng” và về sau là con tàu 
“mộng trưởng”. Sự nhận thức ấy là động lực để lên đường, với bao niềm vui phấn khởi và hi 
vọng. Đến với Tây Bắc là để đến ơn đáp nghĩa, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, vừa 
là để khơi nguồn cho mọi sáng tạo: '“Táy Bắc ơi, người là mẹ của hồn thở”. 

Cuộc sống xây dựng rộng lớn trên miền Bắc trong những năm 60 là sự khơi nguồn 
hạnh phúc, là ngọn nguồn của mọi sáng tạo nghệ thuật và thơ. Tràn ngập giữa một không 
gian bao la là sức sống và niềm vui của thời đại, của hàng triệu con người: “Khi Tổ quốc 
bốn bẻ lón tiếng hát". Không khí sôi động ấy được nói đến trong nhiều tập thơ cùng thời: 
“Đất nở hoa” của Huy Cận, “Gió lộng" của Tố Hữu: 

“Sướng vui thay, miền Bắc của ta, 
Cuộc sống tưng bừng đổi vắc thay da”. 
(Trên miền Bắc mùa xuân” - Tố Hữu) 

Thơ là hương sắc, là phù sa, là muối mặn cuộc đời. "Không có thơ đâu giữa lòng đóng 
khép". Nghệ thuật chỉ có thể đơm hoa kết trái trong cuộc đời, khi người nghệ sĩ chân thành 
mở rộng lòng mình đón nhận ngọn gió thời đại, đem tâm hồn mình hòa nhập với cuộc 
sống của nhân dân. Khi “Tiếng hát con tàu” tâm tưởng nhà thơ hòa nhịp với tiếng hát rộn 
ràng “bốn bể” của Tổ quốc thì cũng là lúc người nghệ sĩ tự soi vào tâm hồn mình mà thấy 
được bóng hình quê hương xứ sở. Có thể nói đó là sự hóa thân kì diệu: "Tâm hồn ta là Tây 
Bác chứ còn đâu ””. Câu thơ vang lên đĩnh đạc tự hào. Một lần khác, ý tưởng cao đẹp này 
đã được tác giả “Ánh sáng và phủ sa” điễn tả rất thơ: 

*Tâm hồn tôi khi Tổ quốc soi vào 
Thấy ngàn núi trăm sông diễm lệ”. 
(Chim lượn trăm vòng) 


Trong khổ thơ để fừ này có hai câu thơ tưởng như có sự mâu thuẫn: “Lòng ta đã hóa 
những còn tài rồi lại “Tám hồn ta là Tảáy Bắc chứ còn đâu?” - kì thực rất hợp lí, thống 
nhất một cách biện chứng trong quy luật phát triển của tư tưởng và tình cảm và của sự 
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sáng tạo nghệ thuật. Câu trên nói lên sự thức nhận và động lực. Câu dưới nói lên sự hóa 
thân. Đó là mối quan hệ nhân quả giữa văn chương và cuộc sống. 

Tóm lại, khổ thơ để nói lên khát vọng lên đường và niềm tự hào của nhà thơ nguyện 
đem tài năng để hiến dâng và sáng tạo vì sự phồn vinh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân 
dân. Nó cho ta thấy bản sắc thơ của Chế Lan Viên: sáng tạo hình ảnh đẹp, mới lạ và ngôn 
ngữ sắc sảo. Nghệ sĩ và cuộc sống, cái tâm và cái tài, ngoại cảnh và nội tâm, hướng nội và 
hướng ngoại, tất cả đều tìm thấy sự hòa hợp thống nhất trong thơ. Cái đẹp của thơ trước 
hết là cái đẹp của một tấm lòng trang trải mà ta cảm nhận được qua lời đề từ và những vần 
thơ dào dạt say mê trong bài thơ “Tiếng hát con tàu”. 

Khổ thơ trên là cảm hứng, là tình yêu lớn, là tấm lòng đẹp của nhà thơ: “Tâm hồn ta là 
Táy Bắc chứ còn đâu?” - Tây Bắc là hình hài của Tổ quốc thân yêu. Yêu Tây Bắc cũng là 
yêu Tổ quốc. Tình cảm sâu nặng luôn luôn vang lên trong thơ Chế Lan Viên như một điệp 
khúc tự hào: 

“Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt 
Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng 

Ôi Tổ quốc nếu cân ta chết 

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, “4 sông”. 

Ngày nay, bài thơ “Tiếng hát con tàu” vẫn thắp sáng trong lòng chúng ta ngọn lửa 
thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc. Tiếng hát ân tình thuỷ chung vẫn còn làm mê say lòng 
người. Vì nó là bài học đẹp nhất và sâu sắc nhất. 


Bài 2 
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên: 
“Con gập lại nhân dân như nai vỀ suốt cũ 
Có đón giêng hai, chỉm én gặp mùa 
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 
Chiếc nôi ngừng bông gặp cánh tay đưa”. 
Bài làm 
Tôi rất yêu thích vần thơ của thi sĩ Chế Lan Viên nói về “hương nhân ái”: 
"Đóa hoa sen mặt đất toa hương trời 
Hương nhân ái thấm vào hồn tạ mái”, 
Tôi cũng vô cùng thú vị mỗi lần nghe ai đó nhắc lại đoạn thơ này của ông: 
“Anh bông nhớ em như đông về nhớ rét 
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng, 
Như xuân đến chìm rừng lông trở biếc 
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”. 

Năm 1960, tập thơ “Ánh sáng và phù sa" ra đời, một bước tiến mới về tư tưởng và nghệ 
thuật của Chế Lan Viên. Bài thơ "Tiếng hát con tàu” nói lên tình yêu Tây Bắc và khát 
vọng lên đường đi đến mọi chân trời mơ ước để hiến dâng và sáng tạo. Bài thơ gồm có 3 
phần: 1. Tiếng gọi lên đường; 2. Nỗi nhớ Tây Bắc; 3. Khúc hát lên đường. 

Đây là khổ thơ thứ 5 trích trong phần 2 bài “Tiếng hát con tàu” nói lên niềm hạnh phúc 
to lớn được gặp lại nhân dân: 

“Con gặp lại nhân dân nhự nai về suốt cũ 
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa 

Ni đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

Chiếc nôi ngững bông gặp cánh tay đưa”, 
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Tư tưởng gập lại nhân dân là một tư tưởng đẹp. Tư tưởng ấy được cụ thể hóa, hình 
tượng héa bằng năm hình ảnh ẩn dụ so sánh vừa mới lạ, vừa giàu chất thơ. Câu thơ “Con 
gặp lại nhán (lân nhì nai về suốt cñ” là một so sánh độc đáo, Mùa đông tàn tạ, đàn nai đi 
kiếm án ở rừng xa. Nay mùa xuân đến, đàn nai trở về “suối c¡” mảnh đất đã bao đời gắn 
bó thán thiết yêu thương. “Nơi về suối cñ" là sự thể hiện tình nghĩa thủy chung ở đời như 
“con gặp lại nhân dán”, được sống trong lòng nhân dân. Một chữ “con” dùng rất tính tế, 
đã thể hiện một tình cảm chân thành, ấm áp. Đọc lên, ai cũng cảm thấy có mình trong đó. 

Câu thơ “Có đón giêng hai, chữ én gặp nhìa” mở ra trong lòng ta bao liên tưởng đẹp. 
Ba tháng mùa đông, có cây tàn tạ xơ xác úa vàng. Giêng hai đem hơi ấm mùa xuân cho 
vạn Vật; có trở nên xanh mướt, tốt tươi. Mùa xuân là mùa của sắc có. “Phương tháo liên 
thiên bích” (Cổ thị): “Cổ nón vành tận chân trời” (Truyện Kiểu) Mùa xuân cũng là mùa 
của chim én: “Wgày xướn con én đứa thoi” (Nguyễn Du). Ên gặp mùa xuân để kết đàn, 
sinh sôi nảy nở... Chữ “đón” (có đón giêng hai), chữ “gặp” (chìm én gặp mùa) diễn tả 
niềm hạnh phúc được hồi sinh, phát triển, trở nên tươi đẹp. Lấy thế giới cỏ cây, chim 
muông để nói về niềm vui sướng hạnh phúc khi “con gặp lại nhân dân” là một cách nói 
thấm thí, đậm đà. Cánh én và sắc cỏ mùa xuân trong thơ Chế Lan Viên lúc nào cũng đẹp 
và đáng yêu: 

“Tháng giêng. hai xanh mượt cổ đồi 
Tháng giêng. hai vút trời bay cánh éH”, 
("Y nghĩ mùa xuân”) 

Còn gì vui sướng hơn, hạnh phúc hơn khi “Ðưứ trẻ thơ đói lòng gặp sữa”, khi “Chiếc 
nôi ngừng bổng gặp cánh tay đưa”? Dòng sữa ngọt ngào cũng là tình thương của mẹ nuôi 
dưỡng trẻ thơ. Cánh tay của mẹ, của bà... nhẹ đưa khi “chiếc nói ngừng”..., đã nâng giấc 
ngủ bé tơ. Giấc ngủ êm đềểm trong lời ru tiếng hát, trong tình yêu thương. Mẹ và bà.... đã 
đến với em thơ trong sự khát khao, mong đợi. Và đó cũng là niềm vui hạnh phúc được 
sống troig tình yêu thương như khi “con gặp lại nhàn dán”, 

Ý tường con gặp lại nhân dân được thể hiện một cách phong phú, đa dạng. Gặp lại 
nhân dân là được sống trong hạnh phúc, trong tình nghĩa thủy chung. Là được tiếp theo 
sức sốn, sức mạnh mà trở nên tươi tốt, sinh sôi, phát triển. Là được sống trong tình 
thương ‹an sẻ, vỗ về, được thỏa nỗi chờ mong. 

Đoại thơ trên thể hiện rõ bút pháp nghệ thuật của Chế Lan Viên: giàu tính triết lí và về 
đẹp trí s. Triết lí mà không khô khan, vì nhà thơ đã sáng tạo nên nhiều hình ảnh đẹp, 
mới lạ vì ngôn ngữ sắc sảo. Ý tưởng đẹp, hồn thơ đẹp cứ quyện lấy lòng ta. 

Tư trởng yêu nước và “(hán dân” được thể hiện cảm động đó đây trong thơ ca dân tộc 
từ mấy răm năm trước. Nhưng sau cách mạng tháng Tám, đặc biệt qua hai cuộc kháng 
chiến clống Pháp và chống Mi, tư tưởng vĩ đại ấy đã được một số nhà thơ như Tố Hữu, 
Xuân Dệu, Chế Lan Viên... nói lên một cách chân thành, thấm thía và sâu sắc hơn: 

- "Con chứm biết nhớ đàn nhớ tổ, 
Ta nhớ người đau khổ nuôi ta 
Ơn người như mẹ như cha 
Lòng dân yên Đảng như là yêu con”... 
(Tố Hữu) 
- "Tôi cùng vương thịt với nhân dân của tôi 
Chàng đổ mô hôi, cùng sôi giọt mắu 
Tôi sông với cuộc đời chiến đấu 
Của triệu người yêu dấu gian lao”. 
(Xuân Diệu) 
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Đoạn thơ trên đây của Chế Lan Viên là một tiếng lòng được nâng lên thành một triết lí 
đẹp: Hạnh phúc khi được gặp lại nhân dân. Bốn câu thơ, câu nào cũng có hình ảnh đẹp, 
mới lạ biểu lộ một cá tính sáng tạo sắc sảo, tài hoa. Qua đó, ta mới thấm thía như một nhà 
thơ lớn phương Tây đã nói: “Cáu thơ đẹp phải là câu thơ nói được một tình cảm đẹp”. 


Bài 3 
Phân tích bài thơ “Tiếng hát con tàu ” của Chế Lan Viên 
Bài làm 

“ðị; một cánh hoa dh hái vô tình 

Cũng là vì yêu cuộc đời quá đẹp, 

Nói chỉ lời thơ viết trong nước mắt 

Chính là mang hạnh phúc đến lòng anh...” 

(Khi đã có hướng rồi) 

Không biết sinh thời Chế Lan Viên đã có bao nhiêu “lời thơ viết trong nước mặt”, 
nhưng có nhiều bài thơ đẹp như “một cánh hoa...”. “Tiếng hát con tàu” là một bài thơ như 
thế! Sáng tác vào năm 1960, “Tiếng hát con tàu” là một giò phong lan trong tập thơ “Ảnh 
sáng và phủ sa ” của Chế Lan Viên, “Táp thơ đứ gây một tiếng vang cực lớn... đã thành cái 
mốc chuyển biến quan trọng trong thơ của Chế Lan Viên nói riêng, của thơ Việt Nam nói 
chung... đã xuất hiện một thi pháp mới, một giọng điệu mới, một cách nghĩ, cách cảm 
mới”. (Người làm vườn vĩnh cửu - Trần Mạnh Hảo). 

Bài thơ, ngoài 4 cáu đề trừ còn có 15 khổ thơ, gồm 60 câu, chủ yếu mỗi dòng thơ 8 từ, 
chỉ có một câu 12 từ, đó là diện mạo của “Tiếng hát con tàu”, 

Năm 1960, miền Bắc bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, xây dựng và phát triển 
kinh tế, văn hóa. Cuộc vận động đồng bào miền xuôi đi xây dựng kinh tế miền núi trở 
thành một phong trào cách mạng rộng lớn để biến “Tảy Bác thành hòn ngọc ngày mái của 
Tổ quốc” (Phạm Văn Đồng). Bài thơ “Tiếng hát con tàu” đã “mang hồn thời đại bay cao” 
(Tố Hữu), nó đã vượt lên khỏi tính chất thời sự mà trở thành ca khúc thể hiện đấm say 
khát vọng lên đường, gắn bó với cuộc sống sôi động bằng tình yêu Tổ quốc và nhân dân, 
để lao động, khám phá và sáng tạo. Chất suy tưởng giàu có, óng ánh vẻ đẹp trí tuệ, sự biện 
luận sắc sảo và hình tượng mới lạ, độc đáo... đã hội tụ và kết tinh làm nên giá trị tư tưởng 
và nghệ thuật đích thực của bài thơ kiệt tác này. 

1. Trước hết nói về khổ thơ đề r rất độc đáo và tài hoa. Cấu trúc vần thơ dưới hình 
thức hỏi - đáp. Không chỉ hỏi bằng câu hỏi mà đáp cũng bằng câu hỏi. Giọng điệu ngân 
vang, say mê, hào hứng: 

"Tây Bắc 2 Có riêng gì Tảy Bắc 

Khi lòng ta đã hóa những con tàu, 

Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát 

Tảm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu. ”. 

Bao trùm lời để rở là niềm tự hào về một tình yêu lớn của nhà thơ. Hỏi - đáp để tự 
khẳng định sự thức nhận của tâm hồn mình. Câu I nói lên tình cảm đẹp, rộng lớn: không 
chỉ yêu riêng Tây Bác mà nhà thơ còn hướng tâm hồn mình đến mọi miền của đất nước 
bao la với tất cả tình yêu thương tha thiết. Câu thứ 2 thứ 3 chỉ rõ nguồn gốc của tình cảm 
cao đẹp đó. Điều kiện chủ quan là “k/ử lòng ta đã hóa những con tàu”, tự thân “tư” đã 
sống với khát vọng đẹp muốn đi tới mọi miền của Tổ quốc thân yêu để hiến dâng và phục 
vụ. Điều kiện khách quan là hiện thực xã hội, là không khí của thời đại: *Khi Tổ quốc bốn 
bề lên tiếng hát”. Đó là một thời kì rất đẹp, rất sôi động trên miền Bắc nước ta. Nhân dân 
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phấn khởi, hào hứng xây dựng đất nước và cuộc sống mới. Một nhà thơ khác đã ca ngợi là 
8 bài thư niên Bắc - rất tứ do nên tươi nhạc, tươi vân”, Câu thơ thứ 4 là hệ quả tất yếu 
mà điều kiện chủ quan và khách quan đưa tới: “Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu.”. Câu 
hỏi tủ từ vang lên kiêu hãnh biểu lộ tâm hồn mình đã hòa nhập, đã gắn bó, đã mến yêu 
nồng hậu Tây Bắc. Cách so sánh và cách nói mới mẻ. hấp dẫn. Khổ thơ đề r không chỉ 
nói lêu tình yêu Tây Bắc, tình yêu Tổ quốc mà còn thể hiện sự biện luận sắc sảo - một nét 
đẹp trong thị pháp của Chế Lan Viên. 

2. “Anh đi chăng?” hay “anh giữ trời Hà Nội?” “Anh có nghe...” và “Tàu gọi anh đi, 
sao anh chứa ra đí?” - Đó là tầm trạng, là nỗi niềm băn khoăn về chuyện đi hay ở lại? 
Tâm trạng ngại đi xa, sợ khó khăn gian khổ... là một sự thật của lòng người, không chỉ 
riêng nhà thơ trong những tháng ngày hòa bình sau 9 năm kháng chiến chống Pháp. Cuộc 
đấu tranh tư tưởng diễn ra trong mỗi con người, đó là một sự thật. Chế Lan Viên đã sử 
dụng biện pháp tương phản để tô đậm tâm trạng và nỗi niềm băn khoăn ấy. Hàng loạt câu 
hỏi tu từ xuất hiện, âm điệu thơ đầy ám ảnh, giục giã: 

“Con tàn này lên Tây Bắc, anh đi chăng? 
Bạn bè đi va, anh giữ trời Hà Nội 

.. Đát nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp 

-Ö. Tàn gọi anh đt, sao chứa ra đị?”, 

Hình ảnh con tàu trong 2 khổ thơ đầu: “Con tàn này lên Tảy Bắc, anh đi chăng?” và 
“Tàn đói những vành trăng” - mới chỉ là một biểu tượng về một hành trình đi xa; con tàu 
này còn “'đói những vành trăng” nghĩa là chưa có nhiều động lực để phóng tới những 
không gian, những chân trời. Nó chưa phải là “ểểng hát con tàu”. Đó là sự tỉnh tế trong tư 
duy nghệ thuật của Chế Lan Viên. 

3. Chín khổ thơ tiếp theo hàm chứa những tư tưởng tình cảm đẹp khi nhà thơ nghĩ về 
Tây Bác và con người Tây Bắc với bao kỉ niệm sâu sắc, cảm động. Bài học về nghĩa tình 
thuỷ chung đối với đất nước và nhân dân làm cho ta lớn lên về mặt tâm hồn và để ta nhớ 
mãi. Ngọn lửa kháng chiến thần kì, những bản, những con đèo, dòng suối, những anh du 
kích, em bé liên lạc, bà mế, cô gái Tây Bắc “vất vôi nuôi quân” đã trở thành kỉ niệm, để 
thương để nhớ, đã hóa tâm hồn người cán bộ miền xuôi, nhà thơ... 

Tây Bắc là hồn thiêng sông núi, là nơi rực cháy ngọn lửa kháng chiến, ngọn lửa Điện 
Biên thần Kì, là "“vứ thiêng liêng rừng núi đđ anh hìng”, là mánh đất yêu thương “nơi mán 
rở tâm hồn tạ thấm đất - Nay dạt dào đã chín trái đẩu xuân”. Tự hào mà hướng về tương 
lai với bao niềm tin sáng ngời: 

®ỚI kháng chiến! Mười nằm qua Hút ngọn lửa 
Nghin năm sau, côn Ẩu sức soi đường". 

Nhận thức ấy đã khai sáng tâm hồn, nhận thức về con đường đi tới còn nhiều gian 
khổ mà tự ý thức “cøn cẩn vượt nữa” để được trở về cội nguồn “cho con về gặp lại Mẹ yêu 
thương”. “Mẹ” được viết hoa, một Mi từ, là hình ảnh cao đẹp của Bà Mẹ Tổ quốc muôn 
quý nghìn yêu. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ chính xác, biểu cảm, sáng tạo hình ảnh đã 
làm cho vần thơ '“Tiớng hát con tàu” cất cánh: `°vứ thiêng Hông”, “nơi máu rổ, “trái chín 
đâu xuân”, “ngọn lửa... soi đường”, “Mẹ yêu thương”. Các số từ chỉ lượng thời gian: “2mười 
năm qua”, "“nghìn năm sai là một cách nói mạng tính triết luận về một chiêm nghiệm 
lịch sử vỏ cùng thấm thía. 

Với Chế Lan Viên thì gặp lại nhân đân là một niềm vui lớn, một khao khát lớn, một 
niềm hạnh phúc lớn: 

“Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ, 
Có đón giêng hai, chỉm én gặp mùa, 

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

Chiếc nội ngừng bồng gặp cánh tay đưa”, 
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Một cách nói vừa quen vừa là lạ. Năm hình ảnh so sánh liên tiếp xuất hiện để cụ thể 
hóa, hình tượng hóa niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn “Con gặp lại nhân dán”. Có hình 
ảnh về thế giới thiên nhiên, có hình ảnh về cõi đời, tuổi thơ. Nhân dân là cội nguồn của sự 
sống và hạnh phúc, là suối mát mùa xuân đón bầy nai đói khát trở về chốn cũ yêu thương, 
là hơi ấm mùa xuân đem lại màu xanh và hương mật cho cỏ, là ánh thiểu quang cho chim 
én sánh đôi kết đàn, là dòng sữa ngọt cho bé thơ đói lòng, là cánh tay nhẹ đưa nôi mềm 
đem lại giấc ngủ say, cơn mơ đẹp cho em nhỏ... Có hình ảnh thơ mộng. Có hình ảnh ấm 
áp sâu nặng nghĩa tình. Những so sánh ấy còn mang một ý nghĩa thẩm Mĩ sâu sắc: về với 
nhân dân là trở về ngọn nguồn hạnh phúc, là hợp đạo lí và đúng lẽ tự nhiên. Triết luận ấy 
càng trở nên sâu sắc, thấm thía vì nó được thể hiện bằng một thứ ngôn ngữ chọn lọc, hình 
tượng, gợi cảm, thi vị. 

Với Chế Lan Viên thì gập lại nhân dân, trở về trong lòng nhân dân là để soi lại lòng 
mình, là để đền ơn đáp nghĩa, sống thuỷ chung trong tình người. Nhân dân đã hi sinh. đã 
tận tình, đã cưu mang và san sẻ. Cách mạng, anh bộ đội, anh cán bộ đã được nhân dân 
nuôi dưỡng và đùm bọc trong tình thương. Nhân dân được nhà thơ nói đến là những con 
người cụ thể tiêu biểu cho mọi tầng lớp trong cộng đồng dân tộc với bao phẩm chất đẹp 
như vàng mười, sáng như ngọc. Nhân dân cần lao và anh hùng, đó là “anh con, người cảnh 
dụ kích”, trước lúc ra trận, với “chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn - Chiếc áo nâu suốt 
một đời vá rách - Đêm cuối cùng anh cởi áo lại cho con”. Là “em con, thằng em liên lạc” 
như con thoi giữa rừng sâu đầy bóng giặc, “Sáng bản Na, chiêu em qua bản Bắc - Mười 
năm tròn chưa mất một phong thư...". Là bà mế Tây Bắc: 

“Con nhớ mế. Lửa hồng soi tóc bạc, 
Năm con đau, mế thức một ma đài, 
Con với mế không phẩi hòn máu cắt 
Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi”, 

“Lửa hồng soi tóc bạc” là một hình ảnh rất đẹp. Lửa hồng ấm áp của tình thương soi 
sáng mái tóc bạc của người mẹ hiền miền núi. Mế với con không phải tình máu mủ ruột 
thịt, không phải “hòn máu cắt” đôi, nhưng mế đã nuôi con như con để của mế, nên “on 
đời con nhớ mãi ơn nuôi”. Những từ ngữ chỉ độ dài của thời gian như: “một mùa đài, 
“trọn đời”, “nhớ mãi”, liên kết với từ "“"ðhớ), từ “thức” đã thể hiện một quan hệ tình sâu 
nghĩa nặng, thuỷ chung rất đáng tự hào. 

Nhớ người rồi nhớ đến cảnh. Người lính trong đoàn “quán xanh” Tây Tiến thì “Nhớ về 
rừng núi, nhớ chơi vơ”; anh cán bộ về xuôi nhớ Việt Bắc là '*Nhớ từng rừng nứa bờ tre - Ngòi 
Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đây”. Chế Lan Viên nhớ Tây Bắc với nỗi nhớ ''đz hóa tâm hồn”: 

“Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phú, 
Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương? 
Khi ta ở. chỉ là nơi đất ở, 

Khi tu đi. đất đđ hóa tâm hồn?" 


Hai chữ "»hớ” diễn tả nổi nhớ khôn nguôi. Nhớ bản sương, nhớ đèo mây là nỗi nhớ xa 
xôi, nỗi nhớ phủ mờ sương khói trong hoài niệm, nhớ bồn chồn không yên. Những bản 
sương, những đèo mây ấy đã là “nơi hồn ta thấm đất”, đã gắn bó với anh, với em, với mế... 
bằng bao kỉ niệm sâu sắc một thời gian khổ, vì thế “Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu 
thương?”. Hỏi mình cũng là để tự đo lòng mình, đo yêu thương tình nghĩa. Đất lành thì 
chim đậu, lúc đầu thì mới “chỉ là nơi đất ở° để mưu sinh, để tồn tại. Chỉ có sống hết mình, 
gắn bó với “ơi ở” bằng tâm huyết, bằng yêu thương, thì mới có thể “Khi tœ đi, đất đã hóa 
tâm hồn”. Từ những chỉ tiết, những hình ảnh, những cảm xúc cụ thể, tác giả đã khái quát, 
đã nâng lên thành chiêm nghiệm, những suy ngẫm triết luận, với ý thức sâu xa để cao đạo 
lí đẹp “sống hết mình, sống thuỷ chung với nhân dân, với quê hương đất nước”. 
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Nói nhớ em là một nỗi nhớ đẹp. Nhớ “tát vôi nuôi quản cm giấu giữa rừng... Bữa vôi 
đâu còn tởi nhớ mùi lương”. Nhớ em trong mối tình quân dân thăm thiết. Nhớ em với bao 
xôn: Xao, bồi hồi: 

“Anh bồng nhớ em nhự đông về nhớ rét 
Tình yên ta như cánh kiến họa vàng, 
Nhự vuâận đến chứn rừng lông trở biếc, 
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương". 

Có biết sống trong hạnh phúc tình yêu thì con thuyền của lòng ta mới neo giữ nơi bến 
nước nhân đân. “Anh bồng nhớ em như đông về nhớ rét”, nỗi nhớ thật tự nhiên như quy 
luật của sự sống. Sóng nhớ bờ, đông nhớ rét, anh nhớ em, đó là sức mạnh của tình yêu. 
“Tình yéu của t¿” của anh và em gắn bó khăng khít, bền chặt (né cánh kiến), thơ mộng 
Giht hoa vàng). Cũng là cách nói rất thơ, rất hồn nhiên. Tình yêu đã làm đẹp đôi ta, như 
khi mùa xuân đến, chim kết đôi và sánh bây, lông trở biếc quyến rũ hơn, tiếng hót, tiếng 
gù gọi đàn hay hơn, đáng yêu hơn. Ở đoạn trên, tác giả viết: *Khi ta đi, đất đã hóa tâm 
hồn” và ở đây, ông lại nâng lên một âm tần, âm vực khác: “Tình vén làn: đát lạ háa qué 
hương”. Đó là những câu thơ mà ngôn ngữ được nén lại, cô đúc lại, luyện thành như một 
châm ngôn sống và ứng xử đẹp, khẳng định quy luật và quan niệm về sống và tình yêu. 
Phép đối và biện pháp so sánh được vận dụng sáng tạo viết nên những vần thơ mang vẻ 
đẹp ngôn ngữ cân xứng, hài hòa, những hình ảnh có sắc màu gợi cảm. Triết lí, triết luận 
trong thơ Chế Lan Viên được khoác bằng những trang phục, những hình ảnh đầy chất thơ, 
một mặt, ông tránh được hạn chế “ý sẻ mà khó”, trái lại, đã sáng tạo nên những câu thơ, 
vần thơ sáng giá nhất, những câu thơ trong trí nhớ của nhiều người. 

4. Bốn khổ thơ cuối nói về khúc hát lên đường. Con tàu từ chỗ “đói những vành trăng” 
nay trở thành con tàu “mộng tưởng”, “uống một vắng trăng”... Giọng điệu thơ rộn ràng, 
diễn tả niềm vui phấn khởi lên đường. Đến đây, con tàu mới trở thành khát vọng sống, 
khát vọng lên đường. Lên Tây Bắc, đi tới mọi miền Tổ quốc là đáp lời kêu gọi "fên đường” 
của đất nước, làm theo tiếng gọi của lương tâm, của tình em, tình mẹ đang mong, đang 
chờ. Tất cả đều thôi thúc: 

“Đặt nước gọi ta hay lòng ta gọi? 
Tình em đang móng, tình mẹ đang chờ 
Tàn hãy vỗ giìm ta đôi cánh vội 

Mắt ta thèm mái ngói đỏ trăm ga”. 
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Tàu “tô đôi cánh”, “mắt thèm mái ngói đỏ trăm ga" - là cách nói lãng mạn, say mê. 
Lên Tây Bắc trong không khí tưng bừng của ngày hội - ngày hội lớn của nhân dân lên 
đường dựng xây đất nước: 

“Rể người mà đi, vn tay mà đến, 
Mặt đất nông nhựa nóng của cân lao”. 

Khổ cuối giọng thơ vang lên. Có câu thơ mở rộng đến 12 từ. Hai dòng cuối sử dụng 
biện pháp “bác cẩu” liền mạch. Cùng với con tàu đã có thêm cơn mơ, mộng tưởng, có 
vắng trăng, có mặt hồng em, và có cả con suối mùa xuân: 

“Lấy cả những cơn mơi Ai bảo con tàu không mộng tưởng? 
Mỗi đêm khuya không uống một vắng trăng? 

Lòng ta cũng như tàu, tạ Cũng uống 

Mặt hồng em như suối lớn mùa vuân”. 

“Mặt hồng em” là một ẩn dụ nói về hiện thực cuộc sống khi mà “ma nhân dân giăng 
lúa chín *Ì rào”, nói về những sáng tạo thi ca gặt hái được khi nhà thơ đã trở lại Tây Bắc - 
mẹ của hẳn thơ - trở về với nhân dân. Khổ thơ cuối khẳng định một niềm tin của nhà nghệ 
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sĩ chân chính. Trở về với nhân dân là để lấy lại “"àng /¿” thứ vàng mười của lòng mình 
đích thực, là để gắn bó với hiện thực của đất nước và nhân dân mà khám phá và sắng tạo, 
để “ta cũng uống Mặt hồng em trong suối lớn mùa vuán”. 

“Tiếng hát con tàu” là tiếng hát mê say của Chế Lan Viên. Bài học thấm thía nhất là hãy 
biết trở về với nhân dân, sống trong lòng nhân dân để lao động sáng tạo để hiển dâng và phục 
vụ, để khám phá và để... đền đáp nghĩa tình. Bài thơ còn nói lên một cách xúc động nhất là 
phải biết sống đẹp trong tình yêu lứa đôi, trong tình yêu đất nước và nhân dân. 

Nhan để bài thơ là “Tiếng hát con tàu ” gợi lên trong tâm trí chúng tà một ý tưởng đẹp 
đẽ là hãy sống đẹp, sống có hoài bão, sống có khát vọng như con tàu “"ô cánh ” bay cao, 
bay xa làm nên sự nghiệp lớn. 

“Tiếng hát con tàu ” đã thể hiện tập trung phong cách nghệ thuật của Chế Lan Viên: _ 
mẫn cảm, có tài sáng tạo hình ảnh (ẩn dụ, so sánh), sử dụng tương phản đối lập và hàng 
loạt câu hỏi tu từ để biện luận, để tự tranh biện làm cho ý tưởng, chủ đề được thể hiện sâu 
sắc. Giọng thơ đa thanh, biến hóa, càng về cuối càng rộn rã như một hành khúc. Nét đặc 
sắc nhất của “Tiếng hát con tàu” là có một số câu thơ rất hay, kết hợp chặt chẽ giữa triết 
luận với cảm xúc, giữa trí tuệ với hình tượng. Đến nay, đường lên Tây Bắc vẫn chưa có 
đường tàu và con tàu, nhưng “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên vẫn hấp dẫn chúng ta 
bởi nó là văn chương đích thực, nó cho ta cảm và hiểu về lẽ sống và tình yêu. 


Đất nước 
Nguyễn Đình Thi 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Xuất xứ 

“Đất nước” là bài thơ nổi tiếng nhất của Nguyễn Đình Thi. Bài thơ được sáng tác và 
hoàn thành trong thời gian khá dài (1948-1955) theo hành trình và phát triển đi lên của đất 
nước và dân tộc. 

Bài “Đứi nước ” in trong tập thơ “Người chiến sĩ” của tác giả. 

2. Chủ đề 

Bài thơ “Đá? nước” của Nguyễn Đình Thí thể hiện những cảm nhận về đất nước Việt 
Nam và dân tộc Việt Nam hiển hoà, đẹp tươi, trong đau thương đã quật khởi đứng lên anh 
dũng chiến đấu và chiến thắng với sức mạnh phi thường. 

3. Vẻ đẹp đát nước khi mùa thu về 

Hai câu thơ đầu nói về vẻ đẹp của đất nước khi mùa thu về: 

Sứng mát trong HÌÀW váng nặn! vựa 
Gió thổi mùa thụ hương cốm mới. 

Nguyễn Đình Thi chỉ gợi sắc thu, khí thu (mát trong), về gió thu, về hương thu (ương 
cốm mới). Một cách viết hàm súc mở ra bao liên tưởng về bầu trời thu trong xanh, bao la 
và khí thu mát mẻ mơn man hồn người, về gió thu nhè nhẹ thổi từ những cánh đồng lúa 
mang theo hương cốm mới phả vào lòng người lâng lâng. Đó là vẻ hiển hoà. tươi đẹp của 
đất nước đã bao đời nay. 

Đoạn thơ tiếp theo là hoài niệm của “người ra đ" về “nhưng ngày thụ đã xa” - thụ Hà Nội: 

Tôi nhớ những ngày thu đã và 
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 
Những phố dài xao xác hơi may 
Người ra đi đầu không ngoành lại 
Sam lưng thêm nắng lá rơi đây 
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“Chơớm lạnh" là cái lành lạnh đầu thu; chỉ có sáng và chiều thu trong buổi thu sơ mới 
"chớm lạnh” như thế. Hà Nội như mở rộng lòng đón nhận cái “cñữm lạnh” đầu thu. Hơi 
may toả khắp mọi nơi. Lá thu, lá vàng rụng bay bay, xoay xoay theo chiều gió, để lại tiếng 
thu xao xác trên những phố dài. 

Cảnh giã biệt phố cũ của "người rớ đi” buồn lắng lặng. Khách chỉnh phu của thời đại 
"ôm chí nhớn” ra đi, cố nén lại bao tâm tư tríu lòng. “Đếứu không ngoáảnh lại” là một tâm 
thế của li khách. “Người ra đỉ” xa đầân, xa đần năm cửa ô, chốn cũ yêu thương, tuy “đấu 
không ngoánh lại” nhưng vẫn cảm thấy có bao nhiêu nắng thu, lá thu “zơi đẩy” trên hè 
phố, thềm đường ở phía sau lưng mình. Nhà thơ tả ít mà gợi nhiều. Tâm trạng của người ra 
đi buổi sáng sớm đầu thu ngày xưa ấy như vương vấn mang theo một mảnh trời thu Hà 
Nội với năng vàng và lá thu rơi. Có nhiều người đã đưa ra các cách ngắt nhịp cảm thụ vẻ 
đẹp câu thơ cuối đoạn: ngắt nhịp 3/4 hoặc 4/3; lại có người cho rằng nên ngắt nhịp 2/5 để 
làm rõ chủ thể trữ tình với không gian nghệ thuật: 

Sau lưng thêm nắng lá rơi đây. 

Qua đoạn thơ. ta thấy ngòi bút nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi thật là tài hoa. Lời thơ 
trong sáng, dịu buồn. Vẻ đẹp và hồn thu đất nước, hồn thu Hà Nội như được tỉnh lọc trong 
tâm hồn tác giả, trở thành hành trang của “người ra ”. 

Cuộc đời đã đổi thay, đất nước đã đổi thay nên vẻ đẹp mùa thu đất nước cũng đổi thay 
kì lạ. Câu thơ bảy tiếng bỗng co ngắn lại, giọng thơ như một tiếng reo cất lên náo nức: 

Mùa thụ nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đổi 
Gió thổi rừng tre phấp phới 
Trời thịt thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha. 

Không gian nghệ thuật được nói đến là núi đổi chiến khu, là "rừng 0re phấp phới" 
trong gió thu. Cả một trời thu bao la, bát ngát, tươi sáng lên, ửng vàng lên, thắm tươi lên 
như "hay áo mới". Đất nước buổi thu về đẹp tươi lạ thường và dào dạt sức sống. Có sắc 
thu "rong biếc”, có tiếng thu là âm thanh “nói cười thiết thứ” xôn xao. Hình ảnh "(ôi đứng 
vui nghe" biểu lộ một tâm thế, một tư thế, một cảm xúc nhiều thơ mộng, nhiều tự hào 
trước vẻ đẹp và niềm vui khi đất nước vào thu. Đó là mùa thu chiến khu Việt Bắc, mùa thu 
kháng chiến thời chống Pháp. 

Những câu thơ bảy tiếng, năm tiếng đan xen vào nhau hoà quyện vào nhau tạo nên 
giọng thơ mạnh mẽ, hào hùng. Hình ảnh đất nước hiện lên tráng lệ hùng vĩ với "rrời 
xunh" với "núi rừng" với những cánh đồng, những ngd đường, những dòng sông... Các tính 
từ: "vưnh, thơm mát, bát ngát, đổ nặng" là những nét vẽ, những gam màu tô đậm cái hồn 
đất nước, không chỉ là một giang sơn gấm vóc mà còn biểu lộ biết bao yêu mến tự hào về 
sư bền vững của đất nước bốn nghìn năm. Các điệp ngữ “đáy là của chúng ta”, “những” 
(cánh đồng, ngả đường, dòng sông) như những nốt nhấn, lúc bổng, lúc trầm của bài ca Tổ 
quốc, thể hiện ý chí tự lập tự cường và tỉnh thần làm chủ đất nước của quân và dân ta. 
Ngọn gió thời đại, ngọn gió của cách mạng và kháng chiến đã làm cho những vần thơ viết 
về mùa thu, về đất nước của Nguyễn Đình Thí cất cánh bay lên. Đây là đoạn thơ đẹp nhất 
trong bài thơ “Ø' nước”, trở thành câu thơ trong trí nhớ của hàng triệu con người Việt 
Nam hơn nửa thế kỉ qua: 

Trời xanh đây là của chúng ta 
Nữi rừng đáy là của chúng ta 
Nhưng cánh đồng thơm mát 
Những ngd đường bát ngát 
Những dòng sông đở nặng phì sa. 
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Khổ thơ tiếp theo, tác giả nói lên những suy ngẫm về đất nước và dân tộc. Lời thơ vàng 
lên như một tuyên ngôn về Tô quốc và dáng đứng Việt Nam trong trường kì lịch sử: 
Nước chúng ta 
Nước những người chưa bao giờ khuất 
Đêm đêm rì râm trong tiếng đất 
Những buổi ngày vưa vọng nói về. 

Câu thơ thất ngôn bỗng rút ngắn lại còn ba tiếng; vần trắc (khuđï-đất) như dồn nén lại, 
thất lại, làm cho âm điệu thơ trầm hùng thể hiện niềm tự hào, kiêu hãnh về truyền thống 
anh hùng bất khuất của dân tộc. Tiếng nói của tổ tiên ông cha, tiếng gươm khua trên sông 
Bạch Đằng, “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, "Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Tiãi,... 
vẫn “đêm đêm rì rằm trong tiếng đất", vẫn "vọng nói vể”, nhắn nhủ con cháu ngẩng cao 
đầu đi tới, để bảo vệ và xây dựng đất nước hùng cường bền vững đến muôn đời. 

4. Đất nước trong máu lửa 

Phần thứ hai bài thơ nói về đất nước trong máu lửa. Một chữ “2i” cảm thán cất lên đau 
đớn nghẹn ngào: 

Ôi những cánh đồng quê chảy máu 
Dây thép gai đâm nát trời chiếu 
Những đêm dài hành quản nìng nâu 
Bông bản chôn nhớ mắt người yên. 

Các từ ngữ "cháy máu”, "đám nát" gợi tả cảnh đau thương của đất nước đang bị quân 
thù chiếm đóng, dân ta đang bị quân giặc tàn sát dã man. Luống cày, cánh đồng “chảy 
máu”. Đồn giặc dựng lên khắp nơi. Bầu trời quê hương đang bị “đám nát” bởi hàng núi 
dây thép gai đồn giặc. Người chiến sĩ hành quân ra trận với sức mạnh của lòng căm thù 
giặc và tình yêu thiết tha quê hương. Các từ lấy “ưng nấu”, "bổn chồn” diễn tả thật hay 
quyết tâm và tình cảm mãnh liệt, sâu sắc ấy. 

Trong chiến đấu gian lao và đau thương càng thấy vẻ đẹp quê hương "ðgởời lén”, lòng 
căm thù giặc càng thêm “sói sực". Các chữ "bay, thẳng, đưa" thể hiện lòng căm thù, sự 
khinh bỉ của nhân dân ta đối với quân xâm lược: 

Thằng giặc Tảy, thằng chúa đất 
Đứa đè cổ. đứa lột da. 

Độc lập tự do là lí tưởng chiến đấu, là niềm tin “đi tới và làm nên thắng trận”. Tác giả 
phủ định: quân thù "không khoá được", "không bắn được", để từ đó khẳng định sức sống 
bền vững của đất nước ta, tính thần yêu nước của nhân dân ta. Câu thơ như một chân lí 
lịch sử được cô đúc mà thành: 

Trời đây chỉm và đất đây hoa 
Lòng dán tạ yêu nước thương nhà. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) là một cuộc chiến tranh nhân dân thần 
thánh do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, mang tính chất toàn dân, toàn diện, trường kì, nhất 
định thắng lợi. Cả đất nước, cả dân tộc quật khởi đứng lên. Cảnh tượng thật hào hùng đang 
diễn ra khắp mọi miền đất nước, từ rừng núi chiến khu đến khắp các cánh đồng quê: 

Khói nhà máy CHỘn trong sương núi 
Kèn gọi quân văng vắng cánh đồng. 

Anh bộ đội Cụ Hồ là người nông dân mặc áo lính. Người anh hùng thời đại là “hưng 
người áo vải”, là La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Bế 
Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện... là hàng ngàn, hàng vạn thanh niên yêu quý của dân tộc: 
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Ôm đất nước những người do vai 
Đã đứng lên thành những anh hùng 

Con đường ra trận kéo đài hơn ba ngàn ngày khói lửa. Có biết bao máu đổ xương rơi. 
Trong "uắng đốt” và "na giỏi”, trong chiến đấu và hí sinh, niềm tin vào một ngày mai 
chiến tháng. về đất nước độc lập. hoà bình toá sáng tâm hồn quân và dân ta như ngọn lửa 
“cháy rực”. như ánh bình mình “bái ngát”: 

Ngày nắng đốt theo đêm nữa giội 

Mối bước đường mỗi bước hú sinh 

Trán cháy rực nghĩ trời đdát mới 

Lòng ta bát ngát ánh bình nữnh. 
$. Đát nước chiến thắng 

Khổ cuối được viết theo thể thơ lục ngôn: 

Sứng nổ rung trời giận dữ 
Người lên nh nước vỡ bờ 
Nước Việt Nam từ máu lửa 
Rũ bàn đứng đáy váng loà. 

Tác giả đã vận dụng thành ngữ, tục ngữ "ức nước vỡ bờ" để ca ngợi tư thế và sức mạnh 
chiến đấu và chiến thăng của dân tộc ta. Tác giả cho biết "Rữ bàn đứng dây sáng loà" là 
hình ảnh của người chiến sĩ Điện Biên từ các chiến hào dũng mãnh xông lên trong những 
ngày tổng công kích đầu tháng 5-1954. 

“Đất nước” là hồn thơ chiến sĩ, tiêu biểu cho hồn thơ Nguyễn Đình Thị. Viết về chủ để 
quê hương đất nước trong chiến tranh, thơ Nguyễn Đình Thi mang tính khái quát, chất trữ 
tình đằm thắm kết hợp hài hoà với chất chính luận sâu sắc, để lại một số câu thơ, đoạn thơ 
đẹp, đây ấn tượng. Ngôn ngữ thơ tinh luyện, sắc nét, chan chứa nồng độ xúc cảm. Câu thơ 
biến hoá: thất ngôn, lục ngôn, có lúc đan xen vào câu thơ ba tiếng, năm tiếng đã làm cho 
giọng thơ biến hoá: lúc man mác, bồn chồn, lúc dồn dập, mạnh mẽ. 

Hình tượng đất nước vừa mang vẻ đẹp hiển hoà trong sắc thu. hương thu, mang cái bát 
ngát hùng vĩ của sông dài, núi cao, đồng rộng, vừa mang tư thế lẫm liệt, hiên ngang của 
quân và dân ta trong những năm dài kháng chiến. 

“Đất nước” là bài thơ kiệt tác, mà người đọc lúc nào cũng cảm thấy mới mẻ, niềm tự 
hào dân tộc cứ lâng lâng mãi tâm hồn mỗi chúng ta. 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 


Bài I 
Bình giảng bài thơ "Đứi nước” của Nguyễn Đình Thi 
Bài làm 


Nguyễn Đình Thi là một nghệ sĩ đa tài. Ở lĩnh vực nào của nghệ thuật văn, thơ, nhạc, 
kịch, ông cũng đều có những tác phẩm vang dội. Trong thi ca, bài “đi mước” rất được 
bạn đọc mến mộ, đã từng được đưa vào giảng dạy trong nhà trường ngót nửa thế kỉ nay. 

Phần đầu là tâm trạng của thi nhân khi đứng giữa chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Từ một buổi “sáng mát trong”, tác giả nhớ “những ngày thu đã xa" Ở 
Thủ đô: 

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 
Những phố dài vao xác hơi may 
Người ra đi đầu không ngoánh lại 
Sen lưng thêm nắng lá rơi đây 
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Hà Nội hiện lên rất đẹp và cũng phẳng phất buồn. Một thoáng “hơi may” lan toa mà đã 
thấm vào tận từng mái nhà, góc phố, từng hàng cây bờ hồ và cả trong hồn người. Nhạc 
điệu trầm lắng, lơ lửng làm cho thi phẩm càng thêm gợi cảm. 

Ở đây có câu thơ xuất thần: 

San lưng thêm nắng lá rơi đây 

Có hai cách ngắt nhịp khác hẳn nhau: 

Sau lưng thêmnắng lálrơi đây 
Sau lưng thêm nắng/lá rơi đây 

Ngắt theo cách thứ nhất thì tạo nên một vẻ đẹp, kì lạ (nắng và lá cùng rơi); ngắt theo 
cách thứ hai thì tạo nên một vẻ đẹp giản dị (chỉ có lá rơi đầy trên thềm nắng). 

Tuỳ thị hiếu nghệ thuật mà thích cách này hay cách kia. Những áng thơ hay thường gợi 
ra những cách hiểu khác nhau mà vẫn có lý như thế. 

Cảnh thu ở đây là những ngày trước Cách mạng tháng Tám. “Người ra đi” là những 
chiến sĩ đang rời Hà Nội yêu dấu để lên chiến khu cách mạng. 

Mùa thu nay ở Việt Bắc thì khác hẳn: 

Gió thổi rừng tre phấp phới 
Trời thu thay áo mới 
Trong biếc nói cười thiết tha 

Nhạc điệu thơ thay đổi: những câu thơ ngắn tạo nên một sự rộn ràng. Hình ảnh thơ 
trong trẻo, tươi sáng lạ thường. Có cảm tưởng như trời xanh hơn, cao hơn, âm thanh như 
cũng vang xa hơn. 

Từ mùa thu mới, nhà thơ nghĩ về đất nước: 

Trời vanh đáy là của chúng ta 
Núi rững đây là của chúng ta 

Điệp ngữ “cứư chúng ra” nói lên niềm tự hào của con người khi được làm chủ đất 
nước. Ai đã sống những năm dài dưới thời nô lệ mới hiểu hết nỗi đau xót, nhục nhã của 
người dân mất nước: 

Giặc cướp hết non cao. biển rộng 
Cướp cả tên nòi giống, tổ tiên (Tố Hữu) 
Mở rộng tâm mắt nhìn về tắm hướng phương trời, nhà thơ sung sướng reo lên: 
Những cánh đồng thơm mát 
Nhữmg nga đường bát ngát 
Những dòng sông đỏ nặng phù sa 

Điệp ngữ “những” như muốn khẳng định rằng nói bao nhiêu, kể bao nhiêu cũng không 
hết cái đẹp, cái giàu của đất nước thân yêu, giang sơn gấm vóc nghìn đời do tổ tiên ông 
cha để lại. 

Nhà thơ còn lắng nghe cả tiếng dội của lịch sử: 

Đêm đêm rì râm trong trếng đất 
Những buổi ngày xưa vọng nói về 

"Đđf” tượng trưng cho sự bền vững. “*¡ rẻm” là âm thanh không vang dội nhưng kéo 
dài không dứt. Đó chỉ có thể là tiếng của cha ông từ ngàn xưa nhắc nhở con cháu hãy sống 
anh hùng, bất khuất. 

Sang đoạn thơ thứ hai, tác giả cảm nhận về đất nước từ trong đau thương đứng lên 
chiến đấu và chiến thắng. 

Mở đầu là những câu thơ gây căm thù: 

Ôi những cánh đồng quê chảy máắu 
Dày thép gai đâm nát trời chiều. 

Cánh đồng quê là hoán dụ để chỉ Tổ quốc. Cơ thể Tổ quốc đang chảy máu vì bom đạn 

quân thù. Câu thơ nói về nỗi đau vật chất. Câu tiếp theo nói về nỗi đau tỉnh thần. Bầu trời 
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chiết énỉ ạ gợi lên một cuộc sống thanh bình. Vậy mà giặc đến, đây thép gai tua tủa nơi 
đồn Đôi c húng > đâm nất tất cá. Sự mạn rợ của kẻ thù đã đến tột định. Đọc câu thơ tưởng 
như được xem một đoạn phim quay châm làm nổi rõ những đường nét và mầu sắc tương 
phản, gây ấn tượng nhức nhối trong lòng độc giả. 
Hai cầu tiếp theo là tâm trạng người chiến sĩ: 
Những dem dài hành quản nang nâu 
Bồng bồn chón nhớ mắt Hgười yên 
Hình ảnh đôi mất người yêu như ngôi sao sáng trong trời đêm soi tỏ con đường cho 
anh đi tới. Tình cảm riêng chúng đã hoà làm một trong anh. Trước đây, trong bài “Nhớ”, 
Nguyên Đình Thị cũng đã gợi lên điều đó: 
Anh yên em nh anh yên đất nước 
Vất vd đau thương tươi thắm vô ngàn. 


Những khổ thơ tiếp theo ca ngợi đất nước đã đứng lên kháng chiến. Đoạn thơ có những 
yếu tố chính luận lầm cho ngôn ngữ trở nên rắn chắc: 


Xin vích chúng bay không khoá được 
Trời đây chỉm và đất đây hoa 

Sưứng đạn chúng bay không bắn được 
Lòng dán ta yên nước thương nhà 

Kẻ thù đang thất bại vì bị bao vây trong biển cả chiến tranh nhân dân. Và điều quan 
trọng nhát là chúng ta có những người anh hùng kiểu mới, *ðhững người áo vá” đang 
gánh cả cuộc kháng chiến trên vai. Họ có ba phẩm chất cao cả: Một là bất khuất (đã đứng 
lên thành những anh hùng), hai là có nhiều suy nghĩ sâu sắc (rán cháy rực nghĩ trời đất 
mới) và ba là lạc quan cách mạng (lòng ta bát ngát ánh bình mình). 

Mấy câu kết rất xuất sắc: 

Súng nổ rung trời giận dữ 
Người lên nh Hước vỡ bờ 
Nước Việt Nam từ máu lửa 

D Rũ bùn đứng dậy sáng loà. . 

Theo lời tác giả thì đoạn này được viết dựa vào một cảnh thực mà anh đã thấy ở chiến 
dịch Điện Biện Phủ năm 1954: Trong tiếng đại bác dồn dập vang rền, chiến sĩ ta từ các 
chiến hào đầy bùn đỏ ào ạt xông lên như :hác lũ đánh chiếm những cứ điểm cuối cùng của 
piặc. 

Nhịp điệu thơ ngắn, đồn dập như b ớc chân của người anh hùng xung kích. Câu thơ 
cuối cùng đã phác hoa ba tư thế tuyệt đẹp của chiến sĩ và cũng là tượng trưng cho dân tộc 
Việt Nam: 

Rñ bùn: Vất bỏ quá khứ đau thương, 
Đứng dạy: Kiên quyết tiêu diệt kẻ thù, 
Sáng loà: Chiến thắng huy hoàng. 

Bài thơ đã tạo tác thành công một tượng đài hùng vĩ về đất nước ta trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Thơ Nguyễn Đình Thi mang một phong cách hiện đại: Kết 
hợp cảm xúc và chính luận, vận dụng cả những thủ pháp của điện ảnh để gây ấn tượng, 
nhịp thơ phóng khoáng, hình ảnh thơ gợi cảm. 

“Đất nước” là thí phẩm mang dáng đấp của một bản hùng ca có sức-l^*+ động mạnh mẽ 
tâm hồn bạn đọc. Nó là bài thơ tuyệt tác của thi ca Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp 
viết về đề tài đất nước quê hương. 


Phan Bá Hàm 
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Bài 2 
Bình giảng 7 câu thơ đâu bài thơ ”Đđ nước "' của Nguyên Đình “Thi: 
"Sáng mát trong... nắng lá rơi đây". 
Bài làm 

Thu Hà Nội, hồn thu Thăng Long từng để thương để nhớ vơi đầy trong lòng người đã 
bao lâu nay. Một dáng liễu Cổ Ngư, một tiếng chuông chùa Trấn Vũ, một “mặt gương Tây 
Hở”, một màu vàng “hồn thu tho”, một ánh trăng thu Cổ thành... tất cả đã “ hóa rám hồn” 
mỗi chúng ta: 

“Trăng ơi đừng bỏ Kinh thành 
Hồn cố đô vẫn thanh bình như xưa”. (Trăng Kinh thành) 
Thu Hà Nội đẹp, một vẻ đẹp mơ màng, thơ mộng man mác bâng khuâng. Thu Ì¡ biệt 
Hà Nội trong thơ Nguyễn Đình Thi hơn nửa thế kỉ trước cứ vương vấn mãi hồn ta: 
“Sáng mát trong như sáng năm: .\ưa 
Gió thổi màu thu hương cốm mới 
Tôi nhớ những ngày thu đđ.va 
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 
Những phố dài vao xác hơi may 
Người ra đi đâu không ngoành lại 
Sau hưng thêm nắng lá rơi đầy”... 

1. Đoạn thơ gợi lên một nét thu Hà Nội trong tâm hồn “người rư đi” - một khách chính 
phu của thời đại mới. Cấu trúc đoạn thơ là từ cảm xúc thu hiện tại mà “z” những ngày 
thu đã xa, một mùa thu l¡ biệt Kinh thành ngàn năm. Hai câu thơ mở đầu bài thơ “Đđi 
nước", Nguyễn Đình Thi xúc động nói lên cái hồn thu đất nước muôn đời: 

“Súng mắt trong nhà sáng năm xưa 
Gió thổi nuàa thu hương cốm mới” 

Những buổi sáng mùa thu, thu năm xưa cũng như thu hiện tại, không khí trong lành, 
bầu trời trong xanh, không một gợn mây, thoáng đãng, mênh mông, bao la “vunl: ngất 
máy từng cao” (Nguyễn Khuyến). Gió thu nhè nhẹ thổi mát hồn người và lòng người, ai 
cũng cảm thấy thánh thơi, nhẹ nhàng, lâng lâng. Chỉ hai chữ “mát trong” mà nhà thơ đã 
nhận diện vẻ đẹp của sắc thu, khí thu và hồn thu muôn đời của đất nước. Câu thơ thứ nhất 
là một so sánh rất gợi: “Sáng mát trong nh sáng năm vớ”, Đất nước trải qua những năm 
dài chiến tranh, bao mùa thu đã trôi qua, nhưng đất nước vào thu vẫn “áf rong”, vẫn đẹp 
như thế! Đất nước bền vững muôn đời nên thu vẫn đẹp muôn đời. 

Câu thơ thứ hai nói lên hương thu của đất nước: “lương cốm mới”. Gió thu thổi qua 
những cánh đồng, mang theo hương “lœ nếp thơm nồng”, "hương cốm mới” phả vào lòng 
người, ủ ấp hồn người cái hương vị quyến rũ, đậm đà của quê hương xứ sở. Câu thơ cho 
thấy chất tài hoa, chất Hà Nội trong hồn thơ Nguyễn Đình Thi. Có lẽ lần đầu tiên “hương 
cốm mới” hiện diện trong thơ? Trong văn xuôi, Thạch Lam và Vũ Bằng đã viết rất thơ về 
cốm Vòng Hà Nội. Cốm là “?{ quà riêng của đất nước”, là “thức quà thanh nhá và tỉnh 
khiết". Trong cốm có “cái mài thơm phức của lúa mới, của hoa có đại ven bờ; trong màu 
xanh của cốm, cái tươi mát của lá nón, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh 
đạm của loài thảo mộc”... (Hà Nội 36 phố phường", 1943, Thạch Lam) 

Với Vũ Bằng, trong những năm dài đất nước bị chia cắt, cùng với nỗi buồn của kẻ xa 
xứ là nỗi buồn nhớ Bắc Việt, nhớ Hà Nội - quê mẹ mến yêu. Suốt đêm ngày năm tháng, 
nỗi thương nhớ như trải đài, như dồn tụ lại thành “Thương nhớ mười hai". Mùa thủ chớm 
đến, ông ao ước “Không biết đến bao giờ mới lại được nghe thấy hơi may về với hoa 
vàng”? Ông khác khoải tự hỏi: “Ma ở đáu đây có cái hương thơm gì mà dầu dị thế?”. Ông 
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nhớ khôn nguôi “hương lúa ba giẳng”. Ông nhớ day dứt cái vị "fiờm ngọt ngào mài chuối 
trứng cuộc ngọn l!”. Quân thù nào có thể chía cất được đất nước, có thể làm vơi cạn, khô 
kiệt được nòi nhớ ấy? Qua đó. ta cảm nhận được “hướng cm mới” trên trang văn của 
Thạch Lam, của Vũ Bằng. trong thơ Nguyễn Đình Thị là nét đẹp của mùa thu đất nước, là 
hồn zhu Thăng Long - Hà Nội mến yêu. 

2. Ba câu thơ tiếp theo nhắc lại nỏi nhớ “những ngày thụ đã va”, buổi đầu thu "trong 
lòng Hà Nội”. Cảm xúc đồn nén, hoài niệm rung lên như dây tơ của cây nguyệt cầm với 
bao man mắc: 

TTói nhớ những ngày thu đã và 
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 
Những phố dài xao xác hơi may”, 

“Những ngày thu đã vá” là những ngày thu giã biệt Hà Nội, ra đi vì nghĩa lớn, vì đất 
nước và dân tộc thân yêu. Cuộc giã biệt ấy đã để lại trong lòng nhà thơ bao nỗi nhớ. 
“Nhớ” cái "chớm lạnh” buổi đầu thu, cái lạnh se sắt của gió thu hiu híu. Hai chữ "chớm 
lạnh” rất tỉnh tế trong gợi tả và biểu cảm, vừa diễn tả cái lành lạnh những buổi sáng sớm 
đầu thu, vừa thể hiện chất xúc giác trong cảm nhận. Trong hơi may lành lạnh còn có âm 
thanh “vưó vác” của lá thu bay trong gió, nhẹ cuốn trên hè phố, trong lòng đường của 
“những phố dài” Hà Nội. Từ lầy “vưo xác” là tiếng thu, của lá vàng rơi, của những nhánh 
cây khẽ rùng mình trong hơi may “chớm lạnh” mà thì sĩ Xuân Diệu đã từng xúc động: 

"Niưng luồng run rấy rụng rùnh lá 
Đôi nhánh khô gáy xương móng mạnh” 
(Đây mùa thu tới) 

Thu xưa trong thơ, mùa thu Hà Nội thấm bao nỗi buồn man mác, bâng khuâng. Thoáng 
buồn trong “vưo vác hơi máy” của lá thu bay, của “mái buổn nghe sấu rụng” (Chính Hữu). 
Chỉ bằng một vài nét vẽ, một vài chỉ tiết nghệ thuật về những ngày thu Hà Nội “những ngày 
thụ đã xa”, trong đó có cái “chớm lạnh” của hơi may cảm được, có cái “vưo vác” của lá thu 
bay nghe được, Nguyễn Đình Thi đã để lại trong lòng mỗi chúng ta cái hồn thu Kinh thành 
văn hiến ngàn năm. Phải là người tài hoa, mang tình yêu sâu nặng đối với Hà Nội mới viết 
được những vần thơ hàm súc, đẹp mà buồn như thế. Đoạn thơ ấy đã được khơi nguồn cảm 
hứng từ bài thơ “Sáng nát trong như sáng năm 4 “(1948), hoài niệm trào dâng, đồng hiện 
trong một không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật đầy ấn tượng: 

“Có mòn thơm mi dấu chân em 
Gió thổi mùa thu vào Hà Nội 
Phố dài vao vắc hơi nay 

Nẵng soi ngõ vắng 

Thiên cũ lối ra đỉ lá rụng đây”. 

3. Hai câu cuối đoạn thơ thể hiện tâm trạng người ra đi từ ngày thu ấy. Giọng thơ lắng 
lặng buồn: 

“Người ra đi đâu không ngoành lại 
Sứu lưng thêu nắng lá rơi đây”. 

“Người ra đi” theo tiếng gọi của Non Sông, “lên chiến khu"? "Người ra đi mang theo 
bao kỉ niệm sâu sắc về mùa thụ Hà Nội.". "Hương cốm mới”, cái “chớm lạnh" trong "hơi 
may” buổi đầu thu, cái “vưo xác” của lá me, lá sấu bay trong “những phố dài” Hà Nội đã 
trở thành hành trang, đã trở thành kỉ niệm sâu sắc, thân thiết. “Người ra đi” ôm “chí nhớn"” 
của một “f? khách” với quyết tâm “đâu không ngoảnh lại”! Câu thơ “Sam lưng thêm nắng 
lá rơi đây” là một câu thơ thật hay. Có màu vàng nhạt của nắng thu, có sắc vàng tươi của 
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lá thu đã “rơi đđy”, đã trải đài trai rộng trên thểm phố. Câu thơ chứa đầy tâm trạng. Tác 
giả đã lấy ngoại cảnh, lấy năng thu, lá thu để gợi tả tình lưu luyến. la đi với quyết tâm 
“đâu không ngoành lại” nhưng vẫn cảm nhận được “Sau lưng thêm nắng lá rơi đây” với 
bao tình lưu luyến, nhớ thương. Vì thế, trải qua bao nàm tháng, bao mùa thu trôi qua, đến 
"ma thụ nay...” "tôi đứng vỉ nghe giữa nút đổi” mà vẫn bầng khuâng “nhớ những nụày 
thụ đã vự“. Nhớ thu xa cũng là nhớ Hà Nội, nhớ ngày giã biệt ra đi... Mọi cuộc lên đường 
đều đáng nhớ. Quên sao được Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội mến yêu! Quên sao được 
Hồ Tây, Hồ Gươm, chợ Đồng Xuân, Ô Chợ Dừa... “đi học về qua luôn hát vui cá”. Người 
chiến sĩ từ mọi chiến trường mà nhớ về Hà Nội với tất cả niềm yêu thương tự hào: 
- “Từ thuở mang gươm đi giữ nước 
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long" 
(Huỳnh Văn Nghệ) 
- "Đớm mơ Hà Nội dáng kiểu thơm", 
(Quang Dũng) 
- "Nhớ đêm ra đi đặt trời bốc lửa 
Cái Đô thành nghỉ ngứt cháy san lưng..." 
(Chính Hữu) 

Đoạn thơ trên đây là phần đầu bài "Đá? nước”, một bài thơ đặc sắc nhất của Nguyễn 
Đình Thi. Đoạn thơ tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của tác giả. Cảm xúc đồn nén, 
hình ảnh và ngôn ngữ tỉnh tế, hình tượng và biểu cảm. Các chỉ tiết nghệ thuật rất gợi khi 
nói về thu Hà Nội. Mùa thu “rơ đ¡”, mùa thu giã biệt... Nét thu Hà Nội đẹp mà buồn, man 
mác trong hoài niệm cũng là hồn thu muôn đời của đất nước. Một cái “chớm lạnh” đầu 
thu. Một cái “vưo xác” của lá thu rơi, một mùi “hương cốm mới” được lần gió thu mang 
theo và tỏa rộng trong không gian, thấm sâu vào hồn người. Một màu vàng tươi, vàng nhạt 
của nắng, của lá thu rơi đầy thểm... làm ta vương vấn mãi. 

Thơ đích thực làm phong phú, thanh cao tâm hồn. Đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi đem 
đến cho ta một tình yêu đẹp: yêu Hà Nội mến yêu! 


Bài 3 
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài "Đá nước" của Nguyễn Đình Thị: 
“Mùa thu nay khác rồi... Ong nói vể". 
Bài làm 

Nguyễn Đình Thi là một nghệ sĩ đích thực tài hoa và giầu sáng tạo. Trên các lĩnh vực 
văn xuôi, thơ, nhạc, kịch bản văn học, lí luận phê bình,... ông đều có thành tựu đắng tự 
hào. Thơ Nguyễn Đình Thi có bản sắc riêng, có những tìm tòi về hình ảnh và ngôn từ. Thơ 
ông giàu cảm xúc khi viết về đất nước trong chiến tranh. 

Bài thơ “Đứf nước” trích trong tập thơ “Người chiến sĩ”, nó được thai nghén và hình 
thành trong một thời gian khá dài từ năm 1948-1955. Từ thực tiên lịch sử và sự sống còn 
của dân tộc, nhà thơ suy ngẫm về đất nước. 

Đây là một trong những bài thơ hay nhất viết về cảm hứng quê hương đất nước của nền 
thơ ca Việt Nam hiện đại. 

Biểu lộ niềm vui phơi phới của người chiến sĩ cầm súng đánh giặc bảo vệ quê hương, 
thể hiện tình yêu và lòng tự hào về đất nước với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và truyền 
thống anh hùng của dân tộc, Nguyễn Đình Thi đã viết: 

« “Mùa thụ nay khác rồi 


Những buổi ngày xưa vọng nói vể”. 


S4 


Cam hứng yêu nước, tự hào đãng lên dào đạt trong tâm hồn nhà thơ, trong tâm hồn 
những người chiến sĩ “đÈ đưng lén thành những anh hàng” Người chiến sĩ đã ra đi từ mùa 
thu ày, khi “Cứ đỏ thành nghĩ ngút cháy sau lưng" 
dấn thân vào lửa máu. 

Đối lập với “hững ngày thu dd và” đẹp mà buồn, là “Mau thu này khác rồi”, Nhà thơ 
reo lên sung sướng tự hào, một niêm vui phơi phới dâng trào. Đứng giữa núi đổi chiên 
khu, sảay mê ngắm đất trời. Thiên nhiên bạo là tươi đẹp như xôn xao niềm vui Với con 
người. Bốn chữ "?ó¿ dưng vui nghe” thế hiện một từ thế, một đắng đứng kiêu hãnh tuyệt 
vời. Con người chạn hòa cùng cây có và say đâm trong màu sắc quê hương. Ngọn gió mát 
lành mùa thu quyện “hương cốm mới” như hát cùng đất nước. Hình ảnh “rừng trẻ pháp 
phới” điện tả thật hay sức sống mãnh liệt của đất trời quê hương: 

“Mùa thu nay khác rồi 
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 
Gió thổi rừng tre phấp phới...". 

Mùa thu lại về với đất nước và con người trong sắc màu tươi sáng: “Mùa thu thay áo 
mới - Trong ĐiệC nói CHỜI thiết tha”, Bao trùm đất nước là cả một không gian bao la, một 
thiên nhiên đẹp hữu tình được nhân hóa, gắn bó hòa hợp với con người. Con người kháng 
chiến với khát vọng tự do, nên tầm nhìn cũng cao xa, mênh mông. Có lẽ vì thế, nhà thơ 
đặc biệt chú ý đến bầu trời. Năm lần nhà thơ nói đến bầu trời, mỗi lần có một cách nói, 
cách cảm nhận đầy khám phá: 

“Trời thu thay áo mới”. 

“Trời vanh đáy là của chúng ta”, 

“Trời đây chùn và đất đây hoa”. 

“Đáy thép gái đâm nát trời chiên", 
- “Trán cháy rực HgÌĩ trời đất mới" 

Cái khác của mùa thu nay được diễn tả qua vần điệu náo nức, xôn xao, được đặc tả qua 
hình ảnh sống động, tươi mát: “Gió thổi rừng tre pháp phới”, được thể hiện ở ánh mắt, nụ 
cười: “Trong biếc nói cười thiết tha”. “Biếc” ở trời xanh, “biếc” ở con mắt những chàng 
trai, cô gái đang say mê ngắm trời thu thời máu lửa. 

Nguyên nhân của niềm vui ấy thật sâu xa, rộng lớn. Cách mạng thành công, nhân dân 
đã và đang đem tài năng và xương máu để giữ gìn và xây dựng đất nước. Đất nước là của 
nhân đân. Nguyễn Đình Thi như reo lên, hát lên niềm hạnh phúc tột cùng của những con 
người đang làm chủ đất nước: 

“Trời xanh đây là của chúng ta, 
Núi rừng đây là của chúng ta, 
Những cánh đồng thơm mát, 
Những nga đường bát ngắt, 

Những dòng sông ở nặng phù sa”, 

Một lối nói khẳng định: “cử chướng f¿” vàng lên đĩnh đạc, tự hào. Một dân tộc đã gan 
góc đứng lên đánh Pháp mới có tiếng nói hào hùng ấy. Tất cả những gì cao quý, thiêng 
liêng trên đất nước thân yêu này là “cử chúng ra”, của nhân đân chúng ta. Sau những đêm 
đài nô lẻ, nước nhà độc lập, nhân dân ta mới có niềm vui tự hào mênh mông ấy. Khát vọng 
làm chủ đất nước với tất cả niềm tự hào là của bao thế hệ con người Việt Nam trong suốt 
bốn nghìn năm lịch sử: “Cua ta, trời đất, đêm ngày - Núi kia đổi nọ. sông này của ta!" 
(“Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” - Tố Hữu). Với nghệ thuật diễn tả trùng điệp, với cách liệt 
kê. sử dụng điệp từ điệp ngữ (cứu chúng ta,... đây là... những) tác giả đã tạo nên giọng thơ 
lôi cuốn, hấp dẫn mang âm điệu anh hùng ca. 

Dáng hình đất nước trong thơ Nguyễn Đình Thi hiện lên sống động qua những vần thơ 
tráng lệ. Nhà thơ như đang ngước mắt và chí tay về “rời xanh” và “núi rững”,... mà reo 
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(Chính Hữu). giã từ phố củ thân yêu, 
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lên sung sướng. Có tình yêu nào lớn hơn tình yêu đất nước? Đất nước bao la, hùng vĩ với 
trời cao, biển rộng, sông đài,... trở nên thân thiết, thiêng liêng. Đất nước với những cánh 
đồng quê mênh mông thẳng cánh cò bay, “/zn mi” hương lúa bốn mùa. Đất nước với 
những nẻo đường tự do, những dặm đường kháng chiến “bái ngái” đến mọ: chân trời. Đất 
nước với những dòng sông - sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Mã, Cửu Long Giang... 
“đỏ nặng phù sa”, bồi đắp nên những cánh đồng màu mỡ, nuôi sống nhâr dân ta tự bao 
đời nay. Các tính từ: “X¿nh”, "thơm mát”, “bát ngắt”, “đồ nặng”,... cực tả ve đẹp và sự bền 
vững đất nước, đồng thời cho thấy ngòi bút thơ tài hoa, điêu luyện của Nguyễn Đình Thị 
trong lựa chọn ngôn từ để hình tượng hóa vần thơ, tạo nên sắc điệu trữ tình đằm thắm. 

“Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi" (Tế Hữu). Cảm xúc dào dạt ấy về đất nước cứ ngân nga 
mãi trong lòng chúng ta khi tiếp cận và cảm thụ những vần thơ của tác gi: “Người chiến 
sĩ” nói về dáng hình đất nước. 

So với lớp nhà thơ đương thời, Nguyễn Đình Thi là nhà thơ có cái nhìn mới mẻ, sâu sắc 
về đất nước. Cảm hứng lịch sử và truyền thống được kết hợp nhuần nhuyễ: với cảm hứng 
thời đại. Chí khí quật cường của tổ tiên từ nghìn xưa như đem đến cho nh¿n dân ta trong 
thời đại Hồ Chí Minh một sức mạnh vô biên mà không một thế lực thù địch bạo tàn nào có 
thể khuất phục được: 

“Nước chúng ta 

Nước những người chưa bao giờ khuát 
Đêm đêm rì râm trong tiếng đít, 
Những buổi ngày xưa vọng nói vể". 

Ba chữ “nước: chúng ta” là sự khẳng định ý chí tự cường, niềm tự tôn dât tộc. Đất nước 
và dân tộc với lưỡi cày, thanh gươm và chiếc gộc tre “chư bao giờ chịu khuất". “Những 
buổi ngày xu" mà nhà thơ nhắc đến là những năm tháng đau thương và vinh quang của 
giống nòi. Quên sao được ngày Bà Trưng, Bà Triệu xuất quân, khi Lý Thường Kiệt viết 
“Nam quốc sơn hà” trên chiến tuyến sông Cầu - Như Nguyệt, khi Trần Quốc Tuấn bắt 
sống Ô Mã Nhi trên Bạch Đằng Giang, khi Liễu Thăng bị quân ta chém đầu tại Chỉ Lãng, 
khi Tôn Sĩ Nghị quãng cả ấn tín, triểu phục chạy tháo thân qua biên giới,... Nhân dân mãi 
mãi tự hào về "những buổi ngày xưa” Ấy: 

-© “Khi Nguyễn Trái làm thơ và đánh giặc 
Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn. 
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc, 
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đàng” 
("Tổ quốc bao giờ đẹp thế nảy chăng” - Chế Lan Viên) 

Hai chữ “đêm đêm” nói lên tính liên tục đồng chảy lịch sử bốn nghìn năn của dân tộc. 
Từ láy “rì rầm” như một nốt nhạc trầm hùng vang xa trong bài ca Tổ quốc, nó gợi tả cái 
mạch ngầm của giang sơn, giống nòi, đó là truyền thống anh hùng bất khiất chống xâm 
lãng. Biên độ câu thơ mở, khép tài tình, lúc rút ngắn lại 3 từ, lúc duỗi dài n 8 từ, các câu 
lục ngôn, thất ngôn đan chéo vào nhau, cài chặt vào nhau làm nên tính nÌạc phong phú. 
Cảm xúc dào dạt, âm hưởng hào hùng, ngôn ngữ đẹp và tỉnh tế. Song song với chuỗi hình 
ảnh về dáng hình đất nước là sự phát triển của chuỗi liên tưởng về quá khr hào hùng, về 
sức mạnh Việt Nam. 

Đoạn thơ trên đây tiêu biểu cho vẻ đẹp và cốt cách thơ Nguyễn Đình TH. Một hồn thơ 
tài hoa, bay bổng. Một tình yêu nước sâu nặng và thiết tha. Một đất nước iẹp tươi, hùng 
vĩ, giàu tiểm năng và tiểm lực, một dân tộc anh hùng được nhà thơ nói đến và ca ngợi. 
Chiều dài của lịch sử, tầm cao của dân tộc, thế đứng bất khuất của con người Việt Nam là 
những điều tốt đẹp nhất được thể hiện qua đoạn thơ này mà ta cảm nhận lược một cách 
sâu sắc. “Đđi nước”, bài thơ làm rung động tâm hồn chúng ta..., như “lắn; hồn núi sông 
ngàn năm... ". 
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Đất Nước 
(Trích “Trường củ mặt đường khát vọng”) 
Nguyễn Khoa Điểm 
L. Kiến thức cơ bản 

1. Tác gia 

Nguyễn Khoa Điềm sinh 1943. Nhà thơ xứ Huế. Tốt nghiệp Khoa Văn, Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội. Thời chống Mĩ sống và chiến đấu tại chiến trường Trị - Thiên. 

- Tác phẩm thơ: "Đất ngoại ô”, "Mặt đường khát vọng”... 

- Thơ của Nguyễn Khoa Điềm đậm đà, bình dị, hồn nhiên, giàu chất suy tư, cảm xúc 
đồn nén, thể hiện tâm tư của người thanh niên trí thức tham gia tích cực vào sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và thống nhất đất nước. 

2. Xuất xứ 

Trường ca “Mặt đường khát vọng” được Nguyễn Khoa Điểm viết tại chiến khu Trị - 
Thiên vào cuối năm 197]. 

- Bài “Đđi Nước” gồm 110 câu thơ tự đo, là chương 5 của trường ca “Mặt đường khát vọng". 

3. Chủ đề 

Bài thơ của Nguyễn Khoa Điểm nói về cội nguồn đất nước theo chiều dài lịch sử đằng 
đẳng và không gian địa lý mênh mông. Hình tượng Núi Sông gắn liền với tâm hồn và chí 
khí của Nhân dân, những con người làm ra Đất nước. Đất nước trường tồn hứa hẹn một 
ngày mai đẹp tươi và hát ca. 

4. Nội dung bài thơ 

ứ. Đất nước - cội nguồn đân tộc 

Đất nước có đã lâu rồi từ những “ngày dưa ngày xa mẹ thường hay kể”. Đất nước gắn 
liên với Mĩ tục thuần phong, với cổ tích truyền thuyết “Đứt Nước bắt đâu với miếng trầu 
bây giờ bà ăn - Đát Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc - Tóc mẹ thì 
bới sau đâu - Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn”, 

- Đất nước gắn bó với những cái bình dị, thân thuộc quanh ta: 

“Cái kèo, cái cột thành tên 
Hạt gạo phải một nắng hai vương 
xay, gia, giản, sàng”. 

Đất nước là “nơi ta hò hẹn", là "nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thẩm", là 
"nơi anh đến trường" là "hơi em tắm”... 

- Đất nước gắn liền với dân ca “con chữn phượng hoàng bay về hòn núi bạc..., con cá 
ngư ông móng nước biển khơi”, gắn liên với huyền thoại "Trăm trứng” thiêng liêng: 

"Đất là nơi Chứm về 

Nước là nơi Rồng ở 

Lạc Long Quản và A Cơ 

Để ra đồng bào ta trong bọc trứng”. 

- Đất nước trường tồn theo thời gian đằng đẳng, trải rộng trên một “không gian mênh 
mông”. Yêu thương biết bao, bởi lẽ “Đá? Nước là nơi dân mình đoàn tụ”, là quê hương xứ 
sở ngàn đời”: 
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"Hằng năm ăn đâu làm đâu 
Cũng biết cúi đâu nhớ ngày giỏ Tổ”. 
- Đất nước lâu đời “ngày vxứư ngày xa”, đất nước hôm nay, và đất nước mai sau. Một 
niềm tin cao cả thiêng liêng: 
"Mái này con ta lớn lên 
Cón sẽ mạng Đất Nước đi va 
Đến những tháng ngày mơ mộng”. 

Đất nước là mấu xương của mọi người, trong đó có một phần của “anh và em hôm 
nay”, Đất nước mỗi ngày một tốt đẹp vững bền, trở nên “ven /ròn fo lớn”, Đất nước hình 
thành và trường tồn bằng máu xương của mỗi chúng ta. Tình yêu nước là sự "gán bó chia 
se". Đây là một trong những đoạn thơ tâm tình sâu lắng, hay nhất trong bài thơ nói về tình 
yêu đất nước: 

"Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ. 

Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 

Làm nén Đất Nước muôn đời”. 

Tóm lại, 42 câu thơ trong phần I nói về nguồn gốc của Đất Nước và sự gắn bó, san sẻ 
đối với Đất Nước. Ý tưởng sâu sắc ấy được diễn tả bằng một thứ ngôn ngữ đậm đà màu 
sắc dân gian, một giọng điệu thủ thi tâm tình vô cùng thấm thía, xúc động. Chất trữ tình 
hoà quyện với tính chính luận. 

b. Đất Nước của Nhân dân - Đất Nước của ca dao thần thoại 


Đất nước hùng vĩ. Giang sơn gấm vóc. Ý tưởng ấy, niềm tự hào ấy đã được nhiều thi sĩ 
bao đời nay nói đến thật hay, thật xúc động. Nguyễn Khoa Điểm nói về ý tưởng ấy với 
niềm tự hào ấy rất thơ và rất độc đáo. Tượng hình sông núi gắn liền với những đức tính 
quý báu, những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam. Là sự thuỷ chung trong tình 
yêu. Là truyền thống anh hùng bất khuất, là tình thần đoàn kết, là tỉnh thần hiếu học. Là 
đức tính cần mẫn sum vầy, là chí khí tự lập tự cường. Mỗi tên núi tên sông trở nên gần gũi 
trong tâm hồn mỗi chúng ta: 

"Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu 
Cặp vợ chồng yêu nhan góp nên hòn Trống Mái 

Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đâm để lại 

Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hàng Vương 

Những con rồng nằm ứn góp dòng sông xanh thẳm 

Người học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên 

Con cóc, con gà quê hương cùng gói) cho Hạ Long thành thắng cảnh 
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm... 

Tính thẩm MI, tính hình tượng và tính riêng phong cách được hội tụ qua đoạn thơ này, 
tạo nên giá trị nhân văn đích thực, làm cho người đọc vô cùng thú vị khi cảm nhận và 
khám phá hồn thiêng sông núi. 

Tên núi, tên sông, tên ruộng đồng, gò bãi... mang theo “¿o ước”, thể hiện “lối sống ông 
cha” là tâm hồn dân tộc: 

“Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi 
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha 
Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy 
Những cuộc đời đã hoá núi sông ta”. 
Mồ hôi và máu của nhân dân, của những anh hùng vô danh đã dựng xây và báo vệ đất nước: 
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“Nam tháng nào CHNG HUHỜI người lớp lớp 
Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta 

Cần củ làm Tung 

Khi CÓ giặc HUHỜI con trai Pd trận 

NƯHỜI con gái IrƠ Về HHÓI Cúi CN CON 
Ngày giác đến nhà thì đàn bà cũng dánh 
Nhiều người đã trở thành anh hàng”. 

Chính nhân dân đã “giữ và mruyển” hạt lúa, đã “ruyền lứa”, "truyền giọng điệu”, "gánh 
tên lun tên vá”... “đặp đạp be bờ cho người san trồng cây hái trái”. Chính nhân dân đã 
làm nên đất nước, đề đất nước là của nhân dân. Vân thơ hàm chứa ý tưởng đẹp, một lối 
diễn đạt ý vị ngọt ngào: 

“Có ngoại xám thì chống ngoại xám 

Có nói thủ thì vìng lén đánh bại 

Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân” 

Đất Nước của Nhân dân, Đát Nước của ca dao thân thoại”. 

- Đất nước mang sức sống mãnh liệt, tiềm tàng vì nhân dân đã biết yêu và biết ghét, 
bền chí và đẻo dai, biết "quý công cẩm vàng", "biết trồng tre đợi ngày thành gáy”, biết trả 
thù cho nước, rửa hận cho giống nòi mà “không sợ dài lâu”. 

- Hình ảnh người chèo đò, kéo thuyền vượt thác cất cao tiếng hát là một biểu tượng nói 
lên sức mạnh nhân dân chiến thắng mọi thử thách. lạc quan tin tưởng đưa đất nước đi tới 
một ngày mai vô cùng tươi sáng: 

“Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu 

Mù khi về đến Đất Nước mình thì bắt lên câu hát 
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác 
Gợi trăm màu trên trăm (láng sông XHÔI”. 

c. Đánh giá 

Giọng thơ tâm tình tha thiết. Vận dụng tục ngữ ca dao, dân ca, cổ tích, truyền thuyết... 
một cách hồn nhiên thú vị. Có một số đoạn thơ rất đặc sắc: ý tưởng đẹp, cảm xúc và hình 
tượng hài hoà, hội tụ nên những vần thơ Mi lệ. Tư tưởng đất nước của nhân dán được thể 
hiện vô cùng sâu sắc với tất cả niềm tự hào và tình yêu nước. Một đôi chỗ còn dàn trải, thiếu 
hàm súc. Nguyễn Khoa Điểm đã góp cho đề tài đất nước một bài thơ hay, ý vị đậm đà. 

Ií. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 
Tư tưởng "Đáƒ nước của nhán dân"' đã được thể hiện như thế nào trong đoạn thơ 
"Đđf nước"' (trích " Mặt đường khát vọng ") của Nguyễn Khoa Điểm? 
Bài làm 

Tư tưởng “Đất nước của nhân dân” đã chỉ phối cách nhìn, cách nghĩ về đất nước của 
Nguyễn Khoa Điềm trong những năm tháng chiến tranh chống Mi ác liệt. Tư tưởng này 
làm phong phú thêm cho ý niệm đất nước trong thơ ca hiện đại. 

Khái niệm đất nước gắn liền với truyền thống lịch sử văn hoá, phong tục tập quán và 
đời sống hàng ngày của con người Việt Nam ta, của nhân dân ta. Trước hết, đất nước là 
những gì gắn bó, gần gũi với mỗi con người, mỗi gia đình. Từ thuở ấu thơ, qua lời ru à ơi, 
qua những câu chuyện ”gày xửa ngày xa” mẹ kể, đất nước hiện lên qua hình tượng mẹ 
Au Cơ sinh bọc trứng trăm con, nguồn gốc của dân tộc Việt, qua truyền thuyết dựng nước 


và giữ nước của các vua Hùng, của Thánh Gióng qua các sự tích nên thơ như truyện cổ 
tích Trầu Cau: 
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Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 
Đất Nước có trong những cái 
"ngày vửa ngày xưa”... mẹ thường hay kể 
Đất Nước bắt đâu với miếng trầu bây giờ bà ăn 
Đất Nước lớn lên khi dân mình 
biết trồng tre mà đánh giặc 
Trong đoạn thơ này, Nguyễn Khoa Điểm thể hiện những xúc cảm và suy tưởng về đất 
nước dưới dạng một lối trò chuyện tâm tình. Nhà thơ lấy chất liệu từ nguồn văn hoá dân 
gian, từ ca đao, tục ngữ, từ đời sống quen thuộc hãng ngày. Bởi vậy không gian nghệ thuật 
được mở rộng ra nhiều chiều và hình tượng trong thơ trở nên trữ tình, bay bổng: 
Đát Nước là nơi ta hò hẹn 
Đất nước là nơi em đánh rơi 
chiếc khăn trong nỗi nhớ thâm 
Đát là nơi “con chỉm phượng hoàng 
bay về hòn nứi bạc” 
Nước: là nơi “con cá "ngữ Ông 
móng nước biển khơi" 
.. Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ 
Đất là nơi Chỉm về 
Nước là nơi Rồng ở 
Đất nước không chỉ trường tồn trong chiều đài lịch sử mấy ngàn năm cùng với những 
đặc điểm địa lí, phong tục tập quán, lối sống, tâm hồn và tính cách đân tộc mà nó còn hoá 
thân vào nhân dân, vào mỗi con người: 
Trong anh và em hôm nay 
Đều có một phần Đất Nước 
Khi hai đứa cảm tay 
Đất Nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm 
Khi chúng td CẨM tay HỘI HgHỜI 
Đất Nước vẹn tròn to lớn 
Đất nước hình thành và tồn tại được là do suy nghĩ, cảm xúc và hành động - tức sự sống 
của từng con người trong cộng đồng dân tộc. Do đó, sự sống của mỗi cá nhân gắn liền với sự 
hưng vong của đất nước, quyền lợi cá nhân đi đôi với quyền lợi quốc gia, dân tộc: 
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hoá thân cho đáng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời 
Khi đất nước đúng là của nhân dân thì trong mắt người dân, nó có những nét đẹp bất 
ngờ. Thiên nhiên cũng sống đời sống nhân dân dựng nước và giữ nước. Thiên nhiên ghi 
nhận những nỗi niềm to lớn và sâu sắc trong đời sống tính thần của nhân dân và con người 
hoá thân vào đất nước: 
La ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi 
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, 
một lối sống ông cha. 
Ôi Đất Nước sau bốn ngàn năm 
di đâu ta cũng thấy 
Những cuộc đời đã hoá núi sông ta... 
Và kì diệu thay, thiên nhiên cũng sống đời sống giống như con người với “những núi 
Vọng Phụ”, “Những hòn Trồng Mái"... 
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Clủ nhân của đất nước này, nói cho cùng không phải là các triểu đại vua chúa kế tiếp 
nhau mài chính là nhân dân, những con người vô danh đã kiến tạo nên mọi giá trị vật chất 
và tỉnh thân cho xã hội. Nhân dân đã làm nên đất nước và giữ gìn đất nước qua bao giai 
đoạn iic sử thăng trầm: 

Có biết bạo Hgười con gái, con trai 

Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi 
Họ đa sống và chết 

Giản cÍị và bùnh tám 

Không ai nhớ mặt đặt tên 

Nhưng họ đã làm ra Đát Nước 

Sự triển khai cảm hứng của Nguyễn Khoa Điểm trong đoạn thơ này có vẻ tự do, phóng 
túng nhưng thực ra tác giả vẫn tập trung thể hiện ý nghĩa cốt lõi: đất nước là của nhân dân. 
Nhà thơ đã thể hiện được chiều sâu lịch sử của một đất nước trường tồn trong đời sống 
nhân dân và vẻ đẹp vĩnh hàng của nó. Bài thơ khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và 
trách nhiệm công dân đối với đất nước trong mỗi chúng ta. 

G§. Lê Trí Viễn 
Bài 2 

Bình giảng đoạn thơ sau trong chương "Đđf Nước” (trích trường ca “Mặt đường 
khát vọng ") của Nguyên Khoa Điềm: 

“Trong anh và em hôm nay 
(...) Làm nên Đát Nước muôn đời”. 
Bài làm 

“Mặt đường khát vọng" là trường ca độc đáo của Nguyễn Khoa Điểm, ra đời trong chiến 
tranh ác liệt thời chống MI, tại chiến trường Trị - Thiên - một điểm nóng - trên chiến trường 
miền Nam vào năm 1971. Bài thơ đã truyền đến người đọc bao xúc động, tự hào về Đất Nước 


%ị” 


và Nhân dân. Trong bài “Có một thời đại mới trong thủ cá", Trần Mạnh Hảo viết: 

"Vào đêm giao thừa Tết âm lịch 1973-1974, dưới rừng Phước Long, chủng tôi vúc 
động nghe trích đoạn "Đát nước" trích trong trường ca "Mặt đường khát vọng” của 
Nguyễn Khoa Điểm phát trên Đài phát thanh. Những suy nghĩ về đất nước, về đân tộc đã 
được nhà thơ hiện đại hoá bằng chất suy tư lắng đọng và cảm vúc mãnh liệt". 

“Đất Nước ”- là chương V trong trường ca "Mặt đường khát vọng” dài T10 câu thơ 
(trong “Văn /2“ chỉ trích 89 câu). Phần đầu (42 câu) là cảm nhận của nhà thơ trẻ về Đất 
Nước trong cội nguồn sâu xa văn hoá - lịch sử, và trong sự gắn bó thân thiết với đời sống 
hằng ngày của mỗi con người Việt Nam. Phần thứ hai (68-21=47 câu), cảm hứng chủ đạo 
về Đất Nước là sự ngợi ca, khẳng định tư tưởng Đất Nước của Nhân dân. Từ đó, nhà thơ 
nhận diện, phát hiện Đất Nước trên bình diện về địa lí, lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, truyền 
thống, tinh thần dân tộc - nền văn hiến Việt Nam. Vẻ đẹp độc đáo của chương V "Đứi 
Nước " là tác giả vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố văn hóa dân gian, tục ngữ, ca dao, dân ca, 
truyện cổ, phong tục,.., cùng với cách diễn đạt bình dị, hiện đại gây ấn tượng vừa gân gũi 
vừa mới mẻ cho người đọc. 

13 câu thơ dưới đây trích trong phần đầu chương “Đứt Nước” thể hiện cảm nhận: Đđ? 
Nước gắn bó thân thiết với mỗi con người Việt Nam: 

“Trong anh và em hôm nay 
Đều có một phần Đát Nước 

f:x) 

Làm nên Đất Nước muôn đời”... 


9 


Trong chương V trường ca “Mặt đường khát .éc 6u từ Đất Nước và Nhân dân đều 


được viết hoa, trở thành “A7 /” gợi lên không khi cả c5 ệng liêng và biểu lộ cao độ 
cảm xúc yêu mến, tự hào về Đất Nước và Nhân dân, Ci:” ư tình là Sớm và enU, 
giọng điệu tâm tình thổ lộ, sâu lắng, thiết tha, ngọt ngàc. 7 7 den thơ 13 sâu thơ là 
cấu trúc tổng - phân - hợp mà ta cảm nhận được tính chất cỉ ni ngại bút thơ 


Nguyễn Khoa Điểm. 

1. Hai câu thơ mở đoạn là sự thức nhận chân lí về cội nguồn, -‹ 1 "cốt. về lịch 

sử,... Đất nước gần gũi và gắn bó thân thiết với “danh và c0”, với mọi ngực 
“Trong anh và em hôm Hay 
Đều có mội phản Đất Nước”, 

Chỉ “mói phần” nhỏ bé thôi, nhưng xiết bao gần gũi, gắn bó, yêu thương và tự hào. Từ 
khái niệm, ý niệm “mỗi công dân là một phần tử của công đồng, của đất nước” lược diễn 
đạt một cách “ển hóa” qua tiếng nói tâm tình của lứa đôi, của “anh và en”, 

2. Bảy câu thơ tiếp theo mỡ rộng ý thơ trên từ “hơi đứa” đến “mọi người”, từ “hôm nay” 
đến “mi sau”: 


"Khi hai đứa cẩm tay : 
Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm". 

Ở phần trước, nhà thơ cảm nhận: “Đất là nơi anh đến trường - Nước là nơi em tắm - 
Đất Nước là nơi tạ hò hẹn - Đất Nước là nơi em” đánh rơi chiếc khăn trong nội nhớ thâm". 
Và “khi hai dứa cẩm tay” thì một mái ấm, tổ ấm gia đình đã xây dựng. Gia đìth là “mội 
phẩn” của Đất Nước. Chỉ có tình yêu và hạnh phúc gia đình mới tạo nên sự “hài tòa, nồng 
thắm” với tình yêu quê hương Đất Nước. Đó là bản chất thống nhất trong tìn! cảm của 
thời đại mới. Ý tưởng ấy đã được Nguyễn Đình Thi thể hiện trong một tứ r thơ sáu và đẫm 
về nỗi “nhớ”: 

“Anh yêu em như anh yêu đất nước 
Vất và đan thương tươi thắm vô ngắn...”. 

Từ tình yêu và hạnh phúc lứa đôi mà biết yêu gia đình, yêu quê hương, yêu đất nước, mới 
có thể có tình nghĩa sâu nặng "Đứ/ Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm”, mới tìn thấy đất 
nước quê hương cả trong niềm vui và nỗi đau của anh, của em, của bao lứa đôi khác: 

“Xiea yên quê hương vì có chủ có Bướm 

Có những lần trốn học bị đòn roi. 

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất 

Có một phần vương thị của em tôi”, 
(Giang Nam) 

Nói về cội nguồn của dòng giống, của dân tộc, Nguyễn Khoa Điểm nhắc ại sự tích 
“Trăm trứng": "Đát là nơi Chím về - Nước là nơi Rồng ở - Lạc Long Giản và 4 Cơ - Để 
ra đồng bào ta trong bọc trứng - Những ai dã khuất - Những ai bây giờ...” Từ huyện thoại 
thiêng liêng ấy mới có ý thơ này: 

“Khi chúng ta cẩm tay mọi người 
Đất Nước vẹn tròn, †o lớn”. 

Hai chữ “cđm f¿y” trong câu thơ “Khi hai đứa cẩm tay” có nghĩa là giao duyên, là yêu 
thương. “Khi hai chúng ta cẩm tay mọi người” là đoàn kết, là yêu thương đồng tào,... Mọi 
người có cầm tay nhau, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau mới có thể có hình ảnh “2 Nước 
ven tròn, fo lớp”, mới có đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh Việt Nam. Từ “hỏi tòa, nồng 
thám” đến “vẹn tròn, fo lớn” là cả một bước phát triển và đi lên của lịch sử dân :ộc và đất 
nước. Đất nước được cảm nhận là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Chỉ kìi nào “bơ 
cây chụm lại nên hòn núi cao”, và chỉ khi nào “lá lành đầm lá rách", “Người rong mội 
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tước phút thường nhàn càng” thì mới có bình ảnh đẹp để, thiêng hệng “Đết Nước vẹn 
tròn, to lớn” 

Bốn cau thơ trên đây cấu tạo theo phép đối xứng vé nêu từ “Khi hai dựa cảm tay”. “Khi 
CHHH”, tạ cám! tay MỌI HgHỜI”, “Đặt NHớC hài hòa nóng thẩm  Đứt Nước vẹn tròn, to lớn”, 
Cách điện: đạt uyển chuyển, sinh động ấy có ý nghĩa thầm Mĩ sâu súc. hình thức này thể hiện 
nội dụng ấy, nội dụng ấy được diễn đạt bằng hình thức này. Phép đốt xứng làm cho thơ liền 
mạch, hài hòa, gân bó, thể hiện rõ ý thơ: tình yêu lứa đôi, tổ ấm hạnh phúc, gia đình, tình yêu 
quê hương đất nước. tĩnh thân đại đoàn kết dân tộc là những tình cảm đẹp. làm nên truyền 
thống “vé u„ớc, vén nhà, véu người” và đó là sức mạnh Việt Nam. 

Đầt Nước: “ngưôn tường ông cha”, Đất Nước: “Trong ảnh và ent hóni nay” Đất Nước 
trong mái sau, Như một nhân nhủ, như một Kì vọng sáng ngời niềm tín: 

“Mai: này con ta lớn lên 
Cón xể mang Đát Nước đĩ và 
Đến những thẳng ngày HƠ mộng”. 

Những Nguyễn Thị, Anh Đức, Lê Anh Xuân, Sơn Nam... đã tạo nên giọng điệu Nam 
Bộ hấp dẫn trong thơ ca và truyện của mình. Ngay Tố Hữu, Nguyễn Khoa Điểm, Thanh 
Hải.... cũng có một giọng điệu “zd? /ué”, dễ thương dịu ngọt, Hai tiếng “mới này” là cách 
nói của bà con xứ Huế, 

Thế hệ con cháu mai sau sẽ tiếp bước ông chà “đánh vác phân người đỉ trước để lại” xây 
dựng đất nước ta “Vựn cổ thử giang sơn" (Trần Quang Khải), "To đẹp hơn, đàng hoàng hơn” 
(Hồ Chí Minh). Hai chữ “lới lén” biểu lộ một niềm tin về trí tuệ và bản lĩnh nhân dân trên 
hành trình lịch sử đi tới ngày mai tươi sáng, “Mơ mộng” nghĩa là rất đẹp ngoài trí tưởng tượng 
về một Việt Nam cường thịnh, một cường quốc văn mình. Điều mà “øuj nà e”, mỗi người 
chúng ta mơ mộng hôm nay, sẽ biến thành hiện thực “ơi này” gần. 

Bốn câu thơ cuối đoạn cảm xúc dâng lên thành cao trào. Giọng thơ trở nên ngọt ngào, 
say đấm khi nhà thơ nói lên những suy nghĩ sâu sắc, đẹp đế của mình: 

“Em ơi em Dát Nước là máu vương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẽ, 

Phái biết hóa thân cho đáng hình xứ sở 

Làm nên Đặt Nước muôn đời..." 

“Em ơi cm” - một tiếng gọi yêu thương, giãi bày và san sẻ bao niềm vui sướng đang 
đâng lên trong lòng khi nhà thơ cảm nhận và định nghĩa về Đất Nước: “Đát Nước là máu 
xương của mình”. Đất Nước là huyết hệ, là thân thể ruột thịt thân yêu của mình, là mồ hôi 
xương máu của tổ tiên, ông cha, là của đân tộc ngàn đời. Vì “Đđ! Nước là máu vương của 
mình” nên Trần Vàng Sao đã viết: 

“Nuôi lớn người từ ngày mở đút, 
Bốn ngàn năm nằm gai nếm mật 
Một tấc lòng cũng đẩy hồn Thánh Gióng”. 
("Bài thơ của một người yêu nước mình" 19/12/1967) 

Với Nguyễn Khoa Điểm thì “gắn bó”, "sạn sẽ”, "hóa thản” là những biểu hiện của 
tình yêu nước, là ý thức, là nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng. “Phới biết gắn bó và san sẽ... 
phải biết hóa thân..." thì mới có thể “Làm nên Đất Nước muôn đời”. Điệp ngữ "phải biết” 
như một mệnh lệnh phát ra từ con tìm, làm cho giọng thơ mạnh mẽ, chấn động. Có biết 
trường ca “Mặt đường khát vọng” ra đời tại một nơi nóng bóng, ác liệt nhất của thời chiến 
tranh chống Mĩ thì mới cảm nhận được các từ ngữ: “gán bó", "san sẻ”, “hóa thân” là tiếng 
nói tâm huyết “mưng sức mạnh ý chí và khát vọng vượt ra ngoài giới hạn thông tín của 
ngôn từ” như một nhà ngôn ngữ học lừng danh đã nói. 


Trong thơ ca Việt Nam thời kháng chiến, đề tài quê hương đất nước được tô đậm bảng 
nhiều bài thơ kiệt tác, những đoạn thơ hay, những câu thơ tuyệt cú. Cảm hứng về đất nước 
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được diễn tả bằng nhiều tứ thơ độc đáo, mang phong cách sáng tạo riêng của mỗi nhà thơ. 
Chất trữ tình thấm đẫm dư ba. Đất nước trong máu lửa mới mang cảm xúc sâu nặng thế. 
Đây là tiếng nói ở hai đầu đất nước: 
"Tôi yêu đất nước này chân thật 
Như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi 
Như yêu em mụ hôn ngỌt trên môi 
Và yêu tôi đđ biết làm người 
Cứ trông đất nước mình thống nhát”. 
(Trần Vàng Sao) 
"Ôi ! Tổ quốc ta, ta yêu nhất máu thịt 
Như mẹ cha ta như vợ như chồng 
Ôi ! Tổ quốc. nếu cẩn ta chết 
Cho môi ngôi nhà, ngọn Húi. con sông”, 
(Chế Lan Viên) 

Trở lại đoạn thơ trên đây của Nguyễn Khoa Điềm. Tứ thơ rất đẹp. Đất Nước thân thương 
gắn bó với mọi người. Phải biết hiến dâng cho “Đứf Nước: muôn đời”. Đoạn thơ đẹp còn vì 
sáng ngời niềm tin về tương lai Đất Nước và tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Đoạn thơ mang 
tính chính luận, chất trữ tình hàm ẩn tính công dân của thời đại mới. Giọng thơ tâm tình, dịu 
ngọt, tứ thơ đạt dào cảm xúc, sáng tạo về ngôn từ, hình ảnh, thể hiện một hôn thơ giàu chất 
suy tư, khẳng định một thi pháp độc đáo, có nhiều riới mẻ tìm tồi. 

“Em ơi em Đát Nước là máu xương của mình...” - một tứ thơ rất đẹp ! Một tứ thơ lung 
linh mang vẻ đẹp trí tuệ ! Lúc hòa bình phải biết đem “rí !ực” để xây dựng Đất Nước, 
“làm nên Đất Nước muôn đời", Đất Nước “to đẹp hơn đàng hoàng hơn”. Lúc có chiến 
tranh phải đem xương máu để bảo toàn Sông Núi. “Gắn bó, san sẻ, hóa thân” cho Đất 
Nước, ấy là nghĩa vụ cao cả thiêng liêng, ấy là tình yêu Đất Nước của “ơnh và em” hôm 
nay, của thế hệ Việt Nam “Mớứi này con ta lớn lên”... 


Bài 3 

Bình giảng đoạn thơ sau trong chương "Đá Nước"' (trích trường ca "Mặt đường 
khát vọng") của Nguyễn Khoa Điểm: 

"Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu 
(...) Những cuộc đời đã hóa nứi sông ta”. 
Bài làm 

Nguyễn Khoa Điểm thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống 
Mi. Trường ca “Mặt đường khát vọng” là tác phẩm sâu sắc, mang vẻ đẹp độc đáo của ông 
được sáng tác vào năm 1971 tại núi rừng chiến khu Trị-Thiên. Bài “Đư7 Nước” là chương 
V của trường ca này. Tác giả đã sử dụng một cách sáng tạo các chất liệu - thi liệu từ tục 
ngữ, ca dao dân ca, từ truyền thuyết cổ tích đến phong tục, ngôn ngữ... của nền văn: hóa 
dân tộc để khơi nguồn cảm hứng vẻ Đất Nước, một Đất Nước có nguồn gốc lâu đời. một 
Đất Nước của Nhân dân vĩnh hằng muôn thuở. 

Đoạn thơ 12 câu này trích trong phần II bài “Đết Nước” đđ ca ngợi Đất Nước hàng Vĩ, tự 
hào khẳng định những phẩm chất cao đẹp của nhân đân ta, dân tộc ta. Câu thơ mở rông đến 
13, 14, 15 từ, nhưng vẫn thanh thoát, nhịp nhàng, giàu âm điệu và nhạc điệu gợi cảm: 

"Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đát Nước những núi Vọng Phu 


Những cuộc đời đa hóa núi sông ta”. 
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1. Tám câu thơ đầu nói về tượng hình Đất Nước, một Đất Nước hùng vĩ, một giang sơn 
gấm vóc, Khắp nơi trên mọi miền Đất Nước ta, ở đâu cũng có những danh lam thắng cảnh, Núi 
Vọng Phụ. hòn Trống Mái đã đi vào huyền thoại cố tích. Nguyễn Khoa Điểm đã có một cái 
nhìn khám phá, nhân văn. Núi ấy, hòn ấy là do “những người vợ nhớ chồng”, hoặc “cặp vợ 
chồng vét nhan” mà đã “góp cho”, đã “góp nên”, làm đẹp thêm, tô điểm thêm Đất Nước: 

“Những người vợ nhớ chồng còn góp Đát Nước những núi Vọng Phu 
Cặp vợ chồng yêu nhan góp nên hòn Trống Mái”. 

Núi Vong Phụ ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Bình Định,... hòn Trống Mái ở Sâm Sơn không 
chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt 
Nam. VƠ có “nhớ chồng”, cặp vợ chồng có “véu nhau” thì mới “góp cho Đát Nước", mới 
“góp né” những núi Vọng Phu, hòn Trống Mái ấy. Tình yêu lứa đôi có thám thiết, tình 
nghĩa vợ chồng có thủy chung thì Đất Nước mới có tượng hình kì thú ấy. Tác giả đã vượt 
lên lối liệt kê tầm thường để có một cách nhìn, một cách diễn đạt mới mẻ, nhân văn. 

Hai câu thơ tiếp theo ca ngợi vẻ đẹp Đất Nước về mặt lịch sử và truyền thống. Cái “gói 
ngựa của Thánh Gióng” đã "để lại" cho Đất Nước ta báo ao đầm ở vùng Hà Bắc ngày nay! 
Chín mươi chín núi con Voi ở Phong Châu đã quần tụ, chung sức chung lòng “góp? mình 
chứng đất Tổ Hùng Vướng”. Các từ ngữ: “đỉ qua còn... để lạt”, “góp mình chụmng” đã thể hiện 
một cách bình dị mà tự hào về sự thiêng liêng của Tổ quốc, về khí phách anh hùng, sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Đất Nước: 

“Gót nụựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đâm để lại 
Chín mươi chín con với góp mình chmng đất Tổ Hàng Vương" 

Đất Nước ta có núi cao, biển rộng, sông dài. Có sông Hồng Hà “dở nặng phù sự”. Có 
sông Mã “bờm ngựa phí thác trắng”. Và còn có Cửu Long Giang với đáng hình thơ mộng, 
ôm ấp huyền thoại kiêu sa: 

"Những on rồng nằm im góp dòng xông vanh thẳm”. 

Rồng “nảằm im” từ bao đời nay mà Nam Bộ mến yêu có “dòng sông vanh thẳm” cho 
quê hương nhiều nước ngọt phù sa, nhiều tôm cá, mênh mông biến lúa bốn mùa. Phải 
chăng nhà thơ trẻ qua vẻ đẹp dòng sông Chín Rồng để cơ ngợi giang sơn gấm vóc, con 
người Việt Nam rất đỗi tài hoa ? 

Quảng Nam, Quảng Ngãi quê hương của Hoàng Diệu, Phan Châu Trình, Huỳnh Thúc 
Kháng,... có núi Ấn sông Đà, có núi Bút, non Nghiên. Ngắm núi Bút, non Nghiên, Nguyễn 
Khoa Điểm không nói về “địa lỉnh nhàn kiệt" mà nghĩ về người học trò nghèo, về truyền 
thống hiếu học và tấm lòng tôn sư trọng đạo của nhân dân ta: 

"Người học trò nghèo góp cho Đất Nước nình múi Bút, nón Nghiên”. 

“Ngụhèo” mà vẫn “góp cho” Đất Nước ta núi Bút, non Nghiên, làm rạng rỡ nền văn hiến 
Đại Việt. Nghèo vật chất mà giàu trí tuệ tài năng. 

Hạ cớ, trở thành kì quan, thắng cảnh là nhờ có “cøn cóc, con gà quê lương củng góp 
cho”. Và những tên làng. tên núi, tên sông như Ông Đốc, Ông Trang. Bà Đen, Bà Điểm... 
ở vùng cực Nam Đất nước xa xôi đã do “những người dân nào đã góp tên", đã đem mồ 
hôi, xương máu bạt rừng, lấn biển, đào kênh, bắt sấu, bộ hổ... làm nên ? Nhà thơ đã có 
một cách nói bình dị mà thấm thía ca ngợi đức tính cần cù, siêng năng, dũng cảm trong 
lao động sáng tạo của nhân dân ta, khẳng định nhân dân vô cùng vĩ đại, người chủ nhân đã 
“làm sên Đất Nước muôn đời”: 

“Con cóc, con gà quê Rướn ø cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh 
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen. Bà Điểm". 


Tám câu thơ với bao địa danh và cổ tích huyền thoại được nhà thơ nói đến thể hiện 
niềm tự hào và biết ơn Đất Nước cùng Nhân dân. Các thi liệu - hình ảnh: người vợ, cặp vợ 
chồng, gót ngực, 99 con với, con rồng, người học trò nghèo, con cóc con gà, những người 
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chân nào... đưới ngồi bút của Nguyễn Khoa Điểm mang ý nghĩa tượng trưng cho tâm hồn 
trung hậu, cho trí tuệ và tài năng, đức tính cần cù và tỉnh thần dũng cảm,... của nhân đân ta 
qua trường kì lịch sử. Chính nhân dân vĩ đại đã "góp cho”, “góp nón”, “đo lại", "góp 
mình”, “cùng góp cho”, “dd góp tén”,... đã làm cho Đất Nước ngày thêm giàu đẹp. Nhà thơ 
đã đem đến cho những động từ - vị ngữ ấy (góp cho. góp nén...) nhiều ý nghĩa mới mẻ, 
nhiều sắc thái biểu cảm với bao liên tưởng đầy tính nhân văn. Đúng như nhà thơ Chế Lan 
Viên đã viết: 

“Tám hồn tôi khi Tổ quốc soi vào 

Thấy nghìn núi trăm sông diềm lệ”. 

(Chim lượn trăm vòng) 
2. Bốn câu thơ cuối đoạn, giọng thơ vang lên say đắm, ngọt ngào. Từ cụ thể, thơ được nâng 
lên tầm khái quát, tính chính luận kết hợp một cách hài hòa với chất trữ tình đảm thăm: 
“Và ở đâu trên khắp ruộng đồng. gò bđi 
Chẳng màng một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha 
Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy 
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta...” 

Ruộng đồng gò bãi... là hình ảnh của quê hương đất nước. Những tên núi, tên sông, tên 
làng, tên bản, tên ruộng đồng, tên gò bãi... bất cứ ở đâu trên đất nước Việt Nam thân yêu 
đều mạng theo “một dáng hình, một ao ước, một lới sống ông cha”, Hình tượng đất nước 
cũng là điệu tâm hồn, phong cách, ước mơ hoài bão của ông cha ta, tổ tiên ta bốn nghìn 
năm lịch sử dựng nước. “Những cuộc đời dd hóa núi sông tá” Tà một câu thơ rất hay, rất 
đẹp ca ngợi tâm hồn Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam. Chữ “một” được điệp lại 3 lần, chữ 
“ta” được láy lại 2 lần, kết hợp từ “27” cảm thán đã tạo nên những vần thơ du dương về 
nhạc điệu, nồng nàn, say đắm tự hào về cảm xúc. Vừa đĩnh đạc hào hùng, vừa thiết tha 
lắng đọng. Vẻ đẹp nhân văn chan hòa trên những dòng thơ tráng lệ. Tâm vóc của lất 
Nước và dân tộc được hiện diện một cách sâu sắc rộng lớn không chỉ trên bình diện địa lí 
“mónh mông” mà còn ở dòng chảy của thời gian và lịch sử bốn nghìn năm “đảng đẳng”. 

Đoạn thơ trên đây tiêu biểu cho cái hay, cái đẹp của hồn thơ Nguyễn Khoa Điểm trong 
bài “Đđi Nước”. Câu thơ mở rộng đậm đặc chất văn xuôi. Yếu tố chính luận và chất trữ 
tình, chất cảm xúc hoà quyện, làm cho chất thơ dào dạt, ý tưởng sâu sắc, mới mẻ. Đất 
nước hùng vĩ, nhân dân anh hùng, cần cù, hiếu học, ân nghĩa thủy chung... được nhà thơ 
cảm nhận với tất cả lồng yêu mến tự hào. 

Chất liệu văn hóa dân gian được tác giả vận dụng sáng tạo. Qua hình tượng đất nước mà 
nhà thơ ca ngợi tâm hồn nhân dân, khẳng định bản lĩnh nòi giống và dáng đứng Việt Nam. 
Thiên nhiên đất nước đã được nhân dân sáng tạo nên. Nhân dân là chủ nhân của đất nước. 

Thơ đích thực khơi gợi hồn người trở nên trong sáng, phong phú và cao thượng. Đoạn 
thơ như một tiếng nói tâm tình “¿jw ngọr”, nhà thơ như đang đối thoại cùng ta về đất nước 
và nhân dân. Đọc lại đoạn thơ, lòng mỗi chúng ta bâng khuâng, xúc động nghĩ về hai tiếng 
Việt Nam thân thương: 

"Ôi ! Việt Nam ! Yêu suốt một đời..." 
(Tố Hữu) 
Ta cảm thấy hãnh diện và lớn lên cùng đất nước. 
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Bài sô 16 
Đò Lên 
Thưở nhỏ tôi ra cống Na câu cả 
níu táy bà đi chợ Bình Làm 


bắt chữm sẽ ở vành tại tượng Phát 
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trân 


Thuở nhỏ tôi lên chơi đến Cáy Thị 

chân đất đi đêm xem lễ đến Sòng 

ni huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm 
điệu hát văn lao đảo bóng cô đồng 


Tôi đán biết bà tôi cơ cực thể 

bà mò cưa vúc tép ở đồng Quan 

bà đi gánh chè xanh Ba Trại 

Quán Cháo, Đồng Giao tháp thừững những đêm hàn 


Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực 
giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh, thân 

cái năm đói, củ dong riềng luộc sượng 
cứ nụhe thơm mài huệ trắng, hương trâm 


Bom Mĩ giội, nhà bà tôi bay mất 

đến Sòng bay, bay tốt cả chùa chiến 
thánh với Phật, rủ nhau đi đâu hết 
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn 


Tôi đi lính, lâu không về qHÊ ngoại 
dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi 
khi tôi biết thương bà thì đã tuộn 
bà chỉ còn là một nấm có thôi. 
9-1983 
Nguyễn Duy 
(Trích Ánh trăng, 1984) 
L. Kiến thức cơ bản 
1. Tác giả 
Nguyền Duy tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948 tại thành phố Thanh 
Hoá. Năm 1968, ông đi bộ đội, làm phóng viên mặt trận. Từ 1975 đến năm 1976, ông làm 
ở báo Văn nghệ giải phóng. Từ năm 1977 đến nay, ông làm ở báo Văn nghệ. 
Nguyễn Duy có một số tập thơ tiêu biểu sau: Cứ: trắng(1973), Ánh trăng (1984), Mẹ 
và Em (1987), Bựi (1997), ... 
Bài thơ “Tre Việt Nam”, "Đò Lèn"”, "Ánh trăng", "Ngôi buồn nhớ mẹ ta xưa”,... là 
những bài thơ hay nhất của Nguyên Duy được nhiều bạn đọc yêu thích. 
Nguyễn Duy thành công ở thể thơ lục bát, ngôn ngữ mượt mà, đàm thắm chất trữ tình 
ca dao, dân ca, vừa dân đã vừa hiện đại, hàm chứa chất triết lí đầy ý vị. 
2. Xuất vứ 
Nguyễn Duy viết bài "Đỏ Lên" vào tháng 9 năm 1983, in trong tập "Ánh trăng", NXB 
Tác phẩm mới, Hà Nội, 1984. 
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3. Chủ đề 

Bài thơ "Đỏ Lên” nhắc lại những kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu, nói lên tình thương bà 
của đứa cháu đi lính trở về thăm quê ngoại, thăm mộ bà.. 

4. Nội dung bài thơ 

a. Hai khổ thơ đầu, tác giả nhắc lại bao ki niệm hồn nhiên, rong chơi một thời thơ bé: đi 
câu cá ở cống Na, theo bà đi chợ Bình Lâm, đi bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật, đi ăn trộm 
nhãn chùa Trần, lên chơi đến Cây Thị, đi xem lễ đền Sòng, mùi huệ trắng, mùi khói trầm 
quyện vào nhau "thơm lắm”, điệu hát chầu văn và bóng cô đồng "/¿ø đ¿ö", tất cả đã thành kí 
ức, đã in sâu vào tâm hồn tuổi thơ, đã trở thành hành trang của người lính. 

Các địa danh: cống Na, chợ Bình Lâm, chùa Trần, đền Cây Thị, đền Sòng được nhắc 
lại đều in dấu chân tuổi thơ, là những nơi mà "?huở nhỏ tôi ra", "thuờ nhỏ tôi lên chơi"... 
với đôi chân trần, "chán đất" của đứa con nhà nghèo. Đó là hình bóng quê hương yêu dấu. 
Có những kỉ niệm thật ngộ nghĩnh, hồn nhiên: 

Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá 

níu váy bà đi chợ Bình Lám 

bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phát 

và đôi khí ăn trộm nhân chùa Trần... 

b. Ba khổ thơ tiếp theo nhắc lại những kí ức về người bà. Nguyễn Duy mồ côi mẹ, từ 
tấm bé đã sống trong lòng yêu thương của bà ngoại. 

Bà nghèo khổ, cơ cực: mò cua xúc tép ở đồng Quan, đi gánh thuê chè xanh ở Ba Trại, 
"thập thững" bước đi trên những nẻo đường xa, gập ghềnh Quán Cháo, Đồng Giao trong 
những đêm hàn lạnh lẽo. Câu thơ "Tỏi đâu biết bà tôi cơ cực thế” như một tiếng thở đài 
khi hồi tưởng. Hai chữ "tháp thững" gợi tả bước đi của bà, bước cao bước thấp, lúc chúi về 
đằng trước, lúc ngả về đăng sau như chực ngã. Gánh nặng làm tru đôi vai, người run run 
trong gió rét, trong đêm tối nên bà mới thập thững thế! Cá một cuộc đời cơ cực, bà đã vất 
vả kiếm sống, để nuôi cháu nuôi bà. 

Bà nghèo khổ. Bà đôn hậu, vị tha. Tiên, Phật, thánh, thần là niềm tin thành kính, thiêng 
liêng của bà. Chỉ một củ dong riểng luộc sượng giữa năm đói bà dành cho cháu. Trong cái 
vị ngon ngọt của củ dong riểng có mùi thơm của huệ trắng, hương trầm, có tình thương 
cháu bao la của bà. Đức hi sinh, lòng đôn hậu của bà đã gắn liên với niềm tin thánh thiện 
sẽ được tiên, Phật độ trì... Sự cảm nhận của đứa cháu về bà thật cảm động: 

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực 
giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh thân 

Một thời khói lửa ngút trời, "Bom Mĩ giội, nhà bà tôi bay mất - đến Sòng bay, bay tuốt 
của chùa chiến". Khi thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết thì đứa cháu ra trận, chỉ còn lại 
một mình bà ở giữa quê hương. Bà già yếu, nghèo khổ và tần tảo "đi bán trứng ở ga Lên" 
để kiếm sống. Những cảm xúc chân thành, những suy tư sâu sắc kết đọng lại trong những 
dòng thơ khi nói về quê hương một thời bom đạn. Hình tượng người bà có sức ám ảnh kì 
lạ: người bà cơ cực mò cua xúc tép, đi gánh chè thuê, người bà đi chùa lễ Phật, người bà đi 
bán trứng ở ga Lèn giữa thời chiến tranh loạn lạc. 

c. Khổ cuối nói lên cảm xúc và suy nghĩ của đứa cháu đi lính lâu ngày mới trở về thăm 
quê ngoại. "Dòng sông vướ (sông Chu) vấn bên lở bên bồi", quê hương đã có bao biến đổi 
trong cuộc bể dâu. Nhìn nấm mộ bà, đứa cháu ngậm ngùi ân hận: 

Khi tôi biết thương bà thì đã muộn 
bà chỉ còn là một nđm cỏ thôi. 
Câu thơ của Nguyễn Duy phảng phất một vần cổ thi nói về kiếp người: 
Trăm năm còn có gì đâu 
Chẳng qua một nấm có khâu vạnh rÌ. 
(Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiểu) 
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HH. Bài văn tự luận, tham khảo 
Phân tích bài thơ "Đô Lên” của Nguyên Duy 
Bài làm 

Nguyễn Duy viết bài thơ "Đö Lên” vào tháng 9 năm 1983. in trong tập thơ "Ảnh 
trăng”, xuất bản năm 1984. Bài thơ có hai câu thơ bảy tiếng. một câu thơ chín tiếng, còn 
lại 32 câu thơ tám tiếng. 

Các dòng thơ nối tiếp xuất hiện như giọng kể tâm tình. Các địa danh thân thuộc của quê 
hương thân yêu từng gắn bó với tâm hồn của tác giả thời thơ bé, từng in dấu chân, hơi thở, nhịp 
sống của bà được nhắc lại xiết bao nỗi ân tình: Đò Lèn, cống Na, chợ Bình Lâm, chùa Trần, 
đền Cây Thị, đền Sòng, Ba Trại,... Hình ảnh người bà nghèo khổ, tần tảo, đôn hậu... được tái 
hiện trong những vần thơ bình dị có một sức ám ảnh và cuốn hút kì lạ. Nguyễn Duy mồ côi 
mẹ, sống trong sự chăm chút yêu thương của bà ngoại, nên lời thơ mới chân thực và cảm động 
như vậy. Cầng về cuối, giọng thơ càng bùi ngùi nhớ thương bà. 

Hai khổ thơ đầu tác giả nhắc lại những kỉ niệm tuổi thơ của mệt chú bé nhà nghèo, 
thích chơi bời lêu lổng, nghịch ngợm... chẳng kém ai: đi câu cá ở cống Na, theo bà đi chợ 
Bình Lâm, c¡ bát chim sẻ ở vành tai tượng Phật, cũng có "đổi khi ăn trộm nhấn chùa 
Trần". Có những câu thơ giản dị, bình dị như lời nói mà gợi lên nhiều rung động về cái 
hồn nhiên, ngộ nghĩnh của một cậu bé nơi làng quê trước đây: 

“míu váy bà đi chợ Bình Làm 
bắt chỉm sẽ ở vành tai tượng Phát 
và đôi khi ăn trộm nhân cha Trần”. 

Cũng đã từng "lén chơi đến Cáy Thị". Với đôi chân đất của con nhà nghèo, vẫn háo 
hức trong mùa lễ hội, vẫn "đi đêm xem lẻ đến Sòng". "Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh" 
(Tản Đà), giáp giới với tỉnh Ninh Bình thế mà chú bé vẫn lặn lội "chán đất đi đêm xem lẻ 
đền Sòng". Hoa huệ trắng, khói trầm, điệu hát văn và bóng cô đồng "2ø đưøó” đã in sâu 
vào tâm hồn tuổi thơ của Nguyễn Duy: 

“mài huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm 
điệu hát văn ldo đáo bóng cô đồng”. 

Từ láy “k¿o đđo" là cái thần của bức tranh về cô đồng mà chúng ta thường nhìn thấy ở 
một số lễ hội dân gian. Nguyễn Duy thường nhắc đến hoa huệ với màu trắng và mùi thơm 
bằng tất cả sự thanh khiết của tâm hồn mình. Hoa huệ trên bàn thờ mẹ: 

“Bản thân hương huệ thơm đêm 
khói nhang về neo đường lên miệt bàn” 
(Ngổi buồn nhớ mẹ ta xưa) 

Trong bài thơ "Đỏ Lên”, ông cũng hai lần nhắc đến: 

- mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm... 
- cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm... 

Sức cuốn hút, ám ảnh của bài thơ “Đô Lên” là ở hình tượng người bà. Đó là bà ngoại 
của Nguyễn Duy. Ân hận, khẽ trách mình vô tâm, vô tình: "Tỏi đâu biết bà tôi cơ cực 
thế". Nhà nghèo, bà lận lội "mò cưa xúc tép” ở đồng Quan để có tiền mua gạo nuôi cháu. 
Bà đi gánh thuê chè xanh Ba Trại, gánh nặng, đường xa và gồ ghề, đêm tối và gió rét, đôi 
-hân bà "/hập thững"” bước đi. Đôi vai “chín dạn” vì gánh đòn tre. Chân bước cao bước 
hấp, lúc ngả lúc nghiêng, bước đi "thập thững" trong đêm tối, trong gió rét. Bà vất vả và 
sơ cực. Bà là hiện thân của đức hi sinh, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam, 
'ủa những cái cò lặn lội trong cuộc đời. Nguyễn Duy đã gửi gắm bao tình thương và biết 
mn đối với bà: 


99 


“Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thể 

bà mò cua, vức tép ở đồng Quan 

bà đi gánh chè xanh Ba Trại 

Quán Cháo, Đồng Giao thập thứững những đêm hàn”. 

Năm đói, một củ dong riểng luộc sượng bà dành cho cháu. Trong vị ngon ngọt của củ 
dong riêng. đứa cháu “ghe” được mùi thơm của huệ trắng, của hương trầm. Nguyễn Duy 
đã lấy mùi thơm của huệ trắng, hương trầm để diễn tả những xúc cảm về tình thương bao 
la, mênh mông của bà. Bà hiển lành, tâm hồn bà đôn hậu, thánh thiện. Tiên, Phật, thánh, 
thần soi sáng lòng từ bị, bác ái mà bà hướng tới. Sống trong tình thương ấp ủ của bà, nên 
đứa cháu mới thấu hiểu được lòng bà, tâm hồn của bà: 

“Tôi trong suốt giữa hai bờ hú - thức 
giữa bà tôi và tiên, Phát, thánh, thần”. 

Giữa thời khói lửa, bom đạn giội làm nhà bà "bưy mớ?", đến Sòng cũng “bay”, chùa 
chiến "by tuốt cá",... Khi mà "thánh với Phát rủ nhau đi đâu hếf", bà vẫn trụ vững giữa 
cuộc đời, bà vẫn bươn bả kiếm sống, bà vẫn chống chọi với mọi khó khăn lam lũ: 

“bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn”. 

Đó là một nét vẽ rất thực, rất đậm trong hình tượng về người bà của nhà thơ; và đó 
cũng là hình ảnh người bà rất gần gũi với mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. 

Đoạn cuối nói lên nỗi xúc động của đứa cháu khi đứng trước ngôi mộ bà ngoại: 

“Tôi đi lính, lâu không về qHê ngoại 
dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi 
khi tôi biết thương bà thì đã muộn 
bà chỉ còn là một nấm có thôi”. 

Sự kết hợp hài hoà giữa cảm xúc và tính triết lí đã tạo nên sự rung cảm sâu xa của vần 
thơ. Dòng sông xưa mà tác giả nói đến là sông Chu, sông Đò Lèn. Những năm dài chiến 
tranh loạn lạc đã đi qua. Quê hương đất nước thanh bình, ngày một đổi thay, ngầy một 
tươi đẹp. Câu thơ "dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi” mang hầm nghĩa về cuộc đời bể 
dâu, về sự đổi thay của xứ sở. 

Câu cuối bài thơ "bà chỉ còn là một nấm có thôi” cũng mang ý vị triết lí về kiếp người hữu 
hạn trong dòng chảy vô cùng của thời gian và vũ trụ. Câu thơ của Nguyễn Duy man mác buồn. 
làm ta liên tưởng đến câu thơ của Nguyễn Gia Thiều trong “Cung oán ngâm khúc”: 

“Trăm năm còn có gì đâu 
Chẳng qua một nấm có khâu xanh rÌ". 

Bà ngoại đã mất, nhưng tình thương và sự tần tảo của bà vẫn còn lại mãi với con cháu. 

"Đỏ Lên" là một bài thơ đặc sắc của Nguyễn Duy. Cùng với "Øếj ưa” của Bằng Việt 
bài thơ "Đô Lên” của Nguyễn Duy là bông hoa nghệ thuật tô đẹp hình tượng người bà kín 
yêu trong mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. 

Hơn mười địa danh được nhà thơ nhắc đến đã làm cho ý nghĩa bài thơ thêm đẹp và sât 
sắc: tình yêu bà, yêu gia đình gắn liền với tình yêu quê hương tha thiết. "Đỏ Lên” là mội 
trang thơ cảm động về kí ức tuổi thơ của người lính. 


Đàn ghi ta của Lor-ca 
Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đèn 
P.G.LOR-CA 
những tiếng đàn bọt nước 
Tảy Bạn Nhà áo choàng đồ gắt 
li-la lr-tla Ha 
đi lung thang về niền đơn độc 
với táng trăng chếnh choáng 
KRẺN YẾU HỤNd HIỚI PIÒN 


Tảy Bạn Nhà 

hát nghéu nụao 

bồng kinh hoàng 

áo choàng bé bết đỏ 

Lor-ca bị điện về bãi bắn 
chàng đi nh người mộng (lu 


tiếng 0h ta nàu 

bầu trời cô gái ấy 

Héng ghí ta lá vạnh biết mãy 
tiếng 0h ta tròn bọt Hước vỡ tan 
ti ng ghủỉ ta ròng ròng 

máu cháy 


không ai chôn cát trếng đèn 
tiếng đàn nhự có mọc hoang 
KiỌt HưƯỚC mắt vẫng trăng 
long lạnh trong đáy giếng 


đường chỉ tay đã đứn 
đồng SÔNg rÔng vô cùng 
Lor-ca Bơi sang ngang 
trên chióc gửu ta màn bạc 


chàng ném lá bùa có uát Di-uan 
Nào Xoá¿y HƯỚC 
chàng ném trái tim mình 
tảo lạng véên bái chợt 
li-la H-ld li-kd... 
Thanh Thảo 
(Trích Khối vuông ru-bich 
NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985) 


I. Kiến thức cơ bản 

1. Thanh Thảo là bút danh của Hồ Thành Công. Ông sinh năm 1946 tại huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 
ông vào công tác tại chiến trường miền Nam. 
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Ông là nhà thơ xuất hiện trong mấy năm cuối cuộc kháng chiến chống Mĩ. Thơ của 
Thanh Thảo có một số tìm tồi cấu tứ và ngôn từ diễn đạt, đậm đặc ẩn dụ và tượng trưng, 
nhưng còn hạn chế về tính nhạc. 

Tác phẩm tiêu biểu: Những người đi tới biển (1971), Dấu chân qua trang có (1978), 
Khối vuông ru-bích (1985), Cổ vẫn mọc (2002)... 

2. Gác-xi-a Lor-ca (1898 - 1936) là nhà thơ lỗi lạc của Tây Ban Nha. Là một nghệ sĩ 
đa tài: làm thơ, viết kịch, hội hoạ, âm nhạc, sưu tầm thơ ca dân gian - lĩnh vực nào ông 
cũng có thành tựu. Tâm hồn ông dào dạt tình yêu nước, yêu công lí và tự do. Ông là một 
trong những chiến sĩ tiên phong chống phát xít. Ngày 19-8-1936, ông đã bị bè lũ Phăng-cô 
sát hại đã man... l 

3. Xuất xứ 

Bài thơ "Đàn ghỉ ta của Lor-ca" rút trong tập thơ Khối vuông ru-bích của Thanh Thảo, 
NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985. 

4. Chủ đề 

Bài thơ thể hiện nỗi đau xót, tiếc thương trước cái chết bị thảm của Lor-ca đồng thời 
khẳng định, ngợi ca tài năng và tâm hồn của nhà nghệ sĩ Tây Ban Nha mãi mãi bất tử. 

5. Nội dung bài thơ 

a. Bài "Đàn ghỉ ta của Lor-ca" được viết theo thể thơ tự do, gồm có 31 dòng thơ; có 
dòng thơ 3 tiếng, 4 tiếng, có dòng thơ 5 tiếng, 7 tiếng vó hai đòng thơ 8 tiếng. Có 9 từ láy 
gợi tả và biểu cảm: lưng thang, đơn độc, chếnh choáng, mỏi mòn, nghêu ngao, bê bé†, ròng 
ròng, long lanh, li-la... Âm thanh tí-la li-la lí-la hai lần vang lên bắt vần với "Tây Ban 
Nha" (vần a). Tất cả các yếu tố đó tạo nên nhạc điệu của bài thơ. 

b. Bài thơ viết về Lor-ca, một nhà thơ nổi tiếng của Tây Ban Nha trong thế ki XX. "Khi 
tôi chết hãy chôn tôi với cây đản" là câu thơ mở đầu bài thơ Ớhi nhớ của LLor-ca được 
Thanh Thảo dùng làm đề từ cho bài thơ. Các chi tiết nghệ thuật như: “đo choàng đỏ gắt" 
(sắc phục của các đấu sĩ bò tót), "yên ngựa", "cô gái Di-gan" đã được Thanh Thảo sử dụng 
để gợi lên bản sắc dân tộc của hình tượng Lor-ca. 

c. Khổ 2 và 3 của bài thơ (từ câu 7 đến câu 18) tác giả đã tái hiện giây phút bi phẫn 
nhất trong cuộc đời của Lor-ca, đó là ngày 19 tháng 8 năm 1936, ông bị bọn phát xít 
Phrăng-cô sát hại dã man. Những biện pháp nghệ thuật như tượng trưng, ẩn dụ, so sánh, 
điệp ngữ được tác giả dùng để khắc đậm ấn tượng về giây phút đó: "áo choàng bẻ bết đở", 
"Lor-ca bị điệu về bãi bắn ~ chàng đi như người mộng dụ”, "tiếng ghủ ta nâu - tiếng ghỉ ta 
lá xanh biết mấy - tiếng ghỉ ta tròn bọt n.ớc vỡ tan - tiếng ghỉ fa ròng ròng - máu chảy", 

d. Nửa cuối bài thơ (từ câu 19 đến hết) toát lên niềm tin mãnh liệt vào sự bất tử của 
Lor-ca qua âm thanh tiếng đàn. Niềm tin ấy thể hiện rõ nhất ở một số hình ảnh tượng 
trưng, so sánh và ẩn dụ. 

"Tiếng đàn" tượng trưng cho tài năng, tâm hồn, tình yêu tự do của Lor-ca. 

Tiếng đàn ấy" không ai chôn cá?" huỷ diệt được, mà nó có một sức sống mãnh liệt được 
diễn tả qua hình ảnh so sánh “» có mọc hoang” trên thảo nguyên mênh mông bao lạ. 

Cái chết của Lor-ca để lại bao nỗi thương tiếc (giọt nước mắt) cho nhân dân Tây Ban 
Nha, cho nhân loại, cho triệu triệu người yêu tự do; giọt nước mắt ấy vĩnh hằng như vầng 
trăng, mãi mãi "long lanh trong đáy giếng". 

Lor-ca đã bị bọn phát xít sát hại, “đường chỉ tay đã đứ?", nhưng tài năng và tình yêu tự 
do của ông mãi mãi trường tồn như "iòng sông rộng vô cùng" trên trái đất. 

Lor-ca đã bị kẻ thù sát hại, bị thủ tiêu, ông bước sang thế giới bên kia như đi vào cõi 
bất tử : "Lor-ca bơi sang ngang - trên chiếc ghỉ ta màu bạc”. 

Ẩm thanh tiếng đàn ghi ta được gợi lên ở cuối bài thơ: ”/-/œ li-la Íi-la” cũng mang 
nghĩa tượng trưng cho niềm tin mãnh liệt vào sự bất tử của cuộc đời và tên tuổi của Lor- 
ca. Tiếng đàn ấy cứ vọng mãi trong không gian, trong thời gian năm tháng và hồn người, 
cứ để thương, để nhớ không bao giờ nguôi trong lòng người. 
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II. Bài vàn tự luận, thảm khảo 

Nêu cảm nhận của em về hình tượng Lor-ca trong bài thơ "Tiếng đàn ghỉ ta của 

Lor-ca" của Thanh Thảo 
Bài làm 

Lor-ca là nhà thơ lỗi lạc, là chiến sĩ tiên phong chống phát xít của Tây Ban Nha trong 
thế kỉ XÀ. Ngày 19-8-1936, ông đã bị bọn phát xít Phrăng-cô sát hại đã man. 

Thánh Thảo đã nhắc lại câu thơ của Lor-ca "Khử tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” vừa 
làm đề tù cho bài thơ, vừa như nguyện cầu cho linh hồn Lor-ca, nhà nghệ sĩ tài ba đời đời 
bất tử. 

L.or-ca đã nhiều năm ngồi vắt vẻo trên yên ngựa, mặc áo choàng đỏ như các lực sĩ đấu 
bò tót, khoác chiếc đàn ghi ta sau lưng đi rong ruổi ngược xuôi khắp đất nước Tây Ban 
Nha để sưu tầm dân ca, để học tập những điệu hát đồng quê dân dã. Tiếng đàn của chàng 
nghệ sĩ cứ "tan” ra như bọt nước. Các hình ảnh “ áo choàng đỏ gắt", "vâng trăng chếnh 
choáng", ” yên ngựa môi mòn” và các từ lây lang thang, đơn độc, chếnh choáng, mổi mòn 
phối âm với tiếng đàn "li-la li-la li-la” như tan ra trong không trung, đã gợi lên bao liên 
tưởng về nhà thơ thiên tài, về nhạc sĩ Lor-ca xa xôi, thuở ấy: 

những tiếng đàn bọt nước 

Tảy Ban Nha áo choàng đỏ gắt 
li-la lỉ-la li-la 

đỉ lang thang về niên đơn độc 
với vắng trăng chếnh choáng 
tÊH VÊH ngứa mổi mòn 

Khổ nơ thứ hai, thứ ba tái hiện lại giây phút "kinh hoàng" khi Lor-ca người chiến sĩ 
đấu trant cho tự do đã bị bọn phát xít Phrăng-cô dẫn ra pháp trường sát hại. Chàng nghệ sĩ 
"đi như rgười mộng cÍu” giữa bầy ác quỷ, tiếng hát nghêu ngao và tiếng đàn của chàng 
"bồng kith hoàng”, "đứi ngang giáy”, chỉ còn lại, chỉ nhìn thấy "áo choàng bê bết đở". 

Lor-ci đã ngã xuống trước làn đạn của bè lũ phát xít đã man, đã để lại một "bẩu trời" 
thương niớ mênh mông cho "cô gái ấy", cho người yêu (nàng An-na Ma-ri-a)! "Tiếng ghỉ 
ta nâu", tiếng ghỉ ta lá xanh" là biểu tượng cho một tâm hồn nghệ sĩ mang một tình yêu 
tha thiết zà yêu đời, gắn bó với quê hương, với nhân dân. Sau loạt đạn của quân thù, một 
tài năng lã bị huy diệt; tiếng đàn bị "vỡ ứ¿n” như bọt nước, bị “đứt ngang dây”, với bao 
máu đỏ chảy "ròng ròng". Thanh Thảo qua các ẩn dụ, so sánh, tượng trưng và điệp ngữ đã 
tạo nên rhững vần thơ giàu hình tượng và biểu cảm, bộc lộ nỗi tiếc thương Lor-ca, một 
thiên tài ›j cái ác sát hại. Điệp ngữ "0iểng ghỉ ta" bốn lần vang lên như tiếng nói, tiếng nấc 
nghẹn ngào: 

tiếng ghỉ ta nâu 

bầu trời cô gái ấy 

tiếng ghủ ta lá xanh biết mãy 
tiếng 8Ì ta tròn bọt nước vỡ tan 
tiếng ghỉ ta ròng ròng 

máu chảy 

Phần suối bài thơ (13 câu), Thanh Thảo dùng lối nói phủ định để khẳng định một chân 
lí, để ca gợi sự bất tử của người nghệ sĩ. Không ai có thể chôn cất được tiếng đàn? Sắc 
đẹp của ;iai nhân, tài năng nghệ sĩ có thế lực nào có thể “chôn cất” được? Có gì nhiều 
bằng cỏ: Có gì xanh bằng cỏ? Có gì sống mãnh liệt bằng cỏ trên mặt đất bao la? Và vầng 
trăng thì vĩnh hằng cùng vũ trụ mênh mông. Lor-ca cũng vậy. Cuộc đời chỉ có 38 mùa 
xuân nhưng tài năng và tỉnh thần của nhà thơ, nhà nghệ sĩ mãi mãi bất diệt như tiếng đàn 
ghi ta, niư cỏ xanh trên thảo nguyên, như vầng trăng trên bầu trời lấp lánh soi đáy giếng. 


109 


Thơ Thanh Thảo tuy hạn chế về vần điệu, nhưng anh đã tạo nên được một số hình ảnh, 
một số đường nét đầy ấn tượng để khẳng định Lor-ca "thác là thể phách, còn lờ tỉnh anh": 
không ai chôn cất tiếng đàn 
tiếng dàn như có mọc hoang 
giọt nước mắt vẳng trăng 
long lanh trong đáy giếng 

Tài sắc của nàng Kiều còn mãi trong tâm hồn những chàng Kim trong cõi đời. Tiếng 
đàn, tiếng hát "thậm hay” của anh Trương Chỉ vẫn còn thốn thức tâm hồn thiếu nữ gần xa. 
Tiếng đàn diệu huyền của cô Cầm mà thi hào Nguyễn Du đã nhắc tới trong bài thơ chữ 
Hán "Long Thành cảm giả cá” vẫn còn vang vọng khắp 36 phố phường Hà Nội hôm nay 
và ngày mai! Hình như Thanh Thảo đã “nghĩ tới” những tài năng và thân phận đầy bi kịch 
ấy khi viết những dòng thơ trên đây? 

Khi số phận đã hết, "đường chỉ tay đã đứt”, Lor-ca bước sang thế giới bên kia, đã "bơi 
sang ngang” đồng sông với chiếc ghi ta "màu bạc". Chàng nghệ sĩ đã bỏ lại đời, "nem lại" 
tình yêu và số phận mình vào "xoáy nước" cuộc đời đầy máu và nước mắt để ra đi. Và âm 
thanh "ii-la /i-fa ii-ia”" điệu huyền của tiếng đàn ghi ta cứ vang vọng mãi, cứ "ông ròng - 
máu chảy" mãi, để lại bao đau đớn tiếc thương trong lòng người. 

Lor-ca như một lực sĩ đấu bò tót. Lor-ca áo choàng bê bết máu đỏ trên pháp trường. 
Lor-ca đã đi vào cõi bất tử và để lại tiếng đàn ghi ta. Đó là cấu tứ của bài thơ, cũng là hình 
tượng Lor-ca qua bài thơ của Thanh Thảo mà chúng ta cảm nhận được. 

Bài thơ “Đàn ghỉ ta của Lor-ca” là tiếng khóc thương, là tình đồng điệu liên tài của một 
nhà thơ xứ Quảng miền Trung Việt Nam gửi tới hương hồn nhà thơ xứ sở Grê-na-đa bên trời 
Âu. Có những câu thơ của Thanh Thảo cất lên như tiếng khóc “'ròng ròng máu chảy”... 


Con đường trở thành "' kể sĩ hiện đạt" 
Nguyễn Khắc Viện 

I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Nguyễn Khác Viện (1913 - 1997), quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xuất thân 
trong một gia đình khoa bằng. Ông tốt nghiệp Đại học Y (chuyên khoa nhi) tại Pháp, vừa 
làm bác sĩ vừa hoạt động trong Hội Việt kiểu tại thủ đô Pa-ri. Năm 1963, ông về nước 
tham gia các công tác văn hoá, xã hội. Ông là một trí thức danh tiếng, được nhân dân mến 
mộ, để lại nhiều công trình khoa học, văn hoá có giá trị. 

2. Xuất xứ 

Tác phẩm "Bàn về đạo Nho" của Nguyễn Khắc Viện, in lần đâu, NXB 7hế giới, Hà Nội. 
1993; gồm có 5 chương: I. Ông quan và kể sĩ, H. Noi theo đạo nhà, HH. Chút vốn nho học, IV. 
Cách ngôn, giai ngữ trích từ văn phẩm sĩ phụ Việt Nam, V. Đạo làm người (lời bạt). 

Bài "Con đường trở thành kể sĩ hiện đại” là một phần chương IT Noi theo dạo nhà của 
tác phẩm "Bàn về đạo Nho". 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Nêu cảm nhận của em sau khi đọc bài Con đường trở thành "'kẻ sĩ hiện đại" của 
Nguyễn Khác Viện 
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Bài làm 

Nguyên Khác Viện là nhà văn hoá nổi tiếng, là một “k€ sĩ hiện đại” đã để lại nhiều 
công trình văn hoá - khoa học có giá trị. Ông mang tầm vóc một học giả uyên bác, sống 
giản đị, thanh bạch, rất trung thực và thẳng thắn được nhiều người hâm mộ, kính trọng. 

Bài "Có đường trở thành kể sĩ hiện đại” rút trong chương TÍ Nơi theo đạo nhà của tác 
phẩm Bàn vé đạo Nho, xuất bản năm 1993. 

Vấn đề tác giả nêu lên rất ”v¿ /¿” với số đông bạn trẻ chúng ta ngày nay, nhưng lối viết 
giản đị, dễ hiểu. giọng văn nhẹ nhàng, có lúc như tâm sự, cách biện luận khúc chiết, sắc 
sảo đã có một sức hấp dẫn, lôi cuốn kì lạ. 

Sinh trưởng và lớn lên trong truyền thống một gia đình Nho giáo, tiếp thu tỉnh thần 
khoa học thực nghiệm kết hợp được nhiều mặt, đó là con đường hình thành và phát triển 
nhân cách văn hoá của Nguyễn Khắc Viện - một kẻ sĩ hiện đại. 

Tác giả cho biết cơ sở nhằm bản của đạo Nho là lấy con người, lấy cuộc sống xã hội 
làm gốc. Đạo Nho đề cao "vử hé”, coi trọng việc “vé” mà không có một học thuyết, 
chủ nghĩa nào đặt vấn để này đầy đủ và rõ ràng như thế. 

Nguyễn Khác Viện nhắc lại ba mẩu chuyện về nhà nho đối xử với vua chúa, mà trong 
chúng ta, nhiều người đọc sách đã biết. Đi-ô-gien, nhà triết học đang trần trụi nằm trên vỉa hè 
(sưởi nắng), bỗng cất tiếng nói rõ to: "Kì¿ ông kia lại ra, che hết ánh sáng của tôi" khi vua A- 
lếch-xan-đơ-rơ đến thăm. Chuyện Hứa Do chạy ra sông Dĩnh rửa tai sau khi nghe phái viên 
hoàng đế mời ra làm quan! Chuyện một nhà nho tâu với vua: “Nhà vua nên đến thăm tôi hơn 
là tôi đến thăm nhà vua", để vua thì được tiếng là trọng người hiển, quý kẻ sĩ, còn kẻ sĩ thì 
không mang tiếng là nịnh vua. Cách kể và minh hoa về cách ứng xử của kẻ sĩ vừa chọn lọc, 
hóm hình, vừa ngắn gọn, thú vị. Xưa và nay, thiếu gì những kẻ hám danh và xu nịnh! Ba mẩu 
chuyện nhỏ mà tác giả "(hích", hoặc "thích hơn cả" có ý nghĩa ám chỉ sâu xa. 

Nguyễn Khắc Viện viết: "Tôi thích thứ tỉnh thân có mức độ, ứng xử vừa phải của đạo 
Nho”. Ông chỉ rõ: phải yêu bố mẹ mình, vợ con mình đã rồi mới đến yêu người khác; phải 
biết lấy ân báo ân, lấy công bằng khi báo oán, không được sống nhẫn tâm... vì “cưo hơn 
pháp luật là tình người, là lòng nhân..." Người đọc cảm thấy "sáng mắt sáng lòng" vì 
được tiếp thu bao bài học thấm thía về cách đối nhân xử thế! 

Cách giải thích chữ "nhận" của tác giả thật giản dị, sâu sắc, dễ hiểu: 

“Thế nào là nhân?” Cá đạo Nho vụng quanh một chữ. Nhân là tính người, khác với 
thú vật. Nhân là tình người, nối kết người này với người khác. Có tự kiềm chế, khác kử, 
khép mình vào lễ nghĩa mới nên người. Có mở rộng tâm nhìn, lấy “văn” mà tô đẹp mới 
thành người. Có gắn bó với người khác thì mới thật là người. Có thấu hiểu bản thân, trí 
thiên mệnh mới là con người trưởng thành”. 

Một đoạn văn gồm 8 câu, mà 4 câu không có chủ ngữ. Ý tưởng được đúc lại, nén lại 
như những châm ngôn, cách ngôn về chữ nhán của đạo Nho, về cách sống, cách ứng xử 
của ông bà, tổ tiên chúng ta, của những nhà nho chân chính. 

Phần tiếp theo, Nguyễn Khắc Viện tâm sự về cách xử thế, cách sống của mình. Năm, 
1992, ông được Viện Hàn lám Pháp tặng thưởng vì đã có công to lớn quảng bá văn hoá và 
ngôn ngữ Pháp. Lúc bấy giờ có một số người khuyên ông "không nén nhận”. Nhưng ông 
vẫn nhận. Có người cho ông là "hay đổi ý kiến nhiều lắn". Ông đã giải thích việc làm của 
mình thật đàng hoàng và minh bạch: “Đứng, thời thế biến chuyển, tôi có thay đổi chính 
kiến, nhưng không hề thay đổi đạo lí. Đã gọi là đạo lí, không thể xa rời dà là chốc lát. 
Không vì giàu sang mà sa đoa, không vì nghèo khó mà xa rời, không khuất phục trước uy 
quyền, thời buổi nào cũng giữ được đường đì"”. 

Như nhiều người đã biết, Nguyễn Khác Viện đã dùng phần lớn số tiền giải thưởng đó 
hiến vào quỹ từ thiện. Một cách ứng xử đàng hoàng của kẻ sĩ hiện đại. 
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Ông nói về con đường, ông đã lựa chọn và đi sưốt cuộc đời. đó là góp phần mình cho 
cuộc đấu tranh cứu nước, xây dựng dân chủ. Ông đã "luyện mình” theo ba hướng: dưỡng 
sinh, xứ thế, tr thân. Thân phụ của tác giả là một nhà khoa bảng, 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, mà 
ông gọi là thấy. Ông tâm sự: "Hình tượng thấy tôi, dạo lí nhà nho. đã góp phần không 
nhỏ, tuy không phái tất cá, giúp tôi nên người”. Nguyễn Khắc Viện tôn vinh Khổng Tử, 
tuy không phải là một ông (hánh nhưng “là một trong những bác thây lớn nhất đã giúp 
cho loài người tiến lên thành người". 

Nguyễn Khắc Viện đã tốt nghiệp y khoa tại Pháp, đã sống nhiều năm ở Pháp, tiếp thu 
nền văn hoá Pháp mà thành tài. Khi học về Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình 
Khiêm, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Ngô Thì Nhậm, Phan Đình Phùng, Phan Bội 
Châu..... ông cho biết “cu vến là nhớ đến những con người, những thân phản mà và hội 
A0 gỌI là nho xĩ". 

Truyền thống đạo lí là cái pốc cho ứng xử. Bài học mà Nguyễn Khác Viện nêu lên thật 
chân thành, thấm thía: "Nhờ truyền thống ấy mà. dù có hấp thụ sâu sắc chủ nghĩa tự đo cá 
nhân, tôi vẫn thấy mình nặng nợ với đất nước với xóm làng, với phố phường, thấy mình có 
gốc, có rẻ...". 

Tác giả chỉ rõ: mặc dù đạo Nho đã "càng đường lịch sử", nhưng "truyền thống đạo lf" 
vẫn còn. Đất nước ta “đ# sang trang lịch sử", đang tiến mạnh vào thời kì mới công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. Con đường mới đang mở rộng ra phía trước để những nho sĩ ngày nay 
trở thành những kẻ sĩ hiện đại. Đó là một niềm tin đẹp, sáng ngời nhân văn. 

Bài "Con đường trở thành kẻ sĩ hiện đại” đã mở rộng tầm nhìn, cách sống và cách nghĩ 
cho tuổi trẻ chúng ta. Bài học về chữ "„há¿n", về cách ứng xử, về "„ép nhà” và truyền 
thống đạo lí đối với tuổi trẻ chúng ta thật vô cùng sâu sắc. 

Hãy sống trung thực trên cái gốc đạo lí. Hãy học giỏi để lao động sáng tạo. Hãy phấn 
đấu và rèn luyện để trở thành kẻ sĩ hiện đại. Nguyễn Khắc Viện như đang tâm tình và 
động viên thế hệ trẻ chúng ta vươn lên phía trước. 


Người lái đò Sông Đà 
Nguyễn Tuân 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả và xuất xứ 

- Nguyễn Tuân (1910 — 1987), quê ở làng Nhân Mục (thường gọi là làng Mọc), nay 
thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ông xuất thân trong một gia đình 
nhà nho ở Hà Nội. Tác phẩm tiêu biểu nhất: “Vang bóng một thời” (1939), “Sông 
Đà ”(1960),” Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi... (1972)... 

Phong cách nghệ thuật của Nguyên Tuân: tài hoa, độc đáo và uyên bác. Cái đẹp, cái 
thiên lương trong cuộc đè: được ông nói đến với tâm hồn nghệ sĩ đích thực, với cái nhìn 
phát hiện và dầy sáng tạo. Văn của ông, chữ nghĩa của ông giàu có, tài hoa. Chuyện xưa 
và nay, chuyện trên rừng dưới biển, chuyện làm ăn, thú ăn chơi tao nhã... đến đặc sản, thổ 
ngơi, chuyện người, chuyện cây cỏ... từ rượu đến hoa, từ giò chả đến phở... được ông nói 
đến thật hay. Người đọc cảm thấy tâm hồn mình giàu có thêm lên qua từng trang văn độc 
đáo của ông, để yêu hơn, tự hào hơn đất nước, con người và nền văn hoá Việt Nam. 

- Tuỳ bút “ Mgười lái đò Sông Đà" rút trong tác phẩm “Sông Đà”, xuất bản năm 1960. 

2. Chủ đề 

Qua bài tuỳ bút “Người lái đò Sông Đà”, Nguyễn Tuân ca ngợi sông Đà, núi rừng Tây 
Bắc vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, đồng bào Tây Bắc cần cù, dũng cảm, rất tài tử, tài hoa. 
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3. Nói dung 

ủ. Con sông Đà hùng vĩ, đài trên năm trăm cây số, hiểm trở với hàng trăm thác ghềnh 
mang những cái tên cổ sơ, xa lạ (Hát Loóng, thác Giăng, Hót Gió, Mó Tôm...). Ở ghềnh 
Hát Long "nước vô đá, đá vỏ sóng, sóng vô gió. cưồn CHỘU luồng gió gìn hè... ”, Âm 
thanh tiếng thác nghe ghê rợn như tiếng rống của hàng ngàn con trâu mộng đang lồng lộn 
giữa rưng vâu, tre nứa bị cháy. Sông Đà có nhiều thạch trận, nhiều cửa tử ít cửa sinh, với 
những thìn sông, thần đá trấn giữ "nhổm cả dạy võ lấy thuyền”, đánh hồi lùng, đánh đòn 
tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm chực đòi ăn chết cái thuyển”. Luông nước vô sở bất chí, 
đồng thác hùm beo hồng hộc tế mạnh trên sông đầy thác ghềnh, thạch trận. Những ông 
tướng đá mặt xanh lè đắng sợ. 

Nhịp điệu câu văn dồn dập. Từ tượng thanh, tượng hình, những ẩn dụ so sánh, tiếng nói 
đời thường sông nước, ngôn từ nhà binh, thể thao thể dục, điện ảnh... được ông vận dụng 
để miêu tì thác ghẻnh, gây ấn tượng về sự dữ dội, hiểm trở của sông Đà. 

Sông Đà còn mang vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, "/wón dài tuôn dài nhì một áng tóc trữ 
tình. đầu tóc chân tóc, ẩn hiện trong máy trời Tây Bắc bung nở hoa bạn hoa gạo tháng 
hai...” “Mua vuán dòng vanh ngọc bích. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỡ”. Nguyễn 
Tuân gọi sông Đà là một cố nhân. Cảnh ven sông ở thượng nguồn lặng tờ. Có bầy hươu 
ngốn búp cỏ gianh đẫm sương. Cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạc rơi 
thoi. Có đoạn, có khúc sông: “Bờ sông hoang dại như một bờ tiên sử — Bờ sông hồn nhiên 
như một rỗi niêm cổ tích tuổi xưa `. 

Một vš cổ thị, một câu đồng dao, một câu thơ Đường, một vài câu thơ của Tản Đà, của 
Nguyễn Quang Bích được Nguyễn Tuân lựa chọn đưa vào, cho thấy ông là một cây bút rất 
sành điệu, tài hoa dẫn đất người đọc chiếm lĩnh vẻ đẹp sông Đà với tình yêu sông núi, 
giang sơn. 

b. Người lái đồ sông Đà 

- Làm ăn giỏi, hơn TÔ năm cùng con thuyền xuôi ngược dòng sông Đà. Thông thuộc 
thác ghêmh, thuộc địa hình dòng sông như thuộc bàn tay mình. 

-_ Chiến thắng thần sông thần đá, chỉnh phục mọi cửa tử cửa sinh. Dũng cảm và tài ba 
đưa con thuyền “12 juứ cổng đá cánh mở cánh khép”, như một mũi tên tre xuyên nhanh 
qua hơi nước... làm cho tên tướng đá "000 nghĩ cát mặt xanh lẻ thất wone...”. Có lúc bị 
luồng nưcc đánh đòn ác hiểm, “hột sinh dục vụt muốn thọt lên cổ”, Nif ng vẫn bình 
tĩnh, tỉnh áo điều khiển con thuyền thoát hiểm. 

- Rất ài tử. Sau một ngày dài đọ trí thị tài với thần sông thần đá, ông ung dung đốt lửa 
trong han; đá, nướng ống cơm lam, nói về cá anh vũ, những hầm cá, hang cá mùa khô nổ 
những tiếng to như mìn bộc phá rồi cá túa ra đầy tràn ruộng. Lúc ngừng chèo, ông chẳng 
hề bận tân về chuyện vượt thác, chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng đữ, quân 
tợn vừa rồi. 

- Một chân dung tuyệt đẹp: tuổi đã 70 mà cánh tay còn “rđ trắng” tóc bạc, cái đầu 
quắc thước, thân hình cao to, “gọn qưánh như chát sừng, chất mun ”. Tiếng nói âm vang 
át cả sóng nước. Ngực, vai có những vết chai như những củ nâu mà Nguyễn Tuân gọi đó là 
thứ “huát. chương lao động siêu hạng”, với thái độ cảm phục ngợi ca. 

4. Đánh giá 

"Ngư lái đò Sông Đà” thể hiện nghệ thuật tài hoa tài tử, uyên bác, độc đáo trong thể 
tuỳ bút của Nguyễn Tuân. Con sông Đà là hình hài của Tổ quốc thân yêu. Người lái đồ 
sông Đà h hình ảnh con người Tây Bắc rất dũng cảm cần cù và tài ba. Ông đã đem tình 
yêu sông túi. tự hào về nhân dân để viết nên một trang hoa, tờ hoa đích thực. Đọc Nguyễn 
Tuân mà tì nhớ Tản Đà: 

“Dái sông Đà bọt nước lênh bênh 
Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình ” 
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I. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 
Phân tích hình tượng con Sông Đà trong bài tùy bút "'Vgười lái đò Sông Đà” của 
Nguyễn Tuân 
Bài làm 
“Ôi nhữn ø dòng sông bắt nước từ đâu 
Mà khi về đến Đất Nước mình thì bắt lên cán hát 
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyển vượt thác 
GợI trăm màu trên trăm đáng xông VHÔI”... 
("Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điểm) 

Tổ quốc ta có trăm núi nghìn sông hùng vĩ. Có biết bao vần thơ đẹp viết về séng núi 
quê hương. Đoạn thơ trên đây gợi lên trong lòng ta tình yêu sông núi. Trong đó có Đà 
Giang, mà người xưa đã ngợi ca: 

“Chúng thủy giai đông tấu, 
Đà Giang độc bắc lựa”. 

Sông Đà ngày nay đã cho nhân dân ta nguồn thủy điện to lớn, đã đem ánh sáng đến 
mọi miền đất nước thân yêu gần xa. Cách đây trên bốn mươi năm (1960), nhà văn Nguyễn 
Tuân đã viết tác phẩm “Sông Đà “ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ kì thú, con người 
Tây Bắc có bao phẩm chất cao quý, đáng yêu. Bài tùy bút “Người lái đò Sông Đà" là một 
trong số 15 bài của tác phẩm “Sông Đà”, là một “tờ hoa”, “trang hoa” đích thực. Nó đã thể 
hiện một cách tuyệt đẹp phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân: uyén bác, tài hoa, độc 
đáo. Bên cạnh hình ảnh ông lái đò là hình tượng con sông Đà được Nguyễn Tuân nói đến 
với tất cả tình yêu sông núi quê hương. 

Sông Đà hùng vĩ, vừa hung dữ, vừa thơ mộng. Nguyễn Tuân coi Sông Đà như một “cố 
nhân”, một cố nhân “chốc dịu dàng đấy, rồi chốc lại bản tính và gất gống thác lũ ngày đấy". 

Sông Đà hung bạo lắm thác nhiều ghềnh: “Đường lên Mường Lễ bao va -Trấm bảy cái 
thác, trăm ba cái ghênh"” (Ca dao). Nguyễn Tuân như một nhà thám hiểm - du lịch đi xà 
biết nhiều, đến sơn cùng thủy tận cho ta biết Ly Tiên và Bá Biên Giang là hai cái tên xa 
xưa của Đà Giang. Ông kể cho ta biết tên hàng trăm con thác dữ, những cái tên là lạ hay 
hay: thác En, thác Giảng, Mó Tôm, Mó Nàng, Suối Hoa, Hót Gió, Hát Loóng, thác Tiếu... 
Nhà văn cho biết từ thác Tiếu trở xuống, sông Đà êm ả, bình yên, vì thế đồng bào Thái 
mới có câu tục ngữ: “Qwœ thác Tiếu trải chiếu mà nằm". 


Ở phía trên trung lưu sông Đà, đôi bờ vách đá dựng thành cao vút. Lòng sông đúng 
ngọ mới có ánh mặt trời, có đoạn lòng sông bị “chẹf” như cái yết hầu. Có quãng con nai 
con hồ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Tiếng ghẻnh thác sông Đà nghe thật ghê rợn. 
Ở ghềnh Hát Loóng “nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gìn ghè 
suốt năm...". Những cái hút nước ở Tà Mường Vát, nước kêu “dc ấc” như rót đầu sôi vào. 
hút nước xoáy tít đáy, phía trên lừ lừ những cánh qua đàn. Tiếng thác rống nghe càng sợ. 
Nghe “như là oán trách... như là van xím..., như là khiêu khích, giọng gần mà chế nhạo”. 
Tiếng thác rống như tiếng rống của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, 
rừng tre nứa nổ lửa! Tả thác ghềnh sông Đà, ngòi bút của Nguyễn Tuân rất biến hóa, giàu 
óc tưởng tượng. Lúc thì ông sử dụng kĩ thuật điện ảnh, âm nhạc, hội họa, lúc thì ông sáng 
tạo nên những nhân hóa, những so sánh, liên tưởng rất “đá/” để miêu tả, tái hiện và cảm 
nhận tính chất hung dữ của thác, phềnh Đà Giang. Nguyễn Tuân ví sông Đà như một kẻ 
có "diện mạo và tâm địa” nham hiểm, xảo quyệt, độc ác đã bày ra bao trùng vì “hạch 
trận", dày đặc “cửa tử”, la liệt "boong ke chìm vào pháo đài đá nổi", những ông tướng đá 
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trấn giữ “oứi phong lâm liệt” có bộ mặt “vành lẻ” đẳng sợ, sẵn sàng “bể gãy cán chèo”, 
“bát chế?” những chiếc thuyền đi qua. Nguyễn Tuân tả cảnh ông lái đò giao tranh với thần 
sông, thần đá, qua ba trùng vị thạch trận nơi “cư á? nước”, đã cực tả tính hung đữ của 
sông Đà, đem đến cho ta nhiều cảm giác mạnh. 

Đọc tuỳ bút “)gười lái đò Sông Đà”, ta biết thêm vẻ đẹp trữ tình thơ mộng của con 
sông miền Tây Bắc này. Dáng hình sông Đà mềm mại xinh đẹp được Nguyễn Tuân ví với 
“một áng tóc mu dài ngàn ngàn vụn vạn sái”, hoặc “tuôn dài tuôn dài như một áng tóc 
trữ tình, đâu tóc chân tóc ẩn hiện trong mày trời Táy Bắc bung nở hoa bạn hoa gạo tháng 
hai". Một cách so sánh tài hoa, phong tình. Nước sông Đà thay đổi bốn mùa, nhưng đẹp 
nhất là mùa xuân và mùa thu: “Maa xuớn dòng vành ngọc bích (...); Mùa thị nước sông 
Đà lừ lừ chín ddo như da mặt người bẩm đi vì rượu bữa”, 


Sông Đà đâu chỉ nhiều thác ghềnh mà còn có những quãng, những không gian, những 
cảnh sắc đầy thơ mộng. Phía trên trung lưu, cảnh sông Đà “!2ng rờ”;, hình như từ đời Lý, 
đời Trần, đời Lê “qguïng xông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi”. Có những cảnh hoang vu, 
hoang sơ kì lạ: "Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử. Bờ sông hồn nhiên nh một nổi 
niềm cổ tích tuổi xwa”. Câu văn xuôi của Nguyễn Tuân mang vẻ đẹp cổ kính hoa lệ như 
hai VẾ song quan trong một bài phú lưu thủy kiệt tác. Có lúc ông dùng bút pháp chấm phá 

“điểm nhận" để làm nổi bật những nét đẹp thiên nhiên hữu tình của con sông Đà xa lạ mà 
mến thương. Là màu xanh của những nương ngô xuân đầu mùa. Là những đổi gianh đầy 
“nốn búp”. Là những con hươu rừng “hơ ngộ” ngẩng đầu nhung khỏi áng cỏ sương. Là 
đàn cá dầm xanh quấy vọt lên mặt sông “bụng trắng như bạc rơi thoi”. Là chuồn chuồn 
bươm bướm ở bờ bãi sông Đà đem lại cho người đi rừng niềm vui “như thấy nắng giòn tan 
san ÂÌ mua dâm, vui nhục nối lại chiếm bao đứt quảng”. Là cảnh sông Đà cuối trung lưu 
em đêm “ứng lờ nhự nhớ thương những hòn đá thác va vôi”, hoặc “con sông như đang 
lắng nụhe những giọng nói êm êm của Hgười Nuôi”, V.V... 

Có nhà phê bình văn học đã nhận xét tùy bút “Sông Đà” là loại “fty bứit - bút kí”. Đọc 
tùy bút “Người lái đò Sông Đã”, ta tiếp nhận được bao kiến thức mới lạ về địa lí, lịch sử, 
văn hóa, phong tục về một xứ sở, một dòng sông, về cảnh và người Tây Bắc,... Chỉ nói về 
thơ ca, ta thấy được một Nguyễn Tuân rất sành điệu, tài hoa và uyên bác. Hai câu thơ “để 
tử” mà It người biết được xuất xứ ca ngợi vẻ đẹp nên thơ của sông nước, vẻ đẹp độc đáo 
của Đà Giang: “Đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông”, và "Chúng thủy giải đông tẩm - 
Đà Giang độc bắc lưu". Cũng như con sông Trường Giang bên Trung Quốc, con sông Đà 
của ta cũng mang vẻ đẹp “Đường thí” như một câu thơ tuyệt bút của Lý Bạch hơn I.300 
năm về trước: 

“Yên họa tam nguyệt há Dương Cháu”. 

Lúc thì Nguyễn Tuân nhắc lại câu ca nói về chuyện thần Sông, thần Núi tranh giành 
người đẹp như dẫn hồn ta trở về huyền thoại: “Nứi cưo sông hãy còn dài - Năm năm báo 
oán đời đời đánh ghen”. Thị sĩ Tân Đà với Nguyễn Tuân là đôi bạn vong niên. Ta bắt gặp 
hai câu thơ Tản Đà trong bài tùy bút, thật là thú vị: 

"Dứi xông Đà bọt nước lênh bênh 
Bao nhiên cảnh bấy nhiều tình”, 

Qua đó, ta càng cảm thấy, tình sông núi cũng là tình trí âm tri kí. 

Nói về truyền thống yêu nước anh hùng của đồng bào Tây Bắc “vứ (Mêng liêng rừng 
núi dạ anh lìng", nhà văn đã không quên chọn hai câu thơ của Nguyễn Quang Bích - bậc 
sĩ phu kiên cường chống Pháp cuối thế kỉ XIX - để đưa vào bài kí: 

“Lòng trung không nỡ bở Tây Cháu 
Giữ kấy Thao Đà dài thượng lưu”, 


Trang văn của Nguyễn Tuân có lúc tưởng như hội tụ tỉnh hoa văn hóa cô kim Đông 
Tây. Tâm hồn người đọc như được nâng lên một tầm cao nhân văn, trí tuệ được khơi dậy, 
trở nên bừng sáng và giàu có. “Người lái đò Sông Đà” đúng là một giai phẩm mà Nguyễn 
Tuân đã góp vào, làm đẹp thêm vườn hoa văn nghệ Việt Nam. 

Ai đã từng đọc "Vưng bóng một thời” chắc cảm nhận được cái sắc sảo, lịch lãm, tài hoa 
của Nguyễn Tuân khi ông nói về thư pháp, về uống trà. chơi đèn trung thu,... của những 
nhà nho thuở trước. Mà lòng thêm thư thái tự hào về bản sắc tốt đẹp của nền văn hóa Việt 
Nam được kết tinh trong tâm hồn dân tộc qua hàng nghìn năm. 

Đọc tùy bút “Người lái đò Sông Đà”, ta vui thú thấy Nguyễn Tuân đã “để thơ vào sông 
nước”. Ông đã khám phá sự vật - con sông Đà - ở phương diện văn hóa, nghệ thuật. đã 
miêu tả, nhận điện con người - ông lái đồ - ở phương diện tài hoa, nghệ sĩ. Tả cảnh thì 
biến hóa trong bốn mùa, trong mọi thời gian. Nói về thác ghênh thì đa thanh, phức điệu, 
bằng tất cả cảm giác tỉnh tế, bao liên tưởng đầy thi vị, với Bao cảm giác mạnh đầy màu sắc 
và góc cạnh với một kho từ ngữ giàu có, sáng tạo. Văn của Nguyễn Tuân đúng là những 
giọt mát của con ong yên hóa, cẩn mẫn và sáng tạo, đem thơm thảo cho đời. Câu văn xuôi 
rất đẹp, lúc thì vang vọng âm ba của thác ghênh, lúc thì mênh mang dư vị của hương 
nguồn hoa núi. 

Đọc “Người lái đò Sông Đà” ta yêu thêm con người Việt Nam cần cù, ding cảm, tù tự 
hào về núi sông Tổ quốc nguy nga, tráng lệ. Sông Đà quả là quà tặng của thiên nhiên, là 
hồn thiêng đất Việt. 


Bài 2 

Phân tích hình tượng nhân vật ông lái đò trong bài tùy bút "Người lát đò Sông 

Đà" của Nguyễn Tuân 
Bài làm 

Với “Sông Đà” Nguyễn Tuân đã đề thơ vào sông núi Tây Bắc. Và "Ngươi lái đò Sông 
Đà”, một trong 15 bài tùy bút của kiệt tác “Sông Đà” ngào ngạt hương sắc yhư một cành 
hoa lan giữa mùa xuân tươi đẹp. Hai hình tượng đầy chất thơ đồng hiện trorg bài tùy bút 
là hình tượng con sông Đà và hình ảnh người lái đò, đúng là “mười phán ve HHỜI”, 

Từ “Vang bóng một thời" đến “Sông Đà”, một hành trình 20 năm có lẻ, cụ Nguyễn đã 
“về dịch” để đi tìm thứ “vàng mười” còn tiểm ẩn trong lòng người đó đây. và một trong 
hàng triệu độc giả, ta càng cảm thấy sâu sắc hơn bao giờ hết “một trong những nét phong 
cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân là nhìn con người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ”. Ấn 
tượng ấy càng rõ nét khi ta tiếp cận tùy bút “Mgười lái đò Sông Đà”. 

1. Thế giới nhân vật trên trang văn của Nguyễn Tuân thật đáng yêu vô :ùng. Một cụ 
Kép, lông mày bạc, tóc bạc, râu bạc, thấp thoáng giữa vườn lan “nguyện đơn cái qHàng 
đời xế chiêu của một nhà nho để phụng sự hoa thơm có quý" (Hương Cuội, Một cụ Ấm 
thức dậy lúc mờ sáng, mang phong thái “một triết nhân ngồi tính bước đi của thời gian”, 
Trong ấm trà pha ngon, cụ đã “nhận thấy có một mùi thơ và một vị triết í" (Chén trà 
sương). Một Huấn Cao tử tù chân vướng xiểng, cổ mang gông, vung bút viề lên tấm lụa 
bạch những chữ như rồng bay phượng múa, thể hiện “những cái hoài bảo tung hoành của 
một đời con người” (Chữ người tử ')... Và hình ảnh ông lái đò người Thái Ty Bác) có 
“ray lái ra hoa”. Đó là những con người cực kì tài hoa mang cốt cách nghệ sĩ. 

2. Dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân, ông lái đò sông Đà hiện lên trong ầm vóc một 
người lao động bình dị mà phi thường, tâm hồn và phong thái mang cốt cáchtài hoa nghệ 
sĩ. Cũng như trăm nghìn người lái đò “chèo thuyển vượt thác” khác, ông lá đò sông Đà 
này có “fdy lái ra hoa” đã từng vượt qua bao trùng vậy thạch trận, giao phoig sinh tử với 
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“lũ đá nơi di nước”, Sau hơn mười năm chèo đò và chỉ huy một con thuyền có 6 mái chèo 
đã ngược xuôi sông Đà trăm chuyến. chở da trâu, xương hổ, chè. cánh kiến về xuôi, ông 
nắm vững từng con thác, cái phềnh, nắm chắc binh pháp thần sông, thần đá. Bước vào cái 
tuổi 70, đầu tóc bạc trắng, thân hình ông lái đò vẫn đẹp như một pho tượng tạc bằng đá 
cẩm thạch. Nước đa ánh lên chất sừng chất mun. Cánh tay rần chắc trẻ tráng. Cặp mắt tỉnh 
anh, nhãn lực nhìn xa vời vợi. Trên ngực của ông nổi lên một số “c máu” thương tích trên 
“chiến trường Sóng Đà” mà Nguyễn Tuân ngưỡng mộ gọi là “0öứ Huân chương lao động 
siêu hạng”. 

4. Vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò là sự tài ba dũng mãnh của một vị thuyền 
trưởng dày đạn thủy chiến. Chất tài hoa nghệ sĩ của ông lái đồ là ở bản lĩnh chiến đấu và 
tỉnh thần đũng cảm phi thường. Cảnh vượt thác của ông lái đò đã thể hiện rõ vẻ đẹp và cốt 
cách ấy. Ở trùng vày thứ nhất, ông lái đò xung trận với khí thế nghênh chiến quyết thắng: 
"Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyển vựt tới”. Cảnh hỗn chiến ác liệt diễn ra. 
Những hòn đá “bé về odi phong lâm liệt” được nước thác “rco hộ làm thanh viện” liều 
mạng xông vào “đó trái mà thúc gối vào bụng và hông thuyền”. Ông đã bình tĩnh “hai ray 
giữ mái chèo khỏi bị hát lên khối sóng”. Lúc bị sóng thác đánh miếng đòn hiểm độc “bóp 
chặt lấy hạ bó” đau điếng, nhưng vị thuyền trưởng “hới chân vẫn kẹp chặt lấy cuống lái", 
tiếng chỉ huy của ông vẫn “gọn ngắn tỉnh táo" đưa con thuyền thoát hiểm. Thật là cao 
cường biết bao! 

Trùng vây thứ hai vô cùng hiểm trở, có nhiều cửa tử: "Dòng thác hừm beo đang hồng 
hộc tẾ mạnh trên sông đá”. Ông lái đồ tấn công ngay “nắm chặt được cái bờm sóng" cho 
con thuyền "phóng nhanh vào cửa xinh". Bọn tướng đá, đứa thì “ông tránh mà rảo bơi 
chèo lén”, đứa thì bị "ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến", Thằng đá tướng 
thất bại thâm hại “tiu nghìn cái mặt vạnh lè thất vọng”. 

Trùng vây thứ ba, bên phải bên trái đều là “ống chế?”. Thần sông còn bố trí “bọn đá 
hậu về” của con thác hòng “bát chế” cái thuyền. Ông lái đò mưu trí "phóng thẳng con 
thuyển", “chọc tung" trùng vây rồi “vút qua cổng đá cánh mở cánh khép”. Chiếc thuyền 
như một mũi tên tre “1, "⁄/” xuyên nhanh qua hơi nước. Thế là hết thác. Sông nước lại 
thanh bình. 

Qua đó, ta thấy ông lái đò oai phong lẫm liệt như một vị danh tướng, trí dũng song 
toàn, quyết đoán và quyết thắng. Đó là vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò được Nguyễn 
Tuân khám phá và ca ngợi. Những ẩn dụ, so sánh, nhân hóa được tác giả sử dụng sáng tạo 
gợi lên cảm giác mãnh liệt đầy ấn tượng. Cảnh vượt thác là bài ca chiến trận hào hùng. 
Với niềm hào hứng bốc cao, cụ Nguyễn đã tung vào cuộc đọ trí đua tài của ông lái đò với 
thần sông, thần đá nơi thác ghềnh Đà Giang cả cái kho ngôn từ giàu có của mình, và vận 
dụng con mắt và kĩ thuật của nhiều ngành nghệ thuật khác nhau, đặc biệt là hội họa, điện 
ảnh, âm nhạc, và cả khoa học quân sự, kiến thức võ thuật v.v... Câu văn co duỗi, dài ngắn, 
biến hóa... hấp dẫn lạ thường. 

4. Vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò còn được thể hiện trong những lúc ngừng chèo 
nghỉ ngơi. Sau một ngày giao tranh dữ dội với thần sông, thần đá, ông lái đò cùng các bạn 
chèo nghỉ trong hang đá. Lúc ngừng chèo, họ chẳng bàn tán một lời nào về cuộc chiến 
thắng vừa qua nơi “cửœ di nước đủ tướng dữ quản tợn” vừa rồi. Rất ung dung và thanh 
thản, Ông lái đồ vừa nướng ống cơm lam, vừa kể chuyện về cá anh vũ, về cá dầm xanh, về 
những hang cá mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá rồi cá túa ra đầy tràn ruộng. 
Những câu chuyện rất đời thường nhưng phản ánh một đời sống tâm hồn gắn liền với sông 
nước rất dung đị mà tài hoa, cần lao mà nghệ sĩ. 

Tùy bút “Người lái đò Sông Đà” đích thực là trơng hoa, tờ hoa. Nguyễn Tuân đã khám 
phá ra bao vẻ đẹp kì thú trong thiên nhiên và con người, đã nhìn sự vật ở phương diện văn 
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hóa nghệ thuật, nhìn con người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ. Mạch văn tự do theo dòng 
cảm xúc lai láng. Ông lái đò trong bài tùy bút là một sáng tạo nghệ thuật sáng bừng lên vẻ 
đẹp nhân văn. Trên cái mênh mang của “Đơi sông Đà bọt nước lênh bênh", và giữa lớp lớp 
trùng vây thạch trận “nước vô đá, đá vô sóng, sóng xô gió. cuồn cuộn luồng gió gùn ghè”, 
ta thấy ông lái đò người Thái quắc thước và con thuyền 6 tay chèo đang dũng mãnh băng 
băng lướt qua. Ông lái đò là một bài ca về lao động và sự sống. Hình ảnh ông đẹp quá, 
một vẻ đẹp Tây Bắc như đang “4£ thơ vào sông nước” Đà Giang. 


Nguyên Tuân 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả, tác phẩm 

(Xem mục Ï bài số 20 " Người lái đò Sông Đà") 

2. Phong cách nghệ thuát 

Nguyễn Tuân là cây bút tiêu biểu nhất của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Nguyễn 
Tuân "là một cát định nghĩa về người nghệ sĩ” như có người đã nói. Vẻ đẹp văn chương, 
dấu ấn về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân được thể hiện trên những kiệt tác văn 
chương như "Vang bóng một thời” (1940), "Sông Đà" (1960), "Hà Nội tạ đánh MT giỏi" 
(1972), "Tờ hoư” (1966), v.v... 

Về phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân, sách Văn 12 có viết: "Nguyễn Tuán có phong 
cách nghệ thuật rất độc đáo và sâu sắc. Phong cách áy, trước hết có thể thâu tóm trong 
mấãy chữ phóng túng, tài hoa và uyên bác”. 

Cái nhìn của Nguyễn Tuân mang tính phát hiện độc đáo đối với thế giới khách quan, 
tìm thấy cái đẹp trong cuộc sống, cái đẹp tài hoa, phi thường, cái đẹp ở phương tiện văn 
hoá, Mĩ thuật. Cách uống trà, thưởng lan, cách thả thơ của người xưa (“Vưng bóng một 
thời”), con sông Đà và người lái đò "fuy lới ra hoa” (Sông Đà), cái độn tóc chị Hoài "đổ 
trng xuống nhất một trận mưa rào đen nhánh" (Tóc chị Hoài"), v.v... đã được ông nói 
đến một cách tài hoa, hấp dẫn. 

Người ta hay nói “chủ nghĩa vé dịch" của Nguyễn Tuân. Thật ra đó là cách sống sáng 
tạo của riêng ông mà ông gọi là đi nà viếf, để "thay đổi thực đơn cho giác quan”. Quá khứ, 
hiện tại và tương lai, không gian và thời gian đã liên kết thành tuyến, thành mảng trên 
trang văn Nguyễn Tuân mang vẻ đẹp thẩm Mĩ, đem đến nhiều liên tưởng, ấn tượng kì thú 
cho người đọc. Những tính cách phi thường (Huấn Cao, Người lái đò Sông Đà). những tình 
cảm, cảm giác mãnh liệt của những phong cách tuyệt MI, của gió, bão, núi cao, rừng 
thiêng, ghềnh thác dữ dội (cảnh mặt trời mọc ở ngoài đảo Cô Tô, đỉnh núi Păng -xi -phăng 
với hoa đỗ quyên năm sắc rực rỡ, với cây trúc như cái phất trần, là con sông tuyến Hiền 
Lương, là con Sông Đà "rộn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình...", là tiếng thác rống 
lên như tiếng rống của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn trong rừng cháy, v.v...). 

Văn Nguyễn Tuân rất uyên bác, độc đáo. Các kiến thức về văn hoá, địa lí, lịch sử, 
phong tục, những miền quê, những vùng đất... được ông kể rất đậm đà, duyên đắng. Ông 
là bậc thầy về ngôn ngữ văn chương: giàu có, sáng tạo. 

Nói đến phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân là nói đến tuỳ bút, những trang văn xuôi 
đầy chất thơ của một tâm hồn nghệ sĩ, của một cây bút tài hoa, uyên bác, phóng túng, độc 
đáo hiếm có. 
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H. Bài văn từ luận, tham khảo 

Bình giảng đoạn văn sau trong bài tùy bút "”Vgười lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân: 

“Thuyên tôi trôi trên xông Đà... nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ 
điển trên dòng trên”. 

Bài làm 

Từ “Vang báng một thời" (1940) đến “Sông Đà” (1960), con đường sáng tạo văn 
chương của Nguyễn Tuân đã trải qua 20 năm tròn. Tùy bút “Sông Đà” làm cho chân dung 
văn học của Nguyễn Tuân thêm tươi sáng, rạng rỡ. Với l5 tùy bút và một bài thơ phác 
thảo, “Sóng 2à” đã khẳng định vị trí vẻ vang của Nguyễn Tuân trong lịch sử văn học Việt 
Nam hiện đại, tô đậm một phong cách nghệ thuật uyên bác, độc đáo và tài hoa để ta thêm 
yêu mến tự hào. 

“Người lái dò Sông Đà” rút trong tập tùy bút “Sông Đà” thể hiện cá tính sáng tạo của 
Nguyễn Tuân trên một tầm cao phát triển mới. Là nhà văn của những tính cách phi 
thường, Nguyễn Tuân phát hiện, miêu tả con người Tây Bắc mang bao phẩm chất tuyệt 
đẹp mà ông gọi đó là “chất vàng mười” của tầm hồn. Là một con người yêu thiên nhiên 
tha thiết, ông nói về cảnh sắc sông Đà với những phát hiện hết sức tỉnh tế và độc đáo về 
núi và sông, về cỏ cây trên một vùng đất nước bao la, hùng vĩ và thơ mộng. 

Bút pháp của Nguyễn Tuân rất biến hóa. Lúc thì ông miêu tả sông Đà “hưng bạo và trữ 
tình" qua cặp mắt ông lái đò dũng cảm tài hoa. Lúc thì ông nhắc đến sông Đà như một “cố 
nhân” sau những ngày đài ở rừng đi núi "thèm chỗ thoáng”, và khi gặp lại con sông “vưi 
nhự thấy nắng giòn tan sau kì nứa dâm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng". Có lúc 
Nguyễn Tuân từ trên tàu bay nhìn xuống Đà Giang bâng khuâng dõi theo dáng hình của 
nó “tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình...”. Có lúc ông lại trôi theo con đồ êm êm 
xuôi dòng để thăm thú và tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, kì thú mà nhiều người trong chúng 
ta thèm khát. Nhà văn đang miêu tả hay đang tâm tình. Đây là một đoạn tùy bút đẹp, gợi 
tả vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của miền trung lai Sông Đà, một bài thơ trữ tình bằng văn 
xôi hiếm có: 

"Thuyền tôi trôi trên sông Đà. Cảnh ven sông ở đây lặng tờ... và con sông đang trôi 
những con đò mình nở chạy buôm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ 
điển trên dòng trên”. 

1. Nếu trong cảnh vượt thác, Nguyễn Tuân tung ra một vốn từ ngữ phong phú, chính 
xác, mới lạ để diễn tả cuộc chiến giữa ông đò với thần sông, thần đá có đủ quân đông, 
tướng dữ, bằng một giọng văn mạnh mẽ, nhịp văn gấp như thác gầm, sóng réo, thì đến 
đoạn văn này giọng văn, nhịp điệu thay đổi hẳn: nhẹ nhàng, láng lâng, mơ màng. Vẻ đẹp 
thơ mộng, êm đềm của Đà Giang ở quảng trung lưu được diễn tả đầy chất thơ. Đó là 
quãng sông từ thác Tiếu trở xuống, như một câu tục ngữ Thái đã nói: “Qưư thác Tiểu trải 
chiếu mà nằm” - mới có vẻ êm đêm thơ mộng ấy. Câu văn toàn thanh bằng diễn tả con 
thuyền êm ái, nhẹ nhàng trôi xuôi: “Thuyền tôi trôi trên Sông Đà...". Một không gian nghệ 
thuật “lặng fờ” như ru “ông khách Sông Đà” vào giấc mộng phiêu du. Cái ý “lặng tờ” được 
nhấn đi nhấn lại như ướp hương rừng gió núi vào hồn người mà lắng nghe, mà cảm nhận, 
mà thưởng ngoạn: “C¿ ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Lý đời Trần đời Lá, 
quảng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi”. Ngược thời gian một thiên niên kỉ về trước, 
hai tiếng “lặng rờ” dẫn người đọc trở về với “mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên” 
(Hoàng Cảm). Đã có cái “phẳng lặng tờ” của con sông trong cổ thi: “Trắng xóa tràng 
giang phẳng lăng tờ” nên mới có cái “lặng tờ” êm như ru của sông Đà mà Nguyễn Tuân 
cảm mến. 

2. Mơ màng nhìn dòng sông, nghe nước êm trôi “/đng fờ”, ông khách sông Đà bâng 
khuâng nhìn xa, nhìn gần cảnh ven sông. Bao trùm cảnh vật là một màu xanh hoang sơ, 
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hồn nhiên. Cũng thấy nương ngô “nhú lên mấy lá ngô non đâu mùa”, đã có dấu ấn của cor 
người in trên màu xanh mỡ màng ấy, nhưng thật vô cùng ngạc nhiên “mà (nh không mộ. 
bóng người". Chỉ có đồi gianh nối tiếp đổi gianh trùng điệp với những “nốn búp” ngor 
lành. Hình ảnh đàn hươu xuất hiện trên màu xanh bát ngất những đổi gianh là một nét về 
tài hoa làm cho bức tranh thiên nhiên sông Đà đượm màu “hoơng dại” và “sở tích". Không 
phải chú nai vàng ngơ ngác trong cái xào xạc của lá thu rơi thuở nào mà ở đây chỉ có: “C‹ 
gianh đôi núi đang ra những nốn búp. Một đàn hươu cúi đâu ngốn búp có gianh đân 
sương đêm”. Chỉ có Nguyễn Tuân mới có cái nhìn ”“vưnh non” ấy, mới có cách nói, cách tỉ 
độc đáo ấy; ông đã thả hồn mình vào cảnh vật, mà yêu mến, nâng niu. Câu văn của ông 
tưởng như là hai vế của một câu song quan trong bài phú lưu thủy: 

"Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, 

Bờ sông hồn nhiên nh một nổi niêm cổ tích tuổi va”. 

Nguyễn Tuân so sánh không phải để cụ thể hóa sự vật mà là trừu tượng hóa, thơ mộng 
hóa cảnh vật. “Bờ tiên sử”, “nổi niềm cổ tích tuổi xưa” là chữ của nhà văn bậc thầy vé 
ngôn ngữ này. Nguyễn Tuân không dựa vào trực giác để so sánh, ông đã dùng tưởng tượng 
để tạo nên những liên tưởng, những so sánh đầy chất thơ và rất kì thú, gieo vào tâm hồi 
người đọc bao cảm xúc, để cùng ông tận hưởng cái vẻ đẹp “hoang dại” và “hồn nhiên" củ: 
Đà Giang. 

Rồi từ trong cái không gian “hoưng dd” ấy của đôi bờ sông Đà, Nguyễn Tuân khac 
khát sống, khao khát “he” một âm vang của thời đại. Từ giấc mơ của “bờ tiền sử 
chuyển sang giấc mơ về một tương lai huy hoàng qua một tiếng còi tàu kì diệu,... Trong 
mộng tưởng có nhiều say mê: “Chưo ôi tháy thèm được giật mình vì một tiếng còi xúp l‹ 
của một chuyến xe lửa đâu tiên đường sát Phú Thọ - Yên Bái- Lai Châu”. Ông yêu sông 
Đà với cái "hồn nhiên”, "hoang dại” của nó, đã “nhìn sông Đà như một cố nhân”, ông cồi 
“thêm” ánh sáng của thời đại chiếu rọi đôi bờ Đà Giang, đưa người đọc cùng ông bay lê: 
cùng “ngọn gió ngày mai thổi lại...". Chất lãng mạn trong văn Nguyễn Tuân dìu dịu trong 
hương hoa “bữ¿ tiệc thạch lan hương” thuở nào, chỉ đủ cho ta mơ ước về một viễn cảnh.. 
Đó là dự vị, là nhấ thứ mà ta cảm nhận được qua tiếng còi xúp-lê mơ màng. Cuộc đố 
thoại giữa ông khách sông Đà và con hươu thơ ngộ đích thực là một bài thơ trữ tình k 
diệu, một giấc mơ chập chờn chơi vơi trong cái lặng tờ của ven sông. Cái tính lặng củ: 
khoảnh khắc giao cảm thần tiên giữa ông khách sông Đà với đàn hươu núi đã lên đến đỉn! 
điểm. Trên cái nền xanh của cỏ sương, hươu chăm chăm nhìn người như đồ hỏi. Lồn; 
người và tạo vật cùng rung động: “Cơn hươu thơ ngộ ngắng đâu nhung khỏi áng cổ sương 
chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mi đò”. Hươu nhìn người mà ngơ ngác... Ngườ 
nhìn đàn hươu mà lâng lâng chìm vào mộng tưởng. Không một tiếng động nhỏ. Cả mộ 
không gian nghệ thuật trở nên tĩnh lặng, thiêng liêng, nhiệm màu. Hươu hỏi người ha› 
người tự hỏi ? Một giả định vừa thực vừa mộng ảo, siêu thực mà lãng mạn. Từ cỗi mộng 
mà trở về thực tại với bao nỗi bồi hồi: Hươu vềnh tai, nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏ 
mình bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành: "“Hởi ông khách Sông Đà, có phải ôm 
cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương?". Có thể nói những nét vẽ của Nguyễn Tuân v‹ 
đàn hươu núi là những nét vẽ tài hoa, độc đáo, đã gợi tả cái vẻ đẹp hồn nhiên hoang dạ 
của đôi bờ con sông Đà, đã tạo nên chất thơ, chất mộng ảo, đào đạt trong lòng người vi 
thiên nhiên tạo vật. Câu chữ rất có duyên gợi lên cái hồn của cảnh vật: “Con hươu thị 
ngộ”, "ngẩng đâu nhung", "áng có sương", "chăm chăm nhìn", "con vật lành”, "Hếng cò 
sương...”. Nguyễn Tuân đã nhìn thiên nhiên với cái nhìn phát hiện ở những chỉ tiết, dán; 
vẻ mang tính thẩm Mĩ tài hoa. 

Cảnh biến đổi nên câu văn Nguyễn Tuân cũng co duỗi biến hóa. Một tiếng động nhé 
của con cá dầm xanh như làm cho ông khách sông Đà chợt tỉnh mộng. Mượn cái động đi 
tả cái fĩnh được vận dụng sáng tạo, mở ra một không gian nghệ thuật mới. Cá quấy, đài 
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hươu vụt biến. cá vọt lên mật sông “bung trắng mì bạc rơi thối”, Như một đoạn phim 
chuyển cảnh từ 0z qua động để rồi tĩnh lặng hơn. Hươu núi vụt biến, cá bụng trắng vượt 
lên rồi rơi xuống, lặn xuống; trước mất du khách chỉ còn là một màu xanh của nước, màu 
xanh của cỏ gianh đồi núi. Câu văn “Đàn cá dâm xanh quây vọt lên mặt sông bụng trắng 
nhự Đạc rơi thoi" TÀ một câu văn đẹp, có âm thanh, có màu sắc, có cái nghe thấy, có vật 
nhìn thấy, có điều cảm thấy. Hình ảnh so sánh “đèn cá... bụng trắng như bạc rơi thoi” đây 
chất thơ vừa gợi tả sắc trắng (như bạc), vừa chỉ rõ đáng hình thon dài (như thoi) của đàn cá 
dầm xanh. 

4. Cá quấy... đàn hươu vụt biến... Và ông khách sông Đà chợt tỉnh mộng, trở về thực 
tại, với con đò trôi xuôi, êm ái, lặng tờ. Vốn là một nhà văn tài hoa, uyên bác, những câu 
văn, câu thơ cổ kim đông tây, ông “giát đây mình”, vui thì ông đưa duyên, buồn thì ông 
ngâm ngợi. Tản Đà với Nguyễn Tuân là đôi bạn vong niên. Chưa có thi sĩ nào viết nhiều 
và viết hay về núi Tản sông Đà như Nguyễn Khác Hiếu. Có trăng phải có rượu, cũng như 
có cảnh đẹp thì phải ngâm thơ. Nguyễn Tuân coi sông Đà là “cố hán”, nên lấy thơ thí sĩ 
Tản Đà mà ngâm vịnh, mà ngắm cảnh đẹp Đà Giang, hỏi có còn nhã thú nào bằng? Tân 
Đà có ba bài thơ trường thiên cùng chung một giọng điệu: “Tư đưa người tình nhân 
không quen biết" (1918), “Thự trách người tình nhân không quen biết” (1921), "Thư lại 
trách người tình nhân không quen biết” (1926). Nguyễn Tuân chỉ trích hai câu trong bài 
thơ thứ hai, trích 2 câu hay nhất, đích đáng nhất, lại vừa hợp cảnh, hợp tình. Ông viết: 

“Thuyền tôi trôi trên "đái sông Đà bọt nước lênh bênh - bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình” 
của “một HgưỜi tÌnh nhân chưa quen biết" (Tản Đà). Việc trích dẫn thơ Tản Đà ở đây còn 
mang một ý nghĩa “ri đm”, "Rượu ngọn không có bạn hiển” để cùng nhau “đối tr”, Cũng 
như có cảnh đẹp mà thiếu bạn thì cái tình yêu hoa thưởng nguyệt đã giảm đi ít nhiều nhã 
thú. Đọc thơ bạn, ngâm thơ bạn trong lúc này, Nguyễn Tuân xem như bạn đang cùng 
mình ngồi trên con thuyền trôi trên “đi sông Đà bọt nước lênh bênh...” - mơ màng tâm 
tình và thưởng ngoạn. Đó là tài tử, là tài hoa. Đó là tri âm, tri kỉ. 

Càng về xuôi, sông Đà càng rộng thêm ra, dòng sông mênh mông hơn, êm nhẹ hơn. 
Nhìn dòng sông nước chảy ”lững lờ”, nhà văn cảm thấy nó “như nhớ thương những hòn đá 
thác xa vôi để lại trên thượng nguôn Tây Bác”. Dòng sông vẫn “lững lờ” êm trôi “như 
dang lắng nghe những giọng nói êm êm của người vuôi, và con sông đang trôi những con 
đò mình nở chạy buồm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thất mình dây cổ điển trên 
đồng trên”. "Con đò mình nở chạy buôm với", "con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển”, là 
nhận xét, là cách tả, là cách dùng từ rất độc đáo của Nguyễn Tuân. Mỗi câu, mỗi chữ đều 
phả linh hồn vào dòng sông, vào con đò, vào cảnh vật. Những so sánh ẩn dụ, những nhân 
hóa trong đoạn văn này cho thấy một tình yêu sông núi thiết tha, một cái nhìn đằm thắm 
nồng hậu, một cái lắng nghe trìu mến yêu thương. Nguyễn Tuân như đang mở rộng lòng 
mình, tâm hồn mình với dòng sông, để cùng với nó mà ”/áng nghe", mà nhớ thương, 
những âm vang, những nhịp sống ấm áp của cuộc đời. Ta cảm thấy có một dòng sông 
đang êm trôi, đang lững lờ trong tâm hồn mình, bát ngất mênh mông... Văn Nguyễn Tuân 
không chí đem đến cho ta bao nhã thú mà còn để lại nhiều dư vị, dư ba là vậy ! 

Nguyễn Tuân yêu sông Đà, yêu Tây Bắc, yêu một trời hoa ban, yêu một sắc đào Tô 
Hiệu, yêu một ông lái đò đũng mãnh tài ba, lúc vượt thác cũng như lúc ngồi trong hang đá 
nướng ống cơm lam,... Bác Nguyễn yêu cái lặng tờ của dòng sông, yêu đàn hươu rừng thơ 
ngộ, yêu một tiếng cá dầm xanh quẫy, vọt lên mặt sông “bựng trắng như bạc rơi thoi", 
Tác giả “Sông Đà” còn yêu và say mê ngắm “con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển" của 
người Thái, “con đò mình nở chạy buôm vải” của người Kinh, người Mường... Yêu sông 
Đà, yêu cảnh sắc sông Đà, yêu Tây Bắc, với Nguyễn Tuân, với chúng ta, chính là tình yêu 
sông núi, yêu con người Việt Nam cần cù, nhân hậu, dũng cảm, tài ba... 


115 


Đoạn văn trên đây chỉ là một đoạn ngắn trong bài tùy bút “Mgười !ái đò Sông Đà!, chỉ nói 
về một nét đẹp - vẻ đẹp thơ mộng - của Đà Giang ở quãng trung lưu. Tuy vậy, ta vẫn cảm được 
cái hay, cái đẹp trong văn Nguyên Tuân. Một chất thơ tỏa rộng, man mác. Một ngồi sút nhiều 
khám phá, sáng tạo và kiến tạo trong tạo hình, dựng cảnh, trong dùng chữ, đặt câu. Những so 
sánh, ẩn dụ và liên tưởng rất gợi. Đây là một đoạn hay và đẹp nói về Jwg xác đất nước. Chất 
tài hoa, tài tử, cái bề thế độc đáo, sắc sảo và uyên bác của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân 
để lại dấu ấn trên “rang hoa”. "tờ hoa" này... Người đọc vẫn cảm thấy mình trở thành “ông 
khách sông Đà” đang cùng con thuyền nhẹ trôi trên Đà Giang cùng với Bác Nguyễn say mê 
ngắm cảnh đẹp của hương núi, hoa ngàn và lắng nghe tiếng cá dầm xanh quấy trên cíi lững lờ 


„" 


của đồng sông “ddï sông Đà bọt nước lênh bênh..."... 


Ai đã đặt tên cho dòng sòng? 
Hoàng Phủ Ngọc Tường 
1. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 tại Huế, từng tham gia phong trào cịch mạng 
tại Huế, chống Mĩ - nguy, từng bị địch bát và bị cầm tù. Từ năm 1966, ông thoát l¡ lên 
chiến khu, hoạt động tại vùng núi Thừa Thiên - Huế. Sau ngày miền Nam được loàn toàn 
giải phóng, ông hoạt động văn hoá văn nghệ tại thành phố quê hương. 

Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn thành công ở thể bút kí - tuỳ bút với một bút pháp 
nghệ thuật tài hoa in đậm màu sắc văn hoá lịch sử bằng ngôn ngữ trong sáng, đẹ› đẽ, giàu 
chất thơ. 

Tác phẩm gồm có: Ngôi sưo trên đính Phụ Văn Lâu (1971), Rất nhiều ánh lứa 1979), Ai 
đứ đặt tên cho dòng sông? (1986), Hoa trái quanh tôi (1995), Ngọn nữi do ẩnh (1999... 

2. Xuất xứ 

“AI đã đặt tên cho dòng sông?” là bài tuỳ bút được Hoàng Phủ Ngọc Tường viết tại 
Huế, vào dịp tiết Cốc vũ, 4-I-1981, sau được in trong tập bút kí cùng tên, NXB Tiuận Hoá 
năm 1986 

3. Chủ đề 

Bài tuỳ bút ”A¿ đđ đặt tên cho dòng sông?” đã ca ngợi vẻ đẹp huyền ảo, mộig mơ của 
sông Hương, là bài thơ trữ tình của Huế, gắn liền với bao địa danh và tâm hồn :on người 
nơi cố đô qua dòng chảy thời gian 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 

Vẻ đẹp của con sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tuỳ bút "Ai (4 đặt tên 
cho dòng sông?" của Hoàng Phủ Ngọc Tường 

Bài làm 

“AI đã đặt tên cho dòng sông?" của Hoàng Phú Ngọc Tường là một bài tuỳ bút mang 
tầm cỡ một tác phẩm văn chương. Trong áng văn này, với tình yêu quê hươngsông núi, 
tác giả đã nói về dòng chảy và vẻ đẹp của con sông Hương đoạn ở thượng ngôi, đoạn từ 
ngã ba Tuân đến chân đồi Thiên Mụ, đoạn từ ngoại ô Kim Long đến Côn Hết, và đoạn 
sông Hương rời khỏi kinh thành ra đi... 

a. Vẻ đẹp của sông Hương ở thượng nguồn 

Mang tính lưỡng thể, sông Hương vừa hùng vĩ “một bản trường ca của rừn; già, rằm 
rộ giữa bóng cây đại ngàn, mánh liệt qua những ghếnh thác, cuộn xoáy như cm lỐC vào 
những đáy vực bí ấn”, vừa mang vẻ đẹp “dịu dàng và say đấm giữa những dặn dài chói 
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lọi mạn do của hoa độ quyền rừng `. Tính lưỡng thể của dòng sông Hương ở thượng nguồn 
vừa 'ohóng khoáng và man dại” như một nửa cuộc đời cô gái Di-gan, biểu lộ “sức mạnh 
bdyt Hắn 8 Ở Hgười con gái ”, vừa mang sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ trở thành người mẹ phù 
sa Củ: mỘt vùng văn hóa xứ sở”. : 

Dong chảy của sông Hương ở thượng nguồn là “cuộc hành trình gian truán” không 
kém shản kì lạ và bí mát, vì nó. "đđ đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những 
hang đá dưới chán núi Kim Phụng” 

Nguyễn Tuân đã từng tả tiếng thác sông Đà “0 hư oán trách... như van văn... như khiêu 
khích. giọng gản mà chế nhạo ", có lúc như tiếng rống của một ngàn con trâu mộng “đương 
lồng lÔn giữa rừng váu rừng trẻ nứa nổ lựa”... Đó là những ấn tượng vô cùng sâu sắc mà 
bác Nguyễn đã gieo vào lòng ta khi đọc bài kí " Mgười lái đò Sông Đà”. Hoàng Phủ Ngọc 
Tường cũng thật tài hoa khi ông đã sáng tạo nên những liên tưởng, những so sánh, ẩn dụ 
và nhân hóa miêu tả vẻ đẹp lưỡng thể đầy tính nhân văn của dòng sông Hương giữa đại 
ngàn Trường Sơn. Tác giả đã nhắc khẽ mọi người “nếu chỉ mái mê nhìn ngắm khuôn mặt 
kinh thành của nó... sẽ không hiểu một cách đây đủ bản chất của sông Hương với cuộc 
hành trình gian truân mà nó đã vượt qua...”. Suy tưởng ấy đã làm cho những liên tưởng 
mà tác øiả nêu lên thêm phần rung động thấm thía. 

b. Sông Hương từ ngã ba Tuân đến chân đồi Thiên Mu 

Vượt qua cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại, sông Hương như người con gái đẹp đang 
“ngủ mơ màng” được đánh thức bởi “người tình mong đợi”. Sông Hương đã “chuyển dòng 
một cách liên tục” khi vừa ra khỏi rừng. Nó như nôn nóng đi tới gặp người tình - hành 
phố tương lại của nó. Nó đã "vòng những khúc quanh đột ngột”. Nó đã "uốn mình theo, 
những đường cong thật mểm...”. Con sông Hương được nhân hóa như đang làm duyên, 
đang múa lượn. Sông Hương lúc thì trôi theo hướng Nam Bác theo điện Hòn Chén, vấp 
Ngọc Trắn; lúc thì chuyển hướng sang Tây Bắc vòng qua bãi Nguyệt Biểu, Lương Quán. 
Rồi nó “đột ngột về một hình cung thật tròn về phía Đông Bắc ôm lấy chân đổi Thiên Mụ. 
xuôi dán về Huế”. Dòng chảy của sông Hương qua các địa danh ngã ba Tuần, điện Hòn 
Chén, Ngọc Trản, bãi Lương Biều, Lương Quán, Vọng Cảnh, Tam Thai, Lựu Bảo,... được 
tác piả vẽ ra, nhắc lại một cách chính xác thể hiện những kiến thức về địa lí, văn hóa tỉnh 
tường. Người đọc có lúc ngỡ là ông đã từng nhiều năm tháng du ngoạn ngược xuôi với con 
thuyền nhỏ bồng bềnh trong điệu Nam ai, Nam bình trên dòng sông Hương thơ mộng. 

Ông yêu dòng sông quê mẹ, ông biết rõ dáng hình và những đường nét uốn lượn của 
nó. Cũng như Tố Hữu đã cảm mến thốt lên: "Hương Giang ơi, qua từm ta vẫn ngày đêm tự 
tình”. Ông nói về sắc nước của dòng sông Hương là “+ưnh thẩm”, đáng hình của nó 
“êm như tấm lụa ”, sự tấp nập rộn ràng của nó là "nhưng chiếc thuyển vuôi ngược chỉ bé 
bằng con thoi ”. Ông say mê thưởng thức gương sông lấp lánh "sớn xanh, trưa vàng, chiều 
tím ” dưới ánh phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam thành Huế. 

Giữa đám quần sơn lô xô, giữa những lãng tẩm đồ sộ của các vua chúa nhà Nguyễn, 
giữa những rừng thông u tịch, sông Hương mang vẻ đẹp “/râm mặc... nhự triết lí, như cổ 
thí”... Tác giả nhắc lại một vần thơ cổ. thật đắc địa, gợi lên không khí, khung cảnh “ 
tịch” và "trầm mặc ” của những rừng thông, của dòng sông, những thành quách và những 
đồi núi lô xô ở đây. Ai đã từng một lần đến thăm thú Khiêm Lăng (lăng vua Tự Đức) mới 
cảm nhận được cái đẹp của cảnh vật mà tác giả nói đến: 

“Bốn bề núi phú máy phong, 
Mảnh trăng thiên cổ, bóng từng vạn niên " 

Sắp đến thành phố mến thương, mặt nước sông Hương trở nên mơ màng, "phẳng lặng” 
trong tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga, giữa "bát ngát tiếng gà” của những xóm 
làng trung du. 
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Một lần nữa ta được thưởng thức một đoạn tuỳ bút mà chất thơ lai láng bồi hồi. Những 
liên tưởng và suy tưởng, những so sánh và nhân hóa, những kiến thức về địa lí, về văn hóa, 
về thi ca được tác giả vận dụng tài hoa khi nói về vẻ đẹp quyến rũ của sông Hương đoạn từ 
ngã ba Tuần đến chân đồi Thiên Mụ. 

c. Sông Hương từ ngoại ô Kim Long đến Côn Hến 

Đến vùng ngoại ô Kim Long, giữa những biển bãi xanh biếc, sông Hương “vư (ơi 
hẳn lên" khi nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố “in ngắn trên bán trời, nhỏ 
nhắn như những vành trăng non”. Côn Giã Viên và Côn Hến ở đầu và cuối thành phố như 
hai cù lao xanh đã làm cho dòng Hương uốn cong "mm hẳn đi như một tiếng vâng không 
nói ra của tình yềw”. Tác giả liên tưởng đến sông Xen của Pa-ri, sông Đa-núp của Bu-da- 
pét, để nói lên vẻ đẹp độc đáo của sông Hương là nó "sả ngày giữa lòng thành phô yêu 
quý của mình”; nó đã giữ cho Huế "rong tổng thể vẫn giữ nguyên dạng một độ thị cổ, trải 
đọc hai bờ sông”. Những nhánh sông đào mang nước Hương Giang tỏa đi khắp đô thị, 
những cây đa, cây cừa cổ thụ, những ánh lửa chài "/¿p /oè” nơi xóm thuyền xúm xít trong 
đêm sương,... đã làm cho cố đô Huế tựa như “một lĩnh hồn mô tê xưa cũ mà không một 
thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được” 

Lần thứ hai, Hoàng Phủ Ngọc Tường liên tưởng, so sánh về lưu tốc của sông Nê-va nơi 
thành phố Lê-nin-grát nước Nga với sông Hương. Hình ảnh con chím hải âu co một chân đậu 
trên chiếc thuyền băng lướt qua trước cung điện Pê te -bua như một khám phá nhiều ngộ 
nghĩnh; tác giả mơ ước được “hó« làm một con chím nhỏ có một chân trên con tàu th tỉnh 
để đi ra biển ”. Con sông Hương khi gặp kinh thành xưa, hai hòn đảo Giã Viên và Cồn Hến đã 
làm cho nó “trôi đi chậm, thực chậm, cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh ". 

Nhìn những dòng sông, những dòng nước chảy, tác giả nhắc lại tiếng khóc của nhà 
triết học Hi Lạp hơn hai ngàn năm về trước để nêu lên suy ngẫm về dòng chảy cuộc đời, 
về sự biến chuyển không ngừng của vạn vật. Rồi ông lại nghĩ về “điệu chảy lặng lờ” của 
sông Hương, quý trọng coi đó là “điệu siow tình cảm dành riêng cho Huế”. Hình ảnh 

“hàng trăm nghìn. ánh hoa đăng bồng bênh vào những đêm hội rằm tháng Báy từ điện 
Hòn Chén trôi về”, và sự ' ngập ngừng nhị muốn đi muốn ở, chao nhẹ trên mặt nước như 
những vấn vương của một nổi lòng" đã nói lên thật thơ vẻ đẹp mộng mơ của sông Hương - 
bài thơ trữ tình của cố đô Huế. 

Sự ngập ngừng vấn vương ấy là vẻ đẹp của Hương Giang mà nhiều nhà thơ đã cảm 
nhận, trong đó, Thu Bồn đã có lần rung cảm: 

“Con sông dùng đẳng, con sông không chảy 
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sát”. 

Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gieo chữ lên những vườn hoa, những cánh đồng màu mỡ, 
mà trong đó mỗi so sánh, nhân hóa và liên tưởng về dòng chảy sông Hương đoạn đi qua 
Huế tựa như hoa trái ngọt thơm đã thể hiện một bút lực và tầm cao trí tuệ của nhà văn sở 
trường về bút kí, tùy bút. Ông đã dành cho sông Hương cả một tấm lòng yêu mến và quý 
trọng đặc biệt. 

d. Sông Hương rời khỏi Kinh thành ra đi 


Đoạn nói về sông Hương rời khỏi Kinh thành ra đi được Hoàng Phủ Ngọc Tường diễn 
tả bằng một ngòi bút nghệ thuật rất đỗi hào hoa phong tình. Ông đã nhân hóa sông Hương 
"trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya ". Ông cho biết nhạc cổ điển Huế đã 

được sinh thành trên mặt nước Hương Giang... Ông cho hay, thi hào Nguyễn Du đã từng 
ôm ấp “một phiến trăng sảw” trong bao năm lênh đênh trên dòng sông Hương. Một nghệ 
nhân già, chơi đàn hết nửa thế ki đã chỉ đích danh hai câu thơ "Trong như tiếng hạc bay 
qua - Đục như tiếng suốt mới sa nửa vời” mang điệu nhạc cung đình Tứ đại cảnh. Sông 
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Hương rời khỏi Kinh thành "1w luyến ra đi giữa màu danh Đbiếc cHả tre trúc và của những 
vườn cau vùng ngoại ô Vĩ Dạ”, rồi nó lại đổi đồng đột ngột gặp lại thành phố lần cuối ở 
góc thị trấn Bao Vinh xưa cổ “như vực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói "; phải chăng khúc 
lượn này, sông Hương “có cái gì rất lạ với tự nhiên và rất giống con người”. Tác giả cho 
rằng đó là “zổi vương vấn, cả một chút lắng lơ kín đáo của tình yêu”. Và ông đã so sánh 
sông Hương với nàng Kiều trong đêm tình tự; ông dẫn buông hai câu thơ của Nguyễn Du 
để nói về sự lưu luyến chí tình với lời thể trước khi về biển cả. Thật không có sự so sánh 
nào hay hơn khi nói về con sông mang tình người, tình son sắt chung thủy của lứa đôi. 
“Còn non, còn nước, còn dài — Còn về. còn nhớ...”, lời thể của lứa đôi, lời thể của dòng 
sông đã trở thành giọng hồ dân gian của xứ Huế. Sâu xa hơn nữa, lời thể ấy là tấm lòng 
người dân Châu Hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ sở thân thương. 

Đến với Huế mộng mơ là đến với sông Hương, đến với tiếng chuông chùa Thiên Mụ, 
đến với tiếng gà Bao Vinh, là đến với lãng tầm đế vương, đến với những con người thủy 
chung trọn tình trọn nghĩa, là đến với những bài ca điệu hò dân gian dịu ngọt. 

Tác giả bài tuỳ bút “Ai đ¿ đặt tên cho dòng sông”” đã nói hộ lòng ta những tình cam 
sâu sắc, tốt đẹp ấy. 

Bài tuy bút đã thể hiện một bút pháp nghệ thuật độc đáo, tài hoa và phong tình của 
Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác giả đã tạo nên chất thơ quyến rũ làm say lòng người. Những 
tri thức về địa lí, văn hóa, thi ca, âm nhạc của ông đã chung đúc thành trang văn tuyệt bút. 


Những ngày đầu của nước Việt Nam mới 
(Trích "Những năm tháng không thể nào quên”) 
Võ Nguyên Giáp 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Võ Nguyên Giáp sinh năm 19]1 tại xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. 
Ông là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Ông là Đại tướng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược. 

Võ Nguyên Giáp là vị danh tướng lỗi lạc của dân tộc ta trong thế kỉ XX. Tên tuổi ông 
gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa câu”, và chiến dịch Hồ 
Chí Minh năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. 

Võ Nguyên Giáp là tác giả một số cuốn hồi kí cách mang như: Những năm tháng 
không thể nào quên (1970), Chiến đấu trong vòng váy (1918), Điện Biên Phú - điển hẹn 
lịch sử (1994)... 

2. Hoàn cảnh lịch sử 

“Những năm tháng không thể nào quên" là cuốn hồi kí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
hoàn thành trong khoảng thời gian từ mùa xuân năm 1970 đến mùa xuân năm | 972. 

Cuốn hồi kí đã hồi tưởng lại một giai đoạn lịch sử từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 
ngày cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, khi chính quyền cách mạng và dân tộc ta 
đứng trước những khó khăn thử thách vô cùng nặng nề, nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo 
sáng suốt, tài tình, Đảng và Bác Hồ đã đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác 
ghềnh đi tới. 

Sách Ngữ Văn 12 Nâng cao trích chương XII của tập hồi kí “Những năm tháng không 
thể nào quên". 
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3. Những ý chính 

- Phần đầu, tác giả nói Cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã lớn mạnh sau gần 
một phần tư thế kỉ (1945 - 1970), khẳng định: “Thời kì làm mưa làm gió của chủ nghĩa để 
quốc đã qua”. Ngày nay, mỗi hành động kẻ cướp của chúng trên bán đảo Đông Dương 
“không tránh khỏi bị trừng phạt”. 

- Phần thứ hai nói về những khó khăn to lớn của dân tộc ta: nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà “mới sinh, nằm giữa bốn bề hàm sói". Hai mươi vạn quân Tưởng kéo vào miền 
Bắc nước ta; cuộc xâm lăng của giặc Pháp nổ ra rất sớm tại Nam Bộ. Chính quyển cách 
mạng chỉ "tồn tại trên thực tế”, không phải là một chính quyền “rần tại trên pháp lí”. Tình 
hình kinh tế hết sức khó khăn: bị hạn hán, ruộng đất bị bỏ hoang; tài chính và buôn bán 
“càng nguy ngập”. Nhân dân sống khó khăn, nhiều nơi đồng bào phải ăn cháo, lác đác có 
người bị chết đói, dịch bệnh phát sinh. 

- Phần thứ ba nói lên những quyết sách của Đảng và Hồ Chủ tịch: giải tấn hệ thống 
quan lại cũ, đập tan hoàn toàn bộ máy chính quyền của thực dân, phong kiến; tổ chức Uỷ 
ban hành chính và Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định mở tổng tuyển cử trong cả nước 
để bầu ra Quốc dân đại hội; ra sắc lệnh giảm tô 25%, và xoá bỏ thuế thân và tất cả các loại 
thuế; chính phủ lập Quỹ độc lập, tổ chức Tuần lễ vàng, được đông đảo nhân dân tích cực 
hưởng ứng và chỉ trong một thời gian ngắn đã quyên góp được hai mươi triệu đồng và ba 
trăm bảy mươi ki-lô-gam vàng. 

- Phần thứ tư nói lên sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chủ tịch trong việc xây dựng một 
chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân. Người đã kêu gọi: “Diệt giặc đói, diệt 
giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm". Người nhắc nhở cán bộ phải công bình, chính trực, hết 
lòng phục vụ và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. 

Cuối trang hồi kí, tác giả viết một cách xúc động: “Đồng bào ta đã nhận thấy ở Bác 
Hồ, hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân, của nước, của cách mạng, của chính 
quyền mới, chế độ mới”. 

Có thể nói, những dòng hồi kí của Đại tướng đã làm sống lại một cách chân thực, cảm 
động về tầm vóc lớn lao và phi thường của dân tộc ta, ca ngợi sự lãnh đạo sáng suốt, tài 
tình của Đảng và Hồ Chủ tịch. Tác giả đã làm dấy lên trong lòng chúng ta bao niềm tự hào 
và tin tưởng về con đường đi lên phía trước của nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam 
hoà bình, thịnh vượng. 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 

Cảm nhận của em khi đọc “Những ngày đầu của nước Việt Nam mới” trích hồi kí 

“Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Bài làm 

“Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 
những hồi kí cách mạng đặc sắc nhất, độc đáo nhất. Những sự kiện chính trị, những mầu 
chuyện lịch sử... được tác giả kể lại, bình luận và đánh giá đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của nhân 
dân ta, của Đảng ta và Bác Hồ trong những năm đầu nhà nước công nông bị bao vây bởi thù 
trong giặc ngoài. Cuốn hồi kí đã thể hiện bản lĩnh chính trị kiên cường, nhân cách văn hóa của 
một vị tướng tài ba khi tái hiện những năm tháng không thể nào quên ấy. Tác phẩm này được 
tác giả viết từ mùa xuân năm 1970 và hoàn thành vào mùa xuân năm 1972. 

1. “Những ngày đầu của nước Việt Nam mới” trích ở chương XII, phần thứ nhất cuốn 
hồi kí “Những năm tháng không thể nào quên”. Đoạn đâu, tác giả dùng phép so sánh để 
nhận diện và đánh giá một chặng đường lịch sử 25 năm (1945-1970) của đất nrớc ta, dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch. 
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Đã rất xa, cái ngày mà nước Việt Nam chúng ta chưa có tên trên bản đồ thế giới. Tổ 
quốc ta có mấy ngàn năm lịch sử cùng với hai nước láng giềng Căm-pu-chia, Lào “mưng 
mỘt cái tên mơ hồ” do bọn thực dân đặt ra: ẤẨn-độ-chỉ-na thuộc Pháp. 

Cũng đã xa rồi, cái ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn là “một hòn do Tự 
do ” hiện lên giữa "những lớp sóng cồn trên biển cả mênh mông” của chủ nghĩa tư bản ở 
miền Đông Nam châu Á, khi mà “¿nh em bè bạn còn chưa mấy di nhận ra ta”... 

Ngày nay (năm 1970) thời kì làm mưa làm gió của chủ nghĩa đế quốc đã qua. Mỗi 
hành động kẻ cướp của chúng trên bán đảo Đông Dương đều “không tránh khỏi bị trừng 
phạt”; mỗi tội ác của chúng gây ra tại đây đều “động tới lương trí, tình cảm” của hàng 
trăm triệu con người trên trái đất; mọi cách tô son trát phấn của chủ nghĩa thực dân đối với 
bọn nguy quyền tay sai “đến hoài công, vô ích”, 

Tiếp đó, tác giả nêu lên một số sự kiện lịch sử như sự ra đời của Chính phú cách mạng 
lâm thời Cộng hoa miễn Nam Việt Nam lập túc được sự hân hoan chào đón của cả loài 
người tiến bộ từ lâu. Sự thành lập Chính phú vương quốc đoàn kết dân tộc Căm-pu-chía 
được hàng chục nước gần xa công nhận, để chỉ ra hiện thực cách mạng vô cùng tươi sáng, 
lạc quan “ngày nay”. Tác giá nhắc lại “bóng ma trong đĩ vắng” của mấy trăm vạn quân 
Quốc dân đẳng Trung Hoa, “những ngày tàn” của Tưởng Giới Thạch trên đảo Đài Loan 
để chỉ ra sự thay đổi lớn lao của thế và lực cách mạng mà “œ thật khó hình dung lại những 
giờ phút hiểm nghèo khi gân hai chục vạn quản Tưởng từ mấy ngả ập vào miền Bắc”. 

Tác giả trang hồi kí đã mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh về chặng đường lịch sử 
cách mạng Việt Nam. Những tương phản so sánh được nêu lên đầy ấn tượng, tạo ra cảm 
hứng lạc quan, tin tưởng, tự hào trong lòng độc giả mỗi chúng ta. 

2. Đoạn thứ hai, tác giả nhắc lại muôn vàn khó khăn mà cách mạng và nhân dân ta 
phải trải qua trong những ngày đầu. Đảng ta mới mười lãm tuổi đã giành được chính 
quyền, đã đem lại mùa xuân trên dải đất ông cha để lại, nhưng tin vui đó “chưa thể báo 
với bạn bè xu gần một cách trọn vẹn”. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới sinh “nằm 
giữa bốn bề hàm sói” phải mưu trí, dũng cảm đấu tranh để “sống còn”, phải tìm dùng 
những phương pháp đau đớn “để cứu vấn tình thế”. 

Về chính trị còn quá nhiều khó khăn. Tuy đã qua thời kì “ ẩn náu, lẩn tránh, về sống 
giữa đồng bào” nhưng mọi hoạt động của Đảng “tần tiến hành theo phương thức bí mật ”) 
những cán bộ của Đảng “chưa ra làm việc công khai ”; hầu hết các đẳng viên đều công tác 
“dưới danh nghĩa những cán bộ Việt Minh", thế mà, “kể thà vẫn nhận ra ta”. Chính 
quyền cách mạng được thành lập nhiều ngày “tấn chưa được nước nào công nhận”. Bọn 
tướng lĩnh Tưởng Giới Thạch coi chính quyền của ta là chính quyền “chỉ tổn tại trên thực 
tế”, không phải là một chính quyền *ểồn rại về pháp lí”. 

Tình hình kinh tế hết sức khó khăn: ruộng đất bỏ hoang, nạn hạn hán, lụt lội kéo dài, 
một số nhà máy Nhật trao trả chưa thể cho chạy được, hàng hóa khan hiếm, việc buôn bán 
với nước ngoài đình trệ. 

Về tài chính, ta chưa phát hành được tiền Việt Nam; kho bạc giành được chỉ có một triệu 
bạc rách; Ngân hàng Đông Dương “luôn gáy rối loạn về mặt tiển tệ”; bọn Tưởng tung rất 
nhiều tiền Quan kim, làm cho tài chính và việc buôn bán của ta “càng nguy ngập? ”. 

Đời sống của nhân dân ta rất thấp và khó khăn: không có công ăn việc làm, nhiều nơi 
đồng bào phái ăn cháo, lác đác có người chết đói, dịch tả phát sinh; quân Tưởng lại đem 
thêm vào dịch chấy rận. 

Cuộc xâm lăng của giặc Pháp “nổ ra rất sớm” tại Nam Bộ làm cho tất cả mọi khó 
khăn của đất nước và dân tộc “thêm trầm trọng”, làm cho vận mệnh Tổ quốc ta đã có lúc 
như “gìn cần treo sợi tóc `. 

Có lúc người đọc chúng ta ngày nay, sau hơn nửa thế kỉ cảm thấy nghẹt thở khi đọc 
đoạn hồi kí trên đây. Đó là một thời kì vô cùng khó khăn. tà “con thuyền cách mạng đang 


Ệ 121 


luôn những mm đá ghênh để lướt tới”. Tác giả đã truyền cho thế hệ hôm nay và những 
thế hệ mai sau biết được một cách cụ thể về những khó khăn hiểm nghèo mà Bá: Hồ, và 
ông cha chúng ta phải gánh chịu, phải đối phó vượt qua để "sống còn `. 

3. Đoạn thứ ba nói về sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ để chiến thắng mọi kìó khăn, 
thử thách. 

Cách mạng đã giành được chính quyền, dù 'zuới bắt tay làm lân đầu”, nhưng tịnh hình 
đó “đã khác trước”. Ta phải “cúng cố và giữ vững chính quyền cách mạng” đó h vấn đề 
cấp bách. 

Từ thượng tuần tháng Chín (năm 1945), Chính phủ lâm thời ban hành nhiều :ắc lệnh, 
nghị định. 

Tác giả đã kể lại những việc làm to lớn của chính quyền cách mạng trong những ngày 
tháng khó khăn ấy. Giải tán hệ thống quan lại cũ, đập tan hoàn toàn bộ máy chí:h quyền 
của thực dân, phong kiến, quyết định sẽ mở tổng tuyển cử trong cả nước để bầu ra Quốc: 
dân đại hội (Quốc hội), ra sắc lệnh tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành cìính các 
cấp, tất cả do “chính nhân dân lựa chọn, trực tiếp bản ra”. Nhờ đó mà chính quyền nhân 
dân được “cưng cố vững chắc ở cơ sở”, khối đoàn kết của toàn dân được "mở rộ:g”, thực 
hiện “công nóng chuyên chính `. 

Bản dự án Hiến pháp đầu tiên được công bố để toàn dân đóng góp ý kiến *ào Hiến 
pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Chính phủ ra sắc lệnh giảm tô 25%; xóa bỏ tất cả các món nợ lâu đời ở nông hôn; ban 
hành chế độ ngày làm tám giờ; công nhân có quyền theo học các lớp huấn luyện quânsự, v.v... 

Sắc lệnh đặt ra Bừnh dân học vụ trong toàn cõi Việt Nam. Việc học chữ quốc ngữ rở thành 
bắt buộc và không mất tiền. 

Thuế thân và nhiều thứ thuế vô lí do chính quyền thực dân đặt ra trước đây "đều b.bái bở”, 


Ngày 4 tháng Chín, Chính phủ lập Qwÿ Độc !áp và tổ chức Tuần lễ vàng. Có biết bao 
nghĩa cử cao quý cảm động, chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước đã quyên góp 
được hai mươi triệu đồng và ba trăm bảy mươi ki lô vàng. 

Qua đó, ta thấy sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ, nhiệt tnh cách 
mạng và tính thần yêu nước của nhân dân ta được khơi dậy, tạo nên một sức nạnh phi 
thường. Đặc biệt, cách mạng đã mang lại quyền tự do dân chủ, quyền công dân clo cả dân 
tộc. Hơn bao giờ hết, cách mạng và chính quyền cách mạng là cửa dán, do dân vàvì dân. 

4. Đoạn thứ tư, tác giả nói về vai trò của Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ thiên tài :ủa cách 
mạng và của dân tộc. Viết thư gửi Uỷ ban nhân dân ở các tỉnh, huyện và làng, Người nhắc: 
“Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng là đây tớ của dân". Người 
kêu gọi: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại vâm ”. Người nói: Phải “dực vào lực 
lượng của dân, tỉnh thân của dân" để mưu cầu "hạnh phúc cho dân”, để đemlại “một 
niềm hạnh phúc trọn vẹn ” cho dân. Đại tướng cho biết: “Hạnh phúc cho dân " là 'lí tưởng 
của Người”, là "tim lòng của Người”. Hạnh phúc cho dân là mục tiêu cao cả 'à thiêng 
liêng mà chính quyển cú. mạng phải phấn đấu, bởi lẽ như Người đã nói: "Nước độc lập 
mà dân không dược hạnh phúc thì độc lập cũng không có nghĩa lí gì”. 

Trong bài báo Tự phé bình, Người chỉ ra bốn khuyết điểm của chính quyền cách mạng, 
rồi Người chân thành nói: “Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết 
điểm kể trên là lỗi tại chúng tôi”. 

Tác giả hồi kí đã phân tích và bình luận mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước và chính 
quyền cách mạng với nhân dân. Nhân dân lao động "4# nhận thấy rõ Nhà nước hôm nay 
đúng là Nhà nước của mình”; Nhà nước "đang hằng ngày, hằng giờ bảo vệ quyn lợi và 
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mang lại hạnh phúc cho dân”. Và nhân đân tin tưởng “Những gì hiện nay nó chưa làm 
được. thì nhất định nó xế làm được trong tương lai” 

Kết thúc chương XII, Đại tướng đã dành những lời tốt đẹp nhất nói về tấm lòng của 
nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu: “Đồng bào đã nhận thấy ở Bác Hồ. hình ảnh tượng 
trưng cao đẹp nhất của dứu, của nước, của cách mạng, của Chính quyền mới, chế đó mới”. 

5. Hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân; người viết hồi kí thường sử dụng phương 
thức biểu đạt tự sự để kể lại những gì mình đã tham dự, đã sống và hành động, những tâm 
sự, tình cảm của mình trong quá khứ. Do đó, hồi kí phải hết sức chân thực. 

Hồi kí *Niưững năm tháng không thể nào quên ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang 
đậm dấu ấn dân tộc và chính quyền cách mạng. Tác giả đã sử dụng các phương thức hồi 
tưởng. tự sự kết hợp với phân tích, bình luận, đánh giá các sự kiện cách mạng và lịch sử. 
Chủ thể trữ tình trong bản hồi kí của Đại tướng là dân ta, Đảng ta, Bác Hồ; thấp thoáng 
mới thấy nhàn vật trữ tình “27” xuất hiện. Màu sắc kí sự, biên niên sử là nét riêng, màu 
sắc riêng làm nên tính độc đáo “Những năm tháng không thể nào quên”. 

Niềm tự hào về Đảng ta, nhân dân ta, lòng yêu kính và biết ơn Bác Hồ vì đại là những 
tình cảm đẹp nhất, sâu sắc nhất tỏa sáng trên từng trang hồi kí. Sự trầm tĩnh và khiêm tốn 
của tác giả là nét đẹp tâm hồn của vị tướng tài ba - tác giả. "Những năm tháng không thể 
nào quên ”, lầm người đọc gần xa thêm phần ngưỡng mộ. 


Nhìn về vốn văn hóa dân tộc 
(Trích "Đến hiện đại từ truyền thống") 
Trần Đình Hượu 
1. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Trần Đình Hượu (1926 - 1995) quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Từ năm 
1963-1993, ðng giảng dạy tại Khoa Văn trường Đại học Tổng hợp, Hà Nội. 

Ông để lại một số công trình tiêu biểu về văn hoá, văn học: Văn học Việt Nam giải 
đoạn giao thời !900 - 1930 (Chủ biên, 1988), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận 
đại (1995), tXến hiện đại từ truyền thống (1996),... 

2. Xuát xứ 

Văn bản "Nhìn về vốn văn hoá đán tộc" trích từ phần II tiểu luận Về vấn đề tìm đặc 
sắc văn hoá dân tộc in trong tác phẩm Đến hiện đại từ truyền thống, NXB Văn hoá Hà 
Nội, 1996. 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài làm 

Giáo sư Trần Đình Hượu (1926 - 1995) là chuyên gia hàng đầu về Nho giáo và các vấn 
đề tư tưởng, văn hóa Việt Nam. 

Đoạn trích “Nhìn về vốn văn hoá dân tộc” rút trong cuốn “Đến hiện đại từ truyền 
thống” của ông, xuất bản năm 1996, 

Những kiến giải của tác giả về một số biểu hiện của đặc sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, 
việc xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa từ các vốn văn hóa truyền thống - trong văn bản 
này khá sáng tỏ và đầy sức thuyết phục. 
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1. Trần Đình Hượu nêu lên nhận xét khái quát về văn hoá Việt Nam như sau: "Chứng 
ta không thể tự hào là nền văn hoá của ta đồ sộ. có những cống hiển lớn lao: cho nhân 
loại, lay có những đặc sắc nổi bật". Sau đó, ông đánh giá vẻ cái vốn văn hoá „ Việt Nam, 
cái vốn đã có của dân tộc ta. 

Về thần KIỚT, 'không phong phú hay là có, nhưng một thời gian nào đó d mất lưng 
thú lạt truyền?" 

Về tôn giáo, người Việt Nam không cuồng tín, không say mê tranh biện triết học, Các 
tôn giáo đều có mặt, nhưng “thường là biến thành một lối thờ cúng, ít dt quan tâm đến 
giáo lf". 

Về khoa học, kĩ thuật không có một ngành nào "phát triển đến thành truyền thống 
“đáng tự hào. 

Về âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc "đều không phát triển đến tuyệt kĩ". 

Có thể nói, những ý kiến mà Trần Đình Hượu nêu lên là chính xác. Ai đã từng dự một 
số lễ hội dân gian từ Bắc vào đến Trung, Nam, như lễ hội chùa Hương, lễ hội Phủ Giày, lễ 
hội Bà Chúa Sam, v.v... đều cảm thấy, tôn giáo đã biến thành “một lối thờ cúng" như tác 
giả đã nhận xét. 

Về thơ ca, Trần Đình Hượu chỉ rõ: "Trong các ngành nghệ thuật. cái phát triển nhất là 
thơ ca. Hầu như người nào cũng có thể, cũng có dịp làm dăm ba câu thơ". Đó là một ý 
kiến đúng. Người đọc phân vân khi nghe tác giả nói: "Nhưng số nhà thơ để lại nhiều tác 
phẩm thì không có". Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Du, Cao 
Bá Quát, Nguyễn Khuyến.... những nhà thơ lớn của dân tộc ta, thi phẩm của các cụ để lại 
nào có ít, nào có kém ai? 

Hạn chế của nền văn hoá của ta là do nguyên nhân nào? Trần Đình Hượu chỉ rõ, là do 
“khuynh hướng, hứng thú, sự ưa thích ” của con người Việt Nam. Sâu xa hơn nữa là do "sự 
hạn chế của trình độ sản xuất của đời sống xã hội”. Văn hoá của ta “là văn hoá của dân 
nông nghiệp định cư, không có như cầu lưu chuyển, trao đổi, không có sự kích thích của 
đô thị". Đó là một cái nhìn khá sâu sắc về tầm vóc, về bản sắc, về hạn chế của văn hoá dân 
tộc. 

2. Theo Trần Đình Hượu thì quan miệm sống, quan niệm về lí tưởng, về cái đẹp là 
những biểu hiện của đặc sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

a. Về quan niệm sống, con người Việt Nam *íf tỉnh thần tôn giáo”, họ “coi trọng hiện 
thế trần tực hơn thế giới bên kia”, cũng mê tín, tin là có ma quỷ, thần Phật; cũng cầu 
cúng, nhưng về tương lai, họ “lo cho con chán hơn là linh hồn của mình "; tuy “coi trọng 
hiện thế”, nhưng không “quá sợ hãi cái chết ". 

Con người Việt Nam, trong cuộc sống, ý thức về cá nhân và sở hữu “không phát triển 
cao”. Họ quan niệm của cải, tài sản “!à của, chung, giàn sang chỉ là tạm thời, tham lam 
giành giật cho nhiều cũng không giữ mãi mà hưởng được ”. Phải chăng bài ca dao sau đây 
thể hiện rõ ý thức đó: 

Vụa Ngô ba mươi sáu tán vàng, 
Chết xuống âm phú nào mang được gì! 
Chúa Chổm uống rượu tì tì. 
Chết vuống âm phú, khác gì vua Ngô? 

Niềm mơ ước của con người Việt Nam rất bình dị, đáng yêu. Họ “mong ước thái bình, 
an cứ lạc nghiệp để làm ăn cho no đủ, sống thanh nhàn, thong thả, có đông con nhiều 
cháu”; ước mong về hạnh phúc nói chung “!à thiết thực, yên phận thủ thường; không 
mong gì cao xa, khác thường, hơn người”. Trong xã hội, gia đình, và trong cuộc sống, con 
người được ưa chuộng "†à con người hiển lành, tình nghĩa ". 
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bà Quái niệm về lí tưởng của con người Việt Nam cũng mang bản sắc riêng rất rõ nét. 
Họ "không chuộng trí mà cũng không chuông đứng” mặc dù phải liên tục chiến đấu 
chống ngoại xâm nhưng “không thượng vố”. Con người Việt Nam “không ca tng trí tHỆ 
mà cả tung khôn khéo”; "biết thủ thể giữ mình” để gỡ mọi tình thế khó khăn; "không để 
hòa hợp.” với cái mới, cái dị kí nhưng "không cự tuyệt đến cùng”: biết “cháp nhận” cái gì 
vừa phả., hợp với mình, nhưng cũng “chẩn chữ, đè dặt, giữ mình ” Trong tâm trí, tâm hồn 
của con người Việt Nam thường có Thần và Bụt mà không có Tiên. 

C Về ¿ái đẹp, theo Trần Đình Hượu thì con người Việt Nam cho rằng “cái đẹp vừa ý là 
từ, là khéo"; "không háo hức cái tráng lệ, hay hoàng, không say mê cái huyền do, kì vĩ; 
về màu sắc “chuộng cát dịu dàng, thanh nhá, ghét sặc số”; về quy mô “chuộng sự vừa 
khéo, vwa xinh phải khoảng”. Giao tiếp, ứng xử “chuộng hợp tình hợp lí”; áo quần, trang 
sức, món ăn “đế không chuộng sự cầu kì”. Trong cuộc sống, con người Việt Nam “đều 
hướng vào: cái đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và có quy mô vừa phái”, 

Đúng như tác giả đã nhận định, dân tộc Việt Nam chúng ta “không có công trình kiến 
trúc nào, Kể cả vua chúa nhằm vào sự vĩnh viễn”. Ta không có những công trình kì vĩ như 
chùa Đế Thiên Đế Thích của Căm-pu-chia, như những tháp chọc trời của Ai Cập, như 
những đền đài của Ấn Độ, Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc, v.v... Con người Việt 
Nam “quý sự kín đáo hơn sự phô trương, sự hòa đồng hơn rạch ròi trắng đen”. 

Trên đây là những biểu hiện của đặc sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nền văn hóa đã 
hình thành và phát triển qua nhiều nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nền kinh tế nông 
nghiệp (trồng lúa nước) là nền văn minh sông Hồng với hơn 90% dân số làm nghề cày 
cấy. Tronz khuôn phép “Đất vua, chủa làng”, tế bào của xã hội là hộ tiểu nông, đơn vị tổ 
chức xã hội là làng. Con người Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn đứng trước thiên tai, 
địch họa, nên họ coi trọng "Thế hơn Lực”, luôn luôn ý thức về "sự nhở yếu, về thực tế 
nhiều khó khăn, nhiều bất trắc ” để vượt qua và vươn lên không ngừng, thể hiện một dáng 
đứng Việt Nam, một bản lĩnh Việt Nam. 

3. Nhận định về bản sắc văn hóa Vi^t Nam, Trần Đình Hượu đã viết: “Tỉnh thân chúng 
của văn hóa Việt Nam là thiết thực. hoạt, dung hòa”. Nếu hiểu văn hóa là "tổng thể 
nói chung những giá trị vật chất và —.a thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch 
sử" thì ta càng thấy rõ nhận định đó là đúng đắn với thực tế cuộc sống và lịch sử của dân 
tộc ta. 

Con người Việt Nam rất //ếf tực, mong ước "thái bình, an cứ lạc nghiệp, để làm ăn 
cho no đủ,...”; con người hiển lành, tình nghĩa được ưa chuộng; ăn chắc mặc bền nên 
“không chuộng sự câu kì”; biết khôn khéo "?hú thế, giữ mình gỡ được tình thế khó khăn `, 
v.v... Để xây dựng “cái nền nhân bản ”, con người Việt Nam biết “vó¿ bở” những cái thô 
dã, hung bạo, để sống có văn hóa, để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, nền 
văn hiến Việt Nam. 

Linh hoạt, dụng hòa cũng là bản sắc văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam mang đậm 
màu sắc văn hóa phương Đông. Con người Việt Nam đã biết dung hợp “cái rốn có” của 
mình với tỉnh hoa của văn hóa Phật giáo, văn hóa Nho giáo. Họ đã "sàng lọc, tỉnh luyện” 
để tạo thành bản sắc văn hóa Việt Nam. Hầu như làng nào cũng có chùa, có tượng Phật 
nhưng con người Việt Nam “không tiếp nhận” ở khía cạnh "0rí tuệ cầu giải thoát” của 
Phật giáo; tuy thờ Khổng Tử nhưng họ “không tiếp nhận” ở khía cạnh “nghĩ lễ tứn min, 
giáo điều. khác nghiệt” của Nho giáo. Còn Đạo giáo “hình nhụt không có nhiều ảnh 
hưởng ” trong văn hóa Việt Nam. 

Sự linh hoạt và dung hòa đó đã thể hiện “khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa 
những giá trị văn hóa bên ngoài ”, chứng minh một cách hùng hồn "ân tộc Việt Nam có 
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bản lĩnh”. Chỉ riêng về mặt chữ viết: từ chữ Nho đến chữ Nôm qua chữ Quốc ngữ, ta càng 
thấy rõ sự linh hoạt, dung hòa của dân tộc ta, của bản lĩnh Việt Nam. 

4. Đọc bài “Nhìn về vốn văn hóa đán tộc” của Trần Đình Hượu, ta thấy rõ thêm vẻ đẹp 
của văn hó:.“iệt Nam, vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của con người Việt Nam; thấy được 
những hạn chế, nhược điểm của nó do hoàn cảnh lịch sử để lại. 

Nhân dân ta đã và đang sống, lao động xây dựng đất nước ngày một thêm giàu đẹp, 
“xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. đậm đà bản sắc dân tộc”. Mỗi 
công dân Việt Nam, nhất là thế hệ thanh niên cần ra sức học tập giỏi, lao động giỏi và 


sống đẹp, sống có văn hóa. 
Bài số 24 


Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích) 
Lưu Quang Vũ 
I. Kiến thức cơ bản 


1. Tác giả 

Lưu Quang Vũ quê ở Quảng Nam, ông sinh năm 1948 và mất năm 1988. Ông từng đi 
bộ đội (1965-1970), làm báo, vẽ tranh, viết thơ và sáng tác kịch. 

Trong ba tập thơ của Lưu Quang Vũ: Hương cây, Bẩy ong trong đêm sáu, Máy trắng 
của đời tôi có một số bài thơ tình khá hay, đặc biệt là bài thơ Tiếng Việi được nhiều người 
yêu thích: 

Ôi tiếng Việt như bìn và như tua 
ón Ø trẻ Hgà và mềm mại nhà tơ 
(...) Trái đất rộng giàu sang bao thự tiếng 
Cao quý thâm thẩm! PựcC FỠ VHÍ HưƠi 
Tiếng Việt rung rình nhịp đạp trái tìm người 
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ 
(...)_ Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ 
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn 
Trời vanh quá môi tôi hồi hộp qua 
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình. 

Lưu Quang Vũ để lại gần 50 vở kịch. Có thể nói, trong những năm 80, tài năng Lưu Quang 
Vũ nở rộ trên sân khấu kịch Việt Nam. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (1981), Người trong cối 
nhớ (1982), Tôi và chúng ta (1984) là ba vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ. 

2. Xuất xứ 

Vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thị" được Lưu Quang Vũ viết năm 1981 nhưng mãi 
đến năm 1984 mới được trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước. 

3. Chủ đề 

Dựa vào một truyện cổ tích cùng tên, vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” qua ẩn dụ 
mang tính triết lí, Lưu Quang Vũ nêu lên một quan niệm sống nhiều ý nghĩa: con người 
không thể sống gửi nàm nhờ, không thể sống bằng thể xác; thể xác và tâm hồn có quan hệ hữu 
cơ với nhau, bổ sung cho nhau để tồn tại, mỗi một con người có tự cải tạo cả về mật linh hồn 
và thể xác thì mới có thể có nhân cách hoàn thiện, và cuộc sống mới có nhiều ý nghĩa. 

4. Tóm tắt tác phẩm 

Trương Ba rất giỏi đánh cờ. Nam Tào đã xoá tên ông trong số Trời. Sau đó, Nam Tào 
và Đế Thích đã cho hồn Trương Ba tái sinh nhập vào xác anh hàng thịt vừa mới chết. Từ 
đó, hồn Trương Ba trú ngụ trong xác hàng thịt, xác hàng thịt mang hồn Trương Ba. Cũng 
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từ đó xảy ra bao chuyện lộn xôn. Lí trưởng sách nhiều. Vợ hàng thịt đòi chồng. Vợ, con, 
cháu của Trương Ba cảm thấy chồng, cha, ông của mình sao mà xa lạ, vụng về và cục cằn. 
Bản thân Trương Ba có quá nhiều thay đổi: Nhiễm nhiều thói xấu, trở nên tha hoá, sống 
lạc lõng. Có nhiều lúc hồn Trương Ba và xác hàng thịt cãi nhau, nặng lời với nhau. Vợ 
Trương Ba chán ngắn đồi bỏ đi. Cái Gái, cụ TỊ, hai đứa cháu đều ghét ông. Chị con dâu 
đau khổ nói với hồn Trương Ba về sự tàn hoang, đổ vỡ của gia đình, “đưu đớn thấy... môi 
ngày thầy một đổi khác đâu, mất mát dân...” Hồn Trương Ba bài hoái bài hoài, thấp 
hương xin gặp Đế Thích. Gặp Đế Thích, hồn Trương Ba nói vẻ thân phận cay đắng “sống 
nhờ” của mình và xin được chết cho thánh thơi. Đế Thích hết lời khuyên giải, nhưng hồn 
Trương Ba vẫn không nghe. Vừa lúc đó, cái Gái chạy đến oà khóc, báo tin cu Tị con chị 
Lụa đã chết. Nam Tào, Bắc Đầu báo tin Ngọc Hoàng đã tha cho Đế Thích cái tội nhập hồn 
Trương Ba vào xác hàng thịt và cho phép hồn Trương Ba được sống trong xác hàng thịt. 
Nhưng hồn Trương Ba xin được chết để cu TÌ sống lại. Hồn Trương Ba an ủi, dặn dò vợ 
con rồi nhằm mắt qua đời. 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 


Phân tích và nêu cảm nghĩ về trích đoạn kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thị” của 

Lưu Quang Vũ 
Bài làm 

Những năm tám mươi của thế kỉ XX, kịch của Lưu Quang Vũ đã làm chấn động sân 
khấu kịch Việt Nam thời đối mới. 

"Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là vở kịch đặc sắc nhất của ông, được sáng tác từ năm 
1981, nhưng ba năm sau (1984) mới được ra mắt khán giả. Vở kịch được sáng tạo từ một 
truyện cô tích cùng tên, qua đó, tác giả nêu lên một vấn đề xã hội mang tính triết lí sâu 
sắc: mối quan hệ giữa thể vác và linh hồn; con người ta không thể sống nhờ, sống gửi vào 
cuộc sống của người khác. 

Phần trích đoạn kịch là cuộc đối thoại giữa linh hồn và xác, giữa hồn Trương Ba và 
những người thân trong gia đình, giữa hồn Trương Ba và Đế Thích; cuối cùng là cái 
“chế?” của hồn Trương Ba. 

[. Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt là một cuộc đối thoại sinh động, 
đầy ý nghĩa triết lí. Lớp kịch này có 25 /ượr lời. Xác hàng thịt thì một điều “ông”, hai điều 
“ông”, nhưng hồn Trương Ba thì chỉ có “mày”, "v”, Thế nhưng xác hàng thịt đã lấn lướt 
hồn Trương Ba, sỉ nhục hồn Trương Ba đủ điều: Xác hàng thịt cho biết dù có “đm w đưi 
mù mà tôi có sức mạnh ghê gớm, lắm khi át cả cái lình hồn cao khiết của ông đấy”; sao 
ông không nhớ "Ki ông đứng cạnh vợ tôi, tay chân run rấy, hơi thở nóng rực, cổ nghẹn 
lại..."; hoặc "Chẳng lẽ ông không xao xuyến chút gì? Hà hà, cái món tiết canh, cổ hũ, 
khẩm đuôi, và đủ các thự thú vị khác không làm hồn ông làng làng cảm xúc sao? ”, _ 

Nghĩa là hồn Trương Ba đã bị sa sút, tha hóa. Khi hồn Trương Ba tự hào cho rằng mình 
có một đời sống riêng: "nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn " thì xác bàng thịt châm biếm: 
“Nực cười thật! Khi ông phải tôn tại nhờ tôi, chiêu theo những đòi hỏi của tôi, mà còn 
nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn!” 

Xác hàng thịt tỏ ra coi thường hồn Trương Ba, tự kiêu tự đại khẳng định vị thế, vai trò 
quan trọng của mình. Nào là “!ôi đã cho ông sức mạnh", hoặc "Tôi là cái bình để chứa 
dựng lĩnh hồn”. Nào là "Nhờ tôi mà ông có thể làm lụng, cuốc với... Nhờ có đôi mắt của 
tôi. ông cảm nhận thế giới này qHa những giác quan của tôi...” 

Xác hàng thịt thì thầm: “Tói rất biết cách chiêu chuộng lĩnh hôn ”; “Tôi biết cần phải 
để cho tính rự ái của ông được ve vuốt "..., “chúng ta ty hai mà một!” 
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Cuộc đối thoại giữa xác hàng thịt và hồn Trương Ba là cuộc đấu tranh giữa thể xác và 
linh hồn cùng tồn tại trong một con người. Thể xác và linh hồn có quan hệ hữu cơ với 
nhau, cả hai gắn bó với nhau để cùng sống, cùng tồn tại. Thể xác có tính độc lập tương đối 
của nó, có tiếng nói của nó, có khả năng tác động vào linh hồn, vì nó là nơi trú ngụ của 
linh hồn. Khi thể xác tiêu tan thì linh hồn cũng mất. Khi linh hồn “bø¿y đi” thì thể xác 
cũng trở về cát bụi. Nhờ có linh hồn đấu tranh, chi phối với những ham muốn, những dục 
vọng tầm thường của thể xác mà nhân cách được hoàn thiện, tâm hồn được trong sáng. 

Câu nói của xác hàng thịt: “Tôi !à cái bình để chứa đựng linh hồn” đã cho thấy mối 
quan hệ hữu cơ giữa thể xác và linh hồn, làm cho ý nghĩa ẩn dụ của đoạn đối thoại giữa 
hồn Trương Ba với xác hàng thịt thêm cụ thể, sâu sắc. 

2. Từ khi sống nhờ xác hàng thịt, hồn Trương Ba bị tha hóa nhiều: tát con trai tóe máu 
mồm máu mũi (bằng bàn tay, bằng sức mạnh và sự tàn bạo của xác hàng thịt). Hồn 
Trương Ba khác hẳn ngày xưa, làm vườn thì thô vụng: đã làm “gđy tiệt cái chổi non ” của 
cây cam, đã “giâm lên nát cả cây sâm quý mới ươm ", đã "làm gãy cả nan, rách cả giấy, 
hỏng mất cá cái điểu đẹp ” của cu TỊ. 

Từ ngày mang xác hàng thịt, hồn Trương Ba sống trong bị kịch, trải qua nhiều dẫn vặt, 
đau khổ: vợ muốn bỏ đi để “ông được thánh thơi... với cô vợ người hàng thịt”; cái Gái, 
đứa cháu nội thì khinh bỉ, xua đuổi: “Ông vấu lắm. ác lắn! Cút đi! Lão đồ tế, cúi đỉ!". 
Chị con dâu, người thông cảm và thương hồn Trương Ba hơn cả, giờ đây trước cảnh “fan 
hoang" của gia đình thì vô cùng lo sợ, đau đớn “/hấy... mỗi ngày thầy một đổi khác dđẫn, 
mất mát dân, tất cả như lệch lạc, nhòa mờ dân đi đến nỗi có lúc chính con cũng không 
nhận ra thấy nữa... ”. 

Trước lời than khóc của người con dâu, hồn Trương Ba tê tái, “mặt lạnh ngắt như tảng 
đá”. Ngồi một mình, như sực tỉnh, như bàng hoàng: “Mày dư thắng thế rồi đấy, cái thân 
xác không phải của ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách để lấn át ta... ". 

Không thể sống gửi nằm nhờ mãi được, không thể bị lệ thuộc vào thể xác hàng thịt và 
tự đánh mất mình, hồn Trương Ba an ủi, thức tỉnh, động viên mình: “Nhưng lẽ nào 1a lại 
chịu thua mày, khuất phục mày mà tự đánh mất mình?... Nhưng có thật là không còn cách 
nào khác? Không cân đến cái đời sống do mày mang lại! Không cần!”. 

Sự do dự bị đẩy lùi, bị xua tan. Sự tỉnh ngộ của hồn Trương Ba tuy muộn mẳn nhưng 
thật có nhiều ý nghĩa. Con đường tự giải thoát, linh hồn đã nhìn thấy ánh sáng. 

3. Cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa linh hồn Trương Ba và Đế Thích đã đẩy xung đột kịch 
lên cao trào, đỉnh điểm. Phải tìm gặp ngay Đế Thích, Hồn Trương Ba “đứng dạy, láp cập 
nhưng quả quyết, đến bên cột nhà, lấy một nén hương châm lửa, thắp lên ”. Gặp lại người 
bạn chơi cờ ở cõi trời, hồn Trương Ba thổ lộ bao nỗi niềm day dứt: “Ông Đế Thích ạ, tôi 
không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được!... Không thể bên 
trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. 

Mặc dù đã được Đế Thích cho biết cái lẽ trời, cái lẽ đời là từ Ngọc Hoàng đến người 
trần mắt thịt có ai được là “mình toàn vẹn”, mà “phải khuôn ép mình”... Và lại, ông đã bị 
Nam Tào “gạch tên khỏi sổ”, thân thể của ông "đi tan rữa trong bàn đất" rỗi. Nhưng hồn 
Trương Ba phân trần, nài nỉ, nói lên thân phận hèn kém, sống gửi nằm nhờ của mình: 
"Sống nhờ vào đồ đạc. của cải người khác, đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân 
tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thị. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống 
nhự thế nào thì ông chẳng cần biết!". Hồn Trương Ba không muốn được sống trong thân 
xác anh hàng thịt nữa, cũng không muốn được “nhập vào cứ T/” bởi lẽ bao điều phiền toái, 
trớ trêu sẽ diễn ra, sâu xa hơn nữa sẽ “bơ vơ lạc lống”, “đáng ghét nhự kể tham lam". Thật 
vô lí, cực kì vô lí, bởi lẽ “một kể lí ra phải chết từ lâu mà vẫn cứ sống, cứ trẻ khoe, cứ 
ngang nhiên hưởng thụ mọi thứ lộc trời!”. Xưa nay, như ta đã biết, những kẻ úy tử tham 
sinh, những kẻ tham quyền cố vị đều bị đồng loại coi khinh và chê cười! 
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Hồn Trương Ba tuy có lúc tha hóa sa sút, nhưng giờ đây vẫn tỏ ra tỉnh táo, đáng trọng. 
Chỉ rauốn Đế Thích hóa phép làm cho hồn hàng thịt được “sống f¿ï” với thân xác anh ta; 
chỉ muốn vị tiên cờ hóa phép làm cho cu T¡ được sống lại với mẹ nó, được chơi với bạn bè: 
“Ông Đ2¿ Thích. vì con trẻ ông ạ, vì con trẻ. Ông hãy giáp tôi lần cuối cùng”... Ý muốn ấy 
rất nhân bản và cao thượng. 

Hồn Trương Ba càng nói càng cầu khẩn tha thiết: "Tói đứ chết rồi, hãy để tôi chết 
hàẳm?... Việc đúng còn làm kịp bảy giờ là làm cụ TỊ sống lại. Còn tôi, cứ để tôi chết hẳn... 

Cái giá của sự sống và chết “đất quá, không thể trả được". Cho dù chết là hết, “khi được 
tham dự vào bát cứ nổi vả buồn gì", nhưng sống gửi nằm nhờ thì “còn khổ hơn là cái chết". 
Hồn Trương Ba đau đớn cảm thấy xót xa: "Mà không phải chỉ một mình tôi khổ! Những người 
thân của tỏi sẽ còn phái khổ vì tôi!" Cho dù có được sống, để vui chơi thỏa thích, được chơi cờ 
với Đế Thích, nhưng hồn Trương Ba đã phủ định: “Nếi còn tiếp tục sống, tôi cũng chẳng thích 
đánh cờ với ông nữa!... Không có gì chán bằng đánh cờ với tiên", 

Hồn Trương Ba đã bẻ gãy cả bó hương do Đế Thích tặng, hồn Trương Ba nhất quyết muốn 
nhảy xuống sông tự tử hoặc đâm cổ tự sát để được chết, để tâm hồn mình được “ở lợi thanh 
them, tong sáng HÌú vưd...” 


Ý tưởng của hồn Trương Ba thật cao thượng. Hành động của hồn Trương Ba thể hiện một 
quan niệm sống đúng đắn, tích cực: không thể sống gửi vào thân xác kẻ khác, không thể sống 
tha hóa, không được sống dai, cứ cố bám riết vào đời khi cái sống đã mất hết ý nghĩa. Không 
thể sống giả tạo để mang lợi lộc cho “bọn khốn khiếp”. 

Hồn Trương Ba phủ định cái sống của mình, chịu cái chết để cho cu Tị được sống, thuận 
theo lẽ tự nhiên như lá vàng rụng xuống cho mầm non nhú mọc, tươi xanh. Nhân cách của hồn 
Trương Ba cao đẹp biết bao, đáng trọng biết bao! Bài học về ý nghĩa sự sống và cái chết, bài 
học về đựo lí và nhân cách được tác giả đặt ra một cách sâu sắc và thấm thía! 

4. Đoạn kết vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt" gợi cho độc giả, khán giả nhiều 
bâng khuâng. Hồn Trương Ba không theo Đế Thích vẻ trời để chơi cờ, mà lại hóa thành 
màu xanh của cây vườn, vị thơm ngon của trái na, vẫn quấn quýt với người thân, gần gũi 
nơi bậc cửa, trong ánh lửa, nơi cầu ao, trong cơi trầu, con dao... của vợ con thương yêu. 
Cho dù hón cát bụi lại trở về cát bụi, nhưng hồn Trương Ba cao khiết vẫn bất tử trong cõi 
đời. Cái kết đầy chất thơ ấy đã làm cho tư tưởng nhân văn tỏa sáng tác phẩm. 

Nhiều thập kỉ đã trôi qua, bạn đọc ngày nay được sống trong sự đổi mới toàn diện, 
trong khí thế vươn lên của đất nước và dân tộc, sẽ còn tìm thấy nhiều tầng ý nghĩa thú vị 
hàm ẩn trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Hồn Trương Ba đã và đang đánh 


thức chúng ta. 


Tư duy hệ thống - Nguồn sức sống mới 
của đổi mới tư duy 
Phan Đình Diệu 

I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Giáo sư Phan Đình Diệu sinh năm 1936 tại huyện Can Lộc, tính Hà Tĩnh. Năm 1967, 
ông bảo vệ luận án tiến sĩ Toán - Lý tại Trường Đại học Quốc gia Mát-xcơ-va. 

Về nước, ông tham gia giảng dạy tại nhiều Trường Đại học ở Hà Nội và nghiên cứu 
toán học, nhiều năm hoạt động trong một số tổ chức khoa học, văn hoá và xã hội. 
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Ông để lại nhiều bài báo thể hiện một tư duy sắc sảo, mới mẻ, một phong cách trung 
thực, thắng thắn khi bàn về các vấn đề thuộc lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá,.. 
2. Xuát xứ 


Văn bản “Tư duy hệ thống — Nguồn sức sống mới của đổi mới te duy" (rút gọn) là một 
phần của tiểu luận Tư duy hệ thống và đổi mới tư duy của Phan Đình Diệu, in trorg tác phẩm 
Một góc nhìn của trí thức (nhiều tác giả), NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 

Nêu cảm nhận của em về bài “Tư duy hệ thống - Nguồn sức sống tmới của đỏi mới 

trưr đuy” của Phan Đình Diệu 
Bài làm 

“Tư duy hệ thống - Nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy” của Phan Đnh Diệu là 
một bài bàn luận về một vấn để triết học, thật không dễ đối với số đông độc giả, nhưng 
khá thú vị. Có khá nhiều khái niệm mới, nhiều kiến thức rất mới, đặc biệt có một số câu 
văn dài, rất dài, dài đến 200 chữ (câu văn trong mục 2). Phải đọc thật nhiều lần may ra 
mới có thể lĩnh hội được một phần nào những kiến giải, lí giải về khái niện ¡£ duy hệ 
thống mà tác giả nêu lên và luận bàn. 

1. Bước sang thiên niên kỉ mới, từ những hiểu biết mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
dần dần đã hình thành một quan điểm mới, một tư duy mới về thiên nhiên cũn; như về xã 
hội. Tư duy mới đó được gọi là / dwy hệ thống. 

Tiếp thụ và kế thừa những thành tựu, những tỉnh hoa của các dòng tư duy tuyển thống 
(trong các thế kỉ trước, nhất là trong thế kỉ XX), f duy hệ thống mở ra một cách nhn mới, một 
cách hiểu mới, nêu lên cách xử lí mới về các vấn đề phức tạp của thiên nhiên và cuc sống. 

2. Vậy, những ý tưởng chủ đạo trong / dwy hệ thống là gì? 

- Nhìn nhận vũ trụ như một toàn thể thống nhất không thể tách rời, trong đô tất cả các 
đơn vị cấu thành và các hiện tượng cơ bản sinh ra từ chúng đều tác động qua hi với nhau, 
chúng không thể được hiểu như những đơn vị độc lập mà là những phần liên thuộc hữu cơ 
với nhau của cái toàn thể. 

- Các tính chất và hoạt động những thành phần riêng lẻ không quyết định ính chất và 
hoạt động của cái toàn thể, mà ngược lại, chính cái toàn thể xác định tính đất và hoạt 
động của những -riêng lẻ. 

- Toàn thể không phải là một tổng gộp của các thành phần riêng lẻ, rời rạt mà là một 
chỉnh thể thống nhất gồm các thành phần tương tác với nhau. chính qua các tưng tác hữu 
cơ đó mà toàn thể có những thuộc tính hợp Ørội, đó là những thuộc tính của oàn thể mà 
từng thành phần không thể có. 

Tác giả đã đưa ra hai ví dụ để minh hoa, để làm sáng tỏ các luận điểm trí: Độc úp, 
thống nhất... là những thuộc tính hợp trội của một đất nước trong toàn thể, chr không thể 
là của một bộ phận nào trong đất nước đó; đán chủ, bình đẳng... là thuộc tính của một xã 
hội, chứ không phải là thuộc tính của từng con người riêng lẻ trong xã hội đó. 

Ta có thể lạm bàn. Một dòng sông gồm có thượng nguồn, trung lưu, hạ lưi, cửa sông, 
lưu vực, lưu lượng, thác, ghềnh, vách núi, dòng chảy... hợp thành. Sự hùng vĩ v: lợi ích của 
đồng sông là những thuộc tính hợp trội của miền địa lí, một vùng đất (của nột quốc gia 
hay nhiều quốc gia), của tự nhiên, chứ không phải, không thể là của một tộ phân nào 
trong dòng sông đó. 

Một gia đình văn hoá mới là tổng hợp các thành viên như ông bà, cha mị, cor cháu, 
anh chị em trong gia đình xây dựng nên, chứ không phải chỉ do một thành viê: nào tạo ra 
truyền thống đó. 

Từ những nội dung trên đây về 0 duy hệ thống, người ta có thể rút ra các h‹ quả sau: 
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- Hai cái mộ? riêng lẻ đứng cạnh nhau chưa phải là cái hé; cái toàn thể bao giờ cũng 
lớn hơn tổng gộp của các thành phần. 

- Các thành phần tham gia vào, tương tác vào mà góp phần tạo nên những tính chất hợp 
trội của hệ thống. 

- Tính chất hợp trội của hệ thống làm tăng thêm phẩm chất của những thành phần. 

Một cây làm chẳng Hỏi nón, 
Ba cáy chụm lại nén hòn HHI cao. 

Có thể nói: "hòn mi cao” là tính chất hợp trội của hệ thống "bơ cáy”. Và tính chất 
hợp trội “ôn si cao ” đã làm tầng thêm phẩm chất của „ổi cáy trong ba cáy sau khi đã 
chum lạ. 

3.Ở mục 3, Phan Đình Điệu đã nêu lên và giải thích một cách ngắn gọn và tường minh 
3 vấn đề sau: 

- Thê nào là / duy cơ giới? Tác dụng to lớn của nó như thế nào? 

- Tại sao tr duy hệ thông ra đời? 

- Tại sao cần có một sự công bằng tính táo đối với 00 dwy cơ giới? 

áa. Tư duy cơ giới 

- Tư duy cơ giới bắt nguồn từ nền văn mình Hi Lạp cổ đại, và được phát triển mạnh mẽ 
từ thế kỉ XVH sau những phát minh vĩ đại của các nhà bác học lớn như Ga-li-lê (nước Ý), 
Niu-tơn (nhà toán học và triết học nước Anh).... sáng lập nên các khoa học về chuyển 
động và hấp dẫn, mở đầu một thời đại mới của khoa học hiện đại. 

- Phương pháp khoa học chủ yếu của 0 chay cơ giới là quan sát, suy luận lô gích và thực 
nghiệm VỆ các ngành khoa học tự nhiên, rồi tiếp theo đó là khoa học về sự sống và các khoa 
học về kinh tế, xã hội; nó đã làm phong phú thêm kho tàng trí thức của nhân loại. 

- Với quan điểm phân tích, 0 duy cơ giới đã chỉ rõ: muốn hiểu toàn thể thì phải hiểu chỉ tiết 
từng thành phần; nó đã hướng khoa học đi sâu vào các thành phần chỉ tiết của các hệ thống vật 
chất, các quan hệ bộ phận của các thành phần trong các quan hệ kinh tế, xã hội. 

- Tư duy cơ giới sử dụng rộng rãi lô-gích hình thức, và tất định luận trong các quan hệ 
nhân - quả giữa các hiện tượng, các phương pháp toán học định lượng với các mô hình 
quan lệ tuyến tính. 

- Việc sử dụng các phương pháp trên đây, 0 duy cơ giới đã giúp khoa học và công 
nghệ đạt được nhiều thành tựu to lớn. 

Thật vậy, sáng tạo nên một giống lúa mới, chữa trị một căn bệnh cho người và súc vật, 
bình giảng một bài văn, bài thơ, giải quyết một hiện tượng trong đời sống xã hội, các phát 
mình của nhiều nhà khoa học được giải Nô-ben trước đây,... đều đã và phải sử dụng duy 
CƠ giới. 

Tư duy cơ giới đã thúc đẩy và phát triển văn mình nhân loại. 

b. Tạt sao lại có và cần có 0w duy hệ thống? 

- Bước sang thế ki XX nhất là khi đứng trước ngưỡng cửa của thiên nién kỉ mới, con 
người cần nhận thức sâu sắc hơn các đối tượng phức tạp trong thực tế như cấu trúc vật chất 
ở mức đưới nguyên tử, sự hình thành và phát triển của vũ trụ, sự trồi sụt thất thường của 
các thị trường tài chính, v.v... Trước những vấn đề nóng bỏng do khoa học và cuộc sống 
đặt ra như vũ trụ từ đâu ra, sự sống từ đâu đến, con người với trí tuệ, tâm linh, xuất phát từ 
đầu..., hoặc toàn cầu hoá, kinh tế thị trường, v.v... đòi hỏi phải có tư duy mới, cách xử lí 
mới. Nhiều người nói đến sự bát lực, sự cáo chưng của tư duy cơ giới? Ta hãy xem kiến 
giải của Phan Đình Diệu như thế nào? Tác giả chỉ rõ: 

- Trong khoa học, để mở đường cho đổi mới tư duy, cho việc bắt đầu một hành trình 
thám hiểm mới “cẩn có những đôi mắt mới”: “Cũng là những vàng đất cũ, cũng là thiên 
nhiên và cuộc sống ấy, những cần được thám hiểm mới bằng những đôi mắt mới của tư 
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duy và trí tưệ con người ”. Đây là một ý kiến đúng và tiến bộ. Không thể bảo thủ, trì trệ 
“không thể ngủ yên trên giường chát”! Cuộc sống vận động không ngừng, khoa học phá 
triển không ngừng, cho nên phải đổi mới tư duy. 

- Tư duy hệ thống "đòi hỏi từ bở là từ bở cát địa vị độc tôn duy nhất của ? dụ Cơ gió 
chứ không phải gạt bở hoàn toàn khả năng sử dụng cách tt duy đó trong những phạm \ 
mà nó còn được chứng tỏ là thích hợp và cần thiết”, Đây cũng là một ý kiến đúng, “mộ 
sự công bằng tỉnh táo” nêu lên quan điểm kế thừa và kế thừa có chọn lọc r dụ cơ gió 
trong xã hội và trong khoa học. 

- Chân lí luôn luôn được điều chỉnh. Mâu thuẫn trong cuộc sống luôn nảy sinh, vì thị 
"từ bỏ vai trò độc tôn của tư duy cơ giới cũng sẽ cho phép ta không đồng nhất bất kì một Ì 
thuyết "khoa học" nào với chân lí; bất kì một lí thuyết nào cũng có thể bị bác bỏ hoặc siứ 
đổi môi khi gặp mâu thuần với thực tế”. 

Thật vậy, cái hôm qua đúng nhưng hôm nay có thể trở nên lỗi thời. Ví dụ, kinh tế th 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thay thế cơ chế bao cấp quan liêu trước đây 
Sự phán xét của thời gian và lịch sử rất nghiêm khắc và công bằng bởi lẽ chân lí khoa họ: 
là chân lí cuộc sống, cho nên “bá kì một lí thuyết nào cũng có thể bị bác bỏ hoặc sửa đô 
môi khi gặp mâu thuần với thực tế”. 

Phần thứ ba này, qua những biện luận sắc sảo, biện chứng của tác giả về 0 duy hụ 
thống, điều thấm thía nhất đối với chúng ta là bài học về cách nhìn mới bằng đôi mắt mới 
bài học về kế thừa có chọn lọc, bài học phải trả giá năng nề về sự thần thánh hoá, sự báu 
thủ, trì trệ trong nhận thức. 

c. Phần thứ tư, tác giả luận giải về đối tượng chính của khoa học hệ thống. 

- Đó là hệ thống phức tạp gồm nhiều thành phiẩn tương tác với nhau, nhiều quan hệ l: 
phi tuyến, có nhiều vòng phỉn hồi, cả phản hồi âm và phản hồi dương. 

- Tính trật tự và tổ chức là những thuộc tính cơ bản của các hệ thống. Do các qưan lụ 
phí tuyến mà một mô hình tất định cũng có thể xảy ra hỗn độn bất thường, có thể có kh: 
năng f tổ chức để chuyển sang một trật tự mới có tính tổ chức cao hơn. “Điểu đó cho t‹ 
một chìa khoá để tìm hiểu bản chất của các quá trình tiến hoá trong tự nhiên và xa hội". 

- Các thành phần tham gia hệ thống cần có kh¿ năng thích nghĩ, cạnh tranh sinh tổn 
phải hợp tác để cùng tổn tại và tiến hoá. 

Các khái niệm, các danh từ khoa học, triết học mà Phan Đình Diệu nêu lên quả là g‹ 
khó đối với số đông chúng ta. Các ý tưởng như sự hồn độn của hệ thống, tính trát tự và t‹ 
chức của các thành phần tương tác trong hệ thống, khử măng thích nghĩ, kha năng hợp tác 
để cùng tồn tại và cùng tiến hoá là những kiến thức mà chúng ta có thể cảm nhận. Nhữn; 
kiến thức trên đây có thể giúp chúng ta 1í giới và soi sáng các hiện tượng đã và đang xảy r: 
trên đất nước ta trong thời đổi mới. 

- Tiền đồ và tác dụng của khod học hệ thống như thế nào. Tuy nó còn ở trong glai đoại 
đầu của sự phát triển, nhưng tác giả cho biết: "Nhiều nhà khoa học xem rằng thế kỉ XXI ví 
là thế kỉ của khoa học về sự phức tạp, và khoa học mới đó sẽ cung cấp Cho con ngưò 
nhiều hiểu biế† mới sâu sắc hơn về tự nhiên và cuộc sóng”. Đây là một dự báo lạc quan. 

d. Phần thứ năm, tác giả nói đến vai trò của nghệ thuật trong việc nhận thức bằng kho: 
học, sự hỗ trợ của nghệ thuật để đổi mới tư duy. 

- Với tr duy hệ thống, "phải là trên cơ sở của khoa học hiện đại mà tiêp thụ nhữm 
quan điểm về nhận thức của các triết thuyết truyền thống, kết hợp các trì thức khoa học 
với các trí thức thu được bằng trực cảm, kinh nghiệm; kết hợp các khả năng lập luận khóc 
học và cảm thụ nghệ thuật..." 
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- Tư duy hệ thống và nhà khoa học hiện đại cần thơ mộng, tưởng tượng. Phan Đình 
Diệu bất ngờ viết nên những dòng, những câu bay bổng đầy chất thơ: 

“Cang nhiều trí thức thì càng có tHÊM trí tưởng tưỢng, và ngược lại, càng giàn tưởng 
tượng thơ móng thì sẽ này xinh nhiều Ý tưởng bất ngờ cho sáng tạo khoa học”, 

- Cuối văn bản, tác giá tha thiết kêu gọi và cầu chúc: “Bước vào thiên niên ki mới, mỗi chúng 
ta đều cần đối mới tt duy”, để... “biến Trái đặt - Tổ quốc chung của chúng ta thành nơi phát 
triển lai loa cho mỗi cá nhân được tự do phát huy mọi thiên hướng và tài năng của mình”. 

Phan Đình liêu đã cúng cấp cho chúng tạ bạo nhiêu kiến thức về 0 duy hệ thống, nêu 
lên cho chúng tá bài học về đợi ớt tế duy. 

Phải đọc thật kĩ, đọc nhiều lần, tuổi trẻ chúng ta, sẽ thấy mình "/ớn fén” cùng những 
kiến thức, những vấn đề mà tác giả đã nêu lên, đã luận giải trong bài “Tư duy hệ thống - 


nguồn SứC sống mới Cưd tt duy”, 
Bài số 26 


Đề luyện tập cuối Học kì I 
(Sách Ngữ văn 12 Nâng cao) 
Đề bài: (gồm hai phần) 
Phần 1. Trắc nghiệm (12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, tổng cộng: 3 điểm) 
1. Đặc điểm nào sau đây khóng phải là đặc điểm của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 19752 
A. Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu. 
B.. Nền văn học luôn hướng về đại chúng. 
C) Nền văn học có nhịp độ phát triển hết sức mau le. 
Nên văn học có khuynh hướng sử thị và cảm hứng lãng mạn. 
2. “Đây là nền văn học của những sự kiện lịch sử, của số phận toàn dân, của chủ nghĩa 
anh hùng. Nhân vật trung tâm của nó phải là những con người gắn bó số phận mình với số 
phận đất nước và kết tỉnh những phẩm chất cao quý của cộng đồng - đó là nhân vật trước 
hết đại diện cho giai cấp, cho dân tộc và thời đại, chứ không phải đại diện cho cá nhân 
mình. Và người cầm bút cũng vậy: nhân danh cộng đồng mà ngưỡng mộ, ngợi ca người 
anh hùng với những chiến công chói lọi”. Đó là nội dung nói về... của văn học Việt Nam 
giai đoạn 1945 - 1975. 


Cụm từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu văn in đậm ở trên? 


A. Tính chiến đấu. Tính dân tộc. 
C.. Cảm hứng lãng mạn. D. Khuynh hướng sử thi. 


3. "Đem lại một cách hiểu mới về quần chúng lao động, về phẩm chất tỉnh thần và sức 

mạnh của họ trong cuộc kháng chiến, phê phán tư tưởng coi thường quần chúng”. Đây là 

một trong hai chủ đề thể hiện rõ đặc điểm: văn học Việt Nam 1945 - 1975 luôn... 
Điền cụm từ nào dưới đây vào chỗ trống trong câu văn ¡in đậm ở trên cho phù hợp? 


A. Phục vụ cách mạng. Hướng về đại chúng. 
Œ. Đậm đà tính dân tộc. D. Có khuynh hướng sử thị. 


4. Cho các nhận định sau đây: 
1. Tuyên ngôn Độc láp là một văn kiện lịch sử vô giá. 
2. Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn chính luận xuất sắc. 
3. Tuyên ngôn Độc lặp là một bản án đối với thực dân Pháp. 


4. Tuyên ngôn Độc lập là một mẫu mực về nghệ thuật lập luận. 
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Hai nhận định nào trên đây khái quát được đúng nhất giá trị của bản Tuyê! ngôn 


Độc láp? 
A. lvà 3. D. 3và4 
B. 2 và4. E. lvà4 
I và 2. G. 2và 3 
5. Dòng nào nêu không đúng đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ khoa học? 
(A) Tính biểu cảm, sinh động. B. Tính khái quát, trừu tượng. 
C. Tính lí trí, lô gích. Ð. Tính khách quan, phi cá thể. 


6. Điểm giống nhau giữa bài thơ Táy 7/ế của Quang Dũng và Viér Bắc của Tố Hữu là: 
A. Cùng sử dụng thể thơ lục bát. Viết trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 
C. Cùng đề tài viết về người lính. D. Cùng cảm hứng ngợi ca đất nước. 
1. "Mọi sự kiện, vấn đề lớn của đời sống cách mạng, lí tưởng chính trị, những tình cảm 
chính trị thông qua trái tim nhạy cảm của nhà thơ đều có thể trở thành đề tài và cảm hứng 
nghệ thuật thực sự. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn, của những tình cảm lớn, niềm vui lớn 
của cách mạng và con người cách mạng”. 
Nhận định trên đây nói về nhà thơ nào? 


A. Hồ Chí Minh. B. Nguyễn Đình Thi. 
) Tố Hữu. D. Chế Lan Viên. 
§. “Lồng yêu nước của ông có những nét riêng: gắn bó với những giá trị văn hóa cổ 


truyền của dân tộc. Ông yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ, những kiệt tác văn chương của Nguyễn 
Du, Đoàn Thị Điểm, Tú Xương, Tản Đà,... những nhạc điệu hoặc đài các của thể ca trù, 
hoặc dân dã mà thiết tha của giọng hò Quảng Trị, Thừa Thiên, Nam Bộ.... những phong 
cảnh đẹp của quê hương đất nước, những thú chơi tao nhã như uống trà, nhắm rượu, chơi 
hoa, chơi chữ đẹp, đánh thơ, thả thơ,... những món ăn truyền thống thể hiện khẩu vị tỉnh tế 
của người Việt". 
Đoạn văn trên nói về tác giả nào và về vấn đề gì2 
A. Thạch Lam và tình yêu tiếng mẹ đẻ. 
Nguyễn Tuân và các giá trị văn hoá cổ truyền. 
C. Vũ Bằng và những thú chơi tao nhã. 
D. Xuân Diệu và lòng yêu quý văn chương cổ điển. 
9. Đoạn văn (nêu ở câu 8) triển khai theo cách nào? Câu nào của câu chủ đề của đoạn văn ấy? 
A. Quy nạp. Câu chủ đề: "Lòng yêu nước của ông có những nét riêng: gắn bó với 
những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc”. 
B. Tổng - phân - hợp. Cau chủ để: "Ông yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ, những kiệt tác 
văn chương của Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Tú Xương, Tản Đà". 
€@ Diễn dịch. Câu chủ đề: "Lòng yêu nước của ông có những nét riêng: gắn bó với 
những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc”. 
D. Diễn dịch. Câu chủ để: "Ông yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ, những kiệt tác văn 
chương của Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Tú Xương, Tần Đà”. 
10. Để xác định nhịp trong thơ, người ta căn cứ vào yếu tố nào? 
A.- Thanh của tiếng. , Tiếng. 
€C.. Vần của tiếng. Tiếng và vần của tiếng. 
11. Câu văn: "đắn là một thanh niên khoẻ mạnh, giỏi giang, những di lấy được nó HữW có 
được một con trâu mộng” mắc phải lỗi gì? 
(A) Ngữ pháp.  B. Lôgích. _Œ, Chính tả. D. Tu từ. 
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12. Cho đề văn: Tìm câu trả lời cho câu hỏi của nhà thơ Tố Hữu “Ôi sống đẹp là thế nào 
hốn bạn?” 

Để văn trên thuộc loại để nào? 

A. Nghị luận về một tác phẩm thơ. 

l.) Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. 

Nghị luận về một hiện tượng đời sống. 

D.. Nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

Phản IÌ. Tự luận (7 điểm) 


Câu 1 (3 điểm). Phải chăng "Cới chết không phái là điển mất mắt lớn nhất trong 
cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khí còn sống"? (Noóc- 
man Ku-sin, theo Những vòng tay âu yếm - NXB Trẻ, 2003). 
Câu 2 (4 điểm). Phân tích vẻ đẹp của các khổ thơ sau: 

Thuở nhỏ tôi lên chơi đến Cáy Thị 

chân đất đi đêm vem lễ đến Sòng 

nuài huệ trắng quyện khói trâm thơm lắm 

điện hát văn ldo đáo bóng cô đồng 


Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế 

bà mò cua xúc tép ở đồng Quan 

bà đi gánh chè xanh Ba Trại 

Quán Cháo, Đồng Giao thập thừững những đêm hàn 


Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực 
giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh, thân 
cái năm đói, củ dong riểng luỘC sượng 
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trâm. 
(Nguyễn Duy - Đỏ Lên-) 
Bài làm (Cáu 1l) 

Nói về sống và chết, Noóc-man Ku-sin đã có một ý kiến khá thâm thuý: "Cớứi chết 
không phái là điều mắt mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho 
tám hồn tàn li nạay khỉ côn sống”. 

Sự sống thật đáng quý biết bao. Chết là hết, là chấm dứt cuộc đời. Nhưng cái chết 
không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Có người dám xả thân vì đại nghĩa, 
đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. "Có cái chết hóa thành bát tử" (Tố Hữu). Chết vinh còn 
hơn sống nhục. Đó là cái chết được khâm phục, được ngợi ca. 

Sinh, trưởng, ldo, bệnh, rứ là quy luật của sự sống. Cái vòng đời ấy hầu như ai cũng 
phải trải qua. “Rán già rắn lột, người già người tột vô sảng" (Tục ngữ). Săng là cái quan 
tài. Chết là quy luật, là chuyện tự nhiên. Có những người ốm đau tật bệnh kéo dài thì chết 
là được thoát nợ đời. Cái chết ấy không phải là điều mất mát lớn nhất. 

Có hài nhỉ mệnh yểu. Có người chết non. Có người chết trong đau ốm, trong tai nạn, 
chết trong đói rét,... thì cái chết ấy thật đáng thương. Có những giai nhân, có những bậc tài 
danh bị chết, thì cái chết ấy thật đáng tiếc. 

Nhưng lại có kẻ đã chết trong lúc còn sống vì tâm hồn đã bị tàn lụi, tâm hồn đã "chế?" 
đã khô héo từ lâu! Kẻ nào đã nhiễm phải những tính xấu như lười biếng, tham lam, độc ác, 
hay ăn nhấc làm, không chịu học hành mà chỉ đua đồi ăn chơi trác táng.... là đã tự huỷ 
hoại cuộc đời mình, tự làm cho tâm hồn mình bị khô héo tần lụi ngay khi đang sống. 
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Trong xã hội ta hiện nay, có một số người trong đó có nhiều bạn trẻ, sa đà vào ăn chơi, 
cờ bạc, nghiện hút, gây ra bao tệ nạn, tội ác làm đau khổ cho người thân trong gia đình, 
làm nhức nhối cho xã hội. Đúng như Noóc-man Ku-sin đã nói: "Sự mặt mát lớn nhất là 
bạn để cho tâm hồn tàn lựi ngay khi còn sống". 

Có gì đẹp hơn sự sống? Ai chẳng khao khát được sống trong ấm no hạnh phúc? Nhưng 
phải sống như thế nào? Sống có lí tưởng, sống có ích cho đời. Không được sống vô vị, 
nhàm chán. Học hành, lao động, rèn luyện sẽ làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta có 
thêm màu sắc ý vị và nhiều ý nghĩa hơn. Sống lạc quan yêu đời, sống trong tình thương 
yêu đồng loại là sống hạnh phúc. 

Bài học về lối sống, cách sống là bài học có ý nghĩa nhất mà mỗi chúng ta rút ra được 
từ câu nói của Noóc-man Ku-sin. Tuổi trẻ phải biết sống đẹp, sống có văn hóa. 


Bài làm (Câu 2) 

Viết về kí ức tuổi thơ, tình cháu thương bà, bài "Đỏ Lên” của Nguyên Duy có nhiều 
câu thơ, đoạn thơ thật hay, thật đẹp. 

Đoạn thơ sau đây hàm chứa bao vẻ đẹp ấy: 

Thuở nhỏ tôi lên chơi đên Cây Thị 

chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng. 

cái năm đói, củ dong riêng luộc sượng 
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm. 

Thuở nhỏ "/ói” có bao kỉ niệm: đi câu cá ở cống Na, theo bà đi chợ Bình Lâm, lên chùa 
Trần bắt chim sẻ ở tai tượng Phật, và "đôi khi ăn trộm nhấn chùa Trần". "Tỏói" còn đến 
chơi đến Cây Thị, đi xem lễ hội đến Sòng. Đền Sòng thiêng lắm. Lễ hội đền Sòng vui 
đông nhất ở xứ Thanh. Quản gì đường xa, ngại gì đêm tối, con nhà nghèo với đôi “chân 
đất", "tôi" vẫn đi xem lễ hội đền Sòng. 

Một thời thơ ấu thích lêu lổng chơi bời được Nguyễn Duy nhớ lại. Câu thơ như một 
tiếng lòng, một trang hồi ức: 

Thuở nhỏ tôi lên chơi đến Cáy Thị 

chân đất đi đêm xem lễ đến Sòng 

mài huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm 
điệu hát văn láo đáo bóng cô đồng 

Mùi thơm của hoa huệ trắng quyện với khói trầm, tiếng hát chầu văn và bóng cô đồng 
lảo đảo ở lễ hội đền Sòng đã trở thành kí ức của tuổi thơ, một tuổi thơ hồn nhiên, chơi bời, 
lêu lổng. Từ láy "⁄do đảo" được sử dụng tài tình, là một nét vẽ sống động làm hiện lên 
bóng hình các bà đồng cốt, các cô đồng cốt trùm khăn đỏ đang lắc đầu, đang nhảy múa 
trước các bệ thờ nơi lễ hội mà nhiều người trong chúng ta đã được nhìn thấy. 

Câu thơ "(ôi đâu biết bà tôi cơ cực thế” cất lên như một tiếng thở dài; nhà thơ tự trách 
mình quá non đại, quá vô tình, và vô tâm. Mồ côi mẹ, ở với bà ngoại, được bà chăm chút 
yêu thương. Bà nghèo khổ, cơ cực nhưng cháu nào có giúp được gì cho bà, suốt ngày chỉ 
chơi bời lêu lổng. Một lời tự trách thật dễ thương. 

Cái đẹp của vần thơ là gợi lại những năm tháng cơ cực của đời bà, những đức tính tốt 
đẹp của bà như tần tảo, vất vả ngược xuôi để kiếm tiền mua gạo, mua khoai, nuôi cháu: 

Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế 

bà mò của xúc tép ở đồng Quan 

bà đi gánh chè xanh Ba Trại 

Quán Cháo, Đồng Giao thập thứững những đêm hàn. 
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Bà "mò cưa vức tép”, bà đi gánh chè thuê, bà lăn lội trong nắng mưa gió rét, Các địa 
đan đồng Quan, Ba Trại, Quán Cháo, Đồng Giao mở ra những dặm đường xa mà bà phải 
lăn lội, phải "/háp hứng” bước đi. Từ "tháp thzng”" là nhãn tự của câu thơ. Vai bà gánh 
nặn2, mò mẫm trong đêm tối và gió rét, đường sá mấp mô gập ghẻnh, bước đi chao đảo, 
lúc chúi về đăng trước, lúc ngả người về phía sau, nên mới "thập thững" thết Từ "hập 
thững' đã cực tả nỗi vất và, cơ cực kiếm sống của bà, mà sau này, khi đã lớn lên, "ôi" mới 
hiểu, rới thương bà. 

Giữa cuộc đời thực của bà, của cháu với thế giới hư vô của tiên, Phật, thánh, thần, là 
"ha; bờ" mà “tôi” vẫn sống "trong suốf", vẫn sống vô tư hồn nhiên. Củ dong riểng luộc 
sượng giữa năm đói là “he”. Mùi huệ trăng, hương trầm nơi đền Cây Thị, nơi lễ hội đền 
Sòng là "#z⁄', là cõi hư vô. Tình thương của bà làm cho tâm hồn thơ dại hồn nhiên của 
cháu được ”/2/g sổ”: 

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực 

giữa bà tôi và tiên, Phát, thánh, thân 

cái năm đói, củ dong riêng lHỘc sượng 
cứ nghe thơm mài huệ trắng, hương trẩm. 

Đọc đoạn thơ trên đây, ta cảm thấy thoáng buồn. Nguyễn Duy đã có một lối viết bình 
đị, chân thực, cảm động khi nói về tâm hồn tuổi thơ, khi viết về hình ảnh cơ cực của bà 
ngoại đôn hậu. Các từ: “thập thững, láo đdo, trong suốt” là hồn cốt của đoạn thơ cho ta 


nhiều liên tưởng đầy ý vị. 


Vợ chồng A Phủ 
Tô Hoài 
1. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, người Hà Nội, sinh năm 1920. Là một nhà văn có 
nguồn sáng tạo to lớn. Có gần 200 tác phẩm. Trước cách mạng, nổi tiếng với truyện 
Dế mèn phiêu lưu kí. Sau năm 1945, có Truyện Tây Bắc, Mười năm, Miền Tây, Người ven 
thành, Tự truyện, Quê nhà, v.V... 

Sáng tác của Tô Hoài thể hiện vốn hiểu biết phong phú về đời sống và phong tục, bút 
pháp nghệ thuật giàu chất tạo hình và chất thơ qua miêu tả và kể chuyện đầy thú vị. Là 
một nhà văn viết truyện về miền núi rất thành công. 

2. Xuát xứ 

Tập “Truyện Tảy Bác" được Tô Hoài viết năm 1952. Gồm có ba truyện: “Vợ chồng A 
Phú", “Truyện Mường Giơn", "Cứu đất cứu Mường". Năm1952, theo bộ đội vào giải 
phóng Tây Bắc, một chuyến đi dài 8 tháng, Tô Hoài đã mang về xuôi bao kỉ niệm sâu sắc 
về người và cảnh Tây Bắc. “Truyện Tây Bác” đã được tặng giải Nhất, Giải thưởng của Hội 
văn nghệ Việt Nam 1954-1955. Truyện "Vợ chồng A Phú” là truyện hay nhất trong tập 
truyện này. 

3. Chủ đề 

Truyện "Vợ chồng A Phú" phản ánh sự thống khổ của người Mèo ở Tây Bắc dưới ách 
thống trị đã man của bọn chúa đất và lũ Tây đồn; đồng thời nói lên sự vùng đậy của họ để 
giành lấy tư do, hạnh phúc và tham gia kháng chiến, giải phóng quê hương. 

4. Tóm tắt truyện 

Ngày xưa, bố Mi lấy mẹ MỊ, không đủ tiền cưới phải đến vay nhà thống lí, bố của 
thống lí Pá Tra bây giờ. Mẹ Mi đã chết, bố Mi đã già mà món nợ mỗi năm phải trả lãi một 
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nương ngô vẫn còn. Năm đó, ở Hồng Ngài tết đến, A Sử con trai thống lí Pá Tra lừa bắt 
cóc được Mi đem vẻ làm vợ cúng trình ma. Mi trở thành con dâu gạt nợ. Khổ hơn cen trâu 
con ngựa, lùi lũi như con rùa trong xó cửa. MỊ toan ăn lá ngón tự tử. Thương cha già, MỊ 
chết không đành. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Một cái tết nữa lại đến. Mi thấy 
lòng phơi phới. Cô uống rượu ực từng bát, rồi chuẩn bị lấy váy áo đi chơi. A Sử đã trói 
đứng Mi bằng một thúng sợi đay. 

A Phủ vì tội đánh con quan nên bị làng phạt vạ một trăm đồng bạc trắng. A Phủ trở 
thành người ở nợ cho Pá Tra. Một năm rừng động. A Phủ để hổ bắt mất một con bò. Pá 
Tra đã trói đứng anh vào một cái cọc bằng một cuộn mây. Mấy ngày đêm trôi qua, À Phủ 
sắp chết đau, chết đói, chết rét thì được MỊ cắt dây trói cứu thoát. Hai người trên đến 
Phiểng Sa nên vợ nên chồng. A Phủ gặp cán bộ A Châu kết nghĩa làm anh em được giác 
ngộ trở thành chiến sĩ du kích đánh Pháp. 

5. Giá trị nội dung của tác phẩm 

a. Giá trị hiện thực của truyện "Vợ chồng A Phú" 

- Bọn chúa đất, bọn thống lí cấu kết với giặc Pháp, được bọn Tây đồn cho muối về bán, 
ăn của dân nhiầu, giầu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhât làng. 

- Pá Tra cho vay nợ lãi. Mị trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí. Tuổi xuân và hạnh 
phúc bị cướp mất, Mị sống khổ nhục hơn con trâu con ngựa. 

- A Phủ vì tội đánh con quan mà bị làng xử kiện, bị đánh, bị phạt vạ, trở thành kẻ Ở nợ 
cho Pá Tra. 

- Cảnh Mị bị A Sử trói đứng. Cảnh A Phủ bị trói cho đến chết vì tội để hổ bắt mất bò. 

- Cảnh bọn Tây đồn Bản Pe càn quét khu du kích Phiểng Sa: cướp lợn, giết người, đốt 
phá vô cùng dã man và tàn bạo. 

b. Giá trị nhân đạo của truyện "Vợ chồng A Phú" 

Nỗi đau khổ của MỊ và sự vùng dậy của Mi: toan ăn lá ngón tự tử..., uống rượu, mặc 
váy áo đi chơi xuân, cắt dây trói cứu A Phủ, cùng chạy trốn. 

- Nỗi khổ đau của A Phủ: sống cô độc, bị đánh, bị phạt vạ... vì tội đánh con quan. Bị 
trói cho đến chết vì tội để hổ bắt mất bò. 

- A Phủ được Mịi cứu thoát. Hai người cùng chạy trốn đến Phiềng Sa. Mi và A Phủ nên 
vợ nên chồng. Vừa giành được tự do, vừa tìm được hạnh phúc: 

- A Phủ kết nghĩa anh em với A Châu cán bộ. Anh trở thành chiến sĩ du kích quyết tâm 
đánh giặc để giải phóng bản Mèo... 

- Mi và A Phủ: từ đau khổ, thân phận nô lê, bị chà đạp dã man đã vùng dậy tự cứu 
giành được tự do, hạnh phúc; được giác ngộ cách mạng, đứng lên cầm súng chống lại bọn 
cướp nước và lũ tay sai. 

- Những đêm tình mùa xuân của trai gái Mèo được nói đến như một phong tục chứa 
chan tỉnh thần nhân đạo, giàu bản sắc văn hoá dân tộc. 

6. Nghệ thuật của truyện "Vợ chồng A Phú" 

a. Tả cảnh mùa xuân trên rẻo cao: hoa thuốc phiện vừa nở trắng lại đổi ra màu đỏ au, 
đỏ thậm, rồi sang màu tím man mác. Chiếc váy Mèo như con bướm sặc sỡ. Tiết 3 sáo, 
tiếng hát tự tình của trai gái Mèo - đầy chất thơ dung dị và hồn nhiên. 

b. Kể chuyện với bao chi tiết hiện thực, bao tình tiết cảm động. Dựng người, dựng sảnh 
sống động: cảnh xử kiện, cảnh Mị cắt dây trói, cảnh ăn thể... 

c. Sử dụng các câu dân ca Mèo... tạo nên phong vị miền núi đậm đà: "Anh ném pao, 
em không bắt - Em không yêu, quả pao rơi rồi...". 

Tóm lại, truyện “Vợ chổng A Phủ” khẳng định một bước tiến mới của Tô Hoài, I: 
thành tựu xuất sắc của văn xuôi kháng chiến thời chống Pháp. Câu văn xuôi trong sáng, 
thanh thoát, nhuần nhị. Câu chuyện kể cảm động. Nghệ thuật xây dựng nhân vật đầy bị 
kịch và giàu sức sống, rất chân thực. 
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HL. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 
Phản tích nhân vật Mi trong truyện "Vợ chồng A Phư"” của Tô Hoài 
Bài làm 

Tô Hoài là nhà văn Hà Nội, sinh năm 1920, tự học mà thành tài. Khi bước vào tuổi 
“wwt Hay liểm”, ông đã có gần 200 tác phẩm. Trang văn xuôi của ông giàu chất thơ; ông 
viết hay về phong tục sinh hoạt, có tài tả cảnh với lối kể chuyện sinh động, hóm hình, đậm 
đà. Ông viết thành công về truyện thiếu nhi, về đề tài miền núi. Dế Mèn phiêu lưu kí, 
Truyện Táy Bắc, Người ven thành, Miền Táy, v.v... là những tác phẩm đặc sắc của ông 
được bạn đọc gần xa yêu thích. 

Năm 1952, Tô Hoài theo bộ đội vào giải phóng Tây Bắc, một chuyến đi đài hơn nửa 
năm. Ông đã viết truyện "Vợ chồng A Phử”, qua đó nói lên sự thống khổ của người Mèo ở 
Tây Bác và sự vùng dạy của họ để giành lấy tự do, hạnh phúc, một lòng quyết tâm đi theo 
kháng chiến. 

Truyện gồm có hai phần: l, Mi và A Phủ ở Hồng Ngài; 2, Mi và A Phủ ở khu du kích 
Phiểng Sa. Phần thứ nhất là cảm động nhất, khi tác giả nói về bí kích và sự nàng dây của 
nhn vạt Mi. 

1. Cuộc đời của Mi đầy nước mắt. Khi Mi biết cuốc nương, thì mẹ Mị mất đã lâu rồi, 
bố MỊ đã già. Món nợ truyền kiếp đang đề nặng lên tâm hồn MỊ. Năm nào hai bố con MỊ 
cũng phải trả nợ lãi một nương ngô cho thống lí Pá Tra. Mị làm nương giỏi, thổi sáo hay, 
nhiều chàng trai mê, ngày đêm thổi sáo đi theo Mi. Hạnh phúc, tình yêu và tuổi xuân của 
Mi đã bị chà đạp. Mi đã bị thằng A Sử, con trai Pá Tra bắt cóc đem về “cúng trình ma”. 
Mi trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí. Bố Mi chỉ còn biết khóc và cất lời than: “Chao 
ôi ! Thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ kiếp trước, bảy giờ người ta bắt bán con trừ nợ. 
Không thể làm thế nào khác được roi", 

Mi là con dâu gạt nợ của nhà thống lí Pá Tra từ cái tết ấy... Bố Mi đã già, đã khổ lại 
càng cô đơn khi Mi trở thành con trâu, con ngựa nhà thống lí. Như một nụ hoa xuân chưa 
kịp nở đã bị héo tàn, Mi đau khổ quá chừng “Mặt buồn rười rượi”. Nơi MỊ ở là một cái 
buồng “kín mí” chỉ có một ô cửa sổ bằng bàn tay, nhìn ra ngoài chỉ thấy trăng trắng, 
không biết là sương hay nắng ! Mi phải làm quần quật suốt đêm ngày, lúc hái củi, lúc 
bung ngô, lúc đi nương, lúc nào cũng gài một bó đạy trong cánh tay để tước thành sợi. Bao 
giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế ! Đau khổ quá, Mị như kẻ vô cảm vô hồn, 
ngày “càng không nói, hài lữ nhựt con rùa nuôi trong vó cửa”. Bao mùa xuân đã trôi qua, 
Mị tưởng mình cũng như con trâu con ngựa “cñử biết việc ăn có, biết đi làm mà thôi !", 
Như một linh hồn chết “Mỹ cúi mặt không nghĩ ngời nữa”. Hình ảnh MỊ cúi mặt quay sợi 
đay bên tảng đá, đầy ám ảnh, gợi lên trong lòng ta nhiều thương xót mênh mông về một 
kiếp người oan khổ - cøn dâu gạt nợ 

2. Mi là một người con hiếu thảo, giàu đức hi sinh. Hàng thắng trời, đêm nào MỊ cũng 
khóc. Mi không muốn làm kiếp con dâu gạt nợ. Mi phải ăn lá ngón để tự tử. Mi trốn về 
nhà, quỳ lạy bố “p mặt xuống đất, mức nở”. MỊ chết nhưng nợ quan vẫn còn, bố đã già, đã 
ốm yếu quá rồi, lấy ai làm nương ngô giả được nợ ? Mị không nỡ chết ! Mị không thể chết 
! Thương bố đã già yếu. Mi chết thì bố MỊ “còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ nữa”. 
Quảng nắm lá ngón xuống đất, Mị nghe bố nói, bưng mặt khóc, Mi đành trở lại nhà thống 
lí, cam chịu mọi cay cực, đau khổ. Thương cha mà Mị nhận hết mọi đau khổ vào mình. 
Lòng hiển thảo, đức hì sinh của người con gái vùng rẻo cao thật là đẹp, đáng quý trọng. 

3. Cứ tưởng rằng “ở lâu trong cái khổ, MỊ quen khổ rồi”. Nhưng MỊ còn trẻ. Tết lại 
đến, ngoài đầu núi đã có ai đó “thổi sáo rủ bạn đi chơi”. Nghe tiếng sáo vọng lại, Mị 
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“Huết tha bồi hồi". Những đêm tình mùa xuân đã tới. Mi nhấm thầm bài hát của người 
đang thổi sáo: 
”... Fa không có con trai con gái 

Tụ đi tìm người yêu”. 
MỊ “nổi loạn” lén lấy hũ rượu “cứ uống từng ức từng bát", MỊ say, ngồi lim mặt... Mi 
nhớ lại thời con gái. Mị thấy lòng mình “phơi phới rrở lại”, rồi đột nhiên “vui xướng như 
những đêm tết ngày trước”. Tiếng sáo, tiếng hát gọi bạn tình của trai gái làng Mèo đã 
"đánh thức” bao nỗi khát khao về tình yêu và hạnh phúc của người phụ nữ bất hạnh này ! 
Mi ý thức mãnh liệt: “ẤM; rẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mi muốn đi chơi...”. Có biết bao người 
có chồng cũng đi chơi ngày tết. Mị cay đắng nghĩ đến thân phận mình: " A Sứ với Mi 
không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau". Nước mắt MỊ ứa ra. Nếu có nắm lá ngón 
trong tay, Mi sẽ ăn cho chết ngay ! Tiếng sáo gọi bạn yêu lại làm cho lòng MỊ bồi hồi: 

“Anh ném pao, em không bắt 

Em không yêu, quá pao rơi rồi”. 

MỊị xắn mỡ bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Mi quấn lại tóc. Mi với tay lấy cái váy hoa... 
Những hành động ấy diễn ra ngay trước mặt thằng A Sử. Mi phải trả giá đau đớn. Thằng A 
Sử đã trói đứng Mị suốt đêm trong buồng bằng một thúng sợi đay. Hắn còn quấn luôn tóc 
lên cột, làm cho MỊ “không cúi, không nghiêng đầu được nữa”. Suốt đêm, MỊ “lúc mẻ, lúc 
tỉnh”. MỊ sợ quá, cựa quậy “vem mình còn sống hay chết”. Có lúc MỊ “vùng bước dĩ” chập 
chờn theo tiếng sáo, nhưng chân tay đang bị trói “đdu không cựa được”, “đau nhức”, "đau 
đứt từng mảnh thịt". Nghe tiếng ngựa nhai có, gãi chân, Mị đau khổ thốn thức “nghĩ mình 
không bằng con ngựa”. 

Tô Hoài miêu tả tâm trạng, phân tích tâm lí của Mị một cách sâu sắc tinh tế qua tiếng sáo 
đêm tình mùa xuân. Mi khao khát tình yêu, khao khát hạnh phúc biết bao! MỊ có một sức sống 
tiểm tàng mãnh liệt. Ông đã vạch trần bộ mặt ghê tởm của thằng A Sử và chỉ rõ: việc bắt Mị 
làm con dâu gạt nợ là một tệ nạn xã hội vô cùng dã man. Hành động “zổi loạn” của MỊ đã cho 
thấy không có uy quyền nào, con ma nào có thể làm lựi tàn được, vùi dập được nổi khát khao 
tình yêu, hạnh phúc trong lòng người phụ nữ trẺ, người con (lÂH gạt HỢ. 

4. Nhờ một chuyện tình cờ mà Mi được sống sót, không bị chết rũ xương trong buồng 
như người đàn bà nọ. Mị mỗi ngày một tê dại hẳn đi. Đêm mùa đông ở vùng núi Hồng 
Ngài dài và lạnh. Mi buồn chỉ chợp mắt được từng lúc, rồi lại thức sưởi ấm suốt đêm. Mị 
sống trong tâm trạng cô đơn “chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa". MỊ và A Phủ như hai số 
kiếp tiền định cùng trải qua bao đau khổ dập vùi. A Phủ, một kẻ tứ cố vô thân, vì tội đánh 
con quan mà bị đánh trói, bị làng bắt phạt vạ 100 đồng bạc trắng, trở thành người vay nợ, 
kẻ ở nợ, phải làm con trâu con ngựa cho nhà thống lí “đời mày, đời con, đời cháu” của A 
Phủ cũng phải thế ! Họa vô đơn chí! Rừng động, A Phủ đi chăn bò để hổ kéo về bắt mất 
một con. Thống lí Pá Tra mắng chửi A Phủ là “quán ăn cướp làm mất bò tao”! Pá Tra trói 
đứng A Phủ vào cọc bằng một cuộn dây mây frói đến chết nếu không bắt được hổ về ! Bị 
trói đứng suốt mấy ngày đêm, hai hõm má của A Phủ đã “vớn đen lại”. Nửa đêm, qua ánh 
lửa, MỊ "lé mắt trông sang” thấy kẻ chịu nạn rồi xúc động nghĩ: “Cơ chừng này chỉ đếm 
mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết”. Rồi Mi thương thân phận 
mình, thương người đàn bà ngày trước bị trói đến chết ở nhà này ! Mi căm thù nguyền rủa 
cha con thống lí: “Chứng nó thật độc ác ?”. MỊ vừa lo vừa sợ phải thế mạng vào cái cọc ấy 
một khi A Phủ trốn thoát. Nghĩ thế, trong tình cảnh này “làm sao Mị cũng không thấy 
sợ...". Bếp lửa tàn, nhà tối bưng, Mi như có thêm sức mạnh. Mi đã dùng dao nhỏ cắt lúa, 
cắt nút dây mây, cởi trói cho A Phủ. Một cảnh dữ dội, khủng khiếp diễn ra. Như ra lệnh, 
MỊ giục A Phủ: “Đi ngày 7" rồi MỊ nghẹn lại. A Phủ vùng chạy ! Mi đứng lặng trong bóng 
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tối, Mi lãng đi nói thở trong hơi gió thốc lạnh buốt: ”A Phú cho tôi đí 1... ở dây thì chết 
mát /”. « Phủ chỉ kịp nói với người đàn bà chê chồng vừa cắt dây trói cứu mình: “Đi với 
tôi ?“.MỊ và A Phủ dìu đỡ nhau chạy trốn khỏi Hồng Ngài “cái đêm hôm ấy, đêm gì 7”, 
Đó là cá đêm hãi hùng mà rất đáng nhớ đối với MỊ và A Phủ. 

Hàn động MI cắt dây trói cứu A Phủ rồi cùng chạy trốn là một tình huống dữ dội 
phán ám bước nhảy vọt về ý thức và tâm lí của nhân vật Mị. MỊ vừa thương mình, vừa 
thương người, Mị căm thù cái ác đã chà đạp lên cuộc đời mình. Mị cắt dây trói cứu A Phủ 
cũng là :ắt đứt sợi dây oan nghiệt đã biến con người thành nô lệ súc vật nhục nhã, đau 
thương. VIỊ đã giành được tự do và hạnh phúc. Mị và A Phủ nên vợ nên chồng. Mị có một 
sức Sống tiềm tàng kì lạ ! 

Nhài vật MỊ trong truyện “Vợ chồng A Phư” là một thành công của Tô Hoài. Mi là một 
cô gái qyên dáng, hiếu thảo giàu tình thương và có một sức sống tiểm tàng mạnh mẽ. 
Tính các: Mị được miêu tả trong quá trình phát triển theo quy luật cuộc sống. Mị chỉ biết 
khóc, M ăn lá ngón... Mi lầm lũi... Mị khao khát hạnh phúc, tình yêu. Tâm hồn MỊ được 
hồi sinh được đánh thức cùng mùa xuân cùng tiếng sáo gọi bạn tình trong đêm tình mùa 
xuân. Mi bị trói, bị vùi đập. Mi đã vùng lên cắt dây trói cứu A Phủ rồi cùng chạy trốn. Đó 
là trang đèi đầy máu và nước mát của MỊ, là bí kịch và sự vùng dậy của người con gái 
trong thìn phận con dâu gạt nợ ở vùng rẻo cao ngày xưa. Cuộc đời của MỊị đã từ đau 
thương, 4ô lệ trở thành con người hạnh phúc, tự do. 

Sự đi đời của Mi đã tô đậm giá trị nhân đạo của truyện "Vợ chồng A Phú”. Tỳ tủi 
nhục ca: đắng của kiếp con đâu gạt nợ, Mi đã vùng dậy giành được tự do, hạnh phúc. Cái 
hương v cuộc đời ấy thật đáng quý và sáng giá biết bao ! Tô Hoài đã dành cho nhân vật 
Mị sự cm thương sâu sắc đầy tình người. 


Bài 2 

Quanhân vật Mi và A Phủ, hãy chứng minh giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc 
của truện "Vợ chồng A Phửú"" 

Bài làm 

Cùn; với tiếng sáo thiết tha, câu hát của chàng trai H mông trong đêm tình mùa xuân 
càng trcnên bồi bồi: 

"Mày có con trai con gái rồi 
Mày đi làm nương 

Ta không có con trai con gái 
Tụ đi tìm người yêu”. 

Và thững chiếc váy hoa của các cô gái trong các làng H'mông đỏ đem phơi nắng trên 
mỏm đ: “vòe như con bướm sặc số". Chuyện thống lí Pá Tra và bọn chức việc Hồng Ngài xử 
kiện kẻ lánh con quan, chuyện A Phủ và A Châu uống tiết gà trong lễ ăn sùng “làm anh em” 
kết nghà... đã cho ta nhiều xúc động khi đọc truyện “Vợ chồng A Phú” của Tô Hoài. 

Truện ngắn này rút trong tập “Truyện Tây Bác”, được tặng giải Nhất giải thưởng của 
Hội Vải mghệ Việt Nam 1954-1955. Nó là kết quả của chuyến đi 8 tháng vào năm 1952, 
khi nhàvăn Tô Hoài theo bộ đội vào giải phóng Tây Bắc. 

Mị à ¿A Phủ là hai nhân vật chính của truyện đã trải qua những năm tháng dài bí thảm. 
Mị là con dâu gạt nợ của thống lí Pá Tra. A Phủ vì tội đánh con quan mà trở thành nô lệ. 
Hai ngời đã cứu nhau cùng chạy trốn từ Hồng Ngài đến Phiềng Sa, nên vợ nên chồng, rồi 
trở thàn chiến sĩ du kích. Đây là một truyện ngắn viết về đề tài miền núi rất thành công, 
giàu gi trị hiện thực và nhân đạo. Tác phẩm đã phản ánh một cách chân thực cảm động về 
nổi thóg khổ và sự vng dậy của người Hmông ở Tây Bắc. 
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1. Giá trị hiện thực. 

Thông qua số phận của Mi và A Phủ, nhà văn Tô Hoài đã dựng lại quãng đường đời 
đầy đau khổ của họ, tiêu biểu cho nỗi thống khổ của người Hmông dưới ách thống tr: vô 
cùng tần bạo của bọn Tây đồn và lũ tay sai. Cuộc đời của Mi và A Phủ đã thấm nhiều mầu 
và nước mất. Những gì đẹp đẽ nhất thời thanh xuân của hai người đã bị cha con thống lý Pá 
Tra tước đoạt và giày xéo. 

Pá Tra là chúa đất vùng Hồng Ngài, hắn là tay sai đắc lực của giặc Pháp đã được bọn 
Tây đồn cho muối, vải về bán, ăn của dân nhiều, giàu lắm “nhiều nương, nhiều bạc, nhiều 
thuốc phiện nhất làng”. Bố Mị mắc nợ thống lí một món tiền nhỏ, năm nào cũng phải trả 
lãi một nương ngô; món nợ truyền kiếp từ ngày bố mẹ MỊ mới lấy nhau. Nay mẹ Mi đã 
chết, bố đã già mà món nợ vẫn như một sợi dây oan nghiệt ! A Sử là con trai thống lí, đựa 
vào uy quyền của bố, hắn đã lừa bát được nhiều cô gái Hmông về làm vợ. Mị là một cô gái 
trẻ, đẹp, thổi khèn rất hay, nhiều chàng trai mê “ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị”. Những 
cô đã bị A Sử đánh lừa, bắt về cúng trình ma trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí. Từ đó, 
MỊ đã trải qua những năm dài cực nhục; mặt buồn rười rượi; làm quần quật suốt ngày 
đêm, chẳng khác nào con ngựa, con trâu trong chuồng, con rùa trong xó cửa. Trong truyện 
thơ “Tiển dặn người yêu”, cô gái Thái bị ép duyên, đau khổ than thân: 

“Ngắm thân em chỉ bằng thân con bọ ngựa 
Bằng con châu chuộc thôi !". 

Ở đây, Mị có lúc tủi thân nghĩ rằng mình không bằng con ngựa... Nơi MỊ ở, nơi bị nhốt 
là một cái buồng kín mít, chỉ có một lỗ nhỏ bằng bàn tay, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy tràng 
trắng không biết là sương hay là nắng. Đó là những chỉ tiết rất hiện thực. Có lúc người đọc 
phải thốt lên: Cái ác nơi vùng rẻo cao đắng sợ quá chừng ! Thân phận người Hmông ngày 
xưa sao nhiều cay đẳng thế ! 

Trong “cái chuồng thứ” ấy, Mị đã bị A Sử trói đứng suốt một đêm dài, trói bằng tóc và 
bằng cả một thúng sợi đay “khắp người bị dây trói thít lại, đau nhức”. 

Khổ nhục quá, “có đến hàng mấy tháng đêm nào Mị cũng khóc”. Có lúc Mị toan ăn lá 
ngón tự tử, nhưng vì bố đã già, Mị chết ai làm nương ngô giả nợ thống lí! Chết không 
đành, Mi phải trở về cái buồng kín mít làm thân con trâu, con ngựa. Tô Hoài đã viết một 
câu vô cùng ai oán: “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi”. Tuổi trẻ của Mị đã bị giày xéo 
đến tận bùn đen, cho nên đi đâu, ngồi đâu, cô “cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”. MỊ 
khao khát hạnh phúc, nhưng cô bị chà đạp, tâm hồn héo hắt mỏi mòn. Những đêm đông 
đài trên rẻo cao, đêm nào Mị cũng dậy lúc nửa đêm để sưởi, cô “chỉ biết chỉ còn ở với 
ngọn lưu”. Nhiều đêm A Sử đi đâu về, thấy MỊ ngồi sưởi hắn đã đạp cô “„gđ ngày vuông 
cứa bếp”. 

Sự tàn ác của cha con thống lí Pá Tra là hành động cướp giật hạnh phúc, đày dọa tuổi 
trẻ, giết chết phần tốt đẹp nhất của người con gái đáng thương. Cha con thống ií đã sử 
dụng cường quyền và thần quyền (cúng trình ma) để áp bức bóc lột dã man người lao 
động. Tô Hoài đã lên án một cách mạnh mẽ bộ mặt ghê tởm của bọn lãnh chúa, bọn thổ ti, 
lũ thống lí trong xã hội người Hmông trước đây. 

Bên cạnh hình ảnh Mi là hình ảnh A Phủ, một con người trải qua nhiều bất hạrh. Cha, 
mẹ, anh em chết vì trận dịch bệnh đậu mùa. A Phủ bị người ta đem bán cho người Thái. A 
Phủ lại trốn về quê, đi làm thuê kiếm ăn lần hồi. Đói rét, tật bệnh không giết nổi. A Phủ đã 
lớn, “chụy nhanh như ngựa”, biết đúc lưỡi cày, săn bồ tót rất bạo. Nhiều cô gái mé, nhiều 
người nói: “Ðư nào được A Phú cũng bằng có được con trân tốt trong nhà, chẳng mấy 
lúc mà giàu”. Nhưng vì các loại hủ tục “phép rượu”, “phép làng" và “tục lệ cưới xin” nên 
A Phủ vẫn tứ cố vô thân. Vì tội đánh con quan mà A Phủ bị bắt trói như con lợn đ›m giết 
thịt, bị đánh đập từ chiều cho đến thâu đêm, mặt và mép đầy máu, “¿uỳ chịu đòn chỉ im 
như cái tượng đá”. Hai đầu gốt “sưng bạnh lên như mặt hổ phù”. Thống lí và bọn chức 
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việc “càng hút, càng tĩnh, càng đánh. càng chi, càng hút” Chúng nó hút thuốc phiện 
“như những con mọt nghiên gỗ kéo dài", AÁ Phú không bị giết mà bị phạt và 100 đồng bạc 
trắng. Thống lí đã cho A Phủ “vưy”. A Phủ trở thành “con trần con ngự” cho nhà Pá Trà 
từ đấy! “Đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt thể, bao giờ hết nợ tạo mới thôi !”, 

Từ đó. A Phú như một tên nô lệ: đốt rừng, sản bò tót, bảy hố. chân ngựa quanh năm 
một mình bôn ba dong ruồi ngoài gò ngoài rừng. “Phúc bát màng lại, họa vô đơn chí”, Hồ 
bất mất bò, Pá Tra quát A Phú: “Quản ăn cướp làm mắt bò tạo?” AÁ Phủ bị trội vào cái cọc 
bằng một cuộn dây mây, trói cho đến chết nếu không bát được hó! A Phủ bị trói suốt mấy 
đêm ngày, đói, rét, đau đớn, đôi hõm má “đứ vựm đen lại” sắp chết!, 

MI và A Phủ: tuy cảnh ngộ khác nhau, nhưng đều trở thành nô lệ cho nhà thống lí, 
Tuổi trẻ, thân xác, tâm hồn... bị chà đạp đã man. Tô Hoài đã xây dựng nhân vật Mi và A 
Phủ đối lập với cha con thống lí Pá Tra, khác họa bị kịch của số phận, từ đó /àm nốt bát 
giá TRÍ hiện TÍHỨC Của HUYỆN ngắn này. 

2. Giá trị nhán đạo 

Truyền "Vợ chồng A Phú” còn có giá trị nhân đạo cao đẹp. MỊ đã vứt nắm lá ngón vì 
thương chà già: MỊ chết ai làm nương trí nợ thay chà. MỊ thương xót một người đàn bà 
ngày trước đã “bị bắt trói đến chế†" ở cái nhà này. Mi có lúc xót xa, tự thương mình đã bị 
bắt về “trình ma nhà nó rồi chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi...” 

Thương mình rồi thương người, Mi căm giận cái ác và kẻ ác. Nhìn A Phủ bị trói, Mị 
vừa sợ vừa lo, cô xót xa thương cảm: “Cø chững này chỉ đêm mai là người kia chết, chết 
đau, chớt đói, chết rót, phái chết". MỊ căm giận nguyễn rủa cha con thống lí: “Trời ơi... 
Chứng nó thát độc ác 7“ Hành động MI lấy dao nhỏ cắt nút đây mây cứu sống A Phủ biểu 
lộ sâu sác nhất tỉnh thần nhân đạo. A Phủ chạy trốn, Mị cùng vùng chạy theo. Mẩu đối 
thoại trong cơn nguy kịch thật vô cùng cảm động: “A PJu¿ cho tôi dị"... "Ở đây thì chết 
mất 7”, Đắp lại tiếng nói của người đàn bà chê chồng, vừa cứu thoát mình, A Phủ đã nói 
lên những lời chan chứa tình nghĩa: “Ð/ với tôi !“ Thế rồi hai người đìu nhau chạy thục 
mạng, vượt qua bao triển núi tai mèo, ăn lá rừng, mộc nhĩ, mật ong, tìm được thứ gì ăn thứ 
ấy, đìu nhau đi suốt một mùa mưa thì đến được khu du kích Phiểng Sa. Mi và A Phủ nên 
vợ nên chồng từ đấy. Hai người đã chung sức xây dựng lại cuộc đời. Họ mơ ước có một 
mái nhà, một tàu ngựa, có ngô ăn quanh năm... Tô Hoài đã kể lại cuộc chạy trốn của Mị 
và A Phủ bằng những tình tiết vô cùng xúc động. Hai người đã vùng dậy, tự cứu mình, 
thoát khỏi kiếp nô lệ, giành lấy quyền sống làm người, được làm vợ làm chồng, được tự 
đo. Mị và A Phú đã từ bóng tối của địa ngục vượt qua gian nguy đến với ánh sáng cõi đời. 
Sự vừng dạy ấy mang tính nhân bản sân sắc. 

Đến Phiểng Sa, A Phú và MỊ lại sa vào tay giặc - bọn Tây đồn Bản Pe. A Phủ bị đánh 
đập đã man, lưng đầy seo, cái roi tóc của cha mẹ để lại cho đã bị bọn Tây “chó để" cắt 
mất. Hai con lợn nhỡ cũng bị chúng ăn cướp mất ! Ngọn lửa căm thù bọn thực dân và lũ 
phong kiến tay sai bùng cháy dữ dội. Ý thức giai cấp được giác ngộ. Sau lễ ăn sùng (ăn 
thể) với A Châu - người cán bộ kháng chiến, vợ chồng A Phủ biết làm rây, làm lán bí mật, 
gia nhập đội du kích Phiểng Sa. Câu nói của A Phủ: thể hiện một quyết tâm, một tâm thế 
rất đẹp: “Mé à ! Đây không phải là Hồng Ngài ! Đây là khu du kích Phiểng Sa, A Phú là 
tiểu đội trưởng du kích mà !", 

Chân lí về tự do cuộc đời được khẳng định ! Mị và A Phủ không chỉ thoát kiếp nô lệ, 
thoát khỏi sự giày xéo của cha con thống lí Pá Tra mà hai người còn biết cầm súng, cùng 
với trai, gái bản Hmông, kết nghĩa anh em với cán bộ, “giữ đường cho bộ đội”, giải phòng 
người Hmông, đánh đổ chế độ phong kiến và bọn thực dân cướp nước. 

Truyện “Vợ chồng A Phú” là một thành công đáng tự hào của Tô Hoài, của văn xuôi 
Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Nhờ những chuyến đi đài ngày vào vùng rẻo cao 
Tây Bắc, tác giả đã tích lũy được một vốn sống phong phú về phong tục, về đời sống vật 
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chất và tinh thần của người Hmông. Tô Hoài đã miêu tả một cách cụ thể, chân thực và 
cảm động số phận của MỊ và A Phủ /ờ nộ lệ đến tự do. từ bóng tối đến ánh sáng. từ túi 
nhực đến hạnh phúc... Đó là cả một quá trình vùng đậy phải trả giá bằng nhiều máu và 
nước mắt. Đọc truyện “Vợ chồng A Phú” ta cảm nhận sâu sắc cái giá của tự do và hạnh 
phúc. Bằng tài năng và tấm lòng, Tô Hoài đã dành cho Mị và A Phủ sự xót thương, đồng 
cảm và đồng tình sâu sác. Người đọc tưởng như Tô Hoài đã được chứng kiến cảnh Pá Tra 
xử kiện A Phủ, cảnh Mị cất dây trói cứu A Phủ rồi cùng chạy trốn... 

Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua, truyện ngắn này vẫn đứng vững trước thời gian và thử thách 
của bạn đọc. Từ sự đổi đời của Mị và A Phủ, Tô Hoài như muốn tâm sự cùng độc giả gần 
xa: muốn có sự đổi đời, muốn được sống trong tự do và hạnh phúc thật sự thì phải đấu 
tranh, phải một lòng đi theo cách mạng và kháng chiến. Đó là giá trị đích thực của áng 
văn này: giá trị hiện thực và tỉnh thân nhân đạo cao đẹp. 


Vợ nhặt 
Kim Lân 

I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giỉ 

Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920. Quê quán: huyện Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Sở trường về truyện ngắn. Thế giới nghệ thuật của ông là xóm làng quê với 
người dân cày Việt Nam. Ông viết rất hay về những thú chơi dân dã đồng quê như chọi gà, 
thả diều, nuôi bồ câu, chơi núi non bộ,... mà ông gọi là thú "phong lưu đồng ruộng”. 

Tác phẩm gồm có 2 tập truyện ngắn: “Nên vợ nên chồng"(1955) và “Con chó vấn 
4/1962). 

2. Xuất xứ 

“Vợ nhặt” có tiên thân là truyện “Xóm mựụu cứ” - được Kim Lân viết ngay sau Cách 
mạng tháng Tám. Bản thảo chưa in, năm 1954 viết lại thành truyện "Vợ nhặt" 

3. Chủ đề 

Qua câu chuyện anh cụ Tràng nhặt được vợ, tác giả nói lên niềm cảm thông và trân 
trọng hạnh phúc muộn mẫn và niềm hy vọng về một sự đổi đời của người nông dân trong 
năm đói Ất Dậu, 1945. 

4. Tóm tắt truyện 

Cu Tràng ở xóm ngụ cư, làm nghề kéo xe bò chở thuê. Đã nhiều tuổi, thô kệch, có tính 
vừa đi vừa nói lắm nhằm như kẻ đở hơi. Bà cụ Tứ mẹ hắn nghèo khổ. Hai mẹ con ở trong 
một mái nhà tranh vắng teo, rúm ró. Trận đói kinh khủng đang diễn ra, người chết đói như 
ngả rạ. Một lần kéo xe thóc Liên đoàn lên tỉnh, hắn hò một câu vượt dốc rất tình. Một cô 
gái ton ton chạy lại đầy xe cho Tràng, liếc mắt cười tít. Lần thứ hai, Tràng gặp lại thị, 
trông khác hẳn, thị gầy sọp hẳn đi, áo quần tả tơi như tổ đỉa. Một vài câu trách móc, mời 
chào, thị ăn một chập 4 bát bánh đúc do Tràng đãi. Mua một cái thúng và 2 hào dầu. 
Tràng dẫn thị về nhà ra mắt mẹ. Xóm ngụ cư ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà xa lạ 
đi theo Tràng, họ bàn tấn, có phần lo ngại. Trong nhá nhem tối, bà cụ Tứ gặp và nói 
chuyện với nàng dâu mới. Lần đầu nhà Tràng có dầu thắp đèn... Tiếng ai hờ khóc người 
chết đói ngoài xóm lọt vào. Sáng hôm sau, bà mẹ chồng và nàng dâu mới quét dọn trong 
nhà ngoài sân. Bữa cơm - cháo cám - đón nàng dâu mới. Bà cụ Tứ vừa ăn vừa kể chuyện 
làm ăn, gia cảnh với con dâu, nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng sau này. Lại 
một buổi sáng, tiếng trống thúc thuế dồn dập. Qua đen vù như mây đen. Nàng dâu mới nói 
về chuyện Việt Minh phá kho thóc Nhật. Tràng nhớ lại lá cờ đỏ bay phấp phới hôm nào... 
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$, Nguời và canh trong truyện ''Vợ nhặt" 

d. CuH] NÓI HỤN Cứ 

Xóm nău cư một buồi chiều tàn và một buổi sáng. 

Ngã tu xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút. Gió từ đồng thổi vào ngăn ngắt. Dãy 
phố úp xú», tối om, không một ánh đèn. Dưới gốc đa, gốc gạo, bóng những người đói đi 
lại đất dờ. lãng lẽ như những bóng ma. Tiếng qua kêu từng hồi thê thiết. Mùi đống rấm 
khét /et tử khí. Tiếng hờ khóc tỉ tê của ai có người thân mới chết đói... Cái đói đã tràn đến 
xóm nøu cư. Kháp các lều chợ, người đói xanh xám như những bóng ma năm ngổn ngang. 
Sáng nào cũng có bà bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Mùi ẩm thối của rác, mùi 
gây xác ctết vấn lên. 

Buổi sóng sau ngày Tràng có vợ, tiếng trống thúc thuế dồn đập. Qua lượn vòng trên 
nền trời nư đám mây đen. Đó là những nét vẽ rất điển hình hiện lên cảnh chết đói vô 
cùng thê thảm của xóm thôn Việt Nam cuối năm 1944, đầu năm 1945. 

b. Nhát vật 

- Tràng 

Tràng đã lớn tuổi, nhà nghèo, thô kệch, dân ngụ cư, kéo xe bò thuê. Chỉ một câu hò ỡm 
ờ, bốn bát bánh đúc, 2 hào đầu, mua một cái thúng mà nhặt được vợ. Tràng vẽ vào túi tiền, 
nói một céu bồi: “Rích bố cu!” Thổ lộ với thị: “làm đếch gì có vợ? ”. Khoe hai hào dầu mới 
mua. Vươi cổ thổi tắt ngọn đèn, cười khì khì... Đó là những nét vẽ hóm hỉnh về anh cu 
Tràng. Kh nhặt được vợ, Tràng rất lo trước nạn đói biết có nuôi nổi mình không lại còn 
đèo bòng, nhưng hản đã chặc lưỡi một cái: “Chác, ké!”. Sáng hôm sau nhặt được vợ, 
Tràng thấy cái gì cũng “thay đổi mới mở khác lạ”. Trong lòng hắn trần ngập "một nguồn 
tui sướng phấn chấn”. Hắn nghĩ tới bốn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn ăn 
cháo cám, thần mắt nhớ lại lá cờ đỏ và đoàn người đói đi phá kho thóc Nhật mà hắn mới 
gặp hôm rào. Với Tràng, hạnh phúc muộn mản đến bất ngờ, lòng anh chứa chan hy vọng 
về một sự lổi đời. 

- Bà cụ Tứ 

Bà cụ  ứ già nua, goá bụa, nghèo khổ. Bà chỉ có một mụn con trai thì thô kệch. Bà lo 
chết đói. Bì hiển lành, phúc hậu khi nói chuyện với nàng dâu mới. Bà tủi thân về phận nghèo 
hèn của ha mẹ con. Rất thương con và thương nàng dâu mới. Lo xa về cái đói, nhưng vẫn tin 
tưởng: “Ai giàu ba họ, at khó ba đời...” Bữa cháo cám mà bà nói toàn chuyện vui mai sau. 
Nước mắt ›à chảy ra vì vui, vì lo buồn, vì con bà đã “có được vợ”. Bà cùng con dâu thu dọn 
nhà cửa, vườn tược... một sự đổi đời hé lộ đầy hạnh phúc. Không còn “bng beo w ám”, mặt bà 
thay-đổi “ng rỡ hẳn lên”... Bà cụ Tứ là hiện thân của lòng mẹ. 

- Vợ ca Tràng 

Thị khéng quê quán. Không người thân thương. Không tên tuổi. Sắp chết đói: áo quần 
tả tơi như ổ đỉa, gầy sọp hẳn đi, trên khuôn mặt lưỡi cày chỉ còn thấy hai con mắt. Giữ 
trận đói, ciẳng có cheo cưới gì, thị đã thành vợ nhặt của Tràng. Thật chua chát. “Cái giá" 
của người zon gái chỉ có 4 bát bánh đúc, 2 hào dầu, một cái thúng. Bữa cơm đầu tiên thị 
ăn ở nhà chồng là bát cháo cám! Nỗi đau khổ, tủi nhục của thị cũng là của nhân dân ra 
một thời nà hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Trở thành vợ Tràng, thị thay đổi hẳn 
"hiển hàu lúng nưác” 

6. Đám giá 

Chất liu cuộc sống được Kim Lân tái hiện một cách chân thực cảm động. Tình huống 
truyện là rết đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện của Kim Lân. Truyện "Vợ nhạt” giàu tính 
nhân bản. 3au bóng tối của người dân cày lầm than là một rạng đông về hạnh phúc và ấm 
no đang dịn đến. Lá cờ đỏ tung bay trên đê Sộp kéo theo sau là đoàn người đói đi phá kho 
thóc của Mật thật giàu ý nghĩa. 
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Cách suy nghĩ và tình thương của lòng mẹ là những nét vẽ cảm động, đặc sắc mhât của 
truyện ngắn ” Vợ nh” này. Truyện còn có giá trị hiện thực sâu sắc: tố cáo tội ác của 
Pháp, Nhật đã vơ vét thóc lúa của nhân dân ta, đã bắt dân ta nhố lúa trồng đaạy, thủ phạm 
gây ra nạn đói khủng khiếp năm Ât Dậu 1945, làm hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Phân tích giá trị nhân đạo của truyện "Vợ nhất" của Kim Lân 
Bài làm 

“Vợ nhất” là một truyện ngắn độc đáo, đặc sắc của Kim Lân. Truyện kế vẻ chuyện anh 
cu Tràng nhà nghèo ở xóm ngụ cư đã nhặt được vợ khi trận đói đang diễn ra kinh khủng. 
người chết đói đầy đường. 

Truyện ngắn đã phản ảnh nỗi đưu khổ và niềm khao khát sống, khao khát hanii phúc 
của người nghèo, qua đó nói lên số phận con người trong xã hội cũ, cái đêm trước k:hỉ cách 
mạng bùng nổ. Giá trị lớn nhất của truyện “Vợ nhã” là giá trị nhân đạo. 

Cho đến nay trong nền văn học hiện đại Việt Nam chưa có tác phẩm nào viết về trận 


đói năm Ất Dậu - 1945 thật hay, thật xúc động như truyện ngắn “Vợ nhĩ” của Kim Lân, 
Cảm hứng nhân đạo dào dạt từ đầu truyện đến cuối truyện. 

1. Truyện “Vợ nhặt” đã _ phản ánh nỗi đau khổ tột cùng của nhân dân ta, của người 
nghèo trong trận đói năm Ất Dậu. Đoàn người từ những vùng Nam Định, Thái Bìinnh, đội 
chiếu lũ lượt bồng bế dắt díu nhau lên “xơnh vám như những bóng ma” nằm ngồm ngang 
khắp các lều chợ. Qua đen đậu trên những ngọn cây bay vù lên “zUu những đám n¡ày đen” 
trên nền trời. Mùi gây của xác người vẩn lên khắp xóm chợ. Người chết đói như ngả rạ. 
Sáng nào cũng ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường! 

Đói và chết đói đâu chỉ riêng ai ! Mẹ con Tràng, cái nhà “vắng tcó đứng rúm ó” trên 
mảnh vườn đầy cỏ dại. Cửa nhà là một tấm phên rách. Niêu bát, xống áo vứt bừa: bộn cả 
trên giường, dưới đất. Cơ ngơi ấy đã làm cho nàng dâu mới thất vọng “nén một tiếng thờ 
đài”. Bà cụ Tứ ˆ mặt bứng beo w ám”. Anh cụ Tràng “bước mệt mới”, cái đầu “trọc nhân 
chúi về đàng trước” với bao lo lắng chật vật. Đám trẻ con xóm chợ, trước đây tỉnh: nghịch 
thế, giờ đây chúng nó “ngồi ú rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích”. Trước nhà 
kho trên tỉnh có mấy chị con gái “ngồi véw ra”. Đặc biệt nhân vật “///”, cái đói đã cướp đi 
tất cả. Không họ tên, tuổi tác, không gia đình, anh em. Không quê hương bản quám. Hình 
hài tiểu tụy, xơ xác đáng thương. Áo quần “:ở tơi như tổ địa". Thị “gây sóp hàn đí”, khuôn 
mặt lưỡi cày “xám xv//", chỉ còn thấy hai con mắt. Con đường phía trước của thị là vực 
thắm, là chết đói. Cái đói đã cướp đi của thị tất cả. Chỉ nghe Tràng nói “uốn dín gì thì 
ăn”, thấy anh ta vỗ vỗ vào túi khoe "rích bố cw”, hai con mắt “ng hoáy” của thị tức thì 
“sáng lên”. Tình tiết thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc, trông có vẻ thô lỗ›, nhưng 
không đáng chê, trái lại rất đáng thương. Thị đang đói, thị đã nhịn đói nhiều ngày,, thị cần 
được ăn, thị cần được sống. Kim Lân rất nhân hậu khi nói về thị, khi nói về sự cđối khát 
của người nghèo. 

Cái xóm ngụ cư càng về chiều “cảng vợ vác, heo hút”, nhà cửa “úp súp, tôi ôm”, những 
khuôn mặt “hốc: hác w tối”. Bữa cơm đón nàng dâu mới của bà cụ Tứ là một nồi chiáo cám. 
Người con gái giữa trận đói như một thứ vứt đi, có thể "„hặi” được. Thị lấy chồngg không 
một quả cau, Không một lá trầu, chẳng có “4wan tám tiền cheo, quan năm tiền cưới, lại 
đèo buồng cau”. Về nhà chồng, đứng trước mẹ chồng, nàng dâu mới “khép né)”, ` “cúi mặt 
xuống tay vân về tà áo đã rách bợt”. Tối tân hôn “tiếng khóc rỉ t¿” của những gia đình có 
người mới chết đói vọng đến thê thiết não nùng. Sáng tình mơ tiếng trống thúc tthuế đội 
lên từng hồi “dồn dập, vội vĩ". Bằng những chỉ tiết rất hiện thực, rất điển hình, KÝin Lân 
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đã thể aien tình cảm xót thương, lo âu cho số phân của người nghèo khổ trước hoạn nạn. 
trước nàn đói đang hoành hành. Đáng quý hơn nữa, ông đã đứng về phía nhân dân, về phía 
người ghèo vạch trấn và tố cáo tôi ác của Nhật - Pháp bắt trồng đaạy, bất đóng thuế, bóc 
lột đản tạ đến tân xương tủy, gây ra trận đói năm Ất Đậu làm hơn hai triệu đồng bào ta bị 
chết đói, 

2. Truyền “Vợ nhạc” đã biếu lộ một tâm lòng trần trọng đối với hạnh phúc của con 
người. Cách kế của Kim Lân rất hóm hình vẻ tình huống anh cụ Tràng nhặt được vợ và 
nhữu ø tình tiết xoay quanh nàng dâu mới. Chỉ một vài câu “2m phơ tâm phảo”, Tràng đãi 
thị 4 bát bánh đúc thế mà hẳn nhật được vợ f Nhất được vợ nhưng hắn cũng phải liều: 
“Chác. kệ 7 Hân nghĩ thóc gạo này nuôi thân còn khó, lại còn “đèo bỏng”. Trên đường 
dẫn vợ mới nhặt được vẻ nhà xin phép mẹ già, anh cụ Tràng vui như mở cờ trong bụng. 
Kim Lân tả đôi mát và nụ cười của anh côn trai cục mịch này để làm nội bật niềm hạnh 
phúc mới nhật được vợ. Tràng “phớn phơ khác thường”, Hân “tim tửm cười nụ”. Hai mất 
“sáng lên lâp lánh”. Có lúc cái mật hàn “cứ vệnh lên tự đắc với HINH”, 

Hình ¿anh Tràng và thị đi bên nhàu trông “háy đóo để”, Tràng khoe hai hào dầu, rồi 
cười hì hì. bị thị “phát đánh đét” vào lưng với câu măng yêu: “Khử gió”. Tràng nghển cổ 
thối tất phụt ngọn đèn con, bị thị mắng: “Củ được cái thế là nhanh. Dơ !“. Những tình tiết 
ấy rất hay nói lên tình yêu mạnh hơn cái chết. 

Cảnh rnẹ chồng gặp nàng dâu mới thật vô cùng cảm động. Vượt qua phong tục tập 
quán ăn hỏi cưới xin. chẳng có đâm bạ mâm, bà cụ Tứ thương người đàn bà xa lạ, thương 
con và thương minh, bà nhận nàng dâu mới: “Ù thỏi thì các con đã phải duyên phải kiếp 
ướt nhan, 1 cũng piững lòng”, Tình thương của bà mênh mông, bà nghĩ “Người !a có gặp 
bước khó khăn, đối khổ này, người ta mới lày đến con mình, Mà con mình mới có vợ 
được...” Đầ dịu dàng yêu thương gọi nàng dâu mới là “cơ”, Lòng đầy thương xót, bà nói 
với hai con: “Măm này thì đối to đấy. Chúng mày lấy nhan lúc này, H thương quá...”. Qua 
đó, ta càng hiểu sâu hơn cái lẽ đời. Nhân dân lao động nghèo khổ đứng trước tai họa, họ 
đã dựa vào nhau, san sẻ tình thương. san sẻ vật chất cho nhau để vượt qua mọi thử thách, 
hướng tới ngày mai với niềm tin và hí vọng: “A? giàu ba họ, di khó bạ đời...” Người đọc 
cảm thấy ngọn đền “tàng đục” chiếu sáng trong mái lều đêm tân hôn của vợ chồng Tràng 
là ngọn đèn hí vọng và hạnh phúc ấm no. 

Bữa cháo cám đón nàng dâu mới là một chỉ tiết mang giá trị nhân đạo tiêu biểu nhất 
trong truyện “Vợ nhặi”, Bà cụ Tứ gọi là “chè khoán... ngon đáo để”. Bà tự hào nói với hai 
con là “vớ tạ khối nhà còn chả có cám mà ăn đây”. Trong bữa cháo cám, bà nói toàn 
chuyện vui, chuyện sung sướng về sau này. Cảnh gia đình mẹ con vô cùng “ẩm đi hòa 
họp” hạnh phúc. Sau này, vợ chồng con cái Tràng có thể có những bữa cơm nhiều thịt cá 
ngon lành hơn, nhưng họ không bao giờ có thể quên được bữa cháo cám buổi sáng hôm 
ấy. VỊ cháo cám “đẳng chát” mà lại ngọt ngào chứa đựng bao tình thương của mẹ. Kim 
Lân sống gần gũi người nhà quê, ông hiểu sâu sắc tâm lí, tình cảm của họ. Ông đã làm cho 
những thế hệ mai hậu biết cái đắng chát trong cuộc đời của ông cha, cảm nhận được cái 
hương đời, cái tình thương của lòng mẹ,... mà không một thứ cao lương Mĩ vị nào có thể 
sánh tày 2 

3. Kim Lân đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất. nồng hậu nhất về sự đổi đời của 
người dân cày Việt Nam. Mừng cho anh cụ Tràng có vợ, bọn trẻ con tỉnh nghịch reo lên: 
"Chóng vợ hài”, Việc Tràng có vợ, dân ngụ cư xóm chợ cảm thấy “có một cát gì lạ hìng và 
tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát, tăm tối của họ”. Bà cụ Tứ vui sướng vì con trai đã có 
vợ, bà như trẻ lại, nhẹ nhõm, tươi tỉnh “rạng rỡ hẳn lén”. Vợ Tràng trở thành người đàn bà 
“hiển hậu dũng mực”. Tràng như từ một giấc mộng bước ra. Anh ngủ dậy cảm thấy “êm ái 
lưng lơ". Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Việc hắn có vợ sau một ngày một đêm mà hắn “rẩn 
ngỡ ngàmg nhĩ không phái” 
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Sự đổi đời còn được thể hiện ở cảnh vật. Mẹ và vợ Tràng đã đậy sớm, quét tước :hu đọn 
lại nhà cửa, sân ngõ. Tiếng chổi quét sàn sạt. Hai cái ang nước được kín nước đầy ăm ắp. 
Đống rác mùn tung hoành ngay lối đi đã được hót sach. Mẹ chồng, nàng dâu mới, cor: trai, 
ai cũng muốn góp phần. sửa sang tổ ấm gia đình hạnh phúc. Họ không nghĩ đên Si chết 
mà hướng về sự sống, về hạnh phúc và sự đổi đời. Tràng cảm thấy hắn đã “nén người”, hắn 
thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này! 

Một chỉ tiết rất hay là vợ Tràng sau khi nghe tiếng trống thúc thuế đã báo tin ở mạn 
Thái Nguyên, Bắc Giang, người ta không nộp thuế, người ta phá kho thóc của Nhật chia 
cho người đói. Còn anh cụ Tràng thấy trong óc mình “f¿ cờ đó bay pháp phới”. Cách 
mạng sắp đến. Nạn đói sẽ bị đẩy lùi. Hình ảnh lá cờ đỏ cuối truyện “Vợ nhặt” không chỉ tô 
đậm giá trị nhân đạo mà còn tạo nên âm hưởng lạc quan đầy chấn động, như một dự cảm 
về ngày mai ấm no, hạnh phúc. 

Hạnh phúc của Tràng và niềm vui của mẹ già tuy muộn mẫn nhưng đáng quý và đáng 
trân trọng biết bao! Cổ kim đông tây đã có ai nhật được vợ ? Cái đói do bọn Nhật, Pháp 
gây ra đã cướp đi tất cả, tính mạng và phẩm giá con người. Một sự thật được khẳng định: 
niềm khao khát tình yêu và hạnh phúc, khao khát sống mạnh hơn cái chết. Cái vị đời ngọt 
ngào và tình người ấm áp đã tỏa sáng giá trị nhân đạo truyện “Vợ nhất” mà ta trân trọng. 


Những đứa con trong gia đình 
Nguyễn Thi 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ca, bút danh là Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thi. Sinh năm 
1928 tại Nam Định. Vào Sài Gòn từ nhỏ. Là nhà văn quân đội, hi sinh trong cuộc tổng tiến 
công tết Mậu Thân, tại mặt trận Sài Gòn (1968). 

Tác phẩm: Trăng sáng (1960), Đôi bạn (1962), Người mẹ cẩm súng, Những đứa con 
trong gia đình,... 

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Thi đậm đà bản sắc đân gian mà hiện đại, lối kê 
chuyện tự nhiên như cách cảm, cách nghĩ của người nông dân Nam Bộ: nhân vật được 
trình bày trong mối quan hệ phức tạp và sự vận động phát triển đầy ấn tượng: trẻ trung. 
bộc trực, mãnh liệt đáng yêu. 

2. Xuất xứ 

Truyện “Những đứa con trong giá đình” được Nguyễn Thị viết vào tháng 2 năm 1966 
tại chiến trường miền Nam khi đế quốc Mĩ đổ mấy chục vạn quân viễn chính vào nhằm 
mục đích “bình định" và "tìm diệt”. Chiến tranh diễn ra vô cùng ác liệt và quyết liệt. 
Truyện của Nguyễn Thi đã thể hiện khí thế ra trận của tuổi trẻ anh hùng miền Nam trong 
những giờ phút lịch sử sôi sục đó. 

3. Tóm tắt 

Việt quê ở Bến Tre. Chị gái là Quyết Chiến, hai chị em cùng đi bộ đội một ngày. Tronp 
một trận đánh lớn trong rừng cao su, Việt dùng thủ pháo diệt một xe bọc thép Mĩ. Nhưng 
Việt đã bị thương nặng, ngất đi trên chiến trường, bị lạc đơn vị ba ngày đêm. Tỉnh rồi lại 
mê, mê rồi lại tỉnh, anh nhớ lại những kỉ niệm vui, buồn tuổi thơ, nhớ lại ba má, anh chị 
em, nhớ chú Năm. Cả ba lẫn má đều đã hi sinh trong chiến tranh. Việt và chị Chiến ra đi 
đánh giặc để báo thù cho ba má, để giải phóng quê hương, tiếp tục trang sử anh hùng củ: 
gia đình. Anh Tánh dẫn tiểu đội đi tìm Việt suốt ba ngày, mấy lần đụng địch, lục suốt mặi 
trận dài đặc mới gặp được Việt và đưa về bệnh viện quân y. Lúc vết thương sắp lành, ant 
Tánh giục Việt viết thư cho chị Chiến. 
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4. Chủ đề 

Truyện “Những đứa con trong gía đình” ca ngợi khí thế ra trận và khí phách anh hùng 
của tuổi trẻ miễn Nam trong thời chống MI. Họ ra trận đánh giặc để trả thù nhà cũng là để 
giải phóng quê hương. 

Š. Nhán vát anh hùng 

- Chiến 

Chiến là đứa con gái không khác mẹ tí nào: gan góc, đã nói là làm, chăm chỉ, đảm 
đang. tháo vát. Ba má hi sinh rồi, là chị gái trong nhà nên sớm biết lo toan, thu xếp việc 
nhà. gửi bàn thờ má... trước lúc ra trận. Tuy có lúc còn tranh giành với em, nhưng rất 
thương em, hay nhường em. Chiến ra trận với lời thể quyết chiến: “Ném giặc còn thì tao 
mát, vậy à!" Chú Năm khen ngợi: “Khôu! Việc nhà nó thu được gọn thì VIỆC HHƯỚC HÓ ở 
được tông. gọn Bề gia thể, đẳng Dễ HHỚC nÓH”. 

- Việt | 

Việt là một thằng nhỏ gan, ra trận khi mới I7 tuổi. Hồn nhiên, hiếu động, rất thương 
chị nhưng hay tranh giành với chị, không sợ Mĩ mà lại sợ ma... Rất yêu thương đồng đội. 
Dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu, dùng thủ pháo diệt xe bọc thép MI. Bị thương 
nặng, chân tay đẫm máu, mắt bị thương không nhìn thấy được, đói khát; chỉ còn một viên 
đạn đã lên nòng, sẵn sàng tử chiến với giặc. Rất thương ba má, nung nấu mối thù nhà, 
quyết đánh giặc để trả thù cho ba má, để giải phóng quê hương. Việt là đứa con yêu quý 
trong gia đình. Câu hò chú Năm gửi gắm bao tình cảm tốt đẹp về Việt: “khứ thì Việt biến 
thành tấm áo vá quàng hoặc con sông dài cá lội của chủ, khi thì Việt biến thành người 
nghĩa quản Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công, hoặc ngôi sao sáng ở Tháp Mười". 

6. Ghi nhớ. 

Đoạn văn hay nhất, đằm thắm chất trữ tình, hàm chứa chiều sâu triết lí 

- "Con sông nào của nước ta cũng đẹp, lắm nước bạc, nhiều phù sa, vườn ruộng mát 
mể Cũng sinh ra từ đó, lòng tốt của con người cũng sinh ra từ đó. Trăm sông đổ về một 
biển, con sông của gia đình ta cũng chảy về một biển, mà biển thì rộng lắm, chị em Việt 
lớn lên rồi sế biết, rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cá nước ta”, 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài 2 

Phân tích nhân vật Việt và chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện 

"Những đứa con trong gia đình " của nhà văn Nguyễn Thi 
Bài làm 

Nguyễn Thi là nhà văn Quân đội đã anh dũng hi sinh tại mặt trận Sài Gòn năm 1968. 
“Truyện và kí" xuất bản 1978 là tuyển tập của Nguyễn Thị, trong đó có truyện “Những 
đứa con trong gia đình” được ông viết vào tháng 2 năm 1966. Bên cạnh những nhân vật 
như má Tư Năng, chú Năm, chị Chiến, còn có nhân vật Việt được tác giả xây dựng khá 
thành công, tiêu biểu cho một đứa con tốt đẹp của gia đình, một chiến sĩ quả cảm, anh 
hùng của quê hương. Tác phẩm này đã cho thấy một số nét đặc sắc về nghệ thuật viết 
truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thi. 

1. Phân tích nhân vát Việt 

Việt là một chàng trai có tâm hồn trong sáng và hồn nhiên yêu đời. Hai gò má thì 
"cảng mới” như da trái vú sữa. Nụ cười thì “22ø len”. Việt là em ruột của chị Chiến, là 
con trai thứ hai của má Tư Năng. Chiếc ná thun bằng nạng ổi "láng ö“ đã gắn bó với tâm 
hồn Việt. Thuở nhỏ, Việt để đầu trần, lội tắt trong vườn, xách ná thun đi bắn chim. Lớn 
lên đì làm, cái ná thun lại giất gọn sau lưng quần. Lúc trở thành một chiến sĩ Giải phóng 
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quân, cầm súng tự động, đánh Mĩ bằng lê, thì cái ná thun vẫn còn nằm gọn trong túi áo 
của Việt. Chiếc ná thun là kỉ vật tuổi thơ, là một phần đời thân thiết của chú. Việt đã dùng 
nó đi gác, bắn “chóc... bịch ?" báo tin cho các cô, các chú cán bộ ở trong nhà xuống hầm 
bí mật khi bọn lính giặc kéo tới. 

Việt là một chú bé “l/¿w 0hẳng” hay tranh giành với chị Chiến. Từ chuyện bất ếch, 
chuyện bắn tàu chiến Mĩ trên sông Định Thủy đến chuyện ghi tên tòng quán, Việt đều 
tranh giành với chị. Vốn được má cưng chiều, biết chị hay nhường nhịn, nên chú mới hay 
tranh giành như thế. Đó là một nét tâm lí dễ thương của tuổi thơ hồn nhiên. 

Việt quý mến tín cậy đồng đội biết bao, nhất là anh Tánh, anh Công... nhưng Việt 
không cho ai biết là chú có chị gái tên là Quyết Chiến, tiểu đội trưởng của bộ đội nữ địa 
phương quân Bến Tre. Việt giấu chị như giấu của riêng vậy, vì cậu tạ “vợ mứt chị mà 
Khi Việt đã có hai tuổi quân, đã từng trải qua những trận đánh dữ dội, những cuộc đọ lê ác 
liệt với giặc Mĩ, chú ta không sợ giặc, không sợ chết mà lại sợ ma. BỊ lạc đơn vị, bị thương 
nằm một mình giữa chiến trường, chú “uẻm thở dóc” khi chợt nhớ tới con tư cựt đầu, 
thàng chồng thi lưỡi mà các chị vẫn kể hồi ở nhà... 

Cái đêm trước lúc hai chị em ra trận, chị Chiến bàn với cậu em trai thu xếp việc gia 
đình. Việt phó thác hết mọi chuyện cho chị gái, chỉ âm ừ cho xong chuyện, “rồi ngủ quên 
lúc nào không biế?”. Thật là vô tư và hồn nhiên. 

Việt là một con người có một trái từh giàu tình yêu thương. BỊ thương nặng, nằm giữa 
chiến trường, Việt ngất đi mê man rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê đến ba bốn lần. Chú nhớ má, 
nhớ câu chuyện của má thời con gái, nhớ đôi mắt “sắc ánh léu” của má. khi mí đứng 
trước mũi súng quân giặc, nhớ kỉ niệm đau thương mấy chị em theo má lên tới quận đòi 
“trả đầu ba”. Việt nhớ “cái gáy đo đó và đôi vai lực lưỡng” của má lúc chèo xuống, nhớ 
tiếng gọi đầy yêu thương của má: "Việt à, ra phụ má nghe con ?", Có nhiều đếm má đi 
làm thuê đến canh hai mới về, Việt tỉnh giấc “ngưi thấy mài lúa gạo và mùi mó hội của má 
ngay trên đầu mình". Sau ngày má mất, nhất là đêm cuối cùng trước lúc đi bộ đội, đom 
đóm từ ngoài rặng bần kéo vào đầy nhà, Việt cảm thấy “má cũng đã vé đâu đáy”... Việt 
cùng chị Chiến khiêng bàn thờ má gửi sang nhà chú Năm, Việt đã hứa với linh hồn má: 
“Chúng con đi đánh giác trẻ thù cho ba má, đến chừng nước nhà độc lập, con lại (Ía má 
' Nghe tiếng chân bình bịch của chị Chiến, Việt "rhấy thương chị lạ”. Lần đầu tiên, 
Việt mới thấy lòng mình rõ như thế. Còn mối thù thăng Mi thì có thể rờ thấy được, vì nó 
đang đề nặng ở trên vai. Việt càng yêu thương gia đình sâu nặng bao nhiêu thì chú càng 
căm thù quân giặc bấy nhiêu, đúng là “Bởi chưng hay ghét cũng là hay thương” | 

Thương má, thương chị, Việt nhớ và thương chú Năm vô cùng. Việt nhớ cuốn số của 
chú Năm ghi mọi chuyện “?hởn món” của gia đình, nhớ chú Năm hay bênh Việt, nhớ 
giọng hò tức và đục như gà gáy của chú. Quên sao được câu hò của chú khi chị em Việt 
khiêng bàn thờ má đi gửi, tiếng hò “cíf lên như một hiệu lệnh dưới ánh nắng chói chang, 
rồi ngắt lại như một lời thê dữ dội". 

Việt là một chiến sĩ Giải phóng quán rất quá cảm, anh hìng. Chú ra trận mang theo 
sức mạnh truyền thống cách mạng của gia đình, sức mạnh của tình thương ba má.... sức 
mạnh của lòng căm thù quân xâm lược giày xéo quê hương. 

Lúc còn sống, má đã từng nói với Việt: “Để má ráng nuôi bay lớn, coi bảy có làm 


về" 


được gì cho cha mày vui không ?". Ý nghĩ “đi trả thà” thôi thúc Việt suốt đêm ngày. Chưa 
đủ 18 tuổi vẫn xung phong ghi tên tòng quân. Mới được 2 tuổi quân, Việt đã lập chiến 
công dùng thủ pháo tiêu diệt một xe bọc thép của giặc MI. Bị trọng thương, khắp người 
“dam điểng, r máu”, đôi mắt sưng lên không nhìn thấy gì hết, mười ngón tay chỉ còn một 
ngón cái cử động được. Bị lạc đơn vị, đói, khát đã hai ba ngày đêm. Thế nhưng, ba viên 
đạn còn dưới hộp, một viên đã lên nòng, Việt vẫn day họng súng về phía giặc khi nghe hơi 
xe bọc thép chạy mỗi lúc một gần. Việt quyết đánh đến viên đạn cuối cùng, đánh đến giọt 
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máu cuöi cùng: “do sẻ chờ mày! Trên trời có mày, đưới đá" có mày, cả khU rừng này còn 
có mình tao Mdv có bản tao thì tạo cũng bắn được mày”, Việ, không thấy đơn độc, anh 
tin rằng: “M»he tiếng xúng nổ, các anh tạo sẻ chạy tới đâm mày ?. 

Gặp lại anh Tánh và đồng đội sau 3 ngày đêm bị trọng thương, bị lạc đơn vị một mình 
nằm gia chiến trường, tuy đã bị kiệt sức, nhưng Việt vẫn giữ vững tư thế sẵn sàng chiến 
đấu một rnấ! một còn với quân thù, “ngón tay của cậu vẫn còn nhức nhích, một viên đạn 
dã lớn nòng và chung quanh cậu, đấu ve bọc thép còn hẳn ngang dọc”. Câu hỏi đầu tiên 
của Việt là câu hỏi về tin chiến sự. Và Việt đã cười khi nghe anh Tánh báo tin “diệt hết 
rồi, trận đánh vong rồi, xong rồi...”. Tư thế ấy, nụ cười ấy là những biểu hiện tuyệt đẹp 
tính cách anh hùng của đứa con trai má Tư Năng. 

Cũng như chị Chiến, Việt là một đứa con đã nêu cao truyền thống gia đình, đi tiếp con 
đường cách mạng của ba má, “một lòng theo Đảng”, hăm hở ra trận với quyết tâm “đi trd 
thà mà không xợ dài láu” (Nguyễn Khoa Điểm). Chú Năm đã tự hào nói: "Việt là một 
thăng nhỏ gan”, Việt đã trở thành câu hò, là hiện thân câu hò của chú Năm: “heo từng 
cán hộ, kh thì Việt biến thành tấm áo vá quàng hoặc con sông dài cá lội của chủ, khi thì 
Viớt Điển thành người nghĩa quản Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công, hoặc ngôi sao 
sáng ở Tháp Mười”. Việt là niềm tự hào và hi vọng của gia đình, là hình bóng thân thiết 
của que hương. Nhân vật Việt tiêu biểu cho tình yêu gia đình, quê hương đất nước, tình 
thần chiến đấu quả cảm, khí phách anh hùng của những chàng trai vùng đồng bằng sông 
Cửu Long thời đánh Mĩ. Nhân vật Việt là một thành công của Nguyễn Thi về nghệ thuật 
xây dựng nhân vật và miêu tả tính cách anh hùng. 

2. Nót đặc sắc về nghệ thuật 


Truyện “Những đứa con trong gia đình” đã thể hiện tập trung nhất nét đặc sắc nghệ 
thuật của Nguyễn Thi về kể chuyện, về xây dựng nhân vật, về sử dụng ngôn ngữ. 

¿. Truyện được kể theo hồi ức của Việt. Mở đầu truyện, Việt nằm trong bệnh viện dã 
chiến. Tiếp theo nói về trận đánh lớn giữa đồn điền cao su. Việt lập chiến công to và bị 
thương nặng, bị lạc đơn vị. Mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê... Việt nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại những 
kỉ niệm về má, về chú, về chị, về đêm ghi tên tòng quân, chuyện gửi bàn thờ má... Cấu 
trúc truyện rất hiện đại, tạo nên sự đồng hiện về thời gian, không gian (hiện tại, quá khứ, 
hôm nay và hôm qua, bệnh viện, chiến trường và quê hương), đồng hiện về sự việc, nhân 
vật, tâm trạng, Mọi tình tiết đạn xen, thế mà không rối vẫn hấp dẫn, mạch lạc, chân thực, 
đó là tài kể chuyện của Nguyễn Thị. 

b. Đặc sắc thứ hai về nghệ thuật là xây dựng tính cách nhân vật. Má Tư Năng, chú 
Năm, chị Chiến, Việt đều có những nét chung như hồn nhiên, yêu đời, bộc trực, căm thù 
ngùn ngụt, gan góc, dũng mãnh, yêu nước, yêu gia đình quê hương, sẵn sàng hi sinh vì đại 
nghĩa, v.v... Nhưng mỗi nhân vật lại có những nét riêng, cá tính riêng. Cuốn số tay và 
giọng hò của chú Năm. Cái nhìn “sắc ánh lén" và câu trả lời: “Vợ Tư Năng đáy!", với cái 
tư thế hiên ngang của má Việt đứng trước mũi súng giặc. Cái bịt miệng cười, cử chỉ hứ 
một cái “cóc”, đôi chân đi “bích bịch” của Chiến. Cái ná thun, cái nụ cười “lồn lén” của 
Việt, v.v... Đó là những chỉ tiết nghệ thuật rất cụ thể đã cá thể hóa nhân vật khi khắc họa 
tính cách nhân vật. 

c. Một thành công nữa của Nguyễn Thi là đã vận dụng sáng tạo ngôn ngữ bà con nông 
đân Nam Bộ trong miêu tả cảnh vật và kể chuyện. Những từ ngữ: ứrọng trọng, tía, việc 
thôn món. kiếng, ná thun, tèm lem, rê thuốc... đã tạo nên mầu sắc và không khí Nam Bộ, 
đem đên nhiều nhã thú văn chương cho độc giả trên miền Bắc. Ngôn ngữ nhân vật, mộc 
mạc đậm đà, thể hiện cá tính và tâm lí nhân vật một cách rõ nét. Đây là một câu nói của 
chú Năm với anh cán bộ Huyện đội trong đêm hội tòng quân: “Tôi vim có một câu với 
đồng Chí huyện đội. Hai đứa chắu tôi nó một lòng theo Đăng nhị vậy, tôi cũng mừng. Vậy 
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xin trên cứ ghỉ tên cho cả hai. Việc lớn ta tính theo việc lớn, còn việc thôn mơ" trong nhà 
tôi thu xếp khắc xong”. 

Tóm lại, đọc truyện “Những đứa con trong gia đình”, nhân vật Việt, một chiếm sĩ anh 
hùng để lại cho ta nhiều yêu mến. Nguyễn Thi là một cây bút giàu bản sắc, ông xứng đáng 
được tôn vinh là nhà văn của người nông dân Nam Bộ thời đánh MT. 


Bài 2 

Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật Việt vài Chiến 

trong truyện ngắn "Những đứa con trong gia đình" của Nguyên Thi 
Bài làm 

Truyện “Những đứa con trong gia đình" là sáng tác xuất sắc của Nguyễn Thịi trong 
thời chống Mĩ nói về Chiến và Việt là hai chị em ruột, lại là hai chiến sĩ Giải phómg quân 
cùng ra trận trong một ngày. Với lối kể chuyện đậm đà màu sắc dân gian, vận dụng ngôn 
ngữ Nam Bộ vào miêu tả và biểu cảm, đặc biệt là nghệ thuật xây dựng tính cách mhân vật 
điển hình - tất cả tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của áng văn xuôi này. 

Chiến và Việt có nhiều điểm giống nhau. Là con em của một gia đình cách mạmg, giàu 
truyền thống anh hùng. Ông bà, ba má đều bị giặc sát hại. Mối thù chất chứa và đề nặng 
trong lòng có bao giờ nguôi? Hai chị em cùng một ước nguyện nung nấu được lêm đường 
đánh giặc, trả thù cho ông bà, ba má, cho quê hương. 

Tình thương là vẻ đẹp tâm hồn của hai chị em. Nguyễn Thị đã gây xúc động cho người 
đọc trước cảnh hai chị em Chiến và Việt tranh nhau ghi tên tòng quân, và sáng hiôm sau, 
trước lúc lên đường cùng ghé vai khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm. Đây là 
đoạn văn hay nhất, cảm động nhất của thiên truyện: “Nào. ẩưa má sang ở tạm l?ên nhà 
chú, chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má, đến chừng nào nước nhà độc lập' con lại 
đưa má về. Việt khiêng trước. Chị Chiến khiêng bịch bịch phía sau. Nghe tiếng clhân chị. 
Việt thấy thương chị lạ. Lân đầu tiên Việt mới thấy lòng mình rõ như thế. Còn ¡mới thủ 
thằng Mĩ thì có thể rờ thấy được. vì nó đang đè nặng ở trên vai `... 

Gia đình Tư Năng là một gia đình có truyền thống bất khuất. Ba má gan góc nên 'bầy con 
cũng gan góc. Má đi trước bầy con đi sau, chị Hai, Chiến và Việt bám sát lũ giặc mà la: “Trư 
đâu ba! Trả đâu baP”. Giặc bắn cũng không sợ! Cho đến lúc lấy lại được đâu ba rồi, \Việt “cứ 
nhè cái thằng vừa liệng đầu mà đá”. Gan góc như thế nên Việt và Chiến đã cùng ba miá và quê 
hương kiên cường đánh giặc. Cả hai chị em đều chiến đấu dũng cảm và lập được nhiềều chiến 

công. Chị Chiến đã đánh tàu giặc trên sông Định Thuỷ bắn chết một thằng Mĩ, còn Việt thì 
phá được một xe tăng Mi trong một trận đánh ác liệt giữa rừng cao su. 
Quê hương mấy chục năm trời đầy bóng giặc, tang tóc đau thương trùm lên ¡mọi gia 
“đình. Thù nhà, nợ nước chất cao. Cha mẹ đều là dũng sĩ nên hai chị em dường nhưr sinh ra 
để mà đánh giặc. Đánh giặc để trả thù cho ba má, cho gia đình và quê hương, điất nước. 
Đánh giặc là niềm say mê lớn nhất của hai chị em Việt và Chiến, của tuổi trẻ miền Nam: 
“Hạnh phúc của tuổi trẻ là trên trận tuyến đánh quân thủ”. Chiến đã nói với em trong 
đêm thu xếp việc nhà trước lúc ra trận: “Tao đã thưa với chú Năm rồi. Đã làm thhân con 
gái ra đi là tao chỉ có một câu: Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à!”. Câu nói mộc ¡mạc ấy, 
giản dị ấy vang lên thiêng liêng như một lời thể! Nó chẳng khác nào câu nói củza chị Út 
Tịch - người mẹ cầm súng: “Còn cái lai quần cũng đánh". Nó giống như quyết tâim đánh 
giặc của hàng triệu thanh niên ta hồi ấy: “Ra đi chỉ một lời thể - Chưa giết hết gidïc, chưa 
về quê hương”. 
Chiến và Việt ở độ tuổi 17, 18 bắt đầu trưởng thành. Có lúc hai chị em còn giành nhau 
bất ếch, ai được nhiều hay được ít, giành nhau thành tích bắn tàw chiến giặc triên sông 
Định Thuỷ và giành nhau ghi tên tòng quân. Cái hồn nhiên, ngây thơ vẫn còn ¡n đậm trong 
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môi nhân vật nhưng nhận thức về thù nhà nợ nước. về nghĩa vụ đánh giác để giải phóng 
miền Nam lại võ cùng sâu sắc. 

Việt và Chiến có những nét chúng về tính cách và có những khía cạnh riêng về cá tính, 
Cái tài của Nguyễn Thị là tạo cho mỗi người một vẻ. Sự khác biệt giữa Chiến và Việt xét 
cho cùng vì một người là chị, một người là em và khác nhau về giới tính. Chú Năm nhận 
xét: "Viết là một thàng nhỏ gan, chị Chiến là đứa con gái không khác mẹ một chút nào”, 
Chiến giống mẹ ở tính gan góc, tần tảo, tháo vát, đã nói là làm, biết lo toan thu xếp việc 
nhà đâu vào đấy. Nấu cơm cúng má, gửi đồ đoàn nhà cửa. trao lại chỉ bộ năm công ruộng, 
gửi bàn thờ má, thu xếp cho đứa em út ăn ở học hành, từ việc nhỏ đến việc lớn, Chiến đều 
bàn với em và chú, đã thu xếp chu đáo tất cả mọi việc trước lúc lên đường đi đánh giặc. Là 
chị lớn, sau khi mẹ mất, Chiến sớm phải làm chủ gia đình nên cô khôn ngoan và già đặn 
trước tuổi. Nghe Chiến trình bày việc nhà, chú Năm phải buột miệng khen: “Khô¿/ Việc 
nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng. gọn bề gia thế, đăng bỀ nước non. 
Con Hít chúng bảy kì đánh giác này khôn hơn chủ hồi trước”. 

Là chị, Chiến rất thương em, hầu như trong mọi chuyện tranh giành, cuối cùng chị đều 
nhường nhị. Khi ghi tên tòng quân, Chiến nhất định không chịu nhường vì ngoài niềm khát 
khao đánh giặc, còn có lòng thương em của người chị. Chiến chưa muốn em phải xông pha 
bom đạn hiểm nguy vội. vì em còn nhỏ “lung thẳng để chú Năm thu xếp rồi hãy đi... ”. 

Hai chị em đều là con nhà nghèo, mồ côi. Chiến tranh kéo dài nên cả hai chỉ em đều 
thất học, đang bập bẹ tập đánh vần, tập viết. Chiến kiên nhẫn hơn Việt trong việc học 
hành. Có lúc em còn bỏ bê về nhà ăm cơm hay đi chơi, còn chị thì cứ ngồi ở một góc ván, 
tập đánh vần hoài "0 trưa tới vế, rồi từ xế tới chiều, Đổ ăn, quên cả trời chạng vạng”. 

Việt là em, lại là trai nên hiếu thắng, hay tranh giành với chị. Việc nhà phó mặc cả cho 
chị. Nghe chị bàn, Việt cứ ừ ào cho qua, vừa nghe vừa đưa tay chụp con đom đóm rồi ngủ 
gục lúc nào không biết. Thích đi đánh giặc, dũng cảm trong chiến trận, lạc đơn vị ba ngày 
đêm, mình đầy thương tích, lúc nào nồng súng lên đạn vẫn hướng về phía giặc, thế mà khi 
bóng đêm vắng lặng và lạnh lẽo bao phủ chiến trường, Việt lại sợ ma: “cøø zmái cụt đâu”, 
cá “thằng chống thụt lưỡi...”, vừa chợt nhớ tới, đã làm cho cậu ta “nằm thở dốc”. Trong thơ 
của Trần Đăng Khoa có một hình ảnh rất hay về chú bộ đội thời đánh Mĩ: 

“Cháu nghe chú đánh những đâu, 

Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi. 

Đến đây chỉ thấy chú cười, 

Chủ đi gánh nước, chú ngôi đánh bí”... 

- (Gửi theo các chú bộ đội) 

Ở đây, Việt cũng vậy, khi đã trở thành một Giải phóng quân nhưng trong hành trang 
của cậu ta vẫn có chiếc ná thun nằm gọn trong túi áo như hồi còn ở nhà... Trong câu hò 
chú Năm, Việt khi thì biến thành tấm áo vá quàng, hoặc con sông dài cá lượn, lúc thì biến 
thành người nghĩa quân Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công, hoặc ngôi sao sáng ở Tháp 
Mười. Phải rồi, Việt là hình ảnh quê hương, Việt là hình ảnh của nhân dân anh hùng. 

Tóm lại, hai chị em Chiến và Việt là “con nòi”, gốc gác nông dân, tuy có nhiều điểm 
giống nhau nhưng lại có cá tính khác nhau, chị và em mỗi người một bản sắc. Cả hai chị 
em đều đáng yêu. Nguyễn Thi đã tạo dựng nên tính cách điển hình sống động: Chiến và 
Việt tiêu biểu cho khí phách anh hùng của tuổi trẻ miền Nam thời đánh MI. Trong một 
chừng mực nhất định, bức chân dung hai chị em đều được cá thể hoá cao độ, tạo nên ấn 
tượng sâu sắc cho người đọc. Thời đánh MI: “Ra đến ngõ, gặp anh hàng”. Truyện ngắn 
“®Nhữmg đứa con trong giá đình” của Nguyễn Thị giúp ta cảm nhận được điều đó. 

Chú Năm có nói: *...Con sông nào ở nước ta cũng đẹp, lắm nước bạc, nhiều phù sa, 
vườn ruộng mát mề cũng sinh ra từ đó, lòng tốt của con người cũng sinh ra từ đó”... Phải 
rồi, lồng tốt của chị em Chiến, Việt sinh ra từ dòng sông và mảnh đất quê hương. 
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Tiền tuyến thời đánh Mĩ đã gọi hai chị em Việt và Chiến lên đường. Sau khi chồng bị 
giặc giết, má Tư Nàng nói: '*Để má rắng nuôi bay lớn coi bay có làm được gì cho chìa mày 
vui không? ”. Má đã trông ngày trông đêm cho con mau lớn. Chị em Chiến và Việt ra trận 
để bảo vệ quê hương và cũng là để làm trọn lời nguyên của má. Chiến và Việt khác nào 
hai giọt nước trên đòng Cứu Long Giang cuộn sóng của đất trời phương Nam. 


Rừng xà nu 
Nguyễn Trung Thành 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung Thành là bút danh của Nguyễn Văn Báu. Sinh năm 1932 
tại Quảng Nam. Lăn lộn nhiều năm trên chiến trường ác liệt khu V, ở Tây Nguyêm trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống MI. 

Tác phẩm: “Đứi mước đứng lên" (1955), "Trên quê hương anh hùng Điện Ngọc" 
(1969), "Đứt Quang” (1971)... 

Hơi hướng Tây Nguyên, màu sắc tráng lệ, khuynh hướng sử thi... tạo nên cốt cách và 
vẻ đẹp văn chương của Nguyên Ngọc - Nguyễn Trung Thành. 

2. Truyện “#ững xà ứứ” được Nguyễn Trung Thành viết năm 1965, xuất hiện lần đầu 
trên Tạp chí Văn nghệ Quản giải phóng miền trung Trung Bộ, số 2 năm 1965 - năm: 1969, 
in trong tập truyện kí “Trên qué hương những anh hùng Điện Ngọc”. 

3. Chủ đề 

Truyện “Rững và nu” ca ngợi tình thần quật khởi, chí khí cách mạng và sức sống. mãnh 
liệt của đồng bào các dân tộc và núi rừng Tây Nguyên trong cuộc đấu tranh vũ: trang 
chống kẻ thù khát máu Mi - Diệm. 

4. Tóm tắt truyện 

Sau ba năm đi “tực lượng", Tnú về thăm làng. Bé Heng gặp anh ở con nước lớn diẫn anh 
về. Con đường cũ, hai cái dốc, rừng lách chằng chịt hố chông, hầm chông, giàn thhò sắc 
lạnh. Mặt trời chưa tất thì anh về đến làng. Cụ Mết già làng và bà con dân làng reo lên 
mừng rỡ. Cụ Mết đưa anh về nhà ăn cơm. Từ nhà ưng vang lên một hồi, ba tiếng mỗ dài, 
cả lũ làng cầm đuốc kéo tới nhà cụ Mết gặp Thú. Có ông bà già. Nhiều trai tráng và lũ con 
gái. Đông nhất là lũ trẻ con. Có cả cô Dít, em gái Mai, nay là bí thư chỉ bộ kiêm chíính trị 
viên xã đội. Ài cũng muốn ngồi gần anh Thú. Dít thay mặt lũ làng xem giấy có chữ: kí chỉ 
huy cho phép Tnú về thăm làng một đêm. Quanh bếp lửa rộn lên: “Tối lắm rồi!" “/4dÐt đêm 
thôi, mai lại đi rồi, ít quá, tiếc quá”. Rồi cụ Mết kể lại cuộc đời Tnú cho lũ lần, nghe. 
Tiếng nói rất trầm. “Anh Tmí đó. nó đi Giải phóng quân đánh giặc... Đời nó khổ, "hưng 
bụng nó sạch như nước suối làng ta". Anh Xút bị giặc treo cổ, bà Nhan bị giặc chặi. đầu, 
nó và em Mai đi vào rừng nuôi anh Quyết cán bộ. Anh dạy nó học chữ. Nó học c:hĩ thì 
hay quên nhưng đi rừng lầm liên lạc thì đầu nó sáng lạ lùng. Nó vượt thác, xé rừng mmà, lọt 
tất cả vòng vây của giặc. Một lần Tnú vượt thác Đắc Nông thì bị giặc bát, bị tra trấn, bị 
giặc đầy đi Kông Tum. Ba năm sau, Thú vượt ngục trốn về, lưng đầy thương tích. Tmú đọc 
thư tuyệt mệnh của anh Quyết gửi cho dân làng Xô Man trước khi anh tử thương. TInú c' 
bộ lên núi Ngọc Linh đem về một gùi đá mài. Đêm đêm làng Xô Man thức mài viũ khí. 
Thăng Dục chỉ huy đồn Đặc Hà đưa lũ ác ôn về vây ráp làng. Tiếng kêu khóc vangg dậy. 
Cụ Mết và trai trắng lánh vào rừng, bí mật bám theo giặc. Bọn giặc đã giết chết mìẹ con 
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Mái, Tay không, nhảy ra cứu vợ côn, Thú bị giác bất, Chúng lấy nhựa xà nu đốt chấy 
mười ngói tay anh, Cụ Miết và lũ thành niên từ rừng xông ra, dùng mắc, và rựa chém chết 
tất có TÔ en ác ôn, Thăng Dục ác ôn và xác lũ lính ngôn ngàng quanh đống lửa xà nu trên 
nhà tm¿¿, ừ đó, làng Xô Man ào ào rụng động. Và lửa cháy khấp rừng. Sau đó, Thú ra đì 
tìm các:h nang...” 

Củ Ma ngừng kể, rồi hỏi Thú đã giết được mấy thăng Điệm. mấy thăng MI rồi? Anh 
kế ch uwệi đánh đồn. xông xuống hâm ngâm dùng tay bóp chết thăng chỉ huy... thắng Dục. 
“dũng ch... chúng nó dưa nào cũng là thăng Dục!” Mưa rơi nặng hạt. Không ai nhận 
thấy đề:m 1ã Khuya. Sáng hôm sau cụ Mết và Dít tiên Thú lên đường. Ba người đứng nhìn 
những trừig xà nu nối tiếp chạy đến chân trời... 

$. Hlirih tượng cáy xà nu, rừng xà nu 

- Ñừm: xà nu vừa là cảnh sắc hùng vĩ, vừa mang ý nghĩa tượng trưng. Mở đầu tác phẩm 
là hình áin rừng xà nu cùng bé Heng đón Thú đi bộ đội về thăm làng; phần cuối cũng là 
rừng xà: ni trùng điệp tiền người anh hùng của quê hương đi tìm Mĩ, Diệm để diệt. 

- Câ¡y :à nu ham ánh sáng và khí trời, nó vươn lên rất nhanh để tiếp lấy ánh sáng... như 
Tnú, Mai Đít, cụ Mết, bé Heng và dân làng Xô Man sống và chiến đấu vì khát vọng tự do. 

- Nó cìng với dân làng Xô Man chúng chịu gian nàn và hí sinh. Anh Xút bị giặc treo 
cổ lên cây và đầu làng, bà Nhan bị giặc chặt đầu, Thú bị giặc tra tấn giam cầm, bị giặc đốt 
cháy 1 đu ngón tay, mẹ con Mai bị giặc tra tấn đã man cho đến chết... Rừng xà nu cũng 
bị đại lbá: giặc bắn suốt đêm ngày, hàng vạn cây không cây nào không bị thương, có 
những c:â+ con trúng đạn, chất đầu còn loãng. vết thương cứ loét mãi ra rồi chết. 

- Rừm, xà nu mang sức sống mãnh liệt và khí phách lẫm liệt như lũ làng. Cạnh một cây 
xà nu bị lần gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình mũi tên lao thắng 
lên bầu tưới. Đã hai bà năm nay, trong mưa bom bão đạn, của giặc, “rừng và nụ đỡn tấm 
ngực lớm da nình ra, che chờ cho làng”, 

- Giác định dùng nhựa xà nu, lửa xà nu đìm đân làng Xô Man vào biển máu, nhưng 
chính lũữi gặc ác ôn do thăng Dục cầm đầu đã bị cụ Mết và trai làng chém chết, xác chúng 
ngốn ngang quanh đống lửa xà nu. 

- ®ữmevà nứ trùng điệp, hút tầm mắt chạy đến chân trời là biểu tượng cho thế trận chiến 
tranh HÏltậi dân, người người lớp lớp. Nguyễn Trung Thành đã tạo nên những hình ảnh ẩn dụ, 
những liên tưởng kì vĩ để miêu tả rừng xà nu hùng vĩ với tất cả lòng yêu mến tự hào. 

- Nguyễn Trung Thành sau này có viết: “Hồi tháng năm năm 1962, hành quản từ niền 
Bắc vào (..) chiến trường của mình là khu rừng bát ngát phía tây Thừa Thiên giáp Lào. 
Đó là nhộ khu rừng xanh tít tắp tận chân trời, Tôi yêu cây rừng và nà ngay từ đó. Ấy tà 
một loại cìy hìng ví và cao thương, man dại và trong sạch, mỗi Cây cao Vú, vạm vỡ tứa 
nhưựa, tán á vừa thanh nhà vừa rắn rởi...”. 

6. Nihing dũng sĩ làng Xó Man 

- Cụ Nết 

Cụ Me già làng râu dài tới ngực mà vẫn đen bóng, ngực căng như một cây xà nu lớn. 
Cụ là mộ:thủ lĩnh quân sự, linh hồn của cuộc chiến đấu, và chiến thắng. Chính dưới lưỡi 
mác sáng oáng của cụ là xác thằng Dục ác ôn. Chính sau tiếng hô của cụ: “Chém! Chém 
hếi” là những lưỡi mác của trai làng vung lên và xác lũ giặc ngốn ngang trên nhà ưng! 
Chính c+ụ lĩ khẳng định một chân lí cách mạng để đi tới tự do: “Chứng nó đã cẩm súng, 
mình phụícẩm giáo”. Sau chiến công đầu, vị già làng đã truyền hịch: 

"Đối la lên! Tất cả người già, người trở, người dàn ông, người đàn bà, môi người phải 
tìm lấY: nút cây giáo, một cây mắc, một cây dụ, một cây rựa. AI không có thì vớt chông, 
năm trắim lv chống. Đốt lứa lên!” 
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Tiếng hịch ấy đã vang đội cả núi rừng. Và lửa cháy khắp rừng. Cụ Mêt mang tâm vóc 
và khí phách như một anh hùng bộ tộc xa xưa trong trường ca Tây Nguyên. Khuynh 
hướng sử thi bao trùm nhân vật xuất chúng này để ta yêu mến và khâm phục. 

- Mai và Dít 

Hai chị em Mai và Dít tiêu biểu cho những người con gái Tây Nguyên thèi cánh MI. 
Bà Nhan bị giặc chặt đầu đã có Mai vào rừng bảo vệ anh Quyết cán bộ. Mai hà kiểu hiện 
của lòng trung thành với cách mạng, cần mẫn, hiển dịu, sáng dạ, bất khuất niên ngang 
trước súng đạn quân thù. Đứ lớn lên lại đi tiếp con đường của chị. Đi tiếp tế cào du kích, 
bị giặc bắt, phải làm bia đạn, sau mỗi viên đạn nổ “đói mắt vẫn nhìn bọn giặc lình thân lạ 
làng”. Ba năm sau ngày chị Mai hi sinh, Dít đã trưởng thành, trở thành một bí thư chi bộ, 
một chính trị viên xã đội lãnh đạo cuộc chiến đấu của dân làng Xô Man. Tron; mối quan 
hệ mới với Tnú, cô Dít với tư cách lãnh đạo đã nghiêm trang trong thủ tục 1ỏi giấy tờ 
người lính từ mặt trận trở về làng: "Không có giáy, trốn về thì không được. LÝ ban phải 
bắt thôi". Là cô gái, là em chị Mai, cô Dít đã nhìn Tnú bằng “đổi mắt mở to. bình thản, 
trong suốt” chan chứa yêu thương và như cô đã nói với Thú: "Bọn em niệng đủa rào cũng 
nhắc anh mãi”. Mai và Dít đều mang vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trorz thời máu 
lửa: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đđm đang”... 

- Nhân vật Tnú 

Thnú là một anh hùng đích thực. Cụ Mết rất tự hào nói về anh: “Nó là người Smrá mình - 
Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó vạch như nước 
suối làng ta". Yêu cách mạng và khao khát tự do, Tnú đã vào rừng bảo vệ, tiết tê cho cán 
bộ hoạt động bí mật. Tnú học chữ để mai sau thay anh Quyết làm cán bộ. Díng cảm và 
mưu trí lúc vượt thác, lúc cắt rừng đi liên lạc. Trung thành và bất khuất. Nuốt thư bí mật 
khi bị địch bắt. Giặc tra tấn bắt khai ai là cộng sản, Tnú đặt tay nên bụng mình. nói: "Ở 
đây này”. Tnú sống với niềm tin: “Cán bộ là Đảng. Đảng còn. núi nước nà! còn”, Tnú 
vượt ngục trở về làng, đọc thư tuyệt mệnh của anh Quyết cho lũ làng nghe, rồ anh đi lên 
núi Ngọc Linh lấy một gùi đá mài đem về để dân làng Xô Man mài giáo, mịc, dụ, rưa, 
chuẩn bị khởi nghĩa. Cuộc chiến đấu mới bắt đầu thì vợ con anh bị giặc tra tấn lã man cho 
đến chết. Cứu mẹ con Mai không được, anh bị giặc bắt trói bằng dây rừng, bị giác đốt 
mười ngón tay bằng nhựa xà nu thành mười ngọn đuốc. Anh nghe lửa chấy trong lồng 
ngực, cháy ở bụng, nhưng lẫm liệt, hiên ngang. Tnú không thèm kêu van! 

Thú là một dũng sĩ kiên quyết đánh địch đến cùng. Núi rừng đã đốt lửa lêt rồi! Mười 
ngón tay, ngón nào cũng cụt một đốt, nhưng còn hai đốt vẫn cầm giáo, bắn sún; được, anh 
đã lên đường đi tìm cách mạng, gia nhập Giải phóng quân, đi tìm những thăn‡ Dục ác ôn 
để trả thù cho mẹ con Mai, cho lũ làng. Tnú đã chiến đấu dũng cảm, đã xung piong xuống 
hâm ngầm, dùng tay bóp chết tên chỉ huy, cũng là một thằng Dục khát mái. Anh nhớ 
làng, anh xin phép về thăm làng một đêm rồi anh lại đi chiến đấu! 

Nguyễn Trung Thành, với khuynh hướng sử thi đã khắc hoạ Tnú đi tiếp ciặng đường 
máu lửa của anh hùng Núp trong “Đát nước đứng lén”. Màu sắc núi rừng vị hơi hương 
Tây Nguyên như ánh hào quang toả chiếu đũng sĩ Thú. 

7. Đánh giá 

Hình tượng rừng xà nu, hình ảnh những dũng sĩ anh hùng trong truyện ”“#W#g và nu” là 
hình ảnh đất nước và con người Việt Nam kiên cường, bất khuất trong thời tại Hồ Chí 
Minh vừa đậm đà hơi hướng và cảnh quan hùng vĩ Tây Nguyên. Tác phẩm ào đạt cảm 
hứng sử thi hào hùng. Những anh hùng dũng sĩ như cụ Mết,Tnú, Mai, Dít,... dại diện cho 
cộng đồng, chiến đấu và hi sinh cho sự sống còn của cộng đồng, gắn bó với Ìch sử cộng 
đồng, được khac hoạ bằng những hình ảnh chói lọi, với một giọng văn hào hùng, suy mê, 
mang âm hưởng anh hùng ca. 

Truyện “Rừng xà nu" thể hiện nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn của Nguyễn Tung Thành 
vừa trang nghiêm thần kì, vừa đầy chất thơ tráng lệ. 
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H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bài I 
Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn 
"Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành 
Bài làm 

Nguyên Trung Thành là bút dành của nhà văn Nguyên Ngọc trong kháng chiến chống 
MI, cứn nước. Truyện “ứng và nu” của ông viết vào, năm 1965, là một truyện ngăn xuất 
sắc, Truyện Ké về cuộc “đ2ng Khối” của dân làng Xô Man ở Tây Nguyên. Cụ Mết, một già 
làng. một thủ 1ĩnh quân sự đã lãnh đạo dân làng Xó Man mài giáo, mắc, dụ, rựa... quật 
khởi đứng lên đánh lũ ác òn, tay sai của để quốc Mĩ để giải phóng buôn làng và núi rừng 
thiêng liêng. Họ đã chiến đấu vì sự sống còn, vì chân lí cách mạng ngời chói: “Cng nó 
đã cẩm súng, mình phải câm giáo", 

Ngoài những nhân vật cho ta nhiều ấn tượng như cụ Mết, Tnú, Mai, Dít, bé Heng, anh 
Quyết.... thì hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn được tác giả khắc họa và ngợi ca như 
một dũng sĩ oai hùng. 

Ngày ấy..., cách mạng miễn Nam đang trải qua những năm dài đen tối, đầy thử thách 
khó khăn. Lũ giặc kéo tới, lùng sục, phục kích, không đêm nào chó và súng của chúng 
không sửa vang cá rừng. Buôn làng bị bao vậy, dân làng bị kìm kẹp và khủng bố dã man. 
Đầu rơi máu chảy, tang tóc và đau thương: giặc treo cổ anh Xút lên cây vả đầu làng; 
chúng giết bà Nhan, chặt đầu cột tóc treo đầu súng! Cùng chung số phận, chung chịu đau 
thương với dân làng Xô Man là rừng xà nụ nằm trong tầm đại bác của giặc. Chúng bắn 
ngày, bản đêm, bản vào lúc sáng sớm và xế chiều, hoặc lúc đứng bóng và sẩm tối, hoặc 
lúc nửa đêm và trở gà gáy. Tang tóc bao trùm rừng xà nụ, Hàng vạn cây “không cây nào 
không bị thương”. Đạn giặc chặt đứt ngang thân mình, “cáy và nư đổ ào ào nh một trận 
bo”; nhựa cây đọng lại, tụ lại “bẩm lại den và đặc quyện lại thành từng cục máu lớn”. 
Rừng xà nu chịu bao tổn thất nặng nề như con người. Biết bao cây non trúng đạn giặc, vết 
thương “cứ loét mới ra” sau năm, mười hôm thì cây chết! 

Gần 20 lần, nhà văn nói đến rừng xà nu, đổi xà nu, cây xà nu, cành xà nu, ngọn và lá 
xà nu, nhựa xà nu, khói và lửa đuốc xà nu,... Mỗi lần xuất hiện, cây xà nu mang một dáng 
vẻ kì lạ, tất cả đều mang ý nghĩa tượng trưng cho khí phách anh hùng và sức sống mãnh 
liệt của dân làng Xô Man, của nữi rừng Tây Nguyên kiên cường bất khuất! 

Người Strá đã hiện ngang trong lửa đạn, người trước ngã, người sau tiến lên. Rừng xà 
nu cũng vậy, cạnh một cây bị bắn ngã gục đã có bốn, năm cây mọc lên, sinh sôi nảy nở 
“ngọn xanh rờn, hình nhọn mi tên lao thẳng lên bâẩu trời”. Nếu như cây kơ-nia có bóng 
cây tỏa rợp nương rẫy và lòng người biểu trưng cho sự thủy chung tình nghĩa, thì cây xà 
nu là một loại cây “hưm ánh sáng mặt trời”, hương cây nhựa cây “bạy ra thơm mỡ màng”, 
Ba lần Nguyễn Trung Thành tạo nên những hình ảnh so sánh độc đáo, kì vĩ ca ngợi tầm 
vóc cây xà nu: lúc thì ngọn cây như một mũi tên lao thẳng lên bầu trời, lúc thì những cây 
con Xà nu mới nhú khỏi mật đất “nhọn hoát nh những mi lê”, lúc thì rừng xà nụ “ưỡn 
tấm Hụực lớn của mình ra che chở cho làng”, Rõ ràng hình tượng cây và nH mang tẩm vóc 
và khu phách cáaa một đing sĩ đích thực trong máu lửa. 

Có lúc rừng xà nu được miêu tả dưới cặp mắt của Thú trong hai thời điểm chiều và 
sáng, lúc anh về thăm làng và lúc anh lại ra đi. Sau ba năm trời anh đi “ức lượng”, đi tìm 
những thằng Dục ác ôn để trả thù, anh về thăm quê, thăm lũ làng, gặp lại rừng xà nu như 
gấp lại người bạn chiến đấu, anh bồi hồi tự hào và say mê ngắm nhìn: “Đứng trên đôi và 
nụ ấy trông ra và, đến hết tâm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đổi xà nu nối 
tiếp tới chân trời”. Và buổi sáng anh lên đường, cùng cụ Mết và Dít còn có rừng xà nu 
trùng điệp tiễn anh với bao trìu mến và lưu luyến. Anh đã mang theo hình bóng quê hương 
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để ra đi với một sức mạnh mới: “Bư người đứng ở đây nhìn ra và. Đón lHữ tám mắt cũng 
không thay gỉ khác ngoài những rững và nH nổi tiếp chạy đến châu rời”, 

Hình tượng rừng xà nu đem đến cho ta nhiều liên tưởng sâu sắc về thể trận chiên tranh 
nhân dân, về người người lớp lớp, về biểu tượng “ĐÓ! rừng cầy, mỐi rừng người” về sự hì 
sinh và đóng góp xương máu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong khang chiến. 
Chính vì thế mà trong lúc gặp lại Thú. cụ Mết đã hào hùng khẳng định với tât cả niềm 
kiêu hãnh và thách thức: “Mày có đi qua chó rừng và nú gẵn con nước lớn không? NÓ vẫn 
sông dây, không có cây gì mạnh bằng cây và nH đất ta. Cảy mẹ nga, cây con mọc lên, Đố 
nó giết hết rừng và HH này?” 

Nét đặc sắc của truyện ngắn “ữừng xà øw” là nghệ thuật tả cảnh, tả người rất độc đáo. 
Rừng xà nu không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không chỉ là cảnh tượng chiến 
trường bí tráng, mà còn là biểu tượng cho chí khí anh hùng của đồng bào Tây Nguyên, của 
nhân dân miền Nam anh hùng. Cụ Mết chàng khác nào dũng sĩ trong sử thì “Bài ca chàng 
Đam Sản”! Là một già lầng 60 tuổi, quác thước, râu đài tới ngực, mắt sáng, VỆT sẹo của 
chiến tích sáng bóng, cụ Mết ở trần “ngực cảng như một cây và nH lớn”, 

Nói đến hình tượng cây xà nu không thể không nói tới ngọn lửa xà nu. Tác giả đã tạo 
nên ba nét vẽ về ngọn lửa xà nu, gợi ra một không khí huyền thoại thiêng liêng. Dưới ngọn 
lửa xà nu, Tnú đã đọc thư “(yết mệnh” của anh Quyết gửi dân làng Xô Man trước lúc anh 
hi sinh. Lần thứ hai, hình ảnh ngọn lửa xà nu rực cháy trên mười ngón tay Thú, đó là ngọn 
lửa uất hận, căm thù “máu kêu trá máu, đâu van trả đản” (Tố Hữu). Lần thứ bà, ánh lửa 
đuốc xà nu bừng sáng đỏ rực, lấp loáng ánh giáo mác, với tiếng hô: “C”ónp Chóm hết!” 
của cụ Mết, đã soi tỏ xác mười tên giặc, trong đó có thằng Dục ác ôn, nằm sóng soài giữa 
vững máu trên nhà ưng. Cây xà nu đã chia ngọt sẻ bùi với đồng bào Xô Man trong những 
năm đài đánh Mĩ và lũ tay sai bán nước! 

Nếu như nhà thơ Thu Bồn lấy cánh chim chơ-rao, một nhà thơ khuyết danh đã lấy cây 
kơ-nia làm biểu tượng cho lòng dân và sức mạnh quật khởi của núi rừng Tây Nguyên hùng 
vĩ thì nhà văn Nguyễn Trung Thành đã thành công khắc họa vẻ đẹp tráng lệ của rừng xà 
nu để nói lên khí phách anh hùng của dân làng Xô Man, của chủ nghĩa anh hùng Việt 
Nam. Hơi hướng Tây Nguyên, màu sắc thần kì, không khí thiêng liêng, phong vị những 
sinh hoạt truyền thống của núi rừng và con người Tây Nguyên được thể hiện một cách hào 
hùng qua hình tượng rừng xà nu vậy. 

Truyện “Rừng và nu” là một thành công lớn tiêu biểu cho khuynh hướng sử thị và cảm 
hứng lãng mạn của văn học Việt Nam viết về đề tài chiến tranh. Cảnh vật và con người 
được chiếu sáng dưới ngọn lửa thiêng liêng thần kì. Nó đã giúp người đọc sống lại một 
thời kì lịch sử vô cùng đau thương và oanh liệt của dân tộc. 


Bài 2 

Phân tích nhân vật Tnú - một dũng sĩ phi thường của làng Xô Man thời kháng 

chiến chống Mĩ (Truyện "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành) 
Bài làm 

"Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành là một kiệt tác văn chương thời chống Mĩ in 
đậm khuynh hướng sử thi hào hùng. 

Trong thế trận chiến tranh nhân dân thần kì của làng Xô Man, nhân vật Thú mang tầm 
vóc một dũng sĩ phi thường đã để lại trong lòng ta nhiều rung cảm và ngưỡng mò. 

Có thể nói, nhân vật trung tâm của truyện “Rừng xà ø là Tnú. Trong nhà ưng, xung 
quanh bếp lửa hồng, một đêm mưa có mặt đông đủ lũ làng, cụ Mết đặt bàn tay chắc nịch 
lên vai Thú giới thiệu: “...nó đi giải phóng quản đánh giác. nay nó về thăm làng một 
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đẻm .. NÓ hì ngời Strd mình. Chủ mỹ nó chết xơm, làng Xô Man này Hới nó. ĐỜI nó Khó 
ng “b ng Hồ vạch dự nước suối làng ra” Tnú vốn Tà một chủ bé giàu cá tính, Ở trong 
rừng học chữ với anh Quyết, nó học không bằng Mai..., nó nội nóng “đáp bể cái hưng 
nứa. 7. bộ ra ngồi ngoài suối suốt ngày, rồi nó cảm một hòn đá “ đạp vào ddu, chạy 
máu hòng ràng”. Chữ thì Thú hay quên, nhưng đi rừng, đi đường núi thì “đếm nó sáng lạ 
Hìng”. Giặc vậy ráp, phục kích. Tnú trèo lên cây cao nhìn khắp mọi phía, “vé rừng mà đi, 
lọt ẤT cả các vòng váy”. Vượt sông vượt suối, Tnú lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang, nó 
“cưỡi lồn thác bảng băng như một con cá kìmh”, và Tnú biết. “qua chỗ nước êm thăng MĨ- 
Diệm la phục, chỗ nước mạnh nó không ngờ?” Khi chẳng may sa vào tay giặc, họng 
súng của thăng giặc phục Kích “cứ vào tại lạnh ngài”, Thú đã nhành trí “nuốt luôn cái 
thu” của anh Quyết gửi về huyện trong một ngọn lá dong. Lưng Thú ngàng dọc vết dạo 
chém của bọn giặc, nhưng Tnú vẫn bất khuất hiện ngang. Ba năm bị tù trong ngục Kông 
Tum. Thú đã vượt ngục trở về. Tnú đã đọc thư tuyệt mệnh của anh Quyết gửi dân làng Xô 
Man trước lúc anh từ thương. Anh Quyết đã dân? “Ti phái học chữ giới, thay tỉ làm cán 
bộ”. Lần thứ hai, Thú lại lên núi Ngọc Lĩnh, không phải đi lấy đá trắng về làm phấn như 
ba năm trước, mà là đi lấy một gùi đá mài, Làng Xô Man đã chuẩn bị khởi nghĩa: phát rẫy 
trồng Porn-chu xanh cả núi rừng, đêm đêm cả làng thức, mài giáo mác. Thú đã trở thành 
chỉ huv đội du kích, làm cho thăng Dục ác ôn lồng lên, gầm lên. “Con cọp đó mà không 
giết sớn, nó làm loạn rững núi này rồi!” Vợ con anh đã bị giặc bất, tra tấn đã man cho 
đến chết. Thú cùng đội du kích rút vào trong rừng, anh đã nghiến răng “bứt đứt hàng chục 
trái và mà không hay”, Đôi mắt của anh trở thành “hai cục máu lớn". Thương xót và căm 
thù tột độ, Tnú không kìm nổi lòng mình nữa, với hai bàn tay không, anh đã nhảy xổ vào 
lũ giặc mong cứu được vợ con. Thú là một con người gang thép. Lũ giặc đã trói anh bằng 
đây rừng, dùng giẻ tẩm nhựa xà nu đốt cháy mười đầu ngón tay Tnú. Ngọn lửa cháy trong 
lồng ngực, cháy ở bụng. Máu mặn chát ở đầu lưỡi “cháy, cháy cả ruột đây rồi Anh Quyết 
ơi? Cháy, không, Thú sẽ không kêu? Không?” Ngọn lửa xà nu và độ nóng của nó đã soi 
sáng lòng trung thành vô hạn, đã tôi luyện khí phách lắm liệt của Tnú lên tầm vóc phi th- 
ường vĩ đại? Khi Tnú thét lên một tiếng dữ dội cũng là lúc tiếng chân “rđm ráp” quanh 
nhà ưng, nhiều tiếng thét đữ dội hơn... Nhà ưng ào ào chuyển động. Tiếng hô của cụ Mết 
vang lên: “Chém! Chém hế??”", Và lửa đã cháy khắp rừng... 

Mẹ con Mai đã bị giặc giết. Lưng Tnú đầy vết dao của giặc chém. Mười ngón tay của 
ảnh, ngón nào cũng bị thằng Dục đốt cháy mất một đốt. Bà Nhan, anh Xút, anh Quyết,... 
những người thân yêu của anh đã bị giặc giết. Vết thương lành, Tnú đi tìm cách mạng, đi 
Giải phóng quân để tìm diệt những thằng Dục ác ôn, đứa thì ở trong đến, đứa thì ngoan cố 
chui xuống hầm ngầm... 

Tnú còn có một tâm hồn đẹp, chất phác, trong sáng. Tâm hồn anh vẫn ôm ấp hình 
bóng quê hương. Sau ba năm đi Giải phóng quân đánh giặc về thăm làng một đêm, cái gốc 
cây bên đường gợi lên trong lòng anh một kỉ niệm về Mai, “k? mệm đó cắt vào lòng anh 
một nhát đạo nứa”. Tnú yêu làng, yêu những hố chông, những giàn thò sắc lạnh của làng 
anh, yêu con nước mát lạnh,... Anh nhớ nhất làng, nhớ day dứt lòng anh suốt ba năm chính 
là “ếng chày chuyên cẩn, rộn rã của những người đàn bà và những cô gái Sưá, của mẹ 
anh ngày xa xi, của Mai của Dít, từ ngày lọt lòng anh dã nghe thấy tiếng chày ấy rồi...” 

Tnú mang tầm vóc như một dũng sĩ trong sử thi. Lòng trung thành, khí phách anh 
hùng, tỉnh thần lẫm liệt bất khuất của Tnú làm chúng ta ngưỡng mộ: tâm hồn chất phác. 
tron# sáng, thủy chung của anh đã làm cho chúng ta xúc động, yêu thương. Nguyễn Trung 
Thành xây dựng nhân vật Tnú bằng tất cả sự chất lọc tâm hồn, tưởng như ông không viết, 
ông không tả... mà hình như, ông là một nghệ sĩ đúc tượng Thú, một anh hùng thời đại 
bằng một chất liệu siêu kim loại! 
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“Rừng và mc" là một truyện ngắn thấm đẫm màu sắc sử thí, huyền thoại. Hình thức kể 
chuyện qua nhân vật cụ Mết già làng gợi lên không khí thiêng liêng cế truyền. Miái nhà 
ưng là nơi tụ hội của dân làng Xô Man, cũng là nơi để họ trừng trị lũ ác ôn khát máu, lũ 
tay sai Mĩ-Diệm. Rừng động, lửa cháy, tiếng cổng âm vang, đại bác giặc. cây xà nui đổ ào 
ào như một trận bão. tiếng mài giáo mác... Tất cả thật hào hùng, bị trắng. “ửng và rổ” đã 
nêu cao một chân lí cách mạng: “Nghe rõ chưa, các con, rổ chưa, nhớ lấy. Sau mày tao 
chết rồi, bay còn sóng phái nói lại cho con châu: Chúng nó đã cẩm súng, mình phái cảm 
giáo!". Qua chủ đề ấy. cây xà nu. Tnú và những người đân làng Xô Man hiện lên mang 
tầm vóc dũng sĩ, tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh. 


Đất 
Anh Đức 
1. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Anh Đức là bút danh của Bùi Đức Ái, sinh năm 1935. tại xã Bình Hoà, huyệm Châu 
Thành, tỉnh An Giang. 

Năm 1947, khi mới 13 tuổi ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ›; 1954 
tập kết ra Bắc công tác ở Đài tiếng nói Việt Nam: năm 1962, ông trở lại chiến trườngg miền 
Nam, tham gia kháng chiến chống MI., Từ năm 1975 đến này, ông viết văn và lành công 
tác văn nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tác phẩm 

Anh Đức để lại nhiều bút kí, tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Tiêu biểu là ba cu¿ốn tiểu 
thuyết: Một truyện chép ở bệnh viện (1958), Hòn đất (1966), Đứa con của đất (1976) và 
hai tập truyện: Giấc mở ông ldo vườn chín (1970), Miền sóng vô (1985). 

3. Xuất xứ 

Truyện “đi” kể lại cuộc chiến đấu của bà con nông dân Nam Bộ dũng cảm kiên 
cường chống lại quốc sách "ấp chiến lược” của đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đầu nhữmg năm 
sáu mươi của thế kỉ trước, khi cuộc đấu tranh vũ trang của quân và dân ta ở miền N:am bắt 
đầu bùng lên dữ dội. : 

Anh Đức viết truyện “Ø7” vào tháng 3 năm 1964, in trong tập truyện Giớc mơ đìng ldo 
vườn chỉm, xuất bản năm 1970. 

4. Chủ đề 

Qua cái chết lẫm liệt, hiện ngàng của ông Tấm Xeo Đước vùng Ủ Minh Hạ, tác: giả ca 
ngợi lòng trung thành với Đảng và Cách mạng, tỉnh thần chiến đấu đũng cảm hì sinh của 
người nông đân Nam Bộ để bảo vệ đất. bảo vệ xóm làng quê hương, làm thất bại nnọi âm 
mưu thâm độc của Mĩ - nguy. 

$. Kể lại truyện “Đát” của Anh Đức 

Hôm hai mươi tám Tết, chú Bảy cán bộ Mặt trận trở lại Xẻo Đước, mang theo một số tiền 
tương đương với chiếc xuồng do cơ quan xuất cho để hoàn lại ông Tám. Chú nhớ lại cáích đây 
mấy năm, hồi Xẻo Đước còn là “đp chiếc lược ” của địch. Trong bóng tối, ông Tám ônn chầm 
lấy chú giữa lúc tụi tự vệ hương thôn mới đi tuần qua. Tiếng chó sủa ran... Sau khi rghe trình 
bày chuyện mượn xuồng, ông Tám nói ngay: "Được, được, cứ việc lấy đi", 

Giữa đêm trừ tịch năm đó, chú Bảy và Định vượt khỏi Xẻo Đước trên chiếc :thuyền 
xuống của ông Tám. Dọc đường, trong lúc tìm quai chèo, họ phát hiện ra sau ái Xuồng 
còn có bốn đòn bánh tét lớn còn ấm và hai gói trà “7ú! La Hán”. 

Gia đình ông Tám là một gia đình quyết không rời bỏ Đảng và Cách mạng. Ômg Tám 
ngót bảy mươi, là người duy nhất ở Xẻo Đước còn để đầu tóc. Ông là người đâu ttiên tới 
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Xẻo ước khẩn đất, ông có cái mũi tỉnh nhạy, cả con người ông toát ra mùi vị của rừng nê 
địa. Ông Tám là một cuốn trong bộ sử biên niên của xứ U Minh Hạ này. 

Xeo Đước hôm nay huyện náo hẳn lên. Tiếng cười nói của mấy thím mấy chị cười cười 
nói nói ở đưới bên, tiếng múa hát của các em túm tụm trên bờ. Lò bún ồn ào. Khói ấm bốc 
lên ở các mái nhà. Dây thép gai vây kín lấy xóm làng. Một tấm biển với dòng chữ “uye? 
tr giữ làng ” càm ở ven sông, 

Bước vào nhà, người mà chú Bảy gặp đầu tiên không phải là ông Tám mà là anh Hai 
Cần, con của ông và một số anh em du kích. Họ đang ngồi quây quần trên bộ ván giữa, ăn 
uống, súng ống để bên cạnh. Anh Hai Cần kêu “¿” lên một tiếng, rồi nhảy từ trên bộ ván 
xuống và la: “Tười ơi, chú Bay... Trời đất. chủ đi đâu mà đi biết Xóo Đước mấy nắm nay 
nấy c1 Bảy?” Nghe hỏi về ông Tám, anh Hai Cần đứng sửng rồi buông thống: "ÖØ¿ /ôi 
chết rồi" Chú Bảy nghe vậy rồi chưng hửng đứng lặng. 

Đều là người quen cũ, họ kéo chú Bảy ngồi xuống nhậu chơi vài li. Chú Bảy nhìn 
những tâm rượu trào lên trong l¡, thân thờ nghĩ tới ông Tám... Bữa tiệc rượu nhỏ đêm cuối 
năm kéo dãi không lâu. Chị Hai Cần đi họp phụ nữ. Anh em du kích lần lượt xách súng đi 
bám ló, đi gác. Còn lại hai người, chú Bảy hỏi về cái chết của bác Tám; anh Hai Cần lặng 
thính, lất sau mới chậm rãi cho biết. 

Ba tôi mất hồi năm ngoái, chú Bảy à. Dạo ấy, bọn giặc kéo tới đóng đồn, chúng ráo riết 
đồn bà con vô ấp chiến lược. Năm lần bảy lượt bị giặc o ép, ông đều kiếm cách lướt qua 
hết! Ông dặn vợ con: “Nhà mình ở đầu vóm mà múng thế thì không làm gương được cho 
lới xóz””. Nhà ông Tám không động đậy, cả xóm cũng không nhúc nhích. Bọn lính bót 
gặp ông Tám đều ngán. Một lần, bọn lính kéo tới đòi đỡ nhà, ông Tám đem cây mác mài 
bén ngót ra phóng cắm giữa nhà và nói cho chúng biết hễ chú nào leo lên rút một cọng lá 
tôi chém cho coi. Bọn lính bó tay kéo về. 

Thăng quận trưởng Sông Đốc tức lắm, cách chức tên đồn trưởng Xẻo Đước, cử thằng 
Đởm, chánh cống ác ôn về thay. Thắng Đởm tuyên bố: "Tôi không làa được dân Xếo 
Đước thì tôi chết sao?” Mới tới ngày hôm trước, hôm sau nó đã kéo lính tới, ập xộc vô 
nhà ông Tám. Ông Tám vẫn điểm tĩnh ngồi trên bộ ván giữa nhà. Anh Hai Cần luôn đứng 
sát bên cạnh ba mình. Vô tới sân, thắng Đởm đã nổ súng, kể miệng thổi phù phù vô cây 
nòng 12, rồi thét: "Ai là chủ nhà đây?”. Ông Tám bảo thằng Đởm đính đại cho một chút. 
Hắn giục ông Tám cụ bị đồ đạc đi, rồi ngồi lên ván, trẻo ngoảy chân, đốt thuốc thơm hút. 

Hắn. đắc chí ngó mấy tên lính. 

Ông ˆ Tám mở tủ thờ lấy cái áo dài bằng xuyến đen ra mặc; chiếc áo ông chỉ mặc khi có 
giỏ kị. Ông mặc áo, thong thả vuốt từng nếp nhăn trên áo. Ông xổ đầu tóc, rút mấy nén 
nhang. Ông sai anh Hai Cần đốt đèn lên. Ông thắp nhang rồi quỳ Xuống trước bàn thờ, 
lầm rầm khấn: “7 ông bà, cha mẹ, thưa các hương hồn liệt sĩ, nhà cửa đất đai đây là 
của ông Đà. cha mẹ và cách mạng đã tạo lập cho con. Bữa nay, người ta tới óp buộc con 
phải bỏ đị. Con không thể phụ bạc công ơn cha mẹ, công ơn cách mạng. Vậy con xin chết 
cho cha re và các vị ngó thấy. Khẩu đâu vín cha mẹ và các vị chứng miếng cho...” Thắng 
Đớm la lên: "Ông già Cỉm niệng!”, Ông Tám cũng vừa khấn xong. Ông bước tới góc nhà 
chụp cây mác, rồi quay phát tới trước mặt thằng Đởm, hỏi mấy người muốn gì? Thằng 
Đởm xanh mặt. Nó chĩa thẳng khẩu súng côn 12 vào ngực ông Tám. Ông Tám cũng chĩa 
mũi mác nhọn hoắt về phía thằng ác ôn. Anh Hai Cần vớ ngay cây búa bửa củi giấu sau 
cánh cửa. Bọn lính lên đạn rốp rốp. Ông Tám nhích mũi mác tới. Thàng đồn trưởng lui lại, 
rồi tay nố run lấy bẩy. Nó gặc mạnh nòng súng, một phát súng đã nổ đùng. Một dòng máu 
chảy ra trên mặt ông Tám, nhưng ông vẫn chĩa mũi mác xông tới. Thằng giặc lùi, rồi 
buông rơi khẩu súng, hoảng hốt rú lên, quay người bỏ chạy. Tức thì lưỡi búa trong tay anh 
Hai Cần bay theo, cắm phập vô gáy thằng ác ôn. Nó kêu “rời ơi” rồi tế sấp, hai tay vã 
xuống nền nhà... 
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Anh Hai Cần cúi xuống đỡ người cha thân yêu đã tắt thở. Anh cũng không chém bọn 
lính. Chợt một người lính cầm ngọn mác của ông Tám đưa cho anh và bảo: “Cl¿y trốn đi, 
để đáy tui tôi tính ". Anh Hai Cần liền cầm cây mác lao ra vườn. Mấy tên lính la lên: “7¿ 
báy ơi, thẳng già nó chém Chết ông trung Hý rồi”. 

Một tháng sau, anh Hai Cần mới bị giặc bắt, nhưng bọn chúng không nahi anh đã 
chém chết tên đồn trưởng, trừ mấy người lính kia. 

Sau cái chết của ông Tám, dân Xẻo Đước vẫn không ai chịu dời đi, bọn gic đưa dây 
thép gai tới rào làng biến thành ấp chiến lược. Bà con liên tục bứt nài tháo ống cả c hục lần. 
Sau đó, anh em bộ đội kéo về, ém quân ngay trong Ấp. Ta nổ súng. Bọn giặc đúa thì bị bắn 
gục, đứa thì đầu hàng. Bốt giặc bị phá tanh banh. Ấp chiếc lược về mình th mình xài: 
không thèm phá... 

Gần lúc năm cũ đã đi qua. Và một năm mới đến. Anh Hai Cần rót rượu tràn ra HH. Anh 
uống cạn, chằm chằm nhìn ra bóng tối. Bóng anh in trên vách bất động. Chú Bảy bồi hồi 
thắp nén nhang lên bàn thờ ông Tám, rồi chấp tay vái. Trong mùi nhang toả lên chú tưởng 
như còn nghe tiếng khấn nguyền của ông Tám và tiếng rú '/rời ơi” của thằng đồn trưởng 
ác ôn. 

6. Nhán vát 

a. Thằng Đởn 

- Tên đồn trưởng, trung uý, chánh cống ác ôn. 

- Kéo lính tới Xẻo Đước để lập ấp chiến lược, hắn đã thẻ độc: “Tôi không lìt được dân 
Xeo Đước thì tôi chết sao?” 

- Vừa vô tới sân ông Tám, hắn đã nổ súng thị uy rồi thổi phù phù vô cây neng côn 12: 
hắn “rẻo ngoäy chân, đốt thuốc thơm hút"; hắn giục ông Tám “lo cụ bị đồ dạ: đí” để nó 
dỡ nhà, phá nhà để lập ấp CHIẾN lược. Khi nghe ông Tám khấn ông bà tổ tiên vì các liệt sĩ, 
hắn quát: “Ông già CậH n"Iệng”. 

- Thằng Đởm đã chĩa nòng súng côn I2 vào mặt ông Tám. Hắn lùi khi ôn; Tám chĩa 
mũi mác nhọn hoát vào mặt hắn. Hắn đã bắn ông Tám máu chảy đầy mặt nhưng hắn “ru” 
lẩy bấy”, buông rơi khẩu súng, rú lên bỏ chạy, khi lưỡi mác ông Tãm chĩa sít mật hắn. 
Lưỡi búa anh Hai Cần đã bay theo “cắm pháp vô gáy” thằng ác ôn, nó kêu “rơi”, rồi tế 
sấp, hai tay vã xuống nền nhà !Một cái chết thật khốc liệt, dữ dội ! 

Cái chết của thằng Đởm làm ta nghĩ đến sự đền tội của thằng Xăm ác ôn trong tác 
phẩm Hòa Đất của Anh Đức. 

b.Ôn ụ Tám 

Ông Tám là một trong những người đầu tiên đến khai hoang lập ấp ở vùng Xẻo Đước, 
ông là “một trong cuốn sử biên niên của vứ U Minh Hạ”. 

Ông là một trong những nông tri điển có cái “mi tỉnh nhạy”, đã ngót bả! mươi tuổi 
mà vẫn “gán guốc”. Cả con người ông toát ra “ni vị của rừng né địa, của cây đước, dòng 
kinh biển, ngọn lửa không bao giờ tắt dưới đất xốp màu mỡ". 

Ông gắn bó sắt son và thuỷ chung với Đảng và Cách mạng. Giữa thời gian thó nhất, bị 
địch o ép uy hiếp, ông vẫn che chở đùm bọc cán bộ hoạt động bí mật trong rùng. Tết đến 
ông gửi quà, ông cho anh em mượn xuồng để đi công tác. Qua lời khấn nguyên trước bàn 
thờ, ta biết ông sống rất tình nghĩa thuỷ chung với tổ tiên, ông bà, với các iệt sĩ Cách 
mạng. Ông quyết chết để giữ đất, quyết chống lại mọi âm mưu của kẻ thù lịp ấp chiến 
lược, đó cũng là một cách /ứ nghĩa và đến đáp công ơn của tiền nhân, của liệt ¡. 

Hình ảnh Ông Tám lúc thắp hương khấn nguyễn, hình ảnh ông Tám chịp cây mác 
nhọn hoắt, chĩa thẳng mũi mác vào mặt thằng Đởm ác ôn khi mũi súng củahán đã sản 
sàng nổ lửa. Cảnh ông Tám nhích mũi mác tiến lên thì thằng Đởm lùi, cảnh hàng Đởm 
“run lấy bẩy” nổ súng, rồi rơi khẩu súng, rú lên bỏ chạy trước khí thế lãm iệt của ông 
Tám cho ta thấy dũng khí của người nông dân Nam Bộ mạnh hơn sắt thép bè lì MĨ- nguy. 
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Cảnh thắng Đờm chánh cống ác ôn bị lưỡi búa của anh Hai Cần cắm phập vào gáy, rú lên, 
té sấp, hai tay vã xuống nên nhà cho thấy kẻ bán lĩnh hôn cho quy đữ, màng vũ khí đi 
cướp đút, nhất định phải đến tội ác! 

Ông Tám đã hiện ngàng, lãm liệt hí sinh trong tư thế anh hùng để giữ đất. bảo vệ thôn 
ấp, lm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù! 

Quá hình tượng ông Tám, nhà văn Anh Đức đã nâng truyện “¿7” lên tầm vóc một bài 
ca sử thị anh hùng. 

7. Đánh giá 

Cái hay và đặc sắc của truyện "27" không chỉ ở tình huống tráng liệt, ở nghệ thuật 
khác hoa nhân vật mà còn hấp dẫn ở vai kế và giọng kể. Hôi tưởng của anh Bảy cán bộ về 
ông Tám, câu chuyện anh Hai Cần kế vẻ sự hí sinhh của người cha thân yêu, cảnh bà con 
Xẻo Đước nò nức đón Tết trong niềm vui giải phóng... tạo cho mạch chuyện vừa khơi gợi 
vừa chặt chẽ, rất lôi cuốn hấp dần. 

Ngôn ngữ trong truyện “Đớf” đậm màu sắc Nam Bộ, thể hiện một ngồi bút giàu cá 
tính, và đầy bản lĩnh. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Phân tích nhân vật ông Tám trong truyện “Đđf” của nhà văn Anh Đức 
Bài làm 

Anh Đức là nhà văn Nam Bộ. Cuối năm 1954, ông tập kết ra Bắc; năm 1962, ông trở 
lại chiến trường miền Nam. Anh Đức viết truyện “Ø7” vào tháng 3 - 1964 kể chuyện bà 
con nông dân Xéo Đước chống phá quốc sách lập ấp chiến lược của Mi - nguy, quyết tử 
giữ làng, giữ từng tấc đất của ông cha, thể hiện một tấm lòng kiên trung với Đảng và Cách 
mạng. Ông Tám là hình ảnh tuyệt đẹp tiêu biểu cho khí phách anh hùng của bà con nông 
dân và các chiến sĩ du kích Xẻo Đức trong những tháng ngày đen tối và bị hùng ấy. 

1. Ông Tám là “một cuốn trong bộ sử biên niên của xứ ÙÚ Minh Hạ”. Ông đã ngót bảy 
mươi. thân hình “gán guốc”, là người duy nhất ở Xẻo Đước “còn để đản tóc”. Nghĩa là ông 
Tám vẫn còn giữ nếp sống dân dã cổ xưa. Ông là một trong những người đầu tiên đến Xẻo 
Đước khai hoang lập ấp, khi “heo rừng còn vô la trong chòi, lúc cọp còn rùnh rập những 
Igười tới khẩn đất, và con chím đi theo cọp đêm đêm, cứ kêu nghe boong boong.. krỏi... 
khởi”, Ông Tim là một lão nông cần cù, làm ăn giỏi. Cái mũi ông rất “tính nhạy”, đúng là 
"trời bạn cho”, nên “chỉ cẩn ngửi nước rạch buổi sáng ông cũng biết ngay là có heo rừng 
hoặc chồn đến đây uống nước hồi đêm”. Ông là một tay bẫy heo rừng và chồn cáo “thật kì 
tài”. Con người ông là biểu tượng của sức sống và bao phẩm chất tốt đẹp của người nông 
dân miệt vườn như đũng cảm, mạnh mẽ, dẻo dai, bộc trực, chất phác, và tình nghĩa thuỷ 
chung. Lúc nào ở con người ông cũng toát ra “mùi vị của nững né địa, của cây đước, dòng 
kinh biển, ngọn lửa không bao giờ tắt dưới đất vốp mỡ màu”. 

Giữa thời kì đen tối, dưới ách kìm kẹp của giặc, ông Tám và gia đình cũng như hàng triệu 
dân ấp dân lân vùng đồng bằng sông Cửu Long “qguyế? không rời bỏ Đảng và Cách mạng”. 

Bức chân dung ông Tám được Anh Đức khắc hoạ bằng một số nét cổ kính, gân guốc 
đậm chất thơ và chất tạo hình, tiêu biểu cho bao phẩm chất cao quý của người nông dân 
Nam Bộ xưa và nay. 

2. Lúc nào, ông Tám và gia đình cũng gắn bó mật thiết với Cách mạng, cũng dành cho 
cán bỏ bao tình cảm quý mến đặc biệt. Trong hoàn cảnh Xẻo Đước bị Mi - nguy “đóng 
thêm bốt, đồng bào bị giặc váy ép gắt gao hơn”, nhưng khi gặp chú Bảy cán bộ, ông Tám 
đã “ôm chảm lấy”. Và trong bóng tối khi nghe nói đến chuyện mượn xuồng, ông đã sốt 
›ắng bảo: “Được, được. cứ việc lấy đi”. Giữa đêm trừ tịch đó, ông Tám đã không quên bỏ 
vào dưới sạp phía sau lái xuống bốn đồn bánh tết lớn và hai gói trà “Tế? La Hán” - món 
quà tết đầy tình nghĩa của gia đình ông gửi tặng anh em đang hoạt động bí mật trong cứ. 
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Tình quân dân, tình cảm cách mạng lúc nào cũng nồng cháy trong tâm hồn {nø: Tám, 
trong lòng bà con cô bác Xẻo Đước; ngọn lửa ấy đã toả sáng và bùng lên khắp các xóm 
làng, dòng kênh thời đồng khởi. 

4. Đọc truyện “Ðđ?” của Anh Đức, chúng ta vô cùng ngưỡng mộ và kính shiục khí 
phách hiên ngang, lãm liệt của ông Tám. Giặc dồn dân lập ấp chiến lược, âm mưt “đú? cạn 
nước bắt cá” vô cùng thâm độc. Trước hành động điên cuồng của lũ giặc. ông Tán dặn vợ 
con: “Nhà mình ở đâu vóm mà nìng thế thì không làm gương được cho lối có” Niãm lần 
bảy lượt, bị giặc o ép, ông Tám đều mưu trí, đũng cảm “kiếïm cách lướt qua hết” K-ht bọn 
lính tráng kéo tới “hùng hổ dỡ nhà”, ông Tám nói cho chúng biết "rồi không đl lâu”, rồi 
ông đem cây mác dài bén ngót ra “phóng cắm giữa nhà”, nói một cách tỉnh khô “/ôi nói 
thiệt chứ không phải giỡn dâu. Chú nào leo lên rút một cọng lá tôi chém cho có!” Hành 
động kiên quyết ấy đã làm cho bọn giặc tuy súng đạn lãm lăm trong tay mà “khen; thẳng 
nào dám leo lên dỡ nhà”. Hành động kiên quyết ấy của ông Tám đã làm gươm: c;ho mẹ 
con thím Sáu Ơn chống lại quyết liệt bọn lính, buộc chúng “buông mồi lứa. ngài ngơ” bó 
tay kéo về đồn. 

Để giữ đất, bà con Xẻo Đước cũng như hàng triệu người nông dân N¿m B‹ đã dũng 
cảm, kiên cường chống lại súng đạn bọn cướp nước và bè lũ tay sai bán nước. ĐẺỶ giữ đất, 
ông Tám đã đem máu xương và tính mạng của mình để chống lại thằng quân trường Sông 
Đốc, thằng Đởm, “chánh cống ác ôn”. 

Cuộc đối đầu giữa thằng Đởm - thàng gian ác có tiếng với cha con ông Tán, với bà 
con cô bác Xẻo Đước là vô cùng ác liệt, khốc liệt, đữ đội. Mới bước vào sân nhàng Tám, 
thằng Đởm nổ súng, “nó kề miệng thổi phà phà vô cây nòng côn 12”, rồi thét: Ai là chủ 
nhà đây?”. Hắn xộc vô, ngó quanh quất, ngó ông Tám, đoạn vẫy súng. Hắn hác: diịch hỏi 
ông Tám về lí do hắn tới nhà ông. Hắn hung hãng tự đắc, “ngó mấy tên lính, má»y mắt”, 
Hắn ngồi lên ván, “reo ngoáy chân, đốt thuốc thơm hút”. Hắn giục ông Tím “h cứt bị đỏ 
đạc đi". Hắn quyết dùng súng đạn uy hiếp ông Tám và người dân Xẻo Đước để lập ấp 
chiến lược. 

Trái lại, ông Tám rất bình tĩnh, đĩnh đạc, ung dung. Ông mở tủ thờ lấy cái ác diài bằng 
xuyến đen ra mặc, vừa bận áo vừa vuối từng nếp nhãn. Chiếc áo dài ấy, ông Tắn c: :h mạc 
khi có giỗ kị. Ông “vổ đầu tóc, xoã ra”. Ông không thèm ngó ngàng đến thăng ác ôn. Ông 
trang trọng rút mấy nén nhang, sai con trai đốt đèn lên. Ông Tám thắp nhang, qiỳ' Xuống 
trước bàn thờ, lầm rầm khấn. Tiếng khấn của ông Tám là lời nguyền thiéng lèn¿g quyết 
nối chí tổ tiên ông cha, quyết “vin chếf” để giữ đất, để “cha mẹ và các vị liệt xĩ tgới thấy", 
Đọc truyện “Đđf”, ta vô cùng xúc động khi nghe ông Tám khấn nguyền. Ta tưởng như đó 
là tiếng của các nghĩa sĩ Cần Giuộc, của Trương Công Định... một trăm năm mươi nầm về 
trước vọng về: “Tu ông bà, cha mẹ, thưa các hương hồn liệt sĩ, nhà cửa đất lai đây là 
của ông bà, cha mẹ và cách mạng đã tạo lập cho con. Bữa nay người ta tới éị buộc con 
phải bỏ đi. Con không thể phụ bạc công ơn cha mẹ, công ơn cách mạng. Vậy cơi Avit chết 
cho cha mẹ và các vị Hệt sĩ ngó thấy. Khẩu đầu xin cha mẹ và các vị chứng niên; củo...” 

Sau đó là những giây phút rùng rợn. Thằng Đớm ác ôn kêu lên: “Ông tià cán miệng”, 
Ông Tám khấn vái xong, bước tới góc nhà “‹p cáy mác”, bước tới trước mật hằng giặc 
khát máu hỏi hán “muốn gì?”. Súng thằng Đớm chĩa vô ngực ông Tám. Ônz Tán c!hĩa mũi 
mác nhọn hoắt về phía tên ác ôn. Anh Hai Cần “vớ ngay cây búa bứa cũ. giải sat cánh 
Cửa”, Bọn lính “lén đạn rốp rốp”. Ông Tám “nhích mi mác tới”. Thằng đồn tưởng “!¡ 
lại”, tay súng nó “rưn lấy bẩy”. Phút giây quyết liệt, dữ dội. Cái gì sẽ xảy :a? Tiẳmg Đởm 
nổ súng “đàng”. Ông Tám vẫn đi tới khi máu chảy xuống mặt. Ông vẫn đi téi, mũ mác chĩa 
lên, thằng đồn trưởng cứ lùi, buông rơi khẩu súng, rú lên bỏ chạy. Và cây bía trog_ tay anh 
Hai Cần - người con trai ông Tám "đđ bay theo". Đây là cái chết thằng ác ôn, tên gặc đi cướp 
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đất: “lưới búa cắm ngập vó gáy thẳng đồn trưởng”. “Nó kêu trời Ơi" rồi té sáp. hai tay và 
tông nón nhà”, Kẻ đã bán lính hồn cho quỷ đữ phải đền tội, đúng như hàn đã thể độc khi 
bước chân tới Xẻo Đước: “Fôi không lìa được dân Xco Đước thì tôi chét sao?” 

Anh Đức đã tái hiện cuộc chiến đấu giữ đất vô cùng tráng liệt. Lời thể thiêng liêng và 
tư thế hiện ngang, lãm liệt của ông Tám, mũi mác nhọn hoặt và lưỡi búa của hai chà con 
ông Tám đã chĩa thẳng vào mặt, đã bạy theo và căm phập vào gáy tên ác ôn. Máu ông 
Tám đã đố xuống, để giữ đất, để nêu cao truyền thống anh hùng bất khuất của người nông 
đân Nam Bộ. Khuynh hướng sử thí, âm điệu anh hùng ca và cảm hứng lãng mạn dào đạt 
trên trang văn c là Anh Đức. 

“Máu kéu tra máu, đâu van tra đâu”, "Lớp cha trước. lớp con xa. Đa thành đồng chí 
chung cảu quản hành", đó là những vần thơ của Tố Hữu mà nhiều người trong chúng ta 
chợt nhớ khi đọc truyện ”Đư7” của Anh Đức, khi nghĩ về tư thế chiến đấu hiện ngang, lẫm 
liệt anh hùng của ông Tám, của anh Hai Cần. 

Ông Tám là một nhân vật tuyệt đẹp mang tính chất điển hình cho những phẩm chất cao 
quý của người nông dân Nam Bộ: ldo động cần cù giỏi giang, tình nghĩa thuỷ chúng, dũng 
cảm hà sinh chiến đấu, để giữ làng giữ đất. Lòng yêu nước. yêu Đảng, yêu Cách mạng của 
ông Tám son sắt và chói lọi. 

Anh Đức đã sáng tạo nên một tác phẩm đặc sắc: có sức khái quát cao, chủ đề sâu sắc, 
cốt truyện hấp dẫn, giọng kể đậm đà, xúc động, ngôn ngữ và nhân vật đậm chất Nam Bộ. 
đầy ấn tượng. Tình huống của truyện rất hấp dẫn, nhất là trong cảnh ông Tám đối mặt với 
tên ác ôn, khi lưỡi búa trong tay anh Hai Cần bay cám phập vào gáy tên giặc khát máu. 

Máu ông Tám đã đồ xuống, máu của hàng ngàn, hàng vạn người nông dân Nam Bộ đã 
đổ xuống, để đất nở hoa, xanh tươi cây trái bốn mùa. Chỉ có máu và mồ hôi mới làm cho 
đất màu mỡ, làm cho giang sơn gấm vóc tươi đẹp và bền vững đời đời. 

Truyện “Đđi” của Anh Đức còn mang ý nghĩa là khúc tráng ca Tự do như anh Bảy, 
một cần bộ kháng chiến nằm vùng khi trở lại Xẻo Đước đã nói: “Tự do như có thể sờ nắm 
được... Tự do ở bước chân tôi đặt lên con đường đất. Và tự do được đánh dấu chỗ cổng 
nhà mà ngày trước bọn giác vẫn thường rậm rịch kéo qua”... 


Một người Hà Nội 
Nguyễn Khải 

I. Kiến thức cơ bản 

I. Tác phẩm 

Nguyễn Khải (1930 - 2008) để lại nhiều truyện dài, truyện ngắn. Tác phẩm của ông 
xuất hiện theo hành trình của một nhà văn - chiến sĩ, từ năm 1950 đến năm 2008, khi ông 
qua đời. 

- Xung đột, Mùa lạc. Một chặng đường, Tẩm nhìn và, Người trở về, Chủ tịch huyện. 

- Họ sống và chiến đấu, Hoà Vang, Đường trong mãẫy, Ra đảo, Chiến sĩ, Tháng ba ở 
Tảy Nguyên. 

Cha và con, và... Gặp gỡ cuối năm, Thời gian của người, Một người Hà Nội, Một 

thời gió bụi, Hà Nội trong mắt tôi, Sống ở đời, v.v... 

2. Xuát xứ 

Truyện Một người Hà Nội rút trong tập truyện ngắn “Hà Nội trong mắt tôi” NXB Hội 
Nhà văn Hà Nội, 2001. 
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3. Chủ đề 

Qua nhân vật cô Hiền, tác giá phát hiện và nhận xét vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, 
tính cách người phụ nữ Hà Nội, người phụ nữ Việt Nam qua bao biến động. thăng trầm 
của đất nước. 

4. Tóm tắt truyện 

Nhân vật Khải cho biết cô Hiển là “ch; cm đổi con đì ruột với mỹ già tôi”, Cô sinh 
trưởng trong một gia đình ở Hà Nội giầu sang phú quý. 

Từ chiến khu về tiếp quản Thủ đô, anh cảm thấy cực kì khoan khoái được sống giữa 
phố phường đông vui. Anh bản khoăn tại sao những người vốn sống ở Hà Nội chưa thật 
vui nhỉ? Họ đang tìm cách thích ứng với chế độ mới, cách sống, cách làm việc, cả cách 
nói năng nữa. Một lần anh đến thăm cô chú, thằng em trai chạy ra mở cửa kêu ẩm lên: 
"Mẹ ơi! Đồng chí Khải đến!”, thì cô cau mặt gắt: "Phải gọi là anh Khải, hiểu chưa? ". 
Khi người chú nắm lấy tay anh và nói: “Tại sưo chủ nhật trước đồng chí không ra chơi, cả 
nhà chờ cơm mãi”, thì cô thở dài, quay người đi. Cô phàn nàn với người cháu là Chính phủ 
can thiệp vào nhiều việc của dân quá... Trước đây, cô chú có hai người ở, một anh bếp và 
một chị vú. Sau ngày giải phóng cô cho anh bếp về quê làm ruộng, chỉ giữ lại chị vú. Quan 
hệ hai bên rất tình nghĩa thuỷ chung. 

Trong lí lịch cán bộ, Khải không ghi tên cô Hiển vì họ thì xa, vả lại dính líu vào bà tư 
sản lại thêm phiền. Một hôm, Khải hỏi tại sao cô không phải học tập cải tạo, cô cười rất 
tươi, nói thản nhiên: “Tưo có bộ mặt rất tr sản, một cách sống rất tư văn, ng lại Không 
bóc lột ai cả thì làm sao thành tư sản được”. Nhiều bà bạn thắc mắc về chuyện cò trông 
như bà tư sản mà không bị học tập thì cô nhẹ nhàng trả lời: “Các bà không biết nhưng 
Nhà nước lại rất biết”. Cô Hiền rất thức thời. Cô có ngôi nhà ở Hàng Bún cho thuê, năm 
56, cô bán cho một người bạn ở kháng chiến về. Ông chồng muốn mua một máy in để 
kinh doanh, cô nhẹ nhàng hỏi lại, ông muốn làm một ông chủ dưới chế độ này à? Tính vốn 
nhát, ông chồng rút lui ngay. 

Cô Hiền có đầu óc rất thực tế, không có sự lãng mạn hay mộng mơ vớ vẩn. Mọi sự mọi 
việc, cô đều tính toán trước cả. Cô tuyên bố thẳng thừng với đứa cháu: "Một đời tao chưa 
từng bị ai cám dỗ, kể cả chế đó ”. Gần ba chục tuổi, cô mới lấy chồng. Cô chỉ chọn một 
ông giáo cấp tiểu học hiển lành làm bạn trăm năm, khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc. Sau 
khi sinh đứa con gái út, đứa con thứ năm, cô nói với chồng là từ nay chấm dứt chuyện sinh 
đẻ, bốn mươi tuổi rồi. Cô dạy các con biết tự trọng, biết xấu hổ, cách cầm bát đũa, cách 
múc canh, cách nói chuyện trong bữa ăn. Cô chê Khải là bắt nạt vợ con nhiều quá. Theo 
cô, người vợ phải là nội tướng trong gia đình. 

Năm 1965, Dũng - đứa con trai đầu lòng của cô tình nguyện đăng kí xin đi đánh MI. 
Khi đứa cháu hỏi, cô bảo: “Tưo đau đớn mà bằng lòng... Nó dám đi cũng là biết tự trọng". 
Ba năm sau, đứa em kế của Dũng làm đơn xin tòng quân, đứa cháu lại hỏi, cô trả lời buồn 
bã: “Tưo không khuyến khích, cũng không ngăn cản, ngắn cán tức là bảo nó tùn đường 
sống để các bạn nó phải chết, cũng là một cách giết chết nó". Rồi cô chép miệng: “Tao 
cũng muốn được xống bình đẳng với các bà mẹ khác. hoặc sống cả hoặc chết cả, vui lẻ có 


, 


hay hớm gì”. 

Mười năm sau, tháng 12 năm 1975, Dũng từ chiến trường miền Nam trở về. Gầy đen 
quá, râu ria cũng nhiều quá. Con trai khoác ba lô vào đến giữa nhà, cô Hiển cồn hỏi anh 
muốn mua gì? Cô chú mở tiệc liên hoan ăn mừng. Khoảng mươi, mười lãm người đến dự, 
là bạn bè, những cựu công dân Hà Nội, những tên tuổi đã thành danh của đất kinh kì. 
Ngày thường, họ ăn mặc bình đị, nhưng hôm ấy họ thật sang trọng, lịch sự. Các ông thì 
mặc đồ bộ, thất cà vạt; các bà thì áo nhung, áo dạ, đeo ngọc đeo đây đi lại uyển chuyển. 
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Còn cô Hiền xuất hiện như diễn viên sân khấu, lược giắt tràm cài hoa hột lấp lánh. Trong 
bữa tiệc, Dũng cho biết trong số 660 thanh niên Hà Nội ra đi chuyến ấy, nay chỉ còn lại 
trên dưới bốn chục người. Anh nói về Tuất, người bạn đồng đội cùng trung đoàn, cùng cấp 
thượng uý đã hí sinh tại mặt trận Xuân Lộc trước ngày toàn thắng có mấy ngày; Dũng kể 
chuyện gáp mẹ Tuất, anh khóc, nước mất đầm đìa, còn mẹ của Tuất c 7 run lên bần bật... 

Nhiều năm đã trôi qua, Khải vào sống ở Thành phố Hồ Chí Minh thỉnh thoảng có việc 
phải ra Hà Nội đều ghé lại thăm cô Hiển. Ông chú đã mất, cô Hiền đã già yếu, ngoài bảy 
mươi, các em đã có gia đình riêng. Gần Tết, cô Hiển đang lau đánh cái bát thuỷ tiên. Cô 
Hiển vân là người của Hà Nội hôm nay. Hai cô cháu nói bao chuyện về Hà Nội. Khải tự 
hào về người cỏ giỏi quá, khiêm tốn và rộng lượng quá. Anh cảm thấy thật tiếc một người 
như cô phải chết đi, một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ... 

Š. Nhán vát cô Hiển 

- Một rhụ nữ người Hà Nội, là “chị em đôi con dì ruột với mẹ già tôi”, có bộ mặt rất tư sản, 
một cách sống rất tư sản nhưng không thành tư sản. Chồng là giáo viên tiểu học. Có hai ngôi 
nhà, một đẻ ở, một cho thuê. Cũng có cửa hàng kinh doanh: bán hoa giấy, đồ lưu niệm. 

- Gần 30 tuổi, cô Hiển mới lấy chồng; chồng cô là một ông giáo tiểu học hiển lành, 
không phủ: là một ông quan, một văn nhân nghệ sĩ nào, khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc. 

- Chồnz muốn mở một xưởng ¡in để kinh doanh, cô Hiền chỉ hỏi mấy câu, ông chồng 
“tính vốn thát, rút lưi ngay”. Cô cũng thuê hai người ở, một anh bếp và chị vú, hai bên 
sống rất tìth nghĩa thuỷ chung. Năm 1956, cô đã bán ngôi nhà ở Hàng Bún cho một người 
bạn ở khárg chiến về. 

- Cô từng tuyên bố với đứa cháu: “Một đời tao chưa từng bị ai cám đổ. kể cả chế độ”. 
Năm 40 tuổi, sau khi sinh đứa con gái út, người con thứ năm, cô nói với chồng: “Từ nay là 
chăm dứt huyện sinh để...”. Cô dạy các con phải biết sống tự trọng. Cô chê người cháu 
bắt nạt vợ son nhiều quá; theo cô thì người vợ, người mẹ phải là nội tướng trong gia đình. 

Năm 1365, đứa con đầu tình nguyện đi đánh MI, cô nói với người cháu: “Tưo đan đớn 
mà bằng lòng, vÌ tạo không muốn nó sống bám vào sự hì sinh của bạn. Nó dám đỉ cũng là 
biết tự Họng”. 

Ba năãn sau đứa con thứ hai lại làm đơn tòng quân. Người chấu hỏi, cô đã nói: “Tưo 
không khuến khích, cũng không ngắn cản, ngắn cản tức là bđo nó tùn đường sống để các 
bạn nó phải chết, cũng là một cách giết chết nó”. Cô nói tiếp: “Tao cũng muốn được sống 
bình đẳng với các bà mẹ khác, hoặc sống cả hoặc chết cả, vui lẻ thì có hay hớm gì". 

- Cô Hiển quan niệm: “Xĩ hội nào cũng có một giai tầng thượng lưu của nó để làm 
chuẩn che mọi giá trí”. Trong bữa tiệc mừng đứa con trai sau ngày miền Nam giải phóng, 
trở về bìn! yên, bạn bè cô lịch sự, còn cô thì xuất hiện như diễn viên sân khấu: “lược giất 
trâm cải hòa hột lập lánh”... 

- Nãmcô Hiển ngoài 70 tuổi, chồng cô đã mất, các con cô đều đã có gia đình riêng, 
chuẩn bị đón Tết, cô lau đánh cái bát thuỷ tiên men đỏ. Cô nói với người cháu bao chuyện 
vui buồn ¡hi người cháu từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đến thăm cô. Cô tự hào 
khẳng địm: "Hà Nội thời nào nó cũng đẹp, một vẻ đẹp riêng cho mỗi lứa tuổi”. Nghe cô 
nói, người cháu thầm nghĩ: “Một người như cô phải chết đi thật tiếc. lại một hạt bụi vàng 
của Hà Nỗi rơi xuống, chìm sâu vào lớp đất cổ. Những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở 
môi góc pố Hà Nội hãy nưượn gió mà bay lên cho đất kinh kì chói sáng những áng vàng!” 

6. Đán! giá 

"Mót người Hà Nội” là một truyện ngắn đặc sắc của Nguyễn Khải. Giọng điệu trần 
thuật nhỏ :hẹ như những lời tâm tình. Vẻ đẹp tâm hồn và tính cách cô Hiền được khắc hoạ 
và giới thèu trong thời gian và không gian, qua các mối quan hệ vợ chồng, mẹ con, bạn 
bè, người :ông dân, v.v... Chân dung cô Hiền được bộc lộ dần. Phần cuối truyện đậm đà ý 
vị triết lí gia hình tượng hợi bụi vàng và những áng vàng chói sáng. 
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Câu nói của cô Hiền: “Thiên địa tuần hoàn. cái vào ra của tạo vật khôn? thể lường 
trước được" mang ý vị như một câu trữ tình ngoại đề khá đẹp và hay. Ta bâng kauảng mạn 
mác nghĩ cùng người cháu của cô Hiền: “Trên đời này còn có nhiều lí xự không thẻ biết dẻ 
khỏi bị bó vào những cái có thể biết". 

II. Bài văn tự luận, tham khảo „ 


Phân tích nhân vật cô Hiền `. truyẹn 
“Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải. 
Bài làm 

Truyện “Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải, in trong tập truyện cùng tên, 
xuất bản năm 1990, thời kì đổi mới của nền văn học Việt Nam. 

Cô Hiển là nhân vật chính của truyện. Qua nhân vật œô Hiển. tác giả phát hiện ra bạo 
về đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Hà Nội, tiêu biểu cho người phụ nữ 
Việt Nam trước bao biến động, thăng trầm và phát triển của đất nước. 

Nhân vật “/ôi” giới thiệu về cô Hiền, nói lên về những suy nghĩ và tình cản quý mến 
đối với cô Hiển - “chị em đôi con đì ruột với mẹ già tôi `. 

Tác giả không nói về ngoại hình của cô Hiền mà chỉ kể, chỉ giới thiệu về ngôn ngữ. 
cách sống, cách ứng xử của cô Hiền trong các quan hệ gia đình chồng con, với rgười thân, 
với bạn bè, với thời cuộc. 

Khi đứa cháu, anh bộ đội Cụ Hồ thân mật và tò mò hỏi cô về thành phần giai cấp, về 
chuyện '⁄4¡ sưo cô không phải học tập cải tạo...” thì cô cười rất tươi: “Tại chưa ẨN tiêu 
chuẩn ”, và thản nhiên nói: “Tao có bộ mặt rất tư sản, một cách sống rất ti sản nhưng lại 
không bóc lột ai cả thì làm sao thành tt sân được ” 

Khi nhiều bè bạn ngờ vực: “Trông bà như tư sản mà không bị học tập cũn; lụ nhỉ?”, 
thì cô nhẹ nhàng trả lời: “Các bà không biết nhưng Nhà nước lại rất biế?"”. Đúng là cô 
khôn hơn các bà bạn, và “hức thời” hơn ông chồng. Trước đây, nhà cô cũng thiê một anh 
bếp và một chị vú. Chị vú trông coi con cho cô từ năm 19 tuổi đến năm 45 tiổi. Trong 
suốt 26 năm trời đó, cô coi anh bếp cô vú “tình nghĩa như người trong họ”, đối ›ử rất tử tế, 
nên sau này khi đã về quê, đã làm chủ nhiệm hợp tác xã, hai vợ chồng vẫn qìa lại thân 
tình, “ngày giỗ ông chú và ngày Tết đều đem gạo, đậu xanh, miến và rượu, toin của nhà 
làm cả, lên biếu cô và các em”. 

Chuyện làm ăn cũng cho thấy cô “khôn hơn” các bà bạn và "thức thời hơn” ông 
chồng. Chồng cô dạy học, nhờ viết sách mà có được một ít tiền nên tậu được hịi dinh cơ, 
một nhà đang ở và một nhà ở Hàng Bún cho thuê. Tháng 10 năm 1954, Hà Nộ được giải 
phóng thì năm 1956, cô bán ngôi nhà ở Hàng Bún cho một người bạn mới ở kiáng chiến 
về. Chỉ một năm sau, cái thời “cởi fgo... ”, một cán bộ tới hỏi về nhà cửa, nhắc te¡ ngôi nhà 
ở Hàng Bún, cô Hiền trả lời rất lịch thiệp: “Xin mời anh tới ngôi nhà anh vừa nói, hỏi 
thẳng chủ nhà vem họ trả lời ra sao. Nếu còn thắc mắc xin mời anh trở lại ”. 

Khi ông chồng không được phép mở trường tư thục muốn mua một máy in mỏ để kinh 
doanh, cô Hiển đã hỏi chồng: “Ông có đứng máy được không? Ông có sắp chữ được 
không?... Ông muốn làm một ông chủ dưới chế độ này à?”. Ông chồng "fính với nhát, rúi 
lưỉ ngay” trước những câu hỏi rất thức thời của người vợ. 

Cô Hiền cũng kinh doanh, cũng buôn bán, cũng có cửa Huệ cửa hiệu. Nhrng cô chỉ 
bán một thứ hoa giấy. Các loại hoa giấy, lắng hoa đan bằng tre... rất đẹp, do tự ay CÔ làm 
ra, bán rất đắt, nhưng. “chịu thuế rất nhẹ ”, chẳng mang tiếng tư sản, tiểu chủ gì :ả giữa cái 
thời "cải tạo và đấu tranh giai cấp... ”. Cô Hiền thật khôn ngoan, cô biết sống tợp lí, ứng 
xử theo thời thế. Phải là con người chín chắn và từng trải mới có cách sống, cịch làm ăn 
như thế, có “đâu óc rất thực tế” như thế. ˆ 
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Có Hiển rất mẫn cảm, sắc sảo và tế nhị. Nghe con kêu ầm lên: “Me ơi Đồng chí Khải 
đố!” thì cô cau mặt gất lên: "hư; gọi là anh Khai, hiểu chưa”. Khi thấy người chồng 
nắm tay đứa chấu, hỏi hồn nhiên: “Tại sao chủ nhật trước đồng chỉ không ra chơi, cả nhà 
chờ cam mi ”, thì cô: "thở dài, quay người đị”, Khi đứa chấu hỏi về dân tình. thời thế, cô 
trả lời: “Vú hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều, phái nghĩ đến làm ăn chứ?” Khi nghe chị vú 
kể lại cho cá nhà nghe có anh cán bộ bám theo “œ7”. cô Hiền bình luận: “Cách mạng gì 
toàn để ý những chuyện lặt vặt”. 

"Có Hiển bên ngoại, Chị Đại bén nội” là những phụ nữ Hà thành giỏi giang, giầu bản 
lĩnh, tất cả mọi việc đều được các bà ấy "nh toán trước cá”, và luôn luôn: "tính đúng”, 
Các bà ấy “không có lòng tr ái, xự gqanh đua, thói thời thượng chen vỏ". Các bà ấy "không 
có xự lăng mạn hày mộng mơ vớ vdu. Đã tính là làm, dd làm là không thèm dể Ý đến 
những dàm tiêu của thiên hạ ”. Đó là lời nhận xét của người chấu - đồng chí Khải. 

Có Hiển tuyên bố thẳng thừng với đứa cháu: “Một đời tao chưa từng bị di cám đổ, kể 
cá chế độ”. Vốn là gái Hà Nội, con nhà giàu sang, nhưng gần ba chục tuổi cô mới đi lấy 
chóng. Không lấy một ông quan nào hêt. Chẳng hứa hẹn gì với đám nghệ sĩ văn nhân. Cô 
chỉ chọn một ông giáo cấp Tiểu học hiền lành kết bạn trăm năm, để làm vợ, làm mẹ, 
“khiến cả Hà Nội kinh ngạc ”. 

Sau khi sinh đứa con thứ năm, cô nói với chồng: "Từ nay là chấm đứt chuyện sinh để, 
bốn mươi tuổi rồi, nếu ông và tôi sống đến sáu chục tuổi thì con út đã hai nơi, có thể tự 
lập được khỏi phái sống bám vào các anh chị”. 

Cô Hiền đặc biệt coi trọng vai trò người phụ nữ trong gia đình: người vợ không chỉ là 
nội trợ mà là “ôi ứướng ”. Cô phê bình người cháu - đồng chí Khải: “Mày bắt nạt vợ mày 
quá, không để nó tự quyết định bất cứ việc gì, vậy là hỏng”. Người đàn bà không là "nội 
tướng thì cái gia đình ấy cũng chẳng ra sao”. 

Là người mẹ, cô săn sóc và quan tâm dạy bảo các con phải "biết tự trọng, biết vấu hổ”, 
nghĩa là biết giữ lấy nhân cách. Ngay từ khi các con còn nhỏ, ngồi vào bàn ăn, cô thường 
chú ý “sứu cách ngồi, cách cảm bát đũa, cách mc cạnh, cả cách nói chuyện trong bữa 
ăn”. Cô khuyên con chấu: “Chứng mày là người Hà Nội thì cách đi đứng, nói năng phải 
có chuẩn, không được xống tHỳ tiện, buông trông”. 

“Giá huấn cá” tương truyền là của Nguyễn Trãi có đoạn: 

“Khi còn Bé tại gia hầu hạ, 
Dưới hai thân váng dụ theo lời. 
... Khi đi, khi đứng, khi ngồi, 
Vào trong khuôn phép, ra ngoài đoan trang..." 

Phải chăng cô Hiền đã dạy con chấu cách sống theo nền nếp của người xưa? Cô đã nói 
rõ với người cháu về *⁄ghư vự” của người mẹ là dạy con cái “biết tr trọng, biết vấn hổ, 
CÔH %dW Hày muốn ra sao là tuỳ " 

Giữa thời chống MI, cô Hiển đã thể hiện tình mẹ con và ý thức công dân rất rõ. Năm 
1965, Hà Nội có đợt tuyển quân vào chiến đấu trong Nam, đợt đầu được tuyển chọn rất kĩ 
càng, có khoảng 660 người, '?à những chàng trai tru tí của Hà Nội”. Dũng là con đầu của 
cô Hiển vừa tốt nghiệp trung học, tình nguyện xin đi đánh Mĩ lần ấy. Khi đứa cháu hỏi: 
“Cô bằng lòng cho em đi chiến đấu chứ? " Cô trả lời: “Tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao 
không muốn nó sống bám vào sự hỉ sinh của bạn. Nó dám đi cũng là biết tự trọng”. Suốt 
ba năm trời, cô không hề nhận được một tin tức gì của đứa con đã ra đi. Nhưng khi đứa em 
kế làm đơn đi đánh MI, cô đã trả lời khi người cháu hỏi: "Tao không khuyến khích, cũng 
không ngăn cản, ngăn cán tức là bảo nó tìm đường sống để các bạn nó phải chết, cũng là 
một cách giết chết nó ”. 

Giữa thời khói lửa, cô Hiền đã dạy con như vậy về lòng tự trọng, về nghĩa vụ của người 
thanh niên. Cô cũng đã tỏ rõ lòng yêu nước, tâm thế của một người mẹ, một người phụ nữ 
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Hà Nội giữa cộng đồng: “Tưo cũng mướn được sống bình đẳng với các bà mẹ khác. hoặc 
sống cả, hoặc chết cá, vi lẻ thì có hay hớm gì”. 

Cô Hiền đã may mắn hơn hơn bà mẹ của Tuất, may mắn hơn hàng ngàn, hàng vạn bà 
mẹ khác. Tháng 12 năm 1975, Dũng, con trai cô đã trở về. Cô ngạc nhiên hỏi: “Ánh muốn 
mua gì?” khi người con đeo ba lô bước vào đến giữa nhà. Người con của cô gầy ốm quá, 
da đen quá, râu ria cũng nhiều quá chả có dấu vết gì là một chàng trai Hà Nội, nên người 
mẹ sao kịp nhận ra được. 

Ngày thường, cô Hiền, các bạn của cô Hiển, v.v... ăn mặc bình dân, "đo bông ngắn, 
quản thâm, đi dép, đỉ guốc, vuông khăn len tơi tớp buộc cổ hay bịt đầu "`. Nhưng trong bữa 
tiệc liên hoan mừng đứa con trai đi đánh giặc bình yên trở về, các vị khách - các cựu công 
dân Hà Nội, ăn mặc thật sang trọng. Các ông thì áo ba-đờ-xuy, bộ đồ, thất cà vạt; các bà 
tuy tóc đã bạc, hoặc nửa xanh nửa bạc, nhưng khoác "áo nhưng, áo dạ, đeo ngọc đeo đây 
đi lại nyển chuyển"; cồn cô Hiền xuất hiện “như diễn viên sản khấu, lược giắt trà cài 
hoa hột lấp lánh... ”. 

Cô nói với đứa cháu về cách sống: khi sống giữa những người bình dân, '/đf cơ đê có 
quyền ăn nói thô fwc”, nhưng sống trước những người quý phái "mình phái vứ sự ra 
sưo?”, Đó là cách ứng xử của cô Hiển, của những bè bạn của cô, của người Hà Nội. Đúng 
như cô Hiền đã thổ lộ: *XZ hội nào cũng có giai tầng thượng lưu của nó để lầm chuẩn cho 
mọi giá trị...”. Cái chuẩn đó là mọi tỉnh tuý, mọi cái tốt đẹp của lối sống, cách sống, của 
văn hoá, đạo đức, của văn minh tiến bộ. Đó là cách sống của cô Hiền. 

Phần cuối, nhân vật "/ó/” đã kể chuyện từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đến 
thăm cô Hiển sau nhiều năm đã trôi qua. Có biết bao thay đổi. Ông chú đã mất, các em đã 
có gia đình riêng, cô đã già yếu, đã ngoài bảy mươi tuổi. Nhưng "có vấn là người của hôm 
nay, thuần tuý Hà Nội, không pha trộn "- Người cháu nói về phòng khách của gia đình của 
cô Hiển với bộ xa lông gụ “cái khánh”, cái sập gụ chân quỳ chạm rất đẹp, với bao đồ gia 
bảo cổ, quý giá khác. Hình ảnh cô Hiền - một bà lão đang lau đánh cái bát thuỷ tiên men 
đỏ khi ngoài trời rét, mưa rây lá lướt mà đứa cháu “thấy Tết quá, Hà Nội quá, muốn ở 
thêm ít ngày ăn lại một cái Tết Hà Nội”. Cô Hiền đã nâng nu trân trọng những gì tốt đẹp 
của văn hoá Thăng Long. Hình ảnh cô Hiền làm cho đứa chấu lan man nghĩ cách sống, cái 
tâm lí sống ồ ạt, xô bồ của đám người vừa thoát cái chết cái khổ “đđ để gì có dược sự bình 
tĩnh để thương thức vẻ đẹp trang trọng của một dò hoa thuỷ tiền”. 

Cô Hiển nhắc lại: “Nhzều người nói Hà Nội đã sống lại”. Người cháu kể lại một số hiện 
tượng chưa đẹp, chưa vui mà mình phải chứng kiến “không máy vui về...” giữa Thủ đô. 

Cô Hiển than thở về tuổi già hay nghĩ ngợi mọi chuyện một cách duy tâm, “y hệt một 
bà già nhà qué”. Cô kể chuyện về gió bão làm cây sỉ cổ thụ ở đến Ngọc Sơn đổ nghiêng, 
tán đè lên hậu cung... Lúc đầu cô nghĩ đó là “sự dời đổi, điểm xấu - là sự ra đi của một 
thời”. Nhưng cây sỉ không bị chết, bị bổ ra làm củi mà rồi nó lại được cứu sống, sau một 
tháng, lại trổ ra lá non. Cô Hiền suy ngẫm: “Thiên địa tuân hoàn, cái vào ra cúc tạo vạt 
không thể lường trước được `. 

Người cháu cảm phục, khẽ thốt lên ở trong lòng: "Bà già giỏi quá, bà khiêm tốn và 
rộng lượng quá”. Cô Hiền là “một hạt bụi vàng”, nhỏ bé, nhưng rất đẹp. Tâm hồn cc, tính 
cách của cô cùng với bao người khác là biểu tượng tuyệt đẹp cho vẻ đẹp thanh lịch trong 
sáng và phẩm chất cao quý của con người Hà Nội. 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 
Dâu không thanh lịch cũng người Tràng An. 
Ca dao 

Tình cảm của đứa chấu, của nhân vật "/ói” cũng như của mỗi chúng tạ là “0hạ/ Hóc” 

khi một người như cô Hiển phải chết dị, một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống, chùn 
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sản vào lớp đút cố”. Chúng ta hí vọng và ước mong vẻ đẹp thanh lịch, cốt cách của người 
Tràng An “Mường hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở môi góc phố Hà Nói hãy HHỢU gió nà 
báy lên cho đất kính kì chói sáng những áng vàng”. 

Những suy ngẫm của cô Hiền, của người cháu ở phần cuối truyện “Mộ/ người Hà Nói” 
làm cho giọng kế thấm đượm chất trữ tình triết lí. Vẻ đẹp thanh lịch, nếp sống văn hoá của 
con người kinh kì được thể hiện đầy ấn tượng qua nhân vật cô Hiền; ta cảm thấy bức chân 
dung nghé thuật ấy được Nguyễn Khải phủ bằng những lớp áng vàng chói sáng. 

Năm 2010 sắp đến, đồng bào cả nước ta sẽ tưng bừng kỉ niệm một nghìn năm Thăng 
Long (1910 - 2010). Nhân vật cô Hiển. một hạt bụi vàng, trong tập “Một người Hà Nội” 
của Nguyễn Khải đã và đang toả sáng tâm hồn mỗi chúng ta. 


Chiếc thuyền ngoài xa 
Nguyễn Minh Châu 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác phẩm : 

Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) là một trong những nhà văn mở đường và tỉnh anh 
nhất của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Tiêu biểu là 4 tập truyện ngắn sau đây: Người 
đàn bà trên chuyến tàu tốc hành (1983), Bến qué (1985), Chiếc thuyển ngoài và (1987), 
Cở làu (1989). 

2. Xuát xứ 

Truyện “Chiếc thuyền ngoài xa” được Nguyễn Minh Châu viết vào tháng 8 năm 1983, 
in trone tập truyện ngắn cùng tên, NXB Tác phẩm mới, 1987. 

3. Chủ đề 

Truyện kể về người đàn bà thuyền chài mặt rõ với bao điều đau buồn qua sự chứng 
kiến của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng. Chiếc thuyền ngoài xa không chỉ nói lên mối quan hệ 
giữa nghệ thuật và hiện thực mà còn bày tỏ một cách nhìn đa diện, nhiều chiều mang tính 
khám phá về con người và cuộc sống đã và đang diễn trước mắt chúng ta. 

4. Kể lại truyện '""Chiéc thuyền ngoài xa” 

Nghệ sĩ nhiếp anh Phùng đi thực tế nhằm chụp bổ sung một bức ảnh biển sáng sớm có 
sương mù để bổ sung vào bộ lịch nghệ thuật về thuyền và biển. Phùng vác máy ảnh đi tới 
một vùng biển, từng là chiến trường cũ của anh thời kháng chiến chống Mĩ; v cũng nhân 
chuyến đi công tác này, anh ghé thăm Đầu, người bạn đồng đội năm xưa, hiện đang là 
chánh án một toà án huyện. 

Sau một tuần lễ tìm kiếm, “pc kích”, sáng nay Phùng đã thu vào máy ảnh một cảnh 
thật “đí¿” trời cho, đẹp như một bức tranh mực tàu của một danh hoa thời cổ. Đó là cảnh 
một mũi thuyền đang hướng vào bờ, hiện lên trong bầu sương mù màu trắng như sữa có 
pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào; vài bóng người lớn lẫn trẻ con 
ngồi im phăng phác như tượng hiện ra sau tấm lưới căng ra giữa hai gọng và y hệt cánh 
một con dơi... Phùng gác máy ảnh lên bánh xích của chiếc xe tăng bấm "!ểên thanh ” một 
hồi hết một phần tư cuộn phim, thu vào chiếc Pra-ti-ca. Phùng vô cùng hạnh phúc và mãn 
nguyện do cái đẹp tuyệt đính của ngoại cảnh vừa mang lại. 

Ngay lúc ấy, lại có một chiếc thuyền đâm thẳng vào trước chỗ Phùng đang đứng. Một 
người đàn ông và một người đàn bà rời thuyền, lội qua một quãng bờ phá đi lên bãi cát. 
Người đàn ông nói chõ lên như quát: “Cứ ngồi nguyên đấy, động đáy tạo giết ca mày đi 
báy giờ”. Người đàn bà đi trước thô kệch, rõ mặt, dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm thức 
trắng kéo lưới. Theo sau là một người đàn ông tóc tổ quạ, chân chữ bát, hai con mắt độc 
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đữ. Thật bất ngờ, khi đi qua chiếc xe tăng đến bên chiếc xe rà phá mìn, lão đần ông hùng 
hồ, mặt đỏ gay, lấy chiếc thất lưng của lính nguy ngày xưa quật tới tấp vào lưng ng ười đàn 
bà. Hắn vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, nguyên rủi bằng cái 
giọng rên rï đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết đĩ cho ông nhé?” Người 
đàn bà nhân nhục, không hề kêu lên một tiếng, không chống trả, cũng khôn: tìm cách 
chạy trốn. 

Phùng kinh ngạc. vội vứt chiếc máy ảnh xuống đất, nhào tới. Nhưng có một lứa bé lao 
qua trước mặt anh, như một viên đạn lao thẳng tới đích. Nó giảng được chiếc thịt lựng da. 
vung thăng chiếc khoá sắt quật vào giữa ngực đầy lông đen hắc ín loãn xoän cra lão đàn 
ông. Giằng lại chiếc thất lưng không được, lão dang thắng cánh cho thăng bé nai cái tát 
ngã dúi xuống, rồi lão lắng lặng đi về phía thuyền. nom lão như một con gấu đìịng đi tìm 
nguồn nước uống. 

Người đàn bà mếu máo cất tiếng gọi: “Phác, con ơi?” Người đàn bà ngồi :ệp) xuống 
bãi cát, ôm chẩầm lấy thằng bé; đứa con lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ trên thuôn mặt 
người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mát chứa đầy trong những nốt rỏ chăng chịt. 
Thật bất ngờ, người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh đuổi theo lão đần ônt, cùng trở 
về chiếc thuyền. 

Trên bãi cát chỉ còn lại Phùng và thằng Phác, cả hai đều đứng trợ ra ngơ ngíc nhìn ra 
bờ phá nơi ban nãy chiếc thuyền đậu. Như trong truyện cổ đầy quái đản, chiếc huyền lưới 
vó đã biến mất. 

Chỉ ba hôm sau, lão đàn ông độc dữ ấy lại đánh vợ trên bãi cát. Thăng Phá: cầm dao 
găm làm vũ khí để bảo vệ người mẹ, nhưng chị gái đã tước đi con dao. Nghệ sĩPhiùng vội 
xông ra buộc lão đàn ông phải chấm dứt hành động độc ác. Anh đã bị hán đánh; thương, 
phải nằm điều trị ở trạm y tế của toà án huyện. 

Mấy ngày sau, khi các vết thương trên mặt đã lên da non, tại phòng toàn huyện, 
Phùng được chứng kiến cảnh chánh án Đầu gặp người đàn bà thuyền chài mát ô. Anh đã 
được nghe câu chuyện của chị ta. 

Lúc đầu, mụ ta khúm núm, sợ sệt, chỉ dám tìm đến một góc tường để ngồi V'ị chánh 
án mời, mụ cũng chỉ dám rón rén ngồi vào mép chiếc ghế mây và cố thu người lại. Khi 
nghe vị chánh án hỏi *chj đđ nghĩ kĩ chưa ” thì mụ ngước nhìn Đấu rồi cúi mặt :uống. Mụ 
ta nhìn Đầu rồi chấp tay vái lia lịa: “Con lạy quý toà... Quý toà bắt tôi con dũng được, 
phát tà con cũng được, đừng bắt con bỏ nó... `, 

Ngồi trong phòng, Phùng cảm thấy ngột ngạt quá, anh vội vén lá màn bước rai. Người 
đàn bà thuyền chài chợt nhìn thấy, cứ nhấp nhổm xoay mình như bị kiến đốt. Lát sau nghe 
vị chánh án nói chủ trương nguyên tắc của toà án là kêu gọi hoà thuận, thì ngrờn đàn bà 
thuyền chài từ vẻ ngơ ngác ban đầu liền đột nhiên thốt lên bằng giọng khẩn hiết: “C1; 
cảm ơn các chú...” Với điệu bộ khác, ngôn ngữ khác, người đàn bà thuyén :hšầi kể về 
cuộc đời mình, cảnh ngộ mình. Thuở nhỏ, là con nhà khá giá ở trên phố, sau nột trận lên 
đậu mùa, mặt bị rõ; xấu gái không ai lấy. Có mang với anh con trai một nhà tàmg chài. 
Lão chồng chị khi ấy tuy cục tính nhưng hiển lành lãm, không bao giờ đánh đật vợ. Chị ta 
chép miệng nói về chuyện đẻ nhiều, con đông, thuyền nhỏ, ngày trước rất kiổ, nhất là 
những ngày động biển, vợ chồng con cái phải ăn xương rồng luộc chấm muối e k:hi hàng 
tháng trời. Chồng trốn đi lính nguy nên càng thêm nghèo khổ, túng quẫn. Từ ›g:ầày cách 
mạng về đã đỡ khổ hơn. Chị ta cho biết đàn bà thuyền chài đẻ nhiều quá, ngườ niào cũng 
có một sắp con trên dưới chục đứa. Đàn ông thuyền chài khổ quá, hoặc uốngrưcợu hoặc 
đánh vợ. Khi con cái đã lớn, chị ta mới xin được với chồng là có đánh thì đưaiêm bờ mà 
đánh. Chị ta nói như tâm sự: trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi ca ‹cho đến 
khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái khổ. Cũng có lúc vui, đó là lúc vợ :hđểng hoà 
thuận, là lúc ngồi nhìn đàn con được ăn no. Các chú không phải là đàn bà nênkhiông thể 
biết được như thế nào là nỗi vất và của người đàn bà trên một chiếc thuyền khing: có đàn 
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ông. Đán đàn bà hàng chài ở thuyền cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong 
bạ biển đớng... 

Nghe người đàn bà thuyền chài kế, vị Bao Công của cái phố huyện vùng biển trở nên 
nghiêm nhị và đây suy nghĩ. 

Người lần bà thuyền chài đã Khóc khi nghe Phùng hỏi về thàng Phác. Chị ta cho biết, 
nó là đứason nà mụ tạ thương nhất: nó giống như lột cát lão đàn ông từng hạnh hạ mụ. 
Vì sợ nó ìm điều gì đại đột với bố nó, mụ đã gửi nó lên rừng ở với ông ngoại, Tuy được 
sống sun, sướng hơn, nhưng nó hay trốn về. Nó tuyên bố với các bác ở xưởng đóng 
thuyền ràig, nó còn có mặt ở dưới biển này thì mẹ nó không bị đánh... 

5. Gh.nhớ 

¿. Bứcảnh mà nghệ sĩ Phùng chụp được là hình ảnh một chiếc thuyền ngoài xa hiện lên 
trong làn ương mù màu trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu 
vào; cảnh hật đẹp và toàn bích như một bức tranh mực tàu của một danh hoa thời cổ. Nghệ sĩ 
Phùng vô tùng sung sướng ``Wớứ khám phá thấy cát chân lí của xự hoàn thiên, khám phá thảy 
cái khoản khác trong ngân của tâm hồn” mà cái đẹp và nghệ thuật mang lại. 

b. Mệ cảnh rất gần mà nghệ sĩ Phùng được nhìn thấy và nghe thấy liền sau khi mới 
chụp đượ tấm ảnh chiếc thuyền ngoài xa: người đàn ông mái tóc tổ qua, đi chân chữ bát, 
cặp mặt cộc dữ lấy dây thắt lưng của lính nguy ngày xưa quật tới tấp vào lưng người đàn 
bà mặt ré thô kệch, mệt mỏi, tát ngất... Lão đàn ông thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến 
ken kết vữa đánh vừa nguyền rủa bằng cái giọng rên ri, đau đớn: “May chết đi cho ông 
nhờ, Chứng mày chết đi cho ông nhờ!” Người đần bà nhẫn nhục cam chịu, không hề kêu 
lên một tšng, không chống trả, không tìm cách chạy trốn. 

- Cảm: thăng bé Phác xuất hiện giảng lấy cái dây thất lưng, vung chiếc khoá sắt quật 
vào giữa tgực lão đàn ông; lão đàn ông dang thắng cánh cho thằng bé hai cái tát khiến 
thằng nhị lảo đảo ngã dúi xuống cát; sau đó, lão đần ông lắng lặng bỏ đi về phía bờ nước 
để trở về huyền. 

- Cần: hai mẹ con hàng chài ôm chấm lấy nhau, người mẹ khóc, đứa con lặng lẽ đưa 
mấy ngói tay khẽ sờ lên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa 
đầy tron: những nốt rô chàng chịt. Bất ngờ, người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh 
đuổi thec lão đàn ông, cả hai cùng trở về thuyền. Nghệ sĩ Phùng ngơ ngác nhìn, chỉ nghe 
tiếng són, ô ô từ ngoài khơi dội vào im lặng. 

- Ba lôm sau, Phùng lại chứng kiến cảnh đau lòng: lão đàn ông độc dữ đánh vợ trên 
bãi cát...:Phùng ra tay “can thiệp ” liên bị lão ta đánh bị thương phải nằm điều trị tại trạm 
v tế của bà án huyện. 

c. Cât chuyện của người đàn bà thuyền chài kể tại toà án huyện. 

- Lúcđầu, mụ ta Khúm núm, sợ sệt, chấp tay vái lía lịa, hướng về phía Đấu, vị chánh 
án: “Cø lạy guý toà... Quý toà bắt tôi con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt 
con Đồ Hị...” 

- Sau chí nghe vị chánh án nói: “Tỳ bà! Chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu 
gói hoà nưận”, thì người đàn bà mặt rỗ ngơ ngác, rồi thốt lên, thay đổi hắn, không còn 
khúm nún, sợ sệt nữa: “Chị cảm ơn các chủ! Lòng các chủ tốt. nhữmg các chủ đâu có 
phải là người làm ăn... cho nên các chủ đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn 
lam lH, kó nhọc...” 

- Mu âm sự về cảnh ngộ của mình: nhà ở trên phố, khá giả, rỗ mật, xấu gái, sau đó có 
mạng vớ anh con trai nhà hàng chài thường đến cửa hàng mua bá; trước đây người chồng 
tuy cục tah nhưng hiển lành lắm... 

- Thưền chật (bé nhỏ), lại đông con, chồng trốn đi lính nguy nên càng nghèo khó; 
những này động biển phải ăn cây xương rồng luộc chấm muối. 

- Đài bà thuyền chài đẻ nhiều, người nào cũng có một sắp con, trên dưới chục đứa. 
Đàn ông huyền chài khổ quá chỉ uống rượu hoặc đánh vợ. Nhưng người đàn bà hàng chài 
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sống không thể thiếu đàn ông, để chèo chống lúc phong ba, để làm ăn nuôi nấng đàn con. 
Trời sinh ra người đàn bà để đẻ con, rồi nuôi con khôn lớn nên phải gánh lấy cái khổ, 
người đàn bà ở thuyền chài phải sống cho con...Lúc vui là vợ chồng hoà thuận, được ngồi 
nhìn đàn con được ăn no... 

Mụ nói về thằng bé Phác: đứa con mà mụ yêu thương nhất, đứa con che chở, bảo vệ re 
đến cùng... 

Câu chuyện của người đàn bà thuyền chài cho thấy một cuộc sống cơ cực trăm chiều 
của một người vợ, một người mẹ nghèo khổ, bị chồng hành hạ “œ ngày một trận nhẹ, 
năm ngày mỘt trận nặng ”; thiên chức của một người phụ nữ, sự nhẫn nhục, chấp nhận của 
họ trước mọi đau khổ trong cuộc đời,... Qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài, ta 
càng thấy rõ: sự vật, sự việc vô cùng phức tạp, không thể dễ dãi, đơn giản, phiết: diện khi 
nhìn nhận mọi sự việc, hiện tượng của cuộc sống. Phải thật khách quan, biết phát hiện và 
cần có một thái độ cận nhân tình. 

6. Nghệ thuật độc đáo, sâu sắc 

a. Miêu tả nhân vật (lão đàn ông độc dữ, mụ đàn bà mặt rõ...) chỉ bằng một vài nét 
cham khắc đầy ấn tượng về ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ, hành động. 

- Lão đàn ông: lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền, mái tóc tổ quạ, đi chân 
chữ bát, lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ độc dữ. 

+ Hắn vừa đánh vợ cực kì dã man, vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến 
ken két. Tiếng nói của lão ta, lúc thì nói chõ lên như quát, lúc thì nguyền rủa bằng cái 
giọng rên ri, đau đớn. 

+ Khổ cực quá mà lão ta trở nên hung bạo, độc dữ. Cái ngực trần vạm vỡ cháy 
nắng, từ rốn mọc ngược lên những đám lông loãn xoăn đen như hắc ín, lão đi trên bãi cát 
như một con gấu đang đi tìm nguồn nước uống. 

- Mụ đàn bà thuyền chài: trạc ngoài bốn mươi tuổi, cao lớn thô kệch, rễ mặt, khuôn 
mặt mệt mỏi, tái ngất, lưng áo bạc phếch, rách rưới, nửa thân dưới ướt sũng. 

+ Trước khi bị chồng đánh, mụ ta như một cô hồn: đi vài bước rồi lại đứng lại, 
ngước mắt nhìn ra phía chiếc thuyền đậu, một tay đưa lên rồi lại buông thẳng xuống, đưa 
cặp mắt nhìn xuống chân. 

+ Bị chồng dùng cái dây thắt lưng lính nguy ngày xưa “quật tới tấp vào lưng”, 
nhưng mịụ ta đứng chịu trận" với về mặt cam chịu đây nhân nhục, không hề kêu một tiếng, 
không chống trả, cũng không tìm cách chống trả”. 


+ Tại toà án huyện, người đàn bà hàng chài, lúc đầu thì sợ sệt, khúm núm, về sau 
lại cởi mở, tâm sự rất chân tình. Lời nói nhỏ nhẹ, làm lay động lòng người đang đối thoại. 
Đó là lời của một người đàn bà nhân hậu, giàu đức hi sinh, đã từng nếm trải bao đau khổ 
trong cuộc đời bất hạnh. 

b. Câu chuyện giàu kịch tính, thương tâm, được tạo nên bằng một số tình huống làm 
xúc động lòng người. 

Cảnh chiếc thuyền ngoài xa nhiều thơ mộng tương phản với cảnh lão đàn ông trên bãi 
cát, câu chuyện người đàn bà mặt rỗ kể tại phòng toà án huyện mà Phùng được chứng kiến 
đã làm nổi bật chủ để của tác phẩm. 

c. Vai kể và ngôn ngữ kế khá uyển chuyển, linh hoạt. Ngôn ngữ Phùng: sắc sảo. điểm 
đạm vừa nói vừa suy nghĩ. Lão đàn ông thì dữ dẫn, thô bí, tàn nhẫn. Lời nói của người đàn 
bà hàng chài vừa xót xa vừa dịu dàng, lúc thì nén lại, lúc thì cởi mở gần như tâm sự. Ngôn 
ngữ của chánh án Đầu rất bao dung, tốt bụng, chân thành. 

Vai kể và ngôn ngữ kể đã làm nổi bật tính cách nhân vật, đã tạo nên sự hấp dẫn lôi 
cuốn của câu chuyện kể. l 
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7. Đanh giá 

Cốc thuyển ngoài và là một truyện ngắn đặc sắc của Nguyễn Minh Châu: đặc sắc ở 
giọng kể, đặc sắc ở khắc hoạ nhân vật, đặc sắc ở cái nhìn phát hiện về hiện thực cuộc sống 
và số phán con người - nhất là số phận người phụ nữ lao động trong xã hội. 

Sự nhân nhục cam chịu, đức hí sinh và tình thương con của người vợ, người mẹ nghèo 
khổ ở làng chài đã tó đậm giá trị nhân đạo của truyện “Chiếc thuyền ngoài va” 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Phân tích truyện "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyên Minh Châu. 
Bài làm 

Nguyễn Minh Châu (1930-1989) là nhà văn quân đội. Ông là một trong những cây bút 
tiên phong của nền văn học Việt Nam thời kì đối mới (cuối thế kỉ XX). 

Những tập truyện ngắn: ")gười đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, "Bến quê”, "Chiếc 
thuyển ngoài va", “Có lau ”,... đã thể hiện sự từnh anh và tài năng nghệ thuật đặc sắc, ïn 
đậm phong cách / sự - rriết lí của Nguyễn Minh Châu. 

Truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa ” được tác giả viết vào năm 1983, xuất bản năm 1987. 
Nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, chánh án Đấu, người đàn bà thuyền chài mặt rỗ và thẳng bé 
Phác là những nhân vật được tác giả khắc hoa khá sắc sảo, để lại cho người đọc bao ấn tượng, 
bao ám ảnh về màu sắc lãng mạn của nghệ thuật và sự thật trần trụi của đời thường. 

{. Nghệ sĩ Phùng đã "vác ” máy ảnh trở lại vùng biển - nơi chiến trường cũ của anh thời 
đánh MI. Cảnh biển buổi sáng có sương mù mà anh “?hực kích ” mấy buổi sáng vẫn chưa 
tìm ra. Anh háo hức muốn thu vào tờ lịch tháng bảy năm sau cảnh thuyền đánh cá thu lưới 
vào lúc bình minh thì sáng nay anh đã gặp T»hén ” một cảnh “ời cho ", có lẽ suốt một đời 
cầm mấy chưa bao giờ đám mơ tưởng đến. Đó là cảnh "0Huyển ím một nót mơ hồ loè nhoè 
vào Đâu sương mù màu trắng như xữa có phá đội chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu 
tào. Và bóng người lớn lẳn trẻ con ngồi im phăng phác như tượng trên chiếc như khum 
khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm 
lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thì y hệt cánh một con đợi... ”. 


Trong ánh mắt của người nghệ sĩ, Phùng cảm thấy trước mặt mình là “một bức tranh 
nưực tần của một danh hoa thời cổ”. Bao Mĩ cảm đã dâng lên dào dạt trong lòng, anh xúc 
động "bối rớï”, và trái tìm của anh “như có cát gì bóp thất vào ". Đối điện với bức tranh 
“thật đẹp và toàn bích” ấy, nghệ sĩ Phùng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh mới thấm 
thía “bản thân trong cái đẹp chính là đạo đức” như ai đó lần đầu đã phát hiện ra; trong 
giây phút bối rối đó, anh “tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái khoảnh khắc trong 
ngắn của tâm hồn ”. Cái đẹp và nghệ thuật đã thanh lọc tâm hồn người, làm cho hồn người 
trở nên thánh thiện. 

Và khi đã chạm tới gấu áo của vị thần nghệ thuật. Phùng đã bấm “//én f0Ủ¿nh ” một hồi 
hết một phần tư cuộn phim, thu vào chiếc Pra-ti-ca. Cái khoảnh khắc ấy đối với anh là vô 
cùng hạnh phúc, và anh đã “ngộ” ra - “hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình do cái đẹp 
tiyót đỉnh của ngoại cảnh vừa mạng lại”, 

Có một điều mà bạn đọc cần lưu ý, đó là nơi nhà nhiếp ảnh ngồi bấm máy. Chẳng phải 
Lầu Hoàng Hạc, chẳng phải là một chốn Bồng Lai mà chỉ là một bãi biển còn đầy tàn tích 
chiến tranh với bao xác xe tăng, xe rà phá mìn của công binh Mi thua chạy bỏ lại. Phùng 
ngồi bấm máy phải "zúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh nuưa ". Chỉ tiết 
này rất quan trọng, nó cho thấy cảnh biển mù sương và con thuyền trong bình minh tuy có 
đẹp, nhưng cái đẹp ấy chưa trọn vẹn. Vết thương chiến tranh còn in hẳn trên bãi biển và 
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trong lòng ngư đân. Chỉ vì Phùng, với tâm hồn lãng mạn của người nghệ sĩ, anh mới thị vị 
hóa, thần tiên hoá hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa, để rồi sau đó, anh bị hãng. 

2. Một tình huống đây bí kịch đã xảy ra. Một cảnh đời ngang trái, quá phù phàng và vô 
cùng tàn nhẫn đã diễn ra khi chiếc thuyền “đưm thẳng” vào bờ, vào ngay trước chỗ nhà 
nhiếp ảnh đứng. Phùng không chỉ nhìn thấy, được chứng kiến mà còn được tham dự vào 
những chuyện trớ trêu, đau lòng. 

Còn đâu nữa cái màu trắng, màu hồng của bức tranh '/oän bích” khi một người đàn 
ông và một người đàn bà rời thuyền lội qua một quãng bờ phá đi lên bãi cát. Một tiếng nói 
chỗ như quát cất lên: “Cứ ngồi nguyên đấy, động đáy tao giết cá mày đí bảy giờ”. Người 
đàn bà ngoài bốn mươi tuổi, cao lớn, thô kệch, rỗ mặt, mệt mỏi, tái ngất... Người đàn ông 
đi sau “ng rộng và công như lmg một chiếc thuyển; mái tóc tổ qua. chân chữ Đát, lông 
mày cháy nắng, rủ xuống”... Lão đần ông “hai con mắt đây vẻ độc dữ lúc nào cũng nhìn 
dán vào tâm lưng áo bạc phêch và rách rưới, nữa thân dưới ướt vững của người đàn bà”, 

Những gì xảy ra đã xảy ra sau đó. Bãi cát, nơi xác chiếc xe rà phá mìn đã trở thành nơi 
hành tội. Khi người đàn bà “đứng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá chỏ chiêc thuyền 
đậu một thoáng” (có thể người mẹ nhìn mấy đứa con) thì một sự việc diễn ra vô cùng 
khủng khiếp! Lão đàn ông “frở nén hùng hổ, mặt đỏ gay”, hắn lồng lên như một con thú 
dữ. Lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính nguy ngày xưa, cái vũ khí thường 
ngày của kẻ gần như mất hết cả nhân tính, “quát tới tđp vào lưng người đàn bà”. Hắn 
"rừa đánh vừa thở hồng hộc. hai hàm răng nghiên ken két”. Lão "trút cơn giản nhí lửa 
cháy” vào người đàn bà tội nghiệp, đáng thương. Lão nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ 
đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết đl cho ông nhờ!” Mày và chúng mày 
mà lão nói đến là vợ con của lão. 

Thật kì lạ là người đàn bà khổ nạn ấy không kêu một tiếng, không chống trả, không 
trốn chạy mà “cưm chịu đẩy nhẫn nhục”. Hình ảnh đau lòng đó đã làm cho nhà nghệ sĩ 
nhiếp ảnh “kinh ngạc”, “đứng há mồm ra mà nhìn ” trong mấy phút. Khi Phùng vứt chiếc 
máy ảnh xuống đất chạy nhào tới thì có một thằng bé con giận đữ: “như một viền đạn lao 
tới đích đã nhắm ” lao thắng vào cái lão đàn ông. Đứa bé với một sức mạnh ghê gớm đã 
giảng được chiếc thắt lưng, vung chiếc khoá sắt quật vào giữa ngực trần vạm vỡ cháy nắng 
có những đám lông đen loän xoän của lão đàn ông. Giằng không được cái dây thắt lưng 
da, lão ta dang thẳng cánh cho thằng bé hai tát khiến thằng bé ngã dúi xuống cát. 

Tiếng gọi: “Phác, con ơi!” của người mẹ tội nghiệp cất lên. Hình ảnh người đàn bà 
“ôm châm lấy thằng bé, rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để rồi lại ôm chiẩm lày...”, 
Và hình ảnh thằng nhỏ “!tng lế đưa mấy ngón tay khể sờ trên khuôn mặt người mẹ ” lau đi 
những giọt nước mắt chứa đầy trong những nốt rõ chằng chịt, tất cả đã làm cho nhà nhiếp 
ảnh Phùng, cho mỗi chúng ta tê tái bàng hoàng. Đứa con đến để cứu me, để chặn bàn tay 
của con người thú. 

Phùng “ngơ ngác nhìn” ra bờ phá khi người đàn bà buông đứa con ra, đi thật nhanh 
đuổi theo lão đàn ông vừa đánh mụ, rồi cả hai cùng đi về thuyền. Bãi cát hoang sơ mà 
mênh mông, tiếng sóng kêu ồ ồ cất lên. Bức ảnh thế sự ấy diễn ra “0h trong truyện cổ 
quái đn ”, chiếc thuyền vó đã biến mất, chắc đã làm cho cách nghĩ, tầm nhìn và cảm quan 
nghệ thuật của nghệ sĩ Phùng thay đổi? Bức ảnh thế sự trần trụi ấy đã được Nguyễn Minh 
Châu kí hoa, đã được nhà nhiếp ảnh Phùng mục kích và bấm máy thật giàu ý nghĩa. Nghệ 
thuật hướng về cái đẹp, nhưng không thể là sự lừa dối. Lãng mạn hoá cuộc đời, bôi hồng 
tô son hiện thực cuộc đời là vô nghĩa khi cuộc đời còn nhiều mồ hôi và nước mắt! 

Với Phùng có thể coi đây là một chuyến đi nhiều ý nghĩa: chiếc thuyền nghệ thuật thì 
ở ngoài xa, ẩn hiện trong sương mù, còn sự thật cuộc đời thì lại trần trụi, ở rất gần ngay 
trước mắt. Qua đó, ta càng thấy rõ chân lí cuộc đời có lúc, có nơi không phải là chân lí 
nghệ thuật. Nguyễn Minh Châu qua “Chiếc thuyền ngoài và” đã nêu lên bài học về cái 
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nhìn đa điện, cái nhìn khám phá trong sáng tạo nghệ thuật đối với nhà nghệ sĩ chân chính 
giàu bản lĩnh. 

3. Câu chuyện người đàn bà làng chài ở trụ sở toà án huyện đã lí giải cho Phùng và 
Đầu, đã giúp chúng ta hiểu rõ sự thật trần trụi trước mọi bị kịch bạo hành trong gia đình, 
hiểu sâu hơn tấm lòng và tâm lí của người phụ nữ trong nỗi éo le cuộc đời. 

Người đàn bà mặt rỗ lúc đầu chỉ dám ngồi ở góc tường, khi được Đẩu mời, mụ mới 
"rón rén ” đến ngồi vào mép chiếc phế và cố thu người lại. Khi nghe vị Chánh án nói, mụ 
ngước lên nhìn rồi lại “cứ mặt uống”. Có lẽ lần đầu đến cơ quan nhà nước nên mụ mới 
sợ như vậy. Mụ chấp tay vái lía lia Đấu và xưng là con: “Con lay quý toà.. ”. Mụ nhấp 
nhốm xoay mình như bị kiến đốt! Nghe mụ van xin mà xót xa: “Quý toà bắt tôi con cũng 
được, phạt tà con cũng được, dừng bắt con bỏ nó...”. Sống với một kẻ vũ phu, “ba ngày 
một trận nhẹ, nằm ngày mội trận nặng " thế mà mụ vẫn van xin quý toà “đừng bắt con bỏ 
nó”. Chánh án Đẩu làm sao hiểu được nỗi éo le đó. Nhà nhiếp ảnh Phùng thì cảm thấy 
“ngột ngạt quá! ". 

Khi nghe vị chánh án gọi bằng bà, và nói rõ chủ trương của toà án là kêu gọi hoà 
thuận, chị ta “zgơ gác ” nhìn Đẩu, nhìn Phùng, chị ta thay đổi cách xưng hô, tự xưng là 
chị, gọi Đầu và Phùng là chứ rất khẩn thiết, rất chân thành. 

Mụ kể về thời con gái của mình, mụ tâm sự về chuyện lấy chồng của minh: mặt rỗ, xấu 
gái, không ai lấy, rồi có mang với anh con trai... “!đo chồng tôi khi ấy là một anh con trai 
cục tính nhưng hiển lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi ". 

Mụ kể chuyện từ ngày cách mạng về đỡ khổ, chứ trước đây những lần động biển, vợ 
chồng con cái toàn ăn xương rồng luộc chấm muối suốt hàng tháng trời. Chị ta than thở 
gia cảnh nghèo, thuyền quá nhỏ... Đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá; đàn ông ở thuyền hoặc 
uống rượu hoặc đánh vợ, bất kể lúc nào, hễ thấy khổ quá là xách vợ ra đánh. Chị ta cho 
biết nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông, nhất là những 
khi biển động sóng gió để chèo chống. "Ông trời sinh ra người đàn bà là để để con, rồi 
nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi 
phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được...”. Chị cho biết 
chồng chị ngày trước cùng trốn đi lính nguy. Chị cũng có niềm vui là khi vợ chồng con cái 
"sống hoà thuận vui ve” “VI nhất là lúc ngồi nhìn đàn con được ăn no”, V.V.., 

Sự nhẫn nhục, đức hi sinh của người đàn bà mặt rõ thật bao la. Chị ta cam chịu khi bị 
chồng đánh. Chị ta chỉ xin chồng đừng đánh mình trước mặt đàn con. Chị ta sợ đứa con 
trai tên là Phác làm điều gì dại đột đối với bố nó nên phải gửi nó lên rừng ở với ông ngoại. 
Chị ta đã khóc khi nghe Phùng nhắc đến tên thằng Phác. 

Chỉ qua những lời giãi bày chân thật đó, ta mới có thể hiểu được nỗi khổ, sự cam chịu 
nhẫn nhục, đức hi sinh thầm lặng, tình thương con mênh mông của người đàn bà làng chài 
đáng thương; ta mới thấu hiểu được cái căn nguyên sâu xa của tệ nạn bạo lực trong các gia 
đình nghèo cực. Nếu hiểu sự việc một cách đơn giản, chỉ cần yêu cầu, chỉ kí quyết định 
bắt người đàn bà mặt rỗ bỏ chồng là xong. Nhưng nếu nhìn chuyện đời một cách thấu 
suốt, rất nhân tình, rất đời, thì ta sẽ thấy cách nghĩ, cách sống, cách xử sự của người vợ, 
người mẹ ở trong truyện là không thể khác được. 

Biết được đáy vực nông, sâu là đã khó. Biết được lòng người xấu, tốt, biết được nỗi 
lòng, nỗi đời, cảnh ngộ của con người đâu dễ! Qua câu chuyện người đàn bà ở toà án 
huyện, ta càng thấy rõ: không thể đơn giản, dễ dãi khi nhìn người, nhìn đời, khi đánh giá 
hiện tượng trong xã hội, trong cuộc sống. Không thể hấp tấp vội vàng. Nếu thiên kiến, 
định kiến, duy ý chí là sai. Có lòng tốt, ý định tốt chưa đủ. Mà phải suy xét, cân nhắc vừa 
có tình vừa có lí, vừa được việc vừa được người. 

4, Truyện “Ciiếc thuyền ngoài xa” có nhiều tình huống rất bất ngờ hấp dẫn. Mỗi một 
tình huống xuất hiện, tính kịch của câu chuyện lại được nâng cao, được khắc sâu. Nhà 
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nhiếp ảnh Phùng lúc đầu phát hiện ra hình ảnh chiếc thuyền chài hiện ra trong sướng mù 
và đã bấm máy “liên thanh” hết một phần tư cuộn phim và ngây ngất trước cái đẹp của 
ngoại cảnh là một tình huống thơ mộng. Chuyện người đàn ông chân chữ bát dùng dây 
thắt lưng lính nguy đánh mụ vợ mặt rỗ và thằng Phác đánh lại bố hắn để bảo vệ người mẹ 
thương yêu là một tình huống bất ngờ diễn ra trước mắt Phùng làm cho tính b¡ kịch đầy 
nước mắt. Chuyện lão thuyền chài lại đánh vợ, đánh bị thương Phùng - kẻ dám đến can 
ngăn; chuyện chị gái cướp lấy con đao mà thằng em trai định dùng làm vũ khí để bảo vệ 
người mẹ tội nghiệp, đều là tình huống cực kì cay đắng, dữ dội. Câu chuyện của người đàn 
bà mặt rổ kể ở cơ quan toà án huyện... là tình huống nói vệ sự éo le của cuộc đời, về thân 
phận tủi nhục đắng cay của người đàn bà nghèo, đông con ở làng chài. 

Qua các tình huống đó, nhà nghệ sĩ Phùng mới thấm thía rằng: nghệ thuật khiông thê 
lãng mạn hoá, thi vị hoá cuộc đời khi cuộc đời còn đầy ngang trái. Chánh án Đấu mới thấu 
hiểu toà án không chỉ để thực thi công lí, pháp luật mà con phải soi sáng lòng dân, tình 
dân. Và mỗi chúng ta mới hiểu: cuộc sống đã và đang diễn ra là vô cùng phức tạp, không 
thể đơn giản hoặc chỉ nhìn một chiều, một phía, một cạnh. 

Tính tình huống đã làm cho truyện “Chiếc thuyển ngoài xa” vừa chân thực, vừa mang 
giá trị nhân bản sâu sắc. Phải chăng cuộc đời lam lũ nghèo khổ, nheo nhóc, sự tối tăm ngu 
đốt... là một trong những nguyên nhân gây ra nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong 
một số gia đình Việt Nam lâu nay? Phải chăng Nguyễn Minh Châu đã kín đáo nói về một 
căn nguyên đầy nước mắt mà thi hào Nguyễn Du đã viết trong “Văn chiêu hồn ” hơn hai 

_ thế kỉ trước: 
"Đau đớn thay phận đàn bà, 
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu? ” 


Bài 3 

Trong truyện “Chiếc thuyền ngoài xa”, Nguyễn Minh Châu đã xây dựmg được 
một tình huống truyện mang ý nghĩa khám phá phát hiện về đời sống. Anh (chị) hãy 
làm rõ điều đó. 

(Đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2006) 

Định hướng, gợi ý (Đáp án) 

1. Giới thiệu chung : 

- Sau 1975, Nguyễn Minh Châu quan tâm tiếp cận đời sống ở góc độ thế sự. Ong là 
một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. 

- Nguyễn Minh Châu sáng tác truyện ngắn Chiếc thuyển ngoài và năm 1983. Trong tác 
phẩm này, nhà văn đã xây dựng được một tình huống truyện mang ý nghĩa khám phá, phát 
hiện về đời sống. 

2. Phản tích tình huồng truyện 

¿. Tình huống truyện 

- Nghệ sĩ Phùng đến một vùng ven biển miền Trung chụp một tấm ảnh cho cuốn lịch 
năm sau. Anh thấy cảnh chiếc thuyền ngoài xa, trong làn sương sớm, đẹp như tiranh vẽ. 
Phùng nhanh chóng bấm máy, thu lấy một hình ảnh không dễ gì gặp được trong đời. 

- Khi chiếc thuyền vào bờ, Phùng thấy hai vợ chồng hàng chài bước xuống. Anih chứng 
kiến cảnh người chồng đánh vợ, đứa con ngăn bố. Những ngày sau, cảnh đó lại tiếp diễn. 
Phùng không ngờ sau cảnh đẹp như mơ là bao ngang trái, nghịch lí của đời thường.. 

b. Các nhân vật với tình huống 

- Tình huống truyện được tạo nên bởi nghịch cảnh giữa vẻ đẹp chiếc thuyền mgoài xa 
với cái thật gần là sự ngang trái trong gia đình thuyền chài. Gánh nặng mưu sinlh đè tru 
trên vai cặp vợ chồng. Người chồng trở thành kẻ vũ phu. Người vợ vì thương con mên nhẫn 
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nhục chịu đựng sự ngược đãi của chồng mà không biết mình đã làm tổn 'hương tâm hồn 
đứa con. Câu bé thương mẹ, bênh vực mẹ, thành ra căm ghét cha mình. 

- Chánh án Đầu tốt bụng nhưng lại đơn giản trong cách nghĩ. Anh khuyên người đàn 
bà bỏ chóng Tà xong, mà không biết bà cần một chỗ dựa kiếm sống để nuôi con khôn lớn. 

CY nghĩa khám phá, phát luện của tình huống 

- Ởtình huống truyện này, cái nhìn và cảm nhận của nghệ sĩ Phùng, chánh án Đẩu là 
sự khám phá, phát hiện sâu sắc về đời sống và con người. 

- Đầu hiểu được nguyên do người đàn bà không thể bỏ chồng là vì những đứa con. Anh 
vỡ lẽ ra nhiều điều trong cách nhìn nhận cuộc sống. 

- Phùng như thấy chiếc thuyền nghệ thuật thì ở ngoài xa, còn sự thật cuộc đời lại ở rất 
gần. Câu chuyện của người đàn bà ở toà án huyện giúp anh hiểu rõ hơn cái có lý trong cái 
tưởng như nghịch lí ở gia đình thuyền chài, Anh hiểu thêm tính cách Đấu và hiểu thêm 
chính mình. 

3. Kế! luận 

- Tình huống truyện C/ếc thuyền mgoài và có ý nghĩa khám phá, thể hiện về sự thật 
đời sống, một tình huống nhận thức. 

- Tình huống truyện này đã nhấn mạnh thêm mối quan hệ gắn bó giữa nghệ thuật và 
cuộc đời, khẳng định cái nhìn đa diện, nhiều chiều về đời sống, gợi mở những vấn đề mới 


cho sáng tạo nghệ thuật. 


Mùa lá rụng trong vườn 
(Trích) 
Ma Văn Kháng 
1. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Ma Văn Kháng là bút danh. Họ tên là Định Trọng Đoàn, sinh năm 1936 tại Sơn Tây, 
Hà Tây. Ong xuất thân là nhà giáo, dạy học ở Lầo Cai và viết văn, Từ năm 1976, ông về 
Hà Nội, vừa hoạt động văn hoá, văn nghệ, vừa viết văn. 

2. Tác phẩm 

Ma Văn Kháng có nhiều tập truyện ngắn và tiểu thuyết, tiêu biểu là: Đồng bạc trắng 
hoa xoè, Mùa lá rụng trong vườn, Đám cưới không có giấy giá thú, Ngược dòng nước lũ, 
Vệ sĩ của Quan Cháu, Đảm sen, Một chiếu dông gió, Có dại,... 

Tác phẩm Ma Văn Kháng hoặc in dấu đậm về cảnh sắc thiên nhiên, phong tục và cuộc 
sống con người Tây Bắc, hoặc nói về cuộc sống nhiều đa đoan, phức tạp của con người và 
xã hội thời hậu chiến. Những ngang trái, những số phận đầy bị kịch đã để lại nhiều ấn 
tượng sâu sắc trên trang văn của ông. 

3. Xuát xứ 

_“Mùa. lá rụng trong vườn” là một cuốn tiểu thuyết đặc sắc của Ma Văn Kháng, NXB 
Phụ nữ, Hà Nội, 1985. Chuyện kể về những việc xảy ra trong gia đình ông Bằng ở Hà Nội, 
một gia đình nền nếp, có truyền thống gia phong bỗng bị chao đảo trước những đổi thay 
của xã hội. 

Đoạn trích (sách NV12) là chương II của tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong rừng". 

4. Tóm tắt đoạn trích 

Chiều 30 Tết năm Bính Tuất, chị Hoài di bộ khá xa mới đến được cổng nhà cụ Bảng. 
Chị là vợ anh Tường liệt sĩ, con trưởng của cụ Bằng, nay chị đã phải đi bước nữa. Các em 
trai, em dâu anh Tường (Đông, Lý, Luận, Phượng) mừng rỡ, vồn vã, tíu tít đón người chị 
dâu cũ về thăm gia đình. 
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Chị Hoài nay đã trạc năm mươi, người thon gọn, mặc áo bông chần hạt lựu, cập mắt 
đằm thắm, cái miệng cười tươi, Chị Hoài đã có một gia đình riêng, chồng chị làm ở uy bạn 
xã, chị làm chủ nhiệm hợp tác xã đan dệt thảm ngô, vợ chồng chị có bốn đứa con, đứa đầu 
đi bộ đội, ba đứa em còn đi học. 

Tay nải chị Hoài mang đến có bao thứ quà quê, nào là gạo nếp tăng sản, nào là giò thủ, 
nào là bột sắn dây, ... và một gói hạt giống mướp hương... 

Chị em nói chuyện, hỏi thăm, mừng vui vì đã lâu ngày mới gặp gỡ. Ông Bằng từ trên 
gác xuống cầu thang, m mắt chớp chớp liên hồi, môi ông lật bật, ông sắp khóc oà. Chị Hoài 
chạy đến, cất :iếng chào: “Ông!” sau tiếng nấc. Ông Bằng giọng bồng. khê đặc, khàn rè: 

“Hoài đấy +, con?” Nhìn cảnh ấy, Phượng nghẹn ngào, mắt ngấn lệ. Ông Bảng riến xúc 
động, rút khăn tay, chấm kẽ mất: “Anh ấy và các cháu vấn khoẻ cả chứ, con ?”. 


Khi câu chuyện cảm động giữa ông Bằng và người con dáu cũ đang điển ra, thì mâm 
cô cúng gia tiên đã bày biện xong. Lí rất ý tứ mời ông Bằng khấn cho lễ cúng gia tiên bất 
đầu. Bàn thờ mờ áo khói hương. Ngọn đèn đầu lim đìm. Hai cái bánh chưng bọc lá tươi 
xanh, buộc lạt điều xếp cạnh mâm ngũ quả, những chén rượu xinh xinh. Ảnh song: thân ở 
chính giữa, bên trái là ảnh bà Bằng mặt hoa da phấn, bên phải là ảnh anh cả Tường, áo trấn 
thủ, mũ ca lô, nét đã phôi pha. , 

Ông Bằng tóc bạc lầm rầm khấn. Chị Hoài đăm đắm ngước lên bàn thờ, rồi chị thế 
chân ông cụ, hai tay nâng lên trước ngực... 


Mâm cỗ ngày Tết thật là sang. Mọi người vào mâm, hân hoan khác thường 

$. Chủ đề 

Qua cảnh gặp gỡ, chuyện trò giữa cụ Bằng với chị Hoài (người con dâu cũ), giữa các 
em chồng với chị dâu, qua cảnh lễ cúng gia tiên, hình ảnh bàn thờ và mâm cô Tết., tác giả 
bày tỏ lòng trân trọng trước sự ăn ở đầy tình nghĩa thuỷ chung và truyền thống văn: hoá tốt 
đẹp lâu đời của con người Việt Nam, của con người Hà Nội. 


H. Bài văn tự luận, tham khảo 

Phân tích cuộc gặp gỡ giữa chị Hoài với cụ Bằng và những người em chồng trong 
chiều ba mươi Tết. 

Bài làm 

Truyện “Mùa lá rụng trong vườn” là một trong những tác phẩm đặc sắc của IMa Văn 
Kháng đã để lại ấn tượng khá đẹp trong lòng độc giả thời đổi mới cuối thế kỉ XX. 

Cuộc gặp gỡ giữa chị Hoài với cụ Bằng và những người em chồng trong chiều Iba mươi 
Tết thật là cảm động. Phượng về làm dâu nhà cụ Bằng đã hơn chín năm. Ngày cưới của 
Luận - Phượng, chị Hoài có lên mừng hai em. Đã lâu, Phượng chưa được gặp lại chị dâu 
cả trong gia đình. Người phụ nữ mà Phượng và Lí cùng ao ước đã hiện ra như thật ngay 
trước cổng nhà, vào đúng lúc cả gia đình cụ Bằng đang tíu tít buổi cúng tất niên chiều ba 
mươi Tết. Sự gặp gỡ ấy trong khoảnh khắc ấy càng trở nên cảm động thiêng liêng. 

Phượng như một “chiếc gương thẩn"” mà tác giả dùng để phản chiếu, để soi tỏ bao cảnh 
tình đáng nhớ đó. 

Trước mắt Phượng, bên ngoài cánh cổng sắt là một phụ nữ nông thôn xa lạ “tưực năm 
mươi, người thon gọn trong cái áo bông chân hạt lựu". Chiếc khăn len nâu thắt ôm khuôn 
mặt rộng có cặp mắt hai mí đằm thắm và cái miệng tươi. Chị ta lại đeo một cái tay nải 
nặng, dáng vẻ không “ngác ngơ lạ lâm, nhưng hai con mắt đậm nổi bồi hồi”. 

Ma Văn Kháng thật tỉnh tế gợi tả hình ảnh chị Hoài đọng lại trong tâm hón Phượng; 
chỉ là sơ cảm nhưng thật đậm, đúng là “cầu được, ước thấy”. 
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Chỉ nửa chừng câu hỏi xã giao, Phượng đã nhận ra người chị thân yêu của mình: 
“Bác... bác hơi ai ạ2 A, có phải bác là... là chỉ Hoài không a?” Chị Hoài vẫn nhớ đứa em 
dâu, du đã gần mười năm không gặp. Một câu hỏi, một câu nói xiết bao ân tình: “Cô 
Phương dấy như?” Một tiếng “như” đân đã mà nghe thật ý vị, đậm đà. 

Sau tiếng reo lên của Phượng: “Chị Hoài! Chị Hoài lên, anh Đông, chị Lí. anh Luận 
ơi” thị em trai, em dâu chồng túa ra, ùa ra đón chị Hoài. Đông, Lí, Luận đều ngơ ngơ 
ngác ngác, nửt tin nửa ngờ”. Thật ngoài sức tưởng tượng. Chị Hoài lên! Lên đúng chiều ba 
mươi Tết! Chị Hoài, vợ anh cả Tường liệt sĩ. 

Sau một thời gian dài đau khổ để tang chồng, chị Hoài được phép bố mẹ chồng. “¡ 
bước nữa”. Nhưng tâm hồn chị vẫn gắn bó thuỷ chung với gia đình cụ Bằng. Chuyện vui, 
buồn trong gia đình cụ Bằng, chị Hoài đều san sẻ. 

Chị Hoài trở về thăm “giá đình cũ” đúng chiều ba mươi Tết đã làm dấy lên bao tình 
cảm bồi hồi của những đứa em trai, em dâu liệt sĩ Tường. Hình ảnh chị Hoài vẫn ¡in đậm 
trong tâm ức họ: “Chị Hoài, dâu trưởng, nết na, thuỳ tị. Trong tiềm thức vẫn vống động 
một chị Hoài đẹp người đẹp nết”. 

Ngòi bút của Ma Văn Kháng không chỉ tình tế khi phân tích tâm lí con người mà ngòi 
bút của ông còn thật đằm thắm, thật sâu nặng ân tình: 

“Nhưng bảy giờ chị Hoài đã có một gia đình riêng với những quan hệ riêng, lo toan 
riêng, nén vẫn nhớ, vẫn quý, vẫn yêu chị đấy, mà lại không dám, không nỡ níu chị về 
mình. Quan hệ của chỉ ở gia đình này đã thuộc về quá khứ. KỈ niệm của chị ở đáy đẹp 
nhưng buồn. Chị có quyền quên mà không ai được trách cứ”. 

Dù đã có một gia đình riêng ở nơi xa, nhưng chị Hoài không bao giờ quên gia đình cụ 
Bằng. Ngày mẹ chồng mất, chị vẫn về chịu tang. Ngày cưới của Luận và Phượng, chị cũng 
đến mừng và chia vui. Chị vẫn về thắp hương và dâng hoa lên bàn thờ gia tiên. Chị vẫn 
thương nhớ anh Tường đi đánh giặc, đi mãi không về. Nhận được tin Cừ, đứa em trai 
chồng “di trấn” ra nước ngoài, chị sợ cụ Bằng buồn, dù việc nhà, việc hợp tác xã bận bịu, 
lại năm hết Tết đến, nhưng chị Hoài vẫn lên, lên đúng chiều ba mươi Tết. 

Chị Hoài và những đứa em chồng vẫn gắn bó thuỷ chung, vẫn son sắt nghĩa tình. Đúng 
như ông bà, cha mẹ ta vẫn nhớ, vẫn nhắc: 

- Cho dì xuôi ngược về đâu, 

Tình xưa nghĩa cũ vẫn sâu vẫn bển. 

- Cho dà vật đổi sao dời, 

Tình sâu nghĩa cả lòng người khác ghỉ. 
(Ca dao) 

Thật cảm động, khi Phượng sôi nổi, nồng hậu nói: “Em mừng quá, chị Hoài ơi. Để em 
vách tay nai cho”. 

Thật mừng mừng tủi tủi, khi Lí nức nở, ôm chầm lấy chị dâu trưởng ngày xưa: “Đứng 
là có lình tính nhé. Chị xem lời em nói có thiêng không? Em vừa nói: ước gì chị Hoài hiện 
ra bây giờ nhỉ”. 

Thật là mong mỏi đợi chờ, khi Luận nói với chị dâu: “Hơn chục năm nay chị Hoài 
chưa lên Hà Nội rồi đấy". 

Câu hỏi của chị Hoài cất lên: “Ông có khoẻ không. hai cô?” chứa đựng biết bao ân tình 
ân nghĩa. Chị có bao giờ quên được bố mẹ chồng, từng coi chị như đứa con ruột rà thương 
yêu của mình. 

Cuộc gặp gỡ cuối năm giữa chị dâu và mấy đứa em chồng thật vui mừng, vồn vã, cảm 
động. Phượng nhắc lại kỉ niệm gần mười năm về trước mà vẫn còn roi rói trong lòng: 
"Hôm cưới em, chỉ mặc áo vét như cán bộ kia”. Luận đi cạnh chị Hoài, nghiêng nghiêng 
đầu, hỏi đủ chuyện dưới quê. Vợ chồng Lí - Đông “vui vẻ @wá mức”, Lí cùng Đông đưa 
chị vào phòng khách. Chị Hoài kể lại đủ chuyện, chuyện công tác, chuyện làm ăn, chuyện 
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cô Phượng được chuyển công tác, chuyện cậu Cừ... Nhận được thư ông, biết được bao 
chuyện vui buồn trong gia đình, nên chị Hoài “số! ruột phái lên ngày”. Chị “sợ ông 0Hổn”. 

Phượng xúc động vì cô cảm thấy “Người phụ nữ dã cắt hết mốt dây liên hệ với gia đình 
này, vẫn giao cảm, vẫn chỉa sẻ buồn vui và cùng tham dự cuộc sống của gia đình này”, 

Đúng Phượng là “chiếc gương thân” để soi sáng tình sâu nghĩa nặng trong lèng chị 
Hoài, trong tâm hồn những đứa em trai và em dâu của anh cả Tường liệt sĩ. 

Đọc chương II “Mùa lá rụng trong vườn”, ta thấy ngồi bút đầm thắm của tác giả khi 
nói về bài ca tình nghĩa, về sự thuỷ chung son sắt ở đời. 

2. Chiếc tay nải mà chị Hoài mang theo cũng là một phần tuyệt đẹp của bài ca tình nghĩa. 
Chiếc tay nải đựng đầy những món quà quê. Chị Hoài vừa lấy ra vừa nói. Chị chất phác và đôn 
hậu quá, chồng con chị chu đáo và tình nghĩa quá. Giá trị vật chất thời bao cấp thật đáng quý, 
giá trị tỉnh thần thì không thể kể hết được. Chị Hoài xởi lởi nhắc lại lời hai đứa con cứ nhét quà 
vào tay nải và giục: “Me đi đi, không ông buồn, các chú, các CÔ mong!" 

Cây nhà lá vườn thôi, nhưng thật vô giá: “Đáy là gạo nếp tăng sản của nhà. Cái giò thú 
anh ấy gói đấy, ông thích ăn giò thủ lắm đấy, cô Lía. Còn bọc này là sẵn dây. Trẻ em nó 
gia, nó rây đấy”. Chị Hoài thật chủ đáo mang lên cả một gói hạt giống mướp hương “fưm 
ngon mà quả fo lắm”; chị nhắc cô Lí đem gieo ở bờ ao, gieo vào đêm nay... 

Chị Hoài quan tâm đến mọi người. Chị hỏi thăm ông thợ mộc. Chị khen “Chú Đông 
tóc bạc nhưng vẫn khoẻ nhỉ!” Chị hỏi thăm cháu Dư. Chị khen cô Lí (vợ Đông) “trể như 
gái mười tám ấy”. 

Lồng chị Hoài dào dạt niềm vui được trở về. Lòng các em cũng dào dạt niềm vui được 
gặp lại người chị dâu cả, mặc dầu “guøn hệ của chị ở gia đình này đã thuộc về quá khứ"... 

Tình tiết cát tay nải đựng quà được Ma Văn Kháng mô tả làm ánh lên chất nhân văn - 
vẻ đẹp của tình người. 

3. Cảnh cụ Bằng gặp lại chị Hoài, người con dâu cũ sau nhiều năm vật đổi sao đời là 
một tình tiết rất sống, rất thực, rất cảm động. 

Ông Bằng chống ba toong lịch kịch đi xuống cầu thang. Phượng và Luận chạy lại chân 
cầu thang đón. Cụ Bằng xuống để cúng và cũng là lúc ông nghe thấy xôn xao tin chị Hoài 
lên. Ông đã già nua, hai bên cằm nếp da xê, trên trán còn ghi vết tần lụi và nỗi ưu tư. Ông 
Bằng vẫn giữ nếp phong lưu và trang trọng, chỉnh tế “mặc đâu vẫn là bộ com lê đen, kế 
sọc mờ, cài khuy chéo”. Thoáng nhìn thấy người con dâu cả lên thăm, cụ Bằng xúc động 
quá, “sững lại”, mặt “thoáng một chút ngơ ngẩn”, mắt ông, “chớp liên hồi”, môi ông “lật 
bật không thành tiếng”, ông “sắp khóc oà”. 

Thời gian như ngừng trôi, không gian như vắng lặng. Khi chị Hoài lao về phía người 
bố chồng, thốt lên tiếng như tiếng nấc “Ô»g/”, thì cụ Bằng bỗng khê đặc, khàn rè: “Hoài 
đấy ư, con?”. Xiết bao thương cảm và quý mến. Cụ Bằng đã khóc, người con dâu cũ cũng 
đã khóc. “Cảnh gặp gỡ vui mừng nhiễm một nỗi tiếc thương đau buôn, ê nhức cả tìm gan”. 

Phượng vẫn là "chiếc gương thần” phần chiếu soi sáng giây phút cảm động giữa ông bố 
chồng già nua, phúc hậu gặp lại chị Hoài, người con dâu cũ vô cùng quý mến của hai ông 
bà. Phượng xúc động, “sắt ngấn lệ không nỡ nhìn cảnh gặp gỡ...”, và rồi ngực cô “dội lên 
những cơn sóng nghẹn nuào và hai cánh mi se sẽ cay”, 

Ông Bằng phúc hậu quá, khi ông nén xúc động rút khăn tay lau nước mắt, nhẹ cất tiếng 
hỏi chị Hoài: “Anh ấấy và hai cháu vẫn khoẻ cả chứ, con?” Với ông Bằng thì vợ chồng chị 
Hoài và những đứa con vẫn là con, là cháu của ông bà. 

Chị Hoài lễ phép kể lại chuyện chồng con mình với tất cả sự cởi mở của một :ấm lòng 
tình sâu nghĩa nặng...". Lễ ra, anh ấy thu xếp công việc được cũng lên kính thăm ông dịp 
này. Cả các cháu nữa, bốn đứa, dứa nào cũng đòi đi. Nhất là thằng lớn, nó cứ bảo máãy 
lần nó qua Hà Nội mà chưa được vào nhà thăm ông, lần này rồi rái nó phải đi...” 
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Tôi cư tự hỏi, tại sao nhiều bạn trẻ chúng ta khi đọc đoạn văn nói về giây phút gặp gỡ 
giữa cụ Bằng và chị Hoài không ngăn được dòng nước mất? Trái tìm của tác giá “Mùa lá 
nưng trong vườn” hồn hậu quá, dạt dào tình yêu thương. 

4. lễ cúng tất niên chiều ba mươi Tết thể hiện một nét đẹp văn hoá truyền thống của 
các gia đình nơi kinh kì Thăng Long, phản ánh phong tục đẹp của con người Việt Nam 
chúng ta. 

Cái bàn thờ gia tiên trong mỗi gia đình Việt Nam đã nói lên đầy đủ tất cả những gì đã 
có, đang có và những gì mong ước mai sau. Cái bàn thờ của gia đình ông Bằng cũng thế. 
Một nếp nhà bên vững đáng trọng. Chắc là có nhiều đồ thờ quý giá. Bàn thờ là cõi thiêng. 
Hương khói ảo mờ. Ngọn đèn dầu lim dim... Bốn tấm ảnh đặt sát tường?: ở giữa là ảnh 
song thân, bên trái là ảnh bà Bằng “mặt hoa da phấn. tóc vấn khăn nhưng”, bên phải là 
ảnh anh cả Tường “đo trấn thủ ô quả trám, mũ ca lô nghiêng, nét đã phôi pha”. Mâm ngũ 
quả, cập bánh chưng xanh buộc lạt điều, những chén rượu xinh xinh xếp hàng ngang trước 
bàn thờ. 

Cụ Bảng, mái đầu hói, điềm tóc lơ thơ đã bạc hết, chấp tay khấn trước ngực. Tâm trí 
ông phiêu diêu lãng đãng gần xa,... chập chờn như trong chiêm bao”. Ông thì thầm và 
thành kính khấn nguyễn: “Thưa ưu mẹ dã cách trở ngàn trùng mà vẫn hằng sống cùng 
con cháu. Con văng vắng nghe đâu đây lời giáo huấn của ông cha tiên tổ. Con vẫn định 
ninh gi khác công ơn sinh thành dưỡng dục của thây mẹ, gia tộc, ông bà, tổ tiên..." Rồi 
ông Bằng khấn vợ con: “Và em, cùng con trai cả của ba mẹ. Em cùng con đã mất và vẫn 
hàng sông, hằng vú buồn, chía sẻ, đỡ nâng dìu dất tôi cùng các cháu, các con, Các ©M...”. 

Lời khấn của ông Bảng cho ta thấy “quá khứ không cát rời với hiện tại; tổ tiên không 
tách rời với con chán; tất cả liên kết một mạch bên chặt thuỷ chung”. Lúc cúng, lúc khấn, 
tâm hồn ông Bằng “¿ng láng”, tình cảm ông “rồi lững lờ”, mắt ông “cay sẻ”, lồng ông 
"bẩn ngôn”, lời cầu khấn của ông "thành kính và run rấy". Cụ Bằng không hề nhắc đến 
Cừ, “ông cụ đã gạt tên thằng Cử”. Các con xúc động lắng nghe lời cha khấn. Còn chị Hoài 
“đăm đấm ngước lên bàn thờ”. Khi người cha chồng vừa buông tay chấp, lau nước mất, lui 
ra, thì chị “Trên thế chân ông cụ, hai tay nâng lên tRƯỚC ngực” 

Ta đã từng nghe ông Tám Xẻo Đước khấn nguyên trước bàn thờ gia tiên trước khi 
quyết tử với thăng Đởm - chánh cống ác ôn (Truyện Đất của Anh Đức). Và chiều ba mươi 
Tết năm Bính Tuất. ta lại được nghe, được chứng kiến ông Bằng cúng và khấn gia tiên. 

Tâm hồn của con người Việt Nam sao đẹp thế! Phong tục của dân tộc ta sao đẹp thế! 
Bản sắc nền văn hoá Việt Nam thật đáng tự hào. Ông Bằng và con cháu ông đã và đang 
lưu giữ trong tâm hồn bao nét đẹp của con người Hà Nội, đã và đang sống, đang lưu 
truyền, giữ gìn truyền thống tốt đẹp và lâu đời văn hoá Tràng An. 

5. Mâm cô ngày Tết thời bao cấp khó khăn của gia đình ông Bằng vẫn thịnh soạn. Lí, 
cô gái Hà Nội là “bếp rrưởng” của mâm cô này. Trên mâm cô "l¿ liệt bát đĩa, ngồn ngộn 
các món ăn”. Chắc là có 18, 24 hay 36... món cao lương Mi vị, ta chỉ đếm qua đã cảm 
thấy ngon, thấy thèm: gà luộc, giò, chả, nem, măng hầm chân giò, miến nấu lòng gà, súp 
lơ xào thịt bò,... đặc biệt là các món gà quay ướp húng lìu, vịt hầm hạt sen, chả chìa, mọc, 
vây... Món vịt tần, vây, và mọc, nhất là món mọc đã được Lí “rất tỉ mí, và kĩ tính hết sức 
khi chế biển món này”. 

Lí Không chỉ muốn bộc lộ năng khiếu của một cô gái Hà Nội về nữ công gia chánh mà 
còn muốn bày tỏ một tấm lòng thành kính với gia tiên. 

Qua mâm cô chiều ba mươi Tết của gia đình ông Bằng, nhà văn Ma Văn Kháng tự hào 
khẳng định và ngợi ca một nét đẹp văn hoá trong cách sống của người dân Thăng Long - 
Hà Nội. 

Ai đã từng đọc tác phẩm "Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng sẽ cảm nhận sâu hơn, đây 
đủ hơn ý vị mâm cỏ cúng gia tiên ngày Tết của gia đình ông Bằng. 
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Chương II tiểu thuyết "Mùa lá rụng trong vườn” là những trang văn đẹp. Đẹp về tình 
nghĩa thuỷ chung trong đạo lí, trong cách sống, trong cách ứng xử, đẹp ở tâm hiồn và nếp 
sống văn hoá của người Hà Nội. Đẹp ở những tình tiết cảm động, ấm áp tình mgười của 
những con người nhân hậu. 

Hình ảnh cụ Bằng, chị Hoài, cô Phượng, cô Lí... đã để lại trong tâm trí chúng ta bao 
tình cảm đẹp. Chương II này, theo tôi nghĩ, đó là bài ca fình nghĩa của những cor người 


thuỷ chung. 


Bát sấu rừng U Minh Hạ 
Sơn Nam 
L. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Sơn Nam là bút danh của Phạm Minh Tài. Quê ông ở An Biên, Rạnh Giá, nay thuộc 
tính Kiên Giang. 

Sơn Nam sinh năm 1926, thuở nhỏ học tiểu học ở Rạch Giá, học trung học ở Cán Thơ. 
Trong kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động ở bưng biển. Từ năm 1954 đến 1975, ông 
viết văn và làm báo tại Sài Gòn. Từ sau 1975, ông sống và hoạt động văn học tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Ông là nhà khảo cứu văn hoá Nam Bộ có bề dày với nhiều công trình tầm cỡ. 

2. Tác phẩm 

- Các tập truyện: Táy đầu đỏ, Bên rừng cù lao Dung, Hương rừng Cà Mau, Hai cối U 
Minh, Vọc nước giỡn trăng,... 

- Các tiểu thuyết: Bà chúa Hòn, Chim quyên xuống đất,... 

- Các tập khảo cứu: Tìm hiểu đất Hậu Giang, Đồng bằng sông Cửu Long hay Văn mình 
miệt vườn, Bến Nghé xưa, Đất Gia Định xưa, Nét sinh hoạt xưa,... 

3. Xuất xứ 

Bắt sấu rừng U Minh Hạ là một trong số 18 truyện ngắn trong tác phẩm lương rừng 
Cà Mau, xuất bản năm 1967. 

4. Chủ đề 

Qua chuyện ông Năm Hên bất sấu ở ngọn rạch Cái Tàu thuộc địa phận làng Khánh 
Lâm, tác giả ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp như mưu trí, dũng cảm, trọng nghĩa khinh 
tài, chất phác, bộc trực.... của người nông dân Nam Bộ. 

3. Tóm tắt 

Một hôm có người ăn ong ở Khánh Lâm chạy về báo tin lạ và dữ là tại ngọn rạch Cái 
Tàu có một cái ao sấu: sấu nhiều như trái mù u chín rụng. 

Tiếng đồn đại lan truyền khắp vùng. Chỉ mấy hôm sau có một ông già đến Khánh Lâm 
bằng chiếc xuồng ba lá nhỏ, trong xuồng chỉ có một lọn nhang trần và một hũ rượu. 

Chiếc xuồng cứ bơi lên bơi xuống dọc theo con sông, từ sáng sớm tới chiều. Ông lão 
cất tiếng hát não nùng: “Hồn ở đâu đây? - Hồn Hà BẾP hỡi! — Xa cây xa cối — Xa cội va 
nhành - Đâu bãi cuối gành — Hàm tha, sấu bắt....”. Bà con rước ông lên bờ. Đó là ông 
Năm Hên, thợ già chuyên bắt sấu ở Kiên Giang VN Ông không câu sấu mà bắt sấu trên 
khô, bắt sấu bằng hai tay không. Ông bắt sấu là để trả thù cho người anh đã bị sấu bát ở 
Ngã Ba Đình. Ông không lừa gạt ai để xin tiền bạc cơm gạo, ông không màng phú quới, 

Hôm sau, Tư Hoạch dẫn đường ông Năm Hên lên tận ngọn rạch Cái Tàu, tìm đến tận 
ao sấu ở giữa rừng. Trên một cái ao rộng độ một công đất um tùm lau sậy, dây cóc kèn, 
sấu già, sấu chúa, sấu nằm, sấu bò.... có con to như chiếc xuồng lường, có con ngỏng mỏ 
lên trời như họng súng thần công, đại bác, có con trợn mắt bò tới bò lui,... 
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Ông Năm Hiến đi vòng quanh ao sấu dồm địa thế một lúc rồi ngồi xuống uống rượu 
ung dun:. Nhờ Tư Hoạch bứt cho một nắm dây cóc kèn để chuẩn bị trói sấu: còn ông tự 
tay đào nột đường nhỏ để dẫn sấu bò lên. Ông chặt mốp thành từng khúc để chuẩn bị đút 
vào mðõn sấu. Xong đâu đấy, ông đốt lửa hun khói dể lùa bầy sấu trong ao bò lên. Sấu 
hung hãrg đòi tấp liền bị ông đút móp vào mõm, dùng mác cắt gân đuôi, lấy dây cóc kèn 
trói sâu. Bất hết con này đến con khác, có cả sấu chúa mang đốm đỏ giữa tam tỉnh, đã 
từng nhivú phcn “kích chiến” với loài người. 

Quá ¡gọ, bà con Khánh Lâm từ xa nhìn lên chỉ thấy một làn khói đen bốc lên ở ngọn 
Cái Tàu, nhưng chỉ một chập sau thì thấy khói lụn xuống. Trời vừa xế, Tư Hoạch ngồi trên 
xuồng k:o theo một đàn sấu 45 con “con này buộc nối đuôi con kía, đến ngồm nhất mội 
khúc cáy khó" Ông Năm Hên ngồi trên chiếc xuồng ba lá, áo rách vai, tóc rối nùi, mất đỏ 
ngầu, bénhang cháy đỏ quơ qua quơ lại trên tay, cất tiếng gọi hồn ai oán: “Hồn ở đáu 
đáy? - Fồn ơi! Hồn hỡi! — Xa cây xa cốt — Xa cội va nhành - Đâu bài cuối gành - Hìm 
tha, său ›ất,...”. Bà con làng Khánh Lâm kéo ra đứng chật bên bờ sông để nhìn ông Năm 
Hên và tây sấu... ‹ 

Kư3 
II Bài vin tự luận, tham khảo 
Phân (ích truyện “Bất sấu rừng U Minh Hạ” của nhà văn Sơn Nam. 
Bài làm 

Sơn Mam là nhà văn Nam Bộ giàu bản sắc, có một phong cách nghệ thuật độc đáo, 
dung dị,hồn nhiên. Đọc truyện của ông, ta tưởng như đang ngồi nghe một lão nông miệt 
vườn, m:t tay ăn ong rừng kể chuyện. Có nhà phê bình đã nói, đọc truyện "ương rừng 
Cà Mái như được đi "thăm thú vùng đất Mũi kì thú mênh mông". Ta như được vui vây 
sống giữn một thiên thiên hoang dã. Rừng tràm bát ngát, nhiều ong mật, cá sấu, rắn rùa, 
đủ các lài chim quý. Kênh rạch chằng chịt, lắm nước bạc, nhiều phù sa, đầy tôm cá. Một 
vùng dã giàu có với những con người dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài, ngang tàng, bộc 
trực, ... ñt đáng yêu. Tất cả được Sơn Nam tạo nên một không gian nghệ thuật với bao câu 
chuyện ïì thú hấp dẫn, đậm đà màu sắc Nam Bộ, cuốn hút chúng ta. Thấm đượm những 
trang vãi của Sơn Nam là một tấm lòng yêu nước thiết tha, một tình yêu thương chan hòa 
với thiệt nhiên và con người của đất rừng phương Nam Tổ quốc giàu đẹp. 

Truyn “Bắt sấu rừng U Minh Hạ" là một trong số I8 truyện rút trong tác phẩm 
“Hương từng Cà Mau” xuất bản năm 1967. Tác giả kể lại chuyện ông Năm Hên bất sấu ở 
ngọn rạdđ Cái Tàu tại địa phận làng Khánh Lâm, qua đó ca ngợi những phẩm chất như 
chất phá:, dũng cảm, tài tử và trọng nghĩa khinh tài... của người nông dân Nam Bộ... 

I. Phìn đầu truyện, Sơn Nam nói về loài sấu. Nó là giống “hung hàng nhất” ở nơi sông 
rạch. 'Ging sấu chỉ thích nơi yên tĩnh, chật hẹp của ngọn cùng, không thích chốn sông 
sâu, mưé chảy, có sóng gió. Sấu thường đi ngược sông Ông Đốc, rạch Cái Tàu, vào giữa 
rừng tràn vùng U Minh Hạ. Sấu thích ăn thịt người, nhưng tôm cá là “món ăn chính" của 
nó. Miùsnắng hạn rừng khô, sấu tìm đến các ao, các lung giữa rừng tràm mà lập "căn cứ”, 
rồi “Sưu con để chán”, 

Câu “huyện càng trở nên hấp dẫn qua tình tiết khi có người lên rừng ăn ong chạy về 
loan bác “Sấu ở giữa rừng nhiều như trái mù u chín rụng!”. Chất hoang dã của rừng tràm, 
của rạtc] Cái Tàu, vẻ rùng rợn của câu chuyện được gợi ra bằng một câu loan báo nhiều 
ngạc mnhân và hoảng sợ vì sấu rất hung dữ lại “bích ăn thịt người!” 

Sơm {am miêu tả sấu, đàn sấu bằng những chỉ tiết rất gợi, những hình ảnh đầy màu 
sắc. Ciia một cái ao lớn ước một công đất toàn lau sậy, dây cóc kèn là đàn sấu nổi lên 
“những lệt đen chỉ chít” giữa “bức tranh màu xanh” của rừng tràm, của cây lá. Đàn sấu 
được ‹đã. tả bằng những so sánh gợi lên cảm giác rùng rợn như khi ta phải đối diện với loài 
vật hoais đã rất hung đữ và thích ăn thịt người. Có những con sấu to lớn “rằm dài như 
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chiếc xuống lường" (thuyền độc mộc). Lại có những con sấu rất cảnh giác, hung hàng 
"dùng hai chân trước mà vạch sây, ngóng mở xvéo lên trời như họng xúng thân cẻng đại 
bác”. Con sấu già, sấu chúa “ợn mắt” nhìn lũ người, phản ứng tỉnh khôn “bỏ thối lút vào 
giữa lòng ao, để thủ thế”. Sấu chúa có đốm đỏ ngay giữa tam tỉnh, sống lâu đời, khỏn lắm, 
nó đã nhiều phen “kịch chiến” với loài người, nó toan dụ địch thủ vào hang của nó nơi 
nước sâu. Có thể nói bức tranh sấu được Sơn Nam vẽ bằng một gam màu đen nổi Đật trên 
mầu xanh của rừng với ba nét vẽ về ba con sấu: sốu nằm, sấu bò, sấu trợn mắt. SO sánh 
nào cũng độc đáo, giàu tưởng tượng. Một thiên nhiên hoang dã, rùng rợn, kì thú. Sơn Nam 
đã mở rộng tầm nhìn, đem đến cho ta những hiểu biết kì lạ, thú vị về thiên nhiên vùng đất 
Mũi bao la chứa đựng bao bí mật. 

2. Ông Năm Hên là nhân vật trung tâm của “huyện “Bắt sấu rừng U Minh Hạ”. Nhân vật 

xuất hiện bất ngờ, đúng là con người “có ki rài”. Ông là thợ già chuyên bát sấu ở Kiên Giang 

đạo. Ông đến vùng Khánh Lâm, ngọn rạch Cái Tàu nà một chiếc xuống ba lá nhỏ, trong 
xuống “vén vẹn một lọn nhang trần và một hữ rượu". Năm Hên xuất hiện bằng một bài hát 
nghe “đo nđo, ràng rợn” như một bài cầu hồn. Tiếng hát của ông lão vang lên trên con rạch 
theo nhịp bơi xuống tới lui từ sớm tới chiều: “Hồn ở đâu đây? Hồn ơi? Hồn hỡi? - Xa cày xa 
cối - Xa cội va nhành - Đầu bãi cuối gành - Hàm tha, sấu bắt...”. Bài hát gợi lên mầu sắc bị 
tráng của thiên truyện, góp phần gợi tả tính chất kì bí của nhân vật Năm Hên. 

Năm Hên xuất hiện với bao mong đợi của bà con vùng Khánh Lâm. Chẳng có vũ khí, 
chẳng có đồ nghề... Một đoạn đối thoại rất hay để giới thiệu Năm Hên là thợ bất sấu chứ 
không phải tay câu sấu. Và ông ta chỉ: "bắt sếu trên khô”, bắt sấu “bằng... hai tay không”. 
Tuy bà con vùng Khánh Lâm “nữ, fin nứa nghỉ” nhưng ai nấy đều khôm phục người “bắt 
sấu bằng hai tay không quả là phì phàm, thế gian hì hữu", Ông Năm Hên chẳng phải là 
một kẻ khoác lác mà là con người đi bắt sấu vì việc nghĩa, chưa hề “nói láo để lường gạt" 
hoặc “mở miệng xin tiền bạc cơm gạo gì” của xóm Khánh Lâm này, của bất cứ ai. Đó là 
hình ảnh một con người trọng nghĩa khinh tài sống giữa cộng đồng bà con nông dân Nam 
Bộ xưa và nay. Ông nói: "Nghề bắt sấu có thể làm giàu được, ngặt tôi không màng thứ 
phú quới đó”. Tiếng nói ông Năm Hên, cách ứng xử của ông trong nghề bắt sấu khác nào 
tâm thế ông Ngư trong “fruyện Lực Vân Tiên" của cụ Đồ Chiểu ở thế kỉ XIX: 

Ngư rằng: "Lòng lão chẳng mơ 
Dóc lòng nhân nghĩa há chờ trẻ ơn. 
Nước trong rửa ruột sạch trơn 

Một cáu danh lợi chỉ sờn lòng đây”. 

Con người của Nam Hên được hé lộ dần. Ông mang một nỗi đau, một mối thù đôi với 
loài sấu hung dữ. Mười hai năm về trước, người anh trai của ông đi phá rừng lập rẫy tại Gò 
Quao, đã bị sấu ở Ngã Ba Đình bắt mất. Ông đi bất sấu là để thực hiện một lời thẻ với 
vong linh người anh, như ông nói: “Tôi thể quyết trả thì cho anh”. Ở đâu có sấu là ông đi 
tới. Ông “cực lòng" khi nghe tên những con rạch, ngã ba mang tên Đầu Sấu, Lưi'g Sấu, 
Bàu Sấu..., đó là những “nơi ghê gớm”, hồi xưa đất còn hoang “sấu lội nhiều”... Vũ 1g đất 
dữ đó, nhiều người mới chỉ nghe nói đến đã ghê sợ, rụng rời cả chân tay. 

3. Ông Năm Hên đi bắt sấu ở ngọn Cái Tàu chỉ có một mình, có thêm Tư Hoạch. dẫn 
đường vào ao sấu. Quá ngọ thấy một làn khói đen bốc lên ở phía ao sấu Ú Minh Hạ, ban 
dầu ngỡ cháy rừng, chập sau khói lụn xuống. Trời vừa xế, Tư Hoạch đã giong 45 con :ấu 

“còn sống nhăn” trở về. Tư Hoạch reo lên: “Điệu kế! Diệu kếT... Một đời người mới cố môi 
lần”. Nhìn đần sấu “con này buộc nổi đuôi con kía đen ngòm như khúc cây khô, dài... hếi 
chân thúc ké trên lưng...” quạt nước bơi theo con thuyền Tư Hoạch, bà con cô bác Khánh 
Lâm vô cùng ngạc nhiên. Người thì “há miệng sứng sốt rồi toan chạy vào nhà trốn”, người 
thì “khấn vái lâm râm...", có người lại bơi xuồng ra giữa sông hỏi han Tư Hoạch “rồi ¡ ít”. 
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tha văn Sơn Nam đã khéo léo “hđưm chuyền”, cho bà con xứ Khánh Lâm nhìn thấy đàn 
sấu bị bã' đem về, rồi mới nghe Tư Hoạch kể lại chuyện ông Năm Hên bát sấu, để làm cho 
câu chuyện trở nên hồi hộp, thú vị. Đến ao sấu ông Năm Hiên đi vòng quanh đòm địa thế, 
rồi nipoi xuống uống rượu thật ung dung. Ông chỉ nhờ Tư Hoạch bứt cho một năm đây cóc 
kèn đề trói sấu. Còn bao nhiêu công việc như đào một đường nhỏ từ ao sấu lên rừng đến 
chuyện chặt mốp thành từng khúc, từ chuyện đốt sây để xua đàn sấu đến chuyện đút khúc 
mốp vao miệng sấu, lấy mác cắt gân đuôi và trói sấu... một mình ông làm tất. Cả bầy sấu 
45 con đều bị ông Năm Hên bất hết không sót một con nào! Đúng như ông nói: “Tói đáy. 
chẳng qua là biết mu mẹo một fL..”. Bà con xứ Khánh Lâm thì trầm trổ, khâm phục: 
“Tihuức là Đực thánh của vứ này rồi? Mu kế nhữ vậy thực quá cao cường...” Cả Xóm 
muốn “đê! ơn ổng một số tiển, nuôi ổng cho tới già”... Ông Năm Hên không chỉ mưu trí 
dùng hỏa công để lùa sấu theo kế “điệu hổ lỉ sơn”, đần sấu vào tử lộ, dùng mốp để khóa 
miệng sấu, mà ông còn rất dũng cảm khi đối diện với đàn sấu hung hãng đòi táp. Ông đã 
bình tính đút từng khúc mốp vào miệng lũ sấu dữ hung hãng. 

Nhà văn để ông Năm Hên “cứng đất đai vương trạch” rồi đi bộ về sau là một tình tiết 
đặc sắc, tung và hứng rất chặt chẽ. Lần thứ hai, tiếng hát cầu hồn của ông Năm Hên lại cất 
lên nghe ao não, rùng rợn: 

Hồn ở đâu đây? 
Hồn ơi! Hồn hỡi!... 

Cùng với tiếng hát cầu hồn, giải oan, là hình ảnh ông Năm Hên “đo rách vai, tóc rối 
nai, mắt dở ngẫu, bó nhang cháy đồ quớ qua quơ lại trên tay”... gợi lên không khí thiêng 
liêng, dân dã, kì bí, cổ kính. Người đọc cảm thấy những oan hồn bị “hữm tha, sấu bắt” 
đang kéo vé bến sông nhìn đàn sấu bị ông Năm Hên bắt và khóc sụt sùi. Hình như có biết 
bao oan hồn đang chập chờn trên sông nước, đang chạy theo chiếc xuồng ba lá của ông 
Năm Hên. 

Truyện “Bát sấu rừng U Minh Hạ” có dáng dấp riêng, khó lẫn. Chỉ tiết rất gợi không 
khí hoang dã, ngôn ngữ đậm đà màu sắc Nam Bộ, cách dựng truyện l¡ kì. Nếu thiếu đi bài 
hát cầu hồn, câu chuyện sẽ kém phần thiêng liêng, cổ kính và kì bí. Hình ảnh ông Năm 
Hên, một thợ già bắt sấu dũng cảm, mưu trí, trọng nghĩa khinh tài, chất phác... cho ta 
nhiều ấn tượng. Ông là hình ảnh người nông dân Nam Bộ đi bắt sấu để chính phục thiên 
nhiên, vì hạnh phúc con người và quê hương. “Bát sấu rừng U Minh Hạ” như một đoản 


thiên phiêu lưu kí sáng giá. 


Đề luyện tập cuối năm 
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao để) 

1. Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế ki XX phát triển qua mấy 
giai đoạn? 

ÁA. — Hai giai đoạn: từ 1945 đến 1974; từ 1975 đến hết thế kỉ XX 

B. Ba giai đoạn; từ 1945 đến 1954; từ 1954đến 1975; từ 1975 đến hết thế ki XX. 

C. Bốn giai đoạn: từ 1945-1954; 1954-1975; 1975-1986; 1986 đến hết thế kỉ XX. 

Ð. Năm giai đoạn: 1945-1954; 1954-1964;1965-1975; 1975-1986; 1986 đến hết 

thế kỉ XX. 

2. Những sự kiện trọng đại nào về chính trị, quân sự, văn hoá, xã hội đã tác động sâu sắc 
đến sự phát triển nền văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975? 

A, Cách mạng tháng Tám thành công, Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà. 
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B. Chín năm kháng chiến chống Pháp thắng lợi; sau chiến thắng Điện Biên Phủ 
miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 
C. Tái thiết miền Bắc, xây dựng cơ sở kinh tế và phát triển văn hoá, đẩy mạnh cuộc 
đấu tranh thống nhất đất nước. 
D. Cuộc kháng chiến chống Mi toàn thắng, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. 
E. Gồm tất cả A, B,C, D. 
3. Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 có những đặc điểm cơ bản nào? 
A. Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu. 
B. Nền văn học hướng về đại chúng. 
C. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. 
D. Gồm tất cả A, B, C. 
4. Trong những cụm tác phẩm sau đây, cụm tác phẩm nào in đậm khuynh hướng sử thị? 
A. Vợ nhặt (Kim Lân), Vợ chồng A Phú (Tô Hoài), Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân). 
B. V¡z¿¡ Bắc (Tố Hữu), Dọn về làng (Nông Quốc Chấn), Tiếng hát con tàu (Chế Lan 
Viên), Bác ơi (Tố Hữu). 
€C. Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), Đất (Anh Đức), Hoàn hộ chiến sĩ Điện Biên 
(Tế Hữu), Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến DuậU. 
D. Sóng (Xuân Quỳnh), Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm), Đồng chí (Chính Hữu), 
Nhớ con sông quê hương (Tế Hanh). 
5. Trong những trích dẫn thơ văn sau đây, trích dẫn nào in đậm khuynh hướng sử thi? 


A. Bác ơi. tim Bác mênh mông thế 
m cá nón sông, mọi kiếp người. ("Bác ơi!'-Tố Hữu) 
B. Tây Tiến đoàn bình không mọc tóc 


Quản vành màu lá dữ oai hàm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới ("Tây Tiến" - Quang Dũng) 
C. Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét 
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng 
Như xuân đến chỉm rừng lông trở biếc 
Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương. 
("Tiếng hát con tàu" - Chế Lan Viên) 
D. Em ơi Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời. ("Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm) 
6. Trong những trích dẫn thơ sau đây, trích dẫn nào không mang cảm hứng lãng mạn? 
A, Nhớ sao lớp học ï tờ 
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan. 
Nhớ sao ngày tháng cơ quan 
Gian nạn đời vẫn ca vàng núi đèo 
Nhớ sao tiếng mỗ rừng chiều 
Chày đêm nện cốt đều đêu suối xa... ("Việt Bắc" -Tố Hữu) 
B. Bao giờ về bên kia sông Đuống. 
Anh lại tìm em 
Em mặc yến thắm 
Em thắt lụa hồng 
Em đi trấy hội non sông 
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh. 
("Bên kia sông Đuống" - Hoàng Cầm) 
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C, Sng nổ "ưng trời giản dữ 
Người lén như nước vỡ bờ 
Nước Việt Nam từ máu lửa 
Ru bùn đứng dạy sáng loà. 
(“Đất nước” - Nguyễn Đình Thị) 
D. Làm sưo được tan ra 
Thành trăm con sóng nhỏ 
Giữa biển lớn tình yêu 
Để ngàn năm còn vỗ 
(“Sóng” - Xuân Quỳnh) 
7. Tư tưêng tình cảm nào đã in đậm trong thơ văn Việt Nam giai đoạn 1945 - 19752 
A Tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. 
B_ Chủ nghĩa anh hùng 
CC Tình cảm nhân đạo 
D GồmA,B,C 
8. Tình cảm nhân đạo được thể hiện ở những tác phẩm nào được nói tới sau đây? 
A_— “Bên kia sông Đuống” (Hoàng Câm), “Đất nước” (Nguyễn Khoa Điểm) 
B_ “VợchồngA Phư” (Tô Hoài), "Vợ nhặt” (Kim Lân), “Mưa lạc” (Nguyễn Khải) 
C— “Táy Tiểu” (Quang Dũng), “Sóng” (Xuân Quỳnh), “Viéi Bác” (Tố Hữu). 
DĐ “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân), “Đđi” (Anh Đức), “Những đứa con 
trong g đình” (Nguyễn Thị) 
9, Văn học Việt Nam giai đoạn 1975 đến hết thế kỉ XX nổi trội nhất là cảm hứng nào? 


A._ Khuynh hướng sử thi B. Cảm hứng lãng mạn 
CÔ Gồm cảA và B D. Cảm hứng thế sự 


10. Có + kiến cho rằng: thơ là thể loại phát triển mạnh mẽ và thu được nhiều thành tựu 
nhất troig văn học Việt Nam giai đoạn 1975 đến hết thế ki XX. 
A. Đúng B. Không đúng 
11. Tronz nền văn học Việt Nam giai đoạn 1975 đến hết thế kí XX, văn xuôi (phóng sự, truyện 
ngắn, tiêt thuyết, bút k0 thu được nhiều thành tựu, thể hiện sự đổi mới khá sâu sắc). 
4. Đúng B. Sai 
12. Ý kến nào sau đây nói về thể loại của tác phẩm là ý kiến sai? 
A, “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường) là tuỳ bút. 
l. "Mùa lá rụng trong vườn” (Ma Văn Kháng) là tiểu thuyết. 
€— "Một người Hà Nội” (Nguyễn Khải) là bút kí. 
J. "Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu) là truyện ngắn. 
13. Ý kến nhận xét về thể thơ nào sau đây là sai? 
Bài “Đỏ Lên” (Nguyễn Duy) viết theo thể thơ tự do. 
Bài “Sóng” (Xuân Quỳnh) viết theo thể thơ năm tiếng. 
Bài “Việt Bắc” (Tố Hữu) viết theo thể thơ lục bát. 
Bài “Đàn phí ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) viết theo thể thơ tự do. 
Bài “Đất nước” (Nguyễn Đình Thị) viết theo thể thơ bảy tiếng. 
Bài “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điểm) viết theo thể thơ tự do. 
14. Bài on đường trở thành “kẻ sĩ hiện đại" (Nguyễn Khắc Viện) và bài Tự duy hệ thống 
- ngtuồi sức sống mới của đổi mới tự duy (Phan Đình Diệu) thuộc loại văn bản nào? 
+. Văn bản thuyết minh. B. Văn bản nghị luận. 


` 


Œ Văn bản trữ tình D. Văn bản tự sự 


rÍ Ịỉ mm mo, 
°s ]ˆ 1] 8. 
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15. Tìm biện pháp nghệ thuật trong hai câu thơ sau: 
Ôm đất nước những người áo vdi 
Đã đưng lên thành những anh hùng. 
(“Đất nước" - Nguyễn Khoa Điển) 


A._ Đảo ngữ và ẩn dụ. B. Đảo ngữ và so sánh. 
C. Đảo ngữ và hoán dụ. D. Đảo ngữ và nhân hoá. 


16. Khổ thơ sau đây có vần không? 
không ai chôn cát tiếng đàn 
tiếng dàn như cổ mọc hoang 
giọt nước mắt vâng trăng 
long lanh trong đáy giếng 
(Đàn ghi ta của Lor-ca" - Thanh Thảo) 
A Không có vần. B. Có vần. 
17. Đọc đoạn văn sau và cho biết giọng văn như thế nào? 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành: một nước tự 
do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thân và lực: lợng. tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” ("Tuyên ngôn Độc lập” - Hlồ ©hí Minh) 

A._ Giọng văn tha thiết. 

B. Giọng văn hùng hồn và tha thiết. 

CC. Giọng văn mạnh mẽ và tha thiết. 

D. Giọng văn hùng hồn, mạnh mẽ và đanh thép. 

18. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào trong đoạn thơ sau? 
Trời vanh đây là của chúng ta 
Nữi rừng đây là của chúng ta 
Những cánh đồng thơm nhát 
Những ngà đường bát ngát 
Những dòng sông đỏ nặng phà sa 
(Đất nước” - Nguyễn Đình Thị) 


A.  Sosánh B. Điệp ngữ 
C. Ẩndụ D. Nhân hoá 


19. Đọc đoạn văn sau đây: 

“Từ đây. nh đã tìm đúng đường về, sông Hương vui tươi hẳn lên giữát nưững biên 
bái xanh biếc của vàng ngoại ô Kim Long, kéo một nót thẳng thực yên tâm the^0 Hướng tây 
nam - đông bắc, phía đó nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in 
ngắn trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành trăng non” 

- Cho biết tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào? 


A._ Sosánh B. Án dụ 
C. So sánh và nhân hoá D. Ấn dụ và nhân hoá 


20. Tác giả đã dùng biện pháp tu từ nào trong đoạn văn sau đây? 

“Còn va lắm mới đến cái thác dưới. Nhưng đã tháy tiếng nước réo gẩm nãi lại réo 
to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van vín, rồi ai như là 
khiêu khích, giọng gẵn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên Hà HÈHg tmỘt ngiềt cOUH trâu 
mộng đang lồng lộn giữa rừng vẫu tre nứa nổ lửa, đang phá tông rừng lửa, riừn, lứa cùng 
gâm thét với đàn tráu da cháy bàng bùng. Tới cái thác rồi. Ngoặt khúc sông ượn, thấy 
sóng bọt đã trắng voá cả một chân trời đá”. 

(Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân) 


A._ Nhân hoá và so sánh B. Nhân hoá và điệp ngữ 
C. So sánh và điệp ngữ D. Nhân hoá, so sánh và đuệrngữ 
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Số phận con người 
- Sô-lô-khốp 


I. Kiên thức cơ bản 

1. Tác gia 

3ô-lô-khốp (1905-1984) là nhà văn lỗi lạc của nước Nga, được Giải thưởng Nô-ben về 
văn chương năm 1968. Ông cũng là một trong số những nhà văn tự học mà thành tài. Năm 
1926, Sô-lô-khốp lần đầu tiên xuất hiện trên văn đạn với 2 tập truyện ngắn : "Truyện sông 
Đông" và “Tháo nguyên xanh". "Đất vỡ hoang "Sông Đông ém đếm" là 2 cuốn tiểu 
thuyết vĩ đại nhất làm rạng rỡ sự nghiệp văn Khôi của Sô-lô-khốp, đưa tên tuổi của ông 
vào hàng ngũ "Những nhà văn vuôi lớn nhất thế kỉ XX". Năm 1957, Sô-lô-khốp viết truyện 
"Số phận con người” mô tả chiến tranh trong bộ mặt thật của nó, biểu dương khí phách 
anh hùng của người lính Xô Viết, khám phá chiều sâu tính cách Nga bình dị, nhân ái-tất 
cả được thể hiện bằng một bút pháp nghệ thuật độc đáo đầy sáng tạo, hấp dẫn vô cùng. 

2. Tóm tất 

Gần một năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, mùa xuân năm 1946, trên 
đường đi công túc, tác giả gặp Xô-cô-lốp 46 tuổi và bé Va-ni-a chừng 5, 6 tuổi tại một bến 
đò. Trong lúc chờ đò, Xô-cô-lốp đã kể cho tác giá nghe về cuộc đời vô cùng gian truân và 
đau khổ của mình. Chiến tranh bùng nổ, anh ra trận để lại quê nhà người vợ hiển và 3 con 
nhỏ. Sau một năm chiến đấu, hai lần anh bị thương nhẹ vào tay và chân. Tiếp đó anh bị bắt 
làm tù binh, bị đầy đọa suốt hai năm trời trong các trại tập trung của phát xít Đức. Lao 
dịch, nhục hình, đói rét, tử thần đêm ngày đe dọa. Năm 1944, giặc bị thua to trên mặt trận 
Xô - Đức, bọn phát xít bắt tù binh làm lái xe. Nhân cơ hội đó, Xô-cô-lốp đã bất sống một 
tên trung tá Đức, chạy thoát về phía Hồng quân. Lúc này, anh đã biết tin về vợ và 2 con 
gái anh bị bom giặc giết hại. A-na-tô-m, cậu con trai giỏi toán của anh nay đã trở thành 
đại uý pháo binh Hồng quân. Xô-cô-lốp lại ra trận. Hai cha con cùng tham dự chiến dịch 
công phá Bec-lin, sào huyệt của Hir-le. Đúng ngày 9/5/1945, ngày chiến thắng, một tên 
thiện xạ Đức đã bắn lén giết A-na-tô-ni, niềm hị vọng cuối cùng của anh. 

Chiến tranh kết thúc, Xô-cô-lốp được giải ngũ, nhưng anh không trở về — Vô-rô-ne- 
giơ quê hương nữa. Một đồng đội bị thương đã giải ngũ có lần mời anh về nhà chơi, Xô- 
cô-lốp nhớ ra và tìm đến U-riu-pin-xcơ. Anh xin được làm lái xe chở hàng hóa về các 
huyện và chở lúa mì vẻ thành phố. Mỗi lần đưa xe vẻ thành phố, anh lại tạt vào cửa hiệu 
giải khát uống một lï rượu lử người. Anh đã gặp bé Va-ni-a đầu tóc rối bù, rách bươm xơ 
mướp nhưng cặp mắt như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm. Nó ăn ngay ở hiệu 
giải khát, ai cho gì thì nó an nấy. Bạ đâu ngủ đó. Xô-cô-lốp xúc động quyết định: ““ình 
sẽ nhận nó làm con nHôt` Xô-cô-lốp nói với bé Va-ni-a: “bà bố con?” khi nó nghẹn 
ngào hỏi: “Thế chú là ai 2”. 

Đưa bé Va-ni-a về nhà vợ chồng người bạn, Xô-cô-lốp tắm rửa, cắt tóc, sắm quần áo 
cho bé Va-ni-a. Nhìn nó ăn súp bắp cải, vợ người bạn lấy tạp dề che mặt khóc. Lần đầu 
tiên sau chiến tranh, Xô-cô-lốp được ngủ một giấc yên lành. Còn bé Va-ni-a rúc vào nách 
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bố nuôi như con chỉm sẻ dưới mái rạ, ngáy khe khẽ. Ngày và đêm, bé Va-ni-a khêng chịu 
rời Xô-cô-lốp. Một chuyện rủi ro xảy đến, Xô-cô-lốp bị người ta tước mất bằng lái xe Mất 
việc, anh đưa bé Va-ni-a đi bộ đến Ka-sa-rư kiếm sống. 

Nhìn 2 bố con đi xa dần với một nỗi buồn thấm thía, chợt đứa bé quay lạt ntìn nhà 
văn, vẫy vẫy bàn tay bé xíu hồng hồng. Như có móng sắc nhọn bóp lấy tim mình. tác giả 
vội quay mặt đi... 

3. Chủ đề 

Qua nhân vật Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a, tác giả nói về thảm hoa chiến tranh gây !a, số 
phận đau thương của con người trong chiến tranh, đồng thời ca ngợi tâm hồn trung hậu, 
tính cách kiên cường của người lính Hồng quân và nhân dân Nga trong bão táp. 

H. Bài văn tự luận, tham khảo 

Phân tích nhân vật Xô-cô-lốp trong truyện “Số phận con người” của nhà văn Sô- 
lô-khốp nước Nga. 

Bài làm 

Hê-minh-uê (1899 - 1961) văn hào Mĩ, được Giải thưởng Nô-ben về vàn chương năm 
1954 đã từng viết: “Tói rất thích văn học Nga... Trong các nhà văn hiện đại, tôi thích Sô- 
lô-khốp”. Là nhà văn Xô viết được Giải thưởng Nô-ben về văn học năm 1965, Sô-lô-khốp 
được ca ngợi là “một trong những nhà văn vuôi lớn nhất thế kỉ XX". 

“Đất vỡ hoang”, "Sông Đông êm đêm "„... và “Số phản con người ” đã đem đến vinh quang 
cho Sô-lô-khốp. Truyện “Số phận con người ” xuất hiện trên báo “Sự rhár” vào cuối năm 1956. 
Hình ảnh nhân vật Xô-cô-lốp để lại trong lòng ta bao ám ảnh vẻ số phận con người đầy bất 
hạnh thương đau. Qua số phận nhân vật này, ta cảm nhận sâu sắc nhướt tình tố cáo thẩm họa 
chiến tranh, mô tả chiến tranh trong bộ mặt thật của nó, biểu dương khí phách anh hìng của 
người lính Xô viết, khám phá chiêu sâu tính cách Nga bình dị, nhân ái - được thể hiện bằng 
một bút pháp nghệ thuật điêu luyện, độc đáo của nhà văn Sô-lô-khốp. 

Đọc “Số phán con người ”, ta vô cùng xúc động trước trang đời đây nước mắt và máu 
của nhân vật Xô-cô-lốp. Năm 1941 phát xít Đức bất ngờ tấn công Liên Xô. Cùng với hàng 
triệu người Xô viết cầm vũ khí đứng lên, Xô-cô-lốp đã ra trận. Anh nếm trải những gian 
truân, thất bại buổi đầu. Hai lần bị thương vào chân vào tay. Rồi anh bị giặc bát, bị đày 
đọa suốt hai năm trong nhiều trại tập trung. Sống bằng xúp lều bều lõng bõng, bánh mì lẫn 
mạt cưa, áo quần xơ xác, lao động khổ sai, người tù da bọc xương. Hàng trăm tù binh bỏ 
mạng. Tù binh Nga bị bọn phát xít đanh bằng thanh sắt, thanh gỗ, thanh củi, đánh bằng 
báng súng, đấm bằng tay, đạp bằng chân vô cùng dã man. Bộ chỉ huy trại đấm vào mặt 
vào mũi tù binh cho hộc máu ra; chúng gọi đó là trò “phông bệnh cúm. Chúng “sáng tạo” 
ra mọi cách cực kì man rợ để đánh đập, bắn giết tù binh. Đêm và ngày, lúc lao động khổ 
sai và lúc bị nhốt sau hàng rào dây thép gai, Xô-cô-lốp cũng như các tù binh khác bị cái 
chết bủa vây, bị tử thần rình rập. 

Sau 5 năm chiến tranh, hơn 20 triệu người Xô viết bị chết, hàng ngàn thành phố, hàng 
vạn làng mạc bị bom đạn phát xít biến thành tro tàn. Gia đình Xô-cô-lốp, gánh chịu bao 
mất mát đau thương. Vợ và 2 con gái bị giặc ném bom giết hại. Con trai, đại úy pháo bình 
A-na-tô-ni, niềm hy vọng cuối cùng, đã ngã xuống tại Bec-lin trong ngày chiến thắng bởi 
viên đạn bắn lén của một tên thiện xạ phát xít! Nỗi đau thương khủng khiếp làm cho Xô- 
cô-lốp “như người mát hồn ”. Chiến tranh kết thúc, anh được giải ngũ nhưng không tnuốn 
về lại Vô-rô-ne-giơ quê hương vì đâu còn gia đình nữa! Bé Va-ni-a cũng là hiện thân cho 
thảm họa chiến tranh. Cha “chết ở mặt trận”. “Mẹ bị bom chết trên tàu hỏa Khi mẹ con 
cháu đang đi tàu”. Bé cũng không biết, không nhớ từ đâu đến. Bà con thân thuộc “không 
còn ai cả”. Và chỉ biết “bạ đâu ngủ đó, di cho gì ăn nấy?” Áo quần em thì "rách bươm vợ 
mướp”; "mặt mũi thì bê bết nước dưa hấu, lem luốc bụi bặm, bẩn như ma lem ”... 

Hình ảnh bé Va-ni-a cũng như cuộc đời của Xô-cô-lốp được tác giả miêu tả một cách 
chân thật cảm động, thể hiện nhiệt tình tố cáo thảm họa chiến tranh, mô tả chiến tranh 


192 


trongt bộ riặt thật của nó. Cái giá của chiến thắng mà mọi dân tộc cũng như nhân dân Liên 
Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai giành được là cực kì khủng khiếp. Chỉ còn lại một 
phần bà số bình sĩ ra trận trở về, trong số đó có nhiều người trên mình mang đây thương 
tật. Sức kióc sa sút, cạn kiệt. Khi chiến tranh đã đi qua, một năm sau đó, Xô-cô-lốp cảm 
thấy qua :m mình “đã rẻ ra lắm rồi”. Nhiều khi "tự nhiên nó nhói lên, thất lại giữa bán 
ngày Đà ðT tăm mặt mi ”. Nhưng cái đau khổ nhất mà bão tố chiến tranh đã gieo rắc cho 
con ngườ không chỉ là mất mát, tang thương, điêu tần... mà còn là những vết thương lòng 
rỉ máu. những ám ảnh kinh hoàng còn mãi trong kí ức, cứ siết chặt tâm hồn người thời hậu 
chiến! Bé Va-ni-a vốn hoạt bát có lúc lại “lặng thính, tư lự”, có lúc lại “thờ dài”, Cái áo 
bành tÔ di của bố ngày nào cứ bám riết lấy tâm hồn em như một ám ảnh không nguôi! 
Còn Xöỏ-e-lốp thì nổi đau như vô tận “không ở lâu mái một chỗ được ”, nỗi buồn không 
bao giờ muuôi, “hơi bố con cứ chốc bộ khắp nước Nga”... Hầu như đêm nào anh cũng 
chiêm bại “thấy những người thân thuộc đđđ quá cố”, gặp vợ con sau hàng rào dây thép 
gài,.. “bơi ngày trấn tĩnh được, không hở ra một tiếng thở dài, một lời than vấn những 
bạn đêm hÌ gối ướt đâm nước máit...”. Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a trở thành “côi cứt, hai hạt 
cát đã bị ức mạnh ph phàng của bão tố chiến tranh thổi bạt tới những miền va lạ...” 

Nhàn tật Xô-cô-lớp là một con người Nụa chân chính, tiêu biểu cho khí phách anh 
hàng của Người lính Xô viết trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Vốn là một nông dân 
rồi làm thư mộc, lái xe. Một gia đình ổn định êm ấm: một vợ, ba con. Anh đã ra trận như 
hàng triệt công dân với ý thức “Tổ quốc hay là chết!” Hai lần bị thương vào chân và tay; 
vết thươn: lành, anh lại cầm súng đánh giặc; rồi bị bắt làm tù bình, lao động trong mưa, 
nắng, tuy#; bị đánh bằng báng súng, bằng thanh sắt, bằng gộc, áo quần tả tơi, bánh mì lẫn 
mạt cưa, ưng bát súp lõng bõng, Anh đã đứng vững trước mọi thử thách ác liệt. Kiên 
quyết trừ ‹chử tên phản bội đốn mạt! Hiên ngang trước mũi súng tên hung thần Muyn-le, 
chỉ huy: tại tập trung. Với đôi mắt bình thản, anh đã nhìn thẳng vào họng súng lục tên 
phát xít. %r kiểm chế đói khát khi đứng trước bàn tiệc của lũ giặc. Đàng hoàng uống rượu, 
không ch uống một cốc mà còn uống nữa để mừng cái chết của mình chứ không phải để 
mừng chin thắng quân xâm lược! Khí phách lâm liệt của Xô-cô-lốp đã làm cho tên phát 
xít khát náu kinh ngạc, khâm phục nói: 

Mày à một thằng lính Nga chán chính. Tao cũng là lính và tao trọng những địch thủ 
có khí tiếi Tao sẽ không bắn mày nữa”. Tâm vóc của Xô-cô-lốp, của người lính Nga trong 
máu lửa đfợc miêu tả một cách chân thực, làm cho truyện “Số phận con người” mang vẻ 
đẹp mộit "lẩu anh hìng ca”, 

Qua nân vật Xô-cô-lốp, tác giả khám phá ra chiều sâu tính cách Nga bình dị và nhân 
ái. Sau Chiến tranh, anh vẫn nhớ hoài cái giây phút từ biệt vợ để ra trận, anh đẩy I-ri-na, 
khi chị cúníu lấy anh, không thả... Bình dị trước biến cố trọng đại khi lịch sử đưa số phận 
anh lên “2 tướ " thử thách! Lửa chiến tranh đã tắt hơn một năm rồi, mà lòng Xô-cô-lốp 
mãi khÕn; nguôi đau. Anh đã tìm đến rượu, “uống một ly rượu lử người ”, anh đã “qHá say 
mê móm này hại ấy”. Anh muốn quên đi bao mất mát đau thương và cô đơn... 

Đang ống âm thầm trong bị kịch, tưởng không có lối thoát. Nhưng rồi tình cảm người 
cha, tình nương đồng loại đã thức dậy, làm cho vết thương lòng rỉ máu bấy nay như được 
mọc lêm nột lớp đa non, Gặp bé Va-ni-a “đẩu óc rối bà, rách bươm vợ mướp ” sống bơ vơ 
nơi hiệu gải khát, "bự đâu ngủ đó... di cho gì ăn nảy ", nhất là khi anh thấy cặp mắt của 
em “nh thuững ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm”, Xô-cô-lốp thấy “thích nó” và 
"*hớ nớ§”.›ố cho xe chạy thật nhanh để được về “gặp nó”. Anh đã quyết định: "không thể 
cho mình ới nó chìm nghứn riêng rể được! Mình sẽ nhận nó làm con?” Một quyết định 
đầy nhấn ¡. Anh đã cứu bé Va-ni-a và anh đã tự cứu mình! Như có một phép thần biến 
cải: ""gaVúc đó tâm hồn tôi bông nhẹ nhốm và bừng sáng lên! ”". Câu nói khẽ của Xô-cô-lốp: 
Mà bố cư con?” khi nghe bé Va-ni-a nghẹn ngào hỏi: '?hế chứ là ai?”, một câu nói 
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tưởng là bình dị nhưng đầy nước mắt, chứa đựng cả một biển trời thương mến. mênh 
mông! Trước những cái hôn vào má, vào môi, vào trán, trước những cử chỉ yêu thương và 
tiếng nói ríu rít, líu lo của bé Va-ni-a : “bố yêu của con ơi!... Con chờ mi mong được gặp 
bố...”, Xô-cô-lốp vô cùng xúc động: “Mát tôi thì mờ đi, cả người cũng run lên, lai bàn 
tay lẩy bẩy... °. 

Xô-cô-lốp đã nhận bé Va-ni-a làm con. Anh đã tắm rửa, đưa bé đi cắt tóc, may quần 
áo mới, săn sóc em. Hai linh hồn đau khổ tựa vào nhau làm cho nỗi mất mát, đau thương 
sau chiến tranh được dịu lại. Giấc ngủ được yên lành hơn: "Liên đâm tiên, saw bạo nhiêu 
năm tôi được ngủ một giấc yên lành ”. Còn bé Va-ni-a thì rúc vào nách bố nuôi. "Hư con 
chỉm sẽ dưới mái rạ, ngáy khe khế...". Hạnh phúc là san sẻ. Xô-cô-lốp lòng vui không tài 
nào tả xiết, đêm đêm thức dậy đánh diêm ngắm nhìn bé Va-ni-a ngủ ngon lành. Đời anh 
đã có một sự thay đổi kỳ diệu: "?rái tim đã suy kiệt, đã bị chai sạn vì đau khổ, nay trở nên 
êm dịu hơn `. 

Vết thương lòng đâu dễ nguôi. Vì thế mà Xô-cô-lốp phải công đứa con nuôi bé lỏng đi 
khắp nước Nga. Chỉ đến một lúc nào đó, bé Va-ni-a lớn lên vào học một trường ổn định 
thì Xô-cô-lốp "mới có thể ở yên một chỗ”. Anh đang chịu đựng và vượt qua số phậm bằng 
tình thương của người bố đối với đứa con. 

Cuộc gặp bất chợt với “hơi con người côi cát” và câu chuyện đau lòng của họ đã để lại 
trong lòng tác giả bao nỗi buồn thấm thía, nhưng Sô-lô-khốp vẫn tin vào dũng khí và lòng 
nhân ái của người Nga, vẫn tin vào tương lai, đù cho bão tố chiến tranh có thổi bạt họ tới 
những miền xa lạ: "Cái gì đang chờ đón họ ở phía trước? Thiết nghĩ rằng con người Ngà 
đó, con người có ý chí kiên cường, sẽ đứng vững được và sống bên cụnh bố, chủ bé kùt môi 
khi lớn lên sẽ có thể đương đâu với mọi thứ thách, sẽ vượt qua mọi chướng ng@L trên 
đường, nếu như Tổ quốc kêu gọi `. 

Truyện “Số phản con người ” có kết cấu “truyện lồng trong truyện” - đã tô đậm những 
đau khổ, những phẩm chất cao đẹp của nhân vật Xô-cô-lốp, khắc họa đậm nét tính cách và 
tâm hồn Nga, đem đến cho người đọc bao xúc động thấm thía về số phận con người trong 
chiến tranh và thời hậu chiến. 

Với những chỉ tiết, tình tiết rất sống, rất điển hình và chân thực, tác giả đã mô tả bộ 
mặt thật của chiến tranh, ca ngợi người lao động bình thường trong cuộc đời, anh lmh nhì 
trong máu lửa, người cha trong cuộc sống phức tạp, nhiều khó khăn thời kỳ sau chiến 
tranh. Qua nhân vật Xô-cô-lốp, người đọc cảm nhận được những ý tưởng sâu sắc mà Sô- 
lô-khốp gửi gắm qua kiệt tác này: Với lòng dũng cảm mà con người vượt qua những thách 
thức chiến tranh; với lòng nhân ái có thể làm dịu bớt nổi buồn đau mà chiến tranh gieo 
rắc, để lại. Đoạn trữ tình ngoại đề làm cho cảm hứng nhân đạo thêm lung linh chói sáng. 

Nhân dân Việt Nam vừa trải qua 30 năm chiến tranh. Hình ảnh Xô-cô-lốp tất gần gũi 
với mỗi chúng ta. Nhân vật này rất sống, rất đáng thương nhưng vô cùng cao đẹp xứng 
đáng được mọi người yêu mến, cảm phục. Khát vọng hòa bình, được sống yên vul trong 
ấm no hạnh phúc và tình thương là khát vọng đẹp muôn đời của nhân loại. 


Ông già và biển cả 
Hê-minh-uê 
I. Kiến thức cơ bản 
1. Tác giả 
Hê-minh-uê (1899-1961) là văn hào Mĩ, được Giải thưởng No-ben về văn chưcơng năm 
1954. Từng tham gia thế chiến I, nội chiến Tây Ban Nha và thế chiến lÏ với tư cách là 


194 


người lính, là phóng viên mặt trận. Ông để lại đấu ấn trong cả ba thể loại : truyện ngắn, 
tiểu thuyết và kịch. 

Có tác phẩm nói lên tâm trạng một thế hệ thanh niên trong và sau chiến tranh như 
"Gia từ vũ kh”. Có tác phẩm kế chuyện sản bản, đấu bò như "Chết vào buổi chiến, 
"Những ngọn đổi vành cháu PHÍ",... Với 2 kiệt tác “Chuông nguyên hồn dt, "Ông già và 
biển cá”, tên tuổi Hệ-minh-uê lừng danh thể giới. 

Văn phong của Hê-minh-uê giản dị, trong sáng, ấn chứa nhiều triết lý sâu sắc về thế 
giới trí nhiền và con người. Chất liệu sống ngồn ngộn, độc thoại nội tâm, tình huống biến 
hoá, căng thắng, đa nghĩa và đa thanh, mà ông gọi là nguyên lí "tởng băng trôi” có một 
phần nối và bảy phần chìm, mang hàm nghĩa và triết lý sâu xa, thú vị. 

2. Tom tắt 

Lão chài Xan-chi-a-gô sống cô độc trong một túp lều trên bờ biển ngoại ô thành phố 
La-ha-ba-na. 84 ngày đêm ra khơi gặp vận xúi, đi đi về về chẳng câu được một con cá nào. 
Lần này ông lại ra khơi chỉ có một mình đưa thuyền đến tận vùng Giống Lớn nơi rất nhiều 
cá. Buông câu từ sáng sớm, mãi đến non trưa phao câu mới động đậy. Cá mắc câu kéo 
thuyền chạy. Lão gò lưng, gập mình kéo lại. Từ trưa tới chiều, rồi một ngày một đêm nữa 
trôi qua. Bàn tay bị đây câu cứa rách nát ứa máu. Không một mẩu bánh mì vào bụng. 
Chân tê đại, tay trái bị chuột rút, mệt lá nhưng lão không chịu buông tha: “Mình sẽ cho nó 
biết sức cơn người có thể làm được gì và chịu đựng được đến đâu P”. Sang ngày thứ 3, cá 
đuối dần, lĩo chài dùng lao đâm chết cá, buộc cá vào đuôi thuyền, hân hoan trở về bến. 
Con cá nặng độ 6 - 7 tấn, dài hơn con thuyền câu của lão độ 7 tấc. Trong màn đêm, đàn cá 
mập duổi theo chiếc thuyền câu, lăn xả vào đớp và rỉa con cá kiếm. Lão chài dùng mái 
chèo quật đới tấp vào đàn cá đữ trong đêm tối. Khi lão Xan-chi-a-gô về tới bến, con cá 
kiếm chỉ cèn trơ lại bộ xương. Lão nằm vật ra lều ngủ thiếp đi, “mơ thấy đàn sư tử”. Sáng 
hôm sau, bé Ma-nô-lin chạy sang lều rồi đi gọi bạn chài đến săn sóc ông lão. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Nêu cảm nhận khi đọc đoạn trích truyện “Ông già và biển cả” 
của nhà văn Hê-minh-uê 
Bài làm 

Hệ mim-uê (1899-1961) là nhà văn Mi, được Giải thưởng Nô-ben về văn học năm 
1954. Vốn là phóng viên từng tham gia hai cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần 
thứ hai, Hê-minh-uê để lại dấu ấn sâu sắc trên mảng đề tài: những cuộc săn bắt thú. Giz từ 
vũ k)ú, Chuông nguyện hồn ai, Ông già và biển cả, v.v... là những tác phẩm của Hê-minh- 
uê được cljc+ ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

"Ông gì và biển cả" là một truyện vừa, kể lại chuyện ông chài Xan-chi-a-gô trong 
một chuyiết ra khơi may mắn đã đánh bắt được một con cá kiếm khổng lồ. Khi giong 
thuyền đưa ›á về bến thì bị đàn cá mập đuổi theo; lão đã dùng mái chèo, dùng chày chống 
trả dữ dội. Thuyền cập bến, lão thiếp đi trong căn lều nhỏ. Du khách xúm quanh con 
thuyền ngắn nhìn con cá kiếm chỉ còn lại bộ xương với cái đuôi tuyệt đẹp. 

Đoạn trí:h có hai cảnh: 1, Cảnh con cá kiếm bị mắc cân vừng quấy cố thoát trước khi 
bị phóng la chết; 3, Canh láo chài giọng thuyền đưa cá về bến. 

1. Bước sang ngày thứ ba, khi mặt trời đang mọc thì con cá kiếm mắc câu đang lượn 
vòng vùng ⁄ãy. Trước cái chết, con cá lượn vòng, làm căng sợi dây câu; con cá “4y 
tròn” tạo nam những “vòng tròn rất lớn”. Xan-chi-a-gô phải “dùng cả hai tay, lắc người, 
dốc hết lực 'úa cả cơ thể, của chân trụ ra mà kéo”. Có lúc lão “phải đốc sức ra mà níu”, 
quyết “khhuứ phục ” con mồi. Hai giờ sau, khi con cá “chậm rấi lượn vòng”, các vòng tròn 

ượn của Inó "## hẹp hơn nhiều”, con cá đang ngoi dần lên trong lúc bơi, thì lão chài “rổ 
hôi ướt đeẩn... mệt thấu vương”. Mọi cái giá của lao động đối với người câu cá trên biển 
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cả, lúc này, lão chài mới thật thấm thía: hoa mắt, mồ hôi xát muối vào mắt và trán, chóng 
mặt, choáng váng... “khiến lđo sợ”. Lão muốn đọc một trăm lần kính lạy Cha Và một trăn 
lần kinh Mừng Đức Mẹ để cầu mong “Chúa giúp... chịu đựng”. 

Khi con cá “quất đột ngột” làm cho sợi dây nấy mạnh, hình như nó đau quá “cuổn; 
lên ”, lão chài bèn vốc ít nước biển vỗ lên đầu mình, rồi tì gối vào mũi thuyền, quầng sợ 
đây lên lưng, lão tự nhủ mình “đưng dạy chiến đến `. 

Biển dậy sóng, gió mậu dịch nổi lên. Con cá lượn vòng, lúc ở mũi thuyền, lúc ơ đuô 
thuyền, mãi đến vòng thứ ba, lần đầu tiên lão nhìn thấy con cá. Thoạt tiên thây nội cá 
bóng đen ",... lão thắc mắc hỏi: "Nó không thể lớn như thế được ". Nhưng khi con cá trổ 
lên, lão ngạc nhiên thấy: “Cái đuôi lớn hơn cả chiếc lưỡi hái lớn, màu tím hồng dựng trêi 
mặt đại dương vành thẩm ”. Khi nó lặn xuống còn mấp mé mặt nước, ông chài chăm chị 
nhìn '?h¿n hình đồ sô và những sọc màu tía trên mình nó. Cánh vì trên lưng véP lạt, còi 
bộ vày to sự ĐẾN xỜn VOÈ rộng”. 

Cuộc đấu giữa người và cá cứ diễn ra giằng co mãi. Cá mỗi lúc một đuối sức dần 
nhưng vẫn cố vùng vẫy. Lão chài 'foát mồ hôi đảm đìu”, tự động viên mình: “ấy bìn. 
tĩnh và giữ sức. lão già ạ”. Nhìn thấy lưng con cá đã nhô lên, nhìn thấy cái đuôi đô sô c: 
động, con cá “khế nghiêng mình ”, lão vừa ra sức kéo con cá vào gần thuyền vừa nói: “7, 
đã di chuyển được nó... Ta đã di chuyển được nó rồi ". Một mình giữa biển cả mênh mông 
như muốn xua đi nỗi cô đơn, lão “tâm si” với tay, với chân, với đầu của mình: “Kéo đ 
tay ơi... Hãy đứng vững, đổi chân kía. Tỉnh táo vì tao, đâu à. Hãy tính táo vì tao. Bọn mà 
chưa bao giờ bại trận. Lần này ta sẽ lật được nó `. 

Con cá kiếm không chỉ là “đối ng” săn bắt, không chỉ là “đối ru ” giằng co, mà còn Ì 
“bạn”, là “người anh em” đối với lão chài. Trước lúc phóng lao, khi miệng “khô khốc”, mí 
nhoài, khi đã “đuối sức ”, lão nói với con cá kiếm bằng tất cả tâm tình: "Mày đang giết tao, c 
à... Tao chưa bao giờ thấy bất kì ai hìng dũng, duyên đáng, bình tĩnh, cao thượng hơn mà: 
người anh em ạ. Hãy đến và giết ta đi. Ta không quan tâm chuyện di giết di”... 

Cái gì đến thì nhất định sẽ đến. Con cá kiếm mỗi giờ một đuối sức dần. Lúc thì n 
"rướn thẳng mình ", lúc thì nó “châm chậm bơi va", cái đuôi đồ sộ "lắc lự trong khôn 
trung", lúc thì nó “bơi nghiêng”, mõm gần chạm tới mạn thuyền trong “cơn hấp hốt 
Lão chài buông sợi dây xuống, giẫm chân giữ, nhấc cao ngọn lao, vận hết sức bình sin 
phóng lao xuống sườn con cá, ngay sau cái ngực đồ sô của nó. Con cá kiếm bị trúng la 
"rơi sâm xuống làm nước bản tưng trùm lên cả ông lão và con thuyên ”. Đôi tay lão chài "c 
xát ”; còn con cá “nằm ngửa phơi cái bụng ánh bạc của nó lên trời”. Biển đổi màu “hởi má 
đỏ loang từ tim cá”, lần máu đen sẫm loang ra trong làn nước biếc sâu hơn ngàn thước, tt 
đám mây. Trên mặt biển, “con cá trắng bạc và thẳng đơ và bồng bênh theo sóng ”. 

Thành quả lao động đã nắm trong tay, trận đấu đã kết thúc, khi mặt trời đã xế trư 
Khát, đói và mệt rã rời. Lão chài phải lấy dây và thòng lọng buộc cá vào cái mấu đăn 
mũi thuyền, chuẩn bị dựng cột, giong thuyền trở về. Lão say sưa ngắm con cá kiếm: “Ð 
cá chuyển từ màu gốc, màu tía ánh bạc, sang màu trắng bạc và những cái sọc Phô cùi 
màu tím nhạt... còn mắt nó dửng dưng như những tấm kính trong kính viễn vọng hay nÌ 
một vị Thánh trong đám rước `. 

2. Giờ đây, lão chài cảm thấy “khoẻ hơn”, đầu óc “tỉnh ráo ”. Lão nhìn con cá hơn nỉ 
tấn, nhẩm số tiền bán cá sẽ thu được với giá ba mươi cend một pound. Lão vui sướng ' 
hào nghĩ “D¡ Maggio vĩ đại sẽ tự hào về ta hôm nay”. Cồn có niềm vui sướng, hạnh phú 
nào to lớn hơn niềm vui sướng hạnh phúc của lão chài khi chuẩn bị giong thuyền đưa ‹ 
về bến? Đó là cái giá và ý nghĩa của lao động. 

Bữa cơm trưa của lão chài giữa biển khơi tuy đơn sơ mà ngon lành. Toàn đồ tươi sốt 
của hương vị biển. Lão chài bắt vội được hơn mười con tôm nhỏ, lão “rứt đến rồi nhai ạc 
cả vỏ lần đuôi”. Uống vài ngụm nước còn lại trong chai, lão cảm thấy thật dễ chịu. L¿ 
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nghĩ đên chuyện lấy nước mặn chữa lành đôi tay chảy máu. Nhìn đấm mây tích và dải 
mây !Ø, lão giong thuyền êm xuôi về bến trong làn gió nhẹ. 

Nghệ thuật miêu tả và tự sự của Hê-minh-uê còn ít nhiều làm chúng ta bố ngỡ” nhất 
là sự đán cài lời độc thoại, độc thoại nội tâm với lời kể. Qua đoạn trích, hình ảnh lão chài 
và con cá kiếm khổng lồ đã để lại cho tà nhiều ấn tượng sâu sắc. Lao động thật sự là bài ca 
của lòng kiên nhẫn và tỉnh thần dũng cảm. Lao động đem đến cho con người bao niềm vui 
giữa thiên nhiên và biển cả bao la. Chính cái giá của lao động mới làm cho chúng ta thấy 
rõ hơn ý nghĩa về hạnh phúc mà do bàn tay sáng tạo và lòng đũng cảm đem lại. 

Các nhà lí luận thường nói đến "ưng băng trói” - ý nghĩa hàm ẩn trong tác phẩm của 
Hê-minh-uê. “Ô»g già và biển cả” đem đến vinh dự giải thưởng Pu-lit-ze (1953) cho tác 
giả, nó là một ấn dụ ca ngợi ý chí, tính kiên nhẫn, sức mạnh và lòng đũng cảm của con 
người trong lao động và khám phá thiên nhiên. Nó đã khơi dậy trong lòng mỗi chúng ta 
bao ý nghĩ tốt đẹp về con người và lao động, về con người và thiên nhiên. 


Thuốc 
Lỗ Tấn 
I. Kiến thức cư bản 

1. Tác giả 

Lỗ Tấn (1881-1936) là bút danh của Chu Thụ Nhân, nhà văn lớn của nần văn học hiện 
đại Trung Quốc. Quê ông phủ Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang. 

Ông học giỏi, được sang Nhật học Đại học (kĩ thuật và y khoa), nhưng sau năm 1905 
thì chuyển sang hoạt động văn học. 

Sau khi trở về nước, Lỗ Tấn vừa dạy học tại Đại học Bắc Kinh và một số thành phố 
khác, vừa viết văn, viết báo. Ông được ngợi ca và tôn vinh là "c rướng" trên mặt trận văn 
hoá, tư tưởng trong nền văn học hiện đại Trung Quốc. 

2. Xuất xứ 

Truyện ngắn "f#„ốc” của Lỗ Tấn đăng lần đầu tiên trên tạp chí "Tản thanh niên”. 
Nhân vật Hạ Du trong truyện, ám chỉ nữ thị sĩ Thu Cận (Du và Cận đều cùng nghĩa là 
Ngọc). Chỗ Thu Cận bị hành hình gần nhà bia “Cổ Hiên Đình Khấu”, tại nội thành Thiệu 
Hưng, quê hương Lỗ Tấn. Cuối phần I truyện “Thuốc”, tác giả nhắc lại tên cái nhà bia ấy, 
nhưng đã cät đi một chữ: "Cố... Đình Khẩu". 

Lịch sử hiện đại Trung Quốc được mở đầu băng phong trào Ngũ Tứ, nổ ra vào ngày 4-5- 
1919 mang tính chất phản đế và phản phong triệt để. Truyện “7uốc” ra đời vào tháng 5-1919, 
giữa cơn xoáy lịch sử của phong trào Ngũ Tứ, nên nó mang một hàm nghĩa sâu sắc. 

3. Chủ đề 

Truyện "7Óxốc” thể hiện tình trang u mê, tê liệt của quần chúng và bị kịch của người 

cách mạng tiên phong trong xã hội Trung Quốc đầu thế kỉ XX. 
4. Tóm tắt 

Một đêm thu gần về sáng, trăng lặn rồi. Lão Hoa Thuyên ngồi dậy, đánh diêm thắp 
đèn. Một cơn ho nổi lên. Bà Hoa sờ soạng dưới gối lấy ra một gói bạc đồng đưa chồng. 
Lão tắt đèn con, cầm đèn lồng ra đi. Đứa con trai lại cất lên một cơn ho nữa. Trời lạnh, tối 
om, đường hết sức vắng. Chỉ gặp vài con chó. Lão Hoa Thuyên cảm thấy sảng khoái, như 
bỗng dưng mình trẻ lại, và ai cho phép thần thông cải tử hoàn sinh. Lão Hoa Thuyên đi 
những bước thật dài. Trời sáng dần. Phía trước là ngã ba, lão Hoa Thuyên tìm một cửa 
hiệu, đứng dưới mái hiên, tựa lưng vào cửa. Lão giật mình khi có người hoi. Lão đưa tay 
lên ngực sờ gói bạc. Bọn lính đi đi lại lại, xô nhào tới như nước thủy triều. Đám người lại 
xô đẩy nhau ào ào... Một người mặc áo đen, mắt sắc như hai lưỡi dao chọc thủng vào làm 
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lão co rúm lại,... Hắn đưa cho lão một chiếc bánh bao nhuốm máu đỏ tưoi, máu còn nhỏ 
từng giọt, từng giọt. Hắn giật lấy gói bạc, nắn nắn rồi quay đi... Lão Hoa Thuyên sẽ mang 
cái bánh ấy về nhà, đem sinh mệnh lại cho con lão, và lão sẽ sung sướng biết bao! 

Lão Hoa Thuyên về đến nhà thấy quán hàng đã bày biện sạch sẽ. Thằng Thuyên đang 
ngồi ăn cơm. Bà Hoa từ bếp chạy ra, môi run run hỏi chồng: “Có được không ? `. Vào bếp, 
hai vợ chồng bàn bạc một hồi. Bà Hoa đi ra một lát, đem về một lá sen già, bọc bánh lại 
nướng. Một mài thơm quái lạ trần ngập cả quán trà. Cậu Năm Gù đi vào quán rồi nói: 
“Thơm ghê nhỉ !... Rang cơm đấy à?”. Thằng Thuyên cầm lấy vật đen thui, bẻ đôi ra ăn. 
Hai vợ chồng bà Hoa đứng bên con. An hết chiếc bánh thằng Thuyên lại ho, nằm xuống 
ngủ. Bà Hoa lấy chiếc mền kép vá chằng chịt đắp cho con. 

Quán trà đã đông khách. Cậu Năm Gù, người râu hoa râm, bác cả Khang... BẮC ta cất 
tiếng nói oang oang: "Đã ăn chưa ? Đỡ rồi chứ ?... Cam đoan thế nào cũng khỏi. Ẩn còn 
nóng hôi hối thế kia mà ! Bánh bao tẩm máu người nhự thế, lao gì ăn mà chẳng khởi !", 
Đám khách hỏi nhau về tên người bị chết chém, là người họ Hạ, con bà Tứ. Cái thàng nhãi 
con ấy không muốn sống. Bác cả Khang cao hứng nói, "tớ chẳng nước mạ gì”, cái áo nó 
cởi ra thì lão Nghĩa đề lao lấy mất. May nhất là ông Thuyên nhà này, thứ đến là cụ Ba 
đem thằng cháu ra thú, được thưởng 25 lạng bạc trắng, chẳng mất cho ai một đồng kẽm ! 
Cái thằng nhãi con ấy nằm trong tù rồi còn dám rủ lão đề lao làm giặc. Hản dám vuốt râu 
cọp nên bị lão ta đánh cho hai bạt tai. Cái thằng khốn nạn! Thật đáng thương hại! Hắn 
điên thật rồi! 

Tiết thanh minh năm ấy, bà Hoa đi ra nghĩa địa. Một con đường nhỏ, bên trái là mộ 
những người chết chém hoặc chết tù, bên phải là mộ những người nghèo. Bà Hoa hày ra 
trước nấm mộ mới đắp một bát cơm, bốn đĩa thức ăn rồi khóc một hồi, đốt xong vàng 
giấy, ngồi bệt xuống đất ngẩn ngơ... Gió hiu hiu thổi vào mớ tóc bà Hoa mới cắt ngắn, so 
với năm ngoái chắc là bạc nhiều lắm rồi ! Lại một người đàn bà khác, tóc bạc già nửa, áo 
quần rách rưới, cứ đi ba bước lại dừng lại. Chợt thấy bà Hoa, xấu hổ nhưng rồi cũng đánh 
liều đi tới trước nấm mộ bên trái con đường mòn. Cũng bày ra một bát cơm, bốn đĩa thức 
ăn, khóc một hồi, rồi đốt vàng.... Bà ta bỗng run lên loạng choạng, mắt trợn trừng ngơ 
ngác. Bà Hoa vội chạy sang khẽ nói: “Bà ơi! Thôi mà, thương xót làm chỉ nữa! Ta về đi 
thôi!”. Bà kia gật đầu rồi chỉ tay về một vòng hoa, hoa trắng hoa hồng xen lẫn nhau, nằm 
khoanh trên nấm mộ khum khum. Bước lại gần mộ con, bà kia nói: “Hoa không có gốc, 
không phải dưới đất mọc lên! Ai đa đến đây 2... Thế này là thế nào? ”. 

Bà ta khóc to: “Dư ơi ? an con lắm Du ơi!... Trời còn có mắt, chúng nó giết con thì 
rồi trời báo hại chúng nó thôi! Du ơi! Hồn con... ứng vào con qua kia đến đậu vào năm 
mỘ con Cho mẹ Xem, con ới?”, 

Người đến thăm viếng mộ càng đông. Hai người đan bà uể oải thụ dọn bát đía ra về. 
Một tiếng “Coa... ¿” rất to, hai bà giật mình quay lại, thì thấy con qua xòe đôi cánh, bay 
thẳng về phía chân trời. 


II. Bài văn tự luận, tham khảo 
Phân tích truyện ngắn “Thuốc” của văn hào Lỗ Tấn và nói lên những suy nghĩ 
của em. 
Bài làm 
Văn hào Lô Tấn (1881 - 1936) được ngợi ca là vị chủ tướng trên mặt trận văn hóa - tư 
tưởng, đạt được thành tựu lớn nhất trong nền văn học hiện đại Trung Quốc. Ông đã sống 
và viết với một tâm thế chiến đấu ngoan cường, bất khuất, coi khinh mọi kẻ thù của nhân 
dân. Hai vần thơ nổi tiếng của ông được truyền tụng như một châm ngôn sáng ngời: 
"Quác mắt coi khinh nghìn lực sĩ, 
Cúi đâu làm ngựa chú nhỉ đồng” 


198 


Nhà văn Fa-đê-ép (Nga) từng ca ngợi: “Lõ Tiến là một danh thủ truyền ngắn thế giới... 
Ông du công hiện cho nhân loại mừng hình thức dân tộc không thể bắt chước được...". 

“Thuốc” là một truyện ngắn đa nghĩa như nhiều truyện ngắn khác của Lỗ Tấn. Ông 
sáng tác truyện “?7zóc ” vào ngày 25.4.1919 đúng một năm sau “Nhật kí người điền ” ra 
đời. Nó được đăng trên báo “Tiên Thanh niên” số tháng 5.1919 giữa cơn bão táp phong 
trào Ngũ Tứ (4.5.1919) do học sinh, sinh viên Bắc Kinh phát động, mở đầu cuộc vận động 
“cứu vong” - cứu đất nước Trung Hoa khỏi bị diệt vong. 

Lỗ Tấn kể chuyện vợ chồng lão Hoa Thuyên mua bánh bao tẩm máu tử tù để làm 
thuêc chữa bệnh lao cho con, chuyện Hạ Du làm cách mạng mà bị chết chém... qua đó tác 
giả thể h:ện rừ:}t (+¿y H mẻ, tê liệt của quản chúng và bí kịch của người cách mạng tiên 
phong trong xã hội Trung Quốc những năm đầu của thế kỉ XX. 

Lỗ Tấn chia truyện làm bốn phần: l) Lão Hoa Thuyên đi mua thuốc - bánh bao tẩm 
máu tử tù - đem về chữa bệnh lao cho con. 2) Vợ chồng lão Hoa nướng *(huốc ” và thằng 
Thuyên - con trai ăn “2ưốc”. 3) Bọn khách trong quán trà và bác Cả Khang (đao phủ) nói 
về “„ốc'” và bàn về tên tử tù. 4) Bà Hoa và bà Tứ (me tử tù) cùng đi thăm mộ con và gặp 
nhau trong nghĩa địa nhân ngày thanh mình. 

J. Lão Hoa Thuyền đi mua "(mốc ” cho con vào một đêm mùa thu gần sáng, khi trăng 
đã làn rồi. Mùa thu cũng là mùa ở Trung Quốc dưới thời Mãn Thanh, người ta đem chém 
tử tù. Trời tối và lạnh, vắng vẻ. Tiếng ho của người bệnh lao (thằng con trai) nổi lên. Bà 
Hoa Sờ soạng dưới gối lấy một gói bạc đồng đưa cho chồng. Lão Hoa Thuyên cầm đèn 
lồng đi ra, thằng con lại nối một cơn ho. Lão Thuyên khẽ nói với con, biết bao yêu thương: 
“Thuyền à! Con cứ nằm đấy!” 

Trời tối và vắng, lạnh, nhưng lão Hoa Thuyên “cảm thấy sảng khoái như bông dưng mình 
trở lai, và ai cho phép thân thông cải tử hoàn sinh ”. Đã mấy đời độc định, thằng Thuyên bị ho 
lao, một mối lo buồn đè nặng đã bấy nay, vì thế đêm nay, lão cầm đèn đi mua thuốc cho con, 
lão chứa chan hy vọng mới cảm thấy “'s¿ng khoái ” và như “?r£ lại” thết. 

Cảnh pháp trường qua cái “trố mắt nhìn” của lão Thuyên. Có biết bao nhiêu người “kì 
dị hết sức ”, cứ hai ba người “đi đi lại lại như những bóng ma ". Bọn lính với sắc phục có 
"tiếng vải tròn màu trắng”, ở vạt áo trước, vạt áo sau, có “đường viền đỏ thẩm” trên 
chiếc áo đấu. Cảnh pháp trường, lúc thì "iểng chân bước ào ào”, bọn người "xô nhào tới 
nhục Hước thủy triểut ”, lúc thì cả đám “vô đẩy nhau ào ào”. Hình như họ tranh nhau “ấy 
thuôc ” để đem bán? 

Người bán “//zốc`” cho lão Thuyên mặc "áo quần đen ngòm”, "mắt sắc như hai lưỡi 
dao” chọc thẳng vào lão, làm lão “có rưm” lại. Thuốc là “một chiếc bánh bao nhuốm 
máu, đồ (ƠI, máu còn nhỏ từng giọt, từng giọt”. Sau khi “tiên trao cháo múc ”, người bán 
thuôc giật lấy gói bạc, “z„ắn nắn ” rồi quay đi, miệng càu nhàu. Lão Thuyên “rwn rưn... 
ngại không cẩm chiếc bánh”, nhưng sau đó, tất cả tỉnh thần lão để hết vào cái bánh bao 
tẩm máu ấy, "do xế mang cái gói này về nhà, đem sinh mệnh lại cho con ldo, và lão sẽ 
sưng sướng biết bao!” 

Cảnh vợ chồng lão Hoa Thuyên gặp nhau “bàn bạc một hồi”, cảnh lấy lá sen già gói 
bánh bao tẩm máu tử tù để nướng, cảnh “ngọn lửa đỏ sâm bốc lên “một mùi thơm quái lạ 
tràn ngập cả quán trà " rồi cậu Năm Gù đi vào quán trà hỏi: “Thơm ghê nhỉ?... Rang cơm 
đấy à?", cảnh thằng Thuyên ăn “?iuốc ” hai bố mẹ đứng hai bên, và bà Hoa nói khẽ, an ủi 
con: “Ăn đi côn. cón sẽ khỏi ngày” - tất cả đều phần ánh tình trạng mê muội của quân 
chứng. Họ tin tưởng một cách chắc chắn và thiêng liêng rằng, bánh bao tẩm máu tử tù ăn 
vào sẽ chữa khỏi bệnh lao. Với một cách viết dung dị, trầm lắng, sâu xa, hàng loạt các chi 
tiết đưa ra đều xoay quanh chuyện mua thuốc, bán thuốc, chuyện ăn thuốc và niềm tin 
“thuốc thánh " sẽ chữa khỏi bệnh lao, tác giả đã làm nổi bật chủ đề thứ nhất của truyện là 
phê phán tư tưởng mê tín, tập quán chữa bệnh phản khoa học. 
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2. Buổi sáng na thự năm ấy, sau khi thằng Thuyên ăn */iuốc ” nằm ngủ, bà Hòa “njc 
nhàng lấy chiếc mễn kép vá chẳng chị đắp cho con” thì quần trà một lúc răột đông khách. 
Có cậu Năm Gù, có một người “râu hoa râm ”. Có lão “mặt thịt ngàng phè... mặc chức áo 
vải màu huyền, không gài khuy, dải thất lưng cũng màu huyền quấn ở ngoài, vộc sệch...”. 
Sắc phục ấy là dấu hiệu của những đao phủ trên pháp trường. Đó là bác Cả Khang, kẻ đã 
bán “hzốc” cho lão Hoa Thuyên. Bác Cả Khang sau khi tán tụng thứ thuốc đặc biệt 
“bánh bao tấm máu người như thế, lao gì ăn mà chẳng khỏi ” đã nói về tử tù là. “son nhà 
bà Tứ chứ còn ai? Thằng quỷ sứ! ”. Tử tù đã mang lại cái lợi, món hời cho bao người! May 
nhất là lão Thuyên đã mua được '?huốc ” ăn vào “cam đoan thể nào cũng khối ”, thứ đến 
là cụ Ba đưa cháu ra đầu thú, vừa “fránh cho cả nhà mất đầu”, vừa “được thưởng 25 lụng 
bạc lrắng vóa, một mình bỏ túi tất chẳng mất cho ai một đồng kẽm". Lão Nghĩa đề lao 
“mắt đỏ như cá chép " thì được cái áo của tử tù cởi ra trước lúc lên đoạn đầu đài. Còn bác 
Cả Khang, ngoài mấy đồng bạc bán thuốc cho lão Thuyên “chẳng nước mẹ gì!” 

Người ta thường nói: “Máu người không phải là nước la”. Ở đây, máu vủa Hạ Du, một 
người cách mạng tiên phong chỉ có giá trị đem lại một ít quyền lợi vật chất cho một số 
người! Chua xót và cay đắng hơn nữa, dưới mắt họ thì Hạ Du chỉ là “›hằng quỷ sứ!”, 

"thằng nhấi ranh con”, "thẳng nhấi con”, "thẳng khốn nạn”! Với bác Cả Khang thị Hạ 
Du là “đáng thương hại”, với lão râu hoa râm thì “hắn điên thát rồi”, với cậu Năm Giù thì 
Hạ Du đúng là một kẻ “điền thát rồi”. 

Hạ Du là người cách mạng có lý tưởng chống phong kiến (triều đình Mãn Thanh), như 
một tín đồ tử vì đạo, anh ta đã chiến đấu vì lý tưởng “Thiên hạ nhà Mán Thanh chính là 
của chúng ta”. Đó là khẩu hiệu của những nhà cách mạng Trung Quốc năm 1907 hô hào 
quần chúng nổi dậy chống Mãn Thanh. Các nhà nghiên cứu văn học cho biết: '7„2” 
nói chuyện trước cách mạng Tán Hợi (1911). Hạ Du nằm trong ngục, trước lúc ra pháp 
trường còn dám cả gan “vuốt râu cọp” tuyên truyền cách mạng cho lão Nghĩa "mát cá 
chép” - dám rủ lão đề lao làm giặc nên đã bị lão ta “đánh cho hai bạt tai”, Những người 
như Hạ Du, Thu Cận... là những nhà cách mạng tiên phong, dũng cảm xã thân vì đại 
nghĩa, sắn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Giữa đông đảo quần chúng u 
mê, họ chiến đấu một cách đơn độc. Chẳng ai hiểu họ, ủng hộ họ. Ngay bà mẹ Hạ Du 
cũng chỉ biết kêu than: “Oưn con lắm Du ơi?” và nguyền rủa: “Trời còn có mắt, chúng nó 
giết con rồi thì trời báo hại chúng nó thôi! Du ơi!... ”. Ông chú thì táng tận lương tâm tố 
cáo cháu làm giặc để được thưởng 25 lạng bạc trắng, lão Cả Khang thì lấy máu tử tù Hạ 
Du tẩm bánh bao để bán “Thuốc”, lão Hoa Thuyên và bao người khác đã lấy máu Hạ Du 
để chữa bệnh... Quần chúng thì u mê tăm tối, bị tê liệt... Người cách mạng thì va rời quần 
chúng, chiến đấu một cách đơn độc. “Thuốc " đã phé phán tình trạng ấy, thể hiện sau sắc 
bị kịch của người cách mạng tiên phong. Đó chính là chủ đề thứ hai của truyện ngắn này. 
Ngầm một ý mà nhà văn muốn nêu ra: Trước thực trạng cay đắng ấy phải tìm một “+; 
thuốc " công hiệu nào để chữa trị, và chỉ khi nào tìm được vị thuốc ấy mới thay đổi được 
“quốc dân tính”, mới cứu được nước Trung Hoa. Phong trào Ngũ Tứ tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921. Và lịch sử éã xác nhận, chỉ 
có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới tìm ra được “vị thuốc ” để phục hưng đất nước. 

3. Phần cuối của truyện nói về những gì đã diễn ra trên nghĩa địa vào tiết thanh minh. 
Một con đường nhỏ cong queo tạo nên cái ranh giới tự nhiên giữa nghĩa địa. Phía tay trái 
con đường là mộ những người chết chém hoặc chết tù, phía bên phải là mộ những người 
nghèo. Cả hai nơi mộ dày khít “như bánh bao nhà giàu ngày mừng thọ”. Trời lạnh lắm có 
hai bà già đều ra thăm mộ. Bà Hoa bày ra trước nấm mộ mới đắp (mộ thằng Thuyên) một 
bát cơm, bốn đĩa thức ăn, ngồi khóc một hồi, đốt xong thếp vàng giấy rồi ngồi bệt xuống 
đất, ngẩn ngơ. Gió hiu hiu thổi vào mớ tóc cất ngắn đã bạc nhiều lắm... Nỗi thương con, 
nội buồn cô đơn của bà Hoa được diễn tả qua tiếng khóc, qua dáng “ngồi bét” và cái 
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“ngưu ngờ” ấy, Không có bông lau mà chỉ có mớ tóc bạc rung lên theo lần gió hiu hiu 
thổi mà đầy ám ảnh, thê lương. 

Mội bà già nữa, tóc bạc, quần áo rách rưới cũng mang bát cơm, bốn đĩa thức ăn... cứ đi 
ba bước lại dừng lại, ngập ngừng không dám bước, sắc mặt xanh xao bông hơi đỏ lên vì 
xấu hồ... Đốt vàng lên... bổng chân tay “zưu !én” lùi lại "loạng choạng” mắt "rợn trừng 
trừng ngờ ngác `. Như một kẻ mất hồn... 

Bà Hoa bước sang bên kia con đường mồn - nơi mộ tử tù - khẽ nói với bà kia, an ủi: 
“Bà ƠI thôi mà, thương vót làm chỉ nữa! Ta về đĩ thôi”. Cử chỉ ấy, câu nói ấy trước hết là 
sự đồng cảm xót thương, là sự san sẻ của hai bà mẹ già bất hạnh, một người có đứa con ho 
lao ăn “zÐwóc” bánh bao tấm mấu tử tù mà chết, một bà mẹ có đứa con “đi /àm giác ” mà 
bị chém đâu! Tiết thanh mình này, hai bà mẹ già đã bước qua con đường mòn ngăn cách 
giữa hai thế giới mộ - mộ người nghèo và mộ tử tù - họ đến với nhau trong nỗi đau đớn tột 
cùng của lòng mẹ mất con. Phải chăng điều ấy báo hiệu một đổi thay gì mới giữa mùa 
xuân này? Nỗi đau của bà Tứ (mẹ Hạ Du) đã có người đồng cảm. Sự thức tính đã hé lộ 
như những mầm non bằng nửa hạt gạo trên cây dương liễu? 

Vòng hoa - hoa trắng hoa hồng - xen lẫn nhau, nằm khoanh trên nấm mộ khum khum, 
với Đà mẹ Hạ Du là “cái gì thế này? ”, tại sao “Hoa không có gốc, không phải dưới đất 
mọc lén? Ai dd đến đây?”... Vòng hoa đã làm cho nỗi đau của bà Tứ không thể nào kể 
xiết, cất tiếng khóc thê thảm: “Dư ơi! Oan con lắm Du ơi! Chắc con không quên được và 
con đau lòng lắm, phải không con?Con hiển hiện lén cho mẹ biết con ơi”... Rõ rằng vòng 
hoa trên nấm mộ Hạ Du như muốn khẳng định một chân lý lịch sử và cách mạng: Trong 
trạng thái mê muội, tê liệt của quần chúng thuở ấy, vẫn có người nhớ đến, tiếc thương 
ngưỡng mộ và quyết tâm noi gương người cách mạng tiên phong đã ngã xuống vì đại 
nghĩa. Vòng hoa thể hiện cho xu thế cách mạng, cho niềm lạc quan đối với tiền đồ cách 
mạng. Vòng họa trong truyện “Thuốc” là một dự cảm về con đường báo táp, một tia lúa 
hôm 1ay sể báo hiện một đám cháy ngày mai! 

Câu hỏi của bà Tứ: “Cái gì thế này?”, “thế này là thế nào?” đã tạo ra một ám ảnh 
khôn nguôi, khiến người đọc "không trẻ lời không yên ” (Nguyễn Tuân). Và tiếng qua kêu 
cất lên sau tiếng khóc, sau lời nguyền của bà Hoa, bà Tứ làm cho âm điệu chủ đạo của 
thiên truyện “7z„ốc” này thêm não nùng, ai oán! Phải tìm được "+ („ốc " để giảm bớt 
nỗi đau cho quần chúng, cho đồng loại. Mướn "cứu vong” đất nước phải đồng thời chữa 
bệnh Cho “qHốc dân tính” là nhí vậy! 

Truyện “Thuốc ” Chỉ có vài nhân vật. Câu chuyện thương tâm đồn tụ lại ở hai người mẹ già, 
hai đứa con xấu số. Không gian hẹp: một quán trà, một pháp trường, một bãi tha ma. Cảnh 
chém người một đêm thu tàn canh. Nghĩa địa “mộ dày khít, lớp này, lớp khác, như bánh bao 
nhà gìn ngày nưừng thọ”. Tiếng mẹ khóc con thê thiết. Tiếng qua kêu não nùng. Không gian 
nghệ thuật ấy tiêu biểu cho một nước Trung Hoa trì trệ, bế tắc đầu thế kỉ XX. 

Thời gian nghệ thuật trong truyện “Thuốc ” vận động từ mùa thu đến mùa xuân, từ lúc 
tử tù bị chém, thằng Thuyên ho lao rồi chết đến tiết thanh minh, trên ngôi mộ Hạ Du, mộ 
thằng Thuyên và những nấm mộ khác: '!4c đác vài nụ hoa bé tí, trăng trắng, vanh xanh”, 
trên cánh đương liễu đã đâm ra “những mâm nón bằng nữa hạt gạo”. Đó là mầm xanh của 
mùa Xuân hy vọng, hứa hẹn một ngày mai ấm áp hơn, như lời thơ Quạch Mạt Nhược, 
người cùng thời và đồng hành với Lỗ Tấn: 

Dâu vâng dương còn ở phương va, 
Trong nước biển đã nghe vang chuông sớm...” 
(Kiếp tái sinh của nữ thần) 

Trong bài “V” sơo tôi viết tiểu thuyết ", Lễ Tấn nói: "Môi khi chọn đề tài, tôi đều chọn 

những người bái hạnh trong xã hội bệnh tật, với mục dích lôi hết bệnh tát của họ ra, làm 
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cho mọi HgưỜi chủ Ý mà tìm cách chạy chữa...” Có lẽ vì thế mà ảng văn này đã trở thành 
một “+¡ /uớc ” rất công hiệu để chạy chữa tình trạng u mê tâm tối và tê liệt tỉnh thần của 
quần chúng. phê phán sự xa rời quần chúng của những nhà cách mạng. Cuộc đời tuy còn 
nhiều nước mất, nhiều bị kịch “uẩng dương còn ở phương va” nhưng “Thuốc ” gợi lên 
nhiều hi vọng. Hình ảnh vòng hoa và hai bà mẹ cùng đi thăm mộ con đã đến với nhau qua 
tiếng khóc và sự an ủi, điều đó khẳng định giá frị nhân đạo của truyện ngắn này. 


Tự do 
Ê-luy-a 
I. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả : 

Pôn Ê-luy-a (1895-1952) sinh ở một thị trấn nhỏ về phía bắc thủ đô Pa-ri. Ông là nhà 
thơ lớn của nền văn học Pháp trong thế ki XX. : 

Trong Thế chiến thứ hai, nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng. E-luy-a gia nhập 
Đảng Cộng sản Pháp, hoạt động bí mật chống kẻ thù xâm lược. 

E-luy-a để lại hơn 60 thi phẩm. Thơ ông giàu chất suy luận trữ tình triết lí, nhất là 
những bài thơ viết trong thời chiến tranh chống phát xít 

2. Xuất xứ và chủ đề 

- Bài thơ "Tự do" của Ê-luy-a in trong tác phẩm "Thơ cụ và chân lí, 1942", được coi là 
"Thánh ca” của thơ ca kháng chiến Pháp trong Thế chiến thứ hai. 

- Qua bài thơ, tác giả ca ngợi tự do là khát vọng, tự do là hạnh phúc. Chết vì tự do là 
niềm kiêu hãnh. 
H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Bình bài thơ “Tự đo” của Ê-luy-a. 
Bài làm 

Ê-luy-a (1895-1952) là một trong những nhà thơ lớn của nước Pháp trong thế kỉ XX. 
Ông đã hai lần khoác áo lính ra trận (năm 1914 và năm 1939). Trong những năm đen tối 
dưới ách thống trị của phát xít Đức xâm lược, ông hoạt động trong chiến hào các chiến sĩ 
du kích và những trí thức yêu nước Pháp. 

Bài thơ “7 đo” của Ê~-luy-a từng được ¡n trên truyền đơn, được trích ghi trên lá cờ Tổ 
quốc của các chiến sĩ du kích, được khác lên báng súng và tâm hồn của hàng triệu người 
dân Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

“Tự do" được viết theo thể thơ 7 âm tiết, gồm có 20 khổ thơ, bốn dòng và một khổ thơ 
năm dòng. Chữ "rêu ” xuất hiện 60 lần và đứng ở vị trí đầu của ba dòng thơ, trong mỗi 
khổ thơ; câu thơ “Tói viết tên em” như một điệp cú, điệp khúc vang lên ở dòng cuối mỗi 
khổ thơ trong 20 khổ thơ đầu. Khổ thơ thứ 20, nói rõ tên em mà nhà thơ hằng yêu mến và 
quý trọng. 

Tôi viết tên em trên mọi không gian bao la và mênh mông: “Trên rừng ho !nụ sa 
mạc,... Trên các mảnh trời xanh,... Trên đồng ruộng chân trời,... Trên mặt biển thân tàu,... 
Trên ngọn núi điện cuồng...” 

"Tôi viết tên em” trên mọi thời gian: "Trên những mùa cưới hỏi,.. Trên mỗi thaáng 
bình mình,... Trên ngọn đèn mới khêu - Trên ngọn đèn đang tắt... ". 

“Tôi viết tên em", trên mọi sự vật gần gũi, bình dị và mến thương: trên quyển vớ nhà 
trường, trên những trang trắng tinh, trên tổ chim, trên bánh trắng, trên cánh chim đar g 
bay, trên gương soi và phòng ngủ, trên cửa nhà ta, trên trán yêu bè bạn, trên cửa kính trêi 
làn môi... 

"Tôi viết tên em ” trên mọi biểu trưng của sức mạnh và uy quyền: “Trên vũ kiú chiến 
bình - Trên mũÑ niên vua chúa”, 
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Và cả những nơi chết chóc, những lúc nguy nàn, "trên bác thêm cát ché£ ”, trên mọi hì 
vong... “Ôi VIỚT FCN GP, 

Bàng biện pháp liệt kê, sử dụng điệp ngữ và điệp khúc theo kiểu “xoáy rò” trùng 
điệp, tầng tầng lớp lớp, tác giả đã tạo nên một giọng thơ tha thiết, khác khoải, bồi hồi. 

Khổ thơ 21, khổ cuối bài thơ có 5 dòng. Cánh cửa tâm hồn bị đóng kín được mở toang: 

"Và do sức mạnh một từ 
Tôi làm lại cuộc đời 

Tôi vinh ra để biết em 
Để gọi tên cm 

Tư do 5 

Tén em không phải tên một loài hoa đẹp, tên một báu vật, cũng không phải tên của một 
giai nhân. Tên em chỉ một từ, do “sức mạnh ” làm nên. Tên em là khát vọng sống cho mọi 
cuộc đời, làm nên ý nghĩa cuộc sống cho mọi con người. Thật giản dị và đáng yêu: “Tự 
do"' là tên em, để tha thiết gọi, tha thiết nhớ, và để “Tôi viết tên cH1””. 

Không thể sống trong nô lệ. Phải sống trong tự do. Cái giá của tự do phải trả bằng 
nhiều mấu và nước mắt. 

Trong hoàn cảnh lịch sử nặng nề và đen tối những năm 1942..., bài thơ đã trở thành 
“Thánh kinh ", lời thể chiến đấu của các chiến sĩ yêu nước Pháp. 

Những người Việt Nam quen cảm thụ ca dao, thơ lục bát, thơ thất ngôn... giầu vần 
điệu, hình tượng và biểu cảm nên khi tiếp cận bài thơ “7 do” của Ê-luy-a, chúng ta gặp 
phải một khoảng cách lớn. 

“Tự do” là bài thơ mang tính trí tuệ, của thơ hiện đại Pháp, tiêu biểu cho phong cách 
nghệ thuật của Ê- luy-a. Đọc bài thơ, ta tưởng như đi tìm một thứ ánh sáng mới lạ trên 
trang sách thời áo trắng. P.H Mô-ri-ắc đã viết: “Đối với thế hệ của ông, Ê-luy-a chính là 
hiện thân của thí ca. Ngày trong những năm đất nước bị chiếm đóng, qua bài thơ “Tự 
do”, ông vẫn biểu thị được mêm tín chung của chúng ta. Đây là bài thơ mà mọi học sinh 
của nước Pháp cân học thuộc lòng ". 


Đô-xtôi-ép-xki 
Xvai-gơ 
L. Kiến thức cơ bản 

1. Tác giả 

Xvai-gơ (1881-1942) là nhà văn Áo, gốc Do Thái. Ông vừa sáng tác kịch, vừa viết 
truyện và làm thơ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Xvai-gơ là tác phẩm "8a bác thấy" viết về 
ba chân dung văn học: Đô-xtôi-ép-xki, Ban-dắc, Đích-ken. 

2. Đô-xtôi-ép-xki (1821-1881) là nhà tiểu thuyết thiên tài Nga trong thế kỉ XIX. Cuộc 
đời ông đã trải qua những năm đài tha hương, cay đẳng. trong thiếu thốn và ốm đau bệnh 
tẬt. Ông để lại nhiều kiệt tác văn chương như Thằng ngốc , Con bạc, LÑ người quỷ ám, Tội 
ác và trừng phạt, Anh em nhà Ka-ra-ma-dốp, Nhật kí của một nhà văn. 

H. Bài văn tự luận, tham khảo 
Phân tích và nêu cảm nhận về phác thảo chân dung Ðô-xtôïi-ép-ki của nhà văn 
Áo Xvai-gơ. 
Bài làm 

Xvai-gơ (1881-1942) là nhà văn Áo, rất nổi tiếng với những phác thảo chân dung các 
nhà văn bậc thầy của thế giới như Ban-dắc, Tôn-xtôi, Đô-xtôi-ép-xki, X*ãäng-đan, Đích- 
ken. V.v... 
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Mỗi bức chân dung văn học của ông để lại óng ánh sắc màu với bao hoa tiết màng vẻ 
đẹp nhân văn kì điệu. ”Øó-v/ôi-ép-vÉ/" là một bức chân dụng văn học màng vẻ đẹp nhân 
văn kì diệu đó, mà màu thời gian không thể phủ mờ. 

Năm Đô-xtôi-ép-xkI bước sang thế giới bên kia (1821-1881) thì cũng là năm Xvai-gơ 
cất tiếng chào đời (1881-1942), thế nhưng khi đọc Xvai-gơ, ta cứ ngỡ hai nhà văn này 
đang đồng hành, đang lầm lũi trên những nẻo đường từ Anh sang Pháp, từ Ý sang Đức, rồi 
trở về Pê-téc-bua nước Nga.... Cả hai đã và đang "sống giữa giống người chảy rân trước 
khi vươn lên ánh sáng rực rỡ của niềm vĩnh quang đời đời". 

Xvai-gơ đã dùng những lời tốt đẹp nhất, những gam màu đậm nhất, những đường nét 
sắc sảo nhất khi phác hoạ chân dung Đô-xtôi-ép-xki. 


Như nhiều độc giả đã biết, Đô-xtôi-ép-xki đã cùng vợ trốn sang Đức, Pháp, Anh, Ý..., 
sống "eo Ílér"” trong một thế giới xa lạ. Sống trong bần cùng cơ cực, lúc thì đứng chực, 
"đứng chờ" ở cửa tò vò ngân hàng, “ngày lại ngày và với một giọng nói cảm động ông hỏi 
xem từ nước Nga tờ séc của ông cối cùng đã đến chưa"... một trăm rúp, cái món tiền nhỏ 
nhoi bán bản thảo, mà ông đã "bao nhiêu lân quỳ gôi trước những người xa lạ và thấp 
hèn”. Nhiều nhà xuất bản vụ lợi đã lừa ông; các nhân viên ngân hàng thì chế nhạo ông là 
"láo điên nghèo". Để có tiền đánh một cái điện về Xanh Pê-téc-bua, ông phải đến hiệu 
cầm đồ để cầm cố "cái quân đài cuối cùng". Còn trong thư từ của ông gửi đi, người ta tìm 
thấy "một tiếng kÊH HYỆT VỌH Vé FHỘI". 

Sự khốn cùng và hoạn nạn có lúc đã dồn Đô-xtôi-ép-xki đến bên bờ vực thắm của địa 
ngục. Ông trằn lưng ra, vắt óc ra làm việc suốt đêm khi vợ rên rỉ trong cơn đau đẻ, khi cơn 
động kinh "chộp họng ông”; chủ nhà không được trả tiền đe doa gọi cảnh sát; bà đỡ đòi 
tiên nợ... "Woạ "ô đơn chí", đứa con gái sinh ra chỉ được vài ngày thì qua đời, Đô-xtôi-ép- 
xki gần như phát điên lên. 

Xvai-gơ chỉ chấm phá một vài nét mà làm nổi bật lên một màn đen u ám cứ cuộn tròn 
lấy, bám riết lấy chân dung Đô-xtôi-ép-xki, làm cho người xem, người đọc cảm thấy tức 
thở, nước mắt cứ trào ra. Xvai-gơ đã khéo léo chọn chỉ tiết điển hình để "im nhấn” bức 
chân dung nhà văn Nga mà ông đang phác hoa. 

Hô-ra-xơ xa xưa đã nói: "Sự khốn khó có tác dụng khơi dậy tài năng mà trong hoàn 
cảnh giàu sang nó đã ngủ yên". Đô-xtôi-ép-xki đã không gục ngã trước mọi éo le và sự 
khốn cùng; chính trong bóng đêm cuộc đời, tài năng ông đã thấp sáng, "đđ rạo hình cho 
tất cá thế giới tỉnh thân của chúng ta" với bao kiệt tác văn chương “những tác phẩm đồ sộ 
của thế kỉ XIX", chỉ nhắc lại tên, bao thế hệ độc giả gần xa trên trái đất đã cúi đầu ngưỡng 
mộ: Tội ác và trừng phạt, Thằng ngốc, Lũ người quỷ ám, Con bạc... Văn nghiệp của Đô- 
xtôi-ép-xki gồm 30 tác phẩm "chồng cao quá đâu người". 

Xvai-gơ đã viết nên những dòng văn cô đọng, chất triết lí toả sáng một tâm hồn thơ: 
"Lao động là sự giải thoát và là nổi thống khổ của ông; nhờ nó mà óng sống trong Tổ 
quốc mình". Kẻ li hương nghèo khổ, nguồn vui duy nhất là sáng tạo, sáng tạo không 
ngừng, sáng tạo là hạnh phúc: "Đó là rượu ngọt làm ông ngày ngất; đó là niềm hoan lạc 
lớn nhất của ông" khi mỗi trang văn, mỗi tác phẩm ra đời. 

Xvai-gơ đã thấu hiểu tâm trạng đầy bi kịch của Đô-xtôi-ép-xki. 

Đô-xtôi-ép-xki yêu Tổ quốc, ông nhớ nước Nga, ông muốn trở về nhưng chưa thể trở 
về. "Cái cọc của trại giam” năm xưa vẫn ám ảnh ông: bị án tử hình, rồi hơn mười năm lưu 
đày khổ sai (1848-1959) trong đoạ đày đói rét. 

Năm mươi tuổi rồi, nơi xa xứ, Đô-xtôi-ép-xki "vẫn là người không tên, kẻ bị doa dày", 
vẫn phải "Hiếp rục sống giữa giống người chấy rận trước khi vươn lên ánh sáng của niềm 
vĩnh quang đời đời”. Phải có một nghị lực phi thường, ông mới vượt qua được, dù có lúc 
"những thiếu thốn đã uốn còng lưng ông”, dù nhiều năm tháng “những quả chuỳ của bệnh 
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tật càng giáng thường vuyên hơn vưống cần nào ông”, Đúng Ðô-xtôi-ép-xki là một người 
khổng lồ trong bể khổ: ”Nưm mươi tuổi, nhưng ông đủ chịu hàng thế kỉ dẫn vật". 

Phản tiếp theo, bức chân dụng của Ðó-xtôi-ép-xki được Xvai-gơ vẽ bảng gam màu 
sáng trong. Nam mươi hai tuổi, Ðô-xtôi-ép-xkl “được quyển trở vẻ Tổ quốc”. Cũng như 
Giốp, con người đức hạnh trong Kinh thánh, Chúa Trời đã “bứn phước lành” cho ông, "số 
mệnh phần báo thể là kết thúc", Trở về Xanh Pê-téc-bua, ông trở thành “sứ giá của vứ sở 
mình" Và khi “Nhật kí của một nhà văn”, tiểu thuyết “Anh em nhà Ka-ra-ma-dóp", kiệt 
tác văn chương của ông chào đời, thì Tuốc-ghê-nhép, Tôn-xtôi “bị iu mờ”, cả nước Nga 
"độ đồn mắt vào ông", 

Qua cơn bí cực tất sẽ đến ngày thái lai, Đồô-xtôi-ép-xkI cũng vậy, "sau tất ca những thứ 
thách ông dd chịm, một giáy hụnh phúc tuyệt định dd được bạn cho ông”: đúng như Vậy, 
ông càng thấm thía cái lẽ đời “hạt đã gieo vuông, mùa gặt sẽ vô tán”. Xvai-gơ đã dùng 
hình ảnh “Đưc Chúa Trời ném cho ông một Ha chớp” đưa Đô-xtôi-ép-xki "vào cối vĩnh 
hàng”. Thật không có cách nói nào hay hơn, ý vị hơn. 

Tác giả nhắc lại cái giây phút hạnh phúc nhất, vinh quang nhất trong lễ ki niệm ngày 
sinh của Pu-skm, Đô-xtôi-ép-xkI "rong niềm ngay " gắt của quỷ dữ, ông vung lời nhự sâm 
sét", ông báo trước "xứ mệnh thiêng liêng” của sự tổng hoà giải của nước Nga. Lời phát 
biểu của ông đã làm cho căn phòng “rung lên trong xự bùng nổ của hoạn h", đám đông cử 
toa “quỳ vướng”, các bà "hôn bản tay ông”, một sinh viên “ngất ví dưới chân ông”... Đó 
là giây phút hạnh phúc nhất của Đô-xtôi-ép-xkI: “uót vòng hào quang chói lọi bạo quanh 
cái đu của người bị lành khổ này” 

Phần cuối bài viết, Xvai-gơ đã nói về đám tang của tác giả "Tội ác và trừng phạt”, đó 
là ngày 10 tháng 7 năm 1881, "khử quá đã được cứu thoát, vỏ khô rụng xuống”. Cả nước 
Nga "run rấy lay động", "đan đớn cám lặng tiếc thương”; "một làn sóng yên thương cuồng 
nhiệt dàng lên từ mọi nơi của thành phố ngàn tháp chuông". Phố Thợ Rèn nơi quàn linh 
cữu Đô-xtôi-ép-xki "đơn #"ghịt người”; cái giường ông nằm nghỉ "đây hoa", đám đông 
người "si¿/ chặt” quan tài ông. "Giác mơ thiêng liêng” của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện. 
Qua đám tang ông, những người Nga đã biểu thị sự đoàn kết, và họ đã "uyên sinh khí 
vào tác phẩm ông”. Cả một rừng cờ và đông đảo các tầng lớp nhân dân Nga, các vị vương 
tôn trẻ, các giấp trưởng, công nhân, sinh viên, sĩ quan, người hầư và người hành khất "đi 
bên nhan khóc người quá cố rất thân thiết đối với họ”, tất cả đều "đoàn kết lại trong một 
lời nguyễn yêu thương và cảm phục" 

Cũng như Bét-thô-ven, Đô-xtôi-ép-xki qua đời “giấu đóng bđo", lầm dấy lên "tiếng 
sâm của xự nổi dạây rên vang", toàn nước Ngà "bị kích động dữ dõi", và khắp đất nước 

“những tia chớp báo thì rạch dọc ngàng”... Báo hiệu một thời Kì bão tấp sôi sục điển ra. 

Với một lối viết trang trọng và sắc sảo, ngưỡng mộ và tiếc thương, Xvai-gơ đã phác 
hoa chân dung Đô-xtôi-ép-xki tuyệt đẹp, tưởng như ông đã dựng lên một bức tượng đồng 
kì vĩ. đã đưa nhà văn Nga lỗi lạc này vào cõi vĩnh hằng vinh quang. 

Nghị lực phi thường, tài năng lỗi lạc đã tạo nên tầm vóc vĩ đại của văn hào Đô-xtôi-ép- 
xki. Con người của ông, văn chương của ông mãi mãi là nguồn sáng nhân văn vô tận. Ngôi 
sao của Thành phố ngàn tháp chuông ngày càng lụng lĩnh toả sáng. 
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Phần thứ hai 


TIẾNG VIỆT VÀ TẬP LÀM VĂN 











Bài số I 
Nghị luận xã hội và nghị luận văn học 
1. Nghị luận là gì? 

- Nghị lưận - bàn bạc cho ra phải trái (Tờ điển Tiếng Việt = Văn Tân) 

- Nghị luận: bàn bạc (Từ điển từ Hán Việt ~ Phan Văn Các) 

- Nghị luận: bàn và đánh giá cho thật rõ về một vấn đề nào đó (†T'# điển Tiếng Việt - 
Hoàng Phê). 

Vậy, nghị luận là bàn bạc cho ra phải trái, đánh giá cho thật rõ đúng xai một vn đề 
nào đó. 

Ví dụ: 

a. Bình luận hai câu thơ sau đây của Nguyễn Công Trứ: 

"Đã mang tiếng ở trong trời đất, 
Phải có danh gì với núi sông". 

b. Nêu ý kiến của em về câu nói của Ban-dắc: “Lịch sự và khiêm tốn chứng tở con 
người có văn hoá ”. 

c. Trong bài thơ “Tu /ó” (Đi đường), Bác Hồ viết: 

*Tâu lộ tài trí tấn lộ nan” 
(Đi đường mới biết đường đi khó) 

Em hãy lấy một số dẫn chứng thơ trong bài “Mực (rưng nhật kf” của Bác Hồ để làm 
sáng tỏ ý thơ trên. 

2. Văn nghị luận là gì ? 

- Hịch, cáo, chiếu, biểu,... của người xưa để lại đều là những áng văn nghị luận. “Hịch 
tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, “Cếu dời đó” của 
vua Lý Thái Tổ, "Biểu tạ của Giản nghị đại phụ kiêm Trì tam quản sự” (Nguyễn Trãi) 
dâng lên vua Lê Thái Tông,... đều là văn nghị luận viết theo quy cách riêng, thi pháp riêng 
của cổ văn. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, bản điều trần “Xin lập khoa luật” (1867) của 
Nguyễn Trường Tộ, “'oaà lệ cống ngôn” (Gửi lời nói hoà cùng nước mắt) của Phan hội 
Châu, bài “Chánh học cùng tà thuyết” của Ngô Đức Kế, bài “Chánh học cùng tà thuyết có 
phải là vấn đề quan hệ chung không?” của Huỳnh Thúc Kháng,... cũng là văn nghị luận. 
“Tuyên ngôn Độc lập”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, "Không có gÌ quý hơn độc 
lập tự do`) của Hồ Chí Minh là văn nghị luận. 

"Máy ý nghĩ về thơ” của Nguyễn Đình Thị, “Con đường trở thành ke sĩ hiện dại” của 
Nguyễn Khắc Viện, Tư duy hệ thống — nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy" của Phan 
Đình Diệu, “Nhân về vốn văn hoá dân tộc” của Trần Đình Hượu,... đều là văn nghị luận. 

Có thể nói, văn nghỉ luận là loại văn xuôi dùng lí lẽ, lập luận, dẫn chứng để bàn bạc 
và đánh giá một văn đề nào đó, thể hiện cách hiểu và bày tổ quan điểm của mình. 

3. Phân loại 

Văn nghị luận gồm có nghị luận vã hội và nghị luận văn học 

- Nghị luận xã hội là những bài văn bàn về các vấn đề xã hội, chính trị, lịch sử, văn 
hoá, đạo đức, thiên nhiên, môi trường, v.v... 

Ví dụ, bàn về vẻ đẹp thanh lịch của người Hà Nội; nêu lên suy nghĩ về việc xây dựng, 
bảo vệ môi trường vưnh, sạch, đẹp; trao đổi về phương pháp tự học. tự đọc,... 
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- Nụ, luan văn học là những bài văn bàn về các vấn để văn chương - nghệ thuật như 
phân tiết: cảm thụ một tác phẩm thơ văn, bình luận về một vấn để lí luận văn học, một 
nhận địn" văn học sử, giới thiệu một tác giả hoặc một tác phẩm văn chương, v.V... 

Vừ dự bình giảng bài thơ ®Só¿w” của Xuân Quỳnh: phân tích nhân vật chị Hoài trong 
SMua lá nụ trong vườn” (đoạn trích) của Ma Văn Kháng: giới thiệu một vài nét về tiểu 
sử, tác phẩm và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, v.v... 
4. Các ding bài, kiểu bài văn nghị luận 

Có th: tạm chía các dạng bài, kiểu bài văn nghị luận: 

- Cưứng nHnh một văn đề S 

V7 d chứng mỉính quê em có nhiều đổi mới; chứng mình quân đội ta rất anh hùng: 
những đe tính cần có của một thanh niên học sinh; trăng trong thơ Hồ Chí Minh, v.v... 

- Gwnthicli mội văn đề 

V2 giải thích câu tục ngữ TT ương người nh thể thương thản”: thế nào là từ duy hệ 
thông”; rén hiệu như thế nào cho đúng hai câu tục ngữ: "Học thay không tày học bạn” và 
®Khiôn g nảy độ mày JÀH HẺH  2V.V.., 

- Bầm) luận một văn để 

- V7 œ, bình luận câu tục ngữ “đi một ngày đăng học một sàng khôn”: quan niệm của em 
về một bịi thơ hay; suy nghĩ của em về thói đua đồi ăn chơi trong một số thanh niên học sinh; 
bình luậncâu: *Ö/ quyết của sự trẻ mãi là hãy học lấy mỗi ngày một điểu gì V.V... 

- Căn nhận, cảm thụ, phân tích, bình găng 

Ví cũ cảm nhận về bài thơ  Mgắm trang” của Hồ Chí Minh: cảm thụ của em về hình 
tượng ”⁄e” trong bài thơ *Só/ug” của Xuân Quỳnh: phân tích nhân vật ông Tám trong 
truyện “227” của Anh Đức; bình giảng đoạn thơ nói về bức tranh tứ bình trong bài thơ 
"Vzét Bá.” của Tố Hữu, phân tích bài thơ * Tay 77/2” của Quang Dũng, v.v... 

- Nụh luận hồn hợp 

Nhữn; bài văn THPT thường là đạng bài, kiểu bài nghị luận hỗn hợp. Có lúc đề bài chỉ 
rõ giải thích và chứng minh, giải thích và bình luận, có lúc đề bài chỉ nêu vấn đề để học 
sinh tự tìn hiểu, tự suy luận. 

Ví cu 

+ JIai thích và bình luận câu: ` đọc hành là sự mở đường đĩ tới tưởng la". 

+ 3rai thích và chứng mình câu tục ngữ "Có chỉ thì nên”, 

+ )ề bài: Tiển rài tà hạnh phúc thuộc dạng bài, kiểu bài gì? - Đó là bài văn nghị 
luận hồn ợp; người viết phải giải thích, chứng mình, bình luận. 

5, Địa kiện cần và đủ để làm văn nghị luận 

Muiối lầm một bài văn nghị luận, học sinh cần phải có những điều kiện cứu và đự sau đây: 

- Phd có lí luận, nghĩa là có lí lẽ và biết lập luận. Lí lẽ phải sắc bén, lập luận phải chặt 
chẽ. Không phải lí luận cùn và cách nói rời rạc, luẩn quấn. 

- Phá có kiến thức: kiến thức phong phú, cụ thể về cuộc sống, về xã hội, về lịch sử, 
kiến thiức văn học,... không thể nói chung chung, mô tê rằng rứa, mà được!... 

- Phá có quan điểm, lập trường đúng đán, tiến bộ. Sự sai sót về tư tưởng, tình cảm sẽ 
“giớf che” bài văn! 

- Phả có KT năng — thao tác như phát hiện đề để làm cho trúng, biết bố cục chặt chẽ, 
có kĩ măng, thao tác thuần thục giải thích, chứng mình, bình luận, phân tích, bình giảng, 
biết trìmnt bày lí lẽ theo điển dịch. quy nạp, móc vích, tam đoạn luận, tổng-phân-hợp,v.Vv... 
Còn phiả biết cách trình bày và phân tích các dẫn chứng. 

- Cauxan, lời văn, cách diễn đạt, cách dựng đoạn văn, cách biểu cảm sưo cho phù hợp 
với sắc: hái môi loại bài văn nghị luận vĩ hội và nghị luận văn học. 

Tóm ạI, “có bột mới gột nên hổ”, làm văn nghị luận xã hội hay nghị luận vân học cũng 
phải cớ kến thức, quan điểm và kĩ năng. 
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Bài số 2 
Giữ gìn sự trong sáng cua tiếng Việt 
1. Về sự trong sáng của tiếng Việt 

- Tiếng Việt có một sức sống vô cùng mạnh mẽ. Qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc 
ta đã trải qua nhiều thế kỉ bị ngoại bang thống trị, nhưng tiếng Việt không thể bị tiêu điệt, 
trái lại, nó càng ngày càng phát triển và trở nên giàu có. Cuốn T điền tống Việt do Hoàng 
Phê chủ biên, xuất bản năm 2008 có 41. 271 mục từ. Từ chữ Hán đến chữ Nôm. chữ Quốc 
ngữ, tiếng Việt phát triển ngày càng mạnh mẽ, không chỉ sử dụng trong giao tiếp đời 
thường mà còn là công cụ sắc bén, to lớn diễn đạt một cách chính xác và tính tế mọi tư 
tưởng, tình cảm, mọi lĩnh vực kiến thức trong hoạt động và đời sống cộng đồng. sáng tạo 
những tác phẩm văn hoá, văn học, khoa học và tư tưởng đặc sắc, bất hủ. 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là nhiệm vụ của mỗi con người Việt Nam, của 
mọi thế hệ con người Việt Nam hôm nay và mai sau. 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là phải tự học hỏi làm cho vốn từ trong mỗi 
người được giàu có, là nắm vững các quy tắc chung, chuẩn mực về phát âm, viết chữ, dùng 
từ, đặt câu, về cấu tạo văn bản, về vận dụng các biện pháp tu từ lúc nói và viết. 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phải vừa hấp thụ một số từ vựng của nước ngoài 
(nhất là các danh từ khoa học kĩ thuật) vừa chống lại sự lai căng, lạm dụng tiếng nước 
ngoài; đồng thời tránh những cách nói thô tục, thô lậu, thiếu văn hoá trong giao tiếp. 

- Học vấn và nhân cách của mỗi người, nhất là tuổi trẻ gắn liền với việc trau đói tiếng 
mẹ đẻ, làm cho ngôn ngữ của riêng mình trở nên giàu có, trong sáng, lịch thiệp trong giao 
tiếp, trong học tập và nghiên cứu, trong nói và viết. 

HI. Nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 
1. Phải biết yêu và quý trọng tiếng Việt. Yêu tiếng mẹ đẻ cũng là biểu hiện của tình 
yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trong bài thơ “7/Zng Việt”, Lưu Quang Vũ viết: 
“Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ 
Quên nồi mình quên áo mặc cơm ăn 
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá 
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình”. 

2. Phải thường xuyên rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo tiếng Việt. Tập nói và viết 
đúng vươn dần lên nói hay và viết hay. Học tập thơ ca dân gian, học tập thơ văn cổ điển và 
thơ ca hiện đại là biện pháp hữu hiệu nhất để trau đồi ngôn ngữ. 

3. Phái biết báo vệ tiếng Việt lúc nói và viết, trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp. 

4. Phải có ý thức về sự phát triển của tiếng Việt. Đất nước ngày một phát triển và đổi 
mới trên đà hội nhập, công nghiệp hoá và hiện đại hoá, cho nên sự phát triển của tiếng 
Việt là một tất yếu lịch sử 


Luyện tập 
Hãy trình bày cách hiểu của em về các ý kiến sau đây: 
a, “Chúng ta cần suy nghĩ... cần thiết thế nào `. 
(Phạm Văn Đồng) 

- Ý kiến của Phạm Văn Đồng nói về mục đích của việc giữ gìn sự trong sáng và chuẩn 
hoá của tiếng Việt. 

Một là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn hoá nó là để phát triển tốt tư duy, 
tư duy của con người Việt Nam: tư duy chính trị, tư duy kinh tế, tư duy nghệ thuật, tư duy 
khoa học,... 
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Hai là, giữ gìn sự trong sáng và chuẩn hoá của tiếng Việt là để phục vụ sự phát triển 
của tư duy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

b. “SW "ong sáng CủA HUÔN HỤữ... câu văn trong sáng”. 

(Xuân Diệu) 

- Xuâp Diệu quan niệm thế nào là trong sáng, trong sáng trong thơ. Ông cho rằng 
trong và sáng dính liên nhau; xứng là sáng sửa, dễ hiểu; nếu lời điển đạt còn thô, chưa 
được øOn. :hưa được chuốt thì chưa được 0/1. 

Xuân Piệu hiểu: sớug là nặng về nói nội dung; chữ ong là nặng về nói hình thức. Có 
phấn đấu œìo được sóng nghĩa và được ong lời thì câu thơ, câu văn mới frong sáng, 


Cách hểu và cách nói của Xuân Diệu rất có lí và rất thơ. 


Bài số 3 
Bài đọc tham khảo 
Bài viết số 1 (có 4 đề) 
(Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà) 
Đề 2 

Phê plán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết 
như ca ngờ lòng vị tha, tình đoàn kết. 

Aith (eH) suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên? 

Bài làm 

Trong iệc phê phán những thói hư tật xấu, những tư tưởng lạc hậu để xây dựng con 
người mớ. nếp sống văn hoá mới, nhiều người thường nhắc đến câu nói sau đây: “Phé 
phán thaái lộ thờ ở, ghế lụnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi 
lòng ví Dhc. tình đoàn kết”. 

Trước tết, phải hiểu nghĩa các từ ngữ: thờ ơ, ghẻ lạnh, lòng vị tha, tình đoàn kết là thế 
nào. 

Cuốn *ˆữ điển tieng Việt” ìn năm 2008, Hoàng Phê chủ biên đã giải nghĩa như sau: 

Thờ ơ: Ò ra lạnh nhạt, không hề quan tâm, để ý tới, không hề có chút tình cảm gì. 

Ghẻ lạnh: tỏ ra lạnh nhạt đối với người lẽ ra là thân thiết, gần gũi. 

Vị fua:có tỉnh thần chăm lo đến lợi ích của người khác mà hi sinh lợi ích của cá nhân 
mình. 

Đoàm (ếf: kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung. 

Qua đc. ta hiểu thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh là tính xấu; người sống thờ ơ, ghẻ lạnh là người 
không trốt.là kẻ vô cảm, vô tình với đồng loại. Lòng vị tha, tình đoàn kết là tính tốt; người 
giầu lòmg 1 tha và có tình đoàn kết là người tốt, rất tốt. 

CAu nó trên đây chỉ ra mối quan hệ và tầm quan trọng giữa việc phê phán thái độ thờ 
ơ, ghé kạm đối với con người và sự ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. 

Con nyười có nhân hậu, sống trong tình người mới có lòng vị tha, tình đoàn kết, mới 
biết “ương người nhục thể thương thân”. Nhân dân ta giàu lòng vị tha và tình đoàn kết 
nên tâm hìn Việt Nam rất đẹp, sức mạnh Việt Nam vô địch, có thể chiến thắng thiên tai, 
địch hoa, lánh đuổi thù trong, giặc ngoài. Chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mi là nhờ 
tỉnh thần iại đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân ta. Xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ các nạn 
nhân chấtđộc da cam, cứu giúp đồng bào vùng bị lũ lụt bão tố, quan tâm sản sóc các em 
nhỏ mồ. củ, những học sinh nghèo,... làm tốt được các việc đó là do sức mạnh của lòng vị 
tha, tình cần kết của đồng bào, chiến sĩ, của hơn hai triệu Việt kiều đang sinh sống, làm 
ăn ở nưcớcngoài. Chính vì có lòng vị tha, tình đoàn kết mà nhân dân ta hiểu một cách sâu 
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sắc: chia rẽ là chết; thờ ơ, ghẻ lạnh với bà con, với đồng loại là vô tình, vô tâm, bạc bẽo. 
nhẫn tâm. 

Trong công cuộc xây dựng con người mới, nếp sống mới, việc ca ngợi lòng vị thà, tình 
đoàn kết là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đối với 
con người. 

Sống giữa người thân, sống giữa tập thể, giữa cộng đồng mà thờ ơ, ghẻ lạnh đối với 
mọi người thì kẻ ấy thật đáng chê. Chỉ biết bản thân mình, chẳng hề quan tâm đến ai. Một 
tiếng kêu rên của người bất hạnh, giọt nước mắt của người khốn khổ cơ hàn, đối với họ 
cũng chẳng quan tâm. Vì kẻ sống thờ ơ, ghẻ lạnh, trái tim đã bị đóng băng, tâm hồn đã bị 
khô héo, sống không chút tình người. Đáng thương hại thay, những kẻ thờ ơ, ghẻ lạnh là 
những Bê-li-cốp, loại người trong bao mà nhà văn Nga Sê-khốp đã nói đến. Các câu tục 
ngữ: “Cháy nhà hàng xóm bình chán như vại"”, “Đèn nhà di rạng nhà ấy" đã nói lên bản 
chất loại người có thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với mọi người. Loại người này đã tự tách rời 
với mọi người xung quanh, sống cô đơn, khép kín, mũ ni che tai! 

Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người là để xây dựng tính tập thể, tính cộng 
đồng, lòng vị tha, tính đoàn kết. Là để làm cho con người gần người hơn. Là để xây dựng tình 
tương thân tương ái, là để xây dựng con người mới, xã hội mới, nếp văn hoá mới. 

Có gì hạnh phúc hơn khi được sống trong tình thương; tình thương của gia đình, của 
bạn bè, của đồng bào, đồng chí. 

Tuổi trẻ bước vào đời sẽ tìm thấy sức mạnh và hạnh phúc trong tình nhân ái, lòng vị 
tha, tình đoàn kết của cộng đồng. Hơn bao giờ hết, ta càng thấm thía ý kiến: “Phẻ phán 
thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vì 
tha, tình đoàn kết". 


Đề 3 
Phản tích và làm sáng tỏ ý nghĩa câu nói: 
“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi trà khó vì lòng người ngại núi € sông ”. 
(Nguyễn Bá Học) 
Bài làm 

Nguyễn Bá Học (1957-1921) là nhà giáo từng viết văn viết báo khá nổi tiếng trong hai 
thập niên đầu thế kỉ XX. Trong bài báo “Lời khuyên học trò”, ông có viết: 

“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng Hgười ngại Húi ©€ xông”. 

Hình ảnh “ngăn sông cách núi” biểu trưng cho sự khó khăn, trở ngại :rên đường đời. 
“Lòng người ngại núi e sông” là sự nản lòng, thoái chí, ngại khó của người đời. Câu nói 
của Nguyễn Bá Học nêu lên một lời khuyên khá sâu sắc: Đường đời tuy khó khăn cách 
trở, nhưng khó khăn hơn vì lòng người thiếu nghị lực, ngại khó khăn. 

Đường đi khó. Đó là một sự thật hiển nhiên. Đường đi có muôn vàn khó khăn. Quan 
sơn muôn dặm. Có bao đèo cao, núi cao, sông sâu, thác dữ, vực thẳm. Phải vượt qua nghìn 
dặm đường xa. nắng lửa mưa chan, bão tố, tuyết đóng băng đầy trời, cái rét cắt da cắt thịt 
mùa đông, cái nóng như lửa nung mùa hè. Đói khát phải trải qua, ốm đau, chùn chân mỏi 
gối phải chịu đựng. Còn thú đữ, còn lũ cướp đường, v.v... Quả là đường đi khó. Lý Bạch 
đời Đường (Trung Quốc) có bài thơ "Hành lộ nan” (Đường khó đi) và bài “Thục lô nan” 
(Đường xứ Thục khó đi). Bài trước, Thị tiên viết: 

"Băng đây sông, khó nỗi vượt Hoàng Hà 
Tuyết mù trời, không đường lên Thái Hàng". 
(Hoàng Tạo dịch) 
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Bài sau, Thị Tiên lại chỉ rõ: 
“Đường Thục đÌ khó, khó hơn đường lên trời! 
(...). Đát xut, núi lở, tráng šĩ chết 
(...). Sớm lánh cọp dữ 
Tối lánh rắn dài 
Mi nạanh, liếm máu, 
Giớt người nhì chặt gái..." 
(Ngô Tất Tổ dịch) 

Giưa thế kí XIX, Cao Bá Quát viết bài thơ “Sở hành doan ca" (Bài ca ngắn đi trên bãi 
cát). người đọc cảm thấy đầy lệ rơi và tiếng thở dài hắt ra. Con đường mưu sinh đã khó, 
con đường danh lợi càng khó khăn hơn. 

"Ngực trung tập kí" của Hồ Chí Minh cũng có bài thơ "Tu lô” (đi đường) nói lên cái 
gian khổ trong muôn nghìn cái khó: 

“Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao tráp trùng". 
(Nam Trân dịch) 

Cái khó đi đường đối với người chiến sĩ cách mạng là bị tù đày, bị quân thù hãm hại, 
bắn giết; tính mạng nghìn cân treo sợi tóc; phải nếm trải bao cay đẳng tủi nhục trên 
đường đi đầy: 

“Nam mươi Đa Cây SỐ HỘI ngày, 
Áo mũ dâm nứa rách hết giày; 
Lại khổ thâu đêm không chỗ ngủ 
Ngồi trên hổ ví đợi ngày mai”. 
(Mới đến nhà lao Thiên Bảo) 

Trở lại câu nói của Nguyễn Bá Học, sau khi chỉ rõ “đường đi khó”, ông dùng lời phủ 
định "&hóng khó vì ngăn sông cách núi” để khẳng định một sự thật “rà khó vì lòng người 
ngại HH ð ÔN”: 

Cái khó "ngăn sông cách mứi” là cái thử thách khó khăn khách quan, con người có thể vượt 
qua được, Cái khó chủ quan lúc đi đường là “lòng người ngại núi e sông”. Ông đã sử dụng biện 
pháp phán hợp ngôn ngữ để làm nổi bật tư tưởng thoái chí nản lòng của người đi đường. 
Không viết “lòng người e ngại núi sông” mà lại viết “lòng người ngại núi e sông", đó là một 
dụng ý khá thâm thuý. Không có quyết tâm cao, không có chí khí ngoan cường sao có thể 
khắc phục được mọi khó khăn trên đường đi, trên đường đời. Nếu nản lòng, thoái chí, nếu sợ 
vất vả gian khổ thì sao có thể đi đường và đến đích được? Con đường đời, con đường mưu sinh 
có muôn vàn cái khó, đúng là “khó vì lòng người Hụúi Hi € sông”. 

Qua câu nói, nhà giáo Nguyên Bá Học vừa chỉ cho học trò không nên ngại khó ngại 
khổ mà phải rèn luyện chí khí quyết tâm trong học hành, trong mưu sinh trên đường đời. 
Tác giả có một lối nói nhẹ nhàng, giàu hình ảnh và tương phản, nên lời khuyên, bài học 
đạo lí càng trở nên sâu xa, thấm thía. 

Nhắc lại câu nói trên đây của Nguyễn Bá Học, tuổi trẻ chúng ta lại nhớ đến bài thơ 
"Khuyến thanh niên” của Bác Hồ kính yêu: 

"Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bến. 
Đào múi và lập biển, 
Quyết chí át làm nên”. 

Bài học đi đường, bài học về lòng quyết tâm, rèn luyện ý chí, nghị lực đối với học sinh 
chúng tát thật vô cùng quan trọng, lúc nào cũng mới mẻ và giàu ý nghĩa. 
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Bài số 4 
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận. 

1. Đọc, đánh dấu những câu mang ý chính trong bài "Khoảnh khắc truyện ngắn” của 

Bùi Hiển dưới đây và viết thành bản tóm tắt khoảng 20 dòng. 
Tóm tắt 

Truyện ngắn có tình tiết hay không? Truyện ngắn cần có cốt truyện rành mạch thì 
thường dễ đọc, để theo dõi, ý nghĩa rõ, dễ nhớ. Có truyện ngắn chỉ nói lên một tâm trạng, 
tâm tình, ít sự việc, không có sự cố vẫn vang vọng vào tâm hồn người đọc rất lâu. Phải 
chăng truyện ngắn là một truyện đài "đồn nén" lại. Tôi đồng tình với cách định nghĩa: 
truyện ngắn là "một đoạn trong cả bài thơ dài vô tạn của số phận nhân loạt", là "một 
chương rút ra trong truyện dài”. 

Người viết phải lựa chọn thật xác đáng và “đác đi¿” các đoạn, các chương, các khoảnh 
khắc ấy. Truyện "Ngựưœ người và người ngựa” ghỉ lại cảnh bác lái xe và cô gái giang hồ 
gặp gỡ tình cờ trong thời khắc cuối năm trước giao thừa. Họ tưởng có thể nương tựa vào 
nhau kiếm thêm chút tiền nuôi sống, nào ngờ cái vận khốn đeo đuổi họ đến cùng. Truyện 
“Đôi mắt" của Nam Cao: nói về nhà văn Hoàng đi tản cư về nông thôn thời kì đầu chống 
Pháp. Qua mấy lời hầu như độc thoại nhận xét về người nông dân, về thời cuộc, qua cảnh 
sinh hoạt gia đình,... tất cả đã phơi bày bản chất một kiểu người tiểu tư sản thiểu kiến, cố 
chấp, bảo thủ, vị kỉ và cơ hội; khoảnh khắc được chọn đã làm phát lộ ở nhân vật Hoàng 
mọi khía cạnh tư tưởng. Với anh ta thì không hề có cách mạng và kháng chiến, quá khứ 
vẫn đè nặng lên tâm trí anh ta... 

Truyện ngắn phải có khoảnh khắc, "khodnh khác cốt yết”, hoàn cảnh nhất định để nhân vật 
bộc lộ rõ rệt nhất nhân cách của mình. Người cầm bút thường có ý thức lựa chọn thời điểm, 
khoảnh khác cho truyện. Ở khâu thể hiện là vốn sống, nhãn quan nhạy bén, tư tưởng vững 
vàng để lựa chọn vừa mang tính hợp lí, vừa có ý kiến rõ ràng, cô động, khám phá. 

2. Tóm tắt bài "Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng" của Nguyễn Đăng Mạnh thành 
văn bản khoảng 20 dòng. 

Tóm tắt 

Nhà văn Nguyên Hồng vừa có tài, vừa có tâm, nhất là tâm. Từ tác phẩm đầu tay, truyện 
Linh hồn đến tiểu thuyết "Cửa biển" đều toát lên một chủ đề: lòng nhân đạo thống thiết, 
mãnh liệt. 

Nguyên Hồng đã dành những tình cảm thống thiết đối với thân phận người dân cùng 
ngày trước, tỏ hết niềm tin mãnh liệt đối với "hiện căn” bền vững của nhân dân lao động. 
Những Tám Bính, mẹ La... với bản chất hồn hậu, xuyên thủng lớp bùn đất dày đặc để nhô 
lên đón lấy ánh sáng mặt trời. 

Nguyên Hồng có một số nét tương đồng với Go-rơ-ki. Hai người viết về lưu manh, thợ 
thuyền, xây dựng được nhiều hình tượng bà mẹ rất đẹp, dẫn đầu trong việc ca ngợi lao 
động, phát hiện ở lao động một đối tượng thẩm Mĩ thật sự. Văn Nguyên Hồng luyện bằng 
than bụi nhà máy, những bến tàu, bằng sỏi đá những đổi có khô cháy... Nguyên Hồng hiện 
lên như một tấm gương rất đẹp về sự gắn bó chặt chẽ giữa nghệ thuật và lao động. 

Nguyên Hồng có tài tả nắng. Tâm hồn ông đầy ánh sáng và ánh nắng. Ánh nắng tưng 
bừng náo nhiệt của thành phố Hải Phòng rực rỡ màu phượng vĩ; ánh nắng làm cho cảnh 
vật nở nang, tươi tốt, tràn đầy sức sống; ánh nắng xua tan tử khí của nhân vật ông già 
nghèo khổ trong truyện "Hơi thở tàn”. 

Lí tưởng cách mạng, bản tính yêu đời, yêu sống của nhân dân lao động đã tao nên một 
chủ nghĩa lạc quan vững khoẻ trong tác phẩm Nguyên Hồng. 

Nguyên Hồng đã có 46 năm cầm bút liên tục, không vơi cạn. Không ai th¿y thế được 
Nguyên Hồng, để dựng lên bức tranh quy mô, hoành tráng, sôi sục của thành phố Hải 
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Phòng những năm bốn mươi đầy biến động của lịch sử dân tộc? Không ai vẽ nổi như 
Nguyên Hồng chân dung những lão La, mẹ La, Gái Đen. cụ Cam, cụ Ước, v.v... Nguyên 
Hồng không có những kiệt tác hoàn chỉnh, nhưng có những trang viết đáng gọi là kiệt tác. 

Nguyên Hồng có năng khiếu của một nhà văn lớn như Xuân Diệu đã nói. Ông VIẾt 
không có lúc nào xuống tay hẳn. Ông chết quá đột ngột khi tập hai bộ tiểu thuyết "Múi 
rừng Yên The” chưa ráo mực. 

Nguyên Hồng là con người rất dẻ xúc động, rất để khóc. Ông đã sống hơn sáu mươi 
năm, đã viết hơn bốn mươi năm, ai biết được ông đã đổ ra bao nhiêu nước mát cho đời và 
cho nghệ thuật? 

Bài số 5 
Tuyên tập về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 

1. Hãy dùng các sách công cụ để xác định xem trong những câu sau đây, câu nào có 
hiện tượng viết không đúng chuẩn tiếng Việt. 

a) Phải biết xử dụng hợp lí kinh phí được cấp. (1) 

Phải biết sử dụng hợp lí kinh phí được cấp. (2) 
b)_ Sau 120 phút thi đấu, hai đội hoà I-l, phải phân thắng bại bằng đá luân lưu 11 mét. (I) 
Sau 120 phút thi đấu, hai đội hoà 1-I, phải phân thắng bại bằng đá luân phiên IÏ 
mét. (2) 
c)_ Với sự cố gắng ấy đã đem lại cho em những kết quả đáng khích lệ. (1) 
Sự cố găng ấy đã đem lại cho em những kết quả đáng khích lệ. (2) 

2. Chỉ ra những hiện tượng lạm dụng tiếng nước ngoài và hiện tượng trùng nghĩa trong 
những câu sau đây. 

- Nhiều fan hâm mộ đã ra sân bay đón Đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng lợi trở về. 

- Liên hoan festival nghệ thuật Tây Nguyên được tổ chức ở thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Cô ta ăn mặc rất hợp mốt thời trang. 

- Các vận động viên chủ nhà khả đi có thể giành được nhiều huy chương vàng hơn cả. 

3. Chí ra những từ ngữ dùng sai trong những câu sau và sửa lại cho đúng. 

- Xã em có mười người được bầu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

- Chiều qua, lớp em họp để phong mức kỉ luật cho các bạn vừa dính líu vào vụ ấu đả 
trước: cửa trường. 

- Vừa qua, một thuyền đánh cá đã vớt lên được từ đáy biển nhiều kỉ vật thời chiến tranh. 

4. Chỉ ra những chỗ không hợp lí trong những câu sau và sửa lại cho đúng. 

- Sau khi "Việc nhà đã tạm thong dong”, đến đêm, còn lại duy nhất hai chị em, Thuý 
Kiểu: đã "trao duyên” cho Thuý Vân. 

- Có thể đơn cử tên tuổi của nhiều nhà văn, nhà thơ tiêu biểu trong văn học trung đại 
Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyên Khuyến... 

- Thanh niên phải tuyên chiến với các tệ nạn mại đâm, ma tuý, tội phạm. 

S¡. Chỉ rõ lỗi và nêu cách chữa lỗi các câu sau đây. 

- Trong cuốn sách kì thú đó, cuốn sách mười năm nay bao giờ tôi cũng mang theo bên mình. 

- Chính anh, mà không phải tôi, đã nói như thế. 

- Chúng ta càng đoàn kết thì phong trào thi đua học tốt mỗi ngày một phát triển. 

- Tr khi tôi bước chân vào đời chỉ biết trông cậy vào đôi tay của chính mình. 

- Được thầy cô khen khiến nó sung sướng đỏ bừng mặt. 

Bài làm 

H. +) Viết vự dựng là sai chính tả. Phải viết sử dụng mới đúng chính tả. 

b) Dùng từ /uận lưu là sai; luân lưu: chuyển lần lượU luân phiên: lần lượt thay phiên 
nhau, Phải dùng từ /uận phiên mới đúng. 

Z2. Có thể bỏ một trong hai từ trùng nghĩa sau: 

- Fans/hâm mộ; liên hoan/festival; mốï/thời trang; khá đï/ có thể 
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3. Những từ ngữ dùng sai cần thay thế: 


- MƯỜI ĐỜI... : mười bà mẹ 
- phong mức kỉ luật : vét mức kí luật 
- kỉ vát thời chiến tranh ; d7 vát thời chiến tranh 


4. Những từ ngữ dùng thừa hoặc không đúng. 
- còn lại duy nhát hai chị em —> bỏ chữ duy nhất (duy nhất: chỉ có một mà thôi; không 
có hai); đã có "hơi chị cm” sao lại duy nhất? 
- Chữ đơn cử dùng sai; đơn cứ: nêu riêng ra một vài việc để làm dẫn chứng. Trong câu 
văn này, chỉ nên dùng các từ: „¿u/kể là hợp lí. 
- Chữ (ôi phạm dùng thừa và không đúng. 
5. Dùng thừa từ, dùng thiếu từ trong cặp từ hô ứng, đặt chủ ngữ không đúng vị trí trong 
câu. Chữa lại như sau: 
- Cuốn sách kì thú đó, cuốn sách mười năm nay bao giờ tôi cũng mang theo bên mình. 
(-Bỏ chữ rrong) 
- Chính anh đã nói như thế. (Bỏ từ ngữ mà không phải tôi) 
- Chúng ta càng đoàn kết thì phong trào thi đua học tốt càng phát triển. (Thêm chữ 
càng, bỏ 3 chữ mỗi ngày một) 
- Có ba cách chữa câu văn này: 
+ Từ khi bước chân vào đời, /óí chỉ biết trông cậy vào đôi tay của chính mình. 
+ Bước vào đời, tôi chỉ biết trông cậy vào đôi tay của chính mình. 
+ Tôi chỉ biết trông cậy vào đôi tay của chính mình khi bước vào đời. 
- Bỏ chữ khiến thay bằng dấu phẩy, hoặc đảo lại câu thêm vào chữ kJ hoặc chữ vì. 
+ Được thầy cô khen, nó sung sướng đỏ bừng mặt. 
+ Nó sung sướng đỏ bừng mặt kh; được thầy cô khen. 
+ Nó sung sướng đỏ bừng mặt vì được thầy cô khen. 


Bài số 6 
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. 

Đọc các đề văn sau và thực hành tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết đoạn văn, bài văn. 
Đề I. Bình luận đoạn thơ sau trong bài Với vàng của Xuân Diệu: 

Ta muốn ôm 

Có sự sống mới bắt đâu mơn mởn; 

Ta muốn riết máy đưa và gió lượn, 

Tà muôn say cánh bướm với tình yêu, 

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều 

Và non nước, và cây, và có rạng, 

Cho chếnh choáng mài thơm, cho đa đây ánh sáng, 

Cho no nề thanh sắc của thời tươi; 

- Hỡi vuân hồng, ta muốn cắn vào người! 

Đề 2. Về đoạn thơ mở đầu bài Bên ki¿ sông Đưống của Hoàng Cầm: 

Em ơi buồn làm chỉ 

Anh đưa em về sông Đuống 

Ngày xứa cát trắng phăng lì 

Sông Đuống trôi đi 

Một dòng lấp lánh 

Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì 


214 


Xanh vạnh bát mía bờ du 
Ngô khoal biểng biếc 
Đứng bên này xông sao nhớ tiếc 
Sưo xót va nh rụng bản tay. 
Đề 3. Phân tích bài thơ T¿y Tiến của Quang Dũng. 
Bài đọc tham khảo 
Đề 


Mở dầu bài thơ là cái rô¡ hãm hở: “Ti muốn tắt nắng đị". Kết thúc bài thơ là /¿, là mọi tuổi 
trẻ. Một sự hòa nhập và đồng điệu trong dòng chảy thời gian: Sống mãnh liệt, sống hết mình. 
Sống nồng nàn say mề. Nghệ thuật trùng điệp trong diễn tả. Ngôn từ đậm màu sắc cảm giác, 
xúc giác, rao rực: “Tu muôn ôm”, "Ta muốn riết... Ta tốn say... Ta mHỐN thâM...”: 

"Ta muốn ôm 

Cá sự sống mới bắt đâu mơn mởn; 

Ta muốn riết máy đưa và gió lượn, 

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, 
Ta muốn thâu trong một cát hôn nhiều 
Và nón nước, và cây, và cổ rạng”. 

Sông cũng là để yêu, yêu hết mình. Thơ hay vì .màu sắc lãng mạn. Vì giọng thơ sôi nổi. 
Nghệ thuật "vất dòng” với ba từ "và” xuất hiện trong một dòng thơ làm nổi bật cảm xúc: 
say mê về vập cảnh đẹp, tình đẹp nơi vườn trần. Tất cả mùi thơm, ánh sáng, thanh sắc, 
xuân hồng... đều là đối tượng khao khát của thi nhân: 

"Cho chếnh choáng mài thơm, cho đã đẩy ánh sáng, 
Cho no nê thanh sắc của thời tươi; 
- Hỡi vuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!" 

Sống vội vàng không có nghĩa là sống gấp, ích kỉ trong hưởng thụ. "Với vàng" thể hiện 
một tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt, Biết quý trọng thời gian, biết quý trọng 
tuổi trẻ, biết sống cũng là để yêu; tình yêu lứa đôi, tình yêu tạo vật. Tình cảm ấy đã thể 
hiện một quan niệm nhân sinh mới mẻ, cấp tiến. Bảy thập kí sau còn làm cho không ít 
người ngỡ ngàng! Xuân Diệu đã sống "vội vàng” như vậy. 50 tác phẩm, hơn 400 bài thơ 
tình, ông đã làm giàu đẹp cho nền thi ca Việt Nam hiện đại. 

Bài thơ “Vi vàng” cho thấy một cảm quan nghệ thuật rất đẹp, rất nhân văn, một giọng 
thơ sôi nổi, đâng trào và lôi cuốn, hấp dẫn. Có chất xúc giác trong thơ. Cách dùng từ rất 
bạo, cấu trúc câu thơ, đoạn thơ rất tài hoa. "Vội vàng” tiêu biểu nhất cho “Thơ mới", thơ 
lãng mạn 1932 - 1941. 


Đ¿2 
“Quê hương là gì hở mẹ 
Mà cô giáo dạy phải yêu 
Quê hương là gì hở mẹ 
Ai đi và cũng nhớ nhiều". 
(Đỗ Trung Quân) 

Kì lạ thay hai tiếng quê hương! Là một ngọn núi, một cánh đồng, một mái trường, một 
dòng sông... đó là quê hương ta, mang nặng trong lòng ta. Quên sao được dòng sông tuổi 
thơ? Sông mang nước ngọt, sông chở nặng phù sa, sông cho ta nhiều tôm cá... Và dòng 
sông quẻ hương còn mạng bao kỉ niệm của hồn ta trôi về năm tháng, đi tới mọi chân trời 
Xa XÓI... 
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"Sông ơi! Thương nhớ một đời! 
Sông ơi! Một trời mơ ước!" 

Mỗi lần đọc bài “Bên kia sông Đưống" của thi sĩ Hoàng Cầm, tôi lại nao mo. lại xao 
xuyến bồi hồi. Một miền quê yêu thương, một thế giới Kinh Bắc, một dòng sôrg šm đểm 
lại hiện về, thấp thoáng. Nửa thế kỉ đã trôi qua mà vần thơ “A¿ về bén kia sông Luéng" vẫn 
mải miết trôi, vẫn lao xao vô sóng trong lòng tôi... 

“Em ơi buồn làm chỉ 

Anh dưa em về sông Đuống 
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc 
Sao xót xa như rụng bàn tay..." 

Đây là đoạn thơ mở đầu bài “Bên kia sông Đưống", một trong những bài thơ hay nhất 
của thơ ca kháng chiến viết về cảm hứng quê hương đất nước. Nỗi buồn, nỗi nìớ tiếc, xót 
xa của đứa con li hương bao trùm cả đoạn thơ. 

1. Mở đầu là hai tiếng “Em øï” vang lên bồi hồi xao xuyến. Vừa nhắn gọi, vra an ủi vỗ 
về. Buồn làm chỉ hoài, buồn làm chi mãi, em hãy cùng anh trở về dòng sông Đuống thân 
thương “ngày x4”: 

"Em ơi buồn làm chỉ 
Anh đưa em về sông Đuống 
Ngày xưa cát trắng phẳng lì”. 

Hai tiếng “em øï” này phải chăng được khơi gợi từ những câu ca Quan họ “Người ơi 
người ở đừng về..." như có người đã cảm nhận ? Em là cô gái Kinh Bắc từng để thương, 
để nhớ, để sâu cho ai”, một lần nữa xuất hiện với dáng vẻ xinh tươi, yêu kiểu :rong ngày 
hội non sông mà nhà thơ mong ước: 

“Em mặc yếm thắm 

Em thắt lụa hông 

Em đi trấy hội non sông 

Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh”. 

Câu thơ “Ngày va cát trắng phẳng lì" là một nét đẹp về dòng sông ấu thc trong hoài 
niệm. Bờ sông thoai thoải, cát trắng mịn màng, từng ¡n dấu chân nhỏ thon trín một thời 
cắp sách. 

Đứa con li hương bồi hồi thương nhớ. Nhớ cồn cào dòng sông: 

"Sông Đuống trôi đi 
Một dòng lấp lánh 
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì". 

Hai tiếng “/rôi đ¡” gợi tả nước sông êm đềm lững lờ trôi xuôi với thời giannăm tháng, 
và đang “rrói” trong lòng người, mang theo bao kỉ niệm đẹp “ấy trăm năm hấp thoáng 
mộng bình yên...". Nước sông trong xanh, gương sông trong suốt phẳng lặng Từ láy chị 
màu sắc “/đƒ lánh” là một nét vẽ có hồn về sông Đuống yêu thương. Gươn: sông "/j› 
lánh” phản chiếu ánh hồng bình minh, phản chiếu bóng tà dương, ánh trän; sao những 
đêm thu đẹp. Đã có sông Cầu nước chảy lơ thơ. Có sông Thương bên lở bêi bồi, dòng 
trong dòng đục mang theo bao nỗi niềm xưa nay: “Đôi fa thương nhớ bao giờ co Ngôi”... 
Và còn có “Sông Đuống trôi đi - Một dòng lấp lánh" đã trở thành một mảnh tm hồn của 
nhà thơ Hoàng Cầm. 

Con sông làng ta quanh co uốn lượn như con rồng trong ca dao đã để nhiềuthương nhó 
cho ta: 

“Làng ta phong cảnh hữu tình, 
Dân cư giang khúc như hình cọn long”. 
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Cn sóng Đáy mộng mơ trong thơ Cao Bá Quát: “Sông tựa dại là có gát đẹp...” Con 
sông Hương của Huế đẹp và thơ: 
“Hương Giang ơi, dòng sông ¿mì 
Qua tìm ta vẫn ngày đêm ti tình”, 
("Bài ca quê hương" - Tố Hữu) 

Với Hoàng Cảm thì sông Đuống yêu thương lại có một dáng hình rất kì diệu và nên 
thơ: "Nắm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường KỈ” Dòng sông như một sinh thể 
mang nặng tình quê và lòng người. Quê hương đang bị cất chía, bên này là vùng tự do, bên 
kia là quê mẹ đang bị quân thù chiếm đóng và giầy xéo. nên dòng sông mới “im nghiêng 
nghiêng trong kháng chiến trường kì" như vậy ? 

Miền quê thương nhớ cũng là không gian nghệ thuật được mở rộng và trải dài theo hai 
bờ sông. Bức tranh quê tắm mát tâm hồn ta một màu xanh bạt ngàn. Có màu “vưnh vành” 
của bãi mía, bờ dâu. Có màu “biêng biếc” của ngô khoai. Hồn quê, tình quê đã hội tụ qua 
mầu xanh ấy. Nó gợi lên một vẻ đẹp trù phú của quê hương, với những cánh đồng phì 
nhiêu tươi tốt, với những con người cần mẫn làm ãn quanh năm. Màu sắc trong thơ Hoàng 
Cẩm được phối sắc một cách tài hoa, tuy “đơn sơ mà lộng lấy” đầy ấn tượng. Màu xanh 
của ấm no, thanh bình: 

“Xanh xanh bại mía bờ đâu 
Ngô khoai biêng biếc”. 

Quê hương giàu đẹp và thanh bình nay còn đâu nữa? Dòng sông, cánh đồng, xóm làng 
đang bị quân Pháp đốt phá tan hoang, “ngàn ngự! lửa hung tàn”... Từ hoài niệm thơ mộng 
“gáy á”ý Hoàng Cầm đau đớn, nghẹn ngào thốt lên, vừa “nhớ fiếc”, vừa “vót va”; 

“Đứng bên này sông sao nhớ tiếc 
Sao xót xa nhự rụng bàn tay”. 

Đứa con li hương đang đêm ngày đăm đăm nhìn về quê mẹ mà "ruột đan chín chiếu”. 
“Đứng bén này sông” là tả ngạn sông Đuống, vùng tự do; bên kia là hữu ngan, là huyện 
Thuận Thành, quê mẹ yêu thương đang bị quân thù chiếm đóng và giày xéo. Hai câu hỏi 
tụ từ liên tiếp: "Sao nhớ tiếc...", "sao xót xa...” đã cực tả nỗi đau tê tái quận lòng. Âm điệu 
vần thơ như những tiếng nấc đau đớn. “Nhớ 0c“ một dòng sông thơ ấu với “cát trăng 
phẳng lì” với “một dòng lấp lánh"”,.. "Xót va” một miền quê giàu đẹp với màu “vưnh 
xanh”, “biêng biềc” của mía, đâu khoai... nay đã trở thành điêu tàn, tang tóc! Câu thơ “Sưo 
xót Aa nhự rựng bàn tay” là một so sánh độc đáo, đã cụ thể hóa nỗi xót xa như chết đi một 
phần cơ thể. Sông Đuống và quê mẹ thân yêu đã trở thành một mảnh tâm hồn của đứa con 
xa nhà đi kháng chiến mới có nỗi “nhớ tiếc” và “vớt và” như thế! Tình cảm mãnh liệt ấy 
được thể hiện một cách xúc động, chân thành, đạt tới đỉnh điểm điển hình của bi kịch li 
hương trong chiến tranh. 

Thơ là tiếng lòng đồng vọng trong lòng người và thời gian năm tháng. Đoạn thơ l0 câu 
trên đây là phần tiền tấu bài ca quê hương, là khúc tâm tình, là tiếng lòng của thi sĩ Hoàng 
Cầm. Mở đầu đoạn thơ là nỗi buồn, khép lại đoạn thơ là sự nhớ tiếc, nỗi xót xa. Cảm xúc 
trữ tình ấy trở thành nguồn mạch của mọi giai điệu tâm tình với bao thương nhớ, đau 
buồn, căm giận, tự hào tin tưởng được gửi gắm và trang trải xuyên suốt bài thơ “Bền kia 
sông Đưỡng”. 

Cấu trúc câu thơ, đoạn thơ biến hóa, đa thanh, phức điệu. Cảm xúc dồn nén. Hình 
tượng hội tụ lung linh đem đến nhiều liên tưởng tâm tình đầy xúc động. Câu thơ dài, ngắn 
phối hợp, các thanh trắc, thanh bằng đã hô ứng, hòa quyện tạo nên nhạc điệu réo rất, thiết 
tha: “Em ơi buên làm Chỉ... sông Đuống... một dòng ldp lánh... nghiêng nghiệng... xanh 
Anh... biêng biếc... nhớ tiếc... xót xa...". Câu chữ, vần thơ như được đứa con Kinh Bắc thổi 
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hồn vào, cứ quyện lấy lòng ta như đang được lắng nghe một làn điệu dân ca Quan họ sau 
bờ dâu bãi mía bên dòng sông Đuống mênh mang buổi xuân về. 


Tâm trạng buồn thương, đau đớn của Hoàng Cầm được thể hiện trong đoạn thơ 
cũng là nỗi lòng của mỗi con người Việt Nam đối với quê hương trong những năm dài xa 
nhà đi kháng chiến. Tình yêu quê hương. nồi đau l¡ hương vẫn là một trong những tình 
cảm đẹp nhất, sâu nặng nhất của con người Việt Nam xưa và nay: 

“Quê hương nghĩa nặng tình sâu, 
Bể dâu biến đổi biết đâu là nhà”. 


Đềẻ3 

Quang Dũng là một hồn thơ chiến sĩ thời máu lửa oai hùng! 

“Tây Tiến” là bài thơ của người lính nói về người lính - anh Vệ quốc quân thời 9 năm 
kháng chiến chống Pháp. Quang Dũng vừa cầm súng đánh giặc vừa làm thơ nên thơ ông 
rất chân thực và hào sảng, dư ba. Bài thơ được Quang Dũng viết vào năm !948, khi cuộc 
kháng chiến thần thánh của dân tộc bước sang năm thứ ba, chặng đường kháng chiến còn 
đầy thử thách gian lao. 

“Tây Tiến" nói lên nỗi nhớ và niềm tự hào của Quang Dũng về đồng đội thân yeu, 
cùng vào sinh ra tứ một thời trận mạc. 

1. Mở đầu bài thở là một tiếng gọi làm nao lòng người. Nồi nhớ thương, nỗi nhớ như 
nén chặt, bỏng trào dâng: 

“Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi! 
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi". 

Từ “ơi” bắt vần với từ láy “chơi vơi” làm cho âm điệu câu thơ trở nén tha thiết sâu lắng, 
bồi hồi. THi chữ “nhớ” như hai nốt nhấn gợi tả nỗi nhớ “chơi với” cháy bẻng khôn nguôi, 
Từ Phù Lưu Chanh ông nhớ dòng sông Mã, nhớ núi rừng miền Tây, nhớ đoàn binh Tây 
Tiến - một đơn vị bộ đội đã hoạt động tại vùng rừng núi miền Tây Thanh Hóa, Hòa Bình, 
Sơn La - biên giới Việt Lào trong những năm đầu kháng chiến. Bao kì niệm đẹp một thời 
chinh chiến bỗng sống dậy. Những tên bản, tên mường của rừng xưa núi cũ yêu thương 
hiện về, bỗng trở nên gần gũi thân thiết, làm xao xuyến hồn người chiến sĩ: 

“Sài Khao sương lấp đoàn quản mới, 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi”. 

Những Sài Khao, Mường Lát... những địa đanh vời vợi nghìn trùng từng in dấu chân 
đoàn chiến binh Tây Tiến. Trong “vương lấp”, trong “đêm hơi” mịt mù, lạnh lẽo, đoàn 
dũng sĩ đã phải vượt qua những nẻo đường hành quân vô cùng gian khổ. Ngày nối ngày, 
đêm nối đêm, trải qua bao đãi đầu, “đoàn guản mới” giữa cái biển sương mù của núi rừng 
miền Tây; “đoàn quản mới” tưởng như bị “lđ?” đi, bị tu xuống trong mệt mỗi, gian 
truân, nhưng thật bất ngờ, bỗng xuất hiện “hoœ về rong đêm hơi”. Cái môi mệt, cái gian 
khổ như đã tiêu tan. Sáu thanh bằng liên tiếp diễn tả cái nhẹ nhàng, cái lâng lâng trong 
tâm hồn người lính trẻ đi tới đích sau những chặng đường dài hành quân đầy thư: thách: 
"Mường Lát hoa về trong đêm hơi”. 

Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt giữa núi rừng miền Tây. Những đèo dốc “khúc kh›uỷn”, 
“thăm thắm” chưa từng in đấu chân người! Những “cồn máy heo hút", Những tầm cao của 
núi, những chiều sâu của lũng, của suối thử thách chí can trường như chặn bước tiến của 
đoàn quân: 

“Đốc: lên khúc khuỷn, dốc thăm thẳm, 
Heo hút cồn mây súng ngửi trời. 
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống 
Nhà ai Pha Luông nứa và khơi”, 


Các tLláy: “thăm thấm”, “khúc khuẻn”, "heo hút" được lựa chọn và sử dụng như những 
nét khàc,nét vẽ có giá trị tạo hình đặc sắc, làm hiện lên những đốc, những cồn mây mà 
nhà thơ vị đồng đội phải vượt qua trong những tháng ngày: “áo với châu không đi lìng 
giác đơm!" (Hồng Nguyên). “Súng ngữi trời” là một hình ảnh nhân hóa phản ánh cái ngộ 
nghĩnh. hòn nEiên trẻ trung và yêu đời của người lính trẻ. Có câu thơ gồm hai vế tiểu đối, 
bản lĩnh liên cường của người chiến sĩ Tây Tiến được “đo“ bằng: “Ngàn thước lên cao // 
ngàn thực xuống”, Núi tiếp núi, đèo nối đèo, hết lên cao, lại xuống thấp, đoàn quân đi 
trong mù sương, trong màn mưa rừng. Từ những đỉnh cao “ngàn thước”, các chiến bình 
dõi tầm: nắt nhìn xa. Những bản mường, những nhà sàn thấp thoáng ấn hiện. Câu thơ thất 
ngôn, toài thanh bằng gợi tả cảm xúc tươi vui, lãng lâng thanh thân dâng lên trong tâm 
hồn ngườ lính trẻ rất lạc quan yêu đời khi dõi nhìn về xa qua màn mưa rừng: “Nhà ai Phá 
Luôn ma và khơi”. 

Nhữn; gì đã xảy ra trên những nẻo đường trường chỉnh lửa máu và gian khổ ấy? Âm 
điệu câu tiơ bỗng trĩu xuống, nao nao: 

“Anh bạn dại dâu không Đước nữa, 
Gục lên súng mũ bở quên đời”. 

Hai tiêng “ơnh bạn” cất lên như một tiếng khóc thầm. Trong gian khổ “⁄/đï ‹kẩu”, trong 
những ng;y dài hành quản và chiến đấu, có bao đồng đội thân yêu đã “không bước nữa”, 
vĩnh biết (oàn bình, “bở guên đời”, bỏ quên đồng chí bạn bè, nằm lại vĩnn viễn nơi chân 
đèo, góc túi. Bốn chữ “gục lén súng mĩ” thể hiện một sự hí sinh vô cùng bỉ trắng: ngã 
xuống, gu: xuống trên đường hành quân giữa trận đánh khi súng còn cầm trên tay, mũ còn 
đội trên đu. Mặc dù Quang Dũng đã thay thế từ “chếƒ”, từ “hỉ sinh” bằng cụm từ “không 
bước nữa. “gục lên”..., "bở quên đời”, nhưng vẫn trào lên bao nỗi xót xa, thương tiếc. Sự 
thật chiến:ranh xưa nay vẫn thế! Có điều là vần thơ của Quang Dũng tuy nói đến cái chết 
của người ính nhưng không gợi ra bị lụy, thầm thương, mà trái lại, trong sự tiếc thương có 
niềm tự h:o khẳng định: Vì độc lập, tự do mà có biết bao chiến sĩ anh hùng đã ngã xuống 
trên các cliến trường, trong tư thế lẫm liệt “gc lên súng mi...” như vậy! 

Cảnh trợng chiến trường đâu chỉ có đèo cao, cồn mây, đốc thắm, đâu chỉ có mưa ngàn, 
muỗi rừng vắt núi, mà còn có biết bao thử thách của rừng thiêng tự ngàn đời mang cái vẻ 
hoang sơ “à bí mật, hùng vĩ và oai nghiêm. Chiều nối chiều, đêm tiếp đêm, chiến khu 
vang độn; tiếug “gớm thét” của thác, của “cọp trêu người”. Trên một không gian mênh 
mông cua :hốn đại ngàn, từ Pha Luông đến Mường Hịch hoang vu, cái chết đang rình rập 
đe dọa. Ciốn rừng thiêng ẩn giấu nhiều bí mật “øơi linh”, được nhân hóa như tăng thêm 
phần dữ: du. Thác thì “gm hét”, cọp thì “trêu người” như để thử thách chí can trường các 
chiến bùnÈ Tây Tiến: 

"Chiếu chiểu oat lĩnh thác gẩm thét 
Đêm đêm Mường HỊCH CỌpP tHÊN HgHỜờI”. 

Vượt: la gian khổ, hi sinh, hành trang người lính đầy ắp những kỉ niệm đẹp của tình 
quân đâm. Quên sao được “cøØm lên khói”, hương vị đậm đà của “ma em thơm nếp vôi”, 
Trong ciái tương vị đậm đà của bát cơm tỏa khói, của hương nếp xôi còn quyện theo bao 
tình sâu n;hĩa nặng của bà con dân bản Mai Châu, của “ru cm”. Hai tiếng “nhớ ôi” gợi 
lên nhiều lâng khuâng, vương vấn, thấm thía và ngọt ngào: 

"Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói 
Mai Châu mùa em thơm nếp vôi”. : 

2. Phải thư hai bài “Fáy Tiến” gồm có 8 câu nói về “hội đưốc hoa” và những chiều 
sương Cœto@ 1guyền Châu Mộc. Giọng thơ man mác, bâng khuâng. Nhà thơ tự hỏi mình “có 
thấy” và. “ó nhớ”. Chất tài tử, tài hoa và lãng mạn của những chàng lính chiến được nói 
đến thật h.y trong đêm “hội đưốc hoa". Chữ “kia” là đại từ để trỏ từ xa, gợi nhiều ngạc 
nhiên. tìnl tứ. Trong ánh lửa đuốc bập bùng, sự xuất hiện những cô gái Mường, cô gái 
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Thái miền Tây Bắc, những cô gái phù-xao Lào trong bộ xiêm áo dân tộc rực rỡ đã đem 
đến cho những người lính trẻ đoàn biính Tây Tiến bao niềm vui, tình quân dân thăm thiết. 
Có tiếng khèn “zmươn điệu” của núi rừng, có khúc nhạc du dương “váy hồn thờ”, Có đáng 
điệu duyên dáng “e đ?” của “dàng”, của những “bỏng họa rừng” đang múa xòe, đang múa 
lăãm-vông: 

“Doanh trại bững lên hội đuốc hoa, 

Kia em viêm áo tự bao giờ. 

Khèn lên man điệu nàng e áp, 

Nhạc về Viên Chăn váy hồn thơ”. 

Chữ “bừng” là một nét vẽ có thần. “Øưng” là sáng bừng lên, cháy rực lên từ những 
ngọn đuốc trong đêm “hội đuốc hoa”. Cũng có nghĩa là tưng bừng rộn ràng qua tiếng khèn 
“man điệu”, qua giọng hát tình tứ, mê say của bài dân ca Thái, dân ca Lào. 

Nhớ Tây Tiến là nhớ đến những chiều sương cao nguyên, nhớ đến những con thuyền 
độc mộc, nhớ đến “hồn lau nẻo bến bờ”. Nhớ nhiều, nhớ mãi “dáng người trên độc mộc”, 
nhớ không bao giờ quên hình ảnh nên thơ “Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”. Nếu Không 
sống mạnh mẽ, sống hết mình của đời người lính trẻ một thời trận mạc gian nan thì không 
thể nào viết được những vần thơ mang hương sắc núi rừng xa lạ, tươi đẹp và thơ mộng như 
thế. Âm điệu đoạn thơ trầm bổng lâng lâng như đang ru hồn ta vào cõi mộng. Chất nhạc, 
chất thơ, chất họa toát lên từ vần thơ, cho thấy tính thẩm MI độc đáo của ngồi bút thơ Quang 
Dũng, đồng thời khác họa vẻ đẹp tâm hồn các chiến sĩ Tây Tiến: trong gian khổ và thử 
thách, trong gian truân và chết chóc, họ vẫn lạc quan và yêu đời, hồn nhiên và mơ mộng. 

Đây là một trong những đoạn thơ hay nhất trong bài “Fáy Tiến” đã thể hiện sự cảm 
nhận và diễn tả tỉnh tế, tài hoa vẻ đẹp thiên nhiên và tình người, đồng thời lại rất mực hồn 
nhiên từng làm mê say người đọc: 

“Người đi Châu Mộc chiều sương ấy, 
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ, 

Có nhớ dáng người trên độc mộc, 
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”. 

3. Phần thứ ba, Quang Dũng đã dựng lên một tượng đài hùng vĩ, bị tráng về đoàn binh 
Tây Tiến. Đoàn quân luồn rừng đi trong biển sương mù, trong những cồn mây, trong màn 
mưa, vượt qua bao nhiều núi cao, đèo cao, đốc thắm, “áo với chân không đi lũng giặc 
đánh", bỗng bất ngờ xuất hiện: 

“Tây Tiến đoàn bình không mọc tóc. 
Quản vạnh màu lá dữ oai hìm 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. 

Đoạn thơ gìi lại một cách chân thật, hào hùng cái khốc liệt dữ dội của chiến tranh, của 
một dân tộc quật khởi đứng lên dùng giáo mác, gậy tầm vông chống lại sắt thép quân thù. 
Hình tượng thơ được đặt trong thế tương phản đối lập để khẳng định chí «hí hiện ngang, 
anh hùng, những tâm hồn với bao mộng mơ tuyệt đẹp. “Đoàn bình không mọc tóc”, “quản 
xanh màu lá”, só vẻ tiểu tụy, ốm đau vì bệnh sốt rét rừng, nhưng tư thế vô cùng oai phong 
lẫm liệt: “d# oai hùm”. Cũng là một cách nói truyền thống trong thơ ca dân tộc ngợi ca 
sức mạnh Việt Nam: “Tưm quản tỳ hổ khí thôn Ngưu” (Phạm Ngũ Lão), "Tỳ hổ ba quản - 
Giáo gươm sáng chói" (Trương Hán Siêu), “Sĩ tốt kén tay tì hổ - Bẻ tói chọn kẻ vuốt nanh" 
(Nguyễn Trãi),... Và những năm đầu kháng chiến chống Pháp, anh bộ đội Cụ Hồ mang 
sức mạnh Việt Nam từ nghìn xưa ra trận với chí khí lẫm liệt vô song: “Quân xanh màu lá 
dữ oai hàm”. Trải qua những năm dài chiến đấu ác liệt, nếm trải biết bac cay đắng ngọi 
bùi, bao thiếu thốn gian truân, từng đánh những trận đánh đẫm máu giữa rừng sâu. Quang 
Dũng đã kế thìa một cách sáng tạo thơ ca cổ điển dân tộc để viết nén những vần thơ hàc 
sảng như vậy! 


220 





Ị 


Đoàn bình Tây Tiến phần lớn cán bộ và chiến sĩ là thanh niên, học sinh, sinh viên của 
36 phố phường, nơi ngàn năm văn vật. Là “Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng...” 
ra đi đánh giặc với bao “rộng” và “mơ” tuyệt đẹp: 

“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, 
Đém mơ Hà Nội dáng kiểu thơm”. 

Mộng chiến công. Mộng đánh tan đồn giặc, cướp súng giặc giết giặc. “Má! trừng” gợi 
tả tư thế chiến đâu lẫm liệt vô song khí đánh giáp lá cà, khi tung hoành trong đồn giặc! 
Đồng thời trong hành trang và trong tâm hồn những người lính trẻ còn mang theo bao giấc 
mơ tuyết vời. Nhớ vẻ phố cũ trường xưa, mơ về một tà áo đẹp, một “đúng kiểu thơm”, nơi 
Hà Nội thân yêu. 

Cáu thơ ”Ð 2% mơ Hà Nội dáng kiều thơm” thể hiện chất tài tử, hào hoa của người lính 
Tây Tiên. Còn người chiến sĩ trong bài “Đồng chí” của Chính Hữu, thì nỗi nhớ hướng về 
ruộng nương, về “giưn nhà không mặc kệ gió lưng lay”, về giếng nước gốc đa... Nỗi nhớ 
của anh Vệ quốc quân trong bài thơ “Nhớ” của Hồng Nguyên là cả một mối tình quê trang 
trải, đầm thăm, sâu nặng, thiết tha: 

. "Ba năm rồi gi lại quê hương, 
Mái lều gianh, 
Tiếng mỗ đêm trường, 
Luống cày đất đo, 
Ít nhiều người vợ trẻ 
Mòn chân bên cốt gạo canh khuya”... 

Qui đó, ta thấy nồi nhớ, cái mộng mơ của người lính thời trận mạc là nông dân, hay 
tiểu tư sản thành thị đều đẹp và đáng yêu vì nỗi nhớ, cái mộng mơ ấy đều biểu lộ một tình 
yêu quê hương thắm thiết. Nếu có ai đó cho rằng câu thơ của Quang Dũng mang theo cái 
mộng rớt. buồn rớt. cát đuôi tiểu té sản... thì mới thật buồn thay. Thời gian và độc giả hơn 
nửa thế kỉ qua đã khẳng định cái hay riêng của thơ Quang Đũng vì nó góp phần làm phong 
phú thêm chân dụng “¿nh bộ đội Cụ Hồ” trong kháng chiến chống Pháp. 

Cái giá của độc lập, tự do được đo bằng tầm vóc lớn lao và khí phách của dân tộc, được 
ghi nhận bàng xương máu của nhân dân, mà trước hết là xương máu của hàng ngàn, hàng 
vạn người lính trên chiến trường. Cái ý tưởng cao đẹp: “Tổ quốc hay là chết” đã được 
Quang Dũng thể hiện bằng những vần thơ bị tráng lay dộng lòng người: 

“Rẻi rác bên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. 
Áo bào thay chiếu anh về đất 

Sông Mã gâm lên khúc độc hành”. 

Có biết bao đồng đội thân yêu của nhà thơ đã ngã xuống trong lửa dạn. Với "đo bào 
thay chiến” rất bình dị, chẳng có “da ngưa bọc tháy” như những trắng sĩ thời xưa, các anh 
đã thanh thản “vẻ địi”, vĩnh viễn nằm trong lòng Mẹ - Tổ quốc thân yêu. Các anh đã 
“guyết tứ cho Tổ quốc quyết xinh”, Hai chữ “nể đất” rất sáng tạo. Tiếng thác sông Mã 
“gảm lén” vang vọng giữa núi rừng như dội lên trầm hùng trong lòng đồng đội. Nó như 
tiếng kèn trong bài “C//êu hồn liệt sĩ", như loạt đại bác nổ xé trời giữa núi rừng chiến khu, 
mang sắc thái của một lời thể cao cả, thiêng liêng. Đặt cái chết của những anh hùng vô 
danh giữa một không gian rộng lớn, giữa một thiên nhiên bao la hùng vĩ, câu thơ “rởi rác 
biên cương mồ viễn vứ” đã làm cho nội đau mất mát hi sinh càng thêm mênh mang, càng 
được nâng lên tầm lẫm liệt, bi tráng. Cao cả hơn nữa là lí tưởng chiến đấu vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc được khẳng định như một lời thể, một niềm tin mãnh liệt: “Chiến trường đi 
chẳng tiếc đời vanh", 
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“Vóc nhà thơ đứng ngang tâm chiến lấy" (Chế Lan Viên). Những câu thơ trên đây của 
Quang Dũng thực sự ngang tầm vóc với các chiến sĩ Tây Tiến, với những đồng đội dã bỏ 
mình vì Tổ quốc, đã oanh liệt hi sinh giữa núi rừng biên cương Việt - Lào. Quang Dũng đã 
miêu tả và ngợi ca người lính Tây Tiến mang chí khí những anh hùng vô đanh, những anh 
hùng thời đại, ra trận với “rình sóng núi”, với quyết tâm “Chiến trường đi chẳng tiếc đời 
xanh”. Họ đã ởi tiếp con đường tổ tiên, ông cha, đã đem máu xương ra giữ vững sơn hà xã 
tắc. Họ đã sống bình dị, yêu đời, biết mơ ước khát khao, rất hồn nhiên lạc quan. Họ đã 
sống anh dũng, chết vẻ vang, sẵn sàng đem xương máu và cả “đời xanh” hiến dàng cho 
nhân dân và đất nước. Nhà thơ đã làm rung lên niềm thương tiếc, tự hào! 

Sau này trong bài thơ “Sông Lào” cũng nói về những “nấm mổ viễn xứ” của những đứa 
con ưu tú khắp mọi miễn quê, Chế Lan Viên xúc động, nghẹn ngào: 

+Ö Tôi qua những con sông Lào đâu chỉ nống vào thơ 
Gặp nghìn nấm mộ 
Và trăm bản Lào bom MT đốt ra tro! 
Nụu lại Xó-băng-hiền chàng trai nhỏ đất sông Hồng 
Ngủ lại Xé-băng-phai là chàng Phú Thọ 
Bóng khộp, bóng bằng lăng che mình thay bóng cọ. 
Chàng trai Nghĩa Bình ngủ ở Xe-kông 
Nón hương thơm lần với hương rừng 
Những cô gái Lào đến thăm phần mộ 
Các anh chúa từng cẩm tay và múa lăm-vông...”. 

Đúng là “Có cái chết hóa thành bất tử" (Tố Hữu). Nhiều nhà thơ Việt Nam, trong đó 
có Quang Dũng đã viết nên những bài ca nói lên ý chí chiến đấu quả cảm và sự hi sinh 
oanh liệt của người chiến sĩ Vệ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh! 

Khổ cuối bài thơ, âm điệu trở nên tha thiết sâu lắng, bồi hồi. Vẫn là tiếng lòng rung lên 
theo hoài niệm. Biết bao thương nhớ khôn nguôi: 

“Táy Tiến người đi không hẹn ước 
Đường lên thăm thẳm một chỉa phôi 
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy 

Hồn về Sâm Nứa chẳng về xuôi”. 

Mùa xuân ấy, khi “Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông” (Hồ Chí Minh), đoàn 
binh Tây Tiến xuất quân. Họ đã tiến ra sa trường với lời hẹn ước: “Nhất khứ bát phục 
hoàn”. Đó là lời thể, là quyết tâm của cả một thế hệ “Chiến trường đi chẳng tiếc đời 
xanh”. Các anh đã giã biệt quê hương. Những ai còn ai mất sau những tháng ngày đây 
máu lửa? Bạn bè, đồng đội thân yêu, những ai đó “Hồn về Sâm Nưa chẳng về xuôi" 
Nhưng quê hương vẫn đời đời ôm ấp bóng hình anh, người chiến sĩ trong bình đoàn Tây 
Tiến. Bài thơ đã khép lại mà âm điệu của nó vẫn bồi hồi vang vọng trong tâm hồn ta. 

Có những bài thơ một thời nhưng cũng có một số bài thơ mãi mãi. Thơ hay không có 
tuổi cũng như mùa xuân không ngày tháng. Đó là “Đèo Cđ” của Hữu Loan, là “Nhớ” của 
Hồng Nguyên, "Đồng chí” của Chính Hữu, “Táy Tiến” của Quang Dũng, và... 

“Tây Tiến” là một trong những bài thơ hay nhất viết về người chiến sĩ cầm súng bảo vệ 
Tổ quốc, tiêu biểu cho thơ ca Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Với bút pháp lăng 
mạn, với cốt cách tài hoa, phong độ hào hùng của nhà thơ - chiến sĩ, Quang Dũng đã khác 
chạm vào thời gian, vào thơ ca và lòng người hình ảnh người chiến sĩ vô danh Thăng Long 
- Hà Nội, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Trước linh hồn người liệt sĩ, ta thắp lên nén tâm 
hương, nghiêng mình với tình cảm biết ơn và kính phục nhà thơ và những chiến sĩ vinh 
quang trong đoàn binh Tây Tiến. 
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Bài số 7 
Bài viết số 2 
(Nghỉ luận văn học) 

Đề Ị. Vẻ đẹp ngôn ngữ thơ qua bài Táy T/ển của Quang Dũng. 

Để 2. Phần tích một đoạn thơ mà anh (chị) cho là “4n đã màn sắc dân tóc” trong bài 
“Việt Bác” của Tố Hữu. 

Đề 3. “Thế giới Kinh Bắc" trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm. 

Đề 4. Về một phương diện nghệ thuật mà anh (chị) cho là đặc sắc trong bài thơ “Tiếng 
hát còn tàu” của Chế Lan Viên. 

Đề Š. Phân tích phần đầu bài thơ “Đối mước” của Nguyễn Đình Thi (Từ “Sáng mát 
trong nhự sáng nắm xưa" đến "Những buổi ngày vưa vọng nói vể"). 


Bài đọc tham khảo 
Đẻ 2 

Đoạn thờ dưới đây trích trong bài thơ “Viet Bác” đã thể hiện nổi nhớ, lòng Kính yêu, 
tình lưu luyền của đồng bào các dân tộc đối với Bác Hồ khi Người từ chiến khu Việt Bắc 
trợ lại Thủ đô Hà Nội sau hơn ba ngàn ngày khói lứa: 

“Mình về với Bác đường vHôi 
Người đi rừng núi trông theo bóng Người”... 

1. Hai chữ “hưu giìm” là cách nói đậm đà của dân gian. Vì xa cách nên phải “thưa 
giứm”, gửi lời yêu thương, kính nhớ “không nguôi nhớ Người”. Nhớ không nguôi là nhớ da 
diết, nhớ day dứt triển miên. Kể từ ngày Người ở hải ngoại trở về Pác Bó, Cao Bằng đến 
ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng (1941-1954), Bác đã sống và hoạt động giữa núi rừng 
Việt Bắc “Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng”. Bác về lại Thủ đô, nên đồng bào Việt 
Bắc mới có nỗi nhớ ấy: 

“Mình về với Bác đường vHôi 
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người". 

Chữ “ở” là cảm xúc chủ đạo, thấm sâu trong lòng người, tỏa rộng trong không gian, 
thời gian, và đã in đậm trên từng vần thơ của Tố Hữu. 

2. Người đã về xuôi nhưng “?z” vẫn nhớ không nguôi. Nhớ cập mắt “sáng ngời” của 
Bác, nhớ màu “đo n¿w” dân đã Người vẫn mặc, nhớ chiếc “7z vớï” mà Người vẫn mang 
theo bên mình khi đi công tác, khi đi chiến dịch: 

“Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời! 
Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường”, 

Các hoán dụ nghệ thuật (mắt, áo nâu, túi vải) tượng trưng cho sự thông minh, tài trí, 
đời sống giản dị của Bác Hồ kính yêu. Các chữ: “vứng ngời”, "đẹp tươi lụ thường?” đã gợi 
lên cái thần thái và cốt cách lão thực của Ông Cụ, một con người xuất chúng đã kết tỉnh 
những tỉnh hoa văn hóa cổ kim đông tây. Bức truyền thần Hồ Chí Minh như được vẽ bằng 
màu sắc và ánh sáng tuyệt đẹp. Tố Hữu đã nhiều lần nói về chiếc áo nâu của lãnh tụ. Một 
đời sống giản dị đắng yêu vô cùng: 

"Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dÍị 
Màu quê hương bền bỉ đậm đã”. 
(Sáng tháng Năm) 
"Mong mạnh áo vdi hồn muÔn thượng 
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. 
(Bác ơi) 
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Và đôi mắt Bác Hồ, đôi mắt ấm áp tình thương, đôi mắt lạc quan yêu đời, đôi mắt của 
niềm tin đào dạt: 
"Bác Hồ đó. là lòng ta yên tĩnh 
Ôi người Cha, đôi mắt mẹ hiển sao! 
(...) Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười 
Quên tổi già, tươi mãi tHổi đôi nơi". 
(Sáng tháng Năm) 

43. Bốn câu thơ tiếp theo thể hiện một nét đẹp, một phẩm chất cao quý của lãnh tụ, đó là 
phong thái ung dung tự tại của một chiến sĩ cách mạng vĩ đại mang cốt cách nhà hiển triết 
phương Đông: 

“Nhớ Người những sáng tình sương 

LH dụng yên ngựa trên (đường sHÔI reo 
Nhớ chán Người bước lên đèo 

Người đi rừng núi trông theo bóng Người”... 

Bức chân dung Ông Cụ được vẽ bằng những nét vẽ động và sự phối sàc thân tình. Lãnh 
tụ xuất hiện trên yên ngựa, “rên đường suốt reo” với phong thái ung dung, với tư thê đình 
đạc “bước lên đèo". Cái nên của bức tranh rất đẹp. Có màu trắng nhạt của “0! sương”. Có 
màu lóng lánh trong xanh của “suối reo”. Có màu đất đỏ của con “đèo”. Và có mầu xanh 
của rừng núi Việt Bắc. Điệp ngữ “nhớ " là tâm trạng nghệ thuật đồng hiện trong một 
không gian nghệ thuật đầy màu sắc và âm thanh (suối reo). Núi rừng được nhân hóa nói 
lên thật cảm động tình lưu luyến của đồng bào Việt Bắc đối với Bác Hồ kính yêu: “Người 
đi rừng núi trông theo bóng Người”. 

Đoạn thơ trên đây là bức tranh lụa truyền thần tuyệt tác về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tài trí 
thông minh, giản dị, ung dung tự tại là cái thần của bức chân dung Ông Cụ. Điệp ngữ 
“nhớ” được kết hợp với các từ ngữ biểu cảm khác như: “không nguôi nhớ Người”, "trồng 
theo bóng Người” đã diễn tả một cách chân thật cảm động mối quan hệ thân thiết tốt đẹp 
giữa lãnh tụ với nhân dân, giữa Bác Hồ với đồng bào Việt Bắc. Ngòi bút Tố Hữu rất giàu 
có khi nói về lãnh tụ: Bác, Người, Ông Cụ, một cách nói vừa thành kính trang trọng, vừa 
dân đã bình dị. 

Tình cảm là suối nguồn vô tận của thi ca. Tình cảm tạo nên hồn thơ, hương vị thơ. Tố 
Hữu đã viết nên những vần thơ dung dị, đậm đà ca ngợi những phẩm chất cao quý của 
lãnh tụ thiên tài của dân tộc với tất cả niềm kính yêu và lòng tự hào sâu sắc. Hình ảnh Bác 
Hồ càng trở nên thân thiết yêu thương đối với mỗi con người Việt Nam. Đoạn thơ biểu 
hiện cao độ vẻ đẹp nghệ thuật và tính dân tộc trong thơ Tố Hữu. 


Đề 3 
"Em ơi buồn làm chỉ 
Anh đưa em về sông Đuống 
Ngày xưa cát trắng phẳng lì...". 

Tiếng nhớ tiếng thương tha thiết ấy cứ ngân nga mãi trong lòng ta. Những vần thơ “Hén 
kia sông Đưống” như có một ma lực làm đắm say lòng người hơn nửa thế kỉ nay. Nó như 
chơi vơi trong không gian và thời gian năm tháng, như đẫn hồn ta nhập vào một thế giới 
Kinh Bắc diệu kì, một miền quê giàu đẹp có truyền thống văn hóa nghệ thuật lâu đời, với 
một vẻ đẹp cổ kính thật đáng yêu, đáng nhớ. 

1. Đã 3 năm rồi l¡ biệt quê hương, đêm nay giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc, đứa con 
nhìn về “bến kia sông Đuống” mà “ruột đau chín chiếu”. Đất nước và quê mẹ “nưìu nưụt 


Họ 


lửa hung tàn”, lồng con “vớt và”, "nhớ trếc” không thể nào kể xiết: 
§ 
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“Đứng bên này sông sao nhớ Hếc 
Sao vớt va nh rạng bản tay”. 

Nội cau, nổi nhớ tiếc quận lòng, tê tái cả tâm hồn, như chết đi một phần cơ thể. Nhớ 
quê mẹ yêu thương là nhớ một dòng sông thơ ấu cứ lơ thơ, cứ mãi miết trôi trong tâm hồn. 
Nỗi đau, nồi nhớ, anh muốn được san sẻ cùng em. Như vỗ về, như an ủi: “Em ơi, buần làm 
' Sông Đuống “ngày vưa cát trắng phẳng lì" - êm êm cát 
mịn. từng: in đấu chân tuổi thơ ngày nào, nay đã trở thành hoài niệm. Sông Đuống là hồn 
quê. là v: đẹp thơ mộng, hữu tình của thế giới Kính Bắc bao đời nay. Sông đang “nằm 
nghi Hg ghieng”, như đau trong nội đau của đứa con xa nhà đi kháng chiến. Gương sông 
trong xarh, êm đếm “trôi đi”, như “lớp lánh” một sắc trời, một ánh trăng sao: 

“Sông Đuống trôi đi 
Một dòng lắp lánh 
Năm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì". 

Nhớ tếc sóng Đuống “zðgày vớ” mà “với vớ” sông Đuống trong khói lửa điêu tàn, tang 

tóc trong hiện tại: 


chỉ ¿Ấn chứa cm v2 xông Đuông" 


“Có con cò trắng bay vừn vif 
LướTt ngàng đồng sông Đuống về đâu”. 

Đâu còn nữa những cánh cò trắng “bay l¿ báy la” trên cánh đồng xanh mà chỉ còn có 
“com Cô trắng báy vần vụ” qua dồng sông thương đau đang “nềm nghiêng nghiêng” trong 
lửa đạn. “rong bài thơ, 12 lần Hoàng Cầm nhắc đến sông Đuống yêu thương. 

Sông uống được nhà thơ nhắc tới ở phần cuối bài thơ là sông Đuống của ngày mai, 
ngày chiư thắng, ngày hội non sông. Sông Đuống quê mẹ, là hi vọng, là niềm tin, là niềm 
tự hào. Sing Đuống là sức sống mãnh liệt, là hồn thiêng của quê hương, của Kinh Bắc 
muôn đờ: 

“Vì nắng sắp lên rồi 

Chán trời đã tỏ 

Sông Đuống cuồn cuộn frôi 
Để nó cuốn phăng ra bể 

Bao nhiêu đồn giặc tơi bởi...” 

2. Nh? quê mẹ là nhớ sông Đuống, dòng sông thơ ấu, nhớ Kinh Bắc, một miền quê 
giàu đẹp. Một màu “vớnh xớn”, một màu “biếng biếc” của bãi mía, của bờ đâu, những 
cánh đồn: ngô khoai bát ngát. Bức tranh quê với gam màu sáng, trải dài rộng đôi bờ sông 
Đuống hền hòa đã trở thành một mảnh tâm hồn của đứa con xa quê. Màu xanh của 
thương nlớ, màu xanh của hoài niệm, màu xanh của ấm no: 

"Xunh vanh bãi mía bờ (âu 
Ngô khoai biêng biếc”. 

Nhớ nàu xanh của miền quê là nhớ “máy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên", nhớ 
thuở tham bình no ấm yên vui. Là nhớ hương vị ngọt bùi của ngô khoai, nhớ chất ngọt 
đậm đà cia mía, nhớ mầu vàng óng của tơ tằm vấn vương mãi trong niềm thương yêu. 
Nay cồn lâu nữa “0 ngày khủng khiếp - Giặc kéo lên ngàn ngụt lựa hung tàn"... Đứa con 
xa quê “;wớ 0ieC”, "vót vư” nhìn về quê mẹ: 

"Đứng bên này sông sao nhớ tiếc 
Sưo vót xa nhĩ rựng bàn tay”. 

Quê: hrơng là gì hở mẹ? Quê hương là gì hở em? Với thi sĩ Hoàng Cầm là sông Đuống, 
là cát trắig phàng lì, là mầu xanh biêng biếc của lúa ngô khoai. Là hương vị của đồng quê, 
của “lúa tép thơm nồng”, của “nét tươi trong”, của “nhàu dân tộc” trên những bức tranh 
gà, bức: tình lợn của các nghệ sĩ dân gian Đông Hồ treo trong ngày Tết. Quên sao được 
hương vị à màu sắc thân thuộc của Kinh Bắc thương yêu? Hương nếp thơm nồng, hương 
xôi, hươn: cốm mới, tranh Đông Hồ với gam “màu ckân tộc”, với “Hét tươi frong” tài hoa 
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“sáng bừng trên giấy điệp” đã trở thành hồn quê thấm sâu, tỏa rộng trong miễn thương nhớ. 
Hương vị, sắc màu tươi đẹp ấy chính là chất Kinh Bắc. Cảnh cũ người xưa nay còn đâu nữa. 
Cái tan tác, chia lìa trong khói lửa chiến tranh của quê hương đang hiện hình trên từng tranh 
vẽ. Xưa là mơ ước ấm no, hạnh phúc. Nay là tan tác thương đau. Nỗi đau về tĩsh thần như đang 
ứa máu. Một miền quê có bề dày văn hóa lâu đời đang bị giày xéo tan hoàng: 

“Mẹ con đàn lợn âm dương 

Chia lìa đôi ngd 

Đám cưới chuột dang tưng bừng rộn rã 

Báy giờ tan tác về đâu". 

3. Bên kia sông Đuống, là huyện Thuận Thành, huyện Gia Lương, huyện Lang Tài... 
phía Nam Bắc Ninh ngày xưa, là nơi quê cha đất mẹ của nhà thơ Hoàng Cầm. Nhớ quê 
hương “bên kia sông Đưỡng” là nhớ về một thế giới Kinh Bắc có truyền thống văn hóa 
nghệ thuật lâu đời. Là nhớ về lễ hội, hội Lim, hội Gióng, hội chùa Dâu, hát Quan họ... đã 
đi vào ca dao, tục ngữ: “Mồng bảy hội Khám, mồng tám hội Dáu, mông chín đâu đâu cũng 
về hội Gióng”. Em có nhớ “Cán hát giao duyên điệu lí qua câu”: 

“Dà ai đi đẩu đi dâu 
Cứ nhìn thấy tháp chùa Dâu thì về”? 

Nhớ "liển chị, liền anh", nhớ “vạt áo tứ thân” trong hội hề đình đám. Muốn gửi tấm 

the đen cho người thương may áo mới đi hội mùa xuân nhưng biết gửi cho Ai bây giờ: 
“Gửi về may áo cho di 
Chuông chùa văng vắng nay người ở đâu”. 

"Mộng bình yên" mấy trăm năm nay chỉ còn “(hấp thoáng” trong tâm tưởng. Giặc tràn 
tới “chó ngộ một đàn lưỡi dài lê sắc máu", quê hương chìm trong máu lửa: “Rưộng ta khó 
- Nhà ta cháy”. Cuộc sống bị hủy diệt đến “kiệt càng”. Chùa xưa bị tàn phá. Tiếng chuông 
diệu huyền ngày xưa, nay chỉ còn “văng vắng” trong hoài niệm của những người xa quê. 
Sao mà chẳng “nhớ //ế”, sao mà chăng “với xư”2 Kỉ niệm về quê hương, về miền văn hóa 
Kinh Bắc cứ nhức nhối, ứa máu trong tâm hồn của đứa con li hương. 

Nhớ quê mẹ đất cha là nhớ những địa danh đã đi vào huyền thoại cổ tích, đã gắn liền với lễ 
hội tưng bừng mùa xuân, thể hiện “một ao ước, một lối sống ông cha” từ bao đời nay. Nhớ mãi 


4, 


khôn nguôn, nhớ “núi Thiên Thai”, nhớ “chùa Bút Tháp”, nhớ “huyện Lang Tài”,... 

4. Nhớ về “bên kia sông Đuống" là nhớ tới những con người, nhớ tới một cộng đồng 
tỉnh tế trong ứng xử, tài giỏi trong làm ăn, tình nghĩa thủy chung trong cuộc đời. Rất phúc 
hậu và hồn nhiên, rất tài hoa và tình tứ. Rất khéo tay hay lam hay làm. Chính họ đã làm 
nên bản sắc văn hóa, làm nên vẻ đẹp truyền thống Kinh Bắc. Chính họ đã “để thương, để 
nhớ, để sâu cho ai". Là cô gái xinh tươi bên nương dâu nong kén “Những nàng môi cắn 
chỉ quết trâu”. Là những cô hàng xén nơi chợ làng, phố huyện duyên dáng, tình tứ, đẹp 
xinh rạng rỡ “cười như mùa thu tỏa nắng". Người thiếu nữ Kinh Bắc sẽ gặp lại trong ước 
hẹn giữa ngày hội non sông: 

"Em mặc yếm thắm 

Em thất lụa hồng 

Em đi trấy hội non sông 

Cười mề ánh sáng muôn lòng xuân xanh”. 

Người con gái Kinh Bắc đã hội tụ bao nét đẹp văn hóa cổ truyền. Họ là hồn xưa Kinh 
Bắc, những Vương phi, Hoàng hậu, những Ý Lan của các triều đại Lý, Trần, Lê.... Hình 
ảnh “môi cắn chỉ quết trâu", "khuôn mặt búp sen" của các cô gái Kinh Bắc với nón quai 
thao, với dây thất lưng thiên lí, với váy buông chùng cửa võng xuất hiện trong hội Lim, 
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hội chua Dâu, những đêm giao duyên Quan họ được Hoàng Cầm nói đến với tất cả yêu 
thương đâm đà. Vẻ đẹp tài hoa, chất lãng mạn đa tình trong hồn thơ Hoàng Cầm được phát 
lộ và thăng họa qua những hình ảnh ấy, những nét đẹp Kinh Bắc ấy. 

Nhớ rniền quê văn hóa lâu đời là nhớ tới “nhưng cụ già phơ phơ tóc trắng - Những em 
sốt xoạt quán nau”. Là nhớ tới những cô gái canh cửi tơ tầm, “ững nàng đẹt sợi - đi bán 
lụa máu”, khéo tay hay lam hay làm, Là nhớ tới “những người thợ nhuộm - Đồng Tủnh, 
Hué Cá” đã đi vào câu ca, tiếng hát bạo đời này: 

“Ai lên Đồng Tủùnh, Huéẻ Cảu, 
Đồng Tĩnh bán thuốc. Huẻ Cdu nhưm thâm, 
Nào ai cÍ chợ Thanh Làm, 
Mua danh một áo vài thám hạt đến”, 
(Ca dao) 

Nhớ về “bón kia xông Đuống”, nhà thơ nhớ tới đần con thơ trong vùng giặc chiếm 
đóng, đang trải qua những tháng ngày đói khát, hãi hùng: “Ngày tranh nhan một bát cháo 
ngô - Đém líu tín Chủi gâm giường tránh dạn”, Nhớ nhất, thương nhất mẹ già tần tảo 
“quay gánh hàng rong” lầm lụi trên nẻo đường mưa lạnh: 

“Mẹ ta lòng đói dạ sảu 
Đường trơn ma lạnh mái đâu bạc phơ”. 

Nhớ người mẹ già “khuôn mặt bừng lên nhị dựng trăng” đón bộ đội về làng đánh giặc. 

Nhớ người du kích làng quê đánh giặc với niềm vui trẩy hội: 
“Gió dưa tiếng hát về gản, 
Thợ cay đánh giặc, dân quản cày bữa”. 

Viết về quê hương đất nước, về tình yêu quê hương đất nước trong chiến tranh, thơ 
Hoàng Cầm có một giọng điệu riêng, ngọt ngào say đắm như dân ca Quan họ, tình tứ mặn 
mà đến say người, Cảnh sắc và con người, sinh hoạt đồng quê và lễ hội, sông Đuống và 
núi Thiên Thai, màu xanh của mía ngô khoai, mùi thơm nồng của lúa nếp, tranh gà lợn 
“nét tơi trong”, những làng nghề truyền thống như Chợ Hồ, chợ Sủi, bãi Trầm Chỉ, Đồng 
Tỉnh, Huê Cầu, v.v... tất cả làm nên cái hồn quê, nét bản sắc văn hóa giầu đẹp lâu đời của 
thế giới Kinh Bắc. Nét đẹp truyền thống ấy được hội tụ trong những vần thơ “ơi nhạc 
tươi vấn”, diễn tả chiều sâu cảm xúc thương nhớ, tự hào, tiếc nuối, xót xa, tạo nên sức 
mạnh thẩm MI lay động hồn người. 

“Bên kia sông Đuống” để lại trong lồng bạn đọc gần xa bao dư vị nồng nàn tha thiết về 
một đồng sông thơ mộng, một miền quê trù phú, một miền văn hóa lâu đời. Đó là thế giới 
Kinh Bắc tiêu biểu cho nền văn hiến lâu đời của Đại Việt, để ta yêu mến, tự hào. 

Hoàng Cầm đã có lần tâm sự về bài thơ “Bán kia sông Đuống”: “Hương vị dân tộc, 
chất tình tứ, lu do của những cáu ca Quan họ dã thấm đâm trong hồn tôi từ những ngày 
nhỏ dại", Đó là hồn thơ tài hoa và lãng mạn. Truyền thống văn hóa giàu bản sắc của dân 
tộc đã làm nên sức mạnh Việt Nam. Thế giới Kinh Bắc đã làm nên hương vị ngọt ngào 
nồng hậu trong thơ Hoàng Cầm. Một hồn quê, một tình quê lai láng... 


Đề4 

Chế Lan Viên (1920-1989) là nhà thơ giàu tài năng và sáng tạo. Hơn một nửa thế kỉ làm 
thơ, cảm hứng thơ ca của ông đào dạt như một dòng sông vỗ sóng. Từ “Đ/óu fàn" đến “Anh 
sáng và ph sa”, hành trình thơ của Chế Lan Viên "tế thương lũng đau thương ra cánh đồng 
0w”, vượt qua quá khứ nặng nề, u buồn, đến với cuộc đời, với nhân dân và đất nước. 

Bài thơ “Tiếng hát con tàu” rút từ tập “Anh sáng và phủ sự” là khúc hát say mê mang 
hương vị và tình yêu cuộc đời. Nhà thơ ví tâm hồn mình như con tàu “ống vắng trăng”, 
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vùn vụt tiến lên phía trước đầy hãm hở trong bài ca xây dựng cuộc đời. Đến với Tây Bắc là 
trở về với nhân dân - những con người tình nghĩa. Đến với Tây Bắc là đến với “Xứ thiêng 
liêng rừng núi dã anh hùng". Suốt những năm dài kháng chiến được sống trong lòng nhân 
dân, bước chân nhà thơ đã đi qua nhiều miền đất nước: khu Bốn, khu Ba, Việt Bác, Tây 
Bác... Bao kỉ niệm đầy ắp trong lòng về những con người, về những miền quê xa lạ. Trong 
hoài niệm, nhà thơ ân tình hát lên. Đây là đoạn thơ tiêu biểu trong phần hzi bài “T¡c nụ hái 
con tàu”: 

“Nhớ bản sương giảng, nhớ đèo mày phú 

- Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”. 

Nỗi nhớ Tây Bắc đây vơi trong lòng. Nhớ núi rừng, nhớ làng bản. nhớ những con đèo 
mây trắng phủ mờ, nhớ những “Nơi máu rỏ tâm hồn tạ thấm đất”. “Bưn xương giảng” và 
“đèo máy phử” gợi tả cảnh núi rừng mịt mù, xa xôi nghìn trùng cách trở. Hai chữ “shớ” 
trong vần thơ diễn tả sự tha thiết bồi hỏi. Câu thơ cân xứng qua hai vẽ tiểu đôi: “Nho bản 
xương giảng nhớ đèo máy phú” với bạo ân tình thương nhớ. 

Bao năm tháng đã qua, những đốc núi đèo cao, những làng bản mù sương, những nẻo 
đường một thời gian khổ vẫn còn vương vấn trong lòng. Những kỉ niệm đẹp một thời máu 
lửa đâu dễ quên. Nhà thơ tự hỏi lòng mình: "Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương?”, 
Cũng là để khẳng định mình với tất cả niềm tự hào sâu sắc. Giọng thơ sâu lãng. êm ái, 
ngọt ngào. Nỗi nhớ và “yéw fương” cũng là tình cảm của người chiến sĩ Tây Tiến với núi 
rừng và con sông Mã miền Tây: “Sông Mã xa rồi Táy Tiến ơi! Nhớ về rừng núi, nhớ chơi 
vơi”, Câu thơ của Chế Lan Viên hàm chứa tình cảm đẹp, đồng thời phát hiện chiều sâu của 
tâm hồn và quy luật tình cảm của con người. Đó cũng là sự tổng kết đường đời, cách sống, 
đạo lí sống của người cán bộ kháng chiến. Hai câu thơ tiếp theo cấu trúc song hành, ánh 
lên vẻ đẹp trí tuệ. Đó là nét đặc sắc trong thơ Chế Lan Viên: 

"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở 
Khi ta đi, đất đẳq hóa tâm hồn”. 

"Khi ta ở" tồi "khi ra đí” đã trải qua nhiều năm tháng? Hai cảnh ngộ, hai hoàn cảnh 
sống đã đổi thay. Thời gian và không gian, ở và đi, quá khứ và hiện tại không làm cho 
lòng dạ đối thay, trái lại “đất đã hóa tâm hồn". "Nơi đất ở" trước đây, may có sự chuyển 
hóa kì lạ: “KIu ta đi, đặt đã hóa tâm hồn”. Kẻ vô tầm và bất nghĩa thì “đ/” là hết: “ướt đạt 
ở” chỉ còn lại sự đứng dựng mà thôi. Có sống hết mình, sống đẹp với “zøi đt ở” thì Khi xa 
cách, lòng ta mới mang theo bao kỉ niệm vui, buồn sâu sắc. Câu thơ là tiếng nói tình nghĩa 
ở đời, là niềm tự hào về cách ăn ở thủy chung, sắt son. Tây Bắc - mảnh: đất thiêng liêng. 
anh hùng đã mang tình sâu nghĩa nặng đối với nhà thơ và bao chiến sĩ. Bao chiến sĩ đã 
đem XƯƠng máu thấp sáng ngọn lửa Điện Biên thần kì. Mảnh đất ấy có bao con người tình 
nghĩa, để thương để nhớ trong lòng ta. Là anh du kích: “Chiếc áo nâu anh mặc đêm công 
đồn - Chiếc áo nâu xuốt một đời vá rách - Đêm cHối cùng anh cởi lạt cho con”, Lầ bà mế 
“lứa hồng soi tóc bạc”, tuy “không phải hòn máu cát" nhưng "1011 đời con Hhớ !Hãi ơn 
nuôi". Là cô gái Tây Bắc “Váắt xôi nuôi quân em giấu giữa rừng", để lại nhiều báng 
khuâng: “Bữa vôi đâu còn tỏa nhớ mùi lương”, Vì thế thật là đễ Hiểu, rnảnh đất ấy, cùng 
với những con người như thế ấy “lòng lại chẳng yêu thương?””. Có trải nghiệm mới thấm 
thía vị đời và tình đời sâu nặng: 

"Khi ta đi đất da hóa tâm hồn”, 

Con người có nhân hậu, biết sống trong đạo lí, biết ăn ở trong tình mghĩa thủy chung, 
có cả cái tâm đẹp và cái tài lớn mới viết nên những câu thơ mang màu sắc triết lí đẹp và 
hay như thế! Có điều thú vị là những triết luận ấy không chút khô khan mà chủ yếu là 
những xúc động của chính tâm hồn mình, được lay động và cất cánh thành lời ca Triết 
luận ấy lại được diễn đạt bằng một thứ ngôn ngữ giàu hình tượng và cảm xúc nên đã khơi 
đậy trong mỗi chúng ta bao hoài niệm đẹp đối với miền quê của riêng mình. 
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Khổ thơ tiếp theo, mạch thơ đột ngột chuyển sang một rung cảm và suy tưởng khác - 
tình yéu và đất lạ: 

“Anh bồng nhớ em nhịt đông vẻ nhớ rét 
Tình véu ta nhự cánh kiến hoa vàng, 
Nh xuân đến chữ) rừng lông trở biếc 
Tình yéu làm đất lạ hóa quê hương”. 

Nói về tình yêu - một tình yêu đẹp - Chế Lan Viên $ử dụng liên tiếp những hình ảnh so 
sánh ẩn dụ tạo nên những vần thơ độc đáo, thi vị. Mỗi một so sánh là một liên tưởng nói 
lên tình yêu và nỏi nhớ xôn xao, mơ màng và thấm thía, lan tỏa trong lòng. Câu thơ “Anh 
bồng nhớ em nhự động về nhớ rét” thể hiện sự gắn bó yêu thương giữa hai trái tìm, hai tâm 
hồn như quy luật kì điệu của thiên nhiên, của sự sống. Cánh kiến - sản phẩm của núi rừng, 
là chất kết dính. Hoa vàng tượng trưng cho vẻ đẹp êm dịu và thơ mộng. Để nói lên một 
tình yêu thăm thiết thơ mộng, tác giả có một cách nói mới lạ, đậm đà: “Tình yên tạ nhự 
cánh kiến họa vàng” Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, cây có đâm chổi nảy lộc. Mùa xuan 
cũng là mùa của tình yêu. của sự sánh đôi, kết bầy, của cái đẹp nảy nở trong hạnh phúc: 
"Chữm nững lông trở biếc” hót rộn ràng. “Của yến anh này đây khúc tình sĩ” (Xuân Diệu). 
Nhà thơ Chế Lan Viên đã cụ thể khái niệm trừu tượng tình yêu thành những hình ảnh so 
sánh cụ thể, gần gũi thân thuộc với con người, nhất là đối với đồng bào miền núi. Nếu 
trong “V/ér Bác”, Tố Hữu đã nói về nồi nhớ chiến khu với bao cung bậc thiết tha bồi hồi: 

“Nhớ gì như nhớ HgHời VÊu 

Trăng lên đâu núi, nắng chiều lưng nương. 
Nhớ từng bản khói cùng sương, 

Sớm khuya bếp lửa người thương đi vể". 

Thì ở trong bài thơ này, Chế Lan Viên nói về nỗi nhớ ấy với tất cả ân tình sâu nặng và 
được diễn tả bằng một thứ ngôn ngữ giàu Mi cảm. 


Ở khổ thơ trước có câu: “Khi 0a đi đất đã hóa tâm hồn", ở khổ thơ sau, tác giả lại viết: 
“Tình yêu làm đát lạ hóa quê hương”. Sống có ân nghĩa thì đất lạ mới “hóa tâm hồn". 
Sống trọn tình yêu thì “đứf lạ hóa quê hương”. Ca dao có câu: "Đến đây thì ở lại đây - Bao 
giờ ben rẻ xanh cây mới vể". Đó là sự níu giữ của tình yêu. Câu thơ: “Tình yêu làm đất lạ 
hóa quê hương” như một mệnh đề ngắn gọn và cô đúc. Châm ngôn sống đẹp, thủy chung 
được khẳng định như một chân lí! Không chỉ yêu nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà tâm 
hồn, tấm lòng còn rộng mở ra đến mọi miền quê. Tình yêu quê hương gắn liền với tình 
yêu đất nước. Tình yêu đất lạ gắn liền với những con người mà mình từng mang trong lòng 
nghĩa nặng tình sâu. Chữ “ó¿” trong câu thơ là một “ấn t” thể hiện sự biến đổi kì diệu 
từ /ượng là "đất lạ” thành chất là “qguẻ hương” mà yếu tố quyết định là “rình véu". Câu thơ 
của Chế Lan Viên cho ta nhiều liên tưởng và suy tưởng để tự đo lòng mình, phát hiện ra vẻ 
đẹp tiềm ẩn và sự phong phú của tâm hồn mình. 

Đoạn thơ trên cho thấy vẻ đẹp văn chương và cốt cách thi sĩ của Chế Lan Viên. Thơ 
ông hàm súc, mang chất trí tuệ lại được trang phục bằng một thứ ngôn ngữ giàu hình 
tượng và truyền cảm. Giọng thơ tha thiết, đằm thám. Đến với nhân dân, sống trong lòng 
nhân dân là trở về cội nguồn hạnh phúc để cống hiến và sáng tạo. Bài học về tình nghĩa, về 
thủy chung trong tình yêu được diễn tả một cách thấm thía. Những tình cảm sâu sắc ấy và 
chan thành ấy là tấm lòng của thi sĩ đối với đất nước và nhân dân được diễn tả một cách 
tài hoa, giàu cá tính sáng tạo trong bài thơ “T/ếng hát con tàu”. 
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Đề 5 
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Đá nước" của Nguyễn Đình Thi: 
Sáng mút trong Hh váng năm va 


Gió thổi mùa thụ hương cốm mới 
Tôi nhớ những ngày thu đã va 


Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. 
Những phố dài xao vác hơi may 
Người ra đi đầu không ngoanh lại 
Sau lưng thêm nắng lá rơi đây. 
Mua thu nay khác rồi, 

Tôi dứng vui nghe giữa núi đổi 

Gió thổi rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong Điếc nói cười thiết tha. 


Trời xanh đáy là của chúng ta 
Núi rững đây là của chúng ta 
Những cánh đồng thơm mắt 
Những nụd đường bát ngát 
Những dòng sông đỏ nặng phh sa 


Nước chúng ta 
Nước: những người chưa bao giờ khuát 
Đêm đêm rì râm trong tiếng đất 
Những buổi ngày Xưa vọng nói về. 

Bài làm 

“Đất nước” là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Nguyễn Đình Thí, thể hiện 
tập trung cảm hứng về đất nước của tác giả. Đoạn trích này là phần hay nhất, tỉnh tế nhất, 
độc đáo nhất của bài thơ. 

Thật vậy, bài thơ được nung nấu và sáng tác trong một khoảng thời gian dài: bảy năm, 
từ năm 1948 đến năm 1955. 21 dòng đầu trong đoạn trích này chủ yếu lấy từ các đoạn 
trong bài thơ “Sáng mát trong như sáng năm xưa” viết năm 1948 và bài “Đớm mít tình ” 
viết năm 1949. 28 dòng còn lại gồm 7 khổ, mỗi khổ 4 dòng viết năm 1955, tuy vẫn có 
những câu hay nhưng vẫn có những lời kể lể, ý thơ không thật sâu sắc, mặc dù vẫn thống 
nhất trong cảm hứng chung. 

Đoạn thơ này gồm ba đoạn nhỏ. 7 đồng đầu hoài niệm về những ngày thu đã xa, 5 dòng 
tiếp theo nói về mùa thu nay, và 9 dòng còn lại là cơn trào dâng của tình cảm yêu nước. 

Bài thơ mở đầu bằng một cảm xúc mùa thu trong sáng, nồng nàn, đầy sức sống: 

Súng mát trong HÌN sáng nằm Xa 
Gió thổi mùa thu hương cốm mới. 
Trời thu trong sáng, gió thu mát dịu, và thoang thoảng đâu đây hương cốm mới, 
hương vị đặc trưng của quê hương Việt Nam, của Hà Nội. 
Từ niềm vui bất ngờ chuyển sang hoài niệm về Hà Nội: 
Tôi nhớ những ngày thu đã xa 
Sáng chớm lụnh trong lòng Hà Nội 
Những phố dài xao vác hơi nay 
Người ra đi đầu không ngoành lại 
Sam lưng thêm nắng lá rơi đây. 
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Không rõ cái sắng mát trong của năm xưa là sáng nào, nhưng cái sáng sớm chớm lạnh 
của những ngày thủ đã xa này là sáng ra đi rời xa Hà Nội. Nhà thơ nhớ như in hình ảnh Hà 
Nội những sáng sớm tỉnh mơ đầu thu. Phố như dài thêm vì chưa có người lại qua, gió thổi 
lá khô xao xác trên đường, làm tăng thêm không khí heo may. Người ra đi có một cử chỉ 
dứt khoát khóng quyến luyến, để lại đằng sau “thểm nắng lá rơi đây" Đây là hình ảnh ấn 
tượng trong kí ức, không theo trật tự chặt chẽ của thời gian, những hình ảnh dồn nén, đa 
nghĩa, gợi ra nhiều hướng cảm nhận. Một mặt, đây là những hình ảnh rất chân thực về 
ngày thu Hà Nội, không bao giờ quên: phố dài, xao xác hơi may, thêm nắng lá rơi đầy, 
những đường nét thân yêu, gần gũi và có cái gì đó xót xa. Nhưng mặt khác, tác giả có cảm 
xúc rất buồn về mùa thu, nhìn Hà Nội chỉ thấy hiu hát, lạnh lẽo, rơi rụng. 

Đoạn hoài niệm này không phải hoài cổ, bởi nó đóng vai trò tương phản, đối sánh cho 
cảnh “Mùa thụ nay khác rồi”, một tứ đối lập xưa nay để khẳng định hiện tại khá quen 
thuộc với thơ ca cách mạng. 

Tuy vậy hình ảnh “mua thứ nay” của Nguyễn Đình Thị là một hình ảnh khá độc đáo: 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đổi 
Gió thổi rừng tre pháp phới 
Trời thụ thay áo tới 

Trong biếc nói cười thiết tha. 

Một mùa thu trung du, núi đồi, rừng tre. Kể ra nếu hiểu so sánh mùa thu xưa Hà Nội 
với mùa thu nay trung du khác rồi thì không khỏi khập khiểng, nhưng đây là so sánh cảm 
xúc mùa thu của tác giả đã thay đổi. Mùa thu xưa, nhà thơ nhìn Hà Nội chỉ thấy hiu hắt, 
lạnh lẽo rơi rụng, mùa thu này nhìn vào đâu cũng thấy vui reo, xôn xao, phấp phới, nói 
cười thiết tha. Cá mùa thu được ẩn dụ, nhân hoá với trời thu thay áo mới, rừng tre phấp 
phới niềm vui, cả trời thu trong xanh như nói cười. Đây vẫn là hình ảnh quen thuộc kiểu 
Nguyễn Đình Thi, hoà lẫn thực và ảo. 

Nếu đoạn I thiên về hoài niệm, đoạn 2 nghiêng về cảm xúc thì đoạn 3 tiếp theo là dòng 
cảm xúc đào dạt với những câu khẳng định, câu trùng điệp. Cảm xúc sung sướng, tự hào 
của người làm chủ như muốn nói to lên vật sở hữu của mình. Những câu thơ bảy chữ được 
tổ chức đõng đạc như lời tuyên bố đanh thép: 

Trời xanh đây là của chúng ta 
Núi rừng đây là của chúng 1a. 

Những chữ *đ¿y” như nói về một cái gì rất cụ thể đã được nắm vững, chứ không phải 
cái gì xa Xôi, trừu tượng, mơ hồ. Đất nước hiện lên với tất cả tính chất gợi cảm, đẹp tươi 
thân yêu nhất: 

Những cánh đồng thơm mát. 
Những ngà đường bát ngát. 
Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 

Những trời xanh, núi rừng, cánh đồng, ngả đường, đồng sông tạo ra một hình ảnh đất 
nước rộng mở, bao la. Không giản đơn là liệt kê khô khan, mà là mở rộng các ấn tượng. 
Sau khi ôm trọn đất nước, nhà thơ như nghẹn lại trong một câu thơ ngắn: “ước chúng ta” 
để rồi mở ra một hướng cảm xúc đất nước ở bề sâu lịch sử. Đây là đất nước trong tâm linh 
linh thiêng, thầm kín: 

Nước những người chưa bao giờ khuất 
Đêm đêm rì râm trong tiếng đất 
Những buổi ngày xưa vọng nói về... 

Tác giả vẫn tiếp tục các hình ảnh ấn tượng của mình, không kể lể dài dòng về lịch sử, 

địa đành, nhân danh, mà gợi đến tiếng nói rì rẩm của cha ông, hồn thiêng đất nước. 
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Đoạn đầu bài Đđ7 zước là một đoạn thơ hay, giàu cảm xúc và sức khái quát. Khởi đầu 
một bài thơ viết về đất nước bằng một hoài niệm mùa thu đã xa, mới nhìn có vẻ như là lạc 
đề, nhưng ngẫm lại, cũng có cái lí của nó. Đất nước vươn mình, đã đổi mới cảm nhận về 
mùa thu, và nhà thơ cũng từ đổi mới cảm nhận mùa thu mà khởi đầu cảm nhận về đất 
nước. Từ kỉ niệm riêng hoà vào niềm vui chung, từ niềm vui ấy khơi sâu niềm tự hào về 
đất nước. 

Thật thú vị khi nghĩ rằng cùng với cách mạng mùa thu, bài thơ Đớứf nước của Nguyễn 
Đình Thi góp một tiếng thơ đổi mới cảm xúc mùa thu trong thơ ca dân tộc. 

Trần Đăng Suyền 
(Chuẩn kiến thức Văn - tiếng Việt 12 ) 


Bài số 8 
Luật thơ 
I. Khái quát về luật thơ 

1. Thi pháp là phương pháp, quy tắc làm thơ. Thơ cổ điển có nhiều thể, mỗi thể thơ lại 
có những quy tắc riêng, luật thơ riêng rất chặt chẽ. Nếu phạm luật thơ (gọi là thất luật), giá 
trị bài thơ chẳng còn gì, tác giả của nó bị xuống cấp. 

2. Thơ cổ điển gồm có: 

- Thơ dân tộc: lục bát, song thất lục bát, thơ hát nói. 

- Thể thơ mượn của Trung Quốc gồm có nhiều thể: thất ngôn, ngũ ngôn, hành, ca,... 
Nhiều nhất là thơ tứ tuyệt, thơ bát cú. 

3. Thơ tự do là thơ hiện đại, chẳng có luật lệ gì, chỉ cần đọc xuôi tai, có vần hoặc ít 
vần, có hình tượng, có nhạc điệu, biểu cảm, ý thơ hay... là được. Câu thơ dài, ngắn, bài thơ 
dài, ngắn thế nào cũng được. Có câu thơ tự do dài trên 1O tiếng. 

Từ năm 1930 trở về sau, thơ mới, thơ tự do phát triển mạnh, có nhiều bài thơ hay. Nhớ 
rừng (Thế Lữ), Với vàng (Xuân Diệu), Bài thơ về tiểu đội ve không kính (Phạm Tiến 
Duật), Đỏ Làn (Nguyễn Duy), v.v... là những bài thơ tự do rất hay. 

H. Luật thơ dân tộc 

1. Thơ lục bát 

- Câu (dòng) và tiếng: cá lục có 6 tiếng, câu bát có 8 tiếng; số câu tr2ng mỗi bài thơ 
có thể có từ 2 câu trở lên, hoặc dài bao nhiêu câu cũng được. 

Bài ca dao lục bát thường ngắn, bài Thể non nước của Tản Đà dài 22 câu, bài Việt Bác 
của Tố Hữu dài 150 câu, Truyện Kiểu của Nguyễn Du dài 3254 câu thơ, 

- Luật bằng trắc 

+ Tiếng thứ 2, 6 của cáu lục, phải là thanh bằng. 

+ Tiếng thứ 2, 6, 8 của câu bát phải là thanh bằng. 

+ Tiếng thứ 4 của cáu lục, câu bát phải là thanh trắc. 

Trường hợp ngoại lệ: Khi cáu lực cắt thành 2 vế 3/3 thì tiếng thứ 2 có thể là thanh trắc. 
- Mai cốt cách, tuyết tính thân, 
Mỗi người một về mười phân vẹn mười. 
- Nền phú hậu, bắc tài danh, 
Văn chương nết đất, thông mình tính trời. 
- Người quốc sắc, kẻ thiên tài, 
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. 
(Truyện Kiều) 
- Nhịp thơ 
+ Nhịp thơ của thơ lục bát phần lớn là nhịp chấn: 2/2 hoặc 4/4. 
+ Nhịp lẻ của thơ lục bát không nhiều, không phổ biến. 
+ Khi cáu bát cắt thành 2 nhịp 4/4 thì thường tạo nên 2 vế điểu đối. 
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Hoa cười, nuọc thốt, doan trang, 
Máy thua nước tóc Í tuyết nhường màu ai 
(Truyện Kiều) 
Thương nhau chủa củ sản lài 
Bát cơm sẻ nữa Í chăn sui đắp cùng. 
(Việt Bắc) 
- Vận thơ 
+ Thơ luc bát vừa có vần chân vừa có vần lưng, chỉ có toàn vần bằng. 
+ Chữ thứ 6 cáw lục bắt vần với chữ thứ 6 câu bát, chữ thứ 8 cáu bát bắt vần với 
chữ thí 6 cá lục tiếp theo. 
Vầng trăng vằng vặc giữa trời. 
Định nình hai nHệng môi lời song song. 
Tóc tơ căn văn tấc lòng, 
Trảm năm tạc một chữ đồng đẺH (ương. 
(Truyện Kiều) 
+ Trường hợp ngoại lệ: tiếng thứ 6 câu lực bắt vần với tiếng thứ 4 câu bát. Hiện 
tượng này, ta thấy nhiều trong ca dao. 
Con cò mà đi ăn đêm, 
Đậu phải cành mêm lộn cổ xuống ao. 
(Con cò) 
Khâu rồi anh xế trả công 
Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho. 
(Tát nước đầu đình) 
2. Thư song thất lục bát 
- Câu và tiếng: 2 câu bảy tiếng, tiếp theo 2 câu lục bát; cứ nối tiếp nhau đến hết bài. 
Cung oán ngằm khúc (Nguyễn Giá Thiểu), Chính phụ ngâm (bản dịch của Đoàn Thị 
Điểm) là hai kiệt tác thơ cổ điển theo thể thơ song thất lục bát. 
- Vấn thơ: vừa có vẩn trắc, vừa có vấn bằng. 
+ Chữ thứ 7 cán thất trên bắt vần với chữ thứ 5 cán thất dưới (vần trắc). 
+ Chhữ thứ 7 câu thất dưới vần với chữ thứ 6 câu lục (vần bằng). 
+ Chhữ thứ 6 cáu lục bắt vần với chữ thứ 6 câu bát. 
+ Chữ thứ 8 câu bát bắt vần với chữ thứ 5 câu thất trên. 
Vài tiếng đế, nguyệt soi IrưỚC ỐC, 
Một hàng tiêu, gió thốc ngoài hiên, 
Lá màn lay ngọn gió xuyên, 
Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm. 
Hoa dãi nguyệt, nguyệt in một tấm, 
Nguyệt lòng hoa, hoa thắm từng bông! 
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, 
Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết đau! 
(Chính phụ ngâm) 
- Nhịp thơ 
+ Nihịp thơ ở hai câu thất thường là 3/4 hoặc 3/2/2 
+ Nhịp thơ ở hơi cáu lực bát thường là nhịp chấn: 2/2 hoặc 4/4 
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II. Luật thơ thất ngôn bát cú 

1. Câu và tiếng: mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng. 

2. Vần: phần lớn là vấn bằng. Mỗi bài có 5 vấn chán; tiếng cuối câu [ bắt vẫn với tiếng 
cuối các câu chẵn (2. 4,6, 8). 

3. Luật bằng: chữ thứ 2 câu 1 là thanh bằng thì bài thơ ấy theo luật bằng 

Ví dụ: 

Ao thụ lạnh lê9 nước trong veo —> luật bằng 
(Thu điếu - Nguyễn Khuyến) 
Chiều trời bảng láng bóng hoàng hôn —2 luật bằng 


(Chiều hôm nhớ nhờ - Bà Huyện Thanh Quan) 
4. Luát trắc: chữ thứ 2 câu I là thanh trắc thì bài thơ ấy theo /uật trắc 
Ví dụ: 


Bước tới Đèo Ngung bóng vế tà — luật trắc 
("Qua Đèo Ngang" - Bà Huyện Thanh Quan) 
Đã bấy lâu nay bác tới nhà —> luật trắc 


("Bạn đến chơi nhà" - Nguyễn Khuyến) 
5Š. Các tiếng bằng, trắc trong bài thơ luật bằng 
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- nhất, tam, ngũ bất luận: các tiếng thứ nhất, thứ ba, thứ năm có thể bảng hay mác đều được. 

- nhị, tứ, lục phân mình: các tiếng thứ hai, thứ tư, thứ sáu phải bằng hoặc trắc đúng luật. 

- các cặp câu: I - 8, 4 - 5 có tiếng bằng, trắc như nhau. 

- các cặp câu: 2 - 3, 6 - 7 có tiếng bằng, trắc như nhau. 

- trong mỗi câu thơ thì tiếng thứ hai và tiếng thứ 6 phải cùng thanh, nghĩa là củg bằng 


hoặc cùng trắc; tiếng /uứ nế bao giờ cũng khác thanh với các ứiếng thứ hai, tiếng ¡Tứ sáu 
đứng trước và sau nó. 





- nếu bài thơ gieo vẩn bằng thì chữ thứ bảy các câu thứ ba, thứ năm, thứ bẩy bắt suộc 
là trắc. 


- Một bài thơ thất ngôn bát cú nếu sai luật bằng, trắc thì gọi là bài thơ /hđf luật. 
Thu điếu 
l. Ao thu lạnh lêo nước trong veo, vần 
“ ` ˆ + kỏ ‹ 
2. Một chiếc thuyền câu bé tổ0 teco 
3. Sóng biếc theo làn hơi gơn tí 
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4, La vàng trước giá khẻ đưa vèo » vận 
5. Van may lơ lửng trời xanh ngắt, 
5. Nụ trúc qtHanh có khách vắng tcó —> Vẫn 
1. Tựa gôi ôm cần lâu chẳng dược. 
Ñ, Cá đau cÍJ) động dưới chân bèo —> vẫn 
Nguyễn Khuyến 

- TEhu điển" theo luật bằng, tân bằng 

- Các tiếng bảng, rắc trong "Thu điểu" đúng luật 
6. Các tiếng bằng, rắc trong bài thơ lướt trắc, tấn bằng 
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Thăng Long thành hoài cổ 

Tụo hoá gáy chỉ cuộc hí trường, 
Đến nay thấm thoát máy tĩnh sương 
Lối xưa xc ngựa hồn thu thảo. 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. 
Đá vẫn trơ gan cùng tHẾ nguyệt. 
Nước còn cau mặt với tang thương. 
Ngàn năm gương cũ soi kửn cổ, 

Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường 


| vần 


—> vần 


—> vần 
—> vần 
—> vần 


Bà Huyện Thanh Quan 


A 


- “Thăng Long thành hoài cổ" theo luật trắc, vân bằng 


- Các tiếng trắc, bằng trong "Thăng Long thành hoài cổ" đúng luật. 


7. Niểm nghĩa là dính. Chữ thứ hai câu T và chữ thứ hai câu 8 phải cùng trắc hay cùng 


bằng thì bài thơ ấy đứng niêm. 


Nếu chữ thứ hai câu | và chữ thứ hai câu § đối thanh thì bài thơ ấy thất niêm. 


Cầm kì thi tửu 
Trời đất cho ta một cái tài, 
Giát lưng dành để tháng ngày chơi. 
Dở duyên với rượu khôn từ chén, 
Trót nợ cùng thơ phải chuốt lời. 
Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó, 
Đèn còn phím trúc tính tình đây. 
Ai say ai tỉnh ai thua được, 
Ta mặc ta mà ai mặc ai! 


Nguyễn Công Trứ 
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Hãy đọc diễn cảm bài “Cểm kì thí nữ” rồi cho biết: 

- Bài thơ viết theo luật gì, vấn gì? 

- Các tiếng bằng, trắc (2, 4, 6) trong các câu thơ có đúng không? 
- Bài thơ đứng niềm hay thất niêm? 

§. Đối 

- Trong bài thơ thất ngôn bát cú phải có đối. Câu 3 đối câu 4; câu 5 đôi câu 6. Luật thơ 
bắt buộc chặt chẽ như thế. Bài thơ /hđf đối là một lỗi nặng! 

- Đối như thế nào? Có số tiếng như nhau; bằng đối trắc, trắc đối bằng; đôi từ loạt (danh 
từ, đối danh từ, động từ đối động từ, tính từ đối tính từ, ...) đối nhịp thơ. 

- Năm được luật thơ thất ngôn bát cú thì sẽ hiểu được luật thơ thất ngôn tứ tuyệt. 

- Nắm được luật thơ lục bát, thơ thất ngôn để thấy được cái hay, cái đẹp của thơ, hiểu 
được cái đở của những bài thơ con cóc! Muốn làm thơ phải hiểu biết luật thơ. 

- Thơ phải hàm súc, có lời chuốt, có hình ảnh gợi cảm, giàu nhạc điệu, vần điệu, phải 
có ý sâu, tình đẹp, tư tưởng đẹp. Thơ không vần khó đọc và khó nhớ. Tục ngữ có câu: 
“Thơ có vấn như chân có hài, như tai có hoãn". 

Tại sao có câu thơ, đoạn thơ, bài thơ được người ta đọc, người ta nhớ, người ta ngâm? 


Bài số 9 
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 

Đọc các đề văn sau và thực hành tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết đoạn văn. 

Đề 1.M. Goóc-ki nói: "Kịch đòi hỏi những tình cảm mãnh liệt". 

Anh (chị) hiểu thế nào về ý kiến đó? Hãy làm sáng tỏ qua các trích đoạn Tình yéu và 
thù hận (kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpla), Vĩnh biệt Cứu Trùng Dài (kịch ñ Như 
Tô của Nguyễn Huy Tưởng). 

Đề 2. "The phải có tư tưởng, có thức, vì bất cứ cảm xúc, tình tự nào của con "gười 
cũng dính liền với sự suy nghĩ. Nhưng tt tưởng trong thơ là tư tưởng dính liền với cuộc 
sống, ở trong vuộc sống. Tw tưởng của thơ nằm ngay trong cảm xúc, tình tự” (Nguyễn 
Đình Thi - Máy ý nghĩ về thơ). 

Dựa vào các bài thơ đã học, anh (chị) hãy nhận xét về ý kiến trên. _„, 

Đề 3. Nhà văn Pháp Gioóc-giơ Đuy-a-men (1884 - 1966) nói: "Một tiểu thuyết thực sự 
hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà quan trọng hơn là giúp Chúng 
ta nhận thức cuộc sống, lí giải thế giới". 

Bình luận câu nói ấy dựa trên cơ sở một truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết đã học hoặc 
đã đọc. 

Đề 4. "Thơ là thơ, nhưng đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khác theo một cách riêng" 
(Sóng Hồng). 

Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy phân tích một số bài thơ đã học trong sách 
giáo khoa Mgữ văn 12 Náng cao, tập một để làm sáng tỏ ý kiến đó. 


Bài tham khảo 
Đề 4 

A. Dàn ý chỉ tiết 

I. Mở bài 

Sóng Hồng là bút danh của Trường Chinh. "Thơ Sóng Hồng" là tác phẩm thơ duy nhất 
của Trường Chinh. Bài thơ ”Ø/ họp” trong tập thơ của ông rất hay, được nhiều người yêu 
thích. Đặc biệt trong bài lời nói đầu tập thơ “Càng bạn đọc”, Sóng Hồng có nhiều ý kiến 
sâu sắc nói lên quan niệm của ông về thơ. 
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đây là một trong những định nghĩa về thơ của Sóng Hồng: “Thơ là thơ, nhưng đồng 
thời là hoa. là nhạc. là chạm khắc theo một cách riêng”. 

II Than bài 

ƒ. Giản thích ý kiến trên đây của Sóng Hồng 

TTz là thơ" vì thơ là một sáng tạo đặc biệt của con người. “Thơ là thơ" vì thơ là cái 
đẹp cua từ tướng, tình cảm, là cái đẹp của cuộc sống, là cái đẹp của thiên nhiên tạo vật, là 
cái đẹp ngôn ngữ trau chuốt, hầm súc và hình tượng được kết tỉnh qua tâm hồn thi sĩ. "Thơ 
là thờ” chứ không phải văn xuôi, vì thơ là "ớng hát cưa trái tín”, 

Thơ là nhạc vì thơ có nhạc điệu, vần điệu, nhịp điệu. Nghe nghệ sĩ đọc thơ, ngâm thơ, 
tâm hồn ta bị lôi cuốn tưởng như được nghe một khúc ca, một bài hát, lúc lên bổng lúc 
xuông trầm, lúc du dương ngọt ngào, lúc não nùng thiết tha: 

Tú muốn ôm 
Cả sự sống mới bắt đầu mơ mởn 
Tụ muốn riết máy đưa và gió lượn 
Tụ nuyốn say cánh bướm với tình Yên 
Ta muôn thâu rong một cái hôn nhiÊu 
Và nó] HƯỚC, và cây, và có rạng... 
("Vội vàng" - Xuân Diệu) 

~ Thơ có hình tượng nên thơ là hoa, là chạm khác theo một cách riêng, nghĩa là bằng 

ngôn ngữ hình tượng rất thơ. Thị sĩ Thế Lữ trong bài thơ "Cáy đèn muôn điều" đã viết: 
Mượn lấy bút nàng Ly tao, tôi VỀ, 
Và nưượn cây đàn ngàn phím, tôi ca... 

Cảnh chín kêu vượn hót, cảnh máy núi lô xô, cảnh muôn hồng nghìn tía của mùa 
xuân, cảnh nàng chính phụ thốn thức dưới trăng, cảnh bộ đội rầm rập hành quân ra trận, 
cảnh đàn em thơ ríu rít cắp sách đến trường trong ánh bình minh, v.v... đã được nhiều nhà 
thơ tài hoa vẽ và chạm khác bằng "ngọn bút thân” để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn 
người đọc qua nhiều năm tháng. 

Đọc những vần thơ sau đây của Nguyễn Trãi, ta tưởng như được đến thăm thú Côn Sơn 
ngàm tùng xanh, nghe thông reo bên bờ suối, thưởng trăng in bóng trên mặt nước hồ thu, 
nhìn đàn rùa nằm, nhìn bầy hạc lẩn: 

Cáy rợp tán che am mút, 
Hồ thanh nguyệt hiện bóng tròn. 
Rùa nằm, hạc lấn nên bảy bạn, 
Ủ đ? củng ta làm cái cón, 
(Ngôn chỉ - 20) 

Tóm lại, Sóng Hồng đã nói lên vẻ đẹp của thơ, đặc trưng của thơ - bà hoàng nghệ 
thuật, một cách đặc sắc, độc đáo. Ông đã đóng góp một ý kiến hay cho định nghĩa về thơ. 

2. Chứng mình ý kiến trên đây của Sóng Hồng (qua sự phân tích một số bài thơ trong 
sách Nuữ Văn !2 Nâng cao, tập Ù). 

- Tình yêu quê hương, yêu thế giới Kinh Bắc được Hoàng Cầm nói lên một cách thiết 
tha. Quê hương rất đẹp, rất đáng tự hào; tình yêu quê hương của Hoàng Cầm rất tha thiết, 
rất thơ, nên thơ ông rất thơ: 

Bên kia sông Đuống 
Quê hương ta lúa nếp thơm nỗng 
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tơi trong 
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp... 
(Bên kia sông Đuống) 

- Các bài thơ tình tuyệt tác xưa nay đã khẳng định "rhơ /à rhơ”". Tình yêu là một trong 

những tình cảm đẹp nhất trong cõi đời. Nỗi nhớ thương, tình say đắm của những chàng Kim, 
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những nàng Kiều xưa nay, lúc nào cũng mới mẻ, nồng nàn “Thơ /à thơ" nên Xuân Điệu, mới 
nói thật hay lời nguyện cầu được hoá thân kì diệu: "Anh vín làm sóng biếc - Hôn mi cát vàng 
em - Hôn thật khể thật êm - Hôn êm đêm mãi mài" (Biển). "Thơ là thơ” nên Xuân Quỳnh mới 
nói lên thật đẹp: "Nổi khát vọng tình yên - Bồi hồi trong ngực trẻ". Thuyền nhớ bến, sóng nhớ 
bờ, cũng như "Lòng em nhớ đến anh - Ca tong mơ còn thức” (Sóng). 

- "Thơ là thơ", thơ là nhạc, là bài ca tình người, là khúc hát nơi đầu sông ngọn núi. 
Nhạc của thơ là điệu nhạc tâm tình được thể hiện ở vần điệu, nhịp điệu. "Việ: Bắc" của Tố 
Hữu là bản tình ca nhiều man mác bâng khuâng. Tình yêu Việt Bắc của minh và tà vô 
cùng thắm thiết, sắt son chung thuỷ nên lời thơ "V7ér Bắc” là tiếng nói yêu thương, là khúc 
nhạc lòng: 

Nhớ gì nhì Nhớ người yêu 

Trăng lên đâu núi nắng chiều lưng nương 
Nhớ từng bản khói cùng sương 

Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. 

- Thơ là nhạc. Nguyễn Đình Thi nói thật hay cái "vưo xác” của lá thu bạy nơi phố cũ 
yêu thương, tiếng "Gió thổi rững tre pháp phới” trên núi rừng chiến khu, tiếng "Trong biếc 
nói cười thiết tha” của những chàng trai cô gái trên “những ngd đương bát ngát” thời 
kháng chiến. 

- Ta tưởng như đang được nghe tiếng khèn "zmưn điệu” trong điệu xoè của các thiếu nữ 
Mai Châu, Phá Luông,... tiếng hát của các chiến sĩ Tây Tiến trong đêm lửa trại thắm thiết 
tình quân dân: 

Doanh trại bừng lên hội đuốc họa, 
Kìa em viêm áo tự bạo giờ 


Khèn lên man điệu Hàng e Ấp 
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ... 
("Tây Tiến" - Quang Dũng) 

- Tôi mê thơ vì thơ là hoạ, là chạm khắc theo một cách riêng, bằng một thứ ngôn ngữ 
tinh luyện, hình tượng. 

Nguyễn Đình Thi đã "kí hoạ" một cách tài tình bức tranh Tổ quốc hùng vĩ mà nên thơ: 

Trời xanh đây là của chúng ta 

Núi rững đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm mắt 

Những ngd đường bát ngắt 

Những dòng sông đỏ nặng ph sa... 
(Đất nước) 

Bức tranh bốn mùa của Việt Bắc với màu xanh của núi rừng, màu đỏ tươi của hoa 
chuối mùa đông, màu trắng của hoa mơ mùa xuân, màu vàng của rừng phách mùa hè, màu 
xanh mát dịu của vầng trăng mùa thu... cho ta bao ấn tượng đẹp về sức sối.g mãnh liệt của 
Việt Bắc, của quê hương đất nước ta. Hình ảnh Bác Hồ “đo nàu túi vài đẹp tươi lạ 
thường", hình ảnh đoàn quân đi chiến dịch “Đêm đêm rầm ráp như là đá, rung” được Tố 
Hữu nói đến trong "Việt Bác” càng làm cho ta thấm thía "thơ là hoạ”. 

- Thơ là cham khác nên Quang Dũng dựng lên tượng đài bất tử của các anh hùng liệt sĩ 
trong đoàn binh Tây Tiến "chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”: 

Tảy Tiến đoàn quản không mọc tóc 
Quán xanh màu lá đữ oal hìm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiêu thơm... 
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Đây là hình ảnh người bà “cơ cực” được Nguyễn Duy “chựm khác” vào tâm hồn tuổi 
thơ, mĩi mãi in sâu vào kí ức: 
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thể 
bà mô cưa vúc tép ở đồng Quan 
bà đi gánh chè vạnh Ba Trại 
Quán Cháo, Đồng Giao thập thừững những đêm hàn. 

/HI Kết bài 

- Đọc thơ và học thơ. những bài thơ hay trên sách Muữ văn 123 Nắng cao, tà mới cảm 
nhận và thấm thía ý kiến của Sóng Hồng: "Thơ là thơ, nhưng đồng thời là hoạ, là nhạc, là 
chạm khác theo một cách riêng”. 

- Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, vẻ đẹp của lí tưởng, của tình yêu nước, thương dân.... mà 
thơ đã bồi đắp cho tâm hồn mỗi chúng ta, đã làm cho mỗi chúng ta ý thức một cách sâu 
sắc “thơ là thơ”. 

Chính vì yêu thơ mà ta thấy cuộc đời thật đẹp, tuổi trẻ thật đáng yêu: 
Môi gió lúa đến muốn thêm nhiều hạt 
Gồ trăm cây đều muốn hoá nên trầm 
Môi chủ bé đều nằm mơ ngựa xắt 
Mỗi con sông đều muốn hoá Bạch Đảng... 


Chế Lan Viên 
(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?) 


Bài số 10 
Các kiểu kết cấu của bài van nghị luận 
Sách Ngữ văn 12 Nắng cao có nêu lên 4 kiểu kết cấu của bài văn nghị luận như sau: 
- Kiểu kết cấu đẳng lập 
- Kiểu kết cấu tăng tiến 
- Kiểu kết cấu đối chiếu 
- Kiểu kết cấu tổng - phân — hợp. 

l. Khái niệm kết cấu 

- Kết cấu la sự phân chia và bố trí các phần, các chương mục theo một hệ thống nhất 
định để thể hiện nội dung của tác phẩm (Từ điển tiếng Việt - Hoàng Phẻ). 

- Kết cấu là tổ chức nội dụng và hình thức bài văn (Ngữ văn 12 nàng cao). 

- Có thể hiểu kết cấu của bài văn là bố cục ba phần (mở bài, thân bài, xết bài); là cách 
tổ chức và sắp xếp các ý, các đoạn của bài văn; là cách trình bày đoạn văn nghị luận. 

2. Một vố kiểu kết cấu đoạn văn 

a. Kết cấu theo quy trình: giải thích - chứng mình, giải thích - bình luận, giải thích - 
chứng mình - bình luận. Bài văn nghị luận nào cũng phải theo một trong ba cách của quy 
trình trên đây. 

Ví du để văn: Trong truyện ngắn "Đời thừa", Nam Cao viết: "Văn chương không cần 
đến những người thợ khéo tay. làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dụng 
nạp những người biết đào sáu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo 
những cát gì chưa có”. Giải thích và bình luận ý kiến đó. 

- Yêu cầu của đề văn đã chỉ rõ quy trình: giới 0Óích - bình luận. Có thể làm bài theo thứ 
tự quy trình trên, cũng có thể làm bài theo hai ý của luận đề, mỗi ý phải kết hợp giải thích 
và bình luận. 

+ Giải thích - bình luận: "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, 
làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho". 
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+ Giải thích - bình luận: "Văn chương chỉ dụng nạp những người biết đào sản, biết 
từm tòi, khơi những nguồn chưa di khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có”. 

Ví dự để văn: M. Go-rơ-ki nói: "Kịch đòi hỏi những tình cảm mãnh licf"”. Em hiểu thế 
nào về ý kiến đó? Hãy làm sáng tỏ qua các trích đoạn "Tình yêu và thà hạn" (Kịch Rô- 
mê-ô và Giu-li-ét của Sếc-xpia), "Vĩnh biết Cứu Trùng Đài” (Kich "Vũ Nhị Tỏ” của 
Nguyễn Huy Tưởng). 

- Yêu cầu của đề văn đã định hướng cho thí sinh làm bài theo quy trình: g¿ (hích - 
chứng mình. Và đó là kết cấu của bài văn này. 

b. Kết cấu điển dịch: nêu lên ý chung, khái quát, sau đó trình bày những ý cụ thể, 

Ví dụ: Nguyên Hồng là con người rất dễ xúc động, rất dễ khóc. Ai từng tiếp xúc với 
Nguyên Hồng đều thấy như thế. Khóc khi nhắc đến nỗi khổ của con người trong xã hội 
cũ. Khóc khi nghĩ đến công ơn cách mạng. Khóc khi ôn lại những kỉ niệm thám thiết của 
mình với bạn bè, đồng chí. Khóc cả khi kể lại nỗi bất hạnh của những nhân vật do chính 
mình sáng tạo ra. Tôi đã được thấy Nguyên Hồng khóc khi nói đến cái chết của Gái Đen 
trong “Cơn bđo đã đến”... 

("Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng" - Nguyễn Đăng Mạnh) 

Ví dụ: Tôi thích thú tính thần có mức độ, ứng xử vừa phải của đạo Nho. Không cường điệu 
lên và yêu hết mọi người ngang nhau, mà bảo phải yêu bố mẹ mình, vợ con mình đã rồi mới 
đến yêu người khác. Lấy ân báo ân nhưng cũng không đến mức lấy ân báo oái., mà báo oán thì 
lấy công bằng mà xử lí, nhận rõ điều gì là phi pháp, nhưng không nhẫn tâm đến mức đi tố cáo 
bố mẹ với nhà chức trách. Vì cao hơn pháp luật là tình người, là lòng nhân. 

Nguyễn Khắc Viện 
(Con đường trỏ thành "kẻ sĩ xiện đại”) 

c. Kết cấu ¿wy nạp: đi từ những cái cụ thể dẫn đến ý tưởng chung, khái quát. 

Ví dụ: Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc 
đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự 
đo! Dân tộc đó phải được độc lập! 

Hồ Chí Minh: 
(Tuyên ngôn Độc lập) 

Ví dụ: Cái đẹp vừa ý là xinh, là khéo. Ta không háo hức cái tráng lệ, huy hoàng, không 
say mê cái huyền ảo, kì vĩ. Màu sắc chuộng cái dịu dàng, thanh nhã, ghét sặc sỡ. Quy mê 
chuộng sự vừa khéo, vừa xinh, phải khoảng. Giao tiếp, ứng xử chuộng hợp tình, hợp lí, áo 
quần, trang sức, món ăn đều không chuộng sự cầu kì. Tất cả đều hướng vào cái đẹp dịu 
dàng, thanh lịch, duyên đáng và có quy mô vừa phải. 

Trần Đình Hượu 
(Nhìn về vốn văn hoé' dân tộc) 

d. Kết cấu ¿ổng - phán - hợp: là cách vận dụng phối hợp hai kiểu diễn dịch và quy nạp 
tạo nên một vòng tròn khép kín, để khẳng định một ý tưởng càng về cuối cÀng sâu sắc. 

- Ví dụ: (...) "Người mẹ sinh con, mang nặng đẻ đau. Người mẹ nuôi con bằng dòng 
sữa của mình, bằng tâm huyết của mình, bằng toàn bộ tỉnh lực của mình. Ngoài nghĩa cả 
đối với Tổ quếc, đối với cách mạng có tình cảm thiêng liêng nào hơn tình cảm mẹ con? 
Có sự hy sinh tận tuy nào bằng sự hy sinh tận tuy của người mẹ đối với cori? 

"Dạy con trừ thuở còn thơ”, đứa trẻ tiếp thu văn hoá loài người, đầu tiên chính là qua 
người mẹ, từng giây, từng phút, người mẹ truyền cho con những tình cảm, những ý nghĩ 
của mình, những điều mình từng trải trong cuộc sống. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi nét 
mặt buồn hay vui của người mẹ đều ¡In sâu vào tâm hồn đứa trẻ những ấn tượng mà đứa trẻ 
giữ mãi trong suốt cuộc đời. Dạy con biết nói, biết cười, ru con bằng điệu hát đầy ý nghĩa, 
khuyên bảo con những lẽ phải điều hay, v.v... chính bằng cách đó, người mẹ đã góp phần 
giữ gìn và lưu truyền văn hoá dân tộc từ đời này sang đời khác. 

Không có sự đánh giá nào chính xác hơn, đầy đủ hơn sự đánh giá sau đây của Hồ Chủ 
tịch đối với công lao người mẹ: “Nhân đân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bác 
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đã sinh để và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nước ta. "Tổ quốc Việt Nam có những 
người con anh hùng là nhờ công sinh thành của những người mẹ anh hùng, bất khuất, 
trung hậu, đảm đang. Chính những người mẹ Việt Nam, từ bao thế kí nay, đã truyền lại 
cho chúng ta khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu, đức tính cần cù lao động, lòng thương 
nước . thương nhà. Chúng ta có quyền tự hào chính đáng về những bà mẹ Việt Nam” 
Lê Duẩn 
(Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam) 

- V2 dự: Tư tưởng chủ yếu của dân tộc Việt Nam là tư tưởng yêu nước xuyên suốt lịch 
sử cổ kim. Sự tình thành và phát triển của tư tưởng yêu nước đi đôi với sự hình và phát 
triển của quốc gia dân tộc. Lịch sử Việt Nam trải qua bao nhiêu thời thịnh suy, lúc nào 
cũng chứng minh rằng chủ nghĩa yêu nước không phải chỉ là một số tình cảm thầm lặng 
hay bồng bột từng lúc, cũng không phải là một triết lí để nhàn đàm, mà là hệ thống tiêu 
chuẩn để nhận định đúng - sai, tốt - xấu, nên - chăng, là kim chỉ nam cho hành động, như 
một bộ luật không thành văn mà được khắc trong tâm trí của người Việt Nam. Vận nước 
thịnh hay suy, còn hay mất, vinh hay nhục, đều tuỳ ở chỗ ta ứng dụng và phát huy hay ta 
quên lãng và chôn vùi món vũ khí tình thần này, món vũ khí không do một số ít vĩ nhân 
sáng tạo mà là sản phẩm của các thế hệ tổ tiên ông cha, đời nối đời, đem xương máu mồ 
hôi để rèn luyện cho con cháu. 

Trần Văn Giàu 
(Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam) 

e. Kết cấu kiểu so sánh, đối chiếu: là so sánh, đối chiếu hai hiện tượng tương đồng hay 
khác biệt để đi đến một nhận định, một ý tưởng được khẳng định. 

Ví dụ: Khi giáo dục đường lối quần chúng trong công tác lãnh đạo chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mĩ, Hồ Chủ tịch nói: 

Ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, do đi theo đường lối quần chúng mà nhân dân đào được 
hàng ngàn cây số hào, hàng chục vạn hầm. Cho nên việc gì cần có quần chúng tham gia 
bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt. Các đồng chí ở Quảng Bình nói 
rất đúng: 

“Đề mười lân không dân cũng chịu 
Khó vạn lân dân liệu cũng xong" 

Bác đã khẳng định tỉnh thần dân chủ, đã đề cao vài trò của quần chúng nhân dân, đồng 

thời công nhận giá trị câu tục ngữ mới của Quảng Bình. 
Hà Châu 
(Bác Hồ với nguồn tục ngữ của dân tộc) 

Ví dụ: Nếu như trước kia, trái tim Thúy Kiều từng rung động trước bóng dáng một văn 
nhân trên mình tuấn mã thì ngày nay, với tư chất “thông minh vốn sẵn”, với tâm hồn nhạy 
cảm và với một sự từng trải trầm luân, nàng có thể nhận thức được ngay khí phách phi 
thường, tài năng xuất chúng, cũng như tấm lòng ưu ái hào hiệp của Từ Hải trên một cơ sở 
đồng cảm bình đẳng: 

.... Nại bên ý hợp tâm đầu. 
Khi thân chẳng lọ là câu mới thản. 

Kết thúc cuộc gặp gỡ, khác với chàng Thúc khi chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh Tú Bà, 
phải có mưu, giấu lén - Từ Hải đủ uy lực để chuộc Kiểu ra khỏi lầu xanh Bạc Bà với sự 
thanh toán sòng phẳng "riển trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn", đưa người trị kỉ thoát 
khỏi vũng bùn ô nhục, sống cuộc đời lương thiện, đường hoàng. 

Cũng như khi viết về Kim Trọng, Nguyễn Du đã khác hoạ Từ Hải thiên về tính chất lí 
tưởng bởi chí khí, tài năng, kì tích phi thường và cả mối tình tri âm tri kỉ đặc biệt của chàng. 

Đặng Thanh Lê 
(Từ Hải gặp Kiều) 
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Luyện tập 

Trong truyện ngắn "Đời thừa", nhà văn Nam Cao viết: 

“Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu màn đưa 
cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào vậu, biết tìm tòi, khơi những 
nguồn chưa at khơi và sáng tạo những cát gì chưa có”. 

Hay bình luận ý kiến trên và phản tích một số tác phẩm của Nam Cao để làm súng tỏ 
quan niệm nghệ thuật đó. 

Bài làm 

Nam Cao (1917 - 1951) nhà văn tiêu biểu cho trào lưu hiện thực phê phán trong kỳ 
phát triển cuối cùng (1940 - 1945), cây bút tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp (1946 - 1954). 

Nam Cao sáng tác khá sớm, có thơ, truyện, kịch, ... đăng báo từ những năm 1936 với 
các bút danh: Nguyệt, Thuý Rư, Xuân Du, Nhiêu Khê.... Sáng tác thời kì đầu này chưa có 
bản sắc, còn chịu ảnh hưởng của văn học lãng mạn đương thời. Sự nghiệp văn học của 
Nam Cao thực sự bắt đầu với truyện ngắn "Chí Phèo" (1941). Sáng tác của ông trước Cách 
mạng tập trung vào hai đề tài lớn: người tiểu tư sản nghèo sống triển miên trong bị kịch và 
người nông dân đói rét đau khổ. 

"Đời thừa", "Trăng sáng"”,... là hai truyện ngắn xuất sắc nói lên bị kịch đắng cay của 
người văn sĩ nghèo khát khao cuộc sống có ý nghĩa chân chính mà cứ bị những lo lắng 
hằng ngày giày vò, phải sống cuộc "đời (hừ¿” vô nghĩa, hoặc phải đấu tranh với những 
cám dỗ của cuộc sống hưởng lạc để vươn tới lẽ sống nhân đạo (Trăng sáng). 

Một điều thú vị là trong hai truyện ngắn này, Nam Cao đã nói lên quan điểm nghệ 
thuật của mình một cách chân thành cảm động. Nhà văn như nói với chính mình, an ủi và 
động viên mình vươn tới chân lí nghệ thuật cao đẹp: 

"Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa 
cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết từn tòi, khơi những "nguồn 
chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa cổ”. 

"Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa 
cho". Những "/hợ thơ", những kẻ đếo câu gọt chữ, trái tim băng giá, tâm hồn vô cảm, 
"những tên hề đồng lóc cóc”... không có chỗ đứng trên văn đần và thị đàn. 

Cái quý của văn chương là không theo đuôi người khác. "Văn chương quý bất tHỳ nhân 
hậu" (Hoàng Đình Kiên - đời Tống). Nhà văn nếu chỉ biết “nhai văn nhí chữ (Cao Bát 
Quát), chỉ chăm chăm bắt chước người, chạy theo thị hiếu tầm thường thì chẳng khác nào 
"những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho". Tác phẩm của "Những 
người thợ khéo tay" ấy chẳng khác nào con bướm đẹp mã "lộng lấy những sắc phán của 
sáo ngữ ôn ào” như Nguyễn Tuân đã nói trong tuỳ bút "Tờ hod”. Sâu xa hơn nữa, Nam 
Cao còn đề cập đến vấn để lương tâm và tài năng người nghệ sĩ: "Văn chương chỉ dụng 
nạp được những người biết đào sáu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa di khơi và váng 
tạo những cát gì chưa có”. Lao động nghệ thuật là một thứ lao động đặc biệt. Nhà văn 
khám phá và sáng tạo; từ hiện thực, từ bức tranh xã hội đời thường mà “đèo xót”, mà "0n 
tòi" để sáng tạo nên những kiệt tác để lại cho đời. Mục tiêu sâu xa nhất của nghệ thuật là 
cái đẹp: "Văn học nghệ thuật lúc nào cũng phải hướng tới cái tuyệt MT” (Ban-dắc). Cuộc 
sống muôn màu muôn vẻ biến đổi không ngừng. Nhà văn không thể ngồi trong tháp ngà vì 
"chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép" (Chế Lan Viên). Nhà văn phải bám sát hiện thực 
để sống và viết, đem lai muối mặn và phù sa cho cuộc đời. Văn chương tối kị sự đơn điệu 
công thức và sáo mòn, vì những điều đó đã gây cho người đọc cảm giác tẻ nhạt nhàm 
chán. Mỗi trang văn, trang thơ phải là những lời tâm huyết làm bừng sáng lên phong cách, 
tâm hồn, tài năng của người nghệ sĩ. Một đời văn phải là một đời ong cần mẫn tìm đến 
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muốn hoa để làm nên những giọt mật vỏ cùng quý giá. Nhà văn cũng phải làycon ong mật 
để lại cho người đọc "bài học về kiên nhân, về cần lao, về tích lu, về chế tạo và sáng tạo" 
đờ họa - Nguyễn Tuân). Nhà văn không nên, không thể “1dm theo những kiểu mâu cho 
sản“. cũng không nên lặp lại chính mình, trái lại phải đổi mới, phải sáng tạo không ngừng 
và không ngừng sáng tạo. "Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại. Chỉ mình 
nó không # thừa nhận cái chết" (Sêe-đrín - Nga). Vì thế nên mới có những "(hiện cổ hàng 
văn, "tuên cổ kì bút", “Truyện Kiểu”,... lầm rạng rỡ nên văn hiến Đại Việt. 

Quản niệm về nghệ thuật trên đây của Nam Co không phải là hoàn toàn mới nhưng 
rất đắng trân trọng. Ông đã ý thức về điều này rất sâu sắc, và trong tác phẩm ' "Đời thừa” 
ông đã đật ra như một quan niệm sống và viết, tự vượt lên mình vì một lẽ sống, vì một sự 
nghiệp văn chương. Các trang viết của ông là những cống hiến thực sự có ích cho nền văn 

học dún tộc và cuộc sống, khẳng định một lương tâm văn bút và một tài năng chói sáng. 

Điền trong "Trăng sáng" và Hộ trong "Đời thừa” là hai nhân vật tư tưởng biểu hiện 
sống động quan niệm nghệ thuật của Nam Cao. Hộ là một văn sĩ nghèo, có tài năng và say 
mê lý tưởng: ” Muoài nghệ thuật không có gì đáng quan tâm nữa”, anh luôn luôn mang một 
hoài bão lớn sáng tạo nên một tác phẩm văn chương ”šể /àm mờ hết các tác phẩm cùng ra 
một thời”. VÌ nợ cơm áo, anh phải cho in những cuốn sách “viớ? vội vàng” nên anh vô 
cùng xấu hồ “đ@ mặt lên... vò nát sách”, và tự mắng mình "nhu một thẳng khốn nạn”. Anh 
tự trọng và ý thức sâu sắc rằng, "Sự cđu thả trong văn chương thì thật là đẻ tiện". Hộ rất 
yêu cái đẹp, đọc một câu văn hay “0È đâu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích 
bằng. Sướng lăn". Vì thế anh mơ ước viết nên những tác phẩm sáng giá “vượt lên bên 
trên tất cả các bờ cối và giới hạn” bằng lao động nghệ thuật "khơi những nguồn chưa di 
khơi và sáng tạo những cát gì chưa có”. Khi bàn luận văn chương với bạn, Hộ đã nói lên 
quan niệm về nghề văn và trách nhiệm xã hội của nhà văn. Cái đích cần vươn tới của 
người cầm bút có lương tâm, có thực tài là đem áng văn, câu thơ làm đẹp thêm tâm hồn 
con người, nhân đạo hoá con người. Một tác phẩm văn học có giá trị đích thực phải mang 
một nội dung tư tưởng sâu sắc tiến bộ, có giá trị giáo dục to lớn: “Nó phải chứa đựng một 
cát gì lớn lao, nạnh mể, vừa dan đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác 
ái, sự công bằng... Nó làm cho người gần người hơn” 

Nam Cao còn nêu lên quan niệm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống. Văn học 
chỉ có thể nảy mầm trên cánh đồng của hiện thực. Nhà văn không thể mơ mộng về một 
"ám|t trăng lừa dối” mà ngoảnh mặt trước những eo óc của đời thường, những đau khổ của 
kiếp lâm than. Điền trong “Trăng sáng” là hình ảnh của Nam Cao, một "ông giáo khổ 
trường tú, một nhà văn đầy tâm huyết. BỊ “áo cơm ghì xát đất", có lúc anh trở nên tầm 
thường. Anh trải qua bị kịch giằng xé giữa mộng văn chương và hiện thực nghiệt ngã. Anh 
đã bừng tỉnh "mở lòng ra đón lấy tất cả những vàng động của đời" để "khơi nguồn” cảm 
hứng, “đảo sáu” và “tìm tôi” trong sáng tạo. Với Điền, cái đi tới của chân lý nghệ thuật là 
chân lý đời sống; sáng tác văn chương phải nói lên nỗi khổ đau đang đè nặng lên mỗi kiếp 
người: "Nghệ thuật có thể là tiếng kêu đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lâm than”. 

Để tài nông dân in đậm trong dòng văn học hiện thực phê phán 1930 - 1945. Những 
chị Dâu, anh Pha, bóng dáng của người nhà quê lam lũ đói rách vì sưu cao thuế nặng đã 
ám ảnh một thời. Nam Cao cũng viết về người nông dân hết sức sâu sắc và cảm động. 
Lang Rận, Chí Phèo, lão Hạc... đều chết bị thảm: một cái bả chó, một lưỡi dao, một dây 
thừng oan nghiệt... Nhà văn đã phát hiện ra đằng sau cái vẻ lam lũ, thô kệch của họ là 
những đức tính đáng quý như lòng vị tha, đức sinh (lão Hạc, Dì Hảo...), khát vọng được 
sống trong yêu thương tình người và hạnh phúc (Chí Phèo, Lang Rận...) 

Truyện ngắn “Chí Phèo” là một thành công xuất sắc của Nam Cao. Từ một anh canh 
điển hiển như đất, Chí Phèo đã bị bọn cường hào xô đẩy vào vòng tội lỗi, đâm thuê chém 
mướn, rạch mặt ăn vạ, đến nỗi cả hình người đến tâm hồn đều méo mó, kinh dị, trở thành 
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một con quy của làng Vũ Đại. Nhưng rồi một bàn tay của người đàn bà, một bát cháo 
hành dân dã đã khơi dậy cái nhân tính còn le lói trong lòng hản. Chí thèm khát được sông 
trong tình thương đồng loại. "Trời ơi! Hán thèm lương thiện! Hắn muốn làm hoà với Mọi 
người biết bạo!" 

Lão Hạc cũng vậy, trước khi ăn bả chó, lão đã kín đáo và chu tất gửi lại ông giáo tiền 
làm ma cho mình, kí thác ông giáo giữ hộ mảnh vườn cho người con trai đi phú đồn điền 
cao su mãi chưa về. Cho dù cuộc đời có trăm cay nghìn đắng vẫn không thể nào dập tắt 
được tiếng nói của lương tri, vẫn không thể nào huỷ diệt được hoàn toàn lương năng và 
nhân cách. Hãy cứu lấy con người - con người hiển lành. đói rét đang sống trong đau khổ 

và bế tắc. Đó là tiếng vọng tha thiết cất lên từ những trang văn của Nam Cao viết về npười 
dân cày Việt Nam thuở trước. Ông yêu thương con người nên vô cùng căm phẫn cái ác 
đang đè nát cuộc đời, đang giày xéo lên lương tâm của nhân dân lao động. 


Nếu Vũ Trọng Phụng là là "ông vua phóng sự đất Bác" thì Nam Cao xứng đáng là "ông 
hoàng truyện ngắn” của đồng văn học hiện thực 1930 - 1945. Truyện ngắn của Nam Cao 
đã thể hiện đầy đủ tính hiện đại, đồng thời đạt tới độ hoàn thiện. Truyện ngắn mà sức khái 
quát lớn, khác hoạ được những tính cách sâu sắc và đầy góc cạnh. Chí Phèo, Lão Hạc, Bá 
Kiến cùng với Hộ, Điền. Thứ.... đã trở thành những nhân vật điển hình từng để lại cho 
người đọc bao ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc. 

“Văn thì phối hay” - cụ Nguyễn Tuân đã từng nói như thế! Văn của Nam Cao thật đặc 
sắc, đọc lên rất thú vị. Những bị kịch của Hộ, Điền, Chí Phèo, ... được ông phân tích sâu 
sắc, tinh tế. Nam Cao có biệt tài trong việc phân tích và diễn tả tâm lí nhân vật. Ngồi bút 
của ông đã thâm nhập vào những quá trình tâm lí phức tạp, những ngõ ngách sâu kín của 
tâm hồn con người để mổ xẻ. Ông đã dựng được nhiều đoạn đối thoại và độc thoại khắc 
hoa nội tâm nhân vật thật sống động. Đoạn cuối truyện "Đời rhờo” là một ví dụ. Sau khi 
tỉnh rượu, Hộ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ rồi khóc nức nở, hối hận và đau đớn giày vò. 
Cảnh Hộ và Từ đối thoại,... tiếng khóc của con,... tiếng ru của người mẹ,... tất cả đều chứa 
chan tình người, cho ta nhiều xúc động... 

Truyện Nam Cao luôn luôn thay đổi giọng điệu, trong đó có hai giọng cơ bản nhất: giọng 
tự sự lạnh lùng với những đại từ nhân xưng có sắc thái dửng dưng hay khinh bạc: "hắn", "y", 
"rhị"..., và giọng trữ tình sôi nổi tha thiết. (Ôi chưo! Hắn khóc! Hắn khóc nức nở..." - Đời 
thừa). Hai giọng văn ấy chuyển hoá qua lại tạo nên những tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn. 


Tính triết lí cũng là một nét độc đáo trong truyện ngắn của Nam Cao. Ấn hiện trong 
những bị kịch cuộc đời, ông gửi gắm những suy ngẫm, quan điểm nhân sinh. Không triết 
lí suông nhạt nhẽo mà triết lí bằng hình tượng nghệ thuật, bằng cả tâm hồn nhà văn nên có 
sức thuyết phục rất lớn. Người đọc quên sao được quan niệm về "kể mạnh" của Hộ? Anh 
ta đã nói: "Kẻ mạnh không phải là kể giầm lên vai kể khác để thoa mẩn lòng ích kế Kẻ 
mạnh chính là kử giúp đỡ &€ khác trên đổi vai của HINH”, 

Tóm lại, những tìm tòi, khám phá và sáng tạo của Nam Cao đã đưa ông lên vị trí hàng 
đầu các cây bút văn xuôi Việt Nam nửa đầu thế ki XX. Lô Tấn là văn hào Trung Quốc. 
"A.Q chính truyện” của ông là một tác phẩm vĩ đại "tượt lên bên trên tất củ các bờ cối và 
giới hạn". Có đặt truyện "Chí Phèo" bên cạnh "A.Q chính truyện”, ta mới thấy hết tầm cỡ 
nghệ thuật của Nam Cao. Ông là một nhà văn có cái tâm rất hồn hậu, có cái tài đã "&hơï 
những nguồn chưa di khơi và sáng tạo những cát gì chưa có". Nam Cao đã sống Và viết 
trong tâm thế một tài năng “phệ thuật vị nhân sinh". Và ông đã ngã xuống trong tư thế 
một nhà văn - chiến sĩ. 34 tuổi đời đã vội ra đi, một đời văn như Nam Cao đẹp quá. 
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Bài số II 
Luyện tập về cách dùng biên pháp tu từ ẩn dụ 
1. Phân tích cách dùng và tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong những câu sau đây: 
- Chung tắm các cuộc khởi nghĩa của tạ trong những bể máu. 
(Hồ Chí Minh - Tuyên ngôn Độc lập) 
- Sử! lưu mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới của chúng ta. 
(Nguyễn Đình Thi - Nhận đường) 

- Tôi vn ght ở đoạn này cát hình ảnh chiến đấu gian lao của người lái đò trên chiến 
trường sông Đà, 'rên một quảng thuỷ chiến ở mặt trần sông Đà. 

(Nguyễn Tuân - Người lái đò sông Đà) 

- Phái nhiều thế kỉ qua đi, người tình mong đợi mới đến đánh thức người gái đẹp nằm 
nại mơ màng giữa cánh đồng Cháu Hoá đây hoa dại. 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường - Ai đã đặt tên cho dòng sông?) 
-_ Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chân lí chói qua tim 
Hồn tôi là một vườn hoa lá 
Rất đạm hương và rộn tiếng chữm... 
(Tố Hữm - Từ ấy) 

2. Cho biết nhận xét của anh (chị) về sự thiếu hoàn chỉnh trong cách dùng biện pháp 
tu từ ẩn dụ ở những câu sau đây. Viết lại mỗi câu đó theo hai cách: có dùng và không 
dùng biện pháp tu từ ẩn dụ. 

- Nhà trường là VWỜN H0 tài năng trẻ. 

- Lớp chúng ta dđ đóng góp năm bông hoa tươi thắm vào phong trào thì dua học tốt 
của toàn trường. 

- Trên bầu trời văn chương cũng đã vuất hiện nhiều cây bút mới đây tài năng, nhiều 
nhà thơ trơ. 

- Ki hội rất qHan tâm tới việc thắp sáng những tài năng mới trong lĩnh vực công nghệ 
thông tín. 

- Có thể nói Hồ Xuân Hương là một ngôi sao lấp lánh trong nên văn chương tiếng Việt 
trưng đạt. 

Bài làm 

1. "Bể mán" là hình ảnh ẩn dụ tố cáo và lên án những tội ác tày trời của thực dân Pháp 
trong suốt 8Ö năm trời cướp đất nước ta, bắn giết đồng bào ta một cách cực kì đã man. 

- "Gất Jưư" là ẩn dụ nói lên những gian khổ, khó khăn và khốc liệt của cuộc kháng 
chiến chống Pháp của nhân dân ta (1946 - 1954). 

- "Chiến trường sông Đà” là ẩn dụ nói về ghênh thác dữ dội, nguy hiểm của sông Đà; 
"quảng thủy chiến ở mặt trận sông Đà” là ẩn dụ nói về cuộc băng ghênh vượt thác trên 
sông Đà của ông lái đò để chiến thắng thần sông, thần đá. 

- "Người tình mong đợi": ẩn dụ chỉ cố đô Huế, thành phố Huế; "người gái đẹp nằm ngủ 
mỡ màng...": ấn dụ về sông Hương ở thượng nguồn. 

- "Mặt trời chân lí": ẩn dụ nói về lí tưởng cách mạng 

2. Có thể chữa lại cho cụ thể hơn. 

- Nhà trường là vườn ươm những hạt giống tốt, làm nảy nở những tài năng tương lai. 

- Trong phong trào thi đua học tốt, lớp chúng ta tự hào đã đóng góp năm bông hoa tươi 
thắm cho vườn trường. 

- Nhiều cây bút mới đầy tài năng đã xuất hiện trong nền văn học nước nhà. 

- Xã hội rất quan tâm bồi dưỡng và phát huy những tài năng trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin. 

- Câu cuối không có ẩn dụ mà chỉ là so sánh; sai lô-gích vì "ngôi sưo"” thì phải “bẩu 
trời” mới đúng! 
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Bài số 12 
Luyện tập kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận 

I. Ghi nhớ 

- Trong bài văn nghị luận, các thao tác lập luận gồm có: giơi thích, chứng nữình, phản 
tích, so sánh, bác bỏ, bình luận... 

- Trong bài văn nghị luận, người viết còn sử dụng các phương thức biểu đạt như: f1 sự, 
miêu tả, biểu cảm, thuyết mình. 
1I. Bài tập 

1. Đọc đoạn văn sau đây và thực hiện nhiệm vụ ở dưới: 

"Cự nhìn dòng người đang cuộn cháy.... bắt lực kêu cứu" 

Tương Lai 
(Môi trường và phát triển) 

a. Đoạn văn trên nói về ô nhiễm môi trường và nhiệm vụ cấp thiết phải bảo vệ môi 
trường. Có một số phương thức biểu đạt sau: 

- Tự sự: 

+ Cứ nhìn dòng người đang cuộn chảy trên đường phố trong cái ngột ngạt của trưa 
hè nóng bức, càng nghẹt thở vì chất thải của động cơ xe máy, xe ô tô mà cho dù khẩu 
trang che kín mũi miệng cũng không sao thoát nổi những chất độc ấy chui vào phổi. 

+ Ai kia ở chốn phồn hoa đô hội ồn ào, bụi bặm mong có dịp về nông thôn để được 
hít thở không khí trong lành, đắm mình vào đồng sông quê hương “soi fóc những hàng 
tre", đang thật sự bị thất vọng. 

- Miêu tả: 

+ Vùng nông thôn thơ mộng với những "con sông vanh biết - Nước gương trong soi 
tóc những hàng tre". 

+ "có những dòng sông sắp qua đời". 

+ Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy bị nước thải đô thị xối thẳng trực tiếp làm đen 
ngòm nước sông đang bốc mùi. 

+ Sông Thị Vải trong lưu vực sông Đồng Nai đã có đoạn bị chết... 

- Biểu cảm: 

+ Ai là thủ phạm của những cái chết đau thương đó là một ví dụ quá đau xót. 

+ Lầm sao có thể dửng dưng, vô cảm khi trên màn hình, những cư dân ở cái "làng 
ung thư" kia hiện bị căn bệnh quái ác tấn công đang hiển lành và bất lực kêu cứu? 

b. Tác dụng của các phương thức biểu đạt được tác giả sử dụng như tự sự, miêu tả, 
biểu cảm đã làm nổi bật ô nhiễm môi trường ở cả thành thị lẫn nông thôn, đưa đến hiện 
tượng các dòng sông như sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Thị Vải "sáp qua đời", 
hoặc có đoạn "bị chết", về chuyện "làng ứng thứ”. Bài viết như một tiếng đau thương kêu 
cứu cất lên, nhắc nhở mọi người phải coi trọng và cấp thiết đối với việc bảo vệ môi trường. 

2. Viết một đoạn văn phân tích bốn câu thơ sau của Quang Dũng trong bài thơ "Táy 
Tiến” (khi viết, cần kết hợp được một số phương thức biểu đạt). 
"Rải rác biên cương... khúc độc hành" 
Bài làm 
Bài thơ “Táy Tiến” của Quang Dũng ra đời đến nay đã trên nửa thế kỉ (1948-2004) và 
ngọn lửa chiến tranh tắt đã lâu rồi, nhưng mỗi lần chợt nhớ và khẽ ngâm lên đoạn thơ sau, 
lòng ta vẫn bồi hồi xúc động: 
“Rải rác biên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. 
Áo bào thay chiếu anh về đất 
Sông Mã gâm lên khúc độc hành”. 


Đoạn thơ trần ngập một niềm thương xót tự hào. Mỗi câu thơ như một lời tưởng niệm 
về đồng đội đã anh dũng hí sinh. Trên một dải biên cương Việt - Lào bao la, nơi viên xứ 
trai rác” bạo nấm mồ chiến sĩ vô danh. Các anh đã “gục lén súng mi bố quên đời” trên 
những néo đường hành quân “đốc lén khúc khuỷu, đốc thăm thắm”, vô cùng gian khổ. Có 
người lính trẻ Tây Tiến đã ngã xuống trong những trận đánh dữ dội, nằm lại giữa rừng sâu, 
ven suối, định núi, chân đèo..., các anh vĩnh viên “mnởm lại” nơi viễn xứ "hồn về Sâm Nứa 
CHHĐ vÓ XHÔI”: 

“Rái rác biên cương mồ viễn xứ” 

Đó là lời thể cao cả, thiêng liêng. Các anh đã ra biên cương, đến chiến trường với “fừih 
sông múi" (Trần Mai Ninh). Với quyết tâm “chẳng tiếc đời xanh”, các anh nguyện đem 
xương máu, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước và nhân dân. Đó là những anh 
hùng liệt sĩ trong thời đại Hồ Chí Minh đã cầm tầm vông, giáo mác, mũi súng, lưỡi lê 
đánh giặc vì lí tưởng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh": 

“Ôi Tổ quốc ! Nếu cần, ta chết 
Cho môi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”. 
(“Sao chiến thắng" - Chế Lan Viên) 

“Chiến trường đi” với quyết tâm “nhất khứ bất phục hoàn". Người anh hùng áo vải 
"ôm đất mước” đã “vẻ đất” một cách thanh thần, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, yên nghỉ 
trong lòng Me, giấc ngủ ngàn thu. Chẳng có da ngựa bọc thây như các tráng sĩ ngày xưa, 
mà chỉ có “áo bào thay chiếu anh về đất” rất bình dị, tự hào. Quang Dũng đã sử dụng hai 
chữ “về đất” rất sáng tạo, gợi tả một sự hi sinh cao cả và bất tử của những liệt sĩ anh hùng 
trong thời đại mới. 

Các anh “rể đất” giữa chiến trường miền Tây trong một khung cảnh vô cùng bi tráng: 

"Sông Mđ gảm lên khúc độc hành", 

Sông Mã như một chứng nhân lịch sử. Tiếng thác sông Mã “gảm lén” mang ý nghĩa 
tượng trưng cho Tổ quốc và nhân dân tiễn đưa các liệt sĩ “»ề đấi” đời đời bất tử. Chẳng có 
hàng loạt đạn đại bác nổ xé trời, mà chỉ có “Sông Ma gâm lên khúc độc hành". "Khúc độc 
hành” ấy đã tạo nên không khí lịch sử bị tráng và thiêng liêng. 

Đoạn thơ trên đây tiêu biểu cho hồn thơ của Quang Dũng: tài hoa, lãng mạn, giàu cá 
tính sáng tạo. Bên cạnh các từ ngữ đời thường, bình dị như: “đi”, “chẳng tiếc", “chiếu”, "về 
đất”, tác giả sử dụng rất thành công một loạt từ Hán Việt (biên cương, viễn xứ, chiến 
trường, áo bào, khúc độc hành), nhờ thế đã làm nổi bật không khí lịch sử bị tráng, thiêng 
liêng Và trang trọng. 

"Có cát chết hóa thành bất tử”, đó là ý nghĩ của môi chúng ta khi đọc đoạn thơ trên 
đây của Quang Dũng. Đoạn thơ thấm sâu chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng. Nó 
đã làm sống lại một thời oanh liệt của cha anh chúng ta. Nó nhắc nhở mỗi chúng ta lòng 
biết ơn, tự hào về các anh hùng liệt sĩ, trong đó có "Táy Tiến đoàn bình không mọc tóc - 
Quán xanh màu lá, dữ odai hìm”, "Táy Tiên” là khúc ca bí trắng một thời mà mãi mãi. 


Bài số 13 
Phong cách văn học 

1. Khái niệm, những biểu hiện của phong cách văn học 

1. Khái niệm 

a - Tính độc đáo đáo mang ý nghĩa thẩm Mi của một hiện tượng văn học thì gọi là 
phong cách văn học. 

- Phong cách văn học là một khái niệm để chỉ: phong cách văn học của một thời đại, 
phong cách văn học của một dân tộc, phong cách nghệ thuật của nhà văn, phong cách văn 
học của một tác phẩm văn học cụ thể. 
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b- Phong cách nghệ thuật của nhà văn là cá tính sáng tạo được thể hièn rõ rệt ở đề tài. 
cảm hứng, nét đặc sắc về bút pháp nghệ thuật, giọng điệu và ngôn ngữ đặc sắc, độc đáo 
của nhà văn đó. 

Mỗi nhà văn, nhà thơ (lỗi lạc, có tài) có phong cách nghệ thuật riêng, không giống bất 
Cứ ai. 

Trong bài “Một thời đại trong thí ca", nhà văn Hoài Thanh đã chấm phá một vài nét về 
phong cách văn học Thơ mới (1930 - 1941) và phong cách nghệ thuật của một số nhà thơ 
mới như sau: 

Đời chúng ta nằm trong vòng chữ rôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu 
càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng 
Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng 
động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngơ 
ngần buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. 

Cả trời thực, trời mộng vẫn nao nao theo hồn ta. 

Thực chưa bao giờ thơ Việt Nam buồn và nhất là xôn xao như thế.. 

(Thi nhân Việt Nam) 

2. Những biểu hiện của phong cách văn học - phong cách nghệ thuật 

a - Biểu hiện ở cái nhìn, cách cảm thụ giàu tính khám phá nghệ thuật đối với cuộc đời. 

Ví dụ, Hoài Thanh nói về phong cách nghệ thuật của Xuân Diệu thời thơ mới: "Một 
tam hôn mở rộng, một tấm lòng chào đón, một con người ân ái đa tình... ham yêu, biết 
yêu..." (Lời ra tập Thơ thơ - 1938) 

b - Có giọng điệu riêng gắn liền với cảm hứng sáng tác. 

Ví dụ, thơ Nguyễn Bính chân quê, đậm đà mà phong tình lãng mạn. 

c - Nét riêng trong sự lựa chọn, xử lí để tài; xác định chủ đề; xác định đối tượng miêu 
tả, thể hiện chính. 

Ví dụ, truyện của Nguyên Hồng trước 1945 tập trung nói về lớp người "ưới đáy" xã 
hội cũ, tầng lớp lưu manh, gái điểm... 

d- Tính thống nhất, ổn định trong cách sử dụng các phương thức và phương tiện nghệ 
thuật. 

Ví dụ, thơ Huy Cận trong tập "Lử¿ thiêng" thể hiện phong cách nghệ thuật: hàm sức, 
cổ điển, triết lí, thấm thía bao nỗi vạn cổ sâu. 


II. Luyện tập 

1. Trả lời các câu hỏi: 

- Phong cách văn học là gì? - xem ¿ mục Ì 

- Phong cách nghệ thuật của nhà văn là gì? - xem b mục Ï 

- Phong cách văn học được biểu hiện ở những phương diện chính nào? - xem mục 2 

2. Tìm nét chưng trong phong cách thơ của những nhà thơ mới được thể hiện qua các 
bài "Vội vàng" (Xuân Diệu), "Tràng giang" (Huy Cận), "Đáy thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử), 
"Tương tứ (Nguyễn Bính), "Tống biệt hành" (Thâm Tâm). 

- "Vội vàng" theo thể thơ tự do, "Tương f” theo thể thơ lục bát, "Tràng giang”, "Đây 
thôn Vĩ Dạ", "Tống biệt hành" theo thế thơ bảy tiếng. Đề tài và cảm hứng của mỗi nhà thơ 
cũng khác nhau. Vậy nét chung trong phong cách thơ của 5 thi sĩ trên đây là cách diễn đạt 
mới, cảm xúc rất mới được thể hiện qua cái ":ói" trữ tình hoặc nồng nàn, hoặc thiết tha, 
hoặc bâng khuâng.... 

3. Qua tìm hiểu truyện ngắn "Hơi đứa trể" và đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" 
(Số đở), hãy nêu những nhận xét bước đầu về phong cách cá nhân của hai tác giả Thạch 
Lam và Vũ Trọng Phụng. 
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- Phong cách nghệ thuật của Thạch Lam được thể hiện qua truyện "Hơi đứa trẻ”: 
truyền không có cốt truyện, như một bài thơ dịu buồn, trong sáng; cảnh vật và tâm trạng 
nhân vật (An và Liên) nhiều xao xuyến, dư vị. 

- "hong cách nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng thể hiện qua đoạn trích “ụnh phúc của 
mỘI lang giả" (Số đỏ): giọng văn châm biếm sâu cay, tạo ra nhiều tình huống bị hài, sử 
dụng tủ pháp phóng đại và tương phản để đả kích sự sa đoa về đạo đức của tầng lớp 
thượng lưu "Âu hoá” thời bấy giờ. 

4 So sánh sự khác biệt giữa phong cách nghệ thuật của Tố Hữu và Chế Lan Viên qua 
các tài thơ "Việt Bắc" và "Tiếng hát con tàu”. 

- Bài thơ "Việt Bắc" đã thể hiện phong cách nghệ thuật của Tố Hữu: vận dụng sáng tạo 
ca đeo dân ca, giọng thơ lục bát đằm thắm mượt mà, tính dân tộc và tính hiện đại được kết 
hợp một cách nhuần nhuyễn, tài tình qua nỗi nhớ của "mình" và "ra", 

- Bài "Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên theo thể thơ tự do, giọng thơ sôi nổi, sử dụng 
hàng loạt ẩn dụ, so sánh rất sáng tạo; chất trữ tình thấm đượm ý vị triết lí đầy chất thơ. 

Bài số 14 
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí 

Đọc các đề văn sau và thực hành tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn. 

Đề 1. "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng 
kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống" (Lép Tôn-xtôi). 

Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng nói chung và trình bày lí tưởng riêng 
của mình. 

Đề 2. "Mới còn người làm sao có thể nhận thức được chính mình? Đó không phải là 
vóc của tư (uy mà là của thực tiễn. Hãy ra sức thực hiện bổn phận của mình, lúc đó bạn 
lập tức hiểu được giá trị của mình" (Gớt). 

Đề 4. "Chung tạ phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hãng hái, cần kiệm; 
xoá bỏ hết những vết tích nô lệ trong tư tưởng và hành động" (Hồ Chí Minh). 

Bài tham khảo 
Đé 

Lập dàn ý 

I. Mở bài 

Sống không thể không có lí tưởng. Câu nói của Lép Tôn-xtôi, đại văn hào Nga trong 
thế kỉ XIX gợi cho ta nhiều suy nghĩ: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng 
thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc 
Sông”. 

II. Thân bài 

1. Giải thích 

a. Lí tưởng là gì? 

Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta muốn vươn tới, đạt tới. 

b. Tại sao lí tưởng là ngọn đèn? 

- Qua hình ảnh so sánh ngọn đèn, Lép Tôn-xtôi muốn chỉ rõ lí tưởng có giá trị, tác 
dụng soi đường, dẫn đường để con người đi tới tương lai đẹp, tươi sáng. 

- Lí tưởng làm cho con người sống có mục đích và hi vọng. 

c. Tại sao không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, không có cuộc sống? 

- Không có lí tưởng thì sống sẽ không có mục đích. 

- Không có mục đích thì chỉ sống thừa, sống tẻ nhạt, sống vô vị. 

- Không có mục đích thì chỉ quần quanh như kẻ bị lạc đường, như kẻ đi trong đường 
hầm, trong bóng tối. 
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- Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, không biết rõ tương lai cuộc 
đời, sống bị động, luôn luôn dao động. Con người trở thành kẻ vô tâm, vô tư, vô trí. lạc 
lõng, bơ vơ. 

- Không có lí tưởng tất sẽ không có cuộc sống; không có cuộc sống học tập, cuộc sống 
lao động, cuộc sống phấn đấu đua tranh, cuộc sống có sắc màu ý vị và hạnh phúc. 

- Người ta được sinh ra để làm gì? Ngoài việc sống cho bản thân còn phải sống có ích 
cho gia đình, cho xã hội và đất nước. Không có lí tưởng sẽ không có cuộc sống giàu ý 
nghĩa nhân văn mà chỉ là phường giá áo túi cơm. 

d. Chỉ có lí tưởng mới đem lại một cuộc đời, một cuộc sống giàu ý nghĩa: 

- Làm trai cho đáng nên trai, 
Phú Xuân đa trải, Đồng Nai cũng từng. 
Ca dao 
- Đã mạng tiếng ở trong trời đất, 
Phải có danh gì với núi sông. 
Nguyễn Công Trứ 
- Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. 
Mặt trời chân lí chói qua từm. 
Hồn tôi là một vườn hoa lá, 
Rất đậm hương và rộn tiếng chím. 
Tố Hữu 

2. Trình bày lí tưởng riêng của mình 

- Chăm chỉ học hành, rèn luyện đạo đức, phấn đấu trở thành một học sinh giỏi, một 
thanh niên tiên tiến. 

- Phấn đấu thực hiện ước mơ của mình: trở thành một giáo viên? một bác sĩ? một kĩ 
Sư? V.V... 

- Xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình sung túc, hạnh phúc, đem tài nàng 
phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

-2,V.V... 

III. Kết bài 

- Qua câu nói của đại văn hào Nga Lép Tôn-xtôi, ta càng thấy rõ tác dụng và ý nghĩa to 
lớn của lí tưởng. 

- Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã hi sinh phấn đấu, đã đổ bao máu và mồ hôi mới giành 
được độc lập, tự do, mới làm cho đất nước ngày một thêm đổi mới và giàu mạnh. Con 
đường tương lai của thanh niên vô cùng tươi sáng. 

- Sống có lí tưởng, phấn đấu vì một lí tưởng đẹp, thực hiện ước mơ cao cả của mình... 
là ý nguyện của em, của bao thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. 


Đẻ 3 
Viết mở bài 
Nhắc nhở cán bộ, đẳng viên tu dưỡng đạo đức cách mạng, Hồ Chủ tịch nói: “Chung 
ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm; voá bỏ hết những vớf 
tích nô lệ trong tư tưởng và hành động”. 
Trong phong trào học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ hiện nay, chúng ta cần hiểu 
lời dạy trên đây của Bác như thế nào cho đúng, cho thiết thực? 
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Bài số I5 
Bài viết số 3 

Tham khảo các để văn sau đây: 

Đề 1. Nền văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 là "ổn văn học chủ yếu 
mang Khúuynh hướng xứ thí và cảm hứng lăng mạn". 

;Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về nhận định trên. 

Đề 2. Bàn về thơ, nhà phê bình văn học Nga Bi-ê-lin-xki (1811 - 1848) cho rằng: "7ø, 
trước hét là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật". 

Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên. Hãy phân tích và làm sáng tỏ qua các 
tác phàm thơ đã học trong sách sách giáo khoa Vgữ văn 2 Nóng cáo, tập mội, 

Đề 3. Cảm hứng về đất nước là một trong những cảm hứng sâu đậm của văn học Việt 
Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945. 

Qua các tác phẩm đã học trong sách giáo khoa Wøữ văn 12 Nâng cao, tập một, anh 
(chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 

Đề 4. Nhận xét về con đường thơ Tố Hữu, sách giáo khoa Ngữ văn 12 Nâng cao, tập 
một viết: "Thơ Tố Hữu gắn bó chặt chế với cuộc đấu tranh cách mạng, nên các chăng 
đường thơ cũng song hành với các giai đoạn của chộc đấu tranh áy". 

Anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận xét trên. 

Bài đọc tham khảo 

Đề Ị 


Cách mạng tháng Tám thắng lợi, Tuyên ngôn Độc lập đã khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Công hoà, mở ra một kỉ nguyên mới độc lập, tự do của đất nước và dân tộc. 

Cùng với tầm vóc và đáng đứng Việt Nam, nền văn học Việt Nam sau Cách mạng 
tháng Tám 1945 phát triển một cách mạnh mẽ và đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ, đó là 
"nến văn học Chủ yếu mang khuynh hướng sử thì và cảm lưng lãng mạn". 

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng 
Tám vốn bắt nguồn và kế thừa truyền thống yêu nước, bất khuất của tổ tiên, ông cha qua hàng 
ngàn năm lịch sử, qua "am quốc sơn hà", "Hịch tướng sĩ”, "Bình Ngô đại cáo"... 

"Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc 
Nguyễn Du viết Kiều đất nước hoá thành văn 
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc 
Hưng Đạo điệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đăng”... 
: Chế Lan Viên 
(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?) 

Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
lời Non Nước cao cả và thiêng liêng, đã thắp sáng ngọn lửa thần kì vào tâm hồn đồng bào 
và chiến sĩ, đã khác sâu vào trái tim dân tộc lời thể "Cung ta thà lì xinh tất cả chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 


Ba mươi năm kiên cường chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, quân và dân ta 
đã ghi tiếp vào pho sử vàng của dân tộc những chiến công thần kì: chiến thắng Điện Biên 
"chấn động địa cẩu", chiến thắng 30-4-1975, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của nền văn học Việt 
Nam sau Cách mạng tháng Tám phát triển và bùng lên sáng chói qua những năm dài khói 
lửa và qua những sự tích anh hùng ấy của dân tộc. 

Văn học mang khuynh hướng sử thì đã miêu tả tỉnh thần yêu nước chống xâm lãng, khí 
phách anh hùng của nhân dân ta trong những năm dài chiến tranh ác liệt: 
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—"Khói nhà máy CHỘN trOHS Sương núi 
Kèn gọi quân văng vắng cánh đồng 
Ôm đất nước những người áo vải 
Đã dưng lên thành những anh hùng” 
("Đất nước" - Nguyễn Đình Thị) 
Cả một dân tộc ào ào ra trận. Con đường chiến dịch rầm rập rung trời chuyển Tất: 
"Những đường Việt Bắc của ta 
Đêm đêm rằm rập nhự là đất rụng. 
Quản đi điệp điệp trùng trùng 
Ánh sao dâu sung DạN CÙng „0w Han. 
Dán công đó đuốc từng đoàn 
Bước chân nát đá muôn tàn lứa bay...” 
("Việt Bắc" - Tố Hữu) 

Khí phách anh hùng, chí can trường của người chiến sĩ Tây Tiến được nzợi ca và 
ngưỡng mộ. Gian khổ không làm chùn bước hành quân, khi các anh phải vượt cua: những 
"cồn mây", những đỉnh núi chọc trời "ngàn thước lên cao, ngàn thước vuông". Dì có thiếu 
thốn ốm đau "đâu không mọc tóc", đù có gian khổ "gục lên súng mũ bỏ quên đời", các anh 
vẫn kiêu hùng, vẫn oai phong lẫm liệt: 

“Tây Tiến đoàn bình không mọc tóc, 
Quản vành màu lá dữ oai làm 
...Cliến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu anh về đất 
Sông Ma gảm lên khúc độc hành” 
("Tây Tiến" - Quang Dũng) 

Thời chống Mi, hàng triệu thanh niên đã "ve dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Con đường 
chiến lược Trường Sơn có đủ mặt anh hùng, có Phương Định, Thao, Nho lấp hố bom, phá 
bom nổ chậm trên trọng điểm ("Những ngôi sao xa xôi” - Lê Minh Khuê) có I2 cô gái 
Đồng Lộc "/ểên con đường là tên em gửi lại" ("Khoảng trời - hố bom" - Lâm Thị Mĩ Dạ), 
có những chiến sĩ lái xe ngoan cường xốc tới, v.v... 

"Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật là một khúc tráng ca anh 
hùng, tiêu biểu cho thơ ca thời chống Mĩ mang đậm khuynh hướng sử thi: 

“Không có kính không phải vì xe không có kính 
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi. 
DUng dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. 
.- Không có kính rồi xe không có đèn 
Không có mui xe, thàng xe có XưỚc 
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: 
Chỉ cần trong xe có một trái tim" 

Thời chống Mi, văn học nước nhà có nhiều truyện kí in đậm khuynh hướng sử thi như 
"Đứi" của Anh Đức, "Những đứa con trong giá đình" của Nguyễn Thị, “Rừng cà nu" của 
Nguyễn Trung Thành, v.v... Những tác phẩm ấy khác hoạ tuyệt đẹp những nhân vật, những 
đũng sĩ lẫm liệt hiên ngang, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng có tác dụng gáo dục sâu 
sắc. Ông Tám Xảo Đước với lưỡi mác nhọn hoắt trong tay đã chĩa thẳng vào ngực 'hằng Đởm 
- chánh cống ác ôn khi súng của hắn đạn đã lên nòng. Ông quyết đem xương máu của mình ra 
giữ đất. Ông Tám hi sinh nhưng lưỡi búa của con trai ông đã bay theo cắm phập vào gáy thằng 
Đớm. Kẻ bán linh hồn cho giặc, kẻ đi "cướp đá?" đã bị trừng trị! 
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Hai chỉ em Việt và Chiến tiêu biểu cho khí phách anh hùng của những đứa con của má 
Tư Nàng. Ra trận đánh giặc là để hai chị em trả thù cho ba má và đến nợ nước. Chiến ra 
trận với lời 'hé: "VớH giặc còn thì tạo mất, vậy à?", Việt L7 tuổi đã tòng quân: mới hai tuổi 
quân đã dùng thủ pháo diệt một xe bọc thép của giặc MI; bị trọng thương, lạc đơn vị, năm 
một mình giữa chiến trường vẫn day mũi súng đạn đã lên nồng về phía giặc! 

ĐỌc truyện “ưng và mứ” của Nguyễn Trung Thành, ta tưởng như đọc "Bởi cá chàng 
Đam Sản”. Rừng xà nụ suốt ba năm trời trong mưa đạn của giặc đã “ưỡn tần ngực lớn chó 
chờ cho làng”. Tnú bị thằng Dục ác ôn dùng nhựa xà nu đốt cháy mười ngón tay thành 
mười ngọn đuộc, nhưng anh vẫn trợn mắt nhìn thằng Dục. Câu nói của cụ Mết: “Chứng 
nó dd cảm su, mịnh phái cảm giáo!" Khi tiếng hồ của cụ Mết: "Chénp! Chém hế?!”” vang 
lên, đội du kích làng Xô Man ào ào xông lên nhà ưng giết sạch 12 tên giặc do thằng Dục 
cầm đầu. Cảnh tượng tiếng chiêng nổi lên, cả rừng Xô Man ào ào rung động, và lửa cháy 
khấp rừng đã tái hiện cuộc chiến đấu đầy máu và chiến công của núi rừng Tây Nguyên bất 
khuất, của miền Nam anh hùng. 

Văn học Việt Nam sau năm 1945 còn óng ánh sắc màu cảm hứng lãng mạn. Trong 
cảnh lửa đạn máu chảy đầu rơi, trong những năm dài nằm gai nếm mật, quân và dân ta vẫn 
lạc quan yêu đời. Vì độc lập tự do mà hàng ngàn hàng vạn trai tráng lên đường đánh giặc, 
với chí khí "CJHớn trường đi chẳng tiếc đời xanh", với niềm vui phơi phới “Đường ra trận 
mùa này đẹp lắm", Cách mạng là ngày hội lớn của nhân dân, "XZ dọc Trường Sơn đi cứu 
mước” là ngày hội của tuổi trẻ anh hùng. Cô Nguyệt đẹp như một mảnh trăng non cuối 
rừng, thuy chung trong tình yêu, đũng cảm trong chiến đấu; bị thương, máu chảy thấm đỏ 
vai áo nhưng cô vẫn cười và cho rằng "đạn củ sướt da thôi". Nguyệt đã dấy lên trong lòng 
Lãm, người chiến sĩ lái xe trên con đường chiến lược thời đánh MI “một tình yêu Nguyệt 
gần nà mẻ muội lần cảm phục”, Nguyệt cũng như bạo cô gái "đi mở đường" đánh giặc 
thuở ây đã để lại trong tâm hồn chúng ta nhiều cảm phục, tự hào. 

Cảm hứng lãng mạn dạo đạt trong thơ văn cách mạng và kháng chiến đã khẳng định và 
tô thắm vẻ đẹp tâm hồn, tỉnh thần lạc quan yêu đời, niềm tin tưởng của nhân dân ta vào 
ngày m¡i thắng trận, đất nước liền một dải, đất nước được hồi sinh, được xây dựng lại 
"đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". 

Văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám được "rèn" đức” trong máu lửa chiến 
tranh, được tiếp nhận chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc ta trong thời 
đại Hồ Chí Minh. 

Những truyện kí, những bài thơ thấm đẫm khuynh hướng sử thi, đào đạt cảm hứng lãng 
mạn mộ: thời oanh liệt ấy có tác dụng cổ vũ chiến đấu đối với quân dân ta. 

Những hình tượng anh hùng, những trang thơ, những bản anh hùng ca của văn học thời 
kháng: ciến sẽ còn mãi với nhân dân ta, đất nước ta. Những dấu son ấy sẽ đỏ thắm mãi 
trong tâm hồn dân tộc. 


Đề 3 - 
"Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu 
Người vươn lên như một thiên thân!" 
(Việt Nam máu và hoa - Tổ Hữu) 

Hai tếng "Việt Nam” môi lần nhắc đến, biết bao xúc động tự hào, như những đợt sóng 
đâng lêr, vỗ vào lòng ta bất tận. Đã có nhiều bài thơ, bài văn tuyệt đẹp viết về quê hương 
đất nướ:, như đem hương thơm ướp trong hồn ta, khơi dậy trong ta tình yêu Tổ quốc vô 
cùng thết tha sâu nặng. 

Có tiết bạo nhà thơ, nhà văn đã viết về quê hương đất nước, nơi chôn nhau cắt rốn của 
mình., rảnh đất thân yêu và thiêng liêng đã thấm bao mồ hôi và máu của nhân dân, do tổ 
tiên ông cha từ nghìn xưa để lại. Đất nước gắn liền với bao huyền thoại đã nuôi dưỡng tâm 
hồn và chí khí của dân tộc ta, của anh và em: 
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Đất Nước là nơi dân mình đoàn tt 
Đát là nơi Chím về 
Nước là nơi Rồng ở 
Lạc Long Quản và Â Cơ 
Để ra đồng bào ta trong bọc trứng”... 
(Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm) 

Đất nước hùng vĩ, đẹp tươi. Giang sơn gấm vóc biết mấy tự hào. Trường Sơn đằng đặc 
điệp trùng. Hồng Hà, Cửu Long Giang cuộn sóng. Bờ bãi sông Hồng, Đồng Tháp Mười 
mênh mông bao la. Đất nước là bờ tre, ruộng lúa, nương dâu, là Hà Giang cao ngất, là Cà 
Mau "mi thuyền xé sóng” (Xuân Diệu). Là những đảo gần đảo xa: Vân Đồn, Bạch Long 
Vĩ, Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Đảo, Phú Quốc, v.v... Tổ quốc, ôi mảnh đất thiêng liêng 
biết mấy tự hào. 

Đất nước do nhân dân ta tạo lập nên. Đất nước là của nhân dân ta, do nhân dân ta làm chủ: 

“Trời xanh đây là của chúng ta 
Năúi rừng đây là của chúng ta 
Những cánh đồng thơm mắt 
Những ngd đường bát ngát 
Những dòng sông đỏ. nặng phù sa”... 
(Đất nước - Nguyễn Đình Thi) 

Lịch sử của dân tộc ta đã trải qua nhiều thăng trầm, có những năm dài đất nước ta bị 
quân thù đìm trong bể máu. Đọc "Bên ki¿ sông Đuống"” của Hoàng Cầm, lòng ta trào lên 
bao nỗi "vớ vớ”, bao điều “nhớ tiếc”. Giặc đã tràn tới "Chó ngộ một đàn - Lưỡi dài lê sắc 
máu”, quê hương trở nên tạng tóc, điêu tàn. Sự sống bị huỷ diệt, nền văn hoá lâu đời của 
Kinh Bắc bị tàn phá. Còn đâu nữa màu xanh xanh, biêng biếc của ngô khoai, bờ đâu ruộng 
lúa? Còn đâu nữa "znàu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp” của những bức tranh dân gian 
Đông Hồ? Còn đâu nữa vẻ đẹp thanh bình, êm đềm của dòng sông tuổi thơ "dòng lấp 
lánh" của sông Đuống thân yêu? 

“Quê hương ta từ ngày khung khiếp 
Giặc kéo lên ngàn ngụt lứa hung tàn 
Ruộng ta khô 
Nhà ta cháy 
Chó ngộ một đàn 
Lưỡi dài lê sắc máu 
Kiệt cùng ngõ thẩm bờ hoang 
Mẹ con đàn lợn âm dương 
Chủa lìa đói ngà 
Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn ra 
Bảy giờ tan tác về đâu?” 
(Bên kia sông Đuống - Hoàng Cẩm) 

Đất nước là "Ngôi Thứa, sông Đáy, suối Lê với đẩy”, là những di tích văn hoá, lịch sử, 
là "Mái đình Hồng Thái, cây da Tân Trào”, từng để lại trong lòng người chiến sĩ biết bao 
nỗi nhớ: 

“Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng 
Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà” 
(Việt Bắc - Tố Hữu) 

Nói đến đất nước là nói đến nhân dân; nhân dân cần cù, dũng cảm, giàu lòng yêu nước 
chống xâm lăng. Khát vọng về độc lập, tự do của nhân dân tạo nên sự vững bên của đất nước; 
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“Xiểng vích chứng bạy không khoá được 
Trời đây chím và đặt đây hoa 
Sung đạn chúng bay không bản được 
Lòng dán ta yêu nước. thương nhà” 
(Đất nước - Nguyễn Đình Thị) 

Nhân dân đã đem mồ hôi và xương máu để giữ gìn và xây đấp đât nước ngày một thêm 
tươi đẹp. để sông núi đẹp như gấm như hoa: "ứng vành họa chuối do tươi... Ngày vuân mơ nở 
trăng rừng... Vé kén rừng phách đổ vàng... Rừng thụ rằng rọi hoà bình..." (Việt Bắc - Tố Hữu). 

Đất nước anh hùng, dân tộc anh hùng đã sản sinh ra bao thế hệ anh hùng, bao người 
con anh hùng đã đem mồ hôi và xương máu để bảo vệ và xây dựng đất nước bền vững đến 
muôn đời: 

“Họ giữ và truyền cho ta hạt Hía ta trồng 

Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qHa con cHỉ 

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói 

Hộ gánh theo tên vá, tên làng trong môi chuyển dĩ dân 

Họ dáắp dập be bờ cho người sau trồng cáy hái trái 

Có ngoại xám thì chống ngoại xâm 

Có nội thủ thì vàng lên đánh bại 

Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân 

Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thân thoại” 
(Đất Nước - Nguyễn Khoa Điểm) 

TTây Tiến” là bài thơ kiệt tác của Quang Dũng đã khác hoa tuyệt đẹp tư thế lẫm liệt 
hiện ngang của những người con anh hùng của Bà mẹ Tổ quốc Việt Nam anh hùng. Các 
chiến sĩ trong đoàn binh "Táy Tiến” tượng trưng cho dáng đứng Việt Nam để tuổi trẻ hôm 
nay Và mãi mãi mai sau tôn vinh ngưỡng mộ: 

"Tây Tiến đoàn bình không mọc tóc 
Quân vạnh màu lá dữ odi lìm 

Mất trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. 
Bái rác biên cương mồ viễn vứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời danh 
Áo bào thay chiến anh về đất 

Sông Ma gảm lên khúc độc hành”, 

Đọc "Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân, ta tự hào về đất nước ta hùng vĩ và thơ 
mộng. Con sông Đà không chỉ có 73 cái thác “dài hàng cây số nước vô đá, đá vô sóng, 
vóng vô gió”, tiếng thác réo “nh là van vín, rồi lại như là khiêu khích...”, mà còn "tôn 
dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình" thướt tha,... Ta tự hào về đồng bào Tây Bắc cần cù, 
tài hoa, đũng cảm. Hình ảnh ông lái đồ có "ay lái ra hoa” đã chiến thắng thần sông thần 
đá làm ta cảm phục. 

Đọc bài tuỳ bút "A7 để đặt tên cho dòng sông?" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ta tưởng 
như được đi thầm thú con sông Hương - bài thơ trữ tình cố đô Huế. Dòng sông Hương lúc 
thì "râm rộ giữa bóng cây đại ngàn”, lúc thì “dịu dàng say đấm giữa những dặm dài chói 
lọi màu đỏ của hoa đồ quyên rừng", lúc thì "phóng khoáng và man dại”, có lúc lại mang 
"uột sắc đẹp dịu dàng và trí tuê. trở thành người mẹ phù sa của một vũng vẫn hoá vứ sở". 
Ai đã một lần đến thăm Huế "mộng mơ”2 Những địa danh nơi cố đô như ngã ba Tuần, 
Vọng Cảnh, Tam Thai, Lựu Báo, Kim Long, Cồn Hến, Cồn Giã Viên,... những danh lam, 
thàng cảnh như điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ, lăng tẩm đế vương,... chắc đã từng mang 
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theo bao nỗi nhớ. Quê hương đất nước ta đẹp lắm, Huế và núi Ngự, sông Hương đẹp lắm! 
Mặt nước sông Hương xanh trong "sớn vành, trưa vàng, chiếu tím”, có “hát ngát tieng 
gà”, có tiếng chuông chùa Thiên Mụ “ngân ngủ”, có ánh lửa “lập lo” trong đêm, có một 
vùng lãng tẩm lan toả giữa một vùng núi đồi "Bốn bề núi phú mây phong - Mánh trùng 
thiên cổ bóng từng vạn niên", v.v... 

Đọc "Ai đã đặt tên cho dòng sông?”", ta thêm yêu xứ Huế và Hương Giang “mộng mở”, 
thêm tự hào về đất nước ngàn năm, như Tố Hữu đã tâm tình: 

“Hương Giang ơi, dòng sông êm, 
Qua tim ta vẫn ngày đêm tự tỉnh” 

Ngữ văn 12 nâng cao (Tập một) với bao bài thơ đẹp, bài văn hay đã mở rộng và khơi 
đậy trong tâm hồn tuổi trẻ thời áo trắng nhiều xúc động, nhiều yêu mến tự hào về quê 
hương đất nước, về dân tộc anh hùng. 

Sau những năm dài đất nước chìm trong lửa khói, bằng xương máu và lòng dũng cảm, nhân 
dân ta đã quét sạch giặc ngoại xâm, đem lại thống nhất, độc lập và hoà bình của đất nước. 

Nghĩ về nghĩa vụ của tuổi trẻ, nghĩ về tương lai xán lạn của đất nước, vần thơ của 
Thanh Hải cứ ngân vang mãi trong lòng ta: 

"Đát nước bốn ngàn năm 
Vất vd và gian lao 
Đất nước như vì sao 
Cứ đi lên phía trước” 
(Mùa xuân nho nhỏ) 


Bài số 16 
Phong cách ngôn ngữ khoa học 

I. Khái quát về phong cách ngôn ngữ khoa học 

1. Khái niệm 

Phong cách ngôn ngữ khoa học là loại phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản 
thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, thường gọi là văn bản khoa học. 

Ví dụ: 

- Văn bản nói về các giống lúa cao sản 

- Văn bản nói về nhà máy điện hạt nhân 

- Văn bản: Tw duy hệ thống - nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy (Phan Đình Diệu) 

2. Đặc điểm của phong cách ngôn ngữ khoa học 

a. Tính khái quát, trừu tượng 

b. Tính lí trí, lô gích 

c. Tính khách quan, phi cá thể 
II. Cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học 

1. Về ngữ âm - chữ viết 

- Chuẩn về phát âm, chuẩn về chữ viết 

- Sử dụng nhiều danh từ khoa học, nhiều kí hiệu khoa học 

2. Về từ ngữ 

- Không dùng phương ngữ, biệt ngữ. 

- Sử dụng thuật ngữ khoa học chuyên ngành 

- Sử dụng nhiều từ ngữ nước ngoài thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 

3. Về kiểu câu 

- Sử dụng kiểu câu có chủ ngữ không xác định 

- Sử dụng kiểu câu khuyết chủ ngữ 


256 


V2 dự Nhiều thế kĩ trước khi có tư duy hệ thống thì / duy cơ giới chiếm vị trí gần như 
tuyệt đối trong khoa học. 

(Phan Đình Diệu) 

4. Về ?ién pháp tH từ 

- Văn bản khoa học chuyên ngành thường không dùng các biện pháp tu từ 

- Văn bản khoa học phổ cập thường dùng biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hoá. 

%. Về 3ố cục, trình bày 

- Trìm ày theo chương, mục, bản thống kê 

- Có sy đồ, biểu đồ, mô hình, tranh vẽ mình hoa 

- Chặt chẽ, lô gích. 

Luyện tập 

I. Hã: nêu các đặc điểm chung và cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong 
cách ngôn ngữ khoa học. 

2. Ch ra những đặc điểm chung và cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong 
cách ngô: ngữ khoa học được thể hiện ở đoạn văn sau: 

Ngoại cảm (tieng Pháp: eviéroception): cảm giác do những kích thích từ bên ngoài tác 
động lên thừng giác quan: mắt thấy, tai nghe. da cảm nóng lạnh, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đối 
lập với rội cảm (méroception) là cảm giác từ nội tạng, tim, gan, ruỘt,. và tự cảm 
(proprtoc2pion) từ cơ, khớp và tiền đình. Những cảm giác truyền đến vỏ não kết hợp với 
nhiều tín Hiệu khác thành trí giác. 

Ngoại cảm còn có nghĩa là khả năng có những cảm giác dị thường, ngoài những 
cảm giác kể trên nhĩ là có những giác quan đặc biệt (giác quan thứ sáu). Đây còn là vấn 
đề đang ranh luận, có người cho rằng không có những hiện tượng nhì vậy, còn một số 
người khéc lại vem đáy là một ngành khoa học mới rất quan trọng, cần nghiên Cứu, mà 
gọi là tân lí học ngoại cảm (parapsychologie). 

(Nguyễn Khắc Viện (Chủ biên), Từ điển tâm lí, 
NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2001) 

3. Đom văn bản sau có thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học không? Tại sao? 

Văm học viết do tầng lớp trí thức sáng tạo nên, chính thức ra đời từ khoảng thế kỉ X như 
một bước Hháy vọt cHa tiên trình lịch sự văn học dân tộc. Văn học viết đóng vai trò chủ 
đạo và thể hiện những nét chính của diện mạo văn học dân tộc. Cho đến đâu thế kỉ XX, 
uán họa: đới chủ yếu gồm hai thành phần tồn tại song song và có quan hệ qua lại mật 
thiết: thành phần viết bằng chữ Hán và thành phần viết bằng chữ Nôm. Văn học chữ Hán 
có thơ và văn (bạo gồm các loại chiếu, biểu, hịch, cáo, chép sử, bình sử, truyện, kí, bình 
luận văn "hương, v.v.). Văn học chữ Nôm hầu hết là thơ, phú. 

(Ngữ văn 10 Nâng cao, tập một) 
Gợi ý 

1. Dự: vào II (mục 2) và HI để trả lời 

2. Tác giả sử dụng một số thuật ngữ khoa học chuyên ngành tâm lí học - y học như: 
ngoại cảm, nội cảm, tự cảm, tâm lí học ngoại cảm (được chú thích bằng tiếng Pháp). Sử 
dụng câu ›ó chủ ngữ không xác định. 

Giản thích khái niệm ngoại cẩm, sau đó so sánh với nội cảm và tự cảm. Cách viết rất 
chặt chế, ô gích. 

3. Đom văn: "Văn học viết... hâu hết là thơ, phú” được viết theo phong cách khoa học 
(văn bản ;hoa học giáo khoa). Tác giả giới thuyết khái quát về thơ văn chữ Hán và thơ văn 
chữ Nômiồn tại song song từ trong nền văn học dân tộc từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XX. 
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Bài số 17 
Nghị luận về một hiện tượng đời sống 
Tình trạng ô nhiễm môi trường sống và trách nhiệm của người dân. 
Bài đọc tham khảo 

Những năm 60 của thế kỉ trước, người đọc tấm tắc những câu thơ: "Khói những nhà 
máy mới ban mai", hoặc: "Phía sau thành phố khói vờn trong máy”... 

Ngày nay, những nhà máy toả khói bụi mù trời như thế đã được cải tạo hoặc phải di 
đời, phải chấm dứt hoạt động để bảo vệ môi trường đô thị và khu dân cư. 

Việc sử dụng túi n¡ lông hiện nay ở chợ búa, ở các siêu thị cứ tưởng là văn minh, 
nhưng thật vô cùng nguy hại, nguy hiểm. Túi ni lông khó phân huỷ. Nó làm ảnh hưởng 
đến sự thông thoáng của đất, hạn chế sự phát triển của cây trồng, làm tắc nghẽn cống rãnh. 
làm cho đất dễ bị xói mòn, v.v... Nhân dân đang lạm dụng túi ni lông. Túi nỉ lông vứt bừa 
bãi khắp nơi: cửa hàng, siêu thị, đường thôn ngõ xóm, bệnh viện, trường học, công chợ. 
Thậm chí những cảnh đẹp như Hồ Tây, Hồ Gươm, khách tham quan, dạo mát "/ 0]iên, 
vô ri ném túi ni lông xuống bờ cỏ, xuống mặt hồ! 

Nghe nói ở Trung Quốc từ tháng 5 - 2008 đã có lệnh cấm sản xuất và sử dụng túi ni 
lông khắp cả nước. 

Công nghiệp hoá, đô thị hoá đang từng tháng từng năm làm thay đổi bộ mặt đất nước 
ta. Nhiều khu công nghiệp ra đời. Dân số các đô thị gia tăng. Ô tô, xe máy ngày một 
nhiều. Nạn tắc đường, kẹt xe, khói bụi... làm cho cả đô thị lẫn nông thôn bị ô nhiềm nặng 
nề. Con người nghẹt thở vì phải sống chung với khói bụi. 

Đà Lạt có suối Cam Ly đẹp nổi tiếng. Ba, bốn năm nay, nước cống rãnh, nước bẩn của 
thành phố Đà Lạt xả thẳng xuống suối Cam Ly. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên ghê tởm. Du 
khách bịt mũi, lắc đầu. Suối Cam Ly cần được cứu sống. 

Sông Đáy, sông Cầu bị ô nhiễm, nước đen ngòm bởi nước xả của các làng nghề, các 
nhà máy. Sông Tô Lịch ở Hà Nội, trong ca dao, trong văn Tô Hoài thơ mộng thế, bây giờ 
có đoạn "chế?", có đoạn nước đặc sệt đen ngòm! Còn đâu nữa văn minh đô thị! 

Bảo vệ môi trường "vưnh, sạch, đẹp” không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn 
là trách nhiệm của toàn dân. Xanh, sạch, đẹp môi trường là điều mà cả cộng đồng ao ước, 
mong muốn. Mỗi người, mỗi nhà phải nâng cao ý thức và hành động, góp phần làm môi 
trường ngày một thêm xanh, sạch, đẹp. 


Bài số 18 
Luyện tập nghị luận 
về một số vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học 

Đọc hai đề văn sau đây và tìm hiểu theo phần gợi ý ghi ở dưới 

Đề 1. Từ trích đoạn vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, nghĩ về 
niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình và với mọi người. 

Đề 2. Suy nghĩ của anh (chị) từ ý nghĩa của câu chuyện sau: 

Hoa hồng tặng mẹ 

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách 
chỗ anh khoảng ba trăm ki lô mét. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng 
khóc bên via hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. 


- Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - Nó nức nở - nhưng cháu chỉ 
có bảy mươi lãm xu trong khi giá hoa hồng đến hai đô la. 
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Anh in cười và nói với nó: 

- Đến đây. chú sẽ mua cho cháu. 

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh 
hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời: 

- Dạ, chá cho chấu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. 

Rồi nó ch: đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới 
đấp. Nó chỉ ngôi mộ và nói: 

- Đây là nhà của mẹ cháu. 

Nói xong, 1ó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. 

Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng 
thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch ba trăm kỉ lô mét về nhà mẹ anh để trao tận 
tay bà bó hoa". 

(Theo Quả tặng của cuộc sống, NXB Trẻ, 2006) 


Bài đọc tham khảo 
Đề 2 

"Hoa hồng tặng mẹ” là một truyện cực ngắn, chỉ có hai nhân vật, cũng có tình huống 
cảm động. Ta không phân tích cái hay về nghệ thuật của truyện mà ta chỉ nói lên suy nghĩ 
của mình về ý nghĩa câu chuyện. 

Chuyện nó: vé lòng hiếu thảo của con đối với mẹ, và sự quan tâm giúp đỡ người. 

Đứa con đi làm ăn xa nhớ ngày sinh nhật mẹ, đến tiệm bán hoa mua một bó hoa đẹp, 
gửi bưu điện vẻ tặng mẹ. Đứa con có lòng hiếu thảo mới hành động như thế. 

Cô bé cũng đến tiệm bán hoa để mua một bông hồng, chỉ một bông hồng thôi để tặng 
mẹ. Thật hiếu thảo. 

Mỗi bông hồng giá hai đô la thế mà cô bé chỉ có bảy mươi lăm xu. Làm sao mua được 
hoa tầng mẹ ? Cô bé khóc. Nếu gặp kẻ dửng dưng, lòng băng giá thì sẽ bỏ qua, chẳng chút 
động lòng, chẳng mảy may chú ý tới. 

Nhân vật "¿nb" đã “mm cười", đã ân cần hỏi “cô bé”, nhẹ nhàng nói với tất cả tình yêu 
thương: "Để: đây, chủ sẽ mua cho cháu”, Sau đó lại cho cô bé đi nhờ xe. Anh tốt bụng 
quá, đã đưa cô bé về tận "nhà mẹ chán". 

"Nhà mẹ" cô bé là một nấm mộ vừa mới đắp, nằm giữa nghĩa trang. Chắc là anh đã 
khóc. Và chưng ta xúc động đến nghẹn ngào trước tình thương mẹ, lòng hiếu thảo của cô 
bé khi nhìn thhấy cô bé ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ re. 

Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Anh quay lại tiệm bán hoa huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa và mua 
một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe vượt chặng đường xa ba trăm kỉ lô mét 
về nhà mẹ vài trao tận tay mẹ bó hoa hồng. Chắc là mẹ anh vô cùng sung sướng; đôi mắt 
già đâm lệ trước tấm lòng hiếu thảo của người con. 

Hiện nay, trong xã hội không hiếm những kẻ bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa với bố mẹ, 
không thiếu những kẻ sống lạnh nhạt, dửng dưng với đồng loại. Câu chuyện "Hoa hồng 
tặng mẹ” có ;gia trị hơn nhiều lần những bài luân lí nói về lòng nhân hậu, tình người, tình 
mẫu tử. Sức manh của văn chương nghệ thuật thật cực kì sâu xa. 


Bài số 19 
Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học 


1. Tìm và chép lại những thuật ngữ ngôn ngữ học có trong bài Phong cách: ngôn ngữ 
khoa học: 


2. Hãy giải thích các khái niệm sau bằng câu có từ /v (mẫu: X là Y): truyện cười, 
truyện Hạ Hgôt, truyện cổ tích, thân thoại, truyền thuyết. 


ĐI, 


3, Chỉ ra những yếu tố thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học được dùng trong Đời viớ? 
vố 2 của anh (chị). 
4. Cho biết mỗi phần trích sau đây thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Vì sao? 
a) Cây chuối. 
Tự bén hơi vuan tốt lại thêm 
Đây buồng lạ màu thâu đêm 
Tình thư một bức phong còn kín 
GIÓ HƠI (kÌM QHỢNG NI VCDI. 
(Nguyễn Trãi) 

b) Chuối. Cáy ăn quả mệt đới, thân ngắm, lá có bẹ to ôm lấy nhan thành một thân 
giả hình trụ, qua dãt hơi cong, vép thành buồng gồm nhiều nét, 

(Hoàng Phê (chủ biên) - Từ điển tiếng Việt) 

€) Khu vực Hà Nội : Nhiều mây, có nứt vừa đến mưa to. Gió đông - bắc cấp 3, 
cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ: ty 14° đến 22°C. 

(Bắn tin dự báo thời tiết) 

d) Từ chiều, lạt bắt đâu trở rót. 

Gió. 

Mưa. 

Náảo mìng. 

Đường vắng ngắt. Chưa đến tám giờ mà đường đã vắng ngắt. 

(Nguyễn Công Hoan - Anh xẩm) 
5. Đọc đoan văn sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở dưới. 

Sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đồng tính Vân Nam, lấy tên là Lï Tiên (theo Du 
địa chí của Nguyễn Trái thì tên Trung Quốc của sông Đà lại là Bd Biên Giang) mà đi qua 
một vng núi ác, rồi đến gẩn nứa đường thì vn nhập quốc tích Việt Nam, trưởng thành 
mãi lên và đến ngĩ ba Trung Hà thì chan hoà vào sông Hồng. Từ biên giới Việt - Trung tới 
ngã ba Trung Hà là 500 cây xố lượn rồng rắn, và tính toàn thân sông Đà thì chiếu dài là 
8§3 nghìn thước mót chảy qua hai nước Việt Nam, Trung Quốc Xóm giêng. 

(Nguyễn Tuân - Người lái đò sông Đà) 

a) Hãy diễn đạt nội dung đoạn văn trên theo phong cách ngôn ngữ khoa học. 

b) Hãy nói rõ những đặc điểm khác nhau giữa phong cách ngôn ngữ nghệ thuật và 
phong cách ngôn ngữ khoa học qua so sánh đoạn văn của Nguyễn Tuân với đoạn văn anh 
(chị) vừa mới viết. 


Bài gợi ý tham khảo 
Đề 2 

- Truyện cười là chuyện kể dân gian dùng hình thức gây cười để giải trí, hoặc để phê 
phán nhẹ nhàng. 

- Truyện ngự ngôn là truyện ngắn mượn chuyện loài vật để nói về việc đời, nhằm giác 
dục về đạo lí, về kinh nghiệm sống. 

- Truyện cổ tích là truyện cổ dân gian phản ánh cuộc đấu tranh trong xã hội, thể hiện 
tình cảm, đạo đức, mơ ước của nhân dân, về hình thức thường mang yếu tố thần KÌ, tượng 
trưng và ước lệ. 

- Thân thoại là truyện kể dân gian về các vị thần hoặc các nhân vật anh hùng đã được 
thần thánh hoá, phản ánh những quan niệm ngây thơ của con người thời xa xưa về các 
hiện tượng tự nhiên và khát vọng trong đấu tranh chính phục thiên nhiên. 

- Truyền fuyếf là truyện dân gian truyền miệng về các nhân vật và sự kiện liên quan 
đến lịch sử, thường mang nhiều yếu tố thần kì. 

(Theo Từ điển tiếng Việt, 2008 - Hoàng Phê) 
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Đe 4 

a. Bài thơ “Cáy chớ?” của Nguyên Trãi thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 

b. Chuối... là văn bản khoa học thông dụng (Từ điển) 

c. Khu vực Hà Nội... là bản tin thời tiết, loại văn bản khoa học phổ thông. 

đ. Đoạn văn rút trong truyện ngắn “Anh vớm” của Nguyễn Công Hoàn thuộc phong 
cách ngón ngữ nghệ thuật. 

Đề Š 

+. Sông Đã phát nguyên từ huyện Canh Đông tính Vân Nam, Trung Quốc, lấy tên là Ly 
Tiên. Theo J2 d7a chỉ của Nguyễn Trãi thì tên Trung Quốc của sông Đà là Bá Biên Giang. 
Sông Đà dài 883km, từ biên giới Việt - Trung tới ngã ba Trung Hà dài 500km. 

b. Đoạn vấn a trên đây viết theo phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Đoạn văn của Nguyễn 
Tuân viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Về tu từ, tác giả sử dụng biện pháp nhân 
hoá. Về từ ngữ được sử dụng "mới lạ": khai vinh, vũng nút ác, vì nhập quốc tịch, trưởng 
thành, chan hoà, lượn rồng rắn, toàn thân, nghìn thước mét. 

Cách dùng từ, cách diễn đạt có phần "khênh khang. láp d”, không phải ai cũng thích! 


Bài số 20 
Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa 
Gợi ý 

1. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào cửa số. 

- trùng nghĩa chữ "nắng" với "mặt trời” 

—> Có thể chữa lại: 

- Ánh mặt trời chói chang chiếu vào cửa số. 

- Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ. 

2. Chữa lại các câu có từ ngữ trùng nghĩa: 

- Năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh chúng ta nhìn chung còn nhiều hạn chế. (bỏ từ 
ngôn nụĩ). 

- Lớp nhà thơ trẻ có nhiều đóng góp cho thơ hiện đại (bỏ từ ngữ: đáng ghỉ nhận, ngày nay). 

- Sân trường rợp bóng mát của những cây cổ thụ (bỏ từ /¿w đời). 

- Số đông học sinh tán thành chủ trương lập lại trật tự giao thông (bỏ từ ngữ dư luận của và 
tỪ đH toàn) 

- Các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh (bỏ từ 
công khai) 

- Gia đình nạn nhân bí mật báo cho công an biết bức tối hậu thư mà bọn bắt cóc con tin gửi 
tới (bỏ từ cuối cùng). 

- Lực lượng cứu hộ đã dốc những cố gắng tối đa để hạn chế thiệt hại do cơn bão gây ra (bỏ 
từ nhat). 

- Trong giao lưu quốc tế, chúng ta phải biết tôn trọng luật lệ của nước bạn (bỏ từ ¿wố( gi) 

- Vận động viên mang số l5 đang dẫn đầu cuộc so tài (bỏ từ đeo). 

- Nguyên nhân cá chết hàng loạt do nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng (bỏ từ gáy rd) 

- Cá chết hàng loạt là do nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng gây ra (bỏ từ nguyên nhân) 


Bài số 21 
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 
I. Đọc hai văn bản sau, chỉ ra luận điểm và các thao tác lập luận được sử dụng trong đó. 
lễ Hạnh phúc và tiền bạc 
Gợi ý 
a. Đặt vấn đề và trả lời: 
- Liệu bạn có hạnh phúc hơn nếu bạn giàu có hơn? 
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- Có 3 ý kiến: 
+ Có 
+ Người có tiền bạc dồi đào hơn chỉ hạnh phúc hơn tất ít so với người có thu nhập thấp. 
+ Chưa chắc đã hạnh phúc hơn 

b. Chứng minh 

- Dân Mĩ giàu hơn dân Niu Di-lân nhưng họ không hạnh phúc hơn; dân Áo. Pháp, 
Đức giàu có nhưng chẳng hạnh phúc hơn dân các nước nghèo như Bra-xin, Cô-lôm-bi-a và 
Phi-líp-pin. 

- Tăng thu nhập không làm thay đổi đáng kể hạnh phúc của con người. 

+ Ngày nay, dân MI giàu có hơn sơ với năm mươi năm trước nhưng họ không hạnh 
phúc hơn. 

+ Một gia đình Mĩ có thu nhập trung bình khoảng 5 vạn - 9 vạn USD/ năm có mức 
hạnh phúc gần giống với những gia đình Mi khá giả, thu nhập hơn 9 vạn USD/ năm. 

+ Những triệu phú ở Trung Quốc có mức tài sản 2,2 tỉ Nhân dân tệ, tương đương 
275 triệu USD, có vị thế xã hội, thoả mãn hưởng thụ vật chất nhưng vẫn cảm thấy bất an 
và lo lắng. 

- Tình trạng hạnh phúc chủ quan của con người qua trạng thái của họ lúc nghỉ ngơi 
trong ngày. 

+ Có rất ít sự tương quan giữa thu nhập và hạnh phúc. 
+ Người có thu nhập cao thường căng thẳng và stress, vì phải làm việc nhiều, ít giải 
trí, họ luôn sống trong trạng thái như thù địch, giận dữ, lo lắng và căng thẳng. 

c. Tiền bạc không mua được hạnh phúc là một sự thật "+ mu Trái Đá?" rồi. Chứng mình: 

- Nhiều tôn giáo khuyên con người rằng sự gắn bó với những sở hữu vật chất (hám 
tiền, hám của cải) thì không hạnh phúc. 

- Ban nhạc Bít-tơn nhắc: "Tiển không thể mua được tình yét”. 

- Những điều tốt đẹp nhất trên đời lại không mất tiền mua. 

- Các thú vui tưởng tượng của giàu có chỉ như là "một sự lừa gạt". 

d. Bình luận 

- Tại sao tất cả chính phủ các nước lại tập trung vào việc tăng thu nhập quốc dân theo 
đầu người? Tại sao rất nhiều người lại phải gắng sức để kiếm nhiều tiền hơn nếu tiền bạc 
không làm chúng ta hạnh phúc hơn? 

- Con người sống có mục đích, phải làm việc để kiếm ăn, tìm bạn đời và nuôi dạy con. 

- Phải tích luỹ tiền để mang lại một sự bảo đảm cho những thời kì khó khăn. 

- Tiền là một cách thức đo độ thành công của chúng ta. 

- Tiền là một mục tiêu cầu viện khi chúng ta chán làm bất cứ việc gì và không thể nghĩ 
ra lí do nào khác để làm việc. 

- Kiếm tiền vì cảm thấy mình có ích, mình đang làm việc. 

Qua văn bản "Hựnh phúc và tiềm bạc", ta thấy tác giả đã bố cục rất chặt chế; đã sử 
dụng các thao tác giải thích, chứng minh và bình luận rất biến hoá. Các luận cứ đều là "sói 
có sách, mách có chứng". 

Đọc bài "Hạnh phúc và tiền bạc”, ta càng thấy rõ, ai cũng phải lao động kiếm tiền để 
sống, nhưng tiền bạc không song hành với hạnh phúc, người có nhiều tiền chưa hẳn đã có 
nhiều hạnh phúc. 

2. Triết lí nhân nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu 

a. Nêu vấn dễ "Tiếf lí nhân sinh của Nguyễn Đình Chiểu lây nhân nghĩa làm gốc", khẳng 
định vấn đề bằng cách nêu tám câu thơ: “Đạo trời nào phải... Ấy là đạo vị ở lòng ta”. 

b. Giải thích bằng phản biện: nhân nghĩa, thì xưa nay, nhà nho nào, ông quan nào, ông 
vua nào lại không nói đến? Vậy nói rằng nhân nghĩa là đặc điểm của tư tưởng Nguyễn 
Đình Chiểu thì cũng như không nói gì hết,... chẳng có gì đặc sắc. Tác giả tự biện: Thực ra, 
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không phải như vậy, khái niệm nhân nghĩa của cụ khác xa nhân nghĩa của hầu hết nhà nho 
đương thời và trước đó. 

c. Chứng minh triết lí nhân nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu thể hiệp qua truyện Lực Văn Tiên 
như thế nãO? - ƒrwng, lớn, tiết, hạnh phụ thuộc vào nhân nghĩa, lầm sáng thêm nhân nghĩa. 

- Vân Tiên vì nghĩa mà đánh Phong Lai; Nguyệt Nga chính là cũng vì nghĩa mà một 
lòng thờ bức tượng: 

- Hớn Minh dám bẻ giò con quan huyện nhưng sụp lạy ông Tiều đã cứu bạn mình. 

- "Mặc dâu bữa đói bữa nó", ông Tiểu không nhận hai lạng bạc đền ơn; 

- Tiểu đồng bị Trịnh Hâm trói vào gốc cây rừng. khóc la, nhưng nghĩ đến Vân Tiên bơ 
vơ hơn là nghĩa đến: mình sắp bị cọp xé. 

đ. Bình luận 

- Cao quý vì nhân nghĩa có ý thức, có suy nghĩ, không tính toán thiệt hơn. 

- Càng cao quý vì đó là nhân nghĩa của những người dân thường, và nhân nghĩa với 
những người thường dân. 

- Tình bạn thiêng liêng, tính chất keo sơn của sự kết nghĩa là một điểm quan trọng 
trong đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu ca ngợi. 

- Kẻ bất nhân, phi nghĩa đều bị công luận, pháp luật và lương tâm trừng trị gắt gao,... 

- Khẳng định nhân nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu là dứt khoát, tiến bộ, nhất quán. 
Nhân nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu như sợi tơ điều xuyên qua văn chương, xử thế tính 
tình; đó là nhân nghĩa của dân trước hết, cho người nghèo khó trước hết, cho người bị lép 
trong xã hội phong kiến đang suy vong. 

Qua bài văn này, ta thấy Trần Văn Giàu đã có một lối viết chắc gọn, chặt chẽ và sáng 
tỏ về tư tưởng nhân nghĩa nhân của Nguyễn Đình Chiểu. 

Các thao tác như giải thích, chứng minh và bình luận được sử dụng và kết hợp hài hoà, 
nêu bật luận điểm đầy sức thuyết phục. 

II. Viết đoạn văn, vận dụng kết hợp các thao tác lập luận về một chủ đề. 
"Yên là tên gọi khác của sự hiểu nhau." (Ta-go) 

Có lẽ phải hiểu từ "yéw” trong câu văn của Ta-go một cách rộng hơn, đầy đủ hơn. Đó là 
tình thương yêu giữa con người với con người, yêu thương bạn bè, yêu thương đồng bào, 
yêu thương đồng loại, trong đó có tình yêu lứa đôi. 

Tại sao Ta-go nói: "Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau"? Không hiểu nhau thì sẽ trở 
thành người xa lạ, thậm chí có thể trở thành đối lập nhau, đối địch nhau. Hiểu nhau là sự 
cảm thông nhau, hiểu được hoàn cảnh tâm tư, nguyện vọng, sở thích của nhau. Nếu không 
hiểu nhau thì sẽ không có tình yêu, tình thương nhau. Tâm đầu ý hợp sẽ tạo nên tình bạn 
tâm giao, tình vợ chồng son sắt thủy chung. 

Râu tôm nấu với ruột Đẩu, 
Chồng chan, vợ húp, gật đâu khen ngon. 
(Ca dao) 

Nghèo mà đầm ấm hạnh phúc vì vợ chồng "hiểu nhau”. 

Tại sao, thời ấu thơ, cắp sách đến trường, trong hàng trãm hàng ngàn học sinh cùng 
trane lứa, lại có những đôi bạn rất thân nhau? Thật đơn giản vì họ hiểu nhau, quý nhau, 
thương nhau. 

Trong tiếng Việt có những từ ngữ như bạn tri âm, bạn trị kỉ, bạn tâm giao, bạn kết nghĩa... 
nói lên thật rõ, thật đầy đủ của sự hiểu nhau trong tình bạn, trong yêu thương nhau. 

Vỡ chèo 1u Bình - Dương Lễ, đã nói lên thật cảm động về sự "hiểu nhau” đã làm nên 
một tình bạn thủy chung. _ 

"Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau", đó là một ý kiến sâu sắc, là bài học nhắc nhở 
ta biết sống và biết yêu. "Còn gì đẹp trên đời hơn thế? - Người yêu người, sống để yêu 
nhau” (Tế Hữu). Yêu không chỉ hiểu nhau mà còn phải tôn trọng nhau, qúy trọng nhau thì 
tình yêu ấy mới bền đẹp. 
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Bài số 22 
Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do 
L. Cần chú ý 

Phát biểu tất phải trình bày ý kiến của mình về một vấn đề nào đó. Phát biểu tất phải 
theo những định hướng sau: 

- Phát biểu về chủ để nào? Giới hạn của vấn đề. 

- Phát biểu ở đâu? 

- Phát biểu cho ai nghe? 

- Phát biểu như thế nào? 

- Phát biểu trong bao lâu? 

Phát biểu đâu là cứ nói huyên thiên, "nói dài, nói dai, nói dại", bất kể đối tượng nào, 
bất kể thời gian nào? Người phát biểu tất phải xác định tầm hiểu biết của mình, sự khiêm 
tốn của mình, nhân cách văn hoá của mình, chứ đâu cứ "phát biểu tự do”! Đó là điều tối 
thiểu trong ứng xử và giao tiếp, ai cũng phải biết, người soạn sách giáo khoa phải biết, 
thầy và trò phải biết, nên biết! 


II. Luyện tập 
Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên? 
Bài đọc tham khảo 

Đây là một vấn đề thời sự khá lí thú. 

Sau 12 năm đèn sách, người học trò mong, bố mẹ mong bạn bè, mong thầy cô giáo 
mong: mình sẽ thi đỗ vào một trong những trường cao đẳng, hoặc đại học. 

Thi đỗ là một vinh dự, là niềm hạnh phúc to lớn đối với người học sinh lớp 12 trung 
học phổ thông. 

Các nhà nho ngày xưa xem chuyện thi cử là "nợ cảm tì, "hội gió may". Nguyễn 
Công Trứ có bài thơ “Øi fh¡ nự vịnh” đầy hăm hở, chí khí đua tài của kẻ sĩ: 

"Đi thị há lẽ trở về không, 
Cái nợ cảm thư phải trẻ xong” 

Muốn thi đỗ thì phải "ấu sử xôi kính", phải "thức khuya dạy xớm” đèn sách, rèn 
luyện. Trái ngọt, hạnh phúc phải đổ nhiều công sức mới hái được. Còn học hành chấm 
chớ, học ít chơi nhiều, học ngồi nhầm lớp sẽ thi hỏng, nhất định hỏng. Hỏng thì là nỗi 
nhục, nỗi buồn. Tú Xương từng trải qua "Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy” nên đã 
thở than "Thi không ăn ớt thế mà cay!" 

Có bạn hỏng thi rồi nói: "Vào đại học đâu phải là con đường lập nghiệp duy nhất của 
thanh niên". Tôi e rằng lời tuyên bố đó chỉ là một sự chữa thẹn, không thực lòng. Có điều 
hỏng thì nhưng không nên tuyệt vọng, nản chí. Bài học "(hét bại là mẹ thành công" rất 
quý báu. "Thưư keo này bày keo khác”, ta ôn tập lại để thi tiếp năm sau. Hoặc không đỗ 
đại học, ta học cao đẳng; không đỗ cao đẳng ta học trung học chuyên nghiệp, ta học nghề. 
Ta phải biết tự học để vươn lên. 

Chị gái tôi, năm đầu thi đại học bị hỏng. Chị khóc và bỏ cơm mấy ngày. Bố mẹ 
khuyên, chị cố gắng ôn tập. Năm sau chị thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Con 
chú tôi chỉ học cao đẳng mà nay đã đi làm, lương khá cao, đang vừa làm vừa học tại chức. 

Tóm lại, tôi cho rằng vào đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất của 
thanh niên. Nhưng đi học, nếu định thị vào đại học, cao đẳng thì phải phấn học tập để thỉ 
đỗ. Thi được vào một trường Đại học nào đó, vẻ vang lắm chứ. 

Theo bài làm tại lớp của Quách Mĩ Chính 
Lớp 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hoà Bình 
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Bài số 23 
Ôn tập vé tiếng Việt 
(Học kì Ï) 

1. Thơ lục bát thường ngất nhịp chẩn (nhịp hai hoặc nhịp bốn). Riêng câu bát dưới đây 

lại ngắt nhịp 3/5: 
"Kiếp hồng nhan có mong manh 
Nữa chừng vuáHÍ thoát gãy cành thiên hương”, 

Trước cảnh gia biến, Kiều phải bán mình cho Mã Giám Sinh và Tú Bà để lấy vàng cứu 
cha, cứu em. cứu gia đình. Tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc của Kiều bị tan nát. Ngoài ngữ 
nghĩa, cảm xúc, cách ngắt nhịp 3/5 ở câu bát đã góp phần tạo nên bị kịch đau đớn "phán 
đàn bà” của nàng Kiểu thuở “đếu van” quá bất ngờ, quá thương tâm. 

2. Câu 2 trích trong cuốn Vớt lí JJ Nâng cao. Văn bản này được viết theo phong cách 
ngôn ngữ khoa học (sách giáo khoa THPT). Cách trình bày mạch lạc, lô gích, mang tính 
khái quát, trừu tượng. Có nhiều thuật ngữ khoa học và kí hiệu: điểm cực viễn (C,), vô cực, 
cơ vòng, thuỷ tỉnh thể, tiêu cự, thấu kính mắt, độ tụ, tiêu điển, màng lưới (f„„, = OV). Câu 
văn ngăn có chủ ngữ không xác định. 

4. Các câu văn bị trùng ngữ, thừa từ. Có thể viết lại như sau: 

- Đấy là những bài thơ tuyệt Mĩ. 

- Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. 

- Báo cáo tổng kết cho biết sáu tháng vừa qua lực lượng biên phòng của tỉnh đã bắt 
được hơn 100 vụ buôn lậu. 

- Ngày mai, toà tiếp tục xét xử vụ án buôn ma tuý này. 

- Những tác phẩm hoàn hảo nhất sẽ được trưng bày. 

4.a. Đây là hai câu thơ trong bài "Cáy chuối” của Nguyễn Trãi: 

“Tình thư một Đức phong còn kín, 
Gió nơi đâu gượng mở ven” 

“Tình thư” là ẩn dụ về cái đọt chuối màu xanh cẩm thạch cuộn tròn đang đung đưa, 
nhẹ phất phơ trước làn gió xuân. Gió xuân như một chàng trai đa tình đang nhẹ nhàng mở 
bức tình thơ đó. 

Qua ẩn dụ "Trình chứ”, qua nhân hoá gió, hai câu thơ vừa tả vẻ đẹp cây chuối trước làn 
gió Xuân, vừa gợi nên xuân sắc, xuân tình của tạo vật đang rạo rực trong lòng người. 

bà "Cóø sóng” là ẩn dụ nói về "e?”, người thiếu nữ đang ôm ấp mối tình đầu. Em nhớ 
đến anh, cả lúc thức cả trong mơ, cũng như "sóng nhớ bờ”, sóng thao thức "ngày đêm 
không ngủ được”. 

5. Có kẻ lúc nói cứ chêm tiếng nước ngoài vào, mà nực cười là tiếng Tây bồi. Một sự 
khoe mẽ lố bịch. Theo tôi nghĩ những kẻ ăn nói như thế khác nào một tên hề, rất khiếm 
nhã trong giao tiếp ứng xử? Thanh niên học sinh đừng bắt chước ăn nói như rứa, bị thiên 
hạ coi thường đấy! 


Bài số 24 
Đề luyện tập cuối học kì Ï 
Câu 1. (3 điểm). Phải chăng "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc 
đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống"? (Noóc-man 
Ku-sin, theo Những vòng tay âu yếm - NXB Trẻ, 2003). 
Câu 2. (4 điểm). Phân tích vẻ đẹp của các khổ thơ sau: 
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị 
chân đất đi đêm xem lễ đến Sòng 
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm 
điện hát văn láo đáo bóng cô đồng 
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Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thể 

bà mò cua xúc tép ở đồng Quan 

bà đi gánh chè vụnh Ba Trại 

Quán Cháo, Đồng Giao tháp thừững những đêm hàn 


Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực 
giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh, thân 
cái năm đói, củ dong riêng luộc sượng 
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trâm. 
(Đò Lèn - Nguyễn Duy) 
Bài làm (Cau I) 

Nói về sống và chết, Noóc-man Ku-sin đã có một ý kiến khá thâm thuý: “Cái chết 
không phải là điều mắt mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho 
tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”, 

Sự sống thật đáng quý biết bao. Chết là hết, là chấm dứt cuộc đời. Nhưng cái chết 
không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Có người đám xả thân vì đại nghĩa, 
đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. "Có cái chết hóa thành bát tử" (Tố Hữu). Chết vinh còn 
hơn sống nhục. Đó là cái chết được khâm phục, được ngợi ca. 

Sinh, trưởng, lão, bệnh, tử là quy luật của sự sống. Cái vòng đời ấy hầu như ai cũng 
phải trải qua. “Rến già rắn lột, người già người tột vô săng”" (Tục ngữ). Sáng là cái quan 
tài. Chết là quy luật, là chuyện tự nhiên. Có những người ốm đau tật bệnh kéo dài thì chết 
là được thoát nợ đời. Cái chết ấy không phải là điều mất mát lớn nhất. 

Có hài nhi mệnh yếu. Có người chết non. Có người chết trong đau ốm, trong tai nạn, 
chết trong đói rét,... thì cái chết ấy thật đáng thương. Có những giai nhân, có những bậc tài 
danh bị chết, thì cái chết ấy thật đáng tiếc. 

Nhưng lại có kẻ đã chết trong lúc còn sống vì tâm hồn đã bị tàn lụi, tâm hồn đã "chc?", 
đã khô héo từ lâu! Kẻ nào đã nhiễm phải những tính xấu như lười biếng, tham lam, độc ác, 
hay ăn nhác làm, không chịu học hành mà chỉ đua đòi ăn chơi trác táng,... là đã tự huy 
hoại cuộc đời mình, tự làm cho tâm hồn mình bị khô héo tàn lụi ngay khi đang sống. 

Trong xã hội ta hiện nay, có một số người trong đó có nhiều bạn trẻ, sa đà vào ăn chơi, 
cờ bạc, nghiện hút, gây ra bao tệ nạn, tội ác làm đau khổ cho người thân trong gia đình, 
làm nhức nhối cho xã hội. Đúng như Noóc-man Ku-sin đã nói: "S% mất mát lớn nhất là 
bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống". 

Có gì đẹp hơn sự sống? Ai chẳng khao khát được sống trong ấm no hạnh phúc? Nhưng 
phải sống như thế nào? Sống có lí tưởng, sống có ích cho đời. Không được sống vô vị, 
nhàm chán. Học hành, lao động, rèn luyện sẽ làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta có 
thêm màu sắc ý vị và nhiều ý nghĩa hơn. Sống. lạc quan yêu đời, sống trong tình thương 
yêu đồng loại là sống hạnh phúc. 

Bài học về lối sống, cách sống là bài học có ý nghĩa nhất mà mỗi chúng ta rú. ra được 
từ câu nói của Noóc-man Ku-sin. Tuổi trẻ phải biết sống đẹp, sống có văn hóa. 

Bài làm (Câu 2) 
Viết về kí ức tuổi thơ, tình cháu thương bà, bài "Øỏ Lên" của Nguyễn Duy có thiểu 
câu thơ, đoạn thơ thật hay, thật đẹp. 
Đoạn thơ sau đây hàm chứa bao vẻ đẹp ấy: 
Thở nhỏ tôi lên chơi đến Cáy Thị 
chân đất đi đêm xem lẻ đến Sòng. 
cái năm đói, củ dong riêng luộc sượng 
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm. 
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Tiuơ nhỏ 227” có bao kỉ niệm: đi câu cá ở cống Nà, theo bà đi chợ Bình Lâm, lên chùa 
Trần bắt chim sẻ ở tại tượng Phật. và "đói khí ăn trộm nhân chùa Trản”. “Tỏi” còn đến 
chơi lên Cây Thị, đi xem lễ hội đến Sồng. Đền Sồng thiêng lắm. Lễ hội đến Sòng vui 
đông nhất ở xứ Thanh. Quần gì đường xa, ngại gì đêm tối, con nhà nghèo với đôi “chân 
đi”, tới” vẫn đi xem lễ hội đến Sồng. 

Một thời thơ ấu thích lêu lổng chơi bời được Nguyễn Duy nhớ lại. Câu thơ như một 
tiếng lòng, một trang hồi ức: 

Thưở nhớ tôi lên chơi đến Cáy Thị 

chân đất đi đém xem lẻ đến Sòng 

mùi huệ trắng quyện khói trâm thơm lắm 
điệu hát văn lao đáo bóng cô đồng 

Mùi thơm của hoa huệ trắng quyện với khói trầm, tiếng hát chầu văn và bóng cô đồng 
lão đáo ở lễ hội đến Sòng đã trở thành kí ức của tuổi thơ, một tuổi thơ hồn nhiên, chơi bời, 
lêu lóng. Từ lấy "do đưo"” được sử dụng tài tình, là một nét vẽ sống động làm hiện lên 
bóng hình các bà đồng cốt, các cô đồng cốt trùm khăn đỏ đang lắc đầu, đang nhảy múa 
trước các bệ thờ nơi lễ hội mà nhiều người trong chúng ta đã được nhìn thấy. 

Câu thơ "tôi đán biết bà tôi cơ cực thể” cất lên như một tiếng thở dài; nhà thơ tự trách 
mình quá non dại, quá vô tình, và vô tâm. Mồ côi mẹ, ở với bà ngoại, được bà chăm chút 
yêu thương. Bà nghèo khổ, cơ cực nhưng cháu nào có giúp được gì cho bà, suốt ngày chỉ 
chơi bời lêu lổng. Một lời tự trách thật dễ thương. 

Cái đẹp của vần thơ là gợi lại những năm tháng cơ cực của đời bà, những đức tính tốt 
đẹp của bà như tần tảo, vất vả ngược xuôi để kiếm tiền mua gạo, mua khoai, nuôi cháu: 

Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế 

bà mò cua xúc tép ở đồng Quan 

bà đi gánh chè xanh Ba Trại 

Quán Cháo, Đồng Giao thập thừững những đêm hàn. 

Bà "mò cưa vúc tép”, bà đi gánh chè thuê, bà lặn lội trong nắng mưa gió rét. Các địa 
đanh đồng Quan, Ba Trại, Quán Cháo, Đồng Giao mở ra những dặm đường xa mà bà phải 
lặn lội, phải “tháp thừững"” bước đi. Từ "háp hứng” là nhãn tự của câu thơ. Vai bà gánh 
nặng, mò mâm trong đêm tối và gió rét, đường sá mấp mô gập ghềnh, bước đi chao đảo, 
lúc chúi về đằng trước, lúc ngả người về phía sau, nên mới "(hạp thứng" thế! Từ "thập 
thững" đã cực tả nỗi vất vả, cơ cực kiếm sống của bà, mà sau này, khi đã lớn lên, "rôi” mới 
hiểu, mới thương bà. 

Giữa cuộc đời thực của bà, của chấu với. thế giới hư vô của tiên, Phật, thánh, thần, là 
"hai bờ" mà "tôi" vẫn sống “trong suối”, vẫn sống vô tư hồn nhiên. Củ dong riểng luộc 
sượng giữa năm đói là "ihực”. Mùi huệ trắng, hương trầm nơi đền Cây Thị, nơi lễ hội đền 
Sòng là "¿Z, là cõi hư vô. Tình thương của bà làm cho tâm hồn thơ đại hồn nhiên của 
cháu được ”/r0ng xuố†”: 

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực 

gia bà tôi và tiên, Phật, thánh, thân 

cái năm đói, củ dong riểng luộc sượng 
cứ nghe thơn mùi huệ trắng, hương trầm. 

Đọc đoạn thơ trên đây, ta cảm thấy thoáng buồn. Nguyễn Duy đã có một lối viết bình 
dị, chân thực, cảm động khi nói về tâm hồn tuổi thơ, khi viết về hình ảnh cơ cực của bà 
ngoại đôn hậu. Các từ: “0háp thững, ldo đdo, trong suối” là hồn cốt của đoạn thơ cho ta 
nhiều liên tưởng đầy ý vị. 6 
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Bài số 25 
Bộ Luyện tập về nhân vật giao tiếp 

1. Câu "Bọn chúng tôi đâu óc nạ độn, nhưng dám xin thô thiển trình bày lên mình 
công” là lời của một thuộc hạ nói với chủ tướng. Lối nói này vừa hạ mình, vừa nhún mình 
vừa tôn vinh, tôn kính thượng cấp. Lối nói này mang tính ước lệ, trang trọng, ta thường bắt 
gặp trong khẩu ngữ của các vai tuồng, của các nhân vật trong "Hoàng Lê nhất thờng chí", 
trong “Tư Quốc chí", v.v... 

2. Lúc đầu, Dít nói Tnú trong vai một Bí thư chỉ bộ kiêm Chính trị viên xã đội nên 
ngôn ngữ nghiêm trang, nguyên tắc: “Đồng chí về có giấy không?... Khòng có giấy trốn về 
thì không được. Uỷ ban phải bắt thôi”. 

Nhưng sau khi làm xong “nhiệm vụ”, trở lại đời thường, Dít là em vợ của Thú. DĐít là một 
cô gái làng Xô Man, nên cách nói trở nên thân mật, tình cảm. Dít không gọi Thú là “ng chí” 
mà gọi là "ưn/". Dít vừa nói vừa cười: "So anh về có một đêm? Thôi cũng được. Vẻ một đêm 
cho làng thấy mặt là được rồi. Bọn em miệng đứa nào cũng nhắc anh mi". 

3. Cách nói năng của Bá Kiến thay đổi theo từng đối tượng. Với mấy bà vợ, thì cụ 
“quát” như ra lệnh: 

- Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi biết gì? 

Đối với người làng (kéo đến để xem Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, kéo đến để nghe Chí 
Phèo chửi cha con Bá Kiến “mồ mở tổ tiên đến lộn lên mất") thì Bá Kiến lại có một cách 
nói khác, nói một cách "4w giọng", như trách móc, như xua đuổi: 

- Cả các ông, các bà nữa, về đi thôi chứ! Có gì mà xúm lại như thế này? 

4. Đoạn văn trích trong phóng sự "Nghệ thuật băm thịt gà" (Việc làng của Ngô Tất Tố) 
ghi lại mẩu đối thoại giữa thằng Mới mõ làng với các cụ. Người điều khiển là "ông đàn 
anh", người có vai vế nhất trong làng. "Ông đàn anh" gọi thằng Mới là "mày”, lúc thì ra 
lệnh "Thằng Mới dem làm cỗ đi"; lúc thì "lên giọng" rất oai: "Mày vem có bao nhiêu 
người kiến tại”. Còn thằng Mới rất khúm núm, rất lễ phép, lúc thì hắn "ru các cự”, lúc 
thì "bẩm..." cung kính, nhẹ nhàng. 

5. Viết đoạn đối thoại 

- Thưa thầy, bố em đến xin gặp thầy. 

- Anh ra mời bố anh vào văn phòng. 

Ông bố đi trước, người con theo sau. Đứa con mặt tái đi. Ông bố lúng túng, ngượng ngùng. 

Thầy hiệu trưởng đứng dạy, đi ra cửa đón, lịch thiệp chỉ tay vào ghế: 

- Mời bác ngồi. 

- Thưa thầy, nhận được giấy của thầy, hôm nay tôi lên xin được gập thây... 

Thầy hiệu tr ưởng vừa chỉ tay vừa ra lệnh "cậu Phúc đưa bản kiếm điểm cho thẩy”, rồi 
ông chậm rãi nói: 

- Phúc là một học sinh chưa ngoan. Hay đi học muộn và trốn lễ chào cờ. Nói tục. Hay 
ăn quà vặt trong lớp. Cô giáo dạy Tiếng Việt, thầy giáo dạy Toán than phiền là trò Phúc 
quá chây lười,... 


- Thưa thầy... 
Bài số 26 
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. 
Bài đọc tham khảo 
Đề 1 
Những nội dung châm biếm, đã kích trong truyện "V¿ bành" của Nguyễn Ái Quốc. 
Bài làm 


Truyện có nhan đề là “Icogniro” được Phạm Huy Thông dịch thành ”V¡ hành” Các bậc 
minh quân thánh đế ngày xưa cải trang vi hành làm dân thường, tìm hiểu dân tình vá xã 
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hội để :hinh đốn triều đình, làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng 
hình thíc chơi chữ rất trí tuệ để châm biếm những hành vị mờ ám, xấu xa của Khải Định 
khi hát sang Pháp. 

Truyện “V7 hành” được viết bằng tiếng Pháp, rất ngắn (một hai cột báo) bằng văn 
phong :hâu Âu hiện đại. Tác giả viết "V2 hành” dưới hình thức một bức thư (gửi cô em 
họ). sử dụng tình huống nhầm lẫn để làm bật lên tiếng cười trào phúng giểu cợt. Các thủ 
pháp ciâm biếm như biếm họa, so sánh, nêu giả định, dùng cách nói mía, v.v... tạo nên 
những :ếng cười châm biếm, trào phúng rất thâm thúy, tỉnh tế. Nguyễn Ái Quốc đứng trên 
một tần cao văn hóa và trí tuệ để đả kích Khải Định và lũ quan thầy của hắn với tất cả sự 
khinh H. Ngồi bút châm biếm của tác giả vì mục đích chính trị sâu sắc, rất linh hoạt, biến 
hớa. Sai hơn 80 năm truyện “Vĩ hành” ra đời, ta đọc vẫn cảm thấy cách viết rất mới, màu 
sắc hiệt đại và giàu chất trí tuệ. Càng đi sâu vào tác phẩm ta càng thấy rõ điều đó. 

Mỏ đầu truyện. tác giả tạo tình huống nhầm lẫn để gây cười. Đôi nam nữ thanh niên 
Pháp cìng đi tàu điện ngầm với tác gia đã nhầm lẫn tác giả là ông hoàng xứ An Nam đang 
“Ji chế: ví hành”, Dưới cặp mắt tò mò, mà mãnh của họ thì Khải Định trông rất buồn 
cười. E› điệu thì “ớt nhát... lúng ta lúng túng”. Cách ăn mặc thì cổ quái, kì dị, trang sức 
thì lố hng: “có cá cái chụp đèn chụp lên cái đầu quấn khăn, các ngón tay thì đeo đây 
những thân”. Thậm chí hắn còn “đeo lên người hẳn đủ cả bộ lụa là, đủ cả bộ hạt cườn” 
như mít kẻ hạ lưu khoe của ! Ông hoàng mà chẳng có “long nhan”, "ngọc thể”, trái lại, cái 
mũi th “e?”, đôi mắt thì “véch”, cái mật “bứng như vở chanh”. Bức chân dụng biếm họa 
về Kha Định thật là tài tình và khách quan, đã làm bật lên một tiếng cười châm biếm vừa 
thâm tiúy vừa tỉnh tế, với tất cả sự khinh bị. 

Từ :ách nhìn, đôi nam nữ người Pháp chuyển sang cách nghĩ về Khải Định. Khi “cái 
kho giả trí” của công chúng Pháp đã “sáp cạn ráo như B.Đ.D” thì “có một anh vua” đến 
với họ Trong lúc xem vợ lẽ nàng hầu vua Cao Miên, xem tụi làm trò leo trèo nhào lộn của 
sư tháih xứ Công-gô phải trả những nghìn rưỡi Phrăng, trái lại được xem vua An Nam 
"đang tuổi cạnh” có mất tí tiền nào đâu! Anh con trai còn đưa tin cho bạn gái biết là “ông 
bẩu mà hát múa rối có định kí giao kèo thuê đấy!" Tác giả sử dụng cách nói lấp lửng để 
châm liếm Khải Định. Hắn chỉ là một vai hề, một con rối rẻ mạt của công chúng Pháp. 
Còn cc cách nói nào thâm thúy hơn, trí tuệ hơn khi tác giả viết: “Và thế là cái kho giải trí 
của chúng ta sắp cạn ráo như B.Đ.D” (nhà băng Đông Dương). Chính sách cai trị đã man, 
bần cùig hóa nhân dân ta của thực dân Pháp đã bị châm biếm đả kích một cách hóm hinh. 

Tác giả nhắc đến chuyên cũ của ông bác kể thời thơ ấu với cô em họ về vua Thuấn vi 
hành lim đân cày, vua Pi-e đi làm thợ,... từ đó so sánh “bén những bác cái trung vĩ đại 
ấy”, ngày nay còn có những ông hoàng, ông chúa “#£ riện việc riêng”, hoặc vì những lí do 
"khỏn; cao thượng bằng” cũng “ví hành”, Những hành ví ám muội, xấu xa, làm nhục quốc 
thể củ: Khải Định trên đất Pháp đã bị tác giả vạch trần và châm biếm sâu cay qua nhiều 
giả định. Khải Định đi chơi vi hành phải chăng ngài muốn biết dân Pháp có được “sưng 
sướng uống nhiều rượu, hút nhiều thuốc phiện bằng dân Nam, dưới quyền ngự trị của 
ngài ?Phải chăng Khải Định "chán cảnh làm ông vua to, giờ ngài lại muốn nếm thử cuộc 
đời cá: cậu công tử bé?". Một mũi tên bắn ra trúng hai đích. Chính sách đầu độc bằng 
thuốc ›hiện, rượu cồn của thực dân Pháp đối với nhân dân ta bị đả kích; cách ăn chơi xa 
xi, đồ bại của tên vua bù nhìn bị châm biếm sâu cay. Khải Định đã bị hạ nhục ! 

- Phi Châu Trình đã kết tội Khải Định qua “Thự thất điều” trong đó, Cụ đã vạch mặt 
hắn là xư quá độ !”, “chơi bời quá độ”, hắn đã làm nhục quốc thể và làm nhục đồng 
bào ta Nguyễn Ái Quốc lại sử dụng cách nói phản ngữ để mỉa mai, châm biếm là tác giả 
“khôn; sao che giấu nổi niền tự hào được là một người An Nam và sự kiêu hãnh được có 
một whoàng để ?", Một vị hoàng đế xấu xa, đổi bại, làm tay sai cho ngoại bang Ì 
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Truyện ngắn ”Vỉ hàn” có tính chiến đấu mạnh mẽ, sắc bén. Tác giả đã lấy văn học để 
phục vụ chính trị một cách trực tiếp. Bằng nghệ thuật châm biếm và lối viết biến hóa, 
giọng điệu sắc sảo, tác giá đã hạ nhục tên tay sai ngoại bang vô cùng xấu xa, đổi bại, đồng 
thời đả kích trò bịp bơm, xảo quyệt của lũ thực dân quan thầy. 

“Vị hành" là một truyện ngắn đặc sắc, độc đáo, giàu chất trí tuệ và tính hiện đại. Tiêng 
cười của truyện là một tiếng cười châm biếm thâm thúy và tình tế. Nó cho thấy văn 
chương Hồ Chí Minh đã kết hợp được sâu sắc từ bên trong mối quan hệ giữa chính trị và 
văn học, giữa tư tưởng và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại. 

Đề 2: Phát biểu suy nghĩ của em khi đọc đoạn văn miêu tả thác nước và "(hạch trận" 
mà ông lái đò sông Đà phải vượt qua trong tác phẩm "Người lái đò sông Đà" của 
Nguyễn Tuân 

Bài làm 

“Người lái đò xông Đà” là một tờ hoa đích thực của Nguyễn Tuân. Đoạn văn miêu tả 
thác nước và thạch trận đã để lại cho ta nhiều ấn tượng sâu sắc về bút pháp nghệ thuật của 
Nguyễn Tuân. 

Mấy thế kỉ trước, đường lên Tây Bác chủ yếu đi theo đường sông Đà, ca dao có câu: 

“Đường lên Mường Lẻ bao va, 
Trăm bảy cái thác, trăm ba cái ghênh"”, 

Sông Đà hùng vĩ, vừa hung đữ, vừa thơ mộng xinh đẹp. Nguyễn Tuân coi sông Đà là 
người bạn thân thiết, một “cố nhán” với nhiều thương nhớ, bồi hồi. Đọc “Sông Đà” một 
em học sinh biết thêm: L¡ Tiên và Bả Biên Giang là hai cái tên xa xưa của Đà giang. Và 
độ dài của nó là 883 nghìn mét, riêng từ đoạn biên giới Việt - Trung đến ngã ba Trung Hà 
dài đúng 500 cây số lượn rồng rắn. 

Sông Đà hung dữ có lắm thác nhiều ghềnh. Nguyễn Tuân như một nhà thám hiểm - du 
lịch đi xa biết nhiều, đến sơn cùng thủy tận, kể cho ta nghe tên bao nhiều con thác dữ, 
những cái tên là lạ hay: thác En, thác Giãng, Mó Tôm, Mó Nàng, Suối Hoa, Hót Gió, thác 
Tiếu, thác Bờ,... Nhà văn cho biết từ thác Tiếu trở xuống sông Đà êm ả, bình yên; người 
Thái mới có câu tục ngữ: “Qưœ¿ thác Tiếu trải chiếu mà nằm”. 

Ở thượng nguồn, lòng sông Đà có đoạn thất lại “như cái vết hâu”, đôi bờ vách đá dựng 
thành "con nơi, con hổ có thể vọt từ bờ này sang bờ kia”. lê ghênh Hát Loóng "ước vô 
đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuốn cuộn gủn ghè..." đài hàng mấy cây số! Có những cái vực 
với những hút nước sâu thắm như giếng bê tông “ước thở và kêu ặc ặc nÌưí cửa cống cái 
bị sặc”, ở phía trên lừ lừ những cánh qua đàn đang chờ mồi. Âm thanh tiếng thác mới ghê 
rợn, lạ lùng như tiếng rống của hàng ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng tre, rừng 
vầu bị cháy. Nguyễn Tuân tạo nên những so sánh và liên tưởng rất “đá” cho thấy óc quan 
sát, cách nghĩ cách cảm của ông về thác, phềnh Đà giang. Có lúc ông ví sông Đà hung đữ 
có “điện mạo và tâm dịa” một thứ kẻ thù số I của con người. Nó hung hãn, nham hiểm, 
xảo quyệt, độc ác với bao “thụch trận”, bao “?rìng ví” có những ông tướng đá dữ tợn, lạnh 
lùng đứng trấn giữ lớp lớp “cửa tứ” và "cửa xinh”, với những boong ke chìm mai phục 
khắp lòng sông, sẵn sàng nhấn chìm, bẻ gãy tan tành những con thuyền đi qua. 

Nhà văn đi sâu miêu tả ông lái đồ đưa thuyền qua ba thạch trận trên chiến trường sông 
nước. Cảnh ghềnh thác cực kì đữ dội, ghê sợ. Lúc thì ông tả thác qua âm thanh nước nghe 
được, lúc thì ông tả cái hút nước mắt nhìn thấy được như một đoạn phim cận cảnh quay 
nhanh. Cảm hứng được khơi dậy, nhà văn tung ra một kho ngôn từ giàu có, phong phú để 
diễn tả cuộc chiến đấu của người lái đồ với thần Đá thần Sông. Cảnh tượng vượt thác băng 
ghềnh với bao hình thù và sắc thái, với bao bộ mặt và âm thanh, xa gần ẩn hiện, nhiều tình 
huống gay cấn nhất, oái oăãm nhất được khác họa trên quy mô và tầm vóc hoành tráng, đã 
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làm nổ bật vai trò vị thuyền trưởng đũng cảm tài ba, chiến thắng những mưu mô xảo 
quyệt c1a thần Sông, thần Đá. Mưu trí đũng cảm, quyết đoán làm nên bản lĩnh cao cường 
của ông lái đồ. Có lúc con đồ như một mũi tên tre “v7 xuyên qua hơi nước của trùng 
vị thạcE trận. Có lúc ông đã “uám chặt cái bởm sóng”, năm chắc lấy luỗng nước, vút qua 
mọi cử: tử lao thăng đến cửa sinh,... Cũng có trường hợp ông bị luồng nước “vô sở bát 
chí” đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất, đôi mắt nổ đom đóm hoa lên, nhưng ông lái đò 
vẫn tinF táo đưa con đò thoát hiểm ! 

Nguyễn Tuân đã sử dụng vốn hiểu biết sâu rộng về địa lí, lịch sử, về quân sự, thể dục 
thể thac, về các môn nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, hội họa... cả tiếng lóng của nghề 
sông nước để tạo nên những đoạn văn đẹp, hấp dẫn lạ. Nào là đòn tỉa đòn âm, đánh hồi 
lùng, phục kích, vu hồi. Nào là trùng vi thạch trận, boong ke, cửa sinh, cửa tử, pháo đài... 
Nào là “hanh viên, giáp lá cà, tiền vệ, hậu vệ, tuyến giữa, tuyến hai... Chữ dùng thật đất, lối 
đặt câu co duỗi đài ngắn, vừa đa dạng, uyển chuyển, vừa thú vị. 

Các từ tượng thanh, nhóm từ đồng nghĩa, những so sánh liên tưởng, lối nhân hóa... rất 
sáng lạ›, mới mẻ, ý vị và hay. Hồ Xuân Hương viết: “Đảm toạc chân máy, đá mấy hòn” 
(Tự tình") hoặc “Hòn đá xanh rì lún phún rêu" (Đèo Ba Đội"). Bà Huyện Thanh Quan 
lại cö cìu thơ: “Đá tấn trợ gan cùng tHế nguyệt - Nước còn can mặt với tang thương”. Đó 
là nhữrg vần thơ tuyệt bút viết về đđ mang tính hàm nghĩa. Nguyễn Tuân cũng có những 
câu văt hay viết về đá, về thạch trận nơi sông Đà: “Phối hợp với đá, nước thác reo hò làm 
than# viện cho đá những hòn đá Đệ vệ oai phong lâm liệt..." 

Quc đó, ta càng cảm thấy sâu sắc, Nguyễn Tuân đã cảm nhận thiên nhiên cảnh vật ở 
phươngdiện nghệ thuật. Và ông đã lấy tình yêu sông núi để đề thơ lên thác ghênh sông Đà. 


Đề 3: Fình luận về nhân vật Mi trong truyện "Vợ chồng A Phú” của Tô Hoài. 
Bài làm 

Nhĩng trang viết về MỊ - một trong hai nhân vật chính của truyện “Vợ chồng A Phử” là 
vô cùn: cảm động. Mi tuy bị chà đạp, bị giày xéo trong bể khổ cuộc đời, „ưng cô đã có 
một xức sống tiểm tàng kì lạ ! 

MỊị à một cô gái trẻ và đẹp, duyên dáng, hiếu thảo, thổi sáo hay, “có biết bao nhiêu 
người nê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mĩ”. Nhà nghèo, năm nào bố Mị cũng phải trả nợ 
lãi một nương ngô cho thống lí Pá Tra. Bố đã già, Mi thương bố lắm. Cô đã nói với bố: 
"Com my đã biết cuốc nương ngô. con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng 
bán cói cho nhà giàu” Món nợ truyền kiếp mà bố MỊ vay của thống lí như một oan trái 
cuộc đéi. Mị đã bị A Sử - con trai thống lí đánh lừa bắt về cúng trình ma. MỊị trở thành con 
dâu ;ga nợ... Đau xót quá ! “Chưo ôi! Thể là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ kiếp trước, 
báy ;gic người ta bắt bán con trừ nợ. Không thể làm thế nào khác được rồi 7”. Tiếng than 
của bố MỊị nói lên một sự thật cay đắng: Mị là con dâu gạt nợ của thống lí Pá Tra - điều đó 
như mét định mệnh bị thám ! 

Nhhíng năm đằng đẳng làm dâu gạt nợ, Mi bị đối xử hết sức tàn tệ, chẳng khác gì một 
con Wật Phải làm quần quật quanh năm, suốt tháng. Lên núi hái thuốc phiện, giặt đay, xe 
đay, đinương bẻ bắp, lúc hái củi bung ngô, lúc nào Mị cũng phải gài một bó đay trong 
cánh t:y để tước thành sợi. Mị chẳng khác nào con trâu, con ngựa nhà thống lí. Khổ cực 
quá ‹chmg: “Con ngựa, con trân làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gái chân, đứng 
nhat có đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cá đêm cả ngày”. 

Tuá trẻ, sắc đẹp của Mi bị tước đoạt, vùi đập. Cô như một đóa hoa rừng chóng héo tàn, 
lúc màc cũng “cúi mặt, mặt buồn rười rượi”. Buồng MỊ ở như một cái chuồng nhốt thú, kín 
mít, tố om, chỉ có một lỗ nhỏ bằng bàn tay, nhìn ra ngoài “cử thấy trăng trắng, không 
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biết là sương hay là nắng". Đau khổ quá “Mỹ nghĩ ràng mình cứ chỉ ngồi trong cát lỗ 
vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi!” Nỗi ám ảnh ấy thật phê sợ. MỊ như một 
linh hồn chết. 

Cứ tưởng rằng Mị cam chịu số phận. Nhưng cô đã hết sức vùng vẫy cố thoát Khỏi cái 
dây oan nghiệt của số phận. Hàng mấy tháng liền, đêm nào MỊ cũng khóc. MỊ trốn về nhà, 
tròng mắt đỏ hoe. Gặp bố “Mi quỳ lạy, úp mặt vưống đất, nức nở". Lân đâu tiên, Mị phản 
kháng lại số phận túi nhục, hát lá ngón toan ăn để tự tứ. Nhưng MỊ chết đi, ai sẽ lầm 
nương ngô giả được nợ thống lí, khi bố MỊ đã “ốm yếw quá rồi”. Thương bố, MỊ “không 
đành lòng chết”. MỊ bưng mặt khóc, ném nắm lá ngón xuống đất “đành trở lại nhà thống 
lí”, cam chịu kiếp ngựa trâu, sống lùi lũi như con rùa trong xó cửa. Biết bao mùa xuân trôi 
qua ! Biết bao nhiêu nước mát Mị đã chảy xuống. Cũng như bao người đàn bà khác trong 
nhà thống lí “một đời con người chỉ biết đi theo đuôi con ngựa của chóng”. MỊ cam chịu 
số phận: “ở lâu trong cái khố, Mị quen khổ rồi”... Mi thấy mình chỉ là con trâu, con ngựa 
“chỉ biết ăn cơ. biết đi làm mà thôi ?", Một đời con gái, một kiếp người bị vùi dập đến tê 
dại như thế thì sự đau khổ đã tột cùng rồi ï 

Một bất ngờ khác lại đến với người đọc. Lân thứ hai, Mị lại vàng dạy. Ngày tết đến, 
MỊ đã lén lấy hũ rượu “uống ừng ực từng bát" rồi say, "lim mặt” ngồi xem bọn nhảy đồng, 
người hát, nhưng “lòng MỊ thì đang sống về ngày trước”. Con gái vùng rẻo cao, ai mà 
chẳng uống rượu ? Chắc là Mị đã từng uống rượu, nhưng cách uống rượu “ng tc tưng 
bái” thì đây là lần đầu tiên. MỊ uống cho quên hết mọi đau khổ? Mị uống cho hả giận 2 
Hay Mị mượn bát rượu để thức tỉnh lòng mình sống lại cùng với mùa xuân, với những 
đêm tình mùa xuân thời con gái? Nếu những năm tháng đã qua, bếp lưa và ngọn lửa đã 
sưởi ấm lòng MỊ, đã làm nguôi đi, vợi đi bao đau nhục cuộc đời, thì giờ đây, tiếng sáo, 
tiếng hát của trai gái Mèo tha thiết gọi bạn tình đã khơi dậy trong lòng Mị bao khát khao: 

“Anh ném pao, em không bắt 
Em không yêu, quả pao rơi rồi...” 

Mi đã tự ý thức về mình. Mi thấy lòng phơi phới, vui sướng như thời con gái bước vào 
những đêm tình mùa xuân. Mi thấy mình “rẻ lắm... vẫn còn trẻ”. MỊ thấy mình cô đơn. 
Mi phải đi chơi. Bao nhiêu cô gái khác đã có chồng vẫn đi chơi. Thật là vô lí, hơn nữa Mị 
thấy mình với A Sử “không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau”, MỊ khóc. Mi 
thương mình đau khổ. Mị ghê tởm thằng A Sử “còn muốn rình bắt mãy người con gái nữa 
về làm vợ”... Mị muốn ăn lá ngón cho chết ngay ! Một sức sống tiềm tàng trong lòng Mị 
như hòn than hồng âm ỉ cháy. Bao lực, Mị cũng chẳng sợ. Mi xắn mỡ bỏ vào đĩa đèn cho 
sáng, rồi cô quấn lại tóc, với lấy váy hoa, rút thêm cái áo, chuẩn bị đi chơi xuân. Hành 
động Mi diễn ra ngay trước mặt A Sử. Như thách thức. Không thèm trả lời khi hắn hỏi: 
“Mày muốn đi chơi à ?”. Sự vùng dậy của Mi lần này lại phải trả giá! Thăng con trai của 
nhà thống lí vô cùng tàn ác đã trói đứng Mi trong buồng tối bằng mộ: thúng sợi đay và 
còn quấn cả tóc Mi lên cột, làm cho cô “không cúi không nghiêng được đâu nữa". Nhưng 
sức sống vẫn tiểm ẩn trong lòng người con gái Mèo này. Suốt đêm bị trói đứng “dáy trói 
thít lại, đau nhức”, lúc mê lúc tỉnh, MỊ "nồng nàn tha thiết nhớ", và có bôi hồi: “MỊ vẫn 
nghe tiếng sáo đưa MỊ ải theo những cuộc chơi, những đám chơi”. Tâm trí MỊ chập chờn 
"có lúc vàng bước đi”, nhưng bị trói, đi sao được ? Nghe tiếng ngựa gãi chân, nhai có, “Mỹ 
thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa”,... 

Chúng ta đã từng đọc truyện thơ “Tiển dặn người yêu”. Cô gái Thíi bị ép duyên đau 
khổ than thân: “Ngâm thân em chủ bằng thân con bọ ngựa - Bằng con châu chuộc thói...”. 
Nỗi cay đắng của MỊ còn gấp trăm gấp nghìn lần như thế ! Được cởi trói do một sự tình 
cờ, cô lại phải vào rừng hái lá thuốc, suốt đêm ngồi hầu hạ, xoa thuốc dếu cho A Sử. Đau ê 
ẩm, mỏi quá, MỊ “gục đầu nằm thiếp đi" lại bị tên khốn kiếp “đẹp chán cào mặt”. Tô Hoài 
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đã £øh: lại một cách cảm động sự vùng đậy lần thứ hai của MỊ với bao vùi đập, đau đớn ê 
chế ! Mi vấn chưa gục ngã trước số phận ! 

Lăn thư bá, MỊ lại vũng dạy. Hình như số phận của MỊ đã gắn liên với số phận của A 
Phủ như một tiên định. Một bên là con dâu gạt nợ, một bên là kẻ phạm tội đánh con quan. 
Cá hai đều là con trâu, con ngựa của nhà thống lí Pá Tra. MỊ đã bị A Sử trói đứng. A Phủ 
vì tội để hồ bắt mất bò đã bị Pá Tra trói vào cọc bằng một cuộn dây mây, “¿wến từ chân 
lên vai, chỉ còn cớ và đâu hơi lúc lắc được". Lầm sao bắt được con hổ ? A Phủ nhất định 
bị thế mạng. Suốt mấy ngày đêm bị trói “A Phú chỉ đứng nhằm mát”. Má A Phủ đã xám 
lại. ÀA Phủ sắp chết ! Giữa đêm khuya từ bếp lửa nhìn sang, Mi nhìn những giọt nước mắt 
lăn bò trên má A Phủ mà xót xa, động lòng: “Trời ơi, nó bắt trói đứng người tạ đến 
chế?...". MỊ căm thù nguyền rủa cha con thống lí: “Chứng nó thạật độc ác... Người kia việc 
gì mà phẩi chết thế...”. MỊ không còn biết sợ hãi nữa. Cô đã dùng dao nhỏ cắt lúa, cắt nút 
đây mây, cởi trói cho A Phủ, cứu thoát A Phủ. Như một lời khích lệ: “Ø¿ ngày 7". MỊ đã 
vùng chạy theo A Phủ. Cô đã nói: “A Phú cho tôi đi... ở đây thì chết mát 7”. Lương tâm 
thức tinh. Mị cứu A Phủ và cũng là tự cứu mình. Thật là dữ dội và khủng khiếp. Tình 
huống truyện tạo nên tính bị kịch của số phận. Bao nhiêu máu và nước mắt, Mị mới giành 
được tự do. MỊ thương người, tự thương mình. Khát vọng về tự do và hạnh phúc, là nguồn 
sức mạnh vùng dậy của MI. 

Trốn khỏi Hồng Ngài, Mi và A Phủ đi suốt một mùa mưa, vượt qua những triển núi đá 
tại mèo, họ nên vợ nên chồng khi đến khu du kích Phiềng Sa. Hành động cắt dây trói cứu 
A Phủ và cùng A Phủ chạy trốn là điểm đỉnh sự vùng dậy của Mi, là sự thể hiện sức sống 
tiểm tàng của người con gái Mèo trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phú”. Khát vọng về tự 
đo, hạnh phúc, về quyền sống của con người đã cho nhân vật Mị nhiều sức mạnh để vùng 
dậy. Sức sống tiềm tàng của Mị đã khẳng định một chân lí: Bạo lực không đè bẹp được 
khát vọng tự do ! Sức sống tiểm tàng của Mị mang tính điển hình sâu sắc, thể hiện một 
cách cụ thể, chân thực và sống động cho sự vùng dậy của người Mèo trên con đường đi 
tìm hạnh phúc, tự do và họ đã đến với cách mạng và kháng chiến. 

Nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài miêu tả và khám phá trong chiều sâu tâm hồn, 
trong những biến thái "thăng trầm, gấp khúc” của tâm trạng. Miêu tả thành công sức sống 
tiểm tàng của nhân vật MỊ, ngồi bút nghệ thuật của Tô Hoài đã làm cho truyện ngắn “Vợ 
chồng A Phư" sáng bừng giá trị nhân đạo. Người đọc mãi mãi thấm thía về cái giá của tình 
yêu tuổi trẻ và hạnh phúc, tự đo. 


Bài số 27 
Luyện tập về nhân vật giao tiếp (T¡ép theo) 

1. Lí trưởng đến bắt Mịch sáng mai phải lên huyện đi xem trận bóng đá theo lệnh 
quan. Mịch không muốn đi, không thể đi vì phải đi trừ nợ cho ông Nghị, nếu bị ông Nghị 
ghét thì vợ con Mịch sẽ "chế? đói”. Ông Lí phải "bát", phải "rói” cho đủ số một trăm 
người, không thể làm trái lệnh quan! 

Trong làng, lí trưởng có quyền sinh quyền sát, còn Mịch là dân nghèo khổ, thấp cổ bé họng. 

Ông Lí tay cầm roi song, giọng dậm doa, tự xưng là "zø", gọi Mịch là "mày". Lúc thì 
ông cau mặt, lắc đầu, lúc thì ông giơ roi song, dậm doạ. Ông bảo với Mịch là "ưo chiếu sổ 
đỉnh, thì lần này đến lượt mày rồi", "Chết đói hay chết no, tao đây không biết", "Đứa nào 
không tuân để quan gắt, tao trình thì rũ từ", hoặc "Hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần 
đến gô cổ lại, đừng quên”. 

Lí trưởng lạnh lùng tàn nhẫn và hách dịch bao nhiêu thì trái lại, Mịch sợ sệt, đau khổ 
kêu van bấy nhiêu! Anh nhãn nhó, xưng là "con". Anh vạn lạy: “Ông làm phúc tha cho 
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con..." "Cắn có con lay ông trăm nghìn mớ lay”, "con sợ lắm”, “Lạy ông, Ông tường 
phán nào con nhờ phán ấy”... 

Ông lí và Mịch đều dùng khẩu ngữ, dùng lối nói dân dã đã làm nổi bật vị thê xã hội của mình. 

2. Lời lẽ và cử chỉ của Huấn Cao và của viên quản ngục trong đoạn trích thể hiện rõ 
quan hệ người cho chữ và người xin chữ, người nêu cao thiên lương và người thích chơi 
chữ nhưng chọn nhầm nghề. 

Tư thế của Huấn Cao là "đính đạc”, tự xưng là ”/¿”, không nói mà là "@ñuyén” Răt lịch 
thiệp và trang trọng: "... Tư khuyên thây Quản nên thay chốn ở đi...". 

Còn ngục quan, cử chỉ rất lễ phép: "vái người tù một vái, chắp tay nói một céu"”, nước 
mắt ứa ra "nghẹn ngào”: "Kẻ mê muội này vn bái lĩnh", Cử chỉ đó, lời nói đó đúng là cử 
chỉ, lời nói của một con người từng “đọc vỡ nghĩa sách thánh hiển", rất phục thiện và biết 
dùng chữ "/Z" trong giao tiếp, ứng xử. 

3. Để cứu chồng, chị Dậu lúc đầu đã nhún mình. tha thiết van xin, chị tự xưng là "con", 
"chồng con", gọi cai lệ là "ông": "Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được mộ: lục, ông 
tha cho”. 

Khi bị cai lệ "bích luôn vào ngực... mấy bịch", anh Dậu sắp bị cai lệ trói, chị Đậu thay 
đổi cách nói, liều mạng cự lại: "Chồng tôi dan ốm. ông không được pháp hành ha" "Nhà 
cháu" đã được thay bằng từ ngữ "chồng tôi" rất đàng hoàng. 

Khi bị cai lệ "dt đánh bốp vào mặt", hắn lăn xã vào, nhảy vào trói anh Dậu, hì cử chỉ 
và ngôn ngữ chị Dậu hoàn toàn thay đổi. Chị tự xưng là "bà", "chồng bà”, chị zọi thằng 
cai lệ là “mày”, chị đã nghiến hai hàm răng thách thức: "Mày trói ngày chồng Đà đi, bà 
cho mày xem!” 

4. Người đàn bà thuyền chài trong truyện “CJửớc thuyền ngoài xd” của Nguyễn Minh 
Châu có “điệu bộ khác, ngôn ngữ khác” lúc chị ta ngồi trong toà án huyện. 

Lúc đầu, chị ta "chắp tay lại vái lia lịa”, chị tư xưng là "có?”, gọi toà án huyén là "ý 
toà", có thể đó là tâm lí người dân lần đầu tiếp xúc với chính quyền cách mạng (sau năm 
1975), cũng có thể chị ta sợ toà án bất chị ta phải bỏ người chồng vũ phu: 

- Quý toà bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó... 

Sau khi thấy cử chỉ của Đẩu, nghe vị chánh án huyện nói "ch trương nguyei tắc của 
chúng tôi là kêu gọi hoà thuận" thì chị ta "đang ngồi gục vưống" rồi bỗng ngẩng lên nhìn 
thẳng" vào Đẩu và Phùng, với thái độ bối rối "ngực nhiên". Chị ta thay đổi hẳn cách gọi, 
gọi chánh ánh Đẩu và Phùng là "các chứ"; giọng nói gần như thổ lộ, tâm tình, thành thực: 
"Chị cám ơn các chú!... Lòng các chú tốt nhưng các chủ đâu có phải là người làm ăn... 
cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ khó nhọc..." 


Bài số 28 
Lựa chọn và nêu luận điểm 
Bình luận truyện ngụ ngôn " Người mù xem vo" 
Bài làm 
Có tất cả tám người mù cùng được nhà vua cho xem voi. Vì mù cho nên tất ›ä bọn họ 
chỉ sờ voi, mỗi người lại chỉ sờ một bộ phận của voi, nhưng người nào cũng hùng hồn 
khẳng định. Anh sờ ngà thì bảo "vơi như cái đòn vóc”. Anh sờ tai lại nói "véí như cái 
quạt". Anh sờ đầu lại đáp "voi như tảng đá”. Anh mù sờ vòi lại bảo "vôi giống n"ữư cái 
chày". Anh mù thứ năm sờ mất voi, nói “với giống như cái hộp số". Anh mù sẽ lưng voi, 
bảo rằng “voi như cái giường". Anh mù thứ bảy sờ bụng voi, rồi kêu lên “cøø voi thự cái 
thùng fo". Anh mù thứ tám sờ đuôi voi rồi xác nhận “con với như sợi dây thừng” 
Buồn cười, là mù, chỉ sờ voi, và chỉ sờ một bộ phận của voi, nhưng anh mù nào cũng 
tin là mình nói đúng. 
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Bà học mà truyện ngụ ngôn ” Người mũ vem voi" nhằm phé phán những kẻ chủ quản, 
phiến iiện trong nhận xét, đánh giá sự vật, sự việc. 

Truyện ngủ ngôn  Tháy bói vem với” của Việt Nam kết thúc bằng cuộc cãi vã và đánh 
nhàn cla năm lão thầy bói, làm cho truyện ngụ ngôn mạng thêm ý vị truyện cười dân gian, 
Còn triyền ”Vgười phì vem với” của Trung Quốc khép lại bảng bài thơ của ông vua. Phải 
chăng ng vua này đã nói: Người đời rất chủ quan, ai cũng tự cho mình là đúng. Đi tìm 
chân: Ï thật không dễ, vì “A¿ cũng cho mình dụng - Đúng sai thất bắt đồng”, 


Bài só 29 
Bài viết só 5 
(Nghị luận văn học) 
Đề 1: Phản tích diện biến tâm trạng bà cụ Tứ trong đoạn văn sau: 

"Thấy mẹ, Tràng reo lén như một đứa trẻ... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau 

sống qua được cơn đói khát này không?" (“Vợ nhất” - Kim Lân) 
Bài làm 

"Vớọ nhật" là một truyện ngắn đặc sắc của Kim Lân. Đoạn văn nói về cảnh bà cụ Tứ 
nhận nang dâu mới thật cảm động. 

Cuéc đời bà cụ Tứ thật đáng thương: tuổi già, nhà nghèo, góa bụa, hiển lành và thầm 
lặng... Bà cụ lần đầu xuất hiện trong bóng hoàng hôn tê tái, khi người con trai làm nghề 
kéo xe dẫn người đàn bà xa lạ về gía đình bà. Một mái nhà tranh “ng rúm ró trên mảnh 
tườn Có mọc lốn nhốn mhững búi có dại". Sau tấm phên rách nát là những “niên bát, vỡng 
áo v# bừa bài cả trên giường dưới đất”, Người mẹ già nghèo khổ “hứng háng ho” chẳng 
khác nao một chiếc bóng “foig khong” đi vào ngõ. Bà cụ ngạc nhiên khi chợt thấy một 
người đàn bà xa lạ đứng ngay đầu giường thằng con mình. Bà lão “đứng sững lại”, càng 
ngạc nhiên hơn. Bà băn khoăn tự hỏi: “Sưo tại chào mình bằng t2 Không phải con cái 
Dục mà. Ai thể nhỉ ?”. Bà hấp háy mắt, thấy mắt mình “nhoèn ra”,.... rồi "lập cáp” bước 
vào nhà. Lại nghe một tiếng chào nữa, bà lão “băn khoăn” ngồi xuống giường, lòng bà 
phân ván không kể xiết ! Sau khi nghe Tràng “giới flđệu” người khách lạ, bà cụ Tứ vừa 
mừng vừa lo, lại tủi thân. Lòng bà xáo trộn bao nỗi niềm. Một đời người trải qua nhiều 
đau khổ, mất mát, cay đắng, bà lấy làm xót xa, thấy mình làm mẹ mà không tròn bổn 
phận với con. Bà khóc. Tâm trạng cay đáng, chua xót: “Lòng người mẹ già nghèo khổ ấy... 
vừa di oán, vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình”, Bà cụ Tứ nghĩ đến gia cảnh mà 
thêm buồn tủi. Tiếng than, tiếng thở dài như tràn qua dòng nước mắt. Thương con, thương 
cho số phận mình, những tháng năm dài dằng dặc với bao chuyện buồn. Bà thương mình 
trải qua một cuộc đời đầy cay đắng: “Chuo ôi! Người ta dựng vợ ga chồng cho con là lúc 
trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con để cát mở mặt sau này. Còn mình thì...", 

Nạn đói đang đe dọa. Bà phấp phỏng lo âu: “Cung nó có nuôi nổi nhau sống qua được 
cơn đói khát này không ?”. Goá bụa, nghèo khổ, cô đơn. Chồng chết rồi mụn con gái chết 
theo. Bà sống với đứa con trai thô kệch “mắt nhỏ tí, quai hàm bạnh ra”, lại có tật vừa đi 
vừa nói lầm bẩm như người dở hơi. Bà mỗi ngày một già mà Tràng vẫn sống độc thân. Tục 
ngữ có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Bà mẹ càng thấy buồn, lo vô hạn. Tuy mặc cảm 
cho số phận, bà chợt nghĩ đến cái may của gia đình mình: Người 0a có gặp bước khó khăn, 
đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được”. Hạnh phúc 
đến với tuổi già quá lớn lao và đột ngột! Niềm vui xôn xao dậy lên trong lòng người mẹ 
già nghèo khổ. Bà vui sướng nhận nàng dâu mới. Chẳng cần phải cưới cheo. Cũng chẳng 
tìm đâu ra cô bàn để đón mừng người con dâu mới. Cử chỉ bà rất dịu dàng, âu yếm. Bà gọi 
người đàn bà xa lạ là “con” rồi xưng “¿” một cách thân tình, ruột thịt: "“Ù ! Thôi thì các 


275 


con đã phải duyên phải kiếp với nhau, cũng nưừng lòng”, Bà nhìn nàng dâu mà lòng đây 
thương cảm. Vượt qua mọi tục lệ, bà vui mừng vì từ nay con trai bà đã có vợ. Bà sung 
sướng về hạnh phúc của con. Mừng mừng tủi tủi, nước mất chảy ra ròng ròng. 

Mẫu tử tình thâm! Lòng mẹ già đối với con trai và nàng dâu thật là mênh mông. Bà hạ thấp 
giọng xuống thân mật, vừa khuyên con vừa an ủi: “... Cốt làm sao chứng mày hoà thuận là n 
mừng rồi. Năm nay thì đói to đây. Chúng mày lấy nhan hác này, H thương quả...” 


Đề 2: Tự lựa chọn một đoạn trích trong truyện " Vợ chồng A Phử" của Tó Hoài, phân 
tích để làm nổi bật thành công của tác giả trong việc khác hoa nội tâm nhân vàt. 
Bài làm 

Nhân vật Mịi là một sáng tạo đặc sắc của Tô Hoài. Đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài là 
tình tiết cảm động nhất, hay nhất của truyện đã thể hiện khát vọng sống, khao khát tình 
yêu của người con dâu gạt nợ; cho thấy nghệ thuật khắc họa nội tâm nhân vật rất đặc sắc 
và độc đáo. 

Mị mồ côi mẹ, ở với cha già. Mị xinh đẹp, tuổi xuân phơi phới. Vì món nợ truyền kiếp. 
Mi trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí Pá Tra. Tuổi xuân của Mi bị thằng A Sử, con trai 
thống lí tước đoạt, giày xéo. Mị khổ như con trâu con ngựa. Mi toan ăn lá ngón tự tử, 
nhưng thương cha già, Mị chết không đành lòng. Sống trong đau khổ, Mi gần như vô cảm 
vô hồn “càng không nói, lùi li như con na nuôi trong vó cửa”, 

Xuân qua rồi xuân lại trở lại. Đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài lại đến. Cả một không 
gian tưng bừng. Lúa ngô ở các nương đã thu hoạch xong. Gió và rét dữ dội. Cảnh sắc làng 
Mèo càng đẹp. Màu “vàng ng” của có gianh. Màu trắng, màu đỏ au, đỏ thậm, mầu tím 
man mát của hoa thuốc phiện vừa nở. Màu “sức số” của những chiếc váy hoa phơi trên 
mỏm đá xòe như con bướm. Tiếng “cười im” của đám trẻ con chơi quay. Tiếng sáo thổi rủ 
bạn đi chơi. Tiếng chó sủa xa xa... Trước cảnh tưng bừng ấy, cứ tưởng Mi “Rióng mình 
nào biết có vuân là gì? ". Nhưng thật bất ngờ. Những đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài đã 
hồi sinh và hồi xuân tâm hồn Mi. Tâm trạng và hành động Mi được Tô Hoài thể hiện một 
cách tinh tế, xúc động. 

Trong lúc trai gái và lũ trẻ con tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy 
trên sân chơi thì MỊ “tha thiết bồi hồi” khi nghe tiếng sáo từ đầu núi “tong lại”. MỊ “nhầm 
thâm” bài hát của người đang thổi sáo: 

”... Ta không có con trai con gái - Tu đi tìm người yêu..." Sau bao mùa xuân câm 
lặng, có lẽ đây là lần đầu tiên người con dâu gạt nợ khẽ thầm hát ? 

Tiếng sáo đã gợi thương gợi nhớ và thức tính. Mị lén lấy hũ rượu, “uống từng tC từng 
bát”. Uống rượu như nuốt hận. Hay uống cho vơi đi nỗi đau khổ ? Say rượu “im mã”, tâm 
trạng MỊ diễn biến. Mị hồi tưởng “sống về ngày trước”. Tiếng sáo gọi bạn tình “văng 
vắng" trong tai Mị. Bao kỉ niệm đẹp thời con gái sống dậy trong lòng Mi. Mị thổi sáo 
giỏi... Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo MỊị. Hồi tưởng lại mùa 
xuân đẹp thời con gái, điều đó cho thấy Mi đã được thức tỉnh. Khát vọng sống như ngọn 
lửa đã bừng sáng tâm hồn MI. 

MỊ "từ từ bước vào buồng” với tâm trạng “thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên 
vưi sướng nh những đêm tết ngày trước”. MỊ được thức tính, tự ý thức là mình “rẻ lắm", 
“tấn còn trẻ”. MỊ khao khát “Mỹ muốn đi chơi”. 

Khát vọng sống như ngọn lửa bùng cháy bao nhiêu Mi lại phẫn uất bấy nhiêu! Phẫn 
uất và đau khổ cho thân phận và số phận trớ trêu đầy bị kịch. Bao nhiêu người có chồng 
cũng đi chơi ngày Tết. A Sử với Mị "không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau!" 
Không thể cam chịu mãi kiếp con dâu gạt nợ. Mi muốn ăn lá ngón cho chết ngay! Uất ức, 
nước mắt Mi ứa ra, khi tiếng sáo gọi bạn yêu “rần lửng lơ bay ngoài đường". Tâm hồn Mị 


276 


điển biết phức tạp trong quá trình thức tỉnh, nổi loạn. Mị đang sống trong nghịch lí giữa 
thân phần con dâu gạt nợ và niềm phơi phới muốn đi chơi Tết. Liệu Mị có dám phá tung 
và cất đứt sợi đây oan nghiệt đang thít chặt lấy số phận, thân phận mình để đến với những 
cuộc che cùng với tiếng sáo gọi bạn yêu? 

MỊ vào buồng lần này không phải để nhìn qua “cát lồ vuông” để nghĩ đến cái chết, mà 
MỊ đã hình động một cách mạnh mẽ. ngang nhiên trước mặt A Sử khi hắn xuất hiện bất 
ngờ trorø buồng. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai vòng bạc... để đi chơi rình bất gái 
đem về ầm vợ. MỊ cũng chuẩn bị đi chơi Tết. Như thách thức. MỊ đã hành động. Xắn 
thêm miếng mở bỏ vào đĩa đèn cho sáng. Quấn lại tóc. Với tay lấy cái váy hoa. Rút thêm 
cái áo, A Sử nhịn MỊ, MỊ “căng không nói” hay không thèm nói 2 Hàng loạt hành động 
“hối loạt” của Mi diễn ra liên tiếp khi tiếng sáo đang “ráp rờn” trong đầu Mi. Tiếng sáo 
gọi bạn ình như đem đến cho Mi một sức mạnh mới, khơi gợi lòng khao khát yêu đương 
và hạnh phúc. Khi MỊI với tay lấy váy hoa... là MỊ thực sự được thức tỉnh, được sống lại 
thời con sát với bao ước mơ đẹp. 

Sự phản kháng của Mi phải trả giá nặng nề. Chỉ sau một câu hỏi: “Mày muốn đi chơi 
à? Thần; A Sử độc ác đã trói Mỹ vào cột nhà bằng một thủng sợt day. Hai tay MỸ bị trói 
bằng clã' thất lưng, tóc Mỹ quấn lên cột, MỊ "không củi, không nghiêng được đâu nữa”. 
Thể h:ệt diễn biến tâm trạng và hành động Mị trong cảnh MỊ bị trói trong đêm tình mùa 
xuân, ngòi bút nghệ thuật của Tô Hoài như đã “nhập hồn” vào nhân vật. Trong bóng tối, 
MỊ “đứng ùn lặng”. Hơi rượu còn “nồng nàn” như nâng đỡ tâm hồn MỊ. Quên đau khổ, 
đau đớn thực tại, MỊ “vấn nghe tiếng sáo đưa MỊ đi theo những cuộc chơi, những đám 
chơi”. MỊ vùng bước đi, lòng “bồi hổi” theo tiếng sáo: “Em không yêu qHd pao rơi rồi - 
Em yêu 1gười nào, em bắt pao nào...". MỊ lại trở lại thực tại đau đớn, khổ nhục "fay chân 
đâu khôrg cựa được”. MỊ “thốn thức nghĩ mình không bằng con ngựa” khi nghe tiếng ngựa 
“gặt Chát”, nhai có, tiếng chó sủa xa xa. MỊ nghĩ đến những cảnh tình tự của bao cặp tình 
nhân giè này đã “4ð vách ra rững chơi”. MỊ nín khóc, MỊ lại bồi hồi trong trạng thái lúc 
mê lúc tnh. Dây trói thít lại, đau nhức. Hơi rượu tỏa, MỊ “nổng nàn tha thiết nhớ". 

BỊ trí đứng suốt đêm, MỊ “bàng hoàng tỉnh” lúc trời sáng. Chỉ nghe tiếng lửa réo - 
Không nột tiếng động - MỊ nghĩ đến các vợ chú, thương những người đàn bà “khốn khổ sa 
vào Hà quan”; thương người đần bà nọ bị chồng trói chết trong nhà thống lí. Mị vừa 
thương nình, vừa thương người, thương cho thân phận những người đàn bà ở Hồng Ngài 
“một đời con người Chỉ biết đi theo đuôi con ngựa của chồng”. MỊ sợ hãi “cựu quậy” xem 
mình còi sống hay chết. Dây trói xiết lại “đơn chứ từng mạnh thịt”. 

Nhờ nột sự tình cờ mà Mi thoát chết trong đêm hãi hùng đó. Đoạn văn đêm tình mùa 
xuân có 3 cảnh. Cảnh Mi ngồi nhẩm thầm tiếng sáo và lén uống rượu ừng ực từng bát. 
Cảnh M:chuẩn bị váy áo đi chơi. Cảnh Mị bị A Sử trói đứng suốt đêm trong buồng. Cảnh 
nào, chỉ iết nào cũng sinh động, điển hình cho bị kịch của MỊ, của người con dâu gạt nợ. 
Đoạn văt đêm tình mùa xuân thể hiện ngòi bút kể chuyện cảm động, phân tích diễn biến 
tâm tran: và hành động nhân vật một cách tính tế, sâu sác. Tiếng sáo gọi bạn tình được Tô 
Hoài mhic đi nhắc lại 13 lần đầy ám ảnh, như thức tỉnh, như lay gọi, như vỗ về niềm khao 
khát đủ cơi Tết, khao khát được sống trong tình yêu, trong những đêm tình mùa xuân của 
người :cơ dâu gạt nợ. 

Sự "zổi loạn” của Mi cho thấy sức sống tiểm tàng của nhân vật Mị mà máu và sự dã 
man kihôig thể nào vùi dập được! Đêm tình mùa xuân thấm đẫm tính nhân văn. Nó đã góp 
phần tô cậm tính cách nhân vật Mi. Nó đã thể hiện một cách xúc động giá trị hiện thực và 
tỉnh thần nhân đạo của truyện “Vợ chồng A Phú". 
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Đề 3: Phân tích vai trò của nhân vật vợ Tràng trong truyện “Vợ nhậ?" của Kim Lân. 
Bài làm 

Nhân vật ”h?” là một thành công đặc sắc của Kim Lân trong nghệ thuật phân tích tâm 
trạng người phụ nữ cùng khổ trong nạn đói năm Ất Dậu, 1945. 

Nhân vật vợ Tràng được miêu tả bằng những nét ấm ảnh, xót thương, có vai trò tô đậm 
tư tưởng nhân đạo của tác phẩm. 

Trận đói đang diễn ra vô cùng khủng khiếp. Người chết đói như ngả rạ. Qua bày vù lên 
như những đám mây đen trên nền trời. Đoàn người chạy đói từ những vùng Nam Định, 
Thái Bình đội chiếu lũ lượt như những bóng ma xanh xám, nằm ngổn ngàng khắp lều chợ. 
Mùi gây của xác người. 7/ cũng chạy đói “ngồi véu ra” cùng mấy chị con gái nơi cửa nhà 
kho. Không họ tên, không rõ quê quán, tuổi tác. Chắc cha mẹ, anh chị ern đã chết đói cả 
rồi ? Cái đói đã cướp đi của /¿ tất cả. Lần đầu nghe Tràng hò “muốn ăn cơm trắng mấy 
giò...", thị bị mấy cô bạn “đẩy vai”. Thị "cười như nắc nể", cong cớn nói với Tràng: “Này 
nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy?”. Thị "Hếc mắt cười tít” làm cho anh cụ Tràng 
“thích lắm”. Lần sau, thị gặp lại Tràng thì đã thay đổi hẳn. Áo quần rách rả tơi như tổ đỉa. 
Thị gầy sọp đi. Khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Dưới chân ?hj là vực 
thăm, là chết đói! Thị “sưng s/¿” trách Tràng là “điệu”, “leo léo cái môm hẹn vuống thế mà 
mất mặt”. Thấy Tràng vỗ vào cái túi khoe "rích bố cứ”, hai con mắt “02g hoáy” của thị 
tức thì sáng lên. 7⁄j “đon đư” với anh cu Tràng: “Ấn thát nhá !", Thị đã ăn liền một chặp 
bốn bát bánh đúc rồi thở, khen: “Hà, ngọn 7”. Cũng biết đùa, biết trêu giai như phần đông 
các cô gái khác, 0h; nói với Tràng rất lắng lơ: “Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏở bố !". Chỉ một 
câu nói tầm phào của Tràng “!dm đếch gì có vợ...", thế là th; theo về ngay, “thí vẻ thật”, 
Khi đứng trong cái nhà “rắng fco... rứm ró” của me con Tràng, thị đảo mắt nhìn xung 
quanh, thất vọng “cái ngực gây lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài". 

Từ dáng điệu, cử chỉ đến cách ăn nói đối đáp, /h; vừa cong cớn, vừa thÕ lỗ, số sàng. Thị 
đã nhịn đói nhiều ngày. Cái đói hành hạ. Chết đói là điều cầm chắc. 7; cần được ăn để 
sống. Thị cần có nơi nương tựa để khỏi chết đói. Bản chất tốt đẹp của người con gái đã bị 
nạn đói, cái đói khủng khiếp cướp mất đi, che lấp đi. Thị thật đáng thương ! 7h; có khác gì 
người ăn mày nọ: 

"Ấn mày là di ? Ăn mày là ta ! 
Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày f” (Ca dao) 

Bản chất của người con gái đói khổ không rõ họ tên này không phải là xấu. Cách kể, cách 
tả của Kim Lân rất đôn hậu, nhiều bao dung, thương cảm, đem đến cho ta nhiều xúc động. 

Chỉ qua một ngày một đêm, sau khi đã thành vợ của Tràng, thành “zà?g ckâu mới” của 
bà cụ Tứ, ta thấy nhân vật này có những biểu hiện, những tình cảm tốt đẹp như bao người 
phu nữ khác. Dù kề bên cái chết, cô gái này vẫn khao khát hạnh phúc, muốn được sống 
trong mái ấm gia đình, một mái ấm tình thương, có chồng con như những người đàn bà 
may mắn khác. Trước cái nhìn tò mò của bà con xóm chợ, th; “ngượng nghịu, chân nọ 
bước dịu cá vào chân kỉa”, Nghe bọn trẻ con gào lên: “Anh Tràng ơi! Chông vợ hài”, thị 
"nhíu đôi mày lại", rối đưa tay lên “vóc xóc lại tà áo”. Chưa gặp bà cụ Tứ, 0ÿ rất băn 
khoăn lo lắng “mặt bản thân”. Đứng trước mặt mẹ chồng, trông fh/ rất đáng thương: “cứi 
mặt xuống, tay vận về tà áo đã rách bợi”. Nghe bà cụ Tứ nói: “Con ngồi xuống đảy. Ngồi 
xưống đây cho đỡ mới chân”, thị "vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ". Đó là tâm trạng của 
một người con gái đi lấy chồng không một quả cau. một lá trầu, không cheo cưới. Tử cho 
cánh ngộ. Túi cho duyên số. Thát đáng thương 1 

Thị cũng có nhiều biểu hiện rất nữ tính “hay đáo để”. Cái “liếc mắt cười tít” tần đầu 
gặp Tràng. Cái phát đánh đét vào lưng Tràng với tiếng mắng yêu: “Khử gió”. Một lời trách 
nhẹ chồng: “... chuyện dai thế, đợi sốt ca ruột”. Một cái củng vào trần Tràng kèm theo câu 
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nói yêu: “CW/ được cái thể là nhanh. Dơ 7“. Sau bao thắng ngày, chạy đói, sống vất vường 
lang thang nơi đầu đường xó chợ, cái chết đói đến dần, 0; đã trở thành vợ của Tràng, dù 
còn nhiều thử thách lo lãng, nhưng ¿Óbÿ/ đã có sự đối đời. Niềm vui trong tối tân hôn thể 
hiện cảm động niềm khát khao hạnh phúc của một người phụ nữ trong đói khát hoạn nạn. 
Hạnh phúc muộn mãn nhưng đáng quý giá biết bao! Ngòi bút hóm h'nh của Kim Lân thể 
hiện bạo trần trọng trước niềm vui hạnh phúc và sự đối đời của vợ chồng Tràng. 

Nhân vật vợ Tràng có nhiều thay đổi tốt đẹp. 7J/ dậy sớm cùng mẹ chồng quét tước, 
thu dọn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, xây đắp tổ ấm hạnh phúc. Tiếng chổi quét sân của 0h; 
“k¿t xà? sạt trên mặt đá?” tưởng như niềm vui đang xôn xao trong lòng 0h; 2 Thị "lẳng 
lăng” đ vào bếp dọn bữa ăn sáng, Tràng cảm thấy vợ mình “hiển hậu đúng mực” rất đắng 
yêu. Bàcu Tứ đã có “nàng đâu mới”, Tràng đã có vợ. Nhà thêm người, thêm bát đũa, thêm 
nhân lực. 7/7 đã đem sinh khí, thông tin mới mẻ về thời cuộc cho mẹ con Tràng. Nghe 
tiếng tròng thúc thuế, /hj nói với mẹ chồng và chồng: “Trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang 
người to không chịu đóng thuế nữa đâu. Người tfa còn phá cả kho thóc của Nhật chía cho 
người độn nữa đấy”. Qua đó, ta cảm thấy nhân vật vợ Tràng, “nàng đâu mới” cũng là người 
truyền ¡!H cách mang. 

Vai trò nhân vật vợ Tràng trong truyện “Vợ nhi” là một nhân chứng tố cáo, lên án tội 
ác tầy rời của Nhật - Pháp gây ra nạn đói năm 1945 làm hơn hai triệu đồng bào ta bị chết 
đói. Nạn đói do chúng gây ra khủng khiếp đã hạ thấp nhân phẩm con người, cướp đi mọi 
giá trị của con người, biến người con gái như một thứ đồ rẻ rúng có thể “„hấ/” được! 

Nhân vật vợ Tràng gầy đói xác xơ, về làm dâu bà cụ Tứ phải mặc áo quần rách như tổ 
đía, bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng là một bữa cháo cám-'hình ảnh ấy, tình tiết ấy thật 
đáng thương. Và đó cũng là nỗi đau, nỗi nhục của nhân dân ta trong cảnh lầm than nô lệ. 

Nhén vật vợ Tràng trong truyện “Vợ nhặt” đã nói lên một sự thật ở đời. Trong đói khổ 
hoạn nan, kế bên cái chết, nhân dân ta vẫn khao khát được sông ấm no hạnh phúc. Những 
người rghèo khổ đã biết dựa vào nhau, san sẻ vật chất và tình thương cho nhau để vượt 
qua thư thách khác nghiệt, vươn tới ấm no hạnh phúc và sự đổi đời với niềm tin: “Ai giàu 
bạ họ, di khó bạ đời”... Cũng như bà cụ Tứ, anh cụ Tràng, nhân vật vợ Tràng đã có vai trò 
thể hiện t tưởng nhân đạo của tác phẩm "Vợ nhật". 


Đề 4 


Màu sắc Nam Bộ trong truyện "Những đứa con 
trong gia đình" của Nguyễn Thi. 
Bài làm 

Truyện "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thỉ là khúc trắng ca của tuổi trẻ 
miền am anh hùng thời đánh MI. 

Mộ trong những nét đặc sắc về nghệ thuật là Nguyễn Thi đã tạo nên màu sắc Nam Bộ, 
một đãi ấn tuyệt đẹp mà độc giả để dàng nhận thấy. 

Mài sắc Nam Bộ biểu hiện rõ nhất là ở cảnh vật được miêu tả, ở sự việc được nói đến, ở 
tính cách và ngôn ngữ nhân vật được khắc hoạ (má Tư Năng, chú Năm, chị Chiến, Việt,...). 

Cảrh tượng chiến trường ở nơi nào, ở thời nào chẳng giống nhau, nhưng dưới ngòi bút 
của Nguyễn Thi, chiến trường sau tiếng bom rền đạn réo lại có nét riêng, rất Nam Bộ. 
Giữa đìng không mông quanh “mội sự vắng lặng như từ trên trời lao vuống...", "tiếng dế 
gáy w¿ cao vút mới lên” giữa đêm sâu thăm thắm. Chính giữa không gian ấy, người chiến 
sĩ bị tương nặng, lạc đơn vị mới cảm thấy rõ nhất mình đang trở về kỉ niệm tuổi thơ, 
mình cang sống giữa quê hương (một nơi trên vùng đồng bằng Nam Bộ): "Bóng đêm vắng 
làng vé lạnh leo bao trầm lấy Việt, kéo theo đến cả con ma cụt đầu vẫn ngồi trên cây xoài 


279 


mồ côi và thẳng chồng thụt lưỡi hay nhảy nhót trong những đêm ma ngoài vòm sông, cái 
mà Việt vẫn nghe các chị nói hồi ở nhà. Việt nằm thở dốc..." 

Ngôi nhà má Tư Năng cũng như hàng ngàn hàng vạn mái nhà của bà con khắp vùng 
Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre... ở cạnh các vàm, các kênh, bao trùm bởi màu 
xanh của rặng bần, của khóm đước, mà người Bắc rất dễ nhận ra: "Nhà dúy rú Cửa sông, 
trong đêm vui náo nức này, đom đóm từ ngoài rặng bần cũng kéo vào đây nhà. Chúng bay 
chớp chớp như dò trên nóc rồi sà xưống mặt Việt". 

Màu sắc Nam Bộ được thể hiện ở những vật dụng, ở cái gia tài của má Tư Năng để lại. 
Đó là "năm công ruộng hồi trước mấy chú cấp cho ba má”, là "hai công mía để dành làm 
đám giỏ ba má”, là những thứ làm ăn của nhà nông nghèo khó, lam lũ: nẻi, lu, chén, đĩa, 
cuốc, vá, đèn soi mà chị em Việt sẽ gửi lại chú Năm, trước khi đi đánh giặc. 

Cảnh đêm tòng quân của tuổi trẻ vùng đồng bằng Nam Bộ vui như ngày hội, bà con cô 
bác cả xã kéo đến, "đèn sáng rực”, hai chị em Chiến và Việt tranh giành nhau, làm cho 
anh cán bộ “đđ câm viết rồi lại đặt xuống”, chú Năm phải "nheo mắt nhìn” đứng ra phân 
xử: "Hai đứa cháu tôi nó một lòng theo Đảng như vậy, tôi cũng mừng. Váy vn trên cứ phì 
tên cả hai. Việc lớn ta tính theo việc lớn, còn việc thôn mọn trong nhà tôi thu xếp khác 
xong". Đó là tấm lòng, là ý nghĩ, là cách nói chất phác của bà con cô bác nơi miệt vườn 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Cảnh hỗn chiến giữa ta và giặc, cảnh tấn công như vũ bão của quân ta, qua sự lắng 
nghe, sự cảm nhận của Việt vừa hồi tỉnh sau cơn mê cũng mang nét rất riêng của Nam Bộ 
thời đánh Mi: "Việt ngóc dậy. Rõ ràng không phải tiếng pháo lếnh lắng của giặc. Đó là 
tiếng nổ quen thuộc, gom vào một chỗ, lớn nhỏ không đều, chen vào đó là những dây súng 
nổ vô hồi vô tận. Súng lớn và súng nhỏ quyện vào nhau như tiếng mố và tiếng trống đình 
đánh dạy trời dậy đất hồi Đồng khởi". 

Màu sắc Nam Bộ được thể hiện rõ nhất ở tính cách và ngôn ngữ của các nhân vật như 
má Tư Năng, chú Năm, của Chiến, Việt. 

Hình ảnh má Tư Năng dẫn đàn con đi đòi đầu ba, hình ảnh má Tư Năng hiên ngang, 
thách thức: "Vợ Tư Năng đây!” khi đứng trước mũi súng và lời hãm dọa của lũ giặc: "Vợ 
Tư Năng đâu?". Bọn lính bắn vọt qua đầu má, má đưa hai bàn tay to bản phủ lên đầu đàn 
con đang nép dưới chân. Má chèo xuồng, má đi làm thuê, má đi đấu tranh chính trị, má 
coi thường cái chết, vì má tin một cách mộc mạc, giản dị rằng "người chết có cái vụ của 
người chết, nếu không, người ta sanh con ra làm gì?" Hình ảnh má Tư Nẵng làm ta nhớ 
đến câu nói: "Còn cái lai quân cũng đánh" của chị Út Tịch trong "Người mẹ cẩm súng”. 

Cái cuốn sổ ghi bao việc "(hỏn món” trong gia đình bằng thứ chữ "lòng còng”. Chuyện 
thím Năm, ông nội, bác Hai, tía của Việt... bị giặc giết như thế nào, các chiến tích của ông 
nội, của thằng Hai, của chị em Việt, chú đều ghi rõ. Cuốn sổ ấy là truyền thống cách 
mạng của gia đình má Tư Năng, cũng là của hàng vạn gia đình nông dân Nam Bộ trong 
suốt ba mươi năm trời đánh Pháp, đánh MI. 

Nguyễn Thi có tài sử dụng một số chỉ tiết nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống, 
nâng lên tầm khái quát, tô đậm màu sắc Nam Bộ. Tiếng hò của chú Năm là một chỉ tiết 
nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của Nguyễn Thi tạo dựng nên. Giọng hò của chú Năm "đực và 
tức như gà gáy". Đã nhiều lần chú cất giọng hò. Trước bữa cúng má Tư Năng, chị em Việt 
Chiến sắp lên đường ra trận, chú Năm cất giọng hò: "Cáu hò nổi lên giữa bạn ngày, bắt 
đâu cất lên như một hiệu lệnh dưới ánh nắng chói chang, rồt kéo dài, từng tiếng một vỡ ra, 
nhắn nhủ, tha thiết, cuối cùng ngắt lại như một lời thề dữ dội". 

Chị Chiến giống má như đúc. Chiến cũng có hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng 
như má. Tiếng "cóc”, tiếng "ghen", tiếng "#", tiếng chân bước "bích bịch"” của Chiến có 
khác nào má, ”?m nh má vậy”. Bàn việc thu xếp nhà cửa trước khi đi đánh giặc, nghe em 
nói, Chiến "hư một cái “cóc” rồi trở mình. May mà chị không bẻ tuy rồi đập vào bắp vế 
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thư¿t mới” như má. Chiến đảm đang, sớm biết lo liệu, thường nhường nhịn em, chú Năm 
đã hết lời ca ngơi: "Không! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước Hó HỞ được rộng. gọn 
bẻ gia thổ, nắng bề nước nón", Chiến có tư thế hiện ngang, quyết liệt như các o du kích 
vườn dừa Bến Tre: “Đứđ làm thân con gái ra đi thì tao chỉ có một cản: Nếu giặc còn thì tao 
mát, vậy à”" 

Việt là hình ảnh đẹp nhất, in đậm màu sắc Nam Bộ nhất trong truyện “Những đứa còn 
trong giá đình”, Nụ cười "lởn len”, hai gò má “cảng mướt nhí da trái vú sữa”, cái ná thun 
của tuổi thơ vẫn mang theo khi đi bộ đội, Việt rất giống ba, mỗi lần nghe tiếng ná thun 
của Việt, má lại nói: “Đó, lại giống cái thẳng cha nó rồi". Việt hồn nhiên, trong sáng: 
hay tranh giành với chị, nhưng lại "giấu chị như giấu của riêng” trước đồng đội. Dũng 
cảm trong chiến đấu, không sợ giặc nhưng lại sợ "?hẳng chồng thụt lưỡi”, “Con mã cụt 
đâu”... Mới hai tuổi quân đã lập công tiêu điệt một xe bọc thép Mĩ; bị trọng thương, lạc 
đơn VỊ, nằm giữa chiến trường, tuy chỉ còn một viên đạn đã lên nòng, Việt "ấn sẵn sàng 
nổ súng”. "Trên trời có mày, dưới đất có mày, cả khu nừng này còn có mình tạo. Mày có 
bản tao thì tao cũng bắn được mày”... Hình ảnh Việt theo má lên tới quận "đòi đâu ba", 
hình ảnh Việt trong đêm tòng quân, trong cảnh cùng chị gái khiêng bàn thờ má sang gửi 
nhà chú Năm đã làm ta nhớ mãi, nhớ đứa con trai má Tư Năng, nhớ một chàng trai mới 
lớn vùng miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long thời chống MI. Việt là hình bóng của quê 
hương; Việt là hiện thân trong câu hò của chú Năm: ”... khi thì Việt biến thành tấm áo vá 
quàng hoặc con sông dài cá lội của chủ, khi thì Việt biến thành người nghĩa quản Trương 
Định, ngọn đèn biển Gò Công, hoặc ngôi sao sáng ở Tháp Mười". 

Thời chống Mi, tuổi trẻ cả nước ta nung nấu một lời thể: "Ñœ đi chỉ một lời thẻ - Chưa 
giết hết giặc chưa về quê hương". Việt và chị gái khi khiêng bàn thờ má đi gửi cũng định 
ninh một lời thể: "Nào, đưa má sang ở tạm bên nhà chú, chúng con đi đánh giặc trả thà 
cho ba má, đến chừng nào nước nhà độc lập, con lại đưa má vể". 

"Những đứa con trong gia đình" đã kết tỉnh nghệ thuật của ngòi bút Nguyễn Thi. Nghệ 
thuật kể chuyện, dựng cảnh, tạo hình, chọn chỉ tiết điển hình, phân tích tâm lí nhân vật, cá 
biệt hoá ngôn ngữ nhân vật,... tất cả đều mang màu sắc và hương vị Nam Bộ. Mầu sắc 
Nam Bộ tạo nên hồn cốt phong cách ngôn ngữ nghệ thuật của Nguyễn Thi trong "Người 
mẹ cẩm súng” Và "Những đứa con trong gia đình". 

Sự thành công đó đã khẳng định vị thế được tôn vinh của Nguyễn Thí là "»hà văn của 
người nông dân Nam Bộ thời chống MT". 


Bài số 30 
Luyện tập về cách sửa chữa văn bản 
I1. Ghỉ nhớ 

1. Sửa chữa văn bản của mình là điều cần thiết để sửa lại những sơ sót đã xảy ra, tránh 
được những khiếm khuyết đáng tiếc, không nên có. 

Viết xong văn bản, ta đọc lại văn bản hai ba lần hoặc thêm ý mới, hoặc cắt bỏ ý thừa, 
xem lại cách dùng từ, cách đặt câu, cách bố cục đã ổn chưa, đã hợp lí chưa. 

Bài văn làm tại lớp, bài văn thì nên dành lại dăm ba phút đọc lại, soát lại văn bản. 

2. Sửa chữa văn bản của người khác cần cần trọng, chớ vội vàng chủ quan. Trần Đăng 
Khoa có bài thơ "Hạ gạo làng ra”. Câu thơ, tác giả viết: "Ngọt bùi đắng cay” đã được một 
bác biên tập bảo rằng: "Xứ hội ta là xã hội không có bị kịch. Làm gì có chuyện cay đẳng". 
Thế rồi, bác ấy cầm bút chữa lại: 

"Có lời mẹ hát 
Ngọt bùi hôm nay”... 
Trần Đăng Khoa nói: "Đáy là câu thơ của bác biên tập, không phải thơ tôi". 
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II. Luyên táp 

7. Đoạn văn trong bản Ø7 chức có 3 câu. Bác đã sửa chữa và bổ sung như sau: 

- Câu 1, Bác thêm từ ngữ và một dấu phẩy: "dù phải kinh qua giản khổ, lí vònh nhiều 
hơn nữa, Song". 

- Câu 3, Bác thay chữ "(hzm hởi"” bằng chữ "chúc nưừng", và thêm chữ “anh lìng” vào 
sau chữ "chiến sĩ". 

- Cách sửa chữa đó, làm cho ý thêm chặt chế và tránh lặp từ “thăm hi” ở câu 3. 

2. Trong bài “Đáy mùa thu tới", Xuân Điệu viết: 

“Hơn một loài hoa đã rụng cành” 

"Hơn một” gợi lên sự lác đác, hoa rụng buổi thu sơ. Xuân Diệu đã dùng số từ rất mới: 
"Ít nhiều thiếu nữ buôn không nói". 

Nếu chữa lại "Đđ máy loài hoa đã rụng cành" thì câu thơ "nhát" quá, mất hay! 

Lập lại hai từ “4đ” trong một câu thơ là điều không nên có. 


Bài số 31 
Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ 

1. Đọc những câu sau đây, và cho biết những câu nào đúng, những câu nào sai; chữa 
lại những câu sai. 

- Có 2 câu đúng: 

+ Voi giơ chân giẫm mạnh con rắn. 

+ Cảm ơn em đã nghĩ tới tôi. 

- Có 7 câu sai; chữa lại như sau: 

+ Bị mèo đuổi, con chuột cuống cuồng chui vào hang. 

+ Hắn quên cả chuyện nhắc tôi đến thăm ông cụ. 

+ Sau bao nhiêu năm đánh giặc ngoại xâm, dân tộc ta hiểu sâu sắc thế nào là độc 
lập, tự do. 

+ Phải nâng niu những ý kiến bạn bè đóng góp cho mình, dù bạn có chê mình đi 
chăng nữa. 

+ Anh hay chế nhạo những gì mà anh cho là lố bịch. 

+ Thế là hắn đầu hàng nghịch cảnh. Bao nhiêu ý chí tiêu tan. 

+ Con muốn ăn bằng đũa hay bằng thìa. 

2. Đặt câu có danh từ (hay cụm danh từ, đại từ) đi liên sau các động từ: chạy, chơi, 
đứng, ngồi, nhảy. Từ đó, nêu nhận xét về sự khác biệt nghĩa giữa trường hợp có quan hệ từ 
và trường hợp không có quan hệ từ sau động từ. 

a. Chạy điểm, chạy bằng là những hiện tượng tiêu cực! 

b. Chơi điều là một thú chơi của mục đồng làng tôi. 

C. Đêm qua ra đứng, bờ ao, 

Trông cá cá lăn, trông sd0 sdOo HỜ. 
(Ca dao) 

di. Kẻ đứng bến sông, người ngồi khoang thuyền cùng giơ tay vẫy mũ chào lưu luyến. 

c. Nhấy dây là trò chơi được các em gái trường tiểu học yêu thích. 

- Nhận xét: Sau động từ dùng quan hệ từ là để chỉ hướng hành động. Ví dụ: Con chạy 
theo mẹ... : 

Sau động từ dùng danh từ (cụm danh từ, đại từ) là để làm rõ tính chất của hành động, 
đối tượng của hành động. Ví dụ: Thưởng trăng là một thú chơi tao nhã của các tao nhân 
mặc khách. 

3. So sánh những câu sau: 

- Nó đi chùa. - Nó đi đến chùa 
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"Nó đh chủa" có nhiều cách hiểu. Có thể nó đã đi tu Phật, hay đi lễ Phật, v.v... "Nó đi 
đa chữa” thì chùa là hướng nó đi tới, đi đến, 
- NÓ CHỐI Hutứu. ~ NÓ CHỐI tÊN ngựa. 
"Nó cưỡi nụưu” thì ngựa là vật, là phương tiện để nó cưỡi. "Nó cưỡi trên ngựa” chỉ vị 
trí mà nó cưỡi. 
Cú Ý. các từ trên, dưới, trong, ngoài đêu chỉ rõ vị trí, không gian của hành động, 
Vi di. đây là bài thơ "Vợ người bạn th đến thăm chống” (Nhật Kí trong tù) 
Anh đứng trong cửa sắt, 
Em đứng ngoài cửa xắt, 
Gần HhẠH trong tác gang, 
Mà biển trời cách mặt. 
Miệng nói chàng nén lời, 
Nói lên bằng khoé mắt; 
Chưa nói, lệ tôn đây, 
Tình cảnh đáng thương thật! 
Hồ Chí Minh 


Bài số 32 
Sử dụng luận cứ 
L. Khái niềm : 

Luận cứ là gì? 

- #uận cứ là phán đoán dùng để chứng minh cho luận đề (Từ điển Tiếng Việt - Hoàng Phê). 

- Hiểu một cách đơn giản: luận cứ là dẫn chứng dùng để chứng mình. 

V7 dự: Miễn Nam anh hùng có đội quân đấu tranh chính trị gồm hàng vạn chiến sĩ toàn 
là phụ nữ. Họ rất mưu trí và dũng cảm làm cho địch phải khiếp sợ và gọi họ là “đội quân 
tóc đài" Phó Tổng tư lệnh Quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước 
ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta. 

Hồ Chí Minh 
H. Sử dụng luận cứ trong bài văn nghĩ luận 

Văn nghị luận không thể nói suông, nói mơ hồ mà phải có luận cứ, nói có sách, mách 
có chứng. 

- Số lượng luận cứ phải phong phú, giàu có. 

- Chất lượng luận cứ phải hay, chọn lọc, điển hình và toàn diện. 

- Phải biết sắp xếp, trình bày và phân tích dẫn chứng một cách hợp lí. 

Nếu bàn về một vấn đề xã hội thì phải có luận cứ về thực tế đời sống xã hội. Nếu bình 
luận về văn chương thì phải có kiến thức văn học để làm dẫn chứng. Do đó, phải sống, 
phải đọc, phải học, phải tích luỹ luận cứ để làm văn, viết văn. Có bột mới gột nên hồ, cái 
vốn kiến thức để làm văn, viết văn cũng cần thiết và quan trọng như thế. 


(Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà) 

Theo anh (chỉ), nữ sinh viên nên mặc áo dài truyền thống hay mang đồng phục 
hiện đại? 

Đoạn văn dọc tham khảo 

Các bạn học sinh trường tôi vẫn trao đổi về vấn đề nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống 
hay mang đồng phục hiện đại? 

Chiếc áo dài truyền thống bằng lụa trắng, lụa màu, lụa hoa thật đẹp. Ngày lễ khai 
giảng đầu năm học, ngày lễ kỉ niệm 8-3 hàng năm, trường tôi tổ chức rất trọng thể. Hôm 
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ấy, các bạn nam mặc đồng phục quần xanh công nhân, áo sơ mi trắng, các bạn gái mặc 
quần trắng áo dài tân thời. Sân trường trong những ngày lễ ấy trông thật đẹp, bừng lên 
trong muôn hồng nghìn tía. Các bạn nam chững chạc; các em gái lớp l0 xúng xính, thướt 
tha; các bạn gái lớp II, lớp 12 đi lại uyển chuyển, duyên dáng, xinh đẹp. Đôi má hồng, 
mái tóc đen nhánh, hoặc cài nơ màu, hoặc xoã ngang vai, nụ cười luôn nở trên đôi môi, 
ánh mắt trong, tiếng nói ríu rít,... đi đứng, xếp hàng, tôi có cảm giác như bầy thiên nga 
đang đón xuân về. 

Nhìn các bạn gái các lớp lúc hát đồng ca, tốp ca, tôi càng thấy chiếc áo đài truyền 
thống đã làm đẹp thêm, tươi tắn thêm, duyên dáng thêm người con gái Việt Nam. Trong 
các buổi thị "Thanh lịch và ứng xứ” của trường tôi tổ chức hằng năm, những bạn gái đoạt 
giải, tay ôm bó hoa được tặng, lộng lẫy trong chiếc áo dài trắng, tôi cảm thấy bạn nào 
cũng đáng yêu lạ, toát lên một vẻ đẹp trinh trắng của người nữ sinh. 

Ngày thường. học sinh trường tôi đến trường ăn mặc tự do. Có hôm tôi mặc đồng phục. 
Có hôm tôi mặc giản dị. Những hôm ấy, chúng tôi chơi đùa thoải mái. Trong giờ học hay 
giờ ra chơi, bạn nào cũng cảm thấy mình sống hồn nhiên hơn trong cuộc sống đời thường. 

Vả lại, mức sống của nhiều gia đình hiện nay tuy đã khấm khá hơn, có thể cho con ăn 
mặc đẹp đến trường. Nhưng trong học sinh vẫn còn có một số bạn còn gặp nhiều khó 
khăn. Có tiền may một, hai chiếc áo dài truyền thống đâu đễ? Mua sắm được hai bộ đồng 
phục, một bộ hè - thu, một bộ đông - xuân cho con mặc đến trường, đến lớp cùng chúng 
bạn là một cố gắng lớn của không ít phụ huynh. 

Tóm lại, tôi cho rằng nữ sinh chỉ nên mặc đồng phục đi học; có thể mang áo dài truyền 
thống đến trường đến lớp trong những ngày lễ. Học sinh nên ăn mặc sạch, gọn gàng, 
nghiêm trang, cũng có thể ăn mặc đẹp, nhưng không nên cầu kì, diêm dúa, sặc sỡ. 


Bài số 34 
Kiểm tra văn học 
Đề luyện tập 
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao để) 
Đề bài (gồm hai phần) 
Phần I: Trắc nghiệm (12 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm, tổng cộng: 3 điểm) 
1. Nhận xét nào nêu không chính xác về chất thơ trong truyện Vợ chồng A Phú của Tô Hoài? 
A. Chất thơ trong truyện Vợ chồng A Phú thể hiện ở những vẻ đẹp của bức tranh 
thiên nhiên, nhất là cảnh mùa xuân. 
B. Chất thơ trong truyện Vợ chồng A Phủ thể hiện chủ yếu ở cảnh ngày Tết của Mịi 
và A Phủ ở khu du kích Phiểng Sa tự do. 
C. Chất thơ trong truyện Vợ chồng A Phú thể hiện ở những cảnh sinh hoạt ngày Tết 
của đồng bào dân tộc. 
D. Chất thơ trong truyện Vợ chồng A Phủ thể hiện ở những vẻ đẹp của tâm hồn các 
nhân vật, nhất là khát vọng tự do và tình yêu. 
2. Lí do nào sau đây là lí do chính để khẳng định nhân vật /hj (vợ Tràng) trong truyện 
Vợ nhạt của Kim Lân có một vai trò rất quan trọng? 
A. Không có thị, giá trị hiện thực của truyện bị giảm đi khá nhiều. 
B. Không có thị, không tạo ra được tình huống độc đáo của thiên truyện. 
C. Không có thị, giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện sẽ giảm nhiều 
D. Không có thị, các nhân vật khác không có điều kiện bộc lộ tính cách. 
3. Dòng nào nêu đúng các tác phẩm viết về cùng một để tài? 
A. Vợ chồng A Phú, Vợ nhặt và Đất. 
B. Đất, Rừng và nu và Những đứa con trong giá đình. 
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€. ưng và nh, Đặt và Chiéc thuyền ngoài va. 
D. Rừng và nút Một người Hà Nội và Vợ chồng A Phu. 
4. Đề tài được xác định ở câu 3 là đề tài nào? 
A. Thân phận những người đân cùng khổ trước Cách mạng. 
B. Sư đổi đời của những người dân nô lé. 
C. Cuộc sống và con người sau kháng chiến chống để quốc MI. 
D. Đất nước và con người trong kháng chiến chống để quốc MI. 
5. Tác phẩm nào trong các tác phẩm sau không thể hiện rõ màu sắc Nam Bộ? 
A. Những đưa con trong gia dình B. Đứi 
C. Hướng rừng Cà Muu D. Rừng và nu 

6. Trong truyện Một người Hà Nội. khi được hỏi về chuyện người con trai tình nguyện 
đi chiến đấu, bà Hiền trả lời: "Tao đan đớn mà bằng lòng,..."” Câu trả lời đó cho thấy bà là 
người như thế nào” 

A. Sẵn sằng tiên con trai đi chiến đấu. 

B. Rất đau đớn khi con trai phải đi chiến đấu. 

€. Tiên con rú trận với nghĩa tình sâu nặng. 

D. Không muốn con trai tình nguyện đi chiến đấu. 

7. Người phụ nữ khốn khổ tội nghiệp ở một vùng biển luôn bị chồng hành hạ là nhân 
vật nào, trong tác phẩm nào? 

A. Mi trong Vợ chồng A Phú. B. Vợ Tràng trong Vợ nhật. 
. Bà Hiền trong Một người Hà Nội. D. Người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa. 

8. Câu nói: "Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!” là câu nói của ai, trong tác 
phẩm nào? 

A. Ông Tám Xẻo Đước trong tác phẩm Đi. 
B. Chú Năm trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình, 
C. Cụ Mết trong tác phẩm Rừng và mu. 
D. Nhân vật "tôi” trong hồi kí Những ngày đầu của nước Việt Nam mới của Võ 
Nguyên Giáp. 
9. Dòng nào nêu đúng các tác giả thuộc đồng "văn học ủng địch tạm chiếm"? 
A. Nguyên Trung Thành, Sơn Nam và Anh Đức. 
B. Hoàng Phủ Ngọc Tường, Anh Đức và Ma Văn Kháng. 
C. Anh Đức, Vũ Bằng và Nguyễn Trung Thành. 
D. Hoàng Phủ Ngọc Tường, Sơn Nam và Vũ Bàng. 

10. Ông là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của nền văn học hiện đại Việt 
Nam. Sáng tác của ông thể hiện vốn hiểu biết phong phú về đời sống, đặc biệt là sinh hoạt 
và phong tục ở làng quê và miền núi. 

Nhận định trên đây nói về nhà văn nào trong các nhà văn sau? 
A. Kim Lân B. Tô Hoài €. Nguyên Ngọc D. Ma Văn Kháng 

11. Thế giới nghệ thuật của ông chủ yếu tập trung ở khung cảnh nông thôn và hình 
tượng người nông dân. Ông hiểu sâu sắc cảnh ngộ và tâm lí của những người nông dân 
nghèo rất gần gũi với sinh hoạt của ông -những con người gần bó tha thiết với quê hương 
và cách mạng. 

Nhận định trên đây nói về nhà văn nào trong các nhà văn sau? 
A. Kim Lân B. Tô Hoài C. Nguyễn Khải — D. Sơn Nam 

12. Sáng tác của ông mang đậm tính sử thi và cảm hứng lãng mạn, tập trung viết về hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mi, đề cập những vấn đề trọng đại của 
vận mệnh dân tộc và nhân dân, xây dựng những tính cách anh hùng. 
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Nhận định trên đây nói về nhà văn nào trong các nhà văn sau? 
A. Anh Đức B. Nguyễn Thi 
C. Nguyên Minh Châu D. Nguyên Ngọc 

Phần II: Tự luận (7 điểm) 

Phân tích ý nghĩa vừa cụ thể vừa khái quát của hệ thống nhân vật và hình ảnh rừig xà 
nu trong truyện ngắn #ững và nu của Nguyễn Trung Thành. 

Bài làm 
“Tảy Nguyên ơi ! Hoa rừng bạo nhiên thứ 
Cánh hoa đẹp nhất rừng 
Tảy Nguyên ơi T Anh có nhớ buôn làng 
Nhớ Hgười con gái... 
- Nhớ cánh hoa Pơlang đẹp nhất rừng Táy Nguyên..." 
(Ca khúc "Em là hoa Pơ lang" - Đức Minh) 

Ai đã từng lắng nghe tiếng hát ấy trong những tháng ngày sôi sục thời đính M2? A đã từng 
biết hoa Pơ lang vật báu của Trời có hàng ngàn cánh, nở tươi thơm ngất hàng vạn nm được 
nói đến trong “Bài ca chàng Đam: Sản”? Tiếng hát ấy còn đem đến cho ta bao xúc cộng bồi 
hồi khi nghĩ tới những phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong truyện “#ững và?” của 
Nguyễn Trung Thành, một kiệt tác viết về đề tài Tây Nguyên thời đánh MI. 

Nguyễn Trung Thành là bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc thời đính Mĩ Tiuyện 
“Rừng và nu” của ông lần đầu tiên được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng miền 
Trung Trung Bộ, số 2 năm 1965. Truyện mang đậm tính sử thị, gợi lên một không khí núi 
rừng thiêng liêng huyền thoại. Cuộc đấu tranh vũ trang của dân làng Xô Man chóng MI - 
Diệm diễn ra vô cùng ác liệt đầy máu và nước mắt, sáng bừng ngọn lửa và chiín vông. 
Những con đường, đốc núi, bờ suối chẳng chịt hầm chông, hố chông, giàn thò lrỡi “xắc 
lụnh”. Nhà ưng - nơi tụ hội của người Strá đã có lúc biến thành pháp trường, chiết trường 
dữ dội, bị tráng. 

1. Cá dân làng Xô Man, từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà, ai cũng có trongtay một 
cây giáo, một cây mác, một cây dụ, cậy rựa sáng loáng mài bằng đá mài núi Ngọc Linh do 
anh Thú gùi về, ai không có giáo mác thì có 500 cây chông. Mỗi người dân là nọt chiến 
sĩ, một dũng sĩ nhen nhóm bằng ngọn lửa cách mạng và niềm tin mà anh Quyê cắn bộ 
Đăng hoạt động bí mật đem lại cho dân làng Xô Man: “Đánh Mĩ phái đánh lậu đkd”, “Cán 
bộ là Đăng; Đáng còn HÚI HƯỚC Hày CỒH”,... 

Trong những năm dài đen tối khi quân Mĩ - Diệm kéo tới, suốt đêm ngày, chì của nó 
và súng của nó “sư ưng cá rừng”, thì dân làng Xô Man vẫn thay nhau vào rừn; tiếp tế, 
bảo vệ cán bộ Đảng. Anh Xút bị giặc bắt treo cổ lên cây vá đầu làng, bà Nhan bị ;iặc chặt 
đầu, cột tóc treo đầu súng. Nhưng chẳng ai sợ ! Người già, trẻ con, Mai và Tnú,.. lại thay 
nhau vào rừng nuôi giấu, bảo vệ cán bộ. Suốt 5 năm trời, chưa hề có một cán b› nào bị 
giặc bắt hay bị giặc giết trong rừng của làng Xô Man. Đó là niềm tự hào, và đó à phẩm 
chất anh hùng, trung dũng của những người Strá. 

a. Mỗi người đân làng Xô Man là một chiến sĩ. Cụ Mết già làng, oai phong ẫm liệt. 
Mất sáng và xếch. Râu dài tới ngực và vẫn đen "bóng. Ông cụ ở trần, ngực căng thư một 
cây xà nu lớn. Đã 60 tuổi mà tiếng nói vẫn ổ ổ vang dội trong lồng ngực: Một ời khen 
“được” của ông cụ làm cho cả làng, ai cũng hả dạ. Bàn tay nặng trịch “nh một iừn sắt", 
Lúc cụ nói, mọi người đều im bặt, trẻ con im lặng thín thít. Cụ Mết đầy uy tín, làmột thủ 
lĩnh quân sự tài ba, quyết đoán. Để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu, cụ Mết lãnh đạo lân làng 
Xô Man đêm đêm thức mài vũ khí, ban ngày đi phát hết các rẫy cũ, trồng pom chì và sắn 
xanh mượt cả núi rừng. Trong những giờ phút nghiêm trọng nhất giữa cái sống và :ái chết, 
cụ Mết đã chỉ huy đội du kích từ trong rừng bất ngờ xông lên nhà ưng tiêu diệt ñ ác ôn. 
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Tiếng hô của cụ Mết vàng lên: “Chém! Chém hết?” Những cây rựa sáng loáng vụng lên. 
Dưới lưỡi mác của cụ Mết, thăng Dục chỉ huy năm gục trên vũng máu. Mười tên giặc bị 
giết chết, xác ngốn ngang quanh đống lửa xà nu giữa nhà ưng. Chính “đ¿m ấy”, tiếng 
chiêng nổi lên, lửa cháy khắp rừng. Và “cử rừng Xô Man ào ào rung động”. Chính đêm ấy, 
cụ Mết già làng, người anh hùng bộ tộc trong tư thế lẫm liệt của người chiến thắng đã 
truyền hịch đánh Mĩ - Diệm vang vọng núi rừng: “Đối Hứa lên! Tất cả người già. người trẻ, 
người đàn ông, người đàn bà, mỗi người phải tìm lấy một cây giáo, mỘI cây mác, HỘI cây 
củu, một cay rựa. AI không có thì vớt chông, năm trăm cây chồng. Đốt lưa lên”, 

Cụ Mết trong truyện “Sửng và ñ” được miêu tả và ngưỡng mộ như một vị anh hùng 
đân tộc. Cụ đã thấp sáng ngọn lửa chiến đấu và chiến tháng vì chân lí lịch sử: “Chúng nó 
dã cảm súng, mình phái cảm giáo 7”, Cụ đã nhắc nhở mọi người Strá phải giữ lấy truyền 
thống “thương múi, thương nước”, kể lại cho con cháu nghe sau này. Nhân vật cụ Mết, một 
già lầng, một lão du kích phi thường là một thành công đặc sắc của Nguyễn Trung Thành 
trong khác họi tính cách anh hùng sử thí huyền thoại. 

b. Tnú là một trai làng đũng mãnh, là niềm tự hào của bà con dân làng Xô Man. Cụ 
Mết đã nói về anh với tất cả tình yêu thương, tự hào: “Nó là người Sirá mình. Cha mẹ nó 
chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó sạch như nước suối làng 
ta”. Cuộc đời Tnú đầy máu và nước mắt như bao cuộc đời của người dân làng Xô Man 
dưới súng đạn của Mi - Diệm. Con đường chiến đấu của Tnú là con đường quật khởi của 
quê hương anh. Hai lần Tnú đi bộ 3 ngày lên núi Ngọc Linh để lấy một xà lét đá trắng về 
làm phấn, lấy một gùi đá mài đem về mài vũ khí, hành động ấy nói lên lòng khao khát ánh 
sáng cách mạng và tự do của anh. Phẩm chất anh hùng của Thú được tôi rèn trong máu lửa 
chiến tranh. Thuở nhỏ, Thú vào rừng tiếp tế và bảo vệ anh Quyết, cán bộ “im vàng” để 
học chữ, với niềm tin sắt đá: “Cán bộ là Đăng, Đảng côn, núi nước này còn”, Đi giao liên, 
lúc thì Tnú “vé rừng mà đi” lọt qua các vòng vây của giặc, lúc thì anh cưỡi lên thác băng 
băng như một con cá kình, tạo nên sự bất ngờ. BỊ giặc bắt, Tnú nuốt ngay thư bí mật. Bị 
giặc tra tấn đã man, bất khai ai là cộng sản, Tnú đặt tay lên bụng mình và nói: "Ở đây 
này”, Lưng anh đầy vết chém, anh vẫn bất khuất, hiên ngang giữ vững lòng trung thành 
với cách mạng. 

Khi làng Xô Man quật khởi đứng lên mài vũ khí chống Mi - Diệm thì Tnú trở thành chỉ 
huy đội du kích. Với bọn giặc ở đồn Đắc Hà, anh là “con cọp... làm loạn rừng núi”... Tnú 
cảm thù sôi sục quân giặc khát máu. Mắt anh trở thành “hơi cục lửa lớn” khi lũ ác ôn 
giáng “(rận mu cây sắt” xuống vợ con anh. Anh coi bọn thằng Dục là “đồ ăn thị người 
/“ Tnú đã nhảy xổ vào lũ giặc để cứu vợ con, “hưi cánh tay rộng lớn như hai cánh lừn 
chàc của anh ôm chặt lấy mẹ con Mai”, Hình ảnh Thú bị giặc tra tấn, đốt cháy mười ngón 
tay thành mười ngọn đuốc, mắt anh trừng trừng, anh căn nát môi, nghe lửa cháy trong lồng 
ngực... “ơnh không thèm kêu van”, đã làm cho chúng tạ vô cùng cảm phục. Anh đã nêu 
cao một tư thế lãm liệt hiên ngàng. Con người anh tưởng như được đúc bằng thép! Khí 
phạch của Thú là khí phách của người anh hùng sử thi. Tình tiết Tnú xông xuống hầm 
ngầm giặc, không dùng súng, không dùng dao mà chỉ giết thằng chỉ huy ác ôn bằng mười 
ngón tay, ngón nào cũng bị cháy mất một đốt - đã nói lên ý chí căm thù giặc không bao 
giò nguôi trong lòng anh. Lòng căm thù đã cho Tnú sức mạnh chiến đấu và chiến thắng. 

Nguyễn Trung Thành đã khắc họa đôi bàn tay Tnú để tô đậm phẩm chất anh hùng của 
đứa con yêu làng Xô Man. Nếu ngọn lửa thần A-nhi đã soi sáng lòng kiên trình của nàng 
Si-ta trong sử thị Re-mea-y-da-na, thì ngọn lửa xà nư trên mười ngón tay đã làm sáng bừng 
lên dũng khí và tỉnh thần bất khất của nhân vật Tnú anh hùng. Dưới ngòi bút Nguyễn 
Trung Thành, nhân vật Tnú mang vẻ đẹp huyền thoại. 

€. Mai và Dít là hình ảnh người phụ nữ mới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thời 
đánh MI. Thuở bé, Mai đã và rừng tiếp tế và bảo vệ cán bộ. Mai học chữ rất giỏi, ba tháng 
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đọc được chữ, sáu tháng làm được toán hai con số. Khi đã trở thành người vợ. người :ne. 
Mai đã dũng cảm lấy thân mình để bảo vệ đứa con thơ, và chị đã bất khuất hị sinh trước 
trận mưa cây sắt của thằng giặc khát máu. Dít là em gái của Mai. Cái mũi hơi tròn, đôi 
mắt mở to, bình thản, trong suốt. Lớn lên, Dít càng giống Mai. Dít cũng bị giặc bắt khi Dít 
đi vào rừng tiếp tế cho đội du kích. Lũ giặc đã biến Dít thành “ấm bia sống”, bản sượt qua 
tai, sém tóc, váy rách tượt từng mảng. Từ viên đạn thứ mười trở đi, Dít chùi nước mắt, im 
bặt, “nhìn bọn giác bình thân lạ làng ?”. Thật là gan dạ, lẫm liệt. Chỉ 3 năm sau, Dít đã trở 
thành Bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã đội, linh hồn cuộc chiến đấu của dân làng Xô 
Man. Có thể nói Mai và Dít tiêu biểu cho những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt 
Nam: “Anh hàng, bất khuất, trung hậu, đam đang”, đã gắn bó cuộc đời mình với sự sống 
còn, với đau thương và uất hận, với nhục và vinh của dân tộc trong thời đánh MI. 

d. Đọc truyện “Rừng và nu” ta không thể nào quên được bé Heng, mặc dù tác giả chỉ 
phác họa một vài nét. Đó là một chú bé nhanh nhẹn, thông minh, thuộc mọi con đường, những 
hầm chông, những giàn thò, những ác chiến điểm của làng mình như thuộc lòng bàn tay mình. 
Người nhỏ bé, đóng khố, áo bà ba dài phết đít, đầu đội một cái mũ sụp xin được của anh Giải 
phóng quân nào đó. Một khẩu súng trường mát đeo chéo ngang lưng “zơ vẻ một người lính 
thực sự". Khi thì Heng nhắc Tnú không được uống nước lã. Khi thì Heng giới thiệu về chị Dít. 
Heng giục Thú đi nhanh, “sáp đối rồi!”. Nó hất hàm ra hiệu, thân mật nói với Thú: “li” ngày 
về, chân không leo nổi cái dốc nữa à!". Em báo cho Tnú biết: "Chóng đây! Có chóng đây!...". 
Heng tháo cây súng chống xuống đất và gọi to: “Người già ơi, có khách đấy!”. Heng chỉ là 
người dẫn đường, chỉ là người dẫn chuyện, xuất hiện trong khoảnh khác. Thế rnà đầy ấn tượng, 
đó là cái tài của Nguyễn Trung Thành trong miêu tả nhân vật. Bé Heng đã trưởng thành cùng 
cuộc chiến đấu vũ trang của dân làng Xô Man. Con người em đã hình thành bao phẩm chất 
anh hùng. Em là một cây xà nu, một cây con mới mọc “vượt lên rất nhanh, thay thế những cây 
đã ngữ...” trong bom đạn giặc! 

2. Thời kháng chiến, cây tre, cây dừa, cây đước đã được một số nhà văm nhà thơ dành 
cho một địa vị sang trọng: “Gáy tre, chông tre chống lại sắt thép quản thù. Tre Xung 
phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa Chín. 
Tre hí sinh để báo vệ con người” ("Cáy tre Việt Nam” - Thép Mới). Với Nguyễn Trung 
Thành, cây xà nu, một loại cây “man dại mà cao quý đáng yêu” đã trở thành một biểu 
tượng, một nhân vật mang bao phẩm chất tốt đẹp, anh hùng. Trong truyện, cây X¿ nu, đồi 
xà nu, rừng xà nu, cành lá xà nu, ngọn xà nu, nhựa xà nu, lửa xà nu,... được nhắc đến rất 
nhiều lần, đầy ấn tượng. Cây xà nu là cảnh quan, là vẻ đẹp hùng vĩ của làng Xô Man: ”... 
trông ra xa, đến hết tâm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi và nu nố tiếp tới 
chân trời”. Đồi xà nu trung điệp ấy gợi cho ta liên tưởng về người người lớp lớp trong thế 
trận chiến tranh nhân dân, trong cuộc diễu binh hùng vĩ. Mưa đại bác của giặc giỏi xuống 
suốt đêm ngày đã hơn ba năm nay, cây xà nu cùng chung số phận đau thương tang tóc với 
người Strá. Hàng vạn cây xà nu không có cây nào không bị thương. Đại bác giặc chặt đứt 
ngang nửa thân mình, cây xà nu “đổ ào ào như một trận bão”. Một cảnh tượng đữ lội, một 
tư thế lẫm liệt hiên ngang. Cây xà nu bị thương, nhựa ứa ra trần trễ “đặc qgiiyện thanh từng 
cực mát lớn”. Cũng như những em bé - những nạn nhân trong chiến tranh, những cây xà 
nu vừa lớn ngang tầm ngực, nhựa còn trong, đầu còn loãng, bị trúng đạn, vết thương cứ 
loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Cây xà nu được nhân hóa; nỗi đau của rừng xà nu 
mãi mãi là vết thương lòng của con người trong nhiều năm tháng. Cây xà: nu có một sức 
sống phi thường, vô cùng mãnh liệt. Nó là loại cây ham ánh sáng mặt trời nhất trong rừng. 
Ở một gốc cây xà nu mới ngã gục đã có bốn năm cây con mọc lên, “ngọn xanh rờn, hình 
nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời”. Một so sánh rất đẹp thể hiện một tư thế hiên ngàng 
dũng mãnh trong lửa đạn. Nhựa xà nu “?Øm mỡ màng”, “thơm ngào nget”, đó à phẩm 
chất cao quý để lại cho đời. Rừng xà nu, đồi xà nu mang tầm vóc dũng sĩ. Nếu cây tùng 
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trong thơ Ứ Trai có tài đống lương “nhà cả đòi phen chống khỏe thay”, để lại hồ phách, 
phục linh “dành còn để trợ đán này”, thì rừng xà nu đã hai ba năm nay, “ưởn tk ngực lớn 
của mình ra, che chợ cho làng”. Qua đó, ta thấy thời chiến tranh, cây có đã cùng con 
người chung sức chung lòng đánh giặc để giữ làng giữ nước. Đọc truyện “#ữừng và m”, 
một ấu tượng sâu sắc đối với mỗi chúng ta là đống lửa xà nu rực cháy trên nhà ưng đã làm 
cho lưỡi mác của cụ Mết, mũi giáo của đội du kích thêm sáng loáng, đã soi tỏ xác lũ ác ôn 
ngốn ngàng trên những vũng máu. Cây xà nu, lửa xà nu đã cùng dân làng Xô Man chan 
hòa trong niềm vụi thắng trận. 

Cụ Mết đã nói với Thú: “Không có cáy gì mạnh bằng cây và nu đất ta. Cây mẹ ngã, 
cây con mọc lên. Đố nó giết hết rừng và nà này 7”. Đó là lời thách thức ! Đó là niềm tự 
hào của già làng, của người đân làng Xô Man về rừng xà nu yêu quý. Nguyễn Trung 

Thành đã viết nên những trang văn xuôi trắng lệ nhất, mang âm hưởng anh hùng ca về cây 
xà nu. Cáy xà nh là một hình tượng kì vĩ, cũng là một nhân vật sử thì thân kì. 

Truyện “Rừng và nà” là một kiệt tác văn chương. Cảm xúc dồn nén, sự kiện dồn nén, 
đúng là “truyền của một đời người được kể trong một đêm. đó là cái đêm dài như cả một 
đời người”. Từ cây xà nu đến con người, tất cả đều phi thường, đều mang theo bao phẩm 
chất anh hùng. Tất cả đều tượng trưng cho khí phách và sự sống phi thường của con người, 
của thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Có người đã ca ngợi thiên truyện “ừng và 
nụ” là "khúc trắng cá về tr. đo” thời đánh MI. 


Bài số 35 
Mở bài 

L Yêu cầu của mở bài 

1. Mở bài còn gọi là đạt vấn để. 

Mở bài cần đúng và hay. Đúng hướng của đề bài, cần ngắn gọn, sinh động, không lan 
man, đài đồng, vô duyên. 

2. Mở bài thường có hai phần: 

- Câu dẫn dắt vào đề. 

- Nêu luận đề (nêu rõ vấn đề sẽ bình luận, hoặc nhắc lại câu nói, câu nhận định... ở đề văn. 

- Cần chú ý: Có trường hợp phổi giới hạn vấn để khi mở bài. 

LI. Cách mở bài 

Có nhiều cách mở bài 

Có hai cách mở bài sau đây được nhiều người vận dụng: mở bài trực tiếp và mở bài 
gián tiếp. 

1 Mở bài trực tiếp: nêu thẳng vấn đề, thường ngắn gọn. 

3. Mở bài gián tiếp: dẫn đất bằng một hai câu văn, sau đó mới nêu vấn đề. 

Ví dụ: Đọc đoạn văn sau, và cho biết, tác giả đã mở bài bằng cách nào? 

"Làm văn mà khiến người đời đếu ta thì văn ấy đáng buồn. Làm văn mà khiến cho 
người đời không ai da, thì người ấy lại càng đáng buồn". Đó là câu nói của một nhà văn 
Trung Hoa, mà thật có một cái ý vị sâu sắc. 

Sưo thế? Làm văn mà người đời đều ta là thứ văn duy đời. Không một câu gì trái ý di 
nên "hiềM kẻ thích, nhưng không ích mà có hại nên đáng buồn. Cách làm văn mà lời 
nghiệm chánh, lí thẳng lẽ ngay, thì hay trái tại người nên ít kẻ ưa, đã ít kể ta thì người làm 
uăn ấy tất phải bị người đời chỉ trích, mà có khi mua thà chuốc oán, làm bìa cho muÔn 
mãi tên nữa, nên người ấy đáng buồn. 

Ty vậy, thuở nay những lời nói trái thường khác tục, thường thường thiệt cho kể nói 
mà có Ích cho người khác nghe. Biết đán lời nói mình không thích chính là lời nói thương 
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yêu mình, giúp mình một cách công hiệu vô hình mà mình không trông thấy. Ấy là về phần 
người nghe phải suy trước xét sau mới hiểu thấu vậy”... 
Huỳnh Thúc Kháng 
(Nhà ngôn luận có thể khiến người đời đều không ưa - 
Báo Tiếng Dân, ngày 15-1-1930) 


Luyện tập 

Đề. Phân tích vẻ đẹp bài thơ "Cuểu" của Hồ Dzếnh 

- Mở bài 1: (mở bài trực tiếp) 

Văn học cổ, kim từng bao lần thấp thoáng hình ảnh một người lữ khách cô đơn đi giữa 
bóng chiều. Bài thơ "Chiểu" của Hồ Dzếnh lại một lần nữa in dấu ấn của cới rồi sầu muộn ấy. 

- Mở bài 2: (mở bài gián tiếp) 

"Muôn trùng sở dĩ rạo rực lòng người vì muôn trùng là nổi thương nhớ mênh mông của 
những tấm lòng rất bạn". Khi viết về những kỉ niệm tuổi thơ "Trong bóng rừng", Hồ 
Dzếnh đã từng nói như vậy, và dường như nỗi "ương nhớ mênh mông" ấy đã trở thành 
âm hưởng chủ đạo trong các bài thơ của tác giả. Bài thơ "Cz¿u” là một nốt nhạc trầm 
trong bản nhạc buồn buồn xa vắng ấy. 

Bài số 36 
Luyện tập về một số cách diễn đạt 
có nhiều khả năng hiểu khác nhau 

1. Đọc những câu sau đây và chỉ rõ cách hiểu có thể hiểu khác nhau: 

- Xe không được rẽ trái. 

—> Xe/ không được rẽ trái. 

—> Xe không/ được rẽ trái. 

- Chiếc xe đạp nặng quá. 

— Chiếc xe/ đạp nặng quá. 

—> Chiếc xe đạp/ nặng quá. 

- Máy nổ tắt liên tục 

—> Máy nổ/ tắt liên tục 

— Máy/ nổ, tắt liên tục 

- Người thợ lặn lội trên đồng sông đầy rác thải. 

—> Người thợ lặn/ lội trên đồng sông đầy rác thải. 

—> Người thợ/ lặn lội trên dòng sông đầy rác thải. 

- Đôi chân không nhúng xuống nước. 

—> Đôi chân không/ nhúng xuống nước 

—> Đôi chân/ không nhúng xuống nước 

- Anh chàng mặc áo sơ mi trắng trợn tròn mắt nhìn cô. 

—> Anh chàng mặc áo sơ mi trắng/ trợn tròn mắt nhìn cô. 

—> Anh chàng mặc áo sơ mi/ trắng trợn tròn mắt nhìn cô. 

- Có một chiếc xe lăn trên đường phố. 

—> Có một chiếc xe lăn/ trên đường phố, 

—> Có một chiếc xe/ lăn trên đường phố. 

- Cả nhà hát say sưa theo tiếng đàn vĩ cầm. 

—> Cả nhà hát/ say sưa theo tiếng đàn vĩ cầm. 

— Cá nhà/ hát say sưa theo tiếng đàn vĩ cầm. 

Chú ý: Căn cứ vào ngữ điệu, ngữ cảnh, văn cảnh mới có thể hiểu đúng ý của câu. 
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2. Neu những cách hiểu khác nhau đối với mỗi câu sau đây: 
- Thăng bé có thê bơi qua sông. 
~> Thăng bé có thể bơi qua sông (được khóng?) —> nghĩ vấn 
> Thằng bé có thể bơi qua sông (được) —> khẳng định 
- Ảnh ấy nói nghe có được không? 
— Anh ấy nói/ nghe có được không? => trái tai. khó nghe! 
— Anh ấy nói nghe có được không? —> nghế có rõ không, có hiểu không 
- Chị lấy sách cho tôi. 
-—> Chị lấy sách cho tôi —> giùm tôi. 
-—> Chỉ lấy sách cho tôi —> tặng tôi 
- Cưng kiểm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mất lại; 
Triển đình cứ mục, anh hàng Chỉ có một người thôi 
Nguyễn Khuyến 
->... anh hùng chỉ có người này thôi (ngươi: người) 
->.... anh hùng chỉ có một con mắt thôi (ngươi: con mắt; một ngươi: 
bị chột!) 
3. Đọc những câu thơ sau: 
: Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, 
Cá đâu đớp động dưới chán bèo. 
Nguyễn Khuyến 
-> Nên hiểu: Cá ở đâu đó đớp động dưới chân bèo. 
Miphệ thuật lấy động tả tĩnh, đồng thời gợi lên sự mơ hồ, chợt tỉnh của ông lão ngồi câu cá. 
ễ Lơ thơ côn nhỏ gió đìu hìu 
Đâu tiếng làng xa vấn chợ chiều. 
Huy Cận 
~> Nên hiểu: Tiếng làng xa văn chợ chiều vắng lên ở đâu đó. Nghệ thuật lấy động tả 
tĩnh, gợi lên chút mơ hồ, xa xăm và mênh mang. 
4. Đặt câu với mỗi từ ngữ sau đây, sao cho câu có thể hiểu được nhiều cách: xe n„gựa 
- Chợ đã văn mà xe ngựa túa về nhiều thế! 
—> Chợ đã vấn mà xe/ ngựa túa về nhiều thế! 
—> Chợ đã vẫn mà xe ngựa/ túa về nhiều thế! (xe ngựa: xe do ngựa kéo) 
- Anh ta là người khoẻ chuyên chở hàng xuống bến. 
=> Chuyên/ chở hàng... luôn chở hàng xuống bến. 
—> Chuyên chở/ hàng... khuân vác hàng xuống bến. 
- Tôi đâu dám thử thách anh chi mô hề! 


—z thử/ thách (hai từ) 

—> thử thách (từ ghép) 

- Anh chỉ trích một vài điểm thôi à! 

—> chỉ/ trích (hai từ: chỉ và trích ra) 

—> chỉ trích (từ Hán Việt, có nghĩa là phê phán) 


Bài số 37 

._ Thân bài 

L. Đặc điểm và yêu cầu của thân bài 

1. Đặc điểm 

- Thân bài kế tiếp phần mở đầu. 

- fhán bài trong bài nghị luận là phần giải quyết vấn đề. 

- Thân bài gồm nhiều đoạn văn; người viết sử dụng nhiều thao tác nghị luận, tung ra 
._ luận điểm và luận cứ, để giải thích, chứng minh, bàn luận. 
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3. Yêu cẩu của thân bài 
- Đủ và giàu có, phong phú, sâu sắc. 


- Hay, hấp dẫn 
- Chặt chẽ, sắc bén, sáng tỏ. 
Ví dụ: 


Đọc kĩ bài "Khun liếm nước ngọt” và lời hướng dẫn đọc hiểu văn bản, 

II. Luyện tập 

Đọc bài văn sau và chỉ ra trong phần rớn bài có mấy đoạn văn, mỗi đoạn văn được tổ 
chức như thế nào. 

Lợi thế người đi sau 

Bài văn có 3 phần: 

A. Mở đầu: đoạn văn đầu, nêu lên lợi thế của người đi sau là biết học hỏi những kinh 
nghiệm thành công và thất bại của những quốc gia phát triển - những quốc gia "đi trước”. 

B. Thân bài: có 4 đoạn văn 

1. Việt Nam đã đổi mới và đã thu được những thành tựu nhãn tiền, những kết quả rô rệt 
trong 20 năm qua. 

- Hầu hết các ngành kinh tế, kỹ thuật... đã học hỏi, du nhập, ứng dụng những tiến bộ 
khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại. 

- Công nghệ viễn thông đã giúp cho thông tin liên lạc hiện nay ở Việt Nam hơn hẳn 
một số nước... 

- Đổi mới và hội nhập giúp chúng ta nhìn rõ những yếu kém, lạc hậu của mình về 
nhiều mặt... 

2. Với lợi thế của người đi sau, chúng ta đã nhìn rõ những cơ hội và thách thức. 

- Nền kinh tế nước ta đã chuyển động mạnh mẽ: về thị trường chứng khoán sôi động, 
về huy động vốn trong nước, về làn sóng đầu tư từ bên ngoài, về các kỉ lục mới trong sản 
xuất, xuất khẩu... 

- Triển vọng tốt đẹp... 

3. Chúng ta ứng phó, giải quyết thế nào với tốc độ øóng của phát triển để thực hiện 
đúng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững? 

- Sự nóng lên của thị trường chứng khoán. 

- Khoảng cách giàu - nghèo bị nới rộng. 

- Những tệ nạn: đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, quan liêu, tham những, v.V... 

4. Thực tế đất nước đang nóng lên. 

- Sự trì trệ, lạc hậu của lề lối hành chính. 

- Sự yếu kém, rủi ro về giao thông. 

- Sự lạc hậu gắn với nhiều căn bệnh trong giáo dục, y tế. 

C. Kết bài: nhiệm vụ cấp thiết. 

- Không chỉ học người ở cách làm giàu mà luôn phải tỉnh táo lường định trước... 

- Đề ra những biện pháp hữu hiệu phòng và chống, ngăn ngừa, hạn chế và khác phục 
những tiêu cực, rủi ro, đổ vỡ trong cả kinh tế, xã hội và văn hoá. 


Bài số 38 

Kết bài 

1. Yêu cầu của kết bài 

- Kớf bài là phần cuối của bài văn, tiếp sau phần hân bài. Kết bài là khép lại, gọi kH, đóng 
lại vấn đề mà người viết đã trình bày ở phần mở bài và thân bài. Kết bài không chỉ tổng kết bài 
văn mà còn nêu lên một số liên hệ, cảm nghĩ của người viết, nhất là đối với học sinh. 

Không nên bỏ thiếu kế? bài, hoặc chỉ phi một cách qua loa, làm cho bài văn rơi vào 
tình trạng “đẩu với đuôi chuột"! 
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2. Mội sở cách kết bài 

Có nhiều cách kết bài. Bài văn của học sinh nên viết kết bài theo quy cách: 
aä. Tổng kết lại một cách khái quát. Đánh giá nội dung, vấn đề đã trình bày. 
b. Tổng kết lại vấn đề, liên hệ và nêu nhiệm vụ bản thân. 

c. Tổng kết và mở rộng, nâng cao vấn đề. 


Luyện tập 

T. Đọc các kết bài sau và xác định người viết đã kết bài theo lối nào? 

- Kết bài Ï: Hữu Thọ đã nêu lên trách nhiệm của người viết báo trong thời kì đổi mới: ủng 
hộ. cố vũ những nhân tố mới, đấu tranh chống lại các hiện tượng lạc hậu, trì trệ, tiêu cực... 

- Két bài 2: Chú Văn Sơn kết bài theo lối khái quát nội dung, mở rộng, nâng cao vấn 
đề: dùng hình ảnh cây cô trúc để khẳng định và ca ngợi tiết tháo, dáng thanh cao và niềm 
cô đơn của Nguyễn Khuyến trước thời cuộc. 

2. Đọc tham khảo một số kết bài sau: 

- Kết bài Ï : 

"Đỏ Lèn” là một bài thơ đặc sắc của Nguyễn Duy. Cùng với "Bếp ưa" của Bằng Việt, 
bài thơ "Đô Lèz” của Nguyễn Duy là bông hoa nghệ thuật tô đẹp hình tượng người bà kính 
yêu trong môi gia đình Việt Nam chúng ta. 

Hơn mười địa danh được nhà thơ nhắc đến đã làm cho ý nghĩa bài thơ thêm đẹp và sâu 
sắc: tình yêu bà, yêu gia đình gắn liền với tình yêu quê hương tha thiết. "Đỏ Lên” là một 
trang thơ cảm động về kí ức tuổi thơ của người lính. 

- Kết bài 2 

Ông Tám là một nhân vật tuyệt đẹp mang tính chất điển hình cho những phẩm chất cao 
quý của người nông dân Nam Bộ: /¿ð động cẩn củ, giới giảng, tỉnh nghĩa thuỷ chúng, 
dãng cảm hì sùnh chiến dâu để giữ làng giữ đất. Lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu Cách mạng 
của ông Tám son sắt và chói lọi. 

Anh Đức đã sáng tạo nên một tác phẩm đặc sắc: có sức khái quát cao, chủ đề sâu sắc, 
cốt truyện hấp dẫn, giọng kể đậm đà, xúc động, ngôn ngữ và nhân vật đậm chất Nam Bộ, 
đầy Ấn tượng. Tình huống của truyện rất hấp dẫn, nhất là trong cảnh ông Tám đối mặt với 
tên ác ôn, khi lưỡi búa trong tay anh Hai Cần bay cắm phập vào gáy tên giặc khát máu. 

Máu ông Tám đã đổ xuống, máu của hàng ngàn, hàng vạn người nông dân Nam Bộ đã 
đổ xuống, để đất nở hoa, xanh tươi cây trái bốn mùa. Chỉ có máu và mồ hôi mới làm cho 
đất màu mỡ, làm cho giang sơn gấm vóc tươi đẹp và bền vững đời đời. 

Truyện “Ø7” của Anh Đức còn mang ý nghĩa là khúc tráng ca Từ do như anh Bảy, 
một cán bộ kháng chiến nằm vùng khi trở lại Xẻo Đước đã nói: “Tự do như có thể sờ nắm 
được... Tự do ở bước chân tôi đặt lên con đường đất. Và tự do được đánh dấu chỗ cổng 
nhà mà ngày trước bọn giặc vẫn thường rậm tịch kéo qua”... 

- Kết bài 3 

Những suy ngẫm của cô Hiển, của người cháu ở phần cuối truyện “Một người Hà Nội” 
làm cho giọng kể thấm đượm chất trữ tình triết lí. Vẻ đẹp thanh lịch, nếp sống văn hoá của 
con người Kinh kì được thể hiện đầy ấn tượng qua nhân vật cô Hiển; ta cảm thấy bức chân 
dung nghệ thuật ấy được Nguyễn Khải phủ bằng những lớp áng vàng chói sáng. 

Năm 2010 sắp đến, đồng bào cả nước ta sẽ tưng bừng kỉ niệm một nghìn năm Thăng 
Long (1910 - 2010). Nhân vật cô Hiền, một hạt bụi vàng, trong tập “Một người Hà Nội” 
của Nguyễn Khải đã và đang toả sáng tâm hồn mỗi chúng ta. 

- Kết bài 4 

Tính tình huống đã làm cho truyện “Chiếc thuyển ngoài xa ” vừa chân thực, vừa mang 
giá trị nhân bản sâu sắc. Phải chăng cuộc đời lam lũ nghèo khổ, nheo nhóc, sự tối tăm ngu 
đột... là một trong những nguyên nhân gây ra nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong 
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một số gia đình Việt Nam lâu nay? Phải chăng Nguyễn Minh Châu đã kín đáo nói vẻ một 
căn nguyên đầy nước mắt mà thi hào Nguyễn Du đã viết trong “Văn chót hồn ” hơn hai 
thế kỉ trước: 
“Đau đớn thay phán đàn bà, 
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?” 

- Kết bài 5 

Chương l tiểu thuyết "Mù¿ lá rụng trong vườn” là những trang văn đẹp. Đẹp vẻ tình 
nghĩa thuỷ chung trong đạo lí, trong cách sống, trong cách ứng xử, đẹp ở tâm hồn và nếp 
sống văn hoá của người Hà Nội. Đẹp ở những tình tiết cảm động, ấm áp tình người của 
những con người nhân hậu. 

Hình ảnh cụ Bằng, chị Hoài, cô Phượng, cô Lí... đã để lại trong tâm trí chúng ta bao 
tình cảm đẹp. Chương II này, theo tôi nghĩ, đó là bài cá tình nghĩa của những con người 
thuỷ chung. 

- Kết bài 6 

Với một lối viết trang trọng và sắc sảo, ngưỡng mộ và tiếc thương, Xvai-gơ đã phác 
hoa chân dung Đô-xtôi-ép-xki tuyệt đẹp, tưởng như ông đã dựng lên một bức tượng đồng 
kì vĩ, đã đưa nhà văn Nga lỗi lạc này vào cõi vĩnh hằng vinh quang. 

Nghị lực phi thường, tài năng lỗi lạc đã tạo nên tầm vóc vĩ đại của văn hào Đô-xtòi-ép- 
xki. Con người của ông, văn chương của ông mãi mãi là nguồn sáng nhân văn vỏ tận. Ngôi 
sao của Thành phố ngàn tháp chuông ngày càng lung linh toả sáng. 


Bài số 39 
Bài viết số 7 

Tham khảo các đề văn sau đây: 

Đề I. Từ cuộc đời của các nhân vật phụ nữ trong hai tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân) và 
Vợ chồng A Phú (Tô Hoài), anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về số phận người 
phụ nữ xưa và nay. 

Đề 2. Từ tác phẩm Số phận con người của nhà văn Sô-lô-khốp, nghĩ vẻ nghị lực và tuổi trẻ. 

Đề 3. Từ truyện gia đình trong các tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) và 
Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu), bàn về vai trò của gia đình trong đời sống 
con người. 

Đề 4. Đọc truyện cười sau, từ đó phát biểu những suy nghĩ của anh (chị) về việc "cho" 
và "nhận" trong cuộc sống hằng ngày. 

Cứu người chết đuổi 

Một anh chàng nọ, tính tình keo kiệt. Một hôm đi đò chẳng may anh ta lộn cổ xuống 
sông. Trong lúc nguy nan, một người ngồi bên cạnh hét lên: 

- Đưa tay cho tôi! 

Anh chàng dưới sông vẫn ngụp lặn không chịu đưa tay ra. Một người khác, có vẻ quen 
biết người bị nạn, chạy lại và nói: 

- Cầm lấy tay tôi! 

Tức thì anh chàng dưới sông vội đưa ngay cả hai tay ra và được kéo lên. Thoát chết. Mọi 
người rất ngạc nhiên. Người vừa kéo anh ta lên giải thích: "Sở đi tôi nói thế là biết tính anh ta 
luôn muốn “c¿Èn lấy" của người khác chứ không bao giờ chịu "đi" cái gì cho mọi người. 

(Theo Chuyện vui chữ nghĩa, NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 1996) 


Bài đọc tham khảo 
Đề 1: "Vợ nhại” của Kim Lân và "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài là hai truyện ngắn đặc 


sắc, giàu giá trị nhân đạo. Cuộc đời và số phận của "Jÿ" và "My" để lại bao nỗi đau buồn 
trong làng ta khi nghĩ về số phận người phụ nữ xưa nay. 
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{. Giữa đám người chạy đói xanh xám như bóng ma, và chết đói như ngả rạ nằm còng 
queo bên và đường, thị thật đáng thương: áo quần rách như tổ đỉa, người gầy sọp, chỉ còn 
thấy hai con màt trũng hoáy trên cái khuôn mặt lưỡi cày. Thị sắp bị chết đói. Đói ghê 
gớm, đói đã nhiều ngày không có một hột gì bỏ vào bụng, nên rnắt thị đã "váng lên" khi 
nghe Tràng vỗ vào túi nói "rích bố cụ”, "muốn ăn gì thì ăn". Thị đã cắm đầu ăn một chặp 
bốn bát bánh đúc! Qua hình ảnh thị, ta mới thấm thía câu: 

“Ân mày là ai? Ấn mày là ta 
Đối cơm rách áo mới ra ăn mày!” 

Cái đói đã cướp đi của thị hầu như tất cả. Họ tên, không; quê quán, không; cha mẹ, anh 
chị em, khóng. Th: là một trong hàng chục triệu nạn nhân trong trận đói năm Ất Dậu 1945 
đo thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra đã làm hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. 

Mi trong truyện "Vợ chồng A Phử" khốn khổ và tủi nhục biết bao. Món nợ truyền kiếp 
là sợi dây oan nghiệt đối với Mị. MỊ trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí. Mi sống lùi lũi 
như con rùa trong xó cửa, như con ngựa trong chuồng, công việc không bao giờ ngơi tay. 
Muốn ăn lá ngón tự tử mà không xong! Tuổi trẻ, nhan sắc, tình yêu của Mị "bị thằng A Sử 
tước đoạt, giày xéo! Chỉ vì muốn đi chơi Tết mà Mị bị thằng A Sử trói đứng suốt đêm 
trong buồng tối bằng một thúng sợi đay, kháp người bị dây trói thít lại "đưu nhức”. Tình 
cảnh Mị khổ hơn một nô lệ súc vật. Cha con thống lí đã dựa vào uy quyền bọn Tây đồn 
Bản Pe để cướp ruộng nương, để có nhiều bạc trắng và muối. Chúng đã làm giàu trên nước 
mắt và máu của bao người Mèo ở Hồng Ngài. Thống lí Pá Tra và A Sử là kẻ thù không đội 
trời chung của Mi, của A Phủ, của bao người Mèo nghèo khổ ở Hồng Ngài. 

Qua nỗi đời cay cực của cô gái mà Tràng đã “nhất” được, qua nhân vật Mị, ta mới thấy 
ghê tởm tội ác của thực dân, phong kiến đối với nhân dân ta, đối với người phụ nữ kháp 
mọi nơi trên đất nước ta. Câu thơ Nguyễn Đình Thi giúp ta hiểu sâu hơn về số phận của 
người phụ nữ xưa nay: 

"Bát cơm chan đây nước mắt 
Bay còn giảng khỏi miệng ta 
Thàng giặc Tây, thằng chúa đất 
Đứa đè cổ, đứa lội dd”. (Đất nước) 

2. Nói về số phận người phụ nữ xưa nay, ta nghĩ về vai trò của họ trong cuộc đời và 
nạn bạo lực hiện nay. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, nước ta được độc lập, dân ta được 
tự do, người phụ nữ được giải phóng, có quyền bình đẳng. Vai trò người mẹ, người vợ, 
người chị, đứa em trong mỗi gia đình và xã hội thật vô cùng to lớn. Là nội tướng trong gia 
đình, là nội trợ, là người lao động trên đồng cạn dưới đồng sâu, trong nhà máy, họ đi dân 
công tải đạn, đi thanh niên xung phong, có mặt khắp mọi nơi suốt 30 năm dài đất nước 
chìm trong khói lửa. Có hàng vạn Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tôn vinh. 

Tuy vậy, người phụ nữ còn nhiều cơ cực, vất vả. Vì sao? Nền kinh tế nước ta còn nhiều 
khó khăn. Tàn dư của tư tưởng phong kiến còn nặng nề và rơi rớt nhiều trong xã hội. 
Người phụ nữ và trẻ em sống đau khổ trong nạn bạo lực. Người chồng vũ phu, người cha 
độc đoán, tư tưởng trọng nam khinh nữ... là những nguyên nhân đẩy không ít phụ nữ vào „ 
vòng bị kịch. Đọc truyện “Chiếc thuyển ngoài xa" của Nguyễn Khải, qua hình ảnh người 
đàn bà mặt rổ, có một sắp con bị chồng hành hạ “bœ ngày một trạn nhẹ, năm ngày một 
trận nặng”, ta càng thấy rõ số phận nặng nề và đau thương của người phụ nữ trong cuộc 
đời xưa nay. 

Nạn bạo lực trong gia đình phải bị lên án và chấm dứt. Người phụ nữ phải được giải 
phórg. Giải phóng phụ nữ để mang lại hạnh phúc cho tuổi thơ. Giải phóng phụ nữ để xây 
dựng gia đình văn hoá mới, để làm cho xã hội ta văn mình hơn, tốt đẹp hơn. 
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Bài số 40 
Diễn đạt trong văn nghị luận 

1. Yêu cầu diễn đạt trong văn nghị luận 

Nói đến diễn đạt trong văn nghị luận là nói đến hình thức nghệ thuật, là nói đến cách 
dùng từ, đặt câu phải đúng và hay, là nói đến cách dùng hình ảnh và biểu cảm, tránh Sự cũ 
kĩ, đều đều, dàn trải, tầm thường. Nói đến diễn đạt trong văn nghị luận là nói đến chất văn 
và khí văn, sự mạch lạc và trong sáng. 

Viết khô như ngói, viết rời rạc... là tự mình loại bỏ bài viết của mình. 

2. Một số lối diễn đạt hay 

a. Cách dùng từ chính xác, giàu có, độc đáo 

Ví dụ: - Ngày xưa thì bọn ấy là bọn Nho học đã đỗ được cái bằng cử nhân, tiến sĩ, ngày 
nay thì bọn ấy là bọn Tây học đã được cái chức kí lục, thông ngôn, có khi bồi bếp dựa vào 
thân thế của chủ cũng ra làm quan nữa. Những bọn quan lại đã nói ở trên này chỉ còn một 
tiếng chỉ đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy... 

Phan Châu Trinh 
(Đạo đức và văn hoá Đông Tây, 1925) 

b. Viết câu lĩnh hoại, biển hoá 

Xuân Diệu là một ngòi bút chiến đấu, không ngừng chiến đấu, chiến đấu rất tích cực 
cả về chính trị và văn chương, cả về tiểu luận phê bình và thơ ca. Bút lực của anh thật là 
mạnh mẽ, phong phú, uyển chuyển dù không phải lúc nào cũng chân xác. Nhưng các bạn 
đọc quý anh, trọng anh, một nhà thơ có tài năng đi từ thế giới cũ đến thế giới mới, đi từ 
sáng tạo này, đến sự sáng tạo khác, tinh thông văn học trong nước và văn học thế giới, một 
người có công với nền văn học mới, một người đáng bậc thầy cho các thế hệ nhà :hơ trẻ. 

Hoàng Trung Thông 

c. Viết văn có hình ảnh 

Một câu thơ hay là một câu thơ có một sức gợi. Nguyễn Du không cạn lời, tả ít mà gợi 
nhiều, chỉ hé ra một chút mà hiện luôn cả một thế giới. Thi sĩ nhiều khi chỉ mở ra mà 
người đọc sẽ góp phần đóng lại... Thơ phải có một sức gợi. Câu thơ khép lại, là cả một thế 
giới, một trời đất mới sẽ mở ra. Từ trong sự sống chất lọc, thơ phải tiếp tục được nâng lên 
trên đôi cánh của tư tưởng và bay tới những đỉnh cao vút của tâm hồn. Một câu thơ hay đi 
qua trong đời một người để lại trong người đó một tâm trạng triển miên suy rghĩ Và từ 
trong tâm trạng đó ấp ủ một hành động. 

Lưu Trọng Lư 
( Vài cảm nghĩ về thở) 

d. Lập luận chặt chế, sắc sảo 

...Trong phạm ví lời văn của bài hát, tôi xin nhắc lại ví dụ khá là gay cấn. Chúng ta rất 
hoà cảm với nhạc sĩ đã có cái tâm tình rất đẹp, diễn đạt trong những lời hát: 

"Nếu là hoa, tôi sẽ là hoa hướng dương, 

Nếu là chỉm, tôi sẽ là chữm bồ câu trắng 

Nếu là mây, tôi sẽ là vắng mây ấm 

Nếu là người, tôi nguyện chết cho quê hương" 

Rất nhiệt tình, tuy nhiên nhiệt tình phải kèm theo khoa học, khoa học của +gôn ngữ. 
Giả thuyết tôi là hoa, là chứn, là máy, thì được, chứ sao lại hạ mấy chữ: “Nếu ià người"? 
không là người, thì là cái gì khác, con gì khác hay sao? Là người, đó là khẳng định, không 
thể nếu gì nữa cả! Sự vô ý trong hành văn, sự thiếu ý thức về mối tương quan cua ngôn từ 
dẫn đến những cái giật mình đánh thót mà người viết chưa hề ngờ đến. Hơn nữa, đứng về 
ý văn, thì nên viết sao cho ý nghĩ hoàn chỉnh hơn. Là con người, tôi nguyện séng vì quê 
hương, và nếu Tổ quốc cần, tôi nguyện chết cho quê hương. 

Xuân Diệu 
(Bàn về chất lượng thơ, 1977) 
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Ẵ. long vàn Điển cảm 

Cor: đò, con thuyền trong “Quốc đm: thí ráp” là những hình ảnh đẹp nên thơ, có lúc lại 
là nhữr:g ẩn dụ thấm thía bao nồi buổn cô đơn. 

Nước biếc nón vạnh thuyểên gối bài, 

Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lâu. (Bảo kính cảnh giới - 26) 
Thuyền mọn còn chèo chẳng khứng đỏ, 

Trời bạn tôi, đớc về dạn? (Ngôn chí - 13) 

Kho thu phong nguyệt dây qua nóc, 

Thuyền chớ yên hà nặng vạy then — (Thuật hứng - 24) 

Con đò mô côi trong bài thơ "đến đò xuân đâu mại” (Úc Trái thì tập) để lại trong lòng 
ta nhiều ám ảnh, Giữa ngày mưa xuân, cả một vùng quê sắc có mượt mà “xưnjl như khói", 
Dòng sông nước dâng đầy, gió thối, "sóng vổ trời”. Cả một không gian bao la êm đểm tĩnh 
lãng, không một bóng người lại qua. Chỉ có con đồ mồ côi gối đầu lên bãi cát nằm nghỉ: 

“Quanh qHe dường đồng thưa vắng khách, 
Cón đồ gôi bái suốt ngày ngơi”. (Thơ dịch) 

Mưa buồn, cảnh buổn, con đồ mổ côi buồn. Một tâm hồn thanh cao đang trải qua 

những ngày mưa buồn. Đời Nguyễn Trãi trải qua nhiều mưa, thơ ông thấm đầy mưa... 
(Yêu văn và học văn) 
Luyện tập 

- Đoạn l, cách viết của Hoài Thanh - Hoài Chân thật tài hoa. 

- Đoạn 2, giọng văn của Nguyễn Đình Thị thật sôi nổi, dào dạt cảm xúc. Chữ "hững” được 
láy lại I1 lần, chữ "chứng ra” 4 lần vàng lên và khẳng định với tất cả niềm tin mãnh liệt: 
"Chứng ta nhất định làm được”, "chúng ta cứ mạnh bạo sáng tác" để phụng sự kháng chiến. 

- Đoạn 3, cách viết của Nguyễn Đăng Mạnh vừa chặt chẽ, vừa thấu lí đạt tình; cảm xúc 
như trào lên đầu ngọn bút, nhất là ở hai câu hỏi cuối bài. 

Bài số 4l 
Luuyên tập về cách tránh một số loại lôi lô gích 

1. Đọc và chữa lại các câu san: 

- Cán †: Nên chữa chữ "đ¿u" thành "róc”: đầu đã điểm hoa râm —> tóc đã điểm hoa râm. 

- Cáw 2: Đít ngồi sụp xuống trước mặt anh, hai chân xếp về một bên, đưa tay kéo tấm 
váy che kín cá gót chân. 

- Cán 3: Chị liền thế chân ông cụ, hai tay chấp lên trước ngực. 

- Cau 4: đúng 

- Câu $5: Hắn đưa tay áo quệt ngàng mũi một cái, cười rồi lại ăn. 

- Cáu 6: Tổng trấn vóc dáng phương phi, hầm én râu hùm, trên tay cầm mảnh hoa tiên. 

- Cá 7: Thằng bé con ôm chặt lấy bố, mắt nhắm nghiền. 

- Cán 8: Tóc y vẫn còn đen nhánh, cuốn thành một mớ dày, giá cặt đi làm một cái đuôi 
gà thì phải dài, óng ả lắm. 

2. Đọc những câu sau, tìm lỗi diễn đạt, rồi chữa lại cho đúng. 

- Cảw 1: Hiệp sĩ cố ghìm ngọn lao cắm vào con mãng xà. Ác thú quẫy mạnh thân 
mình, đập đuôi vào tay chàng. 

- Cán 2: Cây sĩ xoà cành xuống mặt sông như muốn chở che cho đàn cá nhỏ vừa mất mẹ. 

- Cán 3: Vó ngựa phi nhanh trên quãng đường đá. Ngồi trên mình ngựa, chàng hiệp sĩ 
ngoái nhìn về phía quê nhà. 

- Câu 4: Con lợn bị nó đẩy vào chuồng. Lợn vung vẩy đuôi và miệng kêu ủn ïn. 

- Cân 5: Con thuyền rùng mình, dây neo đứt phựt, rồi trôi phăng theo dòng nước cuồn 
cuộn, ngầu đỏ. 

- Câu 6: Ông lão nhìn con chó. Đuôi nó vẫy la lịa. 
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- Cáu 7: Cái bàn, chân đã long ra, mặt đã nứt nẻ. Ông bố cố chữa lại thật lành lặn cho 
con làm nơi học tập. 
- Cáu 8: Thằng bé ngày ngày chăn con trâu có cái sừng cong như hai cánh ná. 


Bài số 42 
Hình thức trình bày bài văn 
I. Cần ghỉ nhớ 

Bài văn cần có hình thức trình bày đúng quy phạm, khoa học và đẹp. Hình thức trình 
bày được thể hiện qua chữ viết, các dấu câu, đoạn văn, cách trích dẫn, bố cực ba rhần của 
bài văn,... 

Một bài văn thi không chỉ đúng, hay mà còn phải đẹp, biểu lộ một tỉnh thần, một tâm 
thế của người viết: cẩn thận, chu đáo, trang trọng. 

Ngay đối với bức thư, lá đơn,... cũng phải chú ý tới hình thức trình bày. Cẩu 'hả, bừa 
bãi, qua loa, đại khái, đâu được! 

II. Những điều cần biết và rèn luyện về hình thức trình bày bài văn 

1. Chữ viết cần đúng, cẩn thận và đẹp. Đúng kí tự, đúng chính tả. Không tẩy coá bừa 
bãi. Không làm cho trang giấy, trang văn nhoè, nhàu nát. Chữ viết phải đẹp, nhất là các 
chữ hoa; nếu chưa viết được đẹp, thì phải viết rõ ràng, cẩn thận. Cân nhắc lúc viết các chữ 
số cho hợp lí. 

2. Câu văn, đoạn văn 

- Các hàng chữ phải thẳng, đều theo lề. 

- Dùng dấu câu cho đúng, cho rõ ràng. 

- Đầu mỗi đoạn văn phải lùi vào độ lcm tính theo lề; kết thúc đoạn văn là dấu chấm 
câu xuống dòng. 

- Tiến sĩ Phan Đình Diệu trong bài, "7w duy hệ thống - nguồn sức sống mới của đổi 
mới tư duy” có một câu văn siêu trường 200 chữ. Văn học trò nên viết câu ngắn, đoạn văn 
ngắn vừa phải. 

3. Dẫn chứng và trình bày dẫn chứng 

- Trong sách giáo khoa hiện nay, các trích dẫn hoặc được ¡n nghiêng, ¡in đậm, đặt trong 
dấu ngoặc kép. - 

Bài văn thị, nếu in nghiêng, ¡in đậm, có thể bị coi là đánh dấu bài, vi phạm quy chế thị. 

- Một từ ngữ, một đoạn câu, một câu văn, câu thơ, một khổ thơ, tên tác phẩm nên đặt 
vào dấu ngoặc kép. 

- Trình bày một đoạn thơ: lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn, câu thơ dài 
mười mấy chữ, đều phải trình bày cân xứng trên trang giấy, không méo mó, lộn xôn. 

- Chú thích có ba cách: chú thích tác giả, chú thích tên tác phẩm, chú thích t¿c phẩm 
và tác giả. 

+ Chú thích tác giả không cần dùng dấu ngoặc đơn. 

+ Chú thích tên tác phẩm nên đặt trong dấu ngoặc đơn. 

+ Chú thích tác phẩm và tác giả nên ngăn cách bằng dấu gạch ngang rắn, đặt 
trong dấu ngoặc đơn. 

Chú thích để thể hiện một phong cách trang trọng và “nói có sách mách có - tưng”. 
Theo ý chúng tôi nên đặt tên tác phẩm trước, tên tác giả sau. 

Ví dụ: ("Chí Phèo" - Nam Cao). Không nên viết: (Nam Cao - Chí Phèo) 

Trường hợp tên tác phẩm quá dài, lúc chú thích phải viết thành hai dòng, đòng trê 1 là 
tên tác giả, đòng dưới là tên tác phẩm. 

Ví dụ: 

Phạm Văn Đồng 
(Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của văn nghệ dât tộc) 
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Luyên tập 
{. Chỉ rì những nét đặc sắc trong khổ thơ: 
SÔi những cánh đồng quê... nhớ mắt Hgười yêu” 
("Đất nước" - Nguyễn Đình Thi) 
Bài đọc tham khảo 

Có những vấn thơ xao xuyến bồi hồi. Có những vần thơ ngọt ngào say đấm. Lại có 
những vần thơ đĩnh đạc, hào hùng. Cồn có lúc, ta bị ám ảnh khôn nguôi trước những vần 
thơ yêu thương và căm giận: 

“Ôi những cánh đồng que chảy máu, 

Dạy thép gai đám nát trời chiều 

Những đêm dài hành quản núng nấu 

Bồng bồn chồn nhớ mắt Hgười yêu”.. ("Đất nước" - Nguyễn Đình Thi) 

“Đất nước” là bài thơ sáng giá nhất của Nguyễn Đình Thi viết trong kháng chiến 
chống Pháp, cũng là bài thơ kiệt tác viết về đề tài quê hương đất nước của nền thơ ca Việt 
Nam hiện đại, Nó đã được tác giả thai nghén và hình thành trong một quá trình lịch sử khá 
đài (1948-1955). Các áng thơ “Đêm mít tỉnh", "Sáng mát trong nh sáng năm xưa” - đã 
khơi nguồn cảm hứng để Nguyễn Đình Thi khám phá và thể hiện tuyệt đẹp tình yêu nước 
một cách nồng nàn, say đắm. 

“Đất nước” nhưữ một phức điệu đa thanh nói về cảm xúc mùa thu quê hương và 
may. LÀ tiếng nói say mê về cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, là niềm tự hào về 
truyền thống bất khuất của dân tộc anh hùng. Nó là tiếng nói xót xa, căm giận quân xâm 
lược đang giày xéo đất nước thân yêu. Phần cuối bài thơ biểu lộ niềm kiêu hãnh của người 
chiên sĩ trước tư thế chiến đấu và chiến thắng lẫm liệt hiên ngang “rũ bùn đứng dậy sáng 
lòa ?” của đất nước. Đoạn thơ 4 câu trên đây trích trong phần thứ ba của bài “Đứ? nước”. 

Nhà thơ - người chiến sĩ - như đang nắm chắc tay súng “lắng hồn núi sông ngàn năm”, 
lắng nghe những âm vang của lịch sử, giống nòi “rì rẩm trong tiếng đất” tự nghìn xưa 
“vong nói về”: những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... bất tử ! Từ quá khứ nghìn xưa trở 
về hiện tại, câu thơ vút lên nghẹn ngào, đau đớn: 

TÔI những cánh đông quê chảy máu”. 

Cảnh tượng đau thương mà nhà thơ nói đến là mùa thu 1948, khi cuộc kháng chiến 
chống Pháp xâm lược của nhân dân ta đang diễn ra vô cùng ác liệt ! Nhiều đô thị, nhiều 
vùng nông thôn rộng lớn của đất nước ta đang bị giặc Pháp chiếm đóng và giày xéo 
"Đường làng bao vương máu tơi bởi - Vườn không nhà trồng tàn hoang” ("Làng tô" - Văn 
Cao). "“Niưmg cánh đồng quê chảy máu” - hình ảnh hoán dụ tượng trưng cho đất nước thân 
yêu, những làng xóm thân thuộc đang bị quân thù càn quét, bắt giết đã man. Máu những người 
nông dân hiền lành đã chảy ngập đường thôn, luống cày... dưới làn bom đạn của lũ cướp nước. 
Xưa kia, thuở thanh bình, đất nước là “những cánh đồng thơm mát...", “xanh xanh bấi nứa bờ 
dâu...” thì kể từ khi “vứng giặc đất rên", đã trở nên tạng thương, điêu tần với “những cánh 
đồng quê cháy máu”. Nhân dân ta bị giặc Pháp tàn sát đã mạn. Hai chữ “cháy máu” lên ấn tội 
ác và chính sách tam quang của quân cướp nước: giết sạch, cướp sạch, đốt phá sạch! Từ “Ới” 
cảm thán diễn tả nỗi lồng đau đớn, xót xa không thể nào kể xiết! 

Từ cái nhìn toàn cảnh về không gian đau thương, về “những cánh đồng quê chảy máu”, 
nhà thơ đứng lặng nhìn vẻ các phía chân trời. Một nét vẽ thậm xưng, độc đáo, rất sáng tạo: 

"Dáy thép gai đâm nát trời chiều”. 

Quân giặc tần bạo ra sức bắn giết, càn quét, chiếm đất, dồn dân. Đồn giặc như nấm độc 
mọc lên khắp mọi nơi. “Dáy thép gai” cũng là một hình ảnh hoán dụ nói về bốt đồn giặc, 
sự chiếm đóng đã man của quân cướp nước. Những núi thép gai, những hàng rào dây thép 
gai tủa tủa nhọn hoắt bao bọc xung quanh đồn giặc không chỉ nhằm chống đỡ những trận 
tấn công như vũ bão của quân đội ta, mà còn “đdm nát trời chiếu”, Một cách nói thậm 
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xưng đầy ấn tượng về tội ác và âm mưu cướp nước của giặc Pháp. “Mấy tran tắm thấp 
thoáng mộng bình yên” là những chiêu thôn trang êm đềm có “cánh cò trắng :âi mônh 
mông”. có "tiếng ốc va đứa vắng trống đồn”, có tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về thôn... 
Nhưng nay còn đâu nữa? Cảnh trời chiêu quê hương đã và đang bị dây thép gai đến giặc 
“đâm nát”. Nỗi đau từ đất trời như đang cứa nát, đảm nát lồng người! 

Ở phần đầu bài thơ, Nguyễn Đình Thi nói về cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp vì hùng vĩ 
của đất nước với đời xanh, núi xanh, những cánh đồng quê thơm mát, những nga đường 
bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa - và tất cả đều “của chúng ta” Những từ khi 
giặc tràn tới, đồng quê thì “chẩy máu”, trời chiều thôn trang thì bị dây thép gai “đám nát”, 
biết bao đau đớn, căm hờn ! Tác giả “Đá? nước” tạo nên sự đối lập, tương ph:n đầy ấn 
tượng: + và nay, thanh bình với chiến tranh, hữu tình nên thơ với điệu tàn, taug tác - để 
lên án tội ác đã man của giặc Pháp mà trời không thể dung tha, người người đều căm giận 
! Sự kết hợp tài tình các biện pháp fw rừ hoán dụ, cảm thán, thậm vựng, và tươn; phản đã 
tạo nên vần thơ giàu hình tượng và biểu cảm. Qua đó, ta cảm nhận được cốt cáchthì sĩ của 
Nguyễn Đình Thị: hồn thơ đẹp, tài hoa, cảm xúc dồn nén, ngôn từ xác thực, lình tượng 
sáng tạo. Nhà thơ đã dẫn hồn người đọc sống và cảm với hiện thực đất nước một thời khói 
lửa, mở rộng cho ta một trường liên tưởng về không gian nghệ thuật để mọi người cùng 
suy ngẫm về dòng chảy lịch sử và hành trình bị tráng của dân tộc. Và đó cũng là cái giá 
của độc lập tự do để ta nhớ và tự hào ! 

Gần 150 năm về trước, trong bài thơ “Chạy giặc”, Nguyễn Đình Chiểu đã căn giận lên 
án quân xâm lược: 

“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Táy... 

(...) Bến Nghé của tiền tan bọt nước, 
Đồng Nai tranh ngói nhưốm màu mây...”. 

Có biết bao câu thơ xúc động làm sôi sục lòng người những năm tháng đất nước zœ trận”: 
“Quê hương ta từ ngày khủng khiếp 
Giặc kéo lên ngàn ngụt lứa hung tàn 
Ruộng ta khô 
Nhà ta cháy 
Chó ngộ một đàn 
Lưỡi dài lê sắc máu 
Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang..." 
("Bên kia sông Đuống" - Hoàng Cầm) 
Đó là những vần thơ một thời tạc vào thời gian và lòng người để ta nhớ mãi. 
Câu thơ thứ ba nói lên tâm trạng người chiến sĩ ra trận: 
“Niưg đêm dài hành quân nung nấu”. 

Câu một nói về “những cánh đồng qHê chảy máu”, câu ba tứ thơ chỉ rõ “Niững đêm 
dài hành quản nứng nâu”, từ không gian đau thương mở ra thời gian căm gián, chống chỉ 
một đêm, năm mười đêm mà là “những đêm dài”... Cấu trúc song hành, điệp ại hai lần 
chữ “những”, chữ “nấu” vần với chữ “máu” (vần chân) đã tạo nên giai điệu, nhạc điệu trầm 
hùng đang nung nấu tâm hồn người chiến sĩ xung kích trên đường hành quán ra trận. 
"Nhưng nấu” vì căm thù dữ dội. Lòng súng nóng bỏng, lưỡi lê nhọn hoặt căm thử Mối thù 
đối với giặc Pháp cướp nước nung nấu, ngùn ngụt bốc lửa, sôi sục trong lòng, :hông chỉ 
trong một thời gian hữu hạn mà kéo dài trong thời gian vô hạn “Những đêm dài tành quản 
nung nấu”. Hai chữ "nung nấu” biểu hiện sâu sắc tình yêu nước của "những ngưn áo vải - 
Đã đứng lên thành những anh hìng!". 

Càng nung nấu quân xâm lược bao nhiêu thì càng yêu quê hương đất nước lấy nhiêu. 
Người lính ra trận nung nấu, sôi sục căm thù giặc khi nhìn thấy đất nước tang tó:, điêu tần 
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“những cánh động qué chảy máu...”, nhìn thấy “những bóng thà hắc ám”, những đồn giặc 
mọc lén với bạo “đáy thép gai đâm nát trời chiêu”, Câu thơ thứ tư tiếp theo là một nét về, 
nét khác chiều sân tâm hồn người chiến sĩ ra trận; nhiều khám phá và sáng tạo: 

“Bông bổn chồn nhớ mắt Hgười yêu”, 

"Nụng nâu” cảm thù và "bồn chồn nhớ” là hai nét biểu hiện của một tâm trạng, làm 
nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của anh Vệ quốc quân thời kháng chiến 9 năm 
đánh Pháp. Anh ra trận với sức mạnh căm thù giặc, với tình yêu nước thương dân, với bao 
nội nhớ. Nhớ luống cày mát rạ, nhớ bãi mía nương dâu, ý giếng nước gốc đa, nhớ 
“người tình chủng”... "nhớ mắt người yên”, “Mắt người yêu” cũng là một hình ảnh hoán dụ 
rất đắt điển tả hình bóng quê hương, vẻ đẹp duyên dáng “người tình chung” sau lũy tre 
làng mà anh nhớ lãm: 

“Văng trán em mang trời quê hương 

Mắt em như giống nước thôn làng 

Tôi nhớ vứ Đoài mày trắng lắm 

Em dd bao ngày em nhớ thương 2... 
("Mắt người Sơn Tây" - Quang Dũng) 

Trở lại câu thơ “bổng bồn chồn nhớ mát người yêu”, hai chữ “bồn chồn"” nghĩa là nóng ruột, 
không yên tâm (Từ điển tiếng Việt); diễn tả nỗi nhớ xôn xao, rung động, dâng lên như những 
đợt sóng vỗ mãi trong lòng. Đã có nỗi nhớ “bối hổi bồi hồi”. Đã có sự vấn vương “không yên 
một bể”. Đã có tâm tình khao khát “nhớ ái, ai nhớ, bây giờ nhớ ai...” Câu thơ “Bông bồn chồn 
nhớ mắt người yêu” là một nét vẽ rất đẹp thể hiện bút pháp tài hoa của Nguyễn Đình Thi. 
"Nhớ" là cảm hứng nhiều màu sắc và đáng vẻ đã làm nên những câu thơ hay, những vần thơ 
đẹp của Nguyễn Đình Thí trong tập thơ “Người chiến sĩ”: 


„ 


« “Anh yêu em như anh yêu đất nước 
Vất và đau thương tươi thấm vô ngân 
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước 
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn”... (Nhớ) 

Trong cái chung nhớ nước, nhớ “nguồn thiêng ông cha” (Hữu Loan), lại có cái riêng 
"bông bồn chốn nhớ mắt người yêu". Có nỗi hờn “nứng nấu”, có nỗi nhớ “bổn chồn” nên 
mới có sức mạnh chiến đấu và niềm tin thắng trận: “Anh lại tìm em - Em mặc yếm thắm - 
Em thất lụa hồng - Em đi trấy hội non sông - Cười mê ánh sáng muôn lòng vuán xanh” 
(Hoàng Cầm). 

Tình cảm là cái gốc của thơ ca, là ngọn nguồn sáng tạo của thơ ca. Thơ chỉ đẹp khi thơ 
ca hút mầu mỡ, phù sa trong lòng đất - hiện thực cuộc sống - mà nảy mầm xanh tươi, đơm 
hoa kết trái đâng hương thơm, vị ngọt cho đời. Đoạn thơ của Nguyễn Đình Thí như một 
bông hoa đẹp trong cành hoa đẹp đã mang hơi thở nóng hổi của thời đại, mang tình yêu 
mãnh liệt của đất nước và con người Việt Nam trong bà ngàn ngày khói lửa. 

Đọc đoạn thơ trên, ta cảm nhận được phần nào vẻ đẹp phong cách nghệ thuật của 
Nguyễn Đình Thi, một hồn thơ giàu cá tính sáng tạo. Hiện thực chiến tranh: đất nước điêu 
tàn, dân tộc đau thương trong bom đạn quân thù đã được diễn tả một cách tuyệt vời qua 
những vần thơ hàm súc, biểu cảm và giàu hình tượng. 

“Cánh đồng quê chảy máu", "Dây thép gai đâm nát trời chiều” là những hình ảnh thơ 
mới mẻ, độc đáo và hay. “Bông bồn chôn nhớ mắt người yêu” là một hình ảnh mang tính 
kế thừa sáng tạo, thể hiện một hồn thơ chiến sĩ cho ta nhiều rung cảm thấm thía. 

Đọc “Đđf nước” của Nguyễn Đình Thi, tâm hồn ta được bồi đắp bao tình cảm đẹp trở 
nên trong sáng và phong phú, để ta yêu, để ta nhớ, ta sống lại và tự hào về những năm 
tháng hào hùng và oanh liệt với ngọn lửa Điện Biên thần kì của đất nước và dân tộc trong 
thời đại Hồ Chí Minh. 
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2. Phân tích vẻ đẹp và ý nghĩa đoạn thơ: 
"Sông Mã va rồi Tây Tiến ơi! 
Mai Châu nàa em thơm nếp vôi” 
("Bên kia sông Đuống'" - Hoàng Cầm) 


Bài đọc tham khảo 

Năm 1948, cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống thực dân Pháp bước sang năm 
thứ 3. Ta vừa thắng lớn trên chiến trường Việt Bắc thu đông 1947. Chặng đường lịch sử 
phía trước của dân tộc còn đầy thử thách gian nan. Cuộc kháng chiến đã chuyển sang một 
giai đoạn mới. Tiền tuyến và hậu phương tràn ngập tinh thần phấn chấn và quyết tÈắng. 

Thời gian này, văn nghệ kháng chiến thu được một số thành tựu xuất sắc. Mot số bài 
thơ hay viết về “¿nh bó đội Cụ Hồ” nối tiếp nhau xuất hiện: “Lén Tảy Bắc" (Tố Hữu), 
“Đồng chí” (Chính Hữu), “Nhớ” (Nguyên Hồng)... và “Táy Tiến” của Quang Dũng. 

Quang Dũng viết "Táy Tiến” vào năm 1948, tại Phù Lưu Chanh, một làng ven con sông 
Đáy hiền hòa. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là nỗi nhớ: nhớ đồng đội thân yêu, nhớ đoàn 
bình Táy Tiến, nhớ bản mường và núi rững niền Tây, nhớ những kỉ niệm đẹp một thời trận 
mạc... Nói về nỗi nhớ ấy, bài thơ đã ghi lại hào khí lãng mạn của tuổi trẻ Việt Nam, của 
"bao chiến sĩ anh hùng" trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp vô cùng gian khổ mà 
vinh quang. 

“Tây Tiên” là phiên hiệu của một đơn vị bộ đội hoạt động tại biên giới Việt - L¿o, miền 
Tây tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình. Quang Dũng là một cán bộ đại đội của “đơìn bình 
không mọc tóc” ấy, đã từng vào sinh ra tử với đồng đội thân yêu. 

Hai câu thơ đầu nói lên nỗi nhớ, nhớ miền Tây, nhớ núi rừng, nhớ dòng sìng Mã 
thương yêu: 

"Sông Ma xa rồi Tảáy Tiến ơi ! 
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi", 

Đã “vớ rồi” nên nồi nhớ không thể nào nguôi được, nhớ da diết đến quận lòrg, đó là 
nỗi nhớ “chơi vơi”. Tiếng gọi “Tây Tiến ơi ?” vang lên tha thiết như tiếng gọi người thân 
yêu. Từ cảm “ơi !“ bắt vần với từ lấy “chơi vơi” tạo nên âm hưởng câu thơ sâu ling, bồi 
hồi, ngân dài, từ lòng người vọng vào thời gian năm tháng, lan rộng lan xa trong không 
gian. Hai chữ ”xœ rồi” như một tiếng thở dài đầy thương nhớ, hô ứng với điệp tr “nhớ” 
trong câu thơ thứ hai thể hiện một tâm tình đẹp của người chiến binh Tây Tiến đối với 
dòng sông Mã và núi rừng miền Tây. Sau tiếng gọi ấy, biết bao hoài niệm một tiời gian 
khổ hiện về trong tâm tưởng. 

Những câu thơ tiếp theo nói về chặng đường hành quân đầy thử thách gian nan mà 
đoàn binh Tây Tiến từng nếm trải. Các tên bản, tên mường: Sài Khao, Mường lát, Pha 
Luông, Mường Hịch, Mai Châu... được nhắc đến, không chỉ gợi lên bao thương nhớ vơi 
đầy mà còn để lại nhiều ấn tượng về sự xa xôi, heo hút, hoang dã, thâm sơn cùn; cốc... 
Nó gợi trí tò mò và háo hức của những chàng trai "Từ thưở mang gươm đị giữ nước - 
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long”. Đoàn bình hành quân trong sương mù ;iữa núi 
rừng trùng điệp: 

"Sài Khao sương lấp đoàn quán mi, 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi”. 

Bao núi cao, đèo cao, dốc thắm dựng thành phía trước mà các chiến sĩ Tây Tến phải 
vượt qua. Dốc lên thì “k/c khuỷu" gập ghênh, dốc xuống thì “thăm thẳm", "heo lút" đặc 
tả gian khổ, gian truân của nẻo đường hành quân chiến đấu: “Dốc lên khúc khuỏu, đốc 
thăm thẳm - Heo hút cồn mây súng ngửi trời". Đỉnh núi mù sương cao vút. Mũi sing của 
người chiến binh được nhân hóa tạo nên một hình ảnh: “sứng ngư trời” giàu ciất thơ, 
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min vẻ đẹp cảm hứng lãng mạn, cho ta nhiều thì vị. Nó khẳng định chí khí và quyết tâm của 
ngườ chiến sĩ chiếm lĩnh mọi tầm cao mà đi tới: “Khó khăn nào cũng vượt qua - Kẻ thì nào 
cũng đánh thăng h Thiên nhiên núi đèo xuất hiện như để thử thách lòng người: “Ngàn thước 
lêu cao, ngàn thước vuông”, Hết lên lại xuống, xuống thấp lại lên cao, đèo nối đèo, dốc tiếp 
đốc. xhông dứt. Câu thơ được tạo thành hai vế tiểu đối: “Mgàn thước lén cao / ngàn thước 
xw2nz”, hình tượng thơ cân xứng hài hòa, cảnh tượng núi rừng hùng ví như mái nhà chọc trời 
được đặc tả, thể hiện một ngòi bút đầy chất hào khí của nhà thơ - chiến sĩ. 

Cá cảnh đoàn quân đi trong mưa: “Nhà dai Pha Luông mưa và khơi”. Câu thơ được đệt 
bằng những thành bằng liên tiếp, gợi sự êm dịu tươi mát của tâm hồn những người lính trẻ, 
trong gian khổ vẫn lạc quan yêu đời. Trong màn mưa rừng, tầm nhìn của người chiến bình 
Tây Tiến vẫn hướng về những bản mường, những mái nhà dân hiển lành và yêu thương, 
nơi mà các anh sẽ đến, đem xương máu và lòng dũng cảm để bảo vệ và giữ gìn. 

Trước đây Đặng Trần Côn, trong “Chính phụ ngâm” cũng đã viết về cảnh tượng chiến trường: 

"Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lạt, 

Múi Hồ vào Thunh Hai dòm qua, 

Hình khe thế núi gần va 

Đứt thôi lại nối, tháp đà lại cao. 

Sương đầu múi buổi chiều như dội 

Nước lòng khe nẻo suối còn sảu. 

Náo người áo giáp báy lâu, 

Lòng quê qua đó mặt sâu chẳng khuáy..." 
(Đoàn Thị Điểm dịch) 

Thật là hãi hùng khủng khiếp! Nhưng đó chỉ là những ước lệ tượng trưng, những tưởng 
tượng của nàng chính phụ. Chàng chính phu mới ngày nào đó còn “Thét roi Cầu Vị ào ào 
gió thư”, thì nay đã mệt môi, nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ vợ con héo hon cả ruột. Có đặt hai 
đoạn thơ cạnh nhau, ta mới cảm nhận được vẻ đẹp tráng chí của “anh bộ đội Cụ Hồ”, cảm 
nhận được cảm hứng lãng mạn trong thơ Quang Dũng. 

Ta trở lại đoạn thơ trên, gian khổ không chỉ là núi cao dốc thắm, không chỉ là mưa lũ thác 
ngàn mà còn có tiếng gầm của cóp beo nơi rừng thiêng nước độc, nơi đại ngàn hoang vu: 

“Chiếu chiêu odai linh thác gảm thét 
Đêm đêm Mường Hịch cọp PHÊU người”. 

“Chiếu chiếu...” rồi “đêm đêm” những âm thanh ấy, “thác gầm thét”, “Cọp trÊw người”, 
luôn luôn chỉ rõ cái bí mật, cái uy lực khủng khiếp ngàn đời của chốn rừng thiêng. Chất hào 
sảng trong thơ Quang Dũng là lấy ngoại cảnh núi rừng miền Tây hiểm nguy để tô đậm và 
khắc họa chí khí anh hùng của đoàn quản Tảy Tiến. Mỗi vần thơ đã để lại trong tâm trí 
người đọc một ấn tượng: gian nan tột bậc mà cũng can trường tột bậc ! Đoàn quân vẫn tiến 
bước, người nối người, băng lên phía trước. Uy lực thiên nhiên như bị giảm xuống và chí khí 
con người được nâng cao hắn lên một tầm vóc mới. Quang Dũng cũng không hề né tránh khi 
nói đến sự hi sinh của đồng đội trên những chặng đường hành quân vô cùng gian khổ: 

"Anh bạn dại dâu không bước nữa 
Gục lên súng mũ bỏ quên đời..."”. 

Hiện thực chiến tranh xưa nay vốn như thế ! Sự hi sinh của người chiến sĩ là tất yếu. 
Xương máu đổ xuống để xây đài tự do. Vần thơ nói đến cái mất mát, hi sinh nhưng không 
chút bị lụy, thảm thương. “Bở quên đời” vì các anh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. 

Hai câu cuối đoạn thơ, cảm xúc bồi hồi tha thiết. Như lời nhắn gửi của một khúc tâm 
tình. Như tiếng hát của một bài ca hoài niệm. Vừa bâng khuâng vừa tự hào: 

“Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói 
Mai Châu nưàu em thơm nếp vôi". 


303 


“Nhớ ôi 7” tình cảm đạt dào, đó là tiếng lòng của các chiến sĩ Tây Tiến “doờn bừnh 
không mọc tóc”. Câu thơ đậm đà tình quân dân. Hương vị bản mường với “cơm lên khóc”, 
với "nmàa em thơm nếp vôi” có bao giờ quên 2 Hai tiếng “mùa em” là một sáng tạo độc đáo 
về ngôn ngữ thi ca, nó hàm chứa bao tình thương nỗi nhớ, điệu thơ trở nên uyển chuyển, 
mềm mại, tình thơ trở nên ấm áp. Cũng nói về hương nếp, hương xôi, về “mử¿ em” và tình 
quân đân ấy, sau này Chế Lan Viên viết trong bài “Tiếng hát con tàu”: 

“Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch 
Vắt xôi nHôi qHân em giấu giữa rừng 
Đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch 
Bữa vôi đâu còn tởa nhớ niài hương”. 

“Nhớ mài hương", nhớ “cơm lên khói”, nhớ “thơm nếp vôi” là nhớ hương vị núi rừng 
Tây Bắc, nhớ tình nghĩa, nhớ tấm lòng cao cả của đồng bào Tây Bắc thân yêu. 

Mười bốn câu thơ trên đây là phần đầu bài “Táy T/Zz”, một trong những bài thơ hay 
nhất viết về người lính trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Bức tranh thiên nhiên hoành 
tráng, trên đó nổi bật lên hình ảnh người chiến sĩ can trường và lạc quan, đang dấn thân 
vào máu lửa với niềm kiêu hãnh “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh...". Đoạn thơ để lại 
một dấu ấn đẹp đẽ về thơ ca kháng chiến mà sự thành công là kết hợp hài hòa giữa khuynh 
hướng sử thi và cảm hướng lãng mạn. Nửa thế kỉ đã trôi qua, bài thơ “Fấy Tiến” của 
Quang Dũng, ngày một thêm sáng giá. 

3. Bình luận ý niệm ""Đđf nước” trong đoạn thơ sau: 

“Khi tạ lớn lên Đất Nước đã có rồi... 
... Đất Nước có từ ngày đó” — ("Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm) 


Bài đọc tham khảo 
Nguyễn Khoa Điểm thuộc lớp thi sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Những 
năm 1970, 1971,... ông sống và hoạt động tại chiến trường Trị - Thiên; trường ca “Mại 
đường khát vọng” được ông sáng tác vào thời gian ấy. Chương V “Đứ? Nước” trích trong 
trường ca “Mặt đường khát vọng”. 
Đoạn thơ 9 câu dưới đây trích trong phần đầu chương “Đứí Nước” thuộc trường ca 
“Mặt đường khát vong” (1971) của Nguyễn Khoa Điểm: 
"Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 
Đất Nước có từ ngày đó”. 
Đoạn thơ đã nói lên một cách dung dị mà thấm thía về cội nguồn sâu xa của Đất Nước. 
Giọng điệu thủ thỉ tâm tình, nhà thơ gợi lên một không khí trầm lắng như kể chuyện cổ 
tích, như đẫn hồn ta ngược thời gian trở về cội nguồn Đất Nước và dân tộc. Bốn chữ “ngày 
vu ngày xư¿” dùng rất khéo: 
"Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa” mẹ thường hay kể”. 
Chữ “có” trong “đđ có rồi”, “Đất Nước có trong những cái...” đã làm cho ý thơ khẳng 
định, tỏa sáng niềm tin. Tục ăn trầu, truyện cổ tích Trầu - cau gợi lên hình ảnh Đất Nước 
xa xưa, “Đát Nước bắt đâu"... Truyền thuyết Thánh Gióng cho biết sự vươn mình của dân 
tộc, đánh dấu sức mạnh quật khởi "Đứi Nước lớn lên”. Câu thơ mở rộng đến 12, 13 chữ, 
với cách gieo vần lưng (đầu - trầu, ăn - dân) nên vẫn thanh thoát, giàu âm điệu: 
“Đất Nước bắt đâu với miếng trâu bảy giờ bà ăn 
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc”. 
Hai chữ “lớn lén” liên tưởng đến hình ảnh chú bé làng Giống lên ba vươn vai thành 
một tráng sĩ oai phong lẫm liệt khi Đất Nước bị giặc Ân xâm lược. 
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Rồi nhà thơ nói đến phong tục và đạo lí tốt đẹp lâu đời của nhân đân tà. Phong tục “ba 
tóc” của người Lạc Việt. Câu ca đao nói về đạo vợ chồng: “Tay bưng chón mối đĩa uừng - 
Cừng cay muối mặn vùi đừng quên nhan” đã nhập hồn vào câu thơ Nguyễn Khoa Điểm: 

“Tóc mẹ thì bới saw đâu 
Chủ mẹ thương nhàn bằng gừng cay PHHỎI mặn”, 

Chuyện “ngày vưu ngày A4” những vẫn hiện điện trên “7óc mỹ”, trong tình thương của 
“cha mẹ bây giờ. "Đạt Nước dd có rồi, "Đạt Nước có...”, “Đá! Nước bắt dâu”, “Đất 
Nước lớn lén” và Đât Nước đang hiện diện quanh ta, gần gũi tá. 

Tiếp theo, nhà thơ lấy sự hình thành và phát triển ngôn ngữ dân tộc để nói về nguồn 
gốc lâu đời của Đất Nước. Mỗi vật dụng đều có một cái tên riêng: “Cái kèo, cái cột thành 
tên”. Nhân dân ta có nghề trồng lúa nước lâu đời. Nghề trồng lúa nước tạo nên nền văn 
minh sông Hồng. Khi hạt gạo được sáng tạo nên bằng công sức “một nắng hai sương”, thì 
ngôn từ “vay, gid, gián, sàng” cũng xuất hiện. Tiếng Việt là của quý lâu đời của Đất Nước 
ta, Nhân đân ta. Cách nói của Nguyễn Khoa Điểm thật ý vị: 

“Cái kèo, cát cột thành tên 
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giả, giân, sàng 
Đất Nước có từ ngày đó”. 

Lấp lánh trong đoạn thơ là hình ảnh Đất Nước thân yêu. Quá khứ của Đất Nước “ngày 
tớu ngày xa” đồng hiện trong “nưếng trầu bảy giờ bà ăn”. Có Đất Nước anh hùng “biết 
trồng tre mà đánh giác”. Có Đất Nước cần cù trong lao động sản xuất: “Hạt gạo phải một 
nàng; hai sương Aay, giả, giản, sàng”. Có nên văn hóa giàu bản sắc, nền văn hiến rực rỡ hội 
tụ qua thuần phong Mĩ tục (tục ăn trầu, tục bới tóc), qua tục ngữ ca dao “gừng cay muối 
mặn”, qua cổ tích thần thoại, truyền thuyết. 

Đoạn thơ 9 câu, 85 chữ mà không hề có một từ Hán Việt nào. Ngôn từ bình dị, cách 
nói biểu cảm thân mật. Hiện diện trong đoạn thơ là: #¿, dán mình, bà, cha, mẹ. Có miếng 
trầu. cây tre, tóc mộ,... Có “uừng cay mHốI mặn”, cái kèo, cát cột. hạt gạo. v.v... Thật là 
thân thuộc và gần gũi, sâu xa và thấm thía, rung động. Tưởng tượng thì phong phú, liên 
tưởng thì bao la. Đoạn thơ đã “nhịp mi lên một tấm lòng sứ điệp" để ta yêu thêm Đất 
Nước và tự hào về Đất Nước. Cấu trúc đoạn thơ: "tổng - phán - hợp”; mở đầu là câu "Khi 
ta lớn lên Đất Nước đã có rồi”, khép lại đoạn thơ là câu “Đứt Nước có từ ngày đó”. Tính 
chính luận đã làm sáng đẹp chất trí tuệ kết hợp hài hòa với chất trữ tình đậm đà. Đoạn thơ 
mang vẻ đẹp độc đáo nói về cội nguồn Đất Nước thân yêu. 

Bài số 43 
Xây dựng đề cương diễn thuyết 

1. Diễn thuyết là gì? 

Điển thuyết lầ nói trước công chúng về một vấn đề gì, thường nhằm mục đích tuyên truyền. 

Người diễn thuyết gọi là điển giá. Nơi diễn giả đứng để diễn thuyết gọi là điển đàn. 

Năm 1925, chí sĩ Phan Châu Trình mới ở Pháp về đã có mấy cuộc diễn thuyết tại Sài 
Gòn gây nhiều chấn động, như "Đựo đức và văn hoá Đông Táy", "Quản trị chủ nghĩa và 
Dân trị chủ nghĩa"... 

Diễn thuyết không phải mở giấy ra mà đọc. Do đó, diễn giả phải chuẩn bị kĩ để cương, 
phải thuộc để cương và phải hùng biện. Nếu diễn giả mới nói được vài phút và thính giả 
lục tục bỏ ra về thì buổi diễn thuyết ấy cầm chắc thất bại! Tư thế, phong cách diễn giả cực 
kì quan trọng. 

2. Yêu cầu của đề cương diễn thuyết 

- Xác minh rõ sẽ trình bày vấn đề gì? Vấn đề ấy có mấy phần? Phần nào trọng tâm? 

- Dự phòng thêm, bớt phần nào trong bài diễn thuyết. 

- Các sự kiện, dẫn chứng... có sẵn trong đầu. 

- Chủ động thời gian. 
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Bài số 44 
Phong cách ngòn ngữ hành chính 
L. Khái quát về phong cách ngôn ngữ hành chính 
Văn bản hành chính bao gồm: 
- Thông tư, chỉ thị, hiến pháp... 
- Đề án, báo cáo, nghị quyết... 
- Các loại công văn, đơn từ, hợp đồng... 
II. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính có những đặc điểm chung sau đây: 
1. Tính khuôn mẫu đã được định hình. 
2. Tính minh xác, cụ thể. 
3. Tính công vụ. 
4. Tính pháp lí 
(Ở nước ta, những năm trước đây, cán bộ, các ngành, các địa phương,... để có hàng 
trăm văn bản trái luật bị bãi bỏ!) 
IIIL. Cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ hành chính 
1. Về ngữ âm - chữ viết: chuẩn tiếng Việt 
2. Về từ ngữ: không dùng phương ngữ, biệt ngữ, không dùng từ có nghĩa bórg, không 
dùng hình ảnh. 
3. Về kiểu câu: câu ngắn, câu trần thuật 
4. Về biện pháp tu từ: không sử dụng. 
3. Bố cục, trình bày: theo mẫu có tính quy phạm. 
6. Phong cách: nghiêm trang, trang trọng. 


Bài số 45 
Văn bản tổng kết 

I. Văn bản tổng kết 

Có nhiều loại văn bản tổng kết 

Trong trường học thường có hai loại văn bản tổng kết sau: 

1. Tổng kết tri thức gắn liền với việc dạy và học 

Ví dụ: tổng kết một giai đoạn văn học; tổng kết, đánh giá đề thi học sinh giỏi, v.v... 

2. Tổng kết hoạt động thực tiễn: phong trào thi đua, Tết trồng cây, phong tro ủng hộ 
nạn nhân chất độc da cam,... 
II. Các yêu cầu cơ bản của văn bản tổng kết 

- Phải chân thực, khách quan, nhất là phần đánh giá, phần rút kinh nghiệm. 

- Sử dụng phương thức thuyết minh và nghị luận để nêu bật quá trình hoạt đồng, phân 
tích nguyên nhân, kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại. 

- Vừa khái quát, vừa cụ thể, ngắn gọn, tỉnh chắc, thiết thực. Chú ý các số liệu 

Cuộc sống và thực tiễn hoạt động sẽ dạy ta làm văn bản tổng kết. Chớ có "ứứ đẹp phô 
ra, xấu xa đáy lại?" Bệnh chạy theo thành tích lâu nay là một bài học để những +gười viết 
văn bản tổng kết và đọc, duyệt văn bản tổng kết ghi nhớ! 


_— Bàisố46 
ĐỀ VĂN KIẾM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM 

Đề I. Tiên tài và hạnh phúc. 

Đề 2. "Có ba điều làm hỏng mỘI con ngHỜI: rượu, tính kiêu ngạo và sự giản dữ". Em 
suy nghĩ như thế nào về ý kiến đó. 

Đề 3. Hình tượng người phụ nữ gợi cho em nhiều suy nghĩ nhất trong các tác phẩm 
"Vợ chồng A Phú" (Tô Hoài), "Vợ nhặt" (Kim Lân), "Một người Hà Nói” (Nguyễn Khải) 
và “Chiếc thuyền ngoài xa" (Nguyễn Minh Châu). 
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Để 4. Từ xưa đến nay, cha ông ta luôn coi văn học là một thứ vũ khí chiến đấu mạnh 

mẽ và sác bén, Em hãy làm sáng tỏ quan niệm đó. 
Bài làm (Đề 1) 

Thời đổi mới, nên kinh tế thị trường phát triên, các ngành nghề sản xuất và kinh doanh 
phát triển. Nền kinh tế thị trường nước ta tăng trưởng mạnh, năm sau hơn hẳn năm trước. 
Đất nước trên đà đối mới, ngày một đổi thay toàn diện. Đời sống nhân dân ngày một khá 
hơn; tỉ lệ hộ nghèo, khó khăn ở vùng sâu, vùng xa được giảm đáng kể. 

Trong phong trào thí đua sản xuất và kính doanh hiện nay đã xuất hiện nhiều doanh 
nhấn trẻ, nhiều tỉ phú năng động và sáng tạo. Biệt thự mọc lên làm thay đổi bộ mặt các đô 
thị; nhiều gia đình mua sâm ô tô riêng, đi du lịch, cho con cái dụ học ở MI, Pháp, Anh... 
đi chữa bệnh ở nước ngoài, v.V... 

Trong bối cảnh ấy, bàn về vấn đề riển tài và hạnh phúc thật có nhiều ý nghĩa. 

Tiên tài, tiền bạc, tiền của đều cùng chung một khái niệm. Ở đời, tiền tài có khi mang 
lại hạnh phúc, nhưng cũng có trường hợp chỉ mang lại sự đổ vỡ, bất hạnh. 

Tiên bạc là thước đo giá trị và phẩm hạnh. Ai tài giỏi sẽ làm được nhiều tiền. Trong khi 
lương công nhân chỉ được một hai triệu thì lương giám đốc có thể hàng chục triệu đồng. 
Đồng tiền do mồ hôi công sức, do chất xám mang lại thì thật quý giá và đáng tự hào. Sản 
xuất và kinh đoanh làm giàu, ước mơ trở thành tỉ phú, được xã hội đồng tình, được khuyến 
khích và hoan nghênh. Ở nông thôn hiện nay đã xuất hiện nhiều hộ nuôi cá, nuôi tôm, 
chăn nuôi gia súc, trồng rau, trồng hoa, trồng lúa cao sản, phát triển ngành nghề thủ công, 
... mà trở nên giàu có. Họ xây nhà, mua sắm, sống sung túc, sang trọng, tích cực tham gia 
phong trào cứu đói xoá nghèo, đóng góp các quỹ từ thiện, ... Họ được tôn vinh, được cộng 
đồng ca ngợi. Qua đó, ta thấy tiển tài đem lại hạnh phúc, tiền tài gắn liền với hạnh phúc. 

Nhưng tiền tài lại có mặt trái của nó. Mặt trái của tiền tài thật ghê gớm. Đồng bạc đâm 
toạc tờ giấy (Tục ngữ) Hoàng kim hắc nhân tâm (Cổ ngữ). Quan lại tham nhũng, cán bộ 
tham những mà giàu có, mà xài sang, đối với loại người này, tiền tài đã làm cho chúng bị 
sa đoa, chúng bị nhân đân coi khinh, bị pháp luật trừng trị. Chuyện bán tước mua danh, 
chuyện chạy chức chạy quyền lâu nay đã cho thấy mặt trái của đồng tiền đã làm tha hoá 
đạo đức con người một cách cực độ. Báo chí gần đây (tháng 5-2008) đưa tin ông Bí thư Cà 
Mau, ông Chủ tịch Cao Bằng "đính “ đến hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng... Thử hỏi, những 
con người này có còn là công bộc của dân nữa hay không?. Những vụ trọng án từng làm 
ồn ào dư luận một thời, đù có mờ đi theo thời gian, nhưng tất cả đều nói lên một sự thật: 
tiền tài không song hành với hạnh phúc. Càng hám danh lợi, tham lam bạc tiền thì càng 
bất hạnh. Đó là bài học đáng đời cho bất cứ ai. 

Bàn về rziểu tài và hạnh phúc, chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại, nhớ lại một đôi lời của 
các cụ ngày xưa, cũng là một cách ôn cố trí rân. Nguyên Bình Khiêm chê cười cái thói đời 
đen bạc: 

Còn bạc còn tiền còn đệ tứ, 
Hết vôi hết rượu hết ông tôi. 

Nguyễn Công Trứ chế giểu: 

Tiền tài hai chữ son khuyên ngược, 

Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi! 
Nguyễn Khuyến hóm hỉnh châm biếm: 

Có tiển việc ấy mà xong nhỉ? 

Đời trước làm quan cũng thế a? 

Tóm lại, sống ở đời ai cũng muốn được giàu sang, có nhiều tiền của. Xã hội hiện nay 
đang khuyến khích người người làm giàu, nhà nhà làm giàu; làm giàu bằng tài năng, bằng 
sức lao động của bản thân mình. Biết làm ra tiền của, biết sử dụng tiền của, không thể vì 
tiền tài mà biến thành kẻ bất lương. Bàn về vấn đề riển tời và hạnh phúc. ta càng cảm thấy 
bài học về cẩn, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ dạy là vô cùng sâu sắc. 
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Tuổi trẻ chúng ta hãy nỗ lực học giỏi, tu dưỡng đạo đức để mai sau bước vào đời œm 
tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, biết làm giàu tên 
cương vị một doanh nhân giỏi, một chuyên gia giỏi, một nhà quản lí tài năng, để trở vên 
giàu sang, để sống hạnh phúc và góp phần đem lại hạnh phúc cho cộng đồng. Chún; ta 
hãy hướng về mục tiêu điên giàu nước mạnh thì càng thấy rõ ý nghĩa rộng lớn và sâu sắc 
của vấn đề tiến tài và hạnh phúc. 

Bài làm (Đề 2) 

Do cách sống, thói quen sống mà con người trở thành tốt hay xấu. "Có bw điển làm hìng 
HỘI CON HGHỜI: TƯỢN, tính kiêu ngạo và sự giản dữ" - ý kiến ấy đúng, sai như thế nào? 

1. Rượu có làm hỏng con người không? Loài người biết nấu rượu, chưng cất rượt và 
uống rượu đã khá lâu, có lẽ đã mấy nghìn năm. Rượu là một thứ thường được dùng trng 
các bữa cô, bữa tiệc. Rượu, hoa, trăng... là những thú chơi tao nhã của các tao nhân nặc 
khách xưa nay. Bạn tri âm trí kí, lúc tâm sự, lúc hàn huyện không thể không có rượt, vì 
thế mới có câu: 

Tửứu phìng trí kỉ thiên bôi thiểu, 
Nhân bất đồng tâm bán củ đa. 
Nói về thú thanh cao đọc sách và uống rượu, Nguyên Trãi có câu thơ: 
Sách một hai phiên làm bản bạn, 
Rượu năm ba chén đổi công danh. 
(Tự thán - bài số 10, Quốc âm thi tập) 

Trong dân gian có rượu tăm, rượu đế, rượu quốc li. Nghe nói trong các siêu thị tiện 
nay ở nước ta có những chai rượu ngoại bán mấy trăm "đ2”, mấy triệu đồng. Qua đt, ta 
thấy rượu và uống rượu chưa hản đã làm hỏng người. Chỉ có kẻ nghiện rượu, suốt tlêm 
ngày say tuý luý thì rượu mới làm hư hỏng con người. Kẻ nát rượu thường sống bê tína lúc 
say rượu thì tính nết trở nên cục cần, thô lỗ. "/#ượw vào lời ra", thật chẳng sai. Tong 
trường hợp này thì quả là rượu đã làm hư hỏng con người. Mặc dù có câu nói: "Nưn vô 
tu như kì vô phong?", nhưng thanh niên học sinh chúng ta không nên tập uống rượu, từng 
nên uống rượu. 

2. Sau rượu là kiêu ngạo được nói đến. Kiêu ngạo là một tính xấu. Kẻ kiêu ngạo tựcho 
mình là hơn người, tự cho mình là nhất thiên hạ. Kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung coi 
thiên hạ bằng nửa con mắt. Ăn nói và cách sống thiếu khiêm tốn, lễ độ. Tướng cầrn tuân 
ra trận mà kiêu ngạo tất sẽ bại vong. Những kẻ chức trọng quyền cao, những ng:ưồ có 
vàng đầy két, bạc đầy rương, ngân phiếu có hàng tỉ mà kiêu ngạo cũng sẽ bị đồng loa coi 
thường. Học sinh mà kiêu ngạo thì bị thầy chê, bạn bè xa lánh, học hành sa sút dần, th cử 
sẽ bị hỏng! Đúng kiêu ngạo làm hỏng con người. Kẻ kiêu ngạo sẽ bị thiên hạ coi klỉnh. 
Tuổi trẻ chúng ta phải biết sống khiêm tốn. 

3. Còn sự giận đữ thì thế nào? Tính giận đữ là một trong những tính xấu, làm h:ư lỏng 
nhân cách. Có một số người thường đỏ mặt tía tai, nói to, gặp điều gì không vừa ý th nổi 
khùng lên. Sự nóng giận làm cho con người mất bình tình, mất khôn ngoan. Các c:;uỆ ẩu 
đả lẫn nhau mà ta thường được chứng kiến là do những kẻ giận dữ gây ra. Các cuộc ái đả 
ấy là nước mắt, là máu. Sau sự giận dữ là nỗi buồn phiền hối hận không bao giờ nguiôi 

Ta phải rèn luyện cho “xá tính", biết sống hiển lành, hoà thuận, khiêm nhườngg. "hải 
biết tự chủ trong lời nói, trong hành động. Phải biết xa lánh những kẻ thô lỗ cục cằm. "hải 
biết ghi sâu vào lòng câu tục ngữ "một điều nhịn, chín điều lành". Phải nhớ lời dạy củ cổ 
nhân: "Tiểu bất nhân, bát thành đại si". 

Tóm lại, câu "Có ba điển làm hỏng một con Hgười : rượu, tính kiêu ngạo và sự giải dữ" 
là một lời khuyên đẹp, một bài học quý báu đối với thanh thiếu nhi học sinh chúng te Bài 
học ấy giúp ta rèn luyện tính tình, rèn luyện phong cách sống để hoàn thiện dần nhiân -ách 
văn hoá, biết sống đẹp giữa đồng loại. 


308 


Bài làm (Đề 3) 

Tho văn Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX đã tô đậm hình 
tương rgười phụ nữ trong quan hệ gia đình và xã hội, trong cuộc sống đời thường, trong 
sảr) xuấ và chiến đấu. 

Hầu như nhà văn nào, nhà thơ nào cũng để lại một vài trang, một vài tác phẩm thật 
ha y. thịt cảm động nói về người đàn bà đôn hậu, người mẹ hiển thảo, người chỉ, người em 
đẹp nết đẹp người... trong mỗi gia đình chúng ta. 

Đặc biệt hình tượng người phụ nữ trong các truyện "Vợ chồng A Phú" (Tô Hoài), "Vợ 
nhật" (im Lân), "Mi người Hà Nội" (Nguyên Khải) và “Chiếc thuyền ngoài va" 
(Nguyễn Minh Cliâu),... đã để lại cho chúng ta bao ấn tượng và suy nghi. 

Sốn¿ trong xá nội cũ, người phụ nữ bị áp bức nặng nề, triển miên trong đau khổ. Trận 
đói năm Ất Dậu, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Đọc truyện "Vợ nhạt” của Kim Lân, 
lòng chíng ta quận đau tê tái trước cảnh đám người chạy đói “vành vám như những bóng 
m2”, sáp nào cũng có "bứ bốn cái thây nằm còng queo bên đường". Trong cái đám con 
gất “ngÌi vêu ra” xung quanh nhà kho có "?;". Cái đói đã cướp đi hầu như tất cả của 
người con gái này: họ tên không, tuổi tác không, gia đình, cha mẹ, anh chị em, quê quán 
cũng không. Mặt lưỡi cày, áo quần rách như tổ đỉa, chỉ còn nhìn thấy hai con mất. Đói 
quá, "?!7” mất hết cả duyên đáng, ý tứ, giữ gìn. Chỉ mới nghe Tràng nói "zích bố cứ” và vỗ 
vào hất bao thế là "zh;” cúi đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc. Đứng trước vực thắm cuộc 
đời, "⁄” đã theo Tràng về làm dâu bà cụ Tứ. Cái buổi chập choạng hôm đó, trong túp lều 
tồi tàn, đứng trước người mẹ chồng, hình ảnh ”hj" thật đáng thương: “cứ mặt vuống, tay 
vá tố à áo đã rách bợi". Bà cụ Tứ, người mẹ già nghèo khổ ứa nước mắt ra. Bà nhớ ông 
lão, nhé đứa con gái đã mất, thương Tràng, thương mình cơ cực, thương người đàn bà xa 
lạ. "Năn này thì đói to đây. Chúng mày lấy nhau lúc này, H thương quá...”, câu nói ấy của 
bà cụ Tí là cả một tấm lòng bao la trước cảnh cơ hàn, tai hoạ, để lại cho ta nhiều suy nghĩ, 
nhiều án ảnh. 

Đọc truyện "Vợ chồng A Phú" của Tô Hoài, tôi thương MỊ, cô gái Hmông ấy vô cùng. 
Người con gái đáng thương này xinh đẹp, thối sáo hay, có bao chàng trai mê, nhưng sớm 
nếm trủ nhiều bất hạnh. Mồ côi mẹ; món nợ truyền kiếp của nhà thống lí như một sợi 
dây oar nghiệt siết chặt lấy cổ MỊ. Rồi Mi bị thăng A Sử đánh lừa bắt về cúng trình ma, 
cô trở trành con dâu gạt nợ nhà thống lí. Đêm nào MỊ cũng khóc, cô muốn ăn lá ngón tự 
tử để thoát nợ đời. Mị thương cha già; Mi chết mà món nợ vẫn còn, ai cuốc nương làm ngô 
trả nợ cho bố. Mị thương bố, Mị chấp nhận cuộc đời khổ nhục làm con trâu, con ngựa 
trong nà thống lí. Hình ảnh MỊi “cúi mặt, mặt buồn rười rượi” ngồi quay sợi bên tầng đá, 
hình ẩm Mị bị thằng A Sử trói đứng vào cột bằng một thúng sợi đạy “đu nhức”, suốt đêm 
lúc mê 'úc tỉnh, lúc khóc, lúc bồi hồi tha thiết như đã nói lên bao đau khổ mà người phụ 
nữ bất Fạnh phải nếm trải trong cuộc đời. Cuộc đời Mị thấm đầy nước mắt và máu. Trang 
văn của Tô Hoài làm ta thương xót nghẹn ngào. 

Truyện "Chiếc thuyển ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu đã đưa chúng ta đến gặp và 
thương :gười đàn bà thuyền chài rỗ mặt, thô kệch, có một sắp con. Nhà nghèo, thuyền chật đã 
khổ, lại khổ hơn vì bị người chồng vũ phu độc dữ hành hạ: "bư ngày một trận nhẹ, năm ngày 
mội trậ năng”. Thế nhưng chị ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng, vẫn tha thiết kêu van: “Qwý roà 
bái tôi con cũng được, phạt t con cũng được, đừng bắt con bố nó”. Người đàn bà thuyền chài 
cho ta bết bao sự thực éo le ở đời, đó là thân phận người đàn bà: "Ông trời sinh ra người đàn 
bà là đc để con, rồi nuôi con cho đến khí khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ". Câu nói ấy 
đã cho a thấm hiểu thêm tình thương và đức hi sinh to lớn của những người vợ, người mẹ 
trong cuộc đời, để ta cảm thông, để ta biết ơn và kính trọng. 

Những người phụ nữ như MỊ, như "/h;", như người đàn bà hàng chài, như cô Hiền, ... 
có biết bao phẩm chất tốt đẹp. Mi thương cha, thương mình bao nhiêu lại thương người 
bấy nhều. Cái đêm hôm ấy đêm gì... khi ngồi sưởi bên bếp lửa, Mị liếc mắt nhìn sang 
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thấy "một dòng nước mát" lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại của A Phủ đang 
bị thống lí Pá Tra trói bằng hai cuộn dây mây vì tội để hổ bắt mất một con bè. Mi sãm thù 
cha con thống lí: "Chứng nó thật độc ác”. Mị thương người đàn bà bị trói chết trong cái 
nhà này! Lòng MI xót xa: "Cơ chừng này Chỉ đêm mi là người kia chết, chết đau, chết 
đói, chết rét, phải chết”. Nhiều người ca ngợi MỊ có sức sống tiềm tàng, Nhưng cao đẹp 
hơn nữa là Mi đã dũng cảm dùng dao nhỏ cất dây trói cứu A Phủ và cũng là để tự cứu 
mình. Tình thương đã cho MỊị sức mạnh để tự giải phóng, để giành lấy tự do và hạnh phúc. 
Mi và A Phủ đã dìu nhau chạy trốn khỏi Hồng Ngài, Mi và A Phủ đã tìm đến Phiểng Sa, 
họ nên vợ nên chồng, họ có mái ấm gia đình hạnh phúc, họ trở thành chiến sĩ du kch. Đọc 
truyện "Vợ chồng A Phú”, tôi vừa thương MỊ, vừa cảm phục Mi nhiều lắm. 

Người đàn bà hàng chài thô kệch, rỗ mặt giàu lòng thương con, chị ta cho biết “vui 
nhát là lúc ngồi nhìn đàn con... được ăn no...", vợ chồng, con cái "xống hoà thuận vui vết, 
Bà cụ Tứ chỉ có bát cháo cám đẳng chát đón mừng nàng dâu mới mà nói toàn chuyện vui, 
chuyện sau này... Còn người vợ mà Tràng “øhđ/” được đã nói lên một sự thật ở đci: dù kẻ 
bên cái chết vẫn dào dạt tình thương, vẫn khao khát một mái ấm gia đình hạnh phức. 

Đọc truyện "Một người Hà Nói”, nhân vật cô Hiển là hiện thân cho bao phẩm chất tốt 
đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Thủ đô. Cô Hiển xuất thân từ một zia đình 
giàu có, xinh đẹp, thông minh, gần ba mươi tuổi cô mới lấy chồng. Chồng cô là một ông 
giáo tiểu học hiền lành. Cô Hiền có "gương mặt đặc biệt tư sản”, có "một cách sôsg rất tr 
sản”, nhưng cô không bóc lột ai. Cô là "nội tướng” trong gia đình, đã cùng chồng suôi dạy 
năm đứa con trưởng thành. Là người mẹ, cô Hiển dạy các con “biếf tự trọng. biết vấu hổ" 
cả trong ăn mặc, nói năng, ứng xử. Cô là một phụ nữ rất có ý thức về mình. CC nói với 
người cháu: "Một đời tao chưa từng bị ai cắm dỗ, kể cả chế độ". Ngày thường, cô Hiền và 
các bạn cô có thể sống giản dị, mặc áo bông ngắn, quần thâm, đi dép hoặc đi guốc,... 
nhưng lúc tiếp khách, lúc dự tiệc thì "/ược giát trâm cài, hoa hột lấp lánh” như ciên viên 
trên sân khấu. Phong cách sống, quan niệm sống của cô Hiền rất chuẩn mực, rất đẹp. Cô 
đã nói với người cháu: "Xã hội nào cũng phải có một giai tầng thượng lưu của ne để làm 
chuẩn mực cho mọi giá trị". Phải chăng mọi giá trị mà cô Hiền nói đến là mọi tin: hoa tốt 
đẹp của văn hoá dân tộc ta, của sự thanh lịch người Hà Nội. Cô Hiên là hình ảth người 
phụ nữ mang ý thức công dân rất cao. Vợ chồng cô không ra trận đánh giặc được hì đã có 
con trai vào Nam chiến đấu. Cô đã nói rõ lòng người mẹ trong thời loạn: "ao đai đớn mà 
bằng lòng, vì tao không muốn nó sống bám vào sự hỉ sinh của bạn bè. Nó dám đ. cũng là 
biết tự trọng". Khi đứa con thứ hai tình nguyện ra trận, cô nói với người cháu: "7o không 
khuyến khích, cũng không ngăn cản, ngăn cán tức là bảo nó tìm đường sống để cá: bạn nó 
phải chết, cũng là một cách giết chết nó". Sống giữa thời chiến tranh, tâm thế củacô Hiền 
rất đẹp, rất đàng hoàng: "Tưo cũng muốn được sống bình đẳng với các bà mẹ khúc, hoặc 
sống cả hoặc chết cả, vHi lẻ thì có hay hớm gì". 

Cách sống, cách ứng xử của cô Hiền thật đẹp. Nhiều nữ sinh khi học truyền “Mội 
người Hà Nội" cảm thấy thú vị, muốn tôn thờ nhân vật cô Hiển. Cô Hiền là nột trong 
những hình ảnh tốt đẹp về người phụ nữ Hà Nội, người phụ nữ Việt Nam mà chún: ta cảm 
thấy gần gũi, thân thương. 

Nhắc đến người phụ nữ, chúng ta hãy cúi đầu nghiêng mình trước hương hồn chị 
Nguyễn Thị Minh Khai, chị Võ Thị Sáu,... Chúng ta tự hào về bà mẹ Suốt, về những cô gái 
thanh niên xung phong, những cô gái Đồng Lộc,... những tấm gương "znh hìng, bất 
khuất, trung hậu, đảm đang” của nhân dân ta thời chống MI. 

Trở lại bốn truyện ngắn trên đây, ta thấy các tác giả khắc hoạ hình ảnh ngườ phụ nữ 
một cách chân thực, cảm động, tạo nên tỉnh thần nhân đạo và tính nhân văn sâu sắ:. 

Người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đời, trên trang văn là biểu tượng cho mọi iức tính 
quý báu của con người Việt Nam. Người phụ nữ đã trở thành câu ca tiếng hát. N:ười chị, 
người vợ, người mẹ là cái nôi của cuộc sống và tình thương để chúng ta mang nặrø ơn sâu 
và mãi mãi tự hào. 
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Bài làm (Đề 4) 

Nước trì có nên văn hiển lâu đời. Những bài hịch, bài cáo, bài phú, những tác phẩm thơ 
ca... của ông chà ta để lại đã cho thấy nên văn hoá, văn nghệ Việt Nam phát triển ngày 
càng phong phú, ngày càng giàu bản sắc. 

Qua văn học dân gian, qua những kiệt tác văn chương viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, 
chữ Quốc ngữ, ta càng thấy rõ, ông chà ta đã coi văn học là một vũ khí chiến đấu mạnh 
mế và sắc bén. 

Cú dao trào phúng, truyện cười, truyện tiếu lâm, vở chèo "Mgbêu, Sò, Ốc, Hến",... đã 
châm biếm, giêu cợt. đả kích những xã trưởng, lí toét, sư hỏ mang, những kẻ đạo đức 
giá... trong làng xã ngày xưa. Lễ giáo phong kiến cổ hủ bị giáng những đòn trí mạng. Qua 
bài ca dao "Ba có đói gạo lén chùa...” "Em là cô gát đồng trính...”, qua truyện cười “Nam 
mô Đboong”, qua vai chèo Mẹ Đốp,... ta mới hiểu sâu sắc rằng tiếng cười là vũ khí chiến 
đấu mạnh mẽ và sắc bén của nhân dân ta để hạ bệ mọi thần tượng trong cuộc đời! 

Nhân dân ta, ông cha ta đã lấy văn chương làm vũ khí lợi hại để dựng nước và giữ 
nước. Bọn xâm lược, lũ Việt gian bán nước cầu vinh đã bị giáng những đòn đích đáng. 

Mang quân sang xâm lược Đại Việt là phi nghĩa, bọn vua chúa tướng tá thiên triều đã làm 
trái "sách Trời”. Quân xâm lược nhất định bị trừng phạt, phải chuốc lấy bại vong nhục nhã: 

Giác dữ cớ sao phạm đến đây? 
Chúng mày nhất định phải tan vỡ! (Nam quốc sơn hà) 

Hịch là ménh lénh chiến đấu, là lời kêu gọi đánh giặc khi Tổ quốc bị xâm lăng. Hịch là vũ 
khí đề đánh đuổi ngoại xâm. sắc hơn gươm giáo, mạnh hơn cung tên. "H/cÙh tướng sĩ” của Trần 
Quốc Tuấn là lời thể quyết chiến của các vương hầu, của trăm vạn hùng binh "vé? Thái” đời 
Trần: "du cho trảm thân này phơi ngoài nội có, nghìn vác này gói trong da ngựa, ta cũng vui 
lòng”. "Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn là nguồn sức mạnh quyết chiến và quyết thắng vô 
cùng mạnh mẽ và sắc bến "khiến cho người người giỏi nhự Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu 
Nghệ; có thể bêu được đâu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa thự Ván Nam Vương ở Cáo: 
Nhới", để sơn hà xã tác Đại Việt được bền vững đến muôn đời. Vì thế vua Trần Thái Tông mới 
tự hào nói: "Văn chương phải có thế trận đuổi nghìn quản giặc”. 

Với Nguyễn Trãi, thơ văn không chỉ để ngâm vịnh mà còn là vũ khí sắc bén để vạch 
trần tội ác của quân cuồng Minh "dốt trời lừa dân đủ muôn nghìn kế... Nướng dân đen 
trên ngọn lứa lung tàn - Vài con đổ xuống dưới hâm tại vụ", Văn chương là để nêu cao 
sức mạnh chính nghĩa của nhân dân ta: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dán, 
Quản điểu phạt trước lo trừ bạo". (Bình Ngô đại cáo) 

Văn chương là chuyện "đưo bút” góp phần bảo vệ nước Nam, đánh dẹp giặc phương 
Bắc, lưu tiếng thơm vào sử xanh đến muôn đời: 

“Vệ Nam mãi mất ra tay thước, 
Điện Bắc đà đà yên phận tiên". (Bảo kính cảnh giới-56) 

Đất nước ta có bốn nghìn năm lịch sử, đã trải qua nhiều thời kì nguy hiểm, khó khăn, 
từng bị ngoại bang thống trị, nhưng nồi giống ta vẫn phát triển, Tổ quốc ta vẫn vững bền, 
nền văn hoá, văn học của nhân dân ta vẫn ngày một thêm rực rỡ. Qua những áng thơ văn 
của ông cha để lại, ta càng thấy rõ văn chương Việt Nam đã mang đậm quốc tuý, quốc 
hồn, đã nêu cao chủ nghĩa yêu nước. Quả thật, thơ văn là vũ khí chiến đấu mạnh mẽ và sắc 
bén để khơi dậy tỉnh thần dân tộc. 

Từ nửa sau thê kĩ XIX, dân tộc ta trải qua những năm dài đen tối bởi hoa xâm lãng của 
loài "Bạch quý”, bởi hoạ bán nước cầu vinh của lũ Việt gian. Phan Văn Trị đã vạch trần bộ 
mặt nhơ nhớp của Tôn Thọ Tường, tên tay sai của giặc Lang Sa. Trong bài “Than đạo”, 
Nguyên Đình Chiều đã vạch mặt chỉ tên "mấy thẳng gian” với tất cả sự căm thù ghê tớm: 

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm. 
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. 
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"Văn tế Trương Định", "Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh", "Văn tế nghĩt xĩ Cần 
Giuóc” là vũ khí chiến đấu, là những bài ca yêu nước chống xâm lãng, là "khúc êda những 
người anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang: Sống đánh giác. thác cũng đánh giặc... 
muôn kiếp nguyên được tr thì kia...” (Phạm Văn Đồng). 

Đầu thế kỉ XX, các nhà chí sĩ đã lấy thơ văn để tuyên truyền, để khích lệ 'òng yêu 
nước của nhân dân ta. Thơ văn yêu nước là vũ khí chiến đấu mạnh mẽ, sắc bén v' độc lập, 
tự do. Trong "Văn mình tân học sách", nhóm Đông Kinh nghĩa thục đã khẳng định: "Diễn 
thuyết... thơ ca đêu cốt để phát huy chủ nghĩa yêu nước, yêu nòi giống". Phan Chàu Trình, 
chiến sĩ yêu nước tiên phong nêu cao ngọn cờ duy tân, dân chủ đã khinh bị gọi 5ọn quan 
lại tay sai của thực dân Pháp là "!# ăn cướp có giấy pháp"; cụ bày tỏ: "Bút lưỡi muốn Aoday 
dòng nước lữ". Trong bài "Văn tế Phan Châu Trình", Phan Bội Châu đã hết lời nzợi ca và 
khẳng định: 

“Ba tấc lưỡi mà gươm mà súng, nhà cẩm quyền 

trông gió cũng gai ghé, 
Một ngòi lông vừa trống vừa chiêng, cửa dân chủ 

khêu đèn thêm sáng chú”. 

Khi cả dân tộc đang đắm chìm trong vòng nô lệ, thanh niên phải xả thân để cứu dân, 
cứu nước. Tiếng gọi của Phan Bội Châu thật vô cùng tha thiết, có tác dụng lay zọi, thức 
tỉnh mọi tâm hồn tuổi trẻ Việt Nam: 

“Ai hữu chí từ nay xin gắng gói 
Cởi lốt tựa mà tu dưỡng lấy tình thân. 
Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn, 
Đúc gan sắt để dời non lấp bể, 
Xôi máu nóng rửa vết nhơ nô lệ!” 
(Bài ca chúc Tết thanh niên) 

Trong bài "Là rhỉ sĩ”, Sóng Hồng đã nói lên sức mạnh của văn chương và trách nhiệm 
của nhà thơ trong cuộc chiến đấu để giải phóng dân tộc: 

“Lấy bút làm đòn chuyển xoay chế độ 
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyên”. 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lấy văn thơ làm vũ khí chiến đấu, để phục vụ sự 
nghiệp cách mạng cao cả. Người đã viết "Bản án chế độ thực dân Pháp". Trong Nhạt kí 
trong tà, Người chỉ rõ thơ phải có tính chiến đấu, nhà thơ phải có tỉnh thần chiến đấu: 

"Nay ở trong thơ nên có thép 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”. 
(Cảm tưởng đọc "Thiên gia thi) 

"Tuyên ngôn Độc lập", "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Không có gì qHý hơn 
độc lập, tự do" của Hồ Chí Minh là lời Non Nước cao cả và thiêng liêng. "Chứng ta thà hị 
sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nó lệ” à lời kêu 
gọi của non sông, là lời thể chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hơn bao giơ hết, thơ 
văn Hồ Chí Minh là vũ khí chiến đấu mạnh mẽ và sắc bén, là vũ khí để đánh giả›, để bảo 
vệ đất nước quê hương. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, "Sát lửa mặt trận đúc 
nên văn nghệ mới của chúng ta" (Nguyễn Đình Thị). Hơn bao giờ hết, ta càng thấm thía 
lời Bác dạy: "Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trán, anh chị em là người chiến sĩ trên 
mặt trận ấy"; "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cáy bút, trang giấy 'à vũ khí 
sác bén của họ". 


312 


Qua nên văn học nước nhà, ông cha ta đã chỉ rõ tác dụng to lớn của văn chương, không 
chị để bồi dưỡng tâm hồn, để dị dưỡng tính tình, mà văn chương còn là một vũ khí chiến 
đấu mạnh mẽ và sắc bén trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là bài học sâu 
sắc đối với học sinh chúng ta, khi học văn và làm văn. 

Nêu cao sứ ménh của nhà văn nhà thơ, khẳng định ý nghĩa và giá trị to lớn của thơ văn, 
ông cha tạ đã coi trọng tính tư tưởng, tính chiến đấu của văn chương, đã để cao vai trÒ, vị 
thê của người cầm bút trên mặt trận văn hoá tư tưởng. 

Trong cuộc đâu tranh chống các tệ nạn và hiện tượng tiêu cực hiện nay, để xây dựng 
COI Ipười mới, nếp sống mới, nền văn hoá mới, thơ văn phải thật sự trở thành vũ khí chiến 
đấu mạnh mẽ và sắc bén. Đó là điều mong ước của nhân dân, của toàn xã hội. 


: Bài số 47 
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VĂN 
THỊ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2008 


Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 


ĐỀI 


Câu 12 điểm) 


Theo anh/chi, Enxa Triôlê có vai trò như thế nào trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragông? 


Câu 2 (3 điểm) 


Suy nghĩ của anh/chị về nhan đề tác phẩm Minh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu? 
Câu 3 (5 điểm). Phân tích đoạn thơ sau trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm: 


ĐỀN 


Bên kia sông Đuống 

Qué hương tạ lía nếp thơm nổng 
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong 
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp 
Quê hương tạ từ ngày khủng khiếp 
Giặc kéo lên ngàn ngụt lứa hung tàn 
Ruộng ta khô 

Nhà tạ cháy 

Chó ngộ một đàn 

Lưỡi dài lê sắc máu 

Kiệt cùng ngõ thẩm bờ hoang 

Mẹ con đàn lợn âm dương 

Chia lìa đôi ngd 

Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã 
Báy giờ tan tác về đâu 

(Theo Văn học 12, tập một,tr. 79-60, NXB Giáo dục -2006) 


Câu 1 (2 điểm). Nêu ngắn gọn quá trình sáng tác và đề tài chính của nhà văn Nguyễn Tuân. 


Câu 2 (3 điểm) 


Anh/chị hiểu thế nào về tâm sự của Nguyễn Khoa Điểm trong đoạn thơ sau: 


Câu 3 (5điểm) 


Em ơi Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ xở 
Làm nên Đất Nước muôn đời... 
(Đát Nước - trích Mặt đường khát vọng 
theo Văn học 12, tập một, tr.249, NXB Giáo dục - 2006) 


Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. 
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BÀI GIẢI GỢI Ý 

ĐỀ I 

Câu T: Vai trò của Enxa Triôlẻ trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragông 

- Lui Aragông (1897-1982) là nhà thơ lớn của nước Pháp vào thể Ki XX Trong nhng 
năm tháng đầu văn chương của ông theo khuynh hướng siêu thực, có tính nổi loạn. Nhng 
sau đó tìm thấy cái đẹp lí tương cộng sản. Năm 1928, ông gặp và yêu Enxa Triôlê, cô sái 
Nga gốc Do Thái và năm 1932 thì cưới nàng làm vợ. 

Enxa Triôlê là chỗ dựa tỉnh thần vững chắc của Lui Aragông và nàng là nguồn cảm ;úc 
cho thơ ông thăng hoa, động viên nhà thơ trong kháng chiến chống phát xít Đức ở Thé cliến 
thứ hai cũng như sáng tạo nên những vần thơ sáng ngời lí tưởng cộng sản qua hai tập thơ "2ôi 
mát Envda” và "Anh chàng say đấm Envi`. Ông đã thể hiện nội đau đầy kịch tính của nước 
Pháp và niềm tin mãnh liệt vào các chiến sĩ anh hùng vượt qua cuộc sống bị thảm ấy. 

Câu2: Suy nghĩ về nhan đề tác phẩm Minh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu 

Truyện ngắn viết về đề tài chiến tranh, nhưng ngay từ nhan đề, tác phẩm đã gợi léi ở 
tâm hồn người đọc về hình ảnh đẹp, lãng mạn, thơ mộng. Hình ảnh “anh trăng” ẩn Ciứa 
cảm xúc lãng mạn của nhà văn. “¿nh trăng cuối rừng” là hình ảnh đẹp mong mịnh, 
lung linh xa xôi, huyền ảo và thơ mộng. Hình ảnh “Minh trăng cuối rừng” ây nói lên ình 
yêu trong thời chiến, phải vượt qua bao thử thách , gian nan, tình yêu ấy như đoá hoa :ừa 
chớm nở, còn e ấp, đợi chờ, nó thanh cao. và đẹp đến lạ lùng như một bản tình ca kiắc 
khoải, ẩn chứa một niềm tin trong hy vọng và đợi chờ. Qua vẻ đẹp lãng mạn của “Mứnh 
trăng cuối rừng”, nhà văn như muốn nói lên vẻ đẹp duyên dáng, lấp lánh “chết nec” 
trong sâu kín nơi tâm hồn cô gái trẻ mang tên Nguyệt, nhân vật chính của tác phẩm. người 
đọc phải dõi tìm thật lâu mới thấy. 

Ta hãy đọc lại lời văn của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm **'Mdu: trăng tối 
nững”: Từ đâu hôm, tôi vẫn đi giữa đêm trăng mà không biết”; Xe tôi chạy trong lớp sương 
bồng bênh”. Mánh trăng khuyết đứng yên ở cối trời, sáng trong nh mánh bạc. Klung 
cửa xe phía cô gái ngồi lồng đây bóng trăng", “Trăng sáng soi thẳng vào phía mặt Ngiyệt 
làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên và đẹp lạ thường”... Có thể nói ánh trăng như nột 
phần của hình ảnh cô Nguyệt làm nhân vật này mang một vẻ đẹp vừa tươi mát, dịu dịng 
vừa kì ảo, lung linh. 

Minh trăng cuối rừng là hình ảnh của vâng trăng xa xôi nơi cuối rừng mênh mông Đó 
là nét đẹp vĩnh hằng trong thi ca. Hình ảnh đó gợi mở nhiều tượng tưởng về mơ ước về 
tình yêu, về tương lai, về cái đẹp. Đó là nét đẹp lãng mạn, trữ tình, bình đị và thanh thot. 

Mảnh trăng cuối rừng là một bức tranh thiên nhiên huyền ảo mang tính lí tưởng, tưng 
trưng cho cái đẹp tĩnh thần, của tình yêu mênh mông, thanh cao và thánh thiện. 

Minh trăng cuối nững chính là nét đẹp của tâm hồn và của niềm tin. 

Như vậy “Minh trăng cuối rừng” ấn chứa vẻ đẹp lãng mạn của câu chuyện tình lẹp 
như cổ tích và nét đẹp tiểm ẩn trong tâm hồn cô gái tên Nguyệt. 

Câu 3: Đền kiú¿ sông Đuống là bài thơ trữ tình viết về đất nước của nhà thơ Hoà+g tầm 
trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Nghe tin quê hương mình bị giặc chiếm đón !, bng 
nhà thơ dâng lên những đợt sóng đau đớn, xót xa rồi lại tự hào về quê hương Kinh 3ắc 
giầu truyền thống văn hoá. 

"Bên kia sông Đuổng 
„Bây giờ tan tác về đâu? ” 

Ta nghe thoang thoảng mùi thơm lúa nếp trên quê hương Kinh Bắc. Quê hương hiệ: về 
với bao cảnh đẹp. Những bờ dâu bãi cát, nương mía nương ngô trù phú xanh tươi và @,ø 
lại với thanh khiết của hương lúa nếp. Đó là cái mùi chỉ có ở dân tộc Việt Nam. Người lài 
đi đâu cũng nhớ về hương lúa, hương thơm của những cánh đồng kỉ niệm của riêng mìih. 
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Bến cạnh hương lúa nếp ấy, quê hương Kinh Bác được nhắc đến với những tranh làng 
Hồ đâm màu đân tóc, Đời sống văn hoá tính thần của người dân thật chân chất bình đi 
những chạn hòa Không khí vui tươi, đoàn kết. Cam màu trong bức tranh ấy là “?nàu dân 
tóc - Mau ấy đã được những nghệ nhân tìm tồi Khai thác từ loài có cây, từ hoa đồng cỏ nội 
để pha chế sắc màu, Màu đân tộc phải được thôi lên loại giấy cũng rất dân tộc: “giy 
điệp ” Đó là loại miấy được tráng lên bằng chất liệu vỏ sò, vỏ ốc để có sắc màu trăng tính 
khiết... Nói nhớ quê hương với những bức tranh làng Hồ nổi tiếng đã gợi lại bao kỉ niêm 
ngọt ngĩo trong kí ức nhà thơ. Nỗi nhớ êm đếm như khúc hát rụ trên nhịp nói đưa nhẹ 
nhàng và hình như Hoàng Câm cũng muốn ôm trọn lấy nó. Điều đặc biệt là trong đêm khi 
nhớ vẻ quá khứ thị những mùi hương có sức khơi gợi đánh thức con người mănh liệt. Chút 
yên hương của quê nhà ấy chính là điểm gợi đâu tiên để Hoàng Cầm sang bén kia sông 
Đuồng bằng suy tường - Nhớ về mùi hương nó rất độc đáo nhưng cũng rất tự nhiên bởi vì 
những hương thơm, giọng hò... là "Đóng ” chứ không phải là... "im của hiện thực. 

Thế nhưng cái ước muốn ấy không bao giờ nhà thơ thực hiện được. Vì chiến tranh đã 
mang đến sự tần phá chết chóc thật khủng khiếp. Hoàng Cầm đã xót xa đau đớn đến tột độ 
trước hình ảnh qué hương tiêu điều xơ xác thê lương: 

Qué hương tạ từ ngày khing khiếp 
Giặc kéo lên ngìn ngụt la hung tàn 
Ruông ta khó 

Nhà tạ cháy 

Chó ngộ một đàn 

Lưỡi dài lẻ sắc mắu 

Kiệt cùng ngõ thấm bờ hoang. 

Đường như bao căm giận, đồn nén được gói trọn vào những dòng thơ này. Hoàng Cầm 
đã hiểu tỉnh tế tâm lí người nông dân. Ruộng và nhà là tài sản quý nhất của họ, là gia sản 
mà họ kế thừa từ đời này sang đời khác nhưng giờ đây không còn gì cả, đã khô đã cháy 
hết rồi. Câu thơ mang tính chất liệt kê nhưng vẫn có sức khái quát cao vì đã biểu hiện một 
cách sinh động nỗi lòng người dân. 

Đồng thơ *Ñ/ét cùng ngõ thẩm bờ hoang” buông chùng như tiếng nấc uất hận bế tắc. 
Câu thơ như kêu cứu, van nài bên bờ vực thắm và rơi vào tuyệt vọng. Nhà thơ Hoàng Cầm 
đã dùng bức tranh để mô tả tâm trạng tan nát của người dân và của chính tác giả. Ban đầu 
thì "Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong - Màu dân tộc váng bừng trên giấy điệp” Hai 
câu thơ đã cô đọng và thể hiện khá đầy đủ những nét đặc sắc của tranh làng Hồ: Cái hồn 
đâr gian và dân tộc của bức tranh là những đường nét và màu sắc tươi sáng. Còn về sau thì 
ông dùng hai bức tranh tương phản để nói cảnh chia lìa. 

Irên là hoà bình. là quá khứ, dưới là chiến tranh, là hiện tại; trên là sum họp, dưới là chia 
lìa; xưa là cuộc sống, nay là cái chết, xưa là thiên đường hạnh phúc nay là địa ngục đau thương. 

Hình tượng bức tranh như sống động trước mất ta: 

"Mẹ con đàn lợn đm đương 

Chia la đôi ngã 

Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn ra 
Báy giờ tan tác về đâu?” 

[ranh dân gian đường như trở thành tranh của tâm hồn chính nhà thơ mà nó là cuộc 
sốr3, là nhịp thở của vùng Kinh Bắc. Nó chen vào nỗi nhớ của ông và thành một yếu tố 
quin trọng trong nỗi nhớ quê hương. Những bức tranh làng Hồ chính là cái nhìn và niềm 
ao fớc của con người về cuộc sống ấm no yên vui hạnh phúc mà nay chỉ là niềm hoài bão 
và ng cũng không biết rõ “báy giờ tan tác về dáu?”. Đó cũng là sự xót xa đau đớn, căm 
hật. Nó trở thành điệp khúc lập đi lặp lại ở những đoạn sau để cuối cùng “chứng tu không 
bị HHỐI hờn `. 
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"Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm hay chính là nỗi lòng nhà thơ khi hay tin piặc 
chiếm quê mình. Đoạn thơ khép lại nhưng mở ra trước mắt ta những hình ảnh tươi đẹp về 
ngày đất nước hoà bình thống nhất để quê hương Kinh Bắc bên kia sông Đuông không còn 
“tan tác về đá” mà sẽ là đồng sông thơ mộng và đẹp đẽ. 


Đề II 

Câu 1: Quá trình sáng tác và khai thác đề tài chính của nhà văn Nguyên Tuân: 

a. Trước Cách mạng tháng Tám: 

- Là cây bút tiêu biểu trong làng văn xuôi lãng mạn thời kì phát triển cuối cùng. 

- Tác phẩm tiêu biểu: Vơng bóng một thời (1940), Tuỳ bút I (1941); Chiếc lư đồng mắt 
cua (1941); Một chuyến đi (1941); Tóc chỉ Hoài (1943); Tuỳ bát TT (1943)... Ôn: \ợg VIẾt về 
những điều tâm huyết, về những nét đẹp trong truyền thống văn hoá của dân tộc mà nay 
còn vang bóng, bên cạnh đó là những cảnh đẹp trên quê hương qua quá trình di cluyển, xê 
dịch đầy lãng mạn tài hoa của ông. 

Trước Cách mạng, nhiều lần ông tuyên bố bênh vực quan điểm nghệ thuật vị nghệ 
thuật, nhưng trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của mình, ông luôn thể hiện niềm tự hào 
dân tộc sâu sắc, sự tôn trọng, khâm phục những giá trị văn hoá truyền thống của cân tộc. 

b. Sau Cách mạng tháng Tám: 

- Nguyễn Tuân đã sống những ngày đổi đời của dân tộc nên cũng như nhiều nhà văn 
khác, ông đã quyết tâm ““!ôr xác” hoà mình vào cuộc sống rộng lớn của nhân dân. 

- Năm 1946, chuyến đi đầu tiên của ông trong cuộc đời mới là tham gia đoàn sáng tác 
văn nghệ đi vào mặt trận Nam Trung Bộ đánh Pháp. 

- Năm 1948, ông lên đường ra Việt Bắc dự Đại hội văn hoá và Hội nghị văn rghệ toàn 
quốc. Ông được bầu làm Tổng thư kí đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam. 

- Trong kháng chiến chống Pháp, ông đã dự nhiều chiến dịch với bộ đội ở Tây Bắc, 
Đông Bắc, vào vùng sâu địch hậu Bắc Ninh để viết về du kích chống càn. 

- Tác phẩm tiêu biểu: Đường vui (1949); Tình chiến dịch (1950); Tuỳ bút kháng chính (1955)... 

- Trong kháng chiến chống MI, ông đã đặt chân đến nhiều nơi tuyến lửa: Vnh Linh, 
cầu Hiển Lương, Quảng Bình... ngược sông Đà hiểm trở và ngang dọc khắp ›ác miền 
Than Uyên, Quỳnh Nhai, Sơn La... để liên tiếp cho ra đời những bài tuỳ bút, bứ kí nóng 
hổi tính thời sự và mang dấu ấn nghệ thuật độc đáo. 

- Tác phẩm chính: Sông Đà (1960); Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi (1972); Kí (1976... 

Như vậy, đề tài của ông hướng về nhân dân, về kháng chiến, về cuộc sống mới và con 
người cách mạng. 

Câu 2: Đoạn thơ Đất Nước được trích trong trường ca Mặt đường khát vọng củi Nguyễn 
Khoa Điềm. Với đoạn thơ sau, ông đã bộc lộ tấm lòng yêu quê hương đất nước và ca ngợi 
truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc mình. 

Em ơi em Đất nước là máu xương của mình 

Phải biết gắn bó và san sẻ 

Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 

Làm nên đất nước muôn đời... 

Đó chính là tâm sự của ông về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong cuộc chiến đấu 
chống xâm lược và ý thức sâu sắc về đất nước, về nhân dân qua những trải nghiệm của 
chính mình. 

Đất nước có trong mỗi cá nhân, đất nước kết tỉnh trong mỗi con người. Bởi vì mối cá 
nhân không chỉ là riêng mình mà còn là của đất nước. Mỗi cuộc đời đều thừa hưởng được 
những giá trị vật chất và tỉnh thần của dân tộc. Cho nên tác giá nhắn nhủ chúng a phải có 
trách nhiệm với đất nước. Lời nhắn nhủ ấy có tính chất tâm sự riêng tư. Đó là cả tấm lòng 
và ân tình của nhà thơ, là sự gắn bó sâu nặng với nhân dân, với đất nước trong quá trình 
chiến đấu gian khổ. 
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1)ấI nước không ở đâu xa mà kết tình, hoá thân trong mỗi người. Sự sông mỗi cá nhân 
chỉ tồn tạ: và có ý nghĩa khi biết gân bó và san sẻ cùng nhân dân và đất nước. Môi cá nhân 
phải có trách nhiệm gìn giữ, phát triển nó, truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. Mỗi người 
phải biết hoá thân cho sự tồn tại dáng hình và khí phách của đất nước. Tất cả cùng hiến 
thân đé làm nên một đất nước muôn đời bất tử. 

t)02n thơ như một lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ về trách nhiệm với đất nước; tuy là đoạn 
thơ chính luận nhưng người đọc có thể tìm thấy trong đó một tình cảm ví đại, chân thành 
và tha thiết... 

Câu 3: Vợ mhấi là truyện ngắn đặc sắc của Kim Lân, đã xây dựng được hình tượng 
người mẹ với điện biến tâm trạng thật là sinh động. Kim Lân đã bộc lộ quan điểm nhân 
đạo sâu sác của mình. Đấy là khi nhà văn phát hiện ra vẻ đẹp kì diệu của người lao động 
trong sự túng đói quay quất, trong bất kì hoàn cảnh khốn khổ nào, con người vẫn vượt lên 
cái chết, hướng về cuộc sống gia đình, vẫn yêu thương nhau và hi vọng vào ngày mai. 

Bà cụ Tứ vốn là một nông dân từng trải, trung hậu. Cụ hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình 
mình và con trai mình trong những ngày tháng bị cái đói hành hạ ghê gớm. 

Khi trông thấy người đàn bà ở trong nhà với con mình, bà cụ Tứ vô cùng ngạc nhiên 
“Quái, sao lại có nghòi đàn bà nào ở trong nhà nh?... Sao lại chào mình bằng tt... Ai thế 
nỉ?” Đến lúc biết được người đàn bà kia chính là vợ của con trai mình, tâm trạng của bà 
cụ diễn biến phức tạp, phong phú. 

Trước hết, nghĩ đến cảnh túng thiếu, đói khát của gia đình mình, cụ Tứ thấy tủi thân, 
tủi phận. Cụ ý thức rất rõ lấy vợ cho con trai lẽ ra phải thế này, thế nọ; nhưng cái khó bó 
cái khôn nên chỉ còn cách nghĩ ngợi tủi thân, tủi phận. Rồi cụ thương con đẻ, thương đến 
cả con đâu. Cụ biết duyên cớ vì đầu người ta phải theo con mình “Chứng mày lấy nhau lúc 
này, H thương quá”. 

Việc Tràng “øuấ?` được vợ vừa là nỗi buồn rầu lo lắng, vừa là niềm vui tội nghiệp này. 
Mừng vì người con thô lậu, quê kệch đã có vợ. Lo vì đúng lúc đói khát, chết chóc này, liệu 
lấy gì mà nuôi nhau. Tuy vậy, dẫu sao niềm vui vấn nhiều hơn. Bà lão "/ươi tỉnh khác hẳn 
ngày thường, cái mặt búng beo w ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm vấn, thu dọn quét 
tước nhà cửa". Đến bữa ăn, bà cụ Tứ nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau này. 
Cụ cố giấu cái lo, động viên các con “Nhà ta thì còn nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày 
liệu mà báo nhau làm ăn. Rồi ra máy mà ông trời cho khá... Biết thế nào hở con, ai giàu 
ba họ, dai khó ba đời?”. 

Nhưng “nghĩ ngợi mắt”, “bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt chảy xuống 
ròng ròng”. Bởi bà cụ nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út, nghĩ đến cuộc đời khổ 
cực của mình, nghĩ đến tương lai của con trai và con dâu... và chẳng thể thoát ra khỏi 
không khí chết chóc đang búa vây xung quanh. 

Qua diễn biến tầm trạng của bà cụ Tứ, chúng ta có thể nhận thấy biệt tài phát hiện và 
miêu tả tâm lí một cách chân thật và sắc sảo của Kim Lân. Điều này có tác dụng to lớn, 
khác hoạ rõ nét chủ đề của tác phẩm: cho dù phải sống trong một tình thế hết sức bị đát, 
bà cụ Tứ nói riêng và những người lao động nói chung vẫn hướng tới tương lai, vẫn khao 
khát một mái ấm gia đình đủ ăn đủ mặc và chan chứa tình yêu. 

TS. Phạm Thị Phương 
Trường Đại học Sư phạm TP. HCM 
(Theo báo Tiền Phong, số 150, Thứ Năm 29/5/2008) 
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